
Thập Can tinh túy

 
 Tác giả: Thái Tích Quỳnh

 

1. Phầ n Giáp mộc
 Đệ nhấ t giảng: Sinh khí Tham Lang mộc, Đại thụ bấ t vi bằ ng

 Đệ nhị giảng: Không căn không lá, có phân biệt Thể Tượng

 Đệ tam giảng: Sinh khí sợ tổn căn, Khí thế  phải phân rõ

 Đệ tứ giảng: Giáp mộc du tứ quý, Khí số  định hỉ kỵ
 Đệ ngũ giảng: Hóa tượng nan bấ t nan, Giáp Kỷ thích nghi đoàn

 Đệ lục giảng: Thập nhị Cung Trường sinh, Ngũ khí biện hành tung

 Đệ thấ t giảng: Thiên can phố i Địa chi, Lục Giáp tố i vi huyề n

 Đệ bát giảng: Giáp mộc nghìn đầ u mố i, Quyế t thị bí trung bí.

 

Nế u vô thì là tử mộc, lúc này sẽ  xem tượng của Giáp.

Là sinh mộc thì sợ tổn hại tới căn, nhấ t định phải coi rõ khí thế  của 

căn có bị tổn thương không, tức là xem căn có bị hại, phá không.

Giáp Kỷ có thể háo thổ thì gặp tứ quý đề u đoàn viên, tức là có thể 

trung hòa với nhau.

 

2. Phầ n Ấ t mộc
 Đệ nhấ t giảng: Thiên nguyên vạn pháp tông, âm dương biện thầ n 



công

 Đệ nhị giảng: Đố ng lương không liề n căn, Tử Hoạt phải phân minh

 Đệ tam giảng: Một cái chân Đại Phật, vượt qua Thiên tôn Phật

 Đệ tứ giảng: Ấ t mộc du tứ quý, Khí số  định hỉ kỵ
 Đệ ngũ giảng: Hợp trung hữu tình duyên, Ấ t Canh tố i áo huyề n

 Đệ lục giảng: Lục Ấ t xu Thử quý, Âm Dương lưỡng tương phố i

 Đệ thấ t giảng: Ấ t mộc thiên đầ u tự tráng, thị bí trung bí

 

3. Phầ n Bính hỏa
 Đệ nhấ t giảng: Bính hỏa là Dương tinh, có mới có thầ n

 Đệ nhị giảng: Ninh vi phù mộc tử, bấ t tố  thấ p nê nương

 Đệ tam giảng: Bính hỏa thuầ n bấ t thuầ n, Tam hợp thuyế t phân minh

 Đệ tứ giảng: Nhật chiế u giang hồ  mỹ , Bính hỏa ngộ Nhâm thủy

 Đệ ngũ giảng: Bính Tân thoại thê lương, duy hữu lệ thành hành

 Đệ lục giảng: Lục Bính xu can Quý, Hợi trung hữu Nhâm thủy

 Đệ thấ t giảng: Bính hỏa luận hoa nhứ, Giáp thị bí trung bí

4. Phầ n Đinh hỏa
 Đệ nhấ t giảng: Can âm là Chấ t, can dương là Khí

 Đệ nhị giảng: Nói thể tượng và tôn xưng jà lò lửa hoặc là ngọn đèn

 Đệ tam giảng: Đinh hỏa nhược thông minh, Bính dã bấ t khi Đinh

 Đệ tứ giảng: Đinh hỏa du tứ quý, Khí Số  định hỉ kỵ
 Đệ ngũ giảng: Âm hỏa ngộ dương Nhâm, hỉ Giáp lâm Thiên Xứng

 Đệ lục giảng: Lục Đinh xu thải phượng, Ngọc Nữ tọa Kim Đồ ng

 Đệ thấ t giảng: Mộc Hỏa yế u thông minh, thấ p mộc hựu thương Đinh

 

5. Phầ n Mậu thổ
 Đệ nhấ t giảng: Bình thực hiển tinh thầ n, Khôn nguyên hợp đức Mậu

 Đệ nhị giảng: Mậu thổ cường dữ nhược, Thể Tượng ca lai thuyế t

 Đệ tam giảng: Tọa Cấ n phạ phùng trùng, Tòng cường thận ngôn quý

 Đệ tứ giảng: Mậu thổ du tứ quý, Khí số  định hỉ kỵ



 Đệ ngũ giảng: Hợp hữu lưỡng bàn thoại, Mậu Quý lão thiế u phố i

 Đệ lục giảng: Lục Mậu phú hoặc quý, Can chi lai lý hội

 Đệ thấ t giảng: Mậu thổ lưỡng Trường sinh, hoa nhứ tồ n diệu luận

 

6. Phầ n Kỷ thổ
 Đệ nhấ t giảng: Nhược vô tầ n nhấ t thố ng, thiên địa hựu hà tồ n

 Đệ nhị giảng: Hình xung nghi bấ t nghi, Thể tượng thuyế t phân minh

 Đệ tam giảng: Can không sợ thấ  nhược, chi chỉ sợ thổ thấ p

 Đệ tứ giảng: Kỷ thổ du tứ quý, Khí số  định hỉ kỵ
 Đệ ngũ giảng: Phùng Tân năng quý hiển, ngộ Canh khước gia bầ n

 Đệ lục giảng: Giang hồ  có cao thủ, Kỷ tòng trên Khôn tẩu

 Đệ thấ t giảng: Nại bách bàn biế n hóa, duyên Kỷ thổ thị vân

7. Phầ n Canh kim
 Đệ nhấ t giảng: Trên trời có Thái Bạch, trên đấ t có Canh kim

 Đệ nhị giảng: Canh kim quý điề u đình, Thể Tượng thuyế t phân minh

 Đệ tam giảng: Canh Sát hung bấ t hung, Tạo hóa hiển thầ n công

 Đệ tứ giảng: Canh kim du tứ quý, Khí số  định hỉ kỵ
 Đệ ngũ giảng: Nhược yế u chấ t di kiên, Tiện tòng cường Ấ t hóa

 Đệ lục giảng: Canh Thân Hổ giao trì, Vũ Lộ Mộc chu y

 Đệ thấ t giảng: Canh là điề u tiế t khí, Tiế n thoái biế t đầ u mố i

8. Phầ n Tân kim
 Đệ nhấ t giảng: Tân là chấ t Canh, Kim ngọc bấ t vi bằ ng

 Đệ nhị giảng: Tân kim hỉ dương hòa, còn muố n sa thủy thanh

 Đệ tam giảng: Cường có thể phù xã tắ c, Nhược có thể cứu sinh linh

 Đệ tứ giảng: Tân kim du tứ quý, Khí số  định hỉ kỵ
 Đệ ngũ giảng: Chân Hóa là tài hoa, Giả hóa bị giày vò

 Đệ lục giảng: Lục Tân xu Hổ Mã, Can chi truyề n giai thoại

 Đệ thấ t giảng: Trong Tân có hoa nhứ, thông linh có điểm thông

Lục Tân: Tân Sửu, Tân Mão, Tân Tỵ, Tân Mùi, Tân Dậu, Tân Hợi. 



Hổ là Dầ n, Mã là Ngọ.

Sinh ngày Tân có thầ n sát là Hoa cái thì chủ tinh thông tâm linh, có 

mố i giao hòa với huyề n học.

9. Phầ n Nhâm thủy
 Đệ nhấ t giảng: Là thủy lại không phải thủy, Lưu động là căn bản

 Đệ nhị giảng: Uông dương hợp bách xuyên, Mạn lưu tổng vô biên

 Đệ tam giảng: Khí số  và Khí thế , Từ đây nói mở ra

 Đệ tứ giảng: Nhâm thủy du tứ quý, Khí số  định hỉ kỵ
 Đệ ngũ giảng: Đinh Nhâm hợp hóa mộc, Canh Sát không thể phùng

 Đệ lục giảng: Lục Nhâm đề u xu Tố n, Không thủy không hướng Đông

 Đệ thấ t giảng: Trời quang hộ Ngọc Lan, Lưng Rồ ng chớ xem thường

( lục nhâm bao gồ m: Nhâm Tý, Nhâm Dầ n, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, 

Nhâm Thân, Nhâm Tuấ t).

Nế u Đinh Nhâm hóa mộc thì không thể gặp thêm Canh Tân.

 

 

 

 

10. Phầ n Quý thủy
 Đệ nhấ t giảng: Ở trời là mưa xuân, ở đấ t là nước suố i

 Đệ nhị giảng: Thể tượng luận biế n hóa, Hoặc là mưa cũng có thể tạnh

 Đệ tam thiên: Hoặc Kim bạch thủy thanh, Hoặc Hóa Tượng tư chân

 Đệ tứ giảng: Cùng Thông là Bảo giám, Khí số  định hỉ kỵ
 Đệ ngũ thiên: Hợp Mậu nên kiế n hỏa, Hóa khí là chân tung

 Đệ lục giảng: Hoặc phúc cũng hoặc quý, Can chi Lục Quý phố i

 Đệ thấ t giảng: Quý có bao nhiêu chuyện, ở hế t trong hoa nhứ

 



Lời nói đầ u
 

 Đã rấ t lâu, tâm huyế t cả đời là tôi luôn cố  gắ ng nỗ  lực hoàn thành 

một quyển sách do tôi sáng tác, đó là ----《 Bát Quái thầ n triệu 》, 

lúc đó bên cạnh chỗ  ý nghĩ nội dung ở trong sách là kinh doanh luận 

đàn —— Mạng thuật số  Hưu Nhàn. Nhớ lại đó là mùa xuân cuố i năm 

Quý Mùi, vố n là định một quãng thời gian nghỉ ngơi lâu dài, lại tiế p 

tục xem xét vấ n đề  xuấ t bản 《 Huyề n Quan nhấ t khiếu 》. Quãng 

thời gian đó, lúc không có việc gì làm đang nói chuyện tán dóc với 

các bạn trên mạng. Vào buổi tố i một ngày, có một bạn trẻ đang có 

chuyện nhà phiề n não, tâm sự với tôi trên mạng, nói thẳng là xem 

không ít sách mệnh, nhưng mà vẫ n không được nhập môn, huố ng chi 

trong nhà đang có chuyện phiề n lòng, mở rộng tấ m lòng hi vọng tôi 

có thể chỉ điểm cho hắ n một chút; dạy hắ n học tập lâu dài, đố i với 

người trẻ tuổi nói chung là có loại quan tâm chiế u cố , vì vậy vui vẻ tôi 

nhận lời giúp hắ n.

 Dầ n dầ n, nói chung người trẻ tuổi thời cơ đế n đúng lúc tôi xuấ t hiện 

ở trên mạng, một thời gian dài chúng tôi trở thành bằ ng hữu. Vào một 

buổi tố i, hắ n đột nhiên đề  xuấ t bái tôi làm thầ y, muố n học mệnh lý. 

Tôi hỏi hắ n phải chăng là muố n tôi giải thích hệ thố ng mệnh lý? Hắ n 

nói, ở trên mạng tấ t cả danh gia nỗ i tiế ng hắ n đề u có nghiên cứu đọc 

qua, trước đây một năm ở trên mạng có biế t tôi, lại còn đọc những tài 

liệu của tôi. Còn nói, đố i với hắ n ảnh hưởng sâu sắ c nhấ t đó là quyển 

sách 《 Mệnh Lý huyề n cơ tham bí 》do tôi sáng tác, cùng đem 《 

Hơn 100 ví dụ đoán mệnh của tôi ở trên mạng 》 tiế n hành thâm 

nhập nghiên cứu qua, nhiề u lầ n tham khảo. Mặc dù cũng có đọc 

mệnh lý của một vài quyển sách do đại sư HongKong biên soạn, 

nhưng vẫ n rấ t thích lý luận của tôi. Tôi nói cho hắ n biế t, nế u như đã 

có cơ sở, có thể tham gia các lớp dạy mệnh lý do tôi giảng. Hắ n nói: 

"Tôi đã đọc qua tài liệu lớp dạy trung cấ p ở trên mạng của tôi, hơn 

nữa còn nghiên cứu học tập rấ t nhiề u lầ n, tôi hi vọng được nghe ngài 

địch thân dạy dỗ  cho tôi." Tôi nói, tài liệu ở trên mạng là không thể 



hoàn chỉnh, bạn muố n học toàn bộ lý luận của tôi, phải khởi từ can 

chi cơ bản nhấ t, nhưng việc giảng dạy ở trên mạng e rằ ng không thể 

đầ y đủ hế t tấ t cả những gì bạn mong muố n được. Cuố i cùng, hắ n nhờ 

nghe tôi giảng dạy, mời được không ít người yêu thích mệnh lý, làm 

cho rấ t nhiề u người cùng đế n nghe tôi giảng dạy, lúc này, thời gian đã 

chuyển đế n năm Mậu Tý. Quả nhiên, quãng thời gian này có rấ t nhiề u 

dịch hữu đế n trên mạng gặp tôi giảng dạy, gọi hắ n bằ ng thầ y, gọi tôi 

là sư tổ. Cứ như vậy, ở tháng ba âm lịch năm Mậu Tý tôi bắ t đầ u biên 

soạn viế t ra quyển sách 《 Thập Can tinh túy 》.

《 Thập Can tinh túy 》 là một bộ sách chuyên môn mô tả thể tính 

của thiên can, có thể nói là người xưa chưa nói đế n, có lẽ  lúc này họ 

chưa có suy nghĩ đế n việc này. Quyển sách này chủ yế u là nói các nội 

dung về  bản chấ t, thể tượng, khí thế , khí số , hóa tượng của 10 thiên 

can, đồ ng thời còn kèm theo có hơn mấ y trăm ví dụ mệnh lệ. Mặc dù 

là từ trên góc độ mệnh lý bát tự để nói thập can, nhưng tôi đã hế t sức 

cố  gắ ng xem xét đế n thập can ở những phép thuật số  khác như Kỳ 

Môn, Phong thủy. Nghiêm túc mà nói, quyển sách này là thuộc về  

bản thảo ghi lại của tôi. Là một thầ y giáo, tôi cho rằ ng truyề n thụ tri 

thức tấ t cầ n phải chú ý hai điểm này: Một là, tính chính xác của tri 

thức; hai là, tính dẫ n dắ t của giáo trình. Có lý luận chính xác, mới sẽ  

không nói gạt người; giáo trình có tính gợi ý dẫ n dắ t, mới có thể bồ i 

dưỡng ra nhân tài kiệt xuấ t. Nhưng muố n làm tố t được hai điểm này 

cũng không phải là chuyện dễ  dàng. Bởi vì mệnh lý học thuyế t can 

chi ngũ hành, từ xưa đế n nay chưa có hoàn thiện triệt để. Cộng thêm 

lý luận mệnh lý của tôi chủ yế u vố n là ở manh sư, kinh nghiệm nói 

chuyện chưa thể lấ y làm lý luận, chỗ  kinh nghiệm vẫ n nhấ t định cầ n 

phải trải qua tập luyện thăng hoa mới có thể làm cho lý luận thăng 

lên một bước. Cho dù có thăng lên làm lý luận, còn phải trải qua 

nhiề u trong thực tiễ n, mới có thể tổng kế t ra thành một bước hệ 

thố ng hoàn chỉnh. Cho nên, có nhiề u lúc tôi phải chạy đế n gặp sư 

phụ thỉnh giáo, hoặc là phải nhiề u lầ n điề u tra nghiên cứu để hoàn 

thiện.



 Thời gian thấ m thoát trôi qua, mới đó đã đế n tháng 3 âm lịch năm 

Kỷ Sửu, thì quyển sách 《 Thập Can tinh túy 》 mới được viế t xong, 

chỉnh lý bài viế t đúng một năm trời. Cuố i cùng người trẻ tuổi đầ u óc 

mới linh hoạt, đọc xong Giáp Ấ t mộc, liề n có thể đưa một hiểu ba, từ 

đó suy ra mà biế t. Nhưng mà, trong thập can cũng có điểm khó, ví dụ 

như thập can hóa khí, đề u không giố ng nhau. Có học viên muố n đi 

đường tắ t, tự mình nghĩ ra tấ t cả mọi biện pháp để đi tra tìm sách 

xưa, giở xem tài liệu, để giải thích mố i nghi ngờ ở trong lòng, nhưng 

vẫ n không có chỗ  thu hoạch được. Rõ ràng nhìn ra, không kịp dạy, 

xoay quanh chỉ là muố n học cho mau. Tấ t cả bọn họ đề u hi vọng chỉ 
trong ba ngày hai đêm thì nghe tôi nói xong. Nhớ lại có ngày vào một 

buổi tố i, có vị học viên hướng về  tôi nói gầ n đây học tập và nghiên 

cứu tâm đã lĩnh hội thập can. Cuố i cùng, đề  xuấ t liễ u một nghi vấ n 

có liên quan đế n Giáp Kỷ hợp hóa: Là《 Thập Đoạn cẩm 》 nói: "Giáp 

tòng Kỷ hợp, dựa thổ hóa sinh, quý hiển cao môn, bởi có được lực 

Tân kim", lại nói: "Nguyệt ngộ Canh kim, gia đồ  tứ bích". Tại sao Giáp 

Kỷ hóa khí ngộ Canh cùng Tân có phân biệt lớn như vậy, Canh và Tân 

đề u không phải là kim sao? Lúc đó tôi rấ t cao hứng, vừa nghe hắ n đề  

xuấ t vấ n đề  này, tôi liề n cười khẽ . Hắ n hỏi "Tại sai thầ y cười?" Tôi nói: 

"Ta cười là vì người quá nóng vội. Ta vẫ n chưa nói đế n Canh kim, thì 

lẽ  đương nhiên là người không biế t lý giải câu nói này. Đợi ta nói xong 

Canh kim, thì ngươi sẽ  hiểu".

 "Thập can không phải là độc lập, can với can là có liên quan, đồ ng 

thời cùng địa chi cũng có liên quan, thập can vừa là nội dung cơ sở, 

đồ ng thời cũng là tầ ng lớp nội dung thâm sâu. Chỉ từ trong giảng giải 

Giáp Ấ t mộc, là không thể tìm ra chìa khóa giải quyế t hế t tấ t cả vấ n 

đề  thiên can. Tấ t cầ n phải đọc hế t thiên can một lầ n nữa ở phía sau 

rồ i trở lại ôn tập đọc lại một lầ n nữa thiên can ở phía trước."

 Từ giữa năm Bính Tuấ t đế n năm Mậu Tý, hắ n cứ một mực cho rằ ng đã 

học hế t chỗ  mệnh học tâm đắ c nhấ t của tôi rồ i. Thật đáng tiế c, tôi ở 

trong phương diện cuộc số ng của hắ n một mực là không có làm hế t 

trách nhiệm của một bậc cha chú. Trái lại, hắ n quan tâm đố i với tôi 



để trong lòng hàng ngày là làm trái đi .

 Thời gian trong một năm đã hoàn thành quyển sách 《 Thập Can 
tinh túy 》, xác thực là phải cảm tạ tấ t cả học viên và dịch hữu, đặc 

biệt là mấ y vị ân sư của tôi, là bọn họ đã tín nhiệm và khích lệ tinh 

thầ n cho tôi, khiế n cho tôi tin tưởng để hoàn thành công việc này. 

Đồ ng thời còn phải cảm tạ sự trợ giúp qua của các đệ tử của tôi. Hiện 

tại mặc dù công khai xuấ t bản, trong đó khó tránh khỏi xuấ t hiện một 

vài vấ n đề , chỗ  không đúng, vẫ n hi vọng mọi người chỉ giáo!

1. Phầ n Giáp mộc
 

 Một vật luôn luôn có một thân,

 Một thân còn có một Càn Khôn.

 Sao biế t vạn vật có ở ta,

 Chịu đem Tam Tài căn chớ lập.

 Thiên hướng thành một phân tạo hóa,

 Người khởi kinh luân ở trong tâm.

 Tiên nhân cũng có hai cách nói,

 Đạo bấ t hư truyề n chỉ ở người.

 

 Trích từ《 Mai hoa Dịch số  》Thiệu Khang Tiế t.

 

 Đệ nhấ t giảng: Sinh khí Tham Lang mộc, Đại thụ bấ t vi bằ ng
 

 So sánh Giáp mộc.
 Mệnh lý là rấ t trừu tượng, thập can và thập nhị địa chi đề u rấ t trừu 

tượng, chỗ  trừu tượng như thế  nào để biểu đạt chứ? Biện pháp tố t 

duy nhấ t chính là làm phép so sánh. Người nào so sánh tố t, người 

nào giảng dạy có hiệu quả? Phương diện truyề n thụ ở tri thức cơ sở, 

cũng không phải là chỗ  trình độ cao thấ p, mà mấ u chố t là xem ai để 

tiế n hành so sánh. Muố n mô tả Giáp mộc, cổ nhân làm rấ t nhiề u 

phép so sánh, Giáp mộc ở trên trời là sấ m sét, ở đấ t là cây cố i, ở trên 

thân người là đầ u tóc, … Cũng có người liên tưởng đế n — móng tay. 



Cổ nhân nói đại biểu Giáp mộc có nhiề u vật như vậy, thì rố t cuộc là 

đại biểu cái gì chứ? Phải chăng là phải yêu cầ u đi khai thác hế t tấ t cả 

chỗ  đại biểu Giáp mộc chứ? Trong bói Dịch có vài thuật số  dụng ngữ 

gọi là "Loại tượng vạn vật", cơ bản khái quát thập thiên can vạn tượng 

vạn vật, giả như trên đời chỉ có một vạn loại sự vật, vậy thì Giáp mộc 

đại biểu xấ p xỉ đế n nghìn loại vật tượng, như vậy cho dù bạn có khai 

thác ra hế t, thì nhớ hế t sao? Tôi kế t luận là, hoàn toàn không có cầ n 

thiế t phải đi nhớ hế t tấ t cả vật tượng đại biểu Giáp mộc, chúng ta hẳn 

phải là đi khai thác tinh thầ n suy nghĩ ở trong lòng cổ nhân về  Giáp 

mộc, giải thích Giáp mộc.

Nói đế n đây, tôi hi vọng mọi người suy xét một chút, cổ nhân nói 

Giáp mộc đại biểu nhiề u vật tượng như vậy, chẳng lẽ  chúng ta không 

có thể suy nghĩ ngược lại sao? Cổ nhân nói Giáp mộc là sấ m ở trên 

trời, ở đấ t là cây cố i, ở trên thân người là đầ u tóc, như vậy những cái 

khái quát "sấ m, cây cố i, đầ u tóc, còn có móng tay" một cái tính chấ t 

gì chứ? Ai thử nói một chút xem?

 Một tiế ng sấ m mùa xuân vang động trời, sấ m mùa xuân là tiêu chí 

đế n mùa xuân, tượng trưng sức số ng bừng phát, cây cố i ở trên mặt 

đấ t trưởng thành cường tráng, mọc tóc dài rấ t nhanh, tình thế  long 

mi lại làm sao mà theo cho kịp. Đặc biệt là móng tay, thấ m thoát liề n 

dài ra.

 Trong tâm của Cổ nhân Giáp mộc cũng không phải là chuyên chỉ vật 

tượng cụ thể là móng tay như vậy, mà là đại biểu một loại sinh khí, 

"Sinh khí" là gì chứ? Phải suy nghĩ thật tố t một chút. Phàm là vật 

tượng có sinh khí vượng thịnh sinh động hoạt bát hoặc là có sức số ng 

bừng phát, đề u có thể thuộc về  loại Giáp mộc. Giáp mộc là tượng 

trưng cho tấ t cả sinh khí. Là phù hiệu đại biểu sức số ng và sinh lực. 

Nói đế n đây, chúng ta lại kế t hợp với bát tự để suy xét, trong thiên 

can bát tự có Giáp mộc, địa chi có ám tàng Giáp mộc, theo tôi, chỗ  

này đề u là đại biểu một loại sức số ng. Khả năng có người sẽ  nghĩ rằ ng, 

trong bát tự của mình không có Giáp mộc, thì mình không có sức 

số ng sao? Đương nhiên là không phải. Trong bát tự của bạn không có 



Giáp mộc, chẳng lẽ  bạn không có tóc sao? Tồ n tại người không có tóc, 

móng tay nói chung là sẽ  có sao? Còn có một vài tạng khí, ai ai cũng 

có. Cũng chính là nói, nế u như trong bát tự của bạn không có xế p rõ 

Giáp mộc, không đại biểu thì bạn không có sức số ng. VD như có người 

bát tự kỵ thấ y mộc, người không có Giáp Ấ t mộc, trái lại là lại có tính 

chấ t Giáp Ấ t mộc. Hiện tại là không biế t mọi người có rõ hay không, 

chỗ  cổ nhân nói chỗ  cổ thư ghi lại nói những thứ Giáp mộc là cái gì, 

đề u là làm chỗ  so sánh, cho nên ở bài này là nói "So sánh Giáp 
mộc", chính là hi vọng mọi người hiểu rõ, là cổ nhân đang làm phép so 

sánh cho mọi người thấ y, thực chấ t là hi vọng chúng ta lý giải chỗ  

bọn họ nói.

Khả năng có người sẽ  hỏi, như vậy bạn nhận thức Giáp mộc, là có 

chứng cứ sao? Có, chính là câu nói thứ nhấ t ở trong《 Thập Can Thể 
Tượng toàn thiên luận 》 : "Giáp mộc thiên can xếp làm đầ u, vố n 

không cành lá cùng căn rễ  ", nế u như nói đúng Giáp mộc chỉ đại biểu 

là cây cố i, tại sao nói nó "Vố n không cành lá cùng căn rễ" chứ? Là 

cây cố i có thể không có cành lá rễ  sao?

 

 Dưới đây là tôi đưa ra ví dụ thực tế  chứng minh:

 Càn tạo: Giáp Dầ n - Bính Tý - Nhâm Dầ n - Bính Ngọ.

 

 Đây là một bát tự tôi đã bình qua, sinh ra ở khu vực duyên hải tỉnh 

Phúc Kiế n. Tôi đã nêu ra chỗ  hoàn cảnh ra đời của hắ n:

 Nhâm thủy là giang hồ , Bính hỏa là thái dương, giố ng như hình ảnh 

Nhật chiế u giang hồ , chiế u rọi ánh nước sáng lấ p lánh. Nhâm thủy lại 

là biển lớn, giờ Ngọ thấ u Bính là ví như ánh sáng mặt trời cao chiế u. 

Mộc là gió, một Giáp 2 Dầ n, chủ đập vào mặt Tố n vi phong, sức số ng 

mãnh liệt. Kỷ thổ trong Ngọ là mây, trụ này Nhâm Dầ n nạp âm là kim, 

là chỗ  Tiên thiên mệnh chủ dựa vào, Giáp Dầ n, Bính Tý, Bính Ngọ nạp 

âm thủy quay quanh ba mặt. Mệnh chủ thì ở nơi đầ y gió và mặt trời 

đẹp đẽ , một chút mây trắ ng từ phương xa bay tới, giáng thế  trên đảo 

xanh ở một nơi cát tường.



 Làm sao biế t đoán hắ n sinh ở vùng đảo xanh, hoàn toàn là có quan 

hệ đế n Giáp mộc cùng đắ c Lộc.

Lầ n đó sau khi hắ n nhìn thấ y tôi bình, rấ t hưng phấ n. Liề n tố i đế n 

điện thoại nói, tôi thông báo một vài tin tức trọng yế u, vố n là phía 

trước bên trái nhà hắ n có một mảnh rừng phòng hộ rấ t tố t, một khố i 

dày đặc xanh biế c, là một phong cảnh rấ t đẹp. Tôi cho rằ ng đây là 

phản ánh một trụ năm Giáp Dầ n ở trong hiện thực.

 Về  sau hắ n lại đưa cho tôi một bát tự nhờ tôi xem, trụ năm là Đinh 

Hợi. Vố n là hắ n sinh ra và lớn lên ở trong nhà ông cậu, trong bát tự 

ông cậu chỉ có một điểm Giáp mộc ở trong Hợi, nghe cậu nói, vùng 

rừng đó là sau này mới có, có thể khẳng định lúc cậu của hắ n sinh ra 

là một bãi cát vùng biển, là hình tượng Hợi thủy. Giáp mộc ở trong 

Hợi, lại báo hiệu ở chỗ  đó ám tàng một luồ ng sinh khí, tương lai sẽ  là 

một vùng phồ n vinh.

 Chúng ta lại tưởng tượng một chút, nế u như bọn họ không phải sinh ở 

bên cạnh biển, không cầ n phải có rừng phòng hộ, mà là sinh ở trong 

lục địa, có khả năng ở phương vị đó, nỗ i lên một tòa thành thị phồ n 

vinh hưng vượng.

 Tổng kế t một chút, nội dung này, chủ yế u nói cho mọi người biế t, 

trong mắ t cổ nhân Giáp mộc không phải là chỉ có đại biểu một vài sự 

vật nào đó, mà là trình bày Giáp mộc là một luồ ng sinh khí. Bình 

thường chúng ta học tập nghiên cứu, không nên dừng lại ở trên bề  

mặt, phải từ cổ nhân so sánh như bên dưới tinh thầ n thực chấ t mới 

phát hiện mỗ i một cái thiên can.

 

Đệ nhị giảng: Không căn không lá, có phân biệt Thể Tượng
 

 Thể tượng Giáp mộc.

 Giải thích Thể tượng Giáp mộc là tiề n đề  phán đoán vạn tượng của 

thiên can Giáp mộc, cũng may cổ nhân đã để lại khẩu quyế t ở trong 

《 Thập can thể tượng 》đó là:



 Thiên can Giáp mộc xếp làm đầ u,

 Vố n không cành lá cùng căn rễ .

 Muố n tồ n thiên địa thiên niên cửu,

 Thẳng hướng cát bùn chôn vạn trượng.

 Chặt thành đố ng lương kim đắ c dụng,

 Hóa thành tro bụi hỏa là tai.

 Xuẩn nhiên khố i vật vô cớ sự,

 Mặc cho xuân thu tự vãng lai.

 

 Chỗ  nói Thể tượng tức là chỉ hình tượng cơ bản. Trên đã nói qua, 

Giáp mộc cũng không chỉ có đại biểu cây cao chọc trời, tượng trưng là 

sinh khí. Nhưng mà nế u phân loại ngũ hành mà nói, nó cuố i cùng vẫ n 

là mộc, loại mộc có cây cố i chọc trời.《 Tử Bình chân thuyên 》 nói: 

"Giáp Ấ t, là âm dương mộc vậy. Giáp, là khí Ấ t; Ấ t, là chấ t Giáp. Ở 

trời là sinh khí, mà lưu hành ở vạn vật, là Giáp vậy; ở đấ t là vạn vật, 

mà đón nhận sinh khí, là Ấ t vậy."

 Mộc phân ra có Khí và Chấ t, Giáp mộc là khí mộc, Ấ t mộc là chấ t 

mộc. Các bạn đọc qua 《 Tử Bình chân thuyên 》, đố i với chỗ  này 

khẳng định là có chỗ  nhận biế t.

"Ở trời là sinh khí, mà lưu hành ở vạn vật, là Giáp vậy." Tức là nói cho 

chúng ta biế t Giáp đại biểu Thiế u Dương khí thăng phát, là động, là 

bắ t đầ u vạn vật?, đây là hàm nghĩa " Vố n không cành lá cùng căn rễ  

", nó bảo cho chúng ta là không cầ n chỉ nắ m Giáp mộc cứng nhắ c mà 

đội lên ở bên trên cây đại thụ." Muố n tồ n thiên địa thiên niên cửu, 

Trực hướng sa nê vạn trượng mai." So sánh lý giải khá hay, nó cùng 

"Địa nhuận thiên hòa, thực lập thiên cổ" là một ý, ý là Giáp mộc sinh 

trưởng cùng trường tồ n không ly khai khỏi thủy thổ, còn phải bám rễ  

sâu dày. "Chặt thành đố ng lương kim đắ c dụng, Hóa thành tro bụi 

hỏa là tai." cảm giác không cầ n tôi nói thêm. Về  phầ n "Xuẩn nhiên 

khố i vật vô cớ sự, Mặc cho xuân thu tự vãng lai.", là một câu nói rấ t 

trọng yế u, người mới học tấ t phải hiểu rõ hàm nghĩa của nó, từ từ 

nghe tôi giải thích.



 Con người là vâng chịu đủ khí ngũ hành mà sinh ra, là tổng hợp thể 

ngũ hành, không thể so với tảng đá. Ngũ hành mộc thuộc về  một bộ 

phận ở trong nhân mệnh. "Xuẩn nhiên khố i vật vô cớ sự, Mặc cho 

xuân thu tự vãng lai." Câu này nói cho chúng ta biế t, nế u như có 

một khố i lớn Giáp mộc xuấ t hiện ở trong bát tự thì làm sao bây giờ? 

Là càng có sinh khí sao? Không phải, vừa đúng trái nghịch, bát tự có 

một khố i lớn Giáp mộc (có căn), giố ng như có một tảng đá ngu xuẩn 

vậy, vật vô cơ tức là chỉ một vật không có cái gì là khí sinh phát. 

Chẳng qua "Xuẩn nhiên khố i vật" không nên lý giải thành một người 

ngu xuẩn, là nói nế u như ở trong bát tự có một khố i lớn Giáp mộc 

xuấ t hiện, trái lại là giố ng như một tảng đá không có gì là có sinh khí. 

Nhưng mà, câu nói phía sau "Mặc cho xuân thu tự vãng lai", lại nói 

cho chúng ta biế t một hàm nghĩa khác, ở trong bát tự lúc có một 

khố i lớn Giáp mộc tồ n tại, mặc dù bát tự ngu xuẩn, không có sinh khí, 

nhưng người này lại có thọ, lực sinh mệnh rấ t mạnh, muố n chế t cũng 

khó.

Thể tượng Giáp mộc ở trong bát tự làm sao vận dụng chứ? Dưới đây 

đưa ra vài ví dụ:

 Nam mệnh: Giáp Thìn - Bính Tý - Nhâm Tý - Giáp Thìn (sinh năm 

1964)

 Nhật nguyên bát tự này mặc dù không phải là Giáp mộc, nhưng hai 

trụ năm và giờ có 2 Giáp mộc lại không thể không xem xét. Hai Giáp 

mộc cùng thấ u, toán hay không toán là ngu xuẩn chứ? Tôi nghĩ có 

một nhân tố  trọng yế u mọi người cũng có thể nhìn ra, chính là "Bính 

hỏa", bởi vì Bính hỏa ở lúc khởi tác dụng, Giáp mộc bát tự này quyế t 

không phải là vật vô cơ ngu xuẩn. Bởi vì Bính hỏa có thể dẫ n thông 

khí Giáp mộc, chớ xem thường một điểm Bính hỏa này, chân thành 

chính là cứu tinh Giáp mộc. Hoán đổi thành Đinh hỏa, Giáp mộc này 

càng không phải là vật ngu xuẩn, đố m lửa nhỏ, có thể cháy lan cả 

đồ ng cỏ. Vì thế  có thể phán đoán 2 Giáp mộc ở trong bát tự này, 

cũng không phải là vật vô dụng. Ở trong mệnh cục quy về  thủy vượng, 

Giáp mộc hữu dụng, đại biểu có sức số ng mãnh liệt. Trụ năm Giáp đại 



biểu thời kỳ thiế u niên ở bản địa là một nhân tài hàng đầ u, can giờ 

Giáp đại biểu đời sau cũng có sinh khí. Can năm là căn mệnh, can giờ 

là hướng đạo, căn và hướng đạo đề u la có vật hữu dụng, sinh khí rấ t 

sung túc, làm sao người này cũng không phải là ngu xuẩn. Huố ng chi 

còn có một hỏa điề u hậu, trực tiế p có thể đoán đố i phương là tố t 

nghiệp đại học hoặc là bằ ng tương đương đại học (năm 1964 người tố t 

nghiệp đại học không nhiề u). Như vậy tầ ng lớp của hắ n thì cũng có 

thể biế t. Giáp mộc này đề u tọa Thìn, có hình tượng Trực hướng sa nê 

mai vạn trượng (thẳng hướng cát bùn chôn vạn trượng), hơn nữa Giáp 

mộc này vừa đúng là Thọ Nguyên tinh, người này cũng có thọ.

Nam mệnh: Mậu Ngọ - Tân Dậu - Canh Thân - Giáp Thân (sinh năm 

1918)

 Bát tự này sinh khí ở đâu chứ? Giáp mộc ở trụ giờ, đi tìm đế n trên trụ 

giờ, đây là biện pháp bình thường, nế u như bạn nhìn như vậy, tình cờ 

bạn tìm đúng rồ i. Xác thực là sinh khí bát tự này ở trụ giờ, sức số ng 

phát sinh đề u thể hiện ra ở trong trụ giờ, bởi vì đời sau mệnh chủ phát 

vượng rấ t lớn, không chỉ có con cháu đầ y nhà, mà con cháu còn khá 

là hạnh phúc, các cháu càng là nỗ i bật. Tại sao nói sinh khí ở trụ giờ 

là trùng hợp chứ? Bởi vì Giáp mộc ở đây là Tuyệt xứ phùng sinh, tuyệt 

xứ phùng sinh rấ t ít thấ y, xác thực là có sinh khí. Giáp Thân, là trong 

Thân có Nhâm thủy sinh Giáp mộc, lại gặp tháng Dậu, Dậu so với 

Thân là tiế n lên một bước, thì Giáp mộc từ Tuyệt địa tiế n hóa đế n 

Thai địa, đây cũng toán là Tuyệt xứ phùng sinh. Nế u như thiên can 

không thấ u ra Giáp mộc là vô dụng, vậy trụ giờ tấ t không phải là 

thành chỗ  sinh khí.

 Người này là đầ u trọc, cả đời đề u là đầ u trọc, có người nhìn ra được 

không? Nói cho mọi người biế t, không phải là tóc hắ n không dài, mà 

là một khi tóc dài ra, thì hắ n không thoải mái, chỉ muố n cạo trọc đầ u 

mới thôi. Hiện tượng này thì giải trừ đi một chỗ  nghi ngờ, chính là 

Giáp mộc này cuố i cùng phải chăng là vật hữu dụng? Chỗ  này phải 

dung phương pháp biện chứng để suy xét một chút, chỗ  cục diện 

Giáp mộc ở trong cục bị khắ c, vừa đúng là tóc của hắ n (Giáp mộc) 



vừa mọc ra thì hắ n không thoải mái, hay là phải giấ u giế m, thế  thành 

trọc đầ u, thì Giáp mộc không lộ ra bên ngoài. Cái tố t lúc không bị tổn 

thương mới sẽ  có cảm giác thoải mái sao?

Ở đây là tại sao không thuyế t minh Giáp mộc là vật ? Bởi vì Giáp mộc 

này bị khắ c, tầ ng lớp bản thân của nó là không cao, cả đời làm nông. 

Lúc chúng ta sau khi xác định Giáp mộc này ở trong bát tự là vật hữu 

dụng, trở lại chúng ta nhìn xoay quanh nó có thể đoán ra chút gì 

chăng?

 1, Trụ giờ có sinh khí, con cháu phát đạt khá hơn hắ n;

 2, Can giờ Giáp mộc ở trong cục bị chế  rấ t lợi hại, trọc đầ u;

 3, Giáp thụ khắ c, mật mắ c bệnh;

 4, Giáp mộc Thiên Tài thấ u ra hữu dụng, nghề  nghiệp hơn nửa đời là 

làm nghề  kiế m tiề n;

 5, Giáp mộc thấ u ra bị khắ c, người rấ t hào sảng, một chút cũng 

không keo kiệt, bình thường cũng hay đánh mấ t vật.

 6, Giáp mộc tham thiên, thoát thai yếu hỏa, lưu lại điề u này để cho 

mọi người nhìn, thời thiế u niên của hắ n như thế  nào?

Đương nhiên, đoán ra những tin tức này hoặc càng nhiề u hơn, không 

thể chỉ có xem Giáp mộc là đủ, còn có những nhân tố  khác đề u phải 

tham khảo, tôi nghĩ chỗ  điểm này mọi người nhấ t định sẽ  lý giải.

 

 Nam: Canh Ngọ - Nhâm Ngọ - Giáp Thìn - Giáp Tuấ t (sinh năm 1990)

 Đây là một bát tự có nhật nguyên là Giáp mộc, phép khí thế  cùng 

phép khí số , dùng thủ đoạn nào các bạn có thể nhìn ra.Có thể nhìn ra 

tín tức gì chứ? Nhật nguyên Giáp mộc tọa Thìn, nhìn như cát bùn vạn 

trượng, thế  nhưng giờ Tuấ t quá xấ u, Tuấ t xung Thìn, lập tức khử căn 

Giáp mộc, Tuấ t thổ này thật tàn khố c, đem một Thìn thổ tố t đẹp cho 

xung phá, may mà có Nhâm thủy thấ u ra, nế u không thì có lẽ  đoán 

hắ n không còn ở trên thế  gian. Quý thủy trong Thìn là căn gố c chân 

chính bị nhổ, còn lại Nhâm thủy thành của quý, căn mệnh lập tức 

phơi bày ra bên ngoài, quá nguy hiểm. Tuấ t thì xung Thìn, có thể 



đoán hai sự kiện, cha hắ n từ bỏ hắ n, cùng kế t hôn nữ nhân khác; nó 

có một người chị tố t, tiế c là ở lúc hắ n khoảng 40 tuổi, chị hắ n có một 

đại tai. Nguyên nhân là, Mậu thổ khắ c Quý thủy trong Thìn, Quý thủy 

là căn khí toạ dưới, Tân kim khắ c Ấ t mộc, Ấ t mộc là chị của hắ n.

 Giáp mộc sinh ở tháng Ngọ, chỗ  ở trạng thái suy nhược, bang phù 

hắ n chỉ còn lại Nhâm thủy và can giờ Giáp mộc, chỗ  này cũng có thể 

đoán ra một sự kiện, chính là mẹ của hắ n cùng chị của hắ n hang ngày 

cứ xoay quanh vì chuyện của hắ n. Nhâm thủy kề  gầ n sinh Giáp mộc 

là tố t, Canh kim cách Nhâm thủy cũng tác dụng với Giáp mộc, điểm 

này là không tố t, tôi nói cho các bạn biế t Canh kim có thể thúc đẩy 

Giáp mộc luồ ng sinh khí này, từ điểm này có thể đoán bản tính hắ n 

thông minh hiế u động, tướng mạo rấ t tuấ n tú. Bởi vì Canh sát chủ 

danh khí, Sát Ấ n tương sinh, rễ  cây ở bên ngoài đương nhiên rấ t nguy 

hiểm, có thể đoán hắ n thường làm những chuyện phong ban guy 

hiểm. 2 Giáp cùng hành, lại là một nam tử tuấ n tú, hơn phân nửa là 

thích khiêu vũ, Giáp theo sát Thiên Tài Mậu thổ, bạn nhảy với hắ n 

không phải là vợ của hắ n. Nế u như bạn lại chú ý đế n Ngọ Ngọ tự hình, 

vấ n đề  của bát tự này đại để nhìn thi sai khác không nhiề u.

Đệ tam giảng: Sinh khí sợ tổn căn, Khí thế  phải phân rõ
 

 Khí thế  Giáp mộc.

 Trước là nói một đoạn sự cố , là một vị sư phụ của tôi nói với tôi.

 Nam: Mậu Ngọ - Tân Dậu - Canh Thân - Giáp Thân.

 Vào một ngày mẹ của hắ n mang hắ n đi đế n nhà thái sư gia toán 

mệnh, thái sư gia của tôi muố n nói là tiên sinh ở bản địa rấ t nỗ i tiế ng, 

có thể hắ n nhìn bát tự này, lập tức không phán đoán ra Giáp mộc này 

rố t cuộc là vật hữu dụng hay vô dụng, làm sao đây chứ? Thái sư gia là 

một người mù, không có biện pháp, bắ t tay hắ n đưa về  hướng nam 

hài tử này theo phương hướng đó, mẹ của hắ n hiểu ý của thái sư gia 

tôi, liề n đem đứa trẻ này kéo qua đó, thái sư gia của tôi sờ sờ trên 

đầ u của hắ n, nói ồ  đầ u trọc, hắ n lập tức hiểu ngay. Phía sau thì theo 

Giáp mộc hữu dụng đoán một đố ng lớn, từng câu sau đó đề u linh 



nghiệm. Đây là sư phụ của tôi dạy tôi đi giang hồ  học được một chiêu, 

ông nói bọn ngươi là người mắ t sáng càng dễ  dàng hơn, vừa nhìn hắ n 

là trọc đầ u thì hẳn phải biế t rõ Giáp mộc bát tự này là vật hữu dụng. 

Loại phương pháp phán đoán này còn gọi là: Mệnh lý chiêm pháp. Sự 

cố  này ảnh hưởng đố i với tôi rấ t lớn, xác thực trong hiện thực sẽ  đụng 

đế n bát tự hko1 mà nắ m chắ c, như vậy căn cứ đế n tình hình diện 

mạo con người thì có thể trợ giúp cho bạn giải quyế t rấ t nhiề u điểm 

nghi ngờ.

 Trước đây ở lúc trong tư liệu hàm thụ của tôi giảng Khí thế  không có 

phân ra tỉ mĩ, khả năng mọi người sẽ  đem khí thế  xem thành một loại 

trạng thái. Mà ngày nay khái niệm khí thế  có đem ra phân tích nội 

dung tĩ mĩ. Chỗ  trước đây nói Khí thế  đương nhiên là phải nhìn toàn 

bộ bát tự. Ở đây thì phải nói rõ là, Khí và Thế  là hai khái niệm. Phương 

hướng lớn khí thế  thực ra là nhìn tố t, phân chia tĩ mĩ thì khí và thế  lại 

có độ khó.

 Mọi người đề u biế t 《 Trích Thiên Tủy 》 nói, Can dương tòng khí bấ t 

tòng thế , quan điểm của tôi là, tòng khí dễ  dàng còn tòng thế  là khó, 

tòng khí là bản tính Giáp mộc cùng can dương. Nay nói đế n khí thế  

Giáp mộc, mục đích là muố n dẫ n dắ t nhiề u cho mọi người nghe, nhìn 

một chút Giáp mộc ở trong bát tự cụ thể nên tòng khí hay là nên tòng 

thế , phép tòng là như thế  nào. (ví dụ dưới đây, chỉ nói đế n nội dung 

tương quan với Giáp mộc)

Càn tạo: Nhâm Thìn - Canh Tuấ t - Giáp Thân - Giáp Tuấ t (sinh ngày 

19 tháng 10 năm 1892 DL). Mệnh tạo của Trầ n Công Bác. Sinh sau 

tiế t Hàn Lộ 11 ngày.

 Tạo này nhật nguyên là Giáp mộc, có khí hay không, khí từ ở đâu 

đế n, căn khí Giáp mộc có thụ thương hay không?

 Bát tự này vố n có thế  Tài Sát, nhưng lại bởi vì Giáp mộc có Nhâm 

Thìn làm căn, không lấ y Tòng Tài hoặc Tòng Sát luận, chỉ toán là thân 

nhược dụng Ấ n. Nhật nguyên Giáp mộc ở dưới loại trạng thái dàn xế p 

rấ t không tố t, luận thế  muố n tòng, luận khí không tòng, tòng lại 

không tòng là điển hình kẻ hai mặt, như vậy người này tư tưởng luôn 



rấ t mâu thuẫ n, hoàn cảnh sinh hoạt rấ t phức tạp. Mệnh chủ này thì là 

lúc sinh ở trong lo ngoài hoạn, rõ ràng là có đại hung.

 Tham khảo thêm:
 https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%...%B4ng_B%C3%A1c

 

 Trầ n Công Bác (1892 - 1946), người ở Nam Hải tỉnh Quảng Đông. Lúc 

trẻ đi học ở đại học Bắ c Kinh. Năm 1920 đảm nhận Tổng biên tập《 

Quầ n báo 》ở Quảng Đông. Mùa xuân năm 1921 tham gia cùng nhóm 

nhỏ tổ chức Chủ nghĩa Cộng sản Quảng Châu, tháng 7 cùng năm tham 

gia Đại hội đại biểu toàn quố c Đảng Cộng sản Trung quố c lầ n thứ 

nhấ t. Năm 1923 vì đầ u nhập vào Quân phiệt Trầ n Quýnh Minh mà bị 
khai trừ Đảng tịch. Tháng 2 cùng năm đi Colombia nước Mỹ  học đại 

học. Năm 1925 trở về  nước đảm nhận dạy học ở đại học Quảng Đông, 

làm hiệu trưởng, gia nhập Quố c Dân đảng. Từng đảm nhận ủy viên hội 

chính trị chính phủ Quố c Dân chủ nhiệm Bộ huấ n luyện quân sự, 

Trưởng phòng Nông Công tỉnh Quảng Đông, Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp trung ương Quố c Dân Đảng. Trúng cử làm Ủy viên chấ p hành 

trung ương giới thứ hai Quố c Dân Đảng, Cục trưởng Bộ Chính vụ Tổng 

tư lệnh Quân Cách mệnh Quố c Dân, năm 1927 được trúng cử làm Ủy 

viên thường vụ trung ương Quố c Dân Đảng, cùng đảm nhận Bộ trưởng 

Bộ Công nhân. Năm 1927 cùng Uông Tinh Vệ phát động chính biế n 

"Thấ t • Nhấ t ngũ". Sau đảm nhận Ủy viên hội Quân sự Quảng Châu, 

Ủy viên phân hội kiêm Chủ nhiệm Bộ Chính trị. Năm 1928 cùng Uông 

Tinh Vệ tổ chức "Cải tổ Quố c Dân Đảng Trung Quố c đồ ng chí hội", chủ 

biên 《 Cách Mệnh bình luận 》. Năm 1931 sau khi Tưởng Uông hợp 

lại, đảm nhận các chức Ủy viên Chấ p hành Trung ương Quố c Dân 

Đảng, Ủy viên Hội nghị Chính trị trung ương và Bộ trưởng Bộ Thực 

nghiệp Chính phủ Quố c Dân Đảng. Sau khi chiế n tranh kháng Nhật 

bạo phát, đảm nhận Bộ trưởng Bộ Huấ n luyện dân chúng Trung ương 

Quố c Dân Đảng, Bộ trưởng Bộ Hội đệ ngũ Quân ủy, Ủy viên Chủ nhiệm 

11 tỉnh Đảng bộ. Năm 1938 theo Uông Tinh Vệ phản quố c đầ u địch. 

Năm 1939, ở Hương cảng viế t thành một quyển sách《 Khổ Tiế u lục 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_C%C3%B4ng_B%C3%A1c


》. Ở Chính phủ Uông ngụy trải qua đảm nhận Viện trưởng Viện Lập 

Pháp, Thường vụ Ủy viên hội quân sự, Bộ trưởng Bộ Huấ n luyện chính 

trị, là Thị trưởng Thượng Hải kiêm Tư lệnh Bảo an thành phố  Thượng 

Hải, Ủy viên trưởng Ủy viên hội Thanh Hương. Năm 1944 sau khi 

Uông Tinh Vệ chế t, đảm nhận Chủ tịch Chính phủ Ngụy Quố c Dân, Ủy 

viên trưởng Ủy viên Hội Quân sự, Viện trưởng Viện Hành chính. Sau 

khi chiế n tranh kháng Nhật thắ ng lợi, chạy trố n qua Nhật Bản. Sau đó 

bị áp giải về  nước vì tội phản quố c. Ngày 8 tháng 6 năm 1946 bị xử 

bắ n.

Lại có một tạo, Càn: Giáp Tuấ t - Giáp Tuấ t - Giáp Thân - Giáp Tuấ t.

 Đây là một bát tự có thiên can là một khí Giáp mộc, địa chi lại khó ở 

bám căn, nhưng mà tọa dưới ở trong Thân có một điểm Nhâm thủy lại 

là căn khí của nhật nguyên Giáp mộc, rố t cuộc nhật nguyên Giáp mộc 

là bắ t được một căn rễ  rơm rạ, loại mệnh cục này cùng VD 1 ở trên có 

cùng chung hung hiểm. Trụ ngày Giáp Thân nế u hoán đổi thành Giáp 

Ngọ Giáp Tuấ t, thì tình huố ng lớn là không giố ng nhau, sau khi hoán 

đổi qua mặc dù Giáp mộc có Tỉ kiên bang phù, nhưng chặt đố n bản 

thân thì đố ng lương kim đắ c dụng, hóa thành hỏa tro bụi thành tai.

 Không có căn khí, thì sẽ  không độc hành nguy hiểm, công thêm Đinh 

hỏa ám tàng có thể đi động Giáp mộc, nhật nguyên còn có đấ t bản 

thân dụng võ, kế t quả là có khác xa. Đổi lại một câu nói, lúc Giáp mộc 

không có căn khí, thì không có chỗ  tòng khí, không thể không tòng 

thế , lúc này vẫ n là một sự kiện tố t. Nhưng nế u như Giáp Thân hoán 

đổi thành Giáp Tý hoặc là Giáp Thìn, như: Giáp Tuấ t - Giáp Tuấ t - 

Giáp Thìn - Giáp Tuấ t, chẳng khác nào là không đổi, hay là cùng ngày 

Giáp Thân có hung hiểm như nhau.

 

 Tóm lại, lúc Giáp mộc ở khí và thế  cả hai đồ ng thời cùng tồ n tại, nói 

chung đầ u tiên là tòng khí, bấ t đắ c lấ y Tài tòng thế , bấ t luận chuyên 

tòng một loại nào cũng đề u lấ y cát đoán. Lúc có khí mà căn khí thụ 

thương là thê thảm nhấ t. Lúc có khí duy chỉ hộ căn khí là bản tính 

của nó.



Trong《 Trích Thiên Tủy 》có một Càn tạo: Giáp Thân - Giáp Tuấ t - 

Giáp Dầ n - Giáp Tuấ t, Giáp tọa Dầ n vố n là cường căn, khí và thế  Giáp 

mộc đề u rấ t thịnh vượng, như vậy, bát tự này có hay không có hung 

hiểm chứ?

 Mặc dù là có khí có thế , nhưng Dầ n Thân tương xung, thủy mộc đề u 

thụ thương. Hành vận kim vượng là có phong hiểm. Sự thực tình 

huố ng là một nhà mệnh chủ có 5 khẩu đề u đồ ng thời chế t ở vận 

Canh. Nhâm thị ở trong 《 Trích Thiên Tủy 》 dụng ví dụ này là để 

thuyế t minh can nhiề u không trọng bằ ng chi, ở đây là tôi dùng nói 

để thuyế t minh khí so với thế  Giáp mộc càng trọng yế u hơn, khí 

thường là căn mệnh của nó.

 

 Lầ n trước có nói qua đế n một ví dụ, nam hài tử: Canh Ngọ - Nhâm 

Ngọ - Giáp Thìn - Giáp Tuấ t. Địa chi Thìn gặp Tuấ t xung, căn khí 

trong chi toán là bị nhổ gố c, lúc này thì thiên can Nhâm thủy thành 

căn khí duy nhấ t của nó, năm nay là Mậu Tý, thiên can Mậu thổ khắ c 

Nhâm thủy, năm nay hế t sức khác thường, không nghe lời mẹ, làm tấ t 

cả những chuyện phong ba nguy hiểm, mọi người trong nhà đề u hế t 

sức lo âu.

Đệ tứ giảng: Giáp mộc du tứ quý, Khí số  định hỉ kỵ
 

 Khí số  Giáp mộc.
 Cổ nhân cho rằ ng, thập thiên can ở mỗ i mỗ i tháng trong mỗ i mùa 

đề u có sở thích đặc định của nó, hơn nữa chỗ  ngũ hành sở thích tố t 

nhấ t là thấ u ra thiên can, nế u như chỗ  ngũ hành sở thích không có, 

hoặc là ám tàng, như vậy người này có tầ ng lớp thì phải bị giảm sút. 

Khí số  ảnh hưởng đế n tố  chấ t Tiên thiên một người.

 

 Quyết viết:

 Tháng giêng Giáp mộc Bính cùng Quý,

 Tháng hai Giáp mộc Canh phù hợp,

 Tháng 3 trước Canh sau Nhâm Quý,



 Quản khởi cuộc đời phú không dời.

 

 Đây là nói khí số  Giáp mộc ở 3 tháng mùa xuân. Đố i với người ban 

đầ u tiế p xúc khái niệm khí số  này, khả năng cầ n phải giải thích một 

chút, cái gì là Khí số ? Khí số  là một khái niệm rấ t mơ hồ , nội hàm chủ 

yế u của nó bao gồ m hiểu biế t hai loại ngũ hành, thứ nhấ t là ngũ hành 

bố n mùa, ngũ hành bố n mùa tức là ngũ hành thích nhấ t từng mùa 

trong 4 mùa xuân hạ thu đông, ví dụ như mùa đông hàn lạnh, mùa hạ 

viêm nhiệt, như vậy lúc hàn đông cùng hàn xuân, tố t nhấ t là dụng 

Bính Đinh hỏa để khử hàn giải băng, mùa hạ dụng Nhâm Quý thủy mới 

có thể giải trừ viêm nhiệt, đây là vạn vật thích nhấ t trong giới tự 

nhiên. Thứ hai là thiên can ngũ hành, tức là chỉ bản thân mỗ i một 

thiên can có đặc điểm cá tính của nó, ví dụ như, Giáp bấ t ly Canh, 

Canh bấ t ly Đinh, Đinh bấ t ly Giáp, Canh Đinh Giáp chính là một tổ 

hợp ưu tú trời sinh. Chỗ  nói Khí số  là bao gồ m hai phương diện nhân 

tố  tri thức, đơn giản mà nói khí số  chính là vật hữu dụng duy nhấ t bảo 

hộ một cái thiên can nào đó. Khí số  thiên can nhật nguyên ở trong 

bát tự có 3 loại khả năng là Thấ u, Tàng, hoặc là Không có. Như vậy 

tùy theo khí số  "Thấ u, Tàng, Không có" mà người này có tầ ng lớp 

cũng tương ứng ở cao hay hạ thấ p.

Tháng giêng Giáp mộc Bính cùng Quý, ý là Giáp mộc sinh ở tháng 

giêng (không nhấ t định chuyên chỉ nhật nguyên là Giáp), tố t nhấ t là 

có Bính Quý cùng thấ u. Thấ u Bính có hai tác dụng trọng yế u: Một là 

trừ hàn, tháng giêng hàn khí còn nặng; Hai là hành động Giáp mộc, 

bởi vì mộc ở mùa xuân đề u khá vượng, được khí vượng khiế n cho nó 

lưu hành di động mới tố t (đặc tính tự nhiên của ngũ hành), mộc sinh 

hỏa, hỏa tiế t khí mộc vượng, thì mộc không cứng ngắ c, thì con người 

mới có linh khí (cũng có tình huố ng đặc thù, không ở loại này).

 Tác dụng Quý thủy chính là bôi nhuận Giáp mộc, mộc ở tháng mùa 

xuân đa số  là Hoạt mộc, mộc trong sinh trưởng, dụng Bính là làm cho 

nó phát vinh, dụng Quý là tạo điề u kiện cho nó sinh trưởng. Người 

sinh tháng giêng, thiên can bát tự có Bính Quý cùng thấ u, thì ngũ 



hành Giáp mộc được hoàn cảnh không tệ. Có người sẽ  hỏi Bính Quý 

có quan hệ tương khắ c, làm sao sẽ  là dụng thầ n của Giáp mộc chứ? Ở 

đây thực ra là không có nói đế n khái niệm dụng thầ n, tố t nhấ t không 

đề  cập tới, là khí số , là chuyên đố i với thiên can mà nói. Quý Bính là 

chỗ  vật yêu thích của Giáp mộc ở tháng giêng, thì Giáp mộc mà nói là 

cát, về  phầ n những nhân tố  bấ t lợi khác, tôi cũng không nói không 

tồ n tại. Như Bính Quý cùng thấ u kề  gầ n, đa số  là có họa thủy hỏa 

hoặc là khổ bị đao thương.

Không nhấ t định nhật nguyên của bạn có phải là Giáp mộc hay 

không. Tôi có thể nhìn Giáp mộc của bạn chỗ  đại biểu thập thầ n ở 

trong mệnh cục của bạn, có thể đoán ra vài chuyện. Có người sinh 

tháng giêng cũng có thể nắ m ra, làm cho tôi nhìn một chút khí số  

Giáp mộc như thế  nào.

 

 Càn tạo: Canh Thân, Mậu Dầ n, Giáp Dầ n, Bính Dầ n.

 Tạo này Bính thấ u không có Quý, nế u như là hiện nay, có thể đoán 

thi đại học lầ n đầ u sẽ  có trở ngại, hoặc là bằ ng cấ p ban đầ u không 

cao. Nhưng về  sau bằ ng cấ p lại khá cao.

 Nguyên sách ghi lại, người này vừa hành vận kim thủy, phát tiế n sĩ. 

Tại sao phải ở vận kim thủy mới phát đạt, vố n là có khí số  không đủ, 

được vận trình trợ giúp, khí số  đủ thì mới phát đạt. Thuận tiện nói một 

chút, tháng giêng Giáp mộc Bính Quý cùng thấ u là khí số , không có 

Quý thủy mà có Nhâm thủy cũng có thể bổ sung cái chưa đủ.

Càn tạo: Quý Dậu - Giáp Dầ n - Bính Ngọ - Quý Tị (sinh ngày 23 tháng 

2 năm 1873 DL, nhằ m ngày 26/1 âm lịch, năm Quý Dậu ). Bát tự 

Lương Khải Siêu.

 

 Đây là một ví dụ không phải nhật nguyên là Giáp mộc, học phép 

dùng khí số  không thể không chỉ dựa vào ở trên nhật nguyên, phép 

khí số  là vố n ở 《 Cùng Thông bảo giám 》, nhưng sau khi được học 

xong phải có đủ tính vận dụng linh hoạt biế n thông.

Ấ



 Người này Giáp mộc thấ u can, là Ấ n tinh bát tự, đại biểu là tư tưởng 

của người này. Chú ý, hiện tại là tôi chỉ có xoay quanh Giáp mộc để 

luận bát tự này, không phải là chỉ xem nhật nguyên, đương nhiên, 

nhật nguyên Bính hỏa ở tháng giêng bản thân cũng có quý khí, một 

điểm này từ Bính là Thái dương sinh ở mùa hàn xuân để lý giải, mùa 

xuân có Thái dương, là cơ sở vạn vật sinh trưởng, ai cũng thích. 

Nhưng bát tự này quý khí chân chính vố n là ở chỗ  nào chứ? Phép tôi 

xem là, khí số  Giáp mộc là tố t nhấ t, tấ t nhiên quý khí đế n từ nơi Giáp 

mộc, Giáp mộc là Thiên Ấ n đại biểu tư duy người này, tư tưởng có thể 

so sánh là hơn người bình thường. Bởi vì chỉ nhìn từ Giáp mộc, Quý 

Bính của nó cùng thấ u thiên can, trạng thái Giáp mộc là tố t nhấ t. 

Bấ t kể nói gì, thế  Giáp mộc này là một trạng thái tố t tấ t phải là một 

chỗ  trọng yế u nhấ t ở trong bát tự. Đây là một danh nhân lịch sử.

Tháng hai Giáp mộc Canh phù hợp: Ý câu này là Giáp mộc tháng hai 

Canh kim tố i yế u phù hợp, phù hợp chính là vừa đùng chỗ  tố t, không 

nhiề u cũng không ít, không khinh cũng không trọng. Luận khí số , 

thấ u ra thiên can là trọng yế u, nhiề u ít khinh trọng thì xem lực độ của 

nó.

 

 Giáp mộc tháng hai là Hoạt mộc lúc sinh trưởng, cổ nhân so sánh rấ t 

hình tượng, nói Canh kim có thể dùng để cắ t xén Giáp mộc, như vậy 

cây cố i mới có thể trở thành vật dùng, nhưng nhấ n mạnh lực độ cắ t 

xén phải thích hợp, không khinh cũng không trọng, Canh kim phải 

không nhiề u cũng không ít. Cắ t xén cũng chính là vun xới, cây cố i 

chỉ có như vậy mới dễ  dàng thành vật dùng. Nói đế n đạo lý này, tôi 

muố n nêu lên câu nói của Hà Tri Chương "không biế t là nhờ ai cắ t 

ra, tháng hai gió xuân tựa cây kéo." Vừa khéo, dường như nhà thơ 

cũng biế t tháng hai Giáp mộc cũng phải cầ n chữ Canh kim. Dụng 

Canh kim cắ t xén Giáp mộc, thú đẩy Giáp mộc thành tài, đây chỉ là 

cổ nhân so sánh, thực ra, tôi cho rằ ng Giáp mộc là sinh khí, đế n 

tháng 2,3, luồ ng khí này quá vượng, ngược lại cầ n phải có một khí 

khác đi ức chế  nó. Canh kim can dương cũng là khí, khí Canh kim có 



thể khởi đế n tác dụng xung động hoặc là ức chế  Giáp mộc, nế u không 

làm sao không cầ n Tân kim. Chẳng qua cổ nhân dùng nó để so sánh 

lý giải tố t hơn mà thôi.

Tháng 3 trước Canh sau Nhâm Quý: Tháng giêng Giáp mộc không có 

đề  cập đế n dụng Canh kim, là bởi vì tháng giêng Giáp mộc còn quá 

non yế u, vẫ n còn ở trong đấ t chưa mọc ra. Lại thêm tháng giêng còn 

khí lạnh, Bính hỏa Thái Dương so với cái gì cũng trọng yế u. Tháng 2,3 

Giáp mộc, dương khí sung túc, thì Bính hỏa không phải là trọng yế u 

nhấ t, trọng yế u là Canh kim. Tháng 2,3 mộc đang vượng, Canh kim 

khắ c Giáp mộc ở trong bát tự chủ yế u là ức chế , không cho nó sinh 

trưởng rố i bời. Tháng 3, Giáp mộc dụng Canh kim là hàng đầ u, thứ là 

dụng Nhâm thủy hoặc là Quý thủy, bởi vì tháng 3 bắ t đầ u thổ vượng, 

mặc dù Giáp mộc rấ t vượng nhưng khí đang thoái. Dụng Nhâm Quý 

có thể lúc nào Giáp mộc cũng được bổ sung nguyên khí.

 

 Có người nói, xem quyển sách 《 Cùng Thông bảo giám 》 rấ t dễ  

dàng chóng mặt. Mới nhìn thì còn được, bởi vì nó nói quá nhiề u biế n 

hóa. Bởi vì tác giả cứ một mực bày ra. Người nào đầ u tiên nhìn cũng 

đề u có cảm giác choáng váng.

 Ở đây tôi nói khí số , là một cương lĩnh, nó khái quát tổng hợp các loại 

biế n hóa ở trong sách. Lý xuấ t ra một đầ u mố i. Cũng chính là nói 

nắ m chắ c tính cương lĩnh tố t vật trọng yế u nhấ t, biế n hóa phải tạm 

thời đặt phía sau một bước. Ba tháng mùa xuân khí số  Giáp mộc cơ 

bản là như vậy. Tiế t sau sẽ  tiế p tục nói các tháng khác của khí số  

Giáp mộc.

Quyết viết:

 Tháng 4 Giáp mộc Quý sau Đinh,

 6,7,8,9,11 Đinh linh.

 Tháng 10 Giáp mộc Canh Đinh yếu,

 11,12 Giáp mộc Canh dẫ n Đinh.

 



 Quyế t Khí số  Giáp mộc thì ở 8 câu này, chớ xem thường 8 câu này, 

nó khái quát nhiề u nội dung hay, đố i ứng ở trong sách 《 Cùng Thông 

》lại có ý nghĩa lớn. Sau đây tôi sẽ  giải thích:

 Tháng 4,5 đầ u tiên Giáp mộc cầ n là Quý thủy, Quý thủy có hai tác 

dụng: Một là điề u hậu, Nhâm thủy quá di động, dụng để điề u hậu 

không bằ ng Quý thủy; Hai là lúc Giáp mộc có căn, lâm đế n tháng 4,5 

tấ t nhiên là tiế t khí thái trọng, có thủy tư nhuận, rễ  lá Giáp mộc mới 

không đế n nỗ i bị khô héo. Nế u như nói Giáp mộc không có căn, vậy 

là tòng thế , tòng thế  như thế  nào? Tháng 5 đương nhiên là thế  hỏa 

tố i vượng, Đinh hỏa thấ u ra Giáp mộc mới tòng thuầ n túy, bát tự lấ y 

trung hòa thuầ n túy mới là cát.

 Giáp mộc ở tháng 6, 7, 8, 9, 11, Đinh hỏa là yế u tố  đệ nhấ t. Có Đinh 

thấ u can, Giáp mộc chính là khí số  bấ t phàm. Đinh hỏa nế u như ám 

tàng, tức là ở trong địa chi Ngọ hoặc Mùi hoặc Tuấ t, thiên can không 

thấ u, tầ ng lớp người này thông thường là không cao bằ ng Đinh hỏa 

thấ u can. Trong bát tự không có Đinh hỏa trên cơ bản là toán khí số  

bấ t toàn, tầ ng lớp giáng thấ p. Giáp mộc ở các tháng này tại sao lại 

thích Đinh hỏa chứ? Giáp mộc ở tháng 6,7,8,9, trên cơ bản là có thể lý 

giải là hài cố t cây chế t sau này, cổ nhân dụng bó củi để so sánh, chỉ 
có đố t cháy, nó mới có thể phát ra năng lượng của mình, có chút 

thành tựu.

 Lại xem một Càn tạo: Quý Tị - Giáp Tý - Đinh Dậu - Giáp Thìn;

 Tại sao có nhiề u người sùng bái hắ n như vậy? Không phải bản thân 

hắ n cứ khăng khăng như vậy, mà mệnh hắ n cho phép như vậy. Mà 

chỗ  này Giáp mộc không phải là nhật nguyên, nhật nguyên là Đinh 

hỏa, nhật nguyên đại biểu mệnh chủ, Giáp mộc trùng điệp, đại biểu số  

đông nhân dân. Trước mắ t chúng ta dùng tri thức để phân tích một 

chút, nế u như trong bát tự này không có Đinh hỏa, thì Giáp mộc này 

ngu xuẩn hay không ngu xuẩn? Nế u không có Đinh hỏa, thì Giáp mộc 

ngu xuẩn như vật vô cơ. Ai có thể sẽ  khiế n cho Giáp mộc linh hoạt, 

trở nên vật không ngu xuẩn chứ? Đây chính là dực vào Đinh hỏa này. 

Căn Đinh hỏa chân chính là Tị hỏa, căn rấ t cứng mạnh, đại biểu là tổ 



phầ n của nó, cao thủ an táng đấ t bảo địa rấ t lợi hại, có người muố n 

phá hỏng, tìm đề u không tìm được, những tin tức này có thể thì trong 

địa chi Tý Tị ám hợp mà phân tích. Còn có lúc Đinh hỏa nhược thì là 

ngọn đèn cầ y, thích chính là nơi hắ c ám, bát tự hiển thị mệnh chủ là 

tinh sao ngọn đèn ở trong chỗ  mờ tố i, trong hiện thực nó chính là 

cứu tinh của nhân dân, đây không phải là bản nhân của hắ n muố n 

mọi người như vậy, mà là ông trời đã có sự an bài.

Cuố i cùng, còn có Giáp mộc ở tháng 10, 11, vẫ n là dụng Đinh hỏa, 

nhưng chỉ vì lại có một Canh kim, mọi người đề u biế t, tháng 10 Giáp 

mộc đắ c khí Trường sinh, tháng 12 kiế n Sửu, lại đi qua tháng Dầ n, 

Giáp mộc ở Sửu là Quan đái, hai tháng này Giáp mộc có khí, đang ở 

trong quá trình sinh phát, lúc này Giáp mộc đề u là khá ẩm thấ p 

(thực ra mùa đông cũng đã ẩm thấ p), dụng Canh bổ Giáp, chính là 

đem thấ p mộc cắ t xén nhỏ, là phương tiện để làm chấ t đố t tự nhiên. 

Đương nhiên đây là chỗ  cổ nhân dùng để so sánh, tôi lý giải thành 

như vậy, Canh kim vẫ n là một luồ ng khí, đố i với Giáp mộc là một loại 

ức chế , cành cây bề  ngoài có thể cắ t xén nhỏ làm chấ t đố t, sau đó 

thì căn khí cũng không bị lộ ra. Tôi đã từng hỏi qua một vị lão nông 

cắ t cây dâu tằ m, lúc đó tôi vẫ n còn nhỏ, thường luôn suy nghĩ suy 

xét một vài vầ n đề  khó ở phương diện mệnh lý. Vào một ngày, ngẫ u 

nhiên nhìn thấ y một vị lớn tuổi đang cắ t sửa cành dâu, đột nhiên 

trước mặt sáng ngời, thì đi qua hỏi ông ấ y: "Lão nhân gia, tại sao ông 

phải cắ t sửa nó nhứ? Giữ lại sang năm không phải cành nhiề u lá 

nhiề u sao?" Lão nông nói cho tôi biế t: "Cây này chính là đúng lúc 

như vậy, người muố n nó có cành lá xanh tố t không cầ n cắ t tỉa vẫ n 

không được chứ!" Chỗ  này làm cho tôi hiểu ra cắ t tỉa cũng là một loại 

vun đắ p, khắ c chế  có lúc lại là một loại trợ giúp. Tháng 10, tháng 12 

đề u là lúc khí Giáp mộc sắ p sửa bắ n ra, ức chế  nội khí, khắ c mấ t cánh 

lá bên ngoài, Giáp mộc phát vinh càng nhanh. Tháng 12 trong quyế t 

Giáp mộc ý là không hoàn toàn như vậy, chủ yế u là nói dụng Canh bổ 

Giáp dẫ n thông Đinh hỏa.

 Chỗ  này lại làm cho tôi nghĩ đế n một câu thơ:



 Lửa rừng đố t bấ t tận,

 Gió xuân thổi lại phát.

 Tôi lớn lên ở vùng nông thôn, thật đúng là thấ y qua loại hiện tượng 

kỳ quái này, chỗ  mùa đông bị lửa rừng thiêu đố t, đế n mùa xuân phá 

lệ xanh biế c.

Cuố i cùng nói rõ mấy điểm:
 + Thứ nhấ t, không phải tấ t cả bát tự đề u cầ n phải dùng khí số  để 

xem, là tòng tượng tức là tồ n tại một loại khí thế  lớn bát tự, thì phải 

thuận theo thế  mà làm, lúc này thì phép khí số  lộ ra không phải trọng 

yế u. Ví dụ như: Ấ t Mão - Quý Mùi - Ấ t Mão - Đinh Hợi, bởi vì có tam 

hợp mộc cục, tượng cục là mộc vượng không có kim, thành cách Nhân 

thọ. Như vậy bát tự này thì phải thuận theo thế , thuận tòng thế  mộc 

vượng, dụng thủy dụng hỏa đề u có thể xem xét, phép khí số  thì có thể 

không xem xét. Xử lý khó nhấ t là bát tự tự tòng hay không tòng, theo 

kinh nghiệm của tôi là nhìn thêm đại vận, hoặc tòng hoặc là không 

tòng, vì đại vận là chỗ  tương tác, đại vận định đoạt. Nhưng bát tự là tự 

tòng hay không tòng, lúc vừa bắ t đầ u phân tích, khí số  và khí thế  

đề u phải xem xét.

 + Thứ hai, liên quan đế n tòng cách, mệnh lý chính tông, mệnh lý 

manh phái đề u cho rằ ng Tòng Cách là hế t sức nghiêm ngặt. Bát tự 

chân tòng là rấ t hiế m thấ y. Không phải nói tòng là liề n tòng, càng 

không có những thuyế t pháp người hiện tại cứ hả miệng là Tòng 

Cường, Tòng Nhược. Tòng Cách chân chính nhấ t định phải có một 

loại thế  lực to lớn xuấ t hiện ở trong nguyên cục bát tự, lập tức sẽ  

không tồ n tại xuấ t hiện ngũ hành khắ c nó. Ví dụ như mộc vượng 

không có kim, không có kim thì là tiêu chuẩn lập tức tòng theo thế  

mộc. Có thế  lại có xuấ t hiện ngũ hành khắ c thế , thì người này thay 

đổi thấ t thường, ở trên xã hội hiện tại có rấ t nhiề u người như vậy, cho 

nên bát tự như vậy cũng nhiề u. Biện pháp dụng tòng nhìn cũng chỉ 
có thể xem đố i với một bộ phận, nhưng nó cũng không phải là trong 

mắ t của cổ nhân nhìn là chân tòng cách.

 



 Đọc qua 《 Trích Thiên Tủy 》 nhấ t định các bạn biế t Giả tòng ở 

trong Tiế t thứ 14 của Quyển thượng có nói một câu: Tượng Chân tòng 

là có mấ y người, bản thân Giả tòng cũng có phát. Nế u bản thân Giả 

tòng cũng có thể phát, như vậy hiện tại người cũng có thị trường một 

chút là luận tòng, Giả tòng có lúc dụng biện pháp Tòng cách để đoán 

cũng có thể đoán chuẩn một bộ phận.

Đệ ngũ giảng: Hóa tượng nan bấ t nan, Giáp Kỷ thích nghi đoàn
 

 Giáp mộc Hóa Tượng.
 Căn cứ chỗ  giải thích, thiên can hoặc địa chi hợp hóa là một điểm 

khó.

 Điểm khó cơ bản ở ba phương diện:

 + Một, điề u kiện thành hóa;

 + Hai, sau khi thành hóa thì làm sao xử lý?;

 + Ba, hợp mà không hóa thì làm sao xử lý?

 Ở trước đây chúng ta học tập thiên can hợp hóa, đầ u tiên phải học 

tập một chút tri thức cơ sở, chính là thiên can ngũ hợp:

 Giáp Kỷ hợp hóa thổ,

 Ấ t Canh hợp hóa kim,

 Bính Tân hợp hóa thủy,

 Đinh Nhâm hợp hóa mộc,

 Mậu Quý hợp hóa hỏa.

Cổ nhân giải thích rõ: Giáp Kỷ chi niên Bính tác thủ, Bính là hỏa, hỏa 

sinh thổ. Cho nên Giáp Kỷ hợp hóa thổ.

 Cũng có người cho rằ ng, ngũ hành trong trời đấ t là bắ t đầ u từ thổ, 

chữ Giáp là đứng đầ u, Giáp Kỷ hợp hóa thổ, thổ sinh kim, Ấ t Canh thì 

hợp hóa kim, kim sinh thủy, Bính Tân hợp hóa thủy, thủy sinh mộc, 

Đinh Nhâm hợp hóa mộc, mộc sinh hỏa, Mậu Quý hợp hóa hỏa, hỏa 

lại sinh thổ, tuầ n hoàn vô tận. Rố t cuộc trước tiên là ở một hành nào 

đó, các nhà thuyế t pháp đề u không thố ng nhấ t, không hữu gà có 

trước hay trứng có trước. Trung y giảng Ngũ vận Lục khí, cho rằ ng 



phàm là năm Giáp hoặc là năm Kỷ, năm đó ngũ hành khí thổ là tố i 

vượng. Giáp Kỷ hóa thổ, ngũ hành thổ gọi là hóa thầ n của chúng nó.

 Liên quan đế n điề u kiện hợp hóa, thứ nhấ t phải có hóa thầ n xuấ t 

hiện, thứ hai hóa thầ n phải vượng, tố t nhấ t là nắ m lệnh; thứ ba có 

ngũ hành thổ xuấ t hiện.

 + Điề u kiện thứ nhấ t, hóa thầ n thấ u ra, chính là chỉ ở trong bát tự 

có cùng ngũ hành giố ng với hóa thầ n xuấ t hiện ở thiên can. Ví dụ 

như, Giáp Kỷ hợp, khẳng định có tồ n tại Giáp Kỷ ở trong bát tự, như 

vậy thiên can còn phải xem phải chăng là có Mậu Kỷ thổ thấ u ra, nế u 

như có hai can khác có Mậu thổ hoặc Kỷ thổ xuấ t hiện (thiên can đại 

vận lưu niên cũng có tác dụng), thì thỏa mãn điề u kiện thứ nhấ t.

 + Điề u kiện thứ hai, Hóa thầ n vượng tướng, tố t nhấ t là nắ m lệnh, chỗ  

này là lý giải tố t.

 Vẫ n lấ y Giáp Kỷ hợp làm ví dụ, sinh ở tháng Tị Ngọ hoặc tháng Thìn 

Tuấ t Sửu Mùi, chính là hóa thầ n thổ vượng, nhưng mà phân tích tỉ mĩ 

còn cầ n phải xem xét phải chăng là có nhân nguyên thổ ngũ hành 

tương ứng làm chủ sự, đây chính là phù hợp điề u kiện thứ hai Giáp Kỷ 

hóa thổ. Thiên can khác hợp hóa cũng phải có hóa thầ n vượng tướng 

hoặc là nắ m lệnh.

 + Điề u kiện thứ ba, là khó lý giải nhấ t: "Phải có ngũ hành thổ xuấ t 

hiện". Mọi người đề u biế t, thiên can hợp hóa có 5 tổ, yêu cầ u hợp hóa 

thổ không cầ n nói nữa, như vậy hợp hóa thủy thì thổ yêu cầ u cũng 

không cầ n xem xét sao? Chúng ta phải hiểu rõ, bấ t luận thiên can 

hay địa chi hợp hóa, đề u tồ n tại quá trình chuyển hóa vật chấ t. 

Giố ng như người khi hút lấ y thức ăn vào cũng phải chuyển hóa thành 

một bộ phận thân thể con người là như nhau, thực ra vật tấ t nhiên 

phải trải qua đường ruột tiêu hóa, qua lá lách vận hóa mới có thể hấ p 

thu. Ở Trung y thì công năng tỳ vị là chuyên chủ tiêu hóa và vận hóa. 

Tỳ vị thuộc thổ, quá trình hợp hóa cũng phải có thổ, chính là chỗ  đạo 

lý này.

 Trong cổ thư có nói Đắ c Long nhi vận, công hóa tư thầ n, lý giải đố i 

với chữ Long này, có rấ t nhiề u giải thích. Có thuyế t là cầ n có Thìn, 



bởi vì Thìn là Long, lại có thuyế t là phải cách nhau 5 vị trí. Tôi cho 

rằ ng là phải có thổ, tố t nhấ t là địa chi có hóa thầ n thổ mộ khố . Bấ t 

luận là Giáp Kỷ hóa thổ hay là Bính Tân hóa thủy, có ngũ hành thổ 

tồ n tại cũng là một điề u kiện để chúng nó hợp mà thành hóa.

 Ở đây chủ yế u là nói Giáp hóa tượng, Hóa tượng còn gọi là Hóa khí. 

Tại sao nói Giáp Kỷ hợp hóa là hóa thành thổ chứ?

Ba điề u kiện ở bên trên đề u đầ y đủ thì sẽ  thành hóa, khuyế t một 

hoặc là hai, tố i đa là Giả hóa, một điề u kiện cũng không có, mà đại 

vận lưu niên cũng không có điề u kiện hợp hóa, đó chính là hợp mà 

không hóa.

 Sau khi thành hóa thì làm sao xử lý, nói chung, chính là lấ y Hóa thầ n 

làm Thể, tiế p là đi tìm hỉ kỵ của hóa thầ n. Ngũ hành trợ giúp hóa 

thầ n là đệ nhấ t hỉ dụng, tức là trước tiên phải có Thể vượng, ở lúc xác 

định Thể vượng, tiế p theo là lấ y Tài Quan của ngũ hành hóa thầ n làm 

hỉ dụng, tức là dụng vượng. Đây là lý luận của cổ nhân, trong thực 

tiễ n còn cầ n kiểm nghiệm thêm cho chuẩn.

 Manh phái trên cơ bản là lấ y 《 Thập Đoạn cẩm 》 làm căn cứ thiên 

can hợp hóa. Đệ nhấ t đoạn cảnh:

 Giáp tòng Kỷ hợp, dựa thổ hóa sinh;

 Gặp Ấ t hề  Thê tài ám tổn,

 Phùng Đinh hề  Y Lộc thành không;

 Quý hiển cao môn, bởi được lực Tân kim;

 Gia ân đại phú, đề u nhờ công Mậu thổ;

 Thấ y Quý hề  cả đời phát phúc,

 Phùng Nhâm hề  một đời phiêu bồ ng;

 Tháng gặp Canh kim, nghèo rớt mồ ng tơi;

 Giờ phùng Bính hỏa, Lộc hưởng nghìn chung.

Đọc xong liề n biế t, Quyế t《 Thập Đoạn Cẩm 》không phải là một tác 

phẩm của Thuật sĩ bình thường.

 Giáp Kỷ hợp hóa, chân hóa cũng có hai loại tình huố ng: Một là, Giáp 

tòng Kỷ hóa, Giáp tòng Kỷ hóa thì thổ là hóa thầ n. Mặt khác là Kỷ 



tòng Giáp hóa, mộc là hóa thầ n, mấ u chố t bản thân hóa hay không 

hóa ở trong bát tự phải chăng là có đủ điề u kiện thành hóa hay 

không. Ở đây chủ yế u nói, tình huố ng của Giáp tòng Kỷ hóa thổ. Giáp 

tòng Kỷ hóa, điề u kiện tố i trọng là khí thổ vượng. Giáp là mộc, bản 

tính là khắ c thổ, nhưng cầ n Giáp mộc hóa thổ, độ khó ở giữa trung 

gian thì không cầ n nghĩ cũng biế t. Nhưng mà Giáp mộc cứ thích cùng 

Kỷ thổ hợp nhau, hơn nữa lực tranh hóa là Thìn thổ. Lúc hóa được 

chân thì chỉ luận hóa, hóa thầ n còn có vài kiểu nói. Lúc hóa được 

chân, tức là lúc Giáp mộc thoát thai hoán cố t, lúc này cuộc đời tấ t 

có thay đổi trọng đại.

 Mệnh thư 《 Trích Thiên Tủy 》 nói: "Tượng Chân tòng có mấ y người, 

Giả tòng bản thân cũng có phát." Nhưng thuyế t pháp này không có 

"Tượng Chân hóa có mấ y người". Chỉ có nói câu "Tượng Chân tòng có 

mấ y người, Giả tòng bản thân cũng có phát.". Từ chỗ  này có thể suy 

ra, Tòng Cách ở trong mệnh học truyề n thố ng là rấ t nghiêm khắ c. 

Hóa Khí cách, thì không phải rấ t nghiêm khắ c. Trong thực chiế n, 

không chỉ là lúc hóa được chân chỉ luận hóa, bát tự Giả hóa, có lúc 

cũng cầ n lấ y chân hóa để nghiên cứu hỉ kỵ của nó. Hiện nay trên xã 

hội, bát tự Giả tòng Giả hóa rấ t nhiề u, bát tự Giả tòng Giả hóa, cũng 

giố ng như con người, cũng phải không ngừng mà nỗ  lực, nỗ  lực khiế n 

cho mình đứng vào hàng ngũ cao quý. Ngũ hành trong bát tự cũng là 

phải nỗ  lực khiế n cho mình trở nên chân tòng hoặc chân hóa. Mọi 

người biế t, tìm chuẩn hỉ kỵ, là căn bản đoán chuẩn lưu niên. Trong 

thực tiễ n, rõ ràng xuấ t hiện nan đề  là hỉ Giáp sợ Ấ t, hoặc hỉ Ấ t sợ 

Giáp. Thường thấ y một vài cao thủ có thể phân biện rõ ràng. Vố n là ở 

đây có rấ t nhiề u học vấ n trọng yế u.

Vấ n đề  thuyế t minh là chúng ta cầ n xem một tạo:

 Càn tạo: Ấ t Tị - Bính Tuấ t - Kỷ Hợi - Giáp Tý.

 Đại vận: Ấ t Dậu, Giáp Thân, Quý Mùi, Nhâm Ngọ, Tân Tị.
 5 tuổi khởi vận.

 Đại vận: Quý Mùi; Lưu niên: Tân Mùi.

 Đại vận: Nhâm Ngọ; Lưu niên: Tân Tị.



 Tạo này 5 tuổi hành vận, chính là Mậu thổ nắ m lệnh. Các bạn xem tạo 

này, thứ nhấ t là phát hiện cái gì chứ? Nhật can Kỷ thổ, sinh ở tháng 

Bính Tuấ t, thân cường, có thể đảm nhận Tài Quan. Loại này thuyế t 

pháp có đạo lý, nhưng không phải là quan trọng nhấ t. Tạo này yế u 

điểm đệ nhấ t, là có Giáp Kỷ hợp. Nhưng kế t quả Giáp Kỷ hợp lại làm 

sao xử lý?

 Đầ u tiên phán đoán là Kỷ tòng Giáp hóa, hay là Giáp tòng Kỷ hóa.

 Tạo này có ba trụ trước hỏa thổ vượng, Giáp tòng Kỷ hợp là không 

nghi ngờ, bởi vì Giáp Kỷ hóa thổ, mà lại có đủ điề u kiện thành hóa. Ở 

lúc hoàn thành hóa tượng, bấ t luận chân hóa hay là giả hóa, đầ u tiên 

là luận hóa tượng. Đã giáp tòng Kỷ hóa, như vậy thổ chính là hóa 

thầ n, Ấ t mộc trong cục chính là đại bệnh, dụng Tân khử Ấ t là tố t 

nhấ t. Quả nhiên năm Tân Mùi tấ n tiế n một cấ p, năm Tân Tị lại thăng 

một cấ p. Liề n chặt đố ng lương kim đắ c dụng, hóa thành tro bụi hỏa là 

tai.

 Giáp tòng Kỷ hóa, lúc hợp rấ t tự nhiên, hấ p dẫ n lẫ n nhau. Có thể lý 

giải như vậy, quá trình Giáp Kỷ hóa thổ, chính là quá trình Giáp mộc 

thố i rữa biế n chấ t hóa thành đấ t bùn. Kỷ là thổ điề n viên, cây cỏ ở 

trong ruộng vườn mục nát biế n chấ t thì trở thành phân bón, lúc này 

đấ t ruộng vườn chính là đấ t rấ t có giá trị. Nhưng mà, Giáp mộc rấ t 

không thành thực, nó có một căn khí thì sẽ  phản loạn.

Làm sao lúc này Giáp mộc chân hóa là thổ? Hoặc là lúc này lại là Giả 

hóa chứ? Có câu nói: Thì xem Giáp mộc có căn hay vô căn. Giáp mộc 

vô căn thì tử, tử mà hóa làm gia tăng dinh dưỡng phân bón, đề  cao 

chấ t lượng thổ; lúc Giáp mộc trường căn, tức là Hoạt mộc, Hoạt mộc 

không chỉ không thể cố ng hiế n làm phân bón, còn phải hút thu phân 

bón vố n có ở trong đấ t, cả hai kế t quả tấ t nhiên là có phân biệt rấ t 

xa.

 Đố i với những gì đã nói ở trên, chúng ta có thể lý giải như sau:

 "Giáp tòng Kỷ hóa, dựa thổ hóa sinh", ý chính là khí thổ vượng là 

điề u kiện trọng yế u để chúng nó thành hóa;

 Gặp Ấ t phùng Đinh, gặp Canh phùng Nhâm đề u không tố t; gặp Mậu 



phùng Tân, gặp Quý phùng Bính đề u tố t. Trong thực tế  cũng đề u là 

xoay quanh ở ngũ hành thổ mà nói. Ấ t Canh hóa kim, Đinh Nhâm hóa 

mộc, ở thổ là không phải khắ c mà là tiế t, đương nhiên là bấ t lợi. Mậu 

Quý hóa hỏa, Bính Tân hóa thủy, hóa khí ở Kỷ đề u có lợi. Ở đây là một 

nội dung rấ t phức tạp rấ t khổng lồ . Khả năng mọi người đề u biế t, ở 

trong Trung Y học, khá coi trọng ngũ vận lục khí, ngũ vận lục khí thực 

tế  thì có liên quan đế n hóa khí. Ví dụ như năm Giáp hoặc là năm Kỷ 

chính là khí thổ vượng, năm Ấ t Canh khí kim vượng, năm Bính Tân kh1 

thủy vượng, năm Mậu Quý khí hỏa vượng. Hóa khí chủ yế u là chịu ảnh 

hưởng khí ngũ hành khá lớn, hóa khí cũng đề u có phân ra hỉ nhiệt 

hoặc là hỉ hàn, hỉ kỵ ở trên Thập Đoạn Cẩm cơ bản là có liên quan đế n 

chỗ  này, cùng chúng ta mặc dù thông thường có liên quan đế n ngũ 

hành, nhưng cũng có tồ n tại phân biệt, lý giải tỉ mĩ chỉ có bắ t tay từ 

lý luận Trung Y. (Giới thiệu bạn đọc có trong《 Hoàng Đế  nội kinh 》)

VD như Càn tạo: Giáp Dầ n - Giáp Tuấ t - Kỷ Sửu - Mậu Thìn (Đố i 

phương nói với tôi là: Đại sư, tôi đã trải qua 5 lầ n nói chuyện vẫ n 

không thành, hai vị ca ca đề u chạy mấ t, cha mẹ đã gầ n thấ t tuầ n, tôi 

xin ngài nhìn bát tự tôi một chút! ). Bát tự này bệnh là ở Giáp mộc 

trường căn, giờ Thìn cùng Giáp Dầ n, căn Giáp mộc đặc biệt trọng, căn 

bản là Hoạt mộc, Giáp tòng Kỷ hóa bấ t chân, Kỷ tòng Giáp hóa càng 

không thể. Đế m bao gồ m cả nạp âm tổng cộng là có mấ y mộc? Vừa 

đúng là 5 cái. Chẳng lẽ  nó nói 5 cái không thành, là trùng hợp ngẫ u 

nhiên sao?

 

 Lại xem một Càn tạo: Quý Mùi - Ấ t Mão - Giáp Tý - Kỷ Tị.
 Điề u kiện Giáp Kỷ hóa thổ không thỏa mãn, hóa tượng không chân, 

Kỷ tòng Giáp hóa, mộc khí vượng, lại là một xu hướng. Nhưng giờ lâm 

Tị hỏa, kim đắ c trường sinh, đố i với hóa mộc cũng là một đại kỵ, nói 

chung loại này là thuộc bát tự Giả hóa. Nhưng vừa gặp vận Tân khí thế  

lại tràn đầ y, gặp Tân có khí thế  hóa thổ, chỗ  này cùng khí mộc 

nguyên cục cách xa không nhập. Kế t quả người này huy hoàng ở vận 

Tân, chế t cũng ở vận Tân. Tạo này thì ở phương diện thuật số  để thảo 



luận, còn có một vấ n đề  liên quan đế n phong thủy, chính là năm Mùi 

thổ, bát tự này thế  mộc lớn mạnh, hóa mộc là thuận thế  là cát, nhưng 

trụ năm, giờ cũng có đủ hỏa thổ được một vài điề u kiện hóa thổ, như 

vậy những điề u kiện bang trợ hóa thổ thực tế  đề u là bệnh của bát tự. 

Chi năm đại biểu tổ phầ n, tổ phầ n người này có đại bệnh.

 Đây là bát tự Nhạc Phi, có hứng thú thì có thể đọc bài viế t 《 Thuyế t 

Nhạc 》, liên quan đế n tổ phầ n ông ấ y cũng có một đoạn thuyế t 

minh, lúc hạ táng thì có đại sư dự báo nói hậu nhân thê thảm.

Lại xem một ví dụ có liên quan đế n Giáp và Kỷ hợp.

 Càn tạo: Kỷ Sửu - Bính Dầ n - Quý Mùi - Bính Thìn (sinh năm 1949)

 Sinh ngày 25 tháng giêng, sau tiế t Vũ Thủy 3 ngày, Giáp mộc đương 

lệnh, bát tự này không phải là loại tình huố ng Hóa Khí cách, nhưng 

áo bí bát tự là ở chỗ  Giáp Kỷ hợp. Tạo này thổ quá nhiề u, dụng Giáp 

mộc đương lệnh là không nghi ngờ, trụ tháng Bính Dầ n khiế n cho 

Giáp mộc Thương quan sinh Tài là cát lợi, nhưng mà, trong ám lại có 

Giáp Kỷ hợp, bởi vì Giáp trong Dầ n và Kỷ thổ trong Sửu Mùi có tác 

dụng ám hợp, năng lực Giáp mộc sinh Tài giảm mạnh. Bởi vì Giáp Kỷ 

hợp, lực lượng dụng thầ n cũng biế n giảm nhỏ.

 Liên quan đế n Giáp mộc hóa tượng còn có một loại tình huố ng, như 

Càn tạo: Nhâm Tý - Canh Tuấ t - Giáp Ngọ - Bính Dầ n. Bát tự này 

không có Kỷ thổ, lấ y ở đâu hóa tượng chứ? Có, Dầ n Ngọ Tuấ t hợp hóa 

hỏa, Giáp mộc lại vừa đúng tọa Ngọ, kế t quả tâm tư Giáp mộc hoàn 

toàn là ở trên hỏa cục, kế t quả Giáp mộc tùy theo tượng cục hóa 

thành hỏa, đại biểu mệnh chủ đi theo con đường Thương quan phát 

tú. Đây là bát tự một học viên ở trong lớp, người này là thiên tài âm 

nhạc, kỹ  năng Dịch lý cũng rấ t lợi hại, 5 năm trước nhiề u lầ n đoạt giải 

quán quân về  phép Lục Hào, người cực kỳ thông minh, rấ t nhiề u bát 

tự văn hào cũng giố ng như vậy.

 Liên quan đế n thập can hợp hóa, còn phải có chú ý hạng mục trọng 

yế u. Ở đây có hai câu khẩu quyế t trọng yế u, đó là:

 "Luận lục thân hề  Nhật bấ t biến,



 Luận dẫ n biến hề  thời bấ t hóa."

 Muố n biế t giải thích hai câu này, mời xem phầ n giải thích ở dưới.

Đệ lục giảng: Thập nhị Cung Trường sinh, Ngũ khí biện hành tung
 

 Thập nhị Cung Trường sinh.
 Các tiế t ở trên lúc nói khí số  Giáp mộc , thực ra có vài chỗ  phải dùng 

đế n thập nhị Cung Trường sinh. Ở lý giải trước đây, chúng ta tranh 

thủ một chút để học tập tri thức Thập nhị Cung Trường sinh.

 Thập nhị Cung Trường sinh, tức là chỉ: 12 loại trạng thái vượng suy là 

Trường sinh, Mộc dục, Quan đái, Lâm quan, Đế  vượng, Suy, Bệnh, Tử, 

Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Chúng ta đem thực vật ở trong hiện thực để 

so sánh, loại giố ng thực vật lúc được hoàn cảnh sinh trưởng thích 

nghi, liề n có sinh khí (tượng trưng Giáp mộc), loại sinh khí này cũng 

có thể xem là một loại sức số ng, sức số ng lớn nhỏ của một loại ngũ 

hành nào đó, trạng thái tố t xấ u, thì xem la không phải được "Trường 

sinh". Bấ t luận là một ngũ hành nào, được Trường sinh chính là tiêu 

chí cơ sở có đủ phát triển mạnh mẽ  của nó.

 Ví dụ như, địa chi trong bát tự thấ y Dầ n, chính là hỏa được Trường 

sinh; địa chi thấ y Hợi, chính là mộc được Trường sinh; địa chi thấ y 

Thân, chính là thủy được Trường sinh; địa chi thấ y Tị, chính là kim 

được Trường sinh.

 Đố i với thổ, phép xem của tôi ở trong thực tiễ n là: Thủy thổ Trường 

sinh ở Thân, Hỏa thổ Trường sinh ở Dầ n, lại xem thổ này là dựa vào ai. 

Thông thường mà nói, thổ chỉ cầ n thấ y hỏa, thì là được sinh khí.

 Ngũ hành được Trường sinh chính là nhận được một loại sức số ng, có 

một loại cơ sở sinh trưởng, đố i với ngũ hành cầ n phải tăng cường mà 

nói, chính là có đủ một loại ưu thế  phát triển. Ở trong vận dụng thực 

chiế n đố i với 4 loại trường sinh Dầ n Thân Tị Hợi, cầ n phải có động, 

khả năng quan sát sự vật phát triển đố i với nó.

 Dưới đây trên cơ bản là chúng ta theo được trường sinh là cát để 

phân tích. Trạng thái Trường sinh mặc dù không có một loại độ vượng 

như Lâm quan, nhưng mà nế u phải so sánh với trạng thái Mộc dục, 



Quan đái thì tố t hơn nhiề u.

 Ngoài ra, trên nguyệt lệnh hoặc thời lệnh được Trường sinh, cùng ở 

trên ngày và năm được trường sinh, ý nghĩa lại có phân biệt, chỗ  này 

chủ yế u là phân công tứ trụ khác nhau mà gây nên. Năm và ngày là 

Căn, tháng và giờ là Mầ m, trên căn được trường sinh cùng trên mầ m 

được trường sinh đương nhiên là có phân biệt. Tôi ở trong thực tiễ n, 

đem năm và ngày được trường sinh xem như là được chân trường 

sinh, trên tháng và giờ được Trường sinh, lại có một loại xu thế  di 

động hướng về  trước. Chỗ  nói di động hướng về  trước, ví dụ như nói 

hỏa trường sinh ở Dầ n, chữ Dầ n ở trên tháng và giờ có xu thế  sinh 

hỏa, đặc biệt Dầ n là trụ giờ, có một nửa xem như là hỏa.

Sau khi bước qua Trường sinh là tiế n vào giai đoạn Mộc dục. Tiế p tục 

dụng quá trình sinh trưởng của thực vật để so sánh, mộc dục thì 

tương đương ở giai đoạn manh nha mới lú lên, hạt giố ng manh nha 

mới lú là sau khi sinh khí tụ tập đế n mức độ nhấ t định, lại cầ n ở trên 

hình thể mông muội phát ra một loại vật chấ t mới. Một quá trình này, 

mặc dù nói là giai đoạn ở một chỗ  khá vượng thịnh, nhưng có tượng 

phong ba nguy hiểm khá lớn, cổ nhân lại gọi nó là "Đào hoa" hoặc là 

"Bại địa". Chỗ  nói bại địa, không phải là không có một loại trạng thái 

không tố t, nó thuộc về  một loại giai đoạn đặc thù rấ t giòn yế u. Lúc 

này rấ t cầ n phải được bảo hộ, rấ t sợ thấ y bị hình thương, vừa thấ y 

hình thương, thì sẽ  tạo thành sinh trưởng phát dục rấ t không bình 

thường. Con người cũng vậy, lúc đế n vận Đào hoa thì tình cảm rấ t 

giòn yế u, hi vọng có thể nhận được sự quan tâm chiế u cố  của người 

khác. Phố i ngẫ u của mình nế u như ở trên chỗ  mấ u chố t này không 

chăm sóc nó thật tố t, thì tấ t nhiên dễ  dàng xuấ t hiện người thứ ba.

 Như địa chi thấ y Tý, mộc lâm đấ t Mộc dục; địa chi thấ y Dậu, thủy 

lâm đấ t Mộc dục; địa chi thấ y Ngọ, kim lâm đấ t Mộc dục; thổ mộc dục 

ở Mão Dậu, lý do là thổ trường sinh ở Dầ n hoặc Thân. Trong đó, năm 

và ngày được Mộc dục cùng tháng và giờ được Mộc dục trên ý nghĩa 

là có phân biệt. Tôi ở trong thực tiễ n, đem chỗ  Mộc dục, xem như là 

một loại trạng thái ấ u trĩ mà lại là rấ t dễ  bị thụ thương.



Mộc Dục đi qua chính là Quan đái. Bạch Cư Dịch ở trong 《 Trường 

Hận ca 》 viế t trước khi Dương Quý Phi nhập cung, "Dương gia hữu nữ 

sơ trưởng thành, dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức", tôi nhận thấ y 

nàng lúc này vẫ n còn chỉ thuộc về  giai đoạn Quan đái. Dụng con 

người ở quá trình trưởng thành để ví von, thì Quan đái tương đương ở 

con người phải thành thục lại còn chưa thành thục. Trạng thái Quan 

đái không bằ ng trạng thái Lộc Vượng, nhưng so với trạng thái Mộc 

dục là vẫ n tố t hơn nhiề u, nó cùng trạng thái Trường sinh cũng khác 

nhau. Ở trong thực tiễ n có thể đem nó tưởng tượng thành một đứa 

hài nhi vừa mới lớn lên mà lại không hiểu thế  sự.

 Sau Quan đái chính là vị trí Lâm quan. Vị trí Lâm quan còn gọi là vị 
trí Lộc. Bấ t cứ ngũ hành nào ở địa chi thấ y Lâm quan đề u gọi là Đắ c 

Lộc, chỗ  này đích xác Lộc là phúc lộc. Cụ thể nói chính là Giáp Lộc ở 

Dầ n, Ấ t Lộc ở Mão, Bính Mậu Lộc ở Tị, Kỷ Đinh Lộc ở Ngọ, Canh Lộc ở 

Thân, Tân Lộc ở Dậu, Nhâm Lộc ở Hợi, Quý Lộc ở Tý.

Tại sao Cổ nhân đem trạng thái Lâm quan lại gọi là Lộc chứ? Bởi vì nó 

là loại ngũ hành ở trạng thái tố t nhấ t. Nế u như nói được Trường sinh 

là nói phát triển lớn mạnh về  sau, như vậy đế n vị trí Lâm quan chính 

là một vị trí rấ t lý tưởng, tại sao nói Lộc là trạng thái lý tưởng nhấ t? 

Là bởi vì phía trước Lộc có đế  vượng, ở sau có Quan đái, có thể tiế n 

có thể thoái. 《 Trích Thiên Tủy 》 đố i với can chi rấ t chú trọng thiên 

phúc địa tái, ý là một ngũ hành địa chi nào đó đắ c lộc, tố t1 nhấ t có 

thiên can cũng thấ u ra; cổ nhân cho rằ ng bát tự có 4 thiên can Lộc, 

tố t nhấ t ở trong bát tự 4 địa chi đề u lấ y được. Có thể thấ y cổ nhân 

phải chăng là có thấ y đắ c lộc hay không đố i với thiên can hế t sức 

trọng yế u. Tôi ở trong thực tiễ n, đem một ngũ hành thiên can nào đó 

đắ c Lộc, xưng là "Can chi cường tráng". (Cổ nhân có "Giao hỗ  đắ c 

Lộc" thuộc về  chỗ  này). Trong Mệnh lý học còn có cùng một chữ Lộc 

nghĩa khác nhau, chính là Lộc quan lộc, hoặc là Lộc Mã. Cổ nhân đem 

Quan gọi là Lộc, Tài gọi là Mã, cùng Lộc ở đây không phải là một khái 

niệm, Mã cũng không phải là nói Dịch Mã.

 Sau Lâm quan chính là Đế  Vượng. Đế  vượng còn gọi là Dương Nhận. 



Nói cụ thể là, Giáp Dương Nhận ở Mão, Bính Dương Nhận ở Ngọ, 

những cái khác dựa vào chỗ  này mà suy. Lâm quan hoặc Đắ c Lộc là 

một loại trạng thái vượng mà không quá mức, tiế n thoái đề u phù hợp, 

phát triển đế n Đế  Vượng chính là tiêu chí Cực vượng. So sánh giữa Đế  

vượng và Lâm quan, đa số  người đề u cho rằ ng xứ Lâm quan là tố t, Đế  

vượng là không cát. Nhưng trên thực tế  trạng thái Lâm quan tấ t 

nhiên còn phải phát triển, như vậy phát triển tiế p nữa thì có khả năng 

đạt đế n trạng thái Đế  vượng, nế u như Đế  vượng không cát, như vậy 

có thể nói ngũ hành ở vị trí Lâm quan thì lại không hướng về  phía 

trước phát triển sao? Hiển nhiên là không phải như vậy. Chỗ  ngũ hành 

ở trạng thái Đế  vượng không phải là bởi vì Đế  vượng không cát, mà là 

chỉ nó có thể phát triển đế n độ không cát.

Chỗ  ngũ hành ở trạng thái Đế  vượng (đắ c Dương Nhận), cũng không 

phải nhấ t định là hung, chỗ  ngũ hành ở Đế  vượng, thường luôn sợ 

phùng xung, sợ phùng sinh (tam hợp cục lại là ngoại lệ), bởi vì xung 

tấ t phải động, sinh tấ t phải tiế n, bi kịch vật cực tấ t phản chính là sản 

sinh từ chỗ  này. Ví dụ như: Mệnh cục Lộc Nhận cùng lâm mà lại không 

thành Tòng cách, đa số  là không có tầ ng lớp cao. Cụ thể có thể xem 

bản chính《 Huyề n Quan nhấ t khiếu 》.

 Sau Đế  vượng chính là đấ t Suy. Đấ t Suy cũng phải cầ n chú ý, đây chỉ 
là một loại phân chia ở trên lý luận. "Suy", tố t nhấ t lấ y dùng động từ 

suy thoái. Mức độ vượng suy của nó là đem đố i với trạng thái Đế  

vượng mà nói, mà không phải là suy nhược chân chính. Ví dụ như 

Giáp mộc sinh ở tháng Thìn, ở trong thập nhị cung Trường sinh là ở 

đấ t "Suy", nhưng mà khí ngũ hành mộc cũng không nhược. 《 Trích 
Thiên Tủy 》 xưng Giáp mộc ở tháng 3 âm lịch là thoái khí, ý là lực 

lượng ngũ hành mộc là ở đấ t dầ n dầ n thoái giảm. Nhưng không phải 

là một loại rấ t suy nhược. Đố i với "Suy", ở trong thực tiễ n đầ u tiên 

phải có một loại ý thức tư tưởng từ vượng dầ n dầ n đi hướng suy. Mức 

độ vượng suy ở đấ t suy không bằ ng ở đấ t Lâm quan, chỉ là đi hướng 

phát triển cùng Lâm quan là trái nghịch mà thôi.



Qua Suy chính là đấ t Bệnh. Giáp mộc ở Mão là Đế  vượng, ở Thìn là 

đấ t suy, ở Tị là đấ t bệnh. Bởi vì Tị là đấ t kim trường sinh, là kim được 

sinh khí, mà mộc thì bị kim thương hại, cho nên Giáp đế n vị trí Tị là 

đấ t bệnh. Ví dụ như Dầ n thấ y Tị, có người nói là Hình, bởi vì có thể 

nghiệm thụ thương, thực tế  là Giáp mộc bởi vì Tị hỏa mà nhiễ m bệnh, 

cho nên nguy hiểm. Cái khác ở đấ t bệnh cũng cùng một lý.

 Qua Bệnh chính là đấ t Tử. Ví dụ như Giáp mộc lâm trên Ngọ hỏa hoặc 

sinh ở tháng Ngọ hoặc giờ Ngọ, đề u có thể nói là lâm Tử địa. Lâm Tử 

địa cùng lâm Suy, Bệnh có phân biệt gì chứ? Đáp án là: Có phân biệt 

rấ t lớn. Bấ t cứ một ngũ hành nào lâm đế n Tử địa, thì tuyệt khí, Dương 

tử Âm sinh, Giáp mộc tử, còn lại chính là thể chấ t của nó, nhưng 

không phải là không dùng. Thể chấ t hữu dụng hay vô dụng thì phải 

xem có người dùng nó hay không. Chúng ta có thể so sánh như vậy, 

Tử mộc mà lại không có người đi thu thập tấ t vứt bỏ nơi hoang sơn dã 

ngoại, một chút nó cũng không có giá trị nào. Tử mà có thu vào, trên 

ý nghĩa thì tuyệt đố i khác nhau. So sánh quan hệ bình thường, cây 

chế t được người thu thập vào nhà, nhấ t định là mộc hữu dụng. Theo 

quan điểm nhìn của tôi, ngũ hành đúng Tử, thấ y Mộ khố  trái lại là cát. 

Đây cũng chính là đạo lý người sau khi chế t, tại sao phải an táng, lúc 

hạ táng còn phải "Tiế p khí" chứ. (Chú ý: Ở đây chỉ là luận quy luật lưu 

hành ngũ hành, không phải thấ y người có ngày Giáp Ngọ là không 

dùng. Giáp mộc là khí, Giáp ở tử, chỉ qua là nói một loại trạng thái của 

Giáp, có thể xem như là khí rấ t kém. Về  phầ n nhân mệnh, không thể 

cho rằ ng rấ t kém, là Giáp tử Ấ t sinh, là nhiề u khố i người dụng đúng 

mộc). Chỗ  Tử địa, trạng thái rấ t kém còn có một bằ ng chứng, 《 Tam 
Mệnh thông hội 》 ở lúc luận số  con cái có một ca quyế t. Trong đó 

có một câu. . . : "Gặp Tử đế n già không có trẻ con. . . ." Thập nhị cung 

này cũng chỉ có trạng thái Tử là đế n già không có con.

VD: Canh Ngọ - Nhâm Ngọ - Giáp Thìn - Giáp Tuấ t.

 Giáp mộc sinh ở tháng Ngọ vố n là lâm Tử địa, nhưng mà Giáp tọa 

Thìn, còn có Nhâm thủy thấ u ra, tức là Giáp mộc trường căn nảy 

mầ m, là Hoạt mộc. Giáp mộc không phải là chân tử, còn có khí tồ n 



tại, thấ y vận Mùi chính là sinh khí nhập mộ. Nế u như không phải tọa 

Thìn, cũng không được Nhâm Quý thủy thấ u can, Giáp mộc mới là 

chân tử, như vậy hành vận Mùi thì lấ y cát xem.

 Khi đi qua Tử địa chính là Mộ địa. Nhập Mộ địa còn gọi là nhập Khố , 

hoặc gọi là nhập Mộ khố  (đương nhiên Mộ và Khố  cũng có phân biệt, 

nó là nói ở trong vượng suy). Ở trạng thái 6 loại Suy, Bệnh, Tử, Mộ, 

Tuyệt, Thai, Dưỡng hoặc ở trong quá trình, chỗ  Suy địa cùng Mộ Khố  

đề u là có khí thông căn, mấ y loại tình huố ng khác hầ u như khí số  là 

con số  0. Chỗ  này theo 4 cái mộ khố  chỗ  nhân nguyên ẩn tàng cũng 

có thể nhìn ra, bởi vì mỗ i một ngũ hành ở trong mộ khố  đề u hàm 

chứa 3 phầ n khí số . 《 Tam Mệnh thông hội 》 đề u cho rằ ng, tháng 

Thìn có 3 ngày Quý thủy đương lệnh, trong Mùi có 3 ngày Ấ t mộc 

đương lệnh, trong Tuấ t có 3 ngày Đinh hỏa đương lệnh, trong Sửu có 

3 ngày Tân kim đương lệnh. Trong Mộ khố  khí số  ngũ hành trên biểu 

hiện đề u là âm tính, thực ra nó gọi là Dương khí phản hồ n, mệnh thư 

hiện đại đề u gọi nó là có khí hoặc thông căn. Mức độ vượng suy của 

đắ c khí thông căn mặc dù là nhược, nhưng khẳng định là vượt qua 

trạng thái không thông căn lại không đắ c khí.

Qua Mộ khố  chính là Tuyệt địa. Tuyệt địa chính là không có, biế n 

mấ t. Mặc dù chỗ  Tuyệt địa, nhưng cũng không thể nói nó chỗ  nào 

cũng tệ, ví dụ như nói, tuyệt đố i với phùng sinh chính là một loại 

tượng đại cát, báo trước sự vật này là có thể xoay chuyển. Tuyệt đố i 

với nế u không phùng sinh đó mới là thật không tố t.

 Quan Tuyệt địa là Thai địa. Ý là qua Tuyệt địa lại phải kế t khí thành 

Thai, nhưng ở đây cùng được khí Trường sinh lại khác nhau. Lúc một 

ngũ hành nào đó lâm đế n Thai địa, không nên tin nó có khí số  bao 

nhiêu, chỉ có thể nói nó so với chỗ  Tuyệt nhiề u khí hơn một chút mà 

thôi. Chỉ ở lúc cùng chữ Tuyệt liề n một chỗ  với nhau, mới có ý nghĩa 

Tuyệt xứ phùng Sinh.

 Quan Thai địa chính là Dưỡng địa. Hai đấ t Thai Dưỡng đề u phải xem 

là không có sinh khí. Chỉ là ở lúc cùng chữ "Tuyệt địa" đem ở chung 

với nhau, mới có ý nghĩa đặc biệt. Vẫ n là "Tuyệt xứ phùng Sinh".



 Qua Dưỡng địa lại quay trở về  đấ t Trường sinh, Trường sinh lại phải 

bắ t đầ u tuầ n hoàn thập nhị cung lầ n thứ hai.

Ngũ hành thập nhị cung trường sinh đại để là như vậy. Nhưng chúng 

ta nói thập can có phân biệt âm dương, can dương vượng suy biế n 

hóa có đủ chỗ  nói 12 loại trạng thái ở trước, can âm thì không như 

vậy, can âm chỉ có Tử 9 loại trạng thái từ Sinh đế n, bởi vì âm là chấ t, 

là nói hình thể, bản thể vật chấ t. Khi ra đời đế n chế t là hoàn thành 

toàn bộ quá trình sinh tử của nó. Ví dụ như, Ấ t mộc ở trong Ấ t Dậu, Ấ t 

Mùi, đề u là Tử mộc. Nhưng tôi không nói nó là mộc vô dụng, tôi chỉ 
nói nó là Tử mộc. Ấ t trong Ấ t Dậu, vẫ n là mộc vô căn; Ấ t trong Ấ t 

Mùi, trong Mùi thì có căn, thuộc về  Tử mà phản hồ n, như vậy Ấ t 

trong Ấ t Mùi có thể nói xem như là Giáp mộc.

Đệ thấ t giảng: Thiên can phố i Địa chi, Lục Giáp tố i vi huyề n
 

 Can Chi Lục Giáp.

 Bát tự có tứ trụ, mỗ i một trụ đề u là do một tổ can chi để biểu đạt, 

thiên can cùng thiên can, thiên can cùng tọa chi đề u có quan hệ, lúc 

tôi ứng dụng theo kinh nghiệm mà nói, nhấ t là coi trọng quan hệ giữa 

thiên can cùng tọa chi, cùng quan hệ tọa chi ở trước, cùng quan hệ 

với can khác là ở sau. Cùng can chi phố i hợp với Giáp mộc có 6 tổ: 

Giáp Tý, Giáp Tuấ t, Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Giáp Dầ n, cho 

nên đem chúng nó xưng là can chi Lục Giáp. Chỗ  tôi sắ p xế p thực tế  

là phép xế p thuận, ví dụ như bài trước là ngày Giáp Thân, ngày Giáp 

Thân trải qua 10 ngày chính là ngày Giáp Ngọ, lại đi qua 10 ngày nữa 

chính là ngày Giáp Thìn … là sắ p xế p theo thời gian hướng về  phía 

trước mà suy thuận, Manh nhân suy năm tháng ngày giờ đề u rấ t 

nhanh, nguyên nhân chính là bọn họ không phải là suy theo từng 

ngày từng ngày, mà là suy theo 10 ngày hoặc là 30 ngày.

 Ở trước có nói qua can chi, trước tiên chúng ta phải học tập một vài 

tri thức cơ sở tương quan.

 1, Địa chi tàng can:



 Nế u như bạn đố i với tàng can địa chi vẫ n còn chưa quen, như vậy thì 

phải hàng ngày tìm chút thời gian học thuộc một ca quyế t này:

 Tý tàng Quý thủy tại kỳ trung,

 Sửu trung Quý Tân Kỷ thổ đồ ng;

 Dầ n cung Giáp mộc kiêm Bính Mậu,

 Mão trung Ấ t mộc độc tương phùng.

 Thìn tàng Ấ t mộc kiêm Mậu Quý,

 Tị trung Canh kim Bính Mậu tòng;

 Ngọ cung Đinh hỏa tịnh Kỷ thổ,

 Mùi trung Ấ t Kỷ Đinh cộng tung;

 Thân tàng Mậu thổ Canh hành Nhâm,

 Dậu trung Tân kim độc phong long;

 Tuấ t tàng Tân kim cập Đinh Mậu,

 Hợi tàng Nhâm Giáp thị chân tông.

 Địa chi là hình tượng của Cung vị, trong đó can tàng gọi là Nhân 

nguyên, tức là kiểu loại nhân vật ở trong cung. Can và tọa chi, thì bao 

gồ m cả quan hệ nhiề u thiên can cùng cung cùng Nhân nguyên ở 

trong cung.

Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,

2, Khái niệm Thập thầ n Tử Bình pháp:
 Tử Bình pháp lấ y Thập Thầ n làm hạt nhân, tức là lấ y nhật can làm 

bản thể, lại nhìn các can khác cùng Nhật nguyên là có quan hệ gì. 

Sinh Ta là Chính Ấ n Thiên Ấ n (hoặc là Kiêu thầ n), đồ ng tính tương 

xích là Thiên Ấ n, dị tính tương hấ p là Chính Ấ n. Ví dụ như Chính Ấ n 

Giáp mộc chính là Quý thủy, Nhâm thủy là Thiên Ấ n của Giáp mộc. Ta 

sinh là Thực thầ n Thương quan, đồ ng tính tương xích là Thực thầ n, dị 
tính tương hấ p là Thương quan. Ví dụ như Thực thầ n Giáp mộc chính 

là Bính hỏa, Đinh hỏa là Thương quan Giáp mộc. Khắ c Ta là Quan Sát. 

Đồ ng tính là Thấ t Sát, dị tính là Chính Quan. Ví dụ như Thấ t Sát Giáp 

mộc chính là Canh kim, Tân kim là Chính Quan Giáp mộc. Ta khắ c là 

Tài, đồ ng tính là Thiên Tài, dị tính là Chính Tài, ví dụ như Chính Tài 



Giáp mộc chính là Kỷ thổ, Mậu thổ thì là Thiên Tài Giáp mộc. Cùng Ta 

đồ ng hành là Tỉ Kiế p. Tỉ Kiế p, là tên gọi tắ t của Tỉ kiên và Kiế p tài. 

Đồ ng tính là Tỉ kiên, dị tính là Kiế p tài. Ví dụ như Tỉ kiên Giáp mộc 

chính là Giáp mộc, Ấ t mộc là Kiế p tài của Giáp mộc. Nhưng can Thập 

Thầ n khác cũng đề u suy theo chỗ  này.

 

 3, Cơ sở nạp âm:

 Tổ hợp can chi cũng có thể nói là sự va chạm của can chi, chỗ  va 

chạm này cũng có phát ra âm thanh, đây chính là nạp âm. Nế u như 

dựa theo ngũ hành mà nói, phân biệt thổ kim mộc hỏa thủy đố i ứng 

với Cung Thương Giác Chủy Vũ, Cung Thương Giác Chủy Vũ chính là 

12356 ở trong khuôn nhạc. Bành sư phụ của tôi mặc dù là người mù, 

nhưng năm đó ông lại là thủ lĩnh đàn nhị chỗ  kịch đoàn bản địa. Một 

ngày, ông thấ y tôi cũng kéo được đờn nhị, liề n đoán định là tôi thích 

cung 26, nói tôi kéo cung 63 tố t hơn một chút, còn cung 52 rấ t kém, 

xác thực là như vậy, bởi vì trong bát tự của tôi có kim thủy vượng, 

thủy mộc là Tài Quan, hỏa là tố i nhược.

 Giáp Tý nạp âm là Hải Trung kim, Giáp và Tý va chạm nhau phát ra 

chính là một âm Thương, tương đương với 2. Còn có Giáp Ngọ nạp âm 

là Sa Trung kim, cũng là một âm Thương. Lực lượng ngũ hành nạp âm 

rấ t nhỏ, nế u như thông thường đem chính ngũ hành Bính Đinh so 

sánh thành Thái dương hoặc là lò lửa, mà ngũ hành nạp âm thì chỉ có 

tương đương với viên đá lửa. Hoặc là tương đương với đá lửa hỏa tinh 

cổ đại.

Bên trên học tập đề u là cơ sở, không có cơ sở có thể đọc 《 Dịch Kinh 
Tứ trụ nhập môn 》của tôi.

 + Giáp Tý: Khí thế  can chi ở thủy mộc tương sinh, ý câu này là nói đại 

tượng của một trụ Giáp Tý. Lúc Tý thủy phù hợp, Giáp mộc có thể 

được sức số ng, lúc Tý thủy thái vượng (như nắ m lệnh thấ u Quý), cũng 

có thể ngâm tẩm hoặc đố ng thương Giáp mộc; Tý thủy lúc thấ t lệnh 

thái nhược, Giáp mộc cũng toán là có căn khí. Trụ ngày Giáp Tý, mộc 

chủ nhân, tọa dưới Quý thủy trong Tý là phong thịnh, Quý là Chính 

Ấ Ấ



Ấ n, là thân cao thể kiện, hiề n từ dễ  mế n, tướng mạo tuấ n tú. Ấ n là 

văn thư, thân tọa văn thư, chủ tài học siêu quầ n, có quyề n bính. Ấ n 

lại có công sinh thân trợ học, chủ nhân có lực nhớ mạnh mẽ , thành 

tích học tập ưu tú; Tý thủy lúc ngưng hàn quá vượng, có thể làm mục 

nát căn Giáp mộc. Trụ ngày Giáp Tý, là thân lâm đấ t Mộc dục, cũng 

dễ  luân lạc phong trầ n làm tàn hoa bại mà trở nên vô dụng. Giáp Tý 

nạp âm là Hải Trung kim, giờ phùng Giáp Tý, có thể dẫ n động khí kim, 

trong trụ nế u có Giáp Tý, có thể phá hủy nhân thọ. Trụ ngày Giáp Tý 

cũng là ngày Thiên Đức quý nhân.

 Có thơ viết:

 Bạch Ngọc tiên tử phủng ấ n lai,

 Nhấ t cử thành danh thiên môn khai.

 Quý nhân không đi hướng tây phương,

 Phong hỏa không cậy không gì bằ ng.

 

 Càn tạo: Giáp Thìn - Đinh Mão - Giáp Tý - Mậu Thìn.

 Đại vận: Mậu Thìn, Kỷ Tị, Canh Ngọ, Tân Mùi, Nhâm Thân, Quý Dậu.

 Bát tự này nhìn sơ qua có thể nói là mộc vượng vô kim, là Nhân Thọ 

cách, chỉ vì một trụ Giáp Tý nạp âm là kim, cũng toán là mộc lý tàng 

kim, hành kim vận đảo môi, đồ ng thời vận Quý hế t thọ.

 

 Lại như Càn tạo: Quý Mùi - Giáp Tý - Đinh Mùi - Canh Tý.

 Bởi vì trụ có tháng Giáp Tý, Quý thủy vượng mà thấ u can, còn sinh ở 

giờ Tý, Giáp mộc ở trạng thái này là không tố t, cũng chính là Quý 

thủy có thể làm đố ng thương Giáp mộc. Khởi đầ u tôi là lấ y mẫ u thân 

hắ n có chứng thương tàn, sau đó mới biế t, không phải là mẫ u thân, 

mà là chị gái, chị gái là tàn tật, không đứng nỗ i. Bát tự này Đinh tọa 

Mùi thổ, bản thân không có tin tức thương tàn, nhưng lại có tin tức 

lao tù, chính là có 2 Tý kẹp Mùi, nhật nguyên cùng Đinh Mùi bị Tý 

thủy ép bước đường cùng. Tôi cơ bản đoán là năm 1971—1973. Kế t quả 

là năm 1971 lúc 28 tuổi.



+ Giáp Tuấ t: Giáp Tuấ t có khí thế  mộc khắ c thổ. Cổ đại có người đem 

Giáp mộc còn gọi là một Huyề n Châm sát, là đế n từ hình tượng Giáp 

mộc, đặc biệt là nam mệnh có ngày Giáp Tuấ t, Giáp Thìn, có dấ u hiệu 

khắ c vợ. Trụ ngày Giáp Tuấ t, Giáp mộc tọa Dưỡng địa, có thủy tư 

nhuận cũng làm chôn căn. Tọa dưới có Thiên Tài, Chính Quan, 

Thương quan, chủ nhân chính trực cương cường, quang minh chính 

đại, làm quan thanh liêm, nhưng tính cách quá ngay thẳng dễ  mắ c 

tội với người, khó tránh bị đả kích, bài xích. Giáp Tuấ t nạp âm là Sơn 

Đầ u hỏa, sinh giờ gặp Giáp Tuấ t, có tài văn chương hoặc ăn nói. Giáp 

Tuấ t là ngày Thanh Long hiế n nghệ. Thơ viế t:

 Nhấ t thế  vinh hoa tẩu tha hương,

 Thiên bàn nghệ kỹ  dạng dạng cường.

 Quan tinh Ấ n tinh lai phủng thượng,

 Phong lưu đa tình ca vũ tràng.

 + Giáp Thân: Trên biểu hiện là Giáp tọa Tuyệt địa, thực tế  Giáp mộc 

có được Nhâm thủy ở trong Thân tương sinh, trong trụ lại thấ y Dậu, 

Tuấ t, Hợi, Tý, Sửu hoặc là thiên can có thủy thấ u ra, đề u là Tuyệt xứ 

phùng Sinh. Người sinh ngày Giáp Thân, nế u Giáp mộc không được 

sinh khí khác, thì cả đời lao khổ, bôn ba. Nhưng nế u Giáp mộc là vô 

căn thì là Tử mộc, Tử mộc phùng khắ c xén, cũng không mấ t đi khả 

dụng. Giáp Thân là Tỉnh Tuyề n thủy, là mộc tự sinh, cho nên phùng 

trụ Giáp Thân, đa số  trường hợp Giáp mộc phải lấ y Tuyệt xứ phùng 

Sinh mà đoán. Giáp Thân là ngày Long Hổ đoạt khôi.

 Thơ viết:

 Dược mã hoành qua trì thiên nhai,

 Tầ n sơn Sở quố c suấ t phủ gia.

 Nhi nữ thủ túc hỉ tương phùng,

 Trảm tướng đoạt quan tráng sĩ khoa.

+ Giáp Ngọ: Khí thế  can chi ở mộc sinh hỏa vượng, thân tọa Tử địa, ít 

Tài Quan (tức là ít thổ kim), cả đời lao khổ bôn ba; can sinh chi, đố i 

với thê tử tố t, là Thương quan sinh Tài, đố i với bề  trên hiế u thuận. 

Khí Giáp mộc tiế t bởi Đinh hỏa, chủ lợi cho người khác, cho nên đố i 



với việc chiế u cố  người khác là có thừa, Ngọ hỏa dụng dương Thực 

thầ n sinh vượng, chủ phát phì. Giáp Ngọ là Sa Trung kim, giờ sinh 

Giáp Ngọ có thể dẫ n thông khí kim tiế n vào mệnh cục. Chỗ  này ở 

trong hai trụ Giáp Tý, Giáp Ngọ đề u đề  cập đế n giờ gặp, có thể dẫ n 

thông khí kim tiế n vào mệnh cục, là bởi vì Giáp Tý, Giáp Ngọ chính 

ngũ hành cùng kim không hợp, giờ sinh là môn hộ của bát tự, nạp âm 

kim có tác dụng thông kim. (Luận tổ hợp mời đọc qua tác phẩm 《 

Mệnh Lý huyề n cơ tham bí 》) Giáp Ngọ là ngày Long Mã bôn trì.

 Thơ viết:

 Long Mã giao cung tố t phúc khí,

 Vợ yêu mỹ  nữ hỉ Bắ c địa.

 Tháng 8 quế  hoa hương thiên lý,

 Gió xuân rực sáng dựa vào nhau.

 

 + Giáp Thìn: Khí thế  can chi ở mộc khắ c thổ. Giáp mộc đắ c khí thông 

căn, tọa dưới có Thiên Tài phá Ấ n, thiế u khuyế t quý khí, nửa cuộc đời 

không tố t, nửa cuộc đời sau bình an, tài lộc phong túc. Giáp Thìn là 

Đại Lâm mộc, sợ nhập khố , niên vận Mùi khố n đố n nan thân. Giáp 

Thìn là ngày Long thủ Tài khố .

 Thơ viết:
 Thân tọa Tài khố  cả đời vinh,

 Khảng khái phong lưu người đa tình.

 Tài đoàn công ti giỏi giao tế ,

 Quan tinh thấ u hiển quản vạn dân.

+ Giáp Dầ n: Can chi nhấ t khí, trụ ngày Giáp Dầ n, tọa Lộc thông căn 

thân vượng, tọa dưới có Thương quan sinh Tài, chủ phú quý, nhưng Tỉ 
kiên đoạt tài, Tài không thuộc về  thân. Nữ mệnh Giáp Dầ n, kỵ hỏa 

vượng sẽ  khắ c phu. 《 Ngũ Hành yếu luận 》 nói: Giáp Dầ n nạp âm là 

Đại Khê thủy, là trở nghịch, âm thắ ng hơn dương, chủ gian tà hại vật, 

chỉ lấ y hỏa thổ cứu tế , mới thành đại khí. Giáp Dầ n là ngày Thiên Lộc 

quý nhân.

 Thơ viết:



 Lộc đến nhân gian tố i vi kỳ,

 Nghìn thu thành tích báo Bạch Đế.

 Điề n viên phong phú hảo phúc khí,

 Xuân giang trăng đêm chiếu Liễu buông.

 Nói tiếp Càn tạo: Quý Tị - Giáp Tý - Đinh Dậu - Giáp Thìn.

 Tháng Giáp Tý, trụ năm thấ u Quý, Giáp mộc rấ t thụ thương, cùng ví 

dụ trước có tin tức giố ng nhau, Giáp mộc sinh khí bị đố ng thương, 

thêm năm 1893 là Thượng Nguyên đại tế  vận Nhấ t Bạch nắ m lệnh, tỷ 

lệ thủy càng trọng, Quý thủy đố i với Giáp mộc Đinh Hỏa lực sát 

thương càng lớn. Cùng tạo Quý Mùi ngang nhau, chỗ  lúc hai bát tự 

này có khác nhau xa, cộng thêm có phân biệt giờ sinh Giáp Thìn 

cùng Canh Tý, hai tạo này ở trên tầ ng lớp có sự khác nhau rấ t lớn, 

nhưng tin tức trụ Giáp Tý đại biểu có chỗ  giố ng nhau. Càn tạo trụ giờ 

Giáp Thìn, là cung con cái của nó, căn cứ đặc điểm Giáp Thìn, quả 

nhiên cung con cái của nó phá thành mảnh nhỏ.

 Lại nói chút về  can chi đại vận. trên cô bản can chi trong bát tự phải 

xử lý toàn bộ, can chi đại vận ở trên vận dụng là phân ra trước sau 5 

năm, chỗ  điểm này cầ n phải chú ý, cũng là nguyên nhân hiện tại tôi 

nói bổ sung. Can chi đại vận, trong đó ảnh hưởng đố i với thiên can là 

hế t sức lớn, cũng là một điểm then chố t đoán đại vận lưu niên.

 

 Như Khôn tạo: Mậu Tuấ t - Mậu Ngọ - Kỷ Tị - Bính Dầ n.

 Trong 10 năm vận Giáp Dầ n, 5 năm vận Giáp rấ t huy hoàng, quan 

chức liề n thăng, vừa tiế n vào vận Dầ n thiế u chút nữa là rớt ngựa. 

Muố n biế t thêm điểm rớt ngựa là như thế  nào, tiế t khóa dưới sẽ  giảng 

giải.

 Can chi Lục Giáp tồ n tại một vấ n đề  biế n tính, nguyên nhân là Giáp 

mộc chủ sinh khí, Giáp giố ng như thủ lĩnh, thông thường là thâm tàng 

không lộ. Bề  ngoài thường có chút tính chấ t của thiên can khác, ví dụ 

như trụ ngày Giáp Dầ n, người này đa số  là nhu hòa, người Giáp Ngọ 

bản thân nhuu nhược, dụng nó suy đoán tính cách đố i phương rấ t là 

linh nghiệm. Không nói tỉ mĩ ở đây.



Đệ bát giảng: Giáp mộc nghìn đầ u mố i, Quyết thị bí trung bí
 

 Sắ c màu Giáp mộc.
 Luận Hình thể
 Quyết viết:

 Canh kim đắ c địa mới luận tráng,

 Giáp mộc có khí mới luận cao.

 Đương nhiên không phải là nói nhấ t định phải người có bát tự Giáp 

mộc thì đầ u mới cao, là nói bát tự có Giáp mộc ở trụ, đắ c khí thông 

căn là một điề u kiện có đầ u cao.

 VD Càn tạo: Canh Thân - Ấ t Dậu - Kỷ Hợi - Giáp Tý.

 Lúc tôi ở trên mạng cùng hắ n nói chuyện, liề n đoán thân hắ n cao 

khoảng 1,85m, kế t quả là đúng vậy. Người này không chỉ cao, mà còn 

khỏe mạnh. Giáp mộc được Trường sinh ở chi ngày, trụ giờ được sinh 

khí.

 

 Luận Tướng mạo
 Quyết viết:

 Bính phùng Nhâm chế  mặt như ngọc,

 Giáp ngộ Canh khắ c mạo như hoa.

 Đây là một câu trong khẩu quyế t luận tướng mạo xinh đẹp. Bính 

phùng Nhâm chế , hơn phân nửa là ánh mắ t xinh đẹp, lấ p lánh có 

thầ n. Giáp mộc phùng Canh khắ c, dung nhan xinh đẹp, con gái có 

dáng vóc cũng yểu điệu. Nhâm Bính giao nhau, danh là Nhật chiếu 

giang hồ , sóng gợn trầ m bỗ ng, Bính là đôi mắ t, hàm ý nói nước mắ t 

mùa thu long lanh, loại nữ tử này đương nhiên là xinh đẹp.

 Canh khắ c Giáp mộc, giố ng như công trời điêu khắ c, không chỉ có 

tướng mạo như hoa như ngọc, thường là có dáng vóc cũng không tệ.

 

 Luận Hoàn cảnh:
 Ngay từ đầ u chúng ta nói Giáp mộc ở trời là lôi, ở đấ t là cây đại thụ 

chọc trời, ở trên thân người là tóc, là móng tay …, nói chỗ  này đề u là 



dùng để so sánh, trọng điểm là phải lý giải Giáp mộc đại biểu sinh khí. 

Nhưng mà, ở trong ứng dụng, đặc biệt là trong quá trình ngắ m tượng, 

chúng ta còn phải trở lại trong hiện thực, xem xét trong trụ bát tự có 

Giáp mộc rố t cuộc là đem đại biểu của nó chung quanh hoàn cảnh 

như thế  nào. Vẫ n là lấ y bát tự này làm ví dụ, Càn: Giáp Thìn - Bính Tý 

- Nhâm Tý - Giáp Thìn. Nhâm Tý nạp âm là Tang Chá mộc, chiế u rọi 

Giáp mộc là một huyề n cơ. Người này ở trong điện thoại hỏi, chuyên 

môn muố n tôi đoán hoàn cảnh sinh ra của hắ n. Từ tổ hợp Tý Thìn, có 

điểm thủy thổ hỗ n trọc, đoán hắ n sinh ra ở nông thôn, Giáp là Hoạt 

mộc là sinh khí, có thể suy trắ c chỗ  hắ n sinh ra xung quanh có vật 

số ng, vật không phải là loại cao lâu, trụ điện, ở dưới gợi ý Tang Chá 

mộc, tôi đoán chúng nó trước đây có vùng đấ t trồ ng cây dâu tằ m, 

đố i phương nói đúng! Thực ra tôi không có cách nào, lấ y Giáp mộc 

hoạt vật kế t quả đại biểu là cái gì, dưới tình huố ng không thể tránh 

được, liề n căn cứ tìm đế n nạp âm làm phao cứu mệnh.

Luận Sinh khắ c
 Ở trong quan hệ giữa Giáp mộc cùng 9 thiên can khác, thì quan hệ 

giữa Giáp và Bính là đáng nói chuyện. Thông thường cho rằ ng Giáp 

mộc là sinh Bính hỏa, đố i với Bính hỏa la một loại trợ lực, thực ra à 

không như vậy. Trước tiên chúng ta nhìn bề  ngoài một Càn tạo: Giáp 

Thìn - Bính Tý - Nhâm Tý - Giáp Thìn. Bởi vì có Bính hỏa, Giáp mộc sẽ  

không ngu xuẩn, nhưng mà Giáp mộc tác dụng đố i với Bính hỏa là tố t 

hay xấ u, thì có cách nói khác. Bính hỏa là Thái Dương, Giáp là cây đại 

thụ hoặc nhà lầ u, thời kỳ thiế u niên ở nông thôn, không có lầ u cao, 

xung quanh chỗ  ở cũng có vài hàng cây nhỏ, Thái dương có thể phát 

huy tác dụng chiế u ấ m của nó. Nhưng hiện tại, hắ n ở thành thị, lầ u 

cao như rừng, hơn nữa bên trong khu vực có cây đại thụ âm u, trên cơ 

bản ánh sáng chiế u bị lầ u cao và cây đại thụ cản trở. Thực ra hiện tại 

quá buồ n phiề n, đi ra ngoài vẫ n thoải mái hơn, trở về  nhà thì phiề n 

muộn. Ở đây Giáp mộc quá nhiề u, trái lại Bính hỏa có chút tai ương. 

Một điểm này, ở trong khóa dạy "Thể tượng Bính hỏa" có nói đế n. 

Trước đây 10 năm, tôi hỏi một vị manh nhân giỏi về  phép đoán khí số  



bát tự, buổi tố i chúng tôi trò chuyện rấ t lâu, ông ấ y dạy tôi một vài 

tri thức mệnh lý trọng yế u không thường thấ y, trong đó thì có nói 

đế n điề u này. Lúc đó làm tôi hiểu ra chỗ  u mê. Về  sau ở trong thực 

tiễ n nhiề u lầ n đụng phải loại bát tự này mới từ từ lĩnh hội được áo 

diệu của nó.

 Giáp mộc và Kỷ thổ cũng có một loại quan hệ đặc thù, trong khắ c có 

mang hợp, hóa khí lại trợ Kỷ thổ. Ở trong thực chiế n, thường luôn 

phát hiện Giáp mộc đồ ng thời tồ n tại tính chấ t hai mặt. Cầ n đế n 

trong hiện thực, tâm tính loại người này rấ t phức tạp, thông thường 

rấ t khó nắ m chắ c được tâm tính của nó.

 Giáp khắ c Mậu thổ, nhìn qua Giáp là Sát tinh của Mậu thổ, thực ra là 

không đúng như vậy, Mậu thổ chính là rấ t thích có Giáp mộc khai 

thông nó, Mậu thổ không có Giáp thì không linh. Cho dù Mậu thổ 

thiên nhược, thấ y Giáp là áp lực, nhưng hơn phân nửa là một loại có 

tác dụng thúc đẩy, là một áp lực tố t. Chuẩn xác hay không, mọi người 

cứ nhìn trong thực tiễ n mới lĩnh hội.

Cuố i cùng là nói một chút ví dụ có liên quan đế n Giáp Kỷ hợp, lại có 

liên quan đế n đại vận lưu niên làm sao để suy đoán.

 Khôn tạo: Mậu Tuấ t - Mậu Ngọ - Kỷ Tị - Bính Dầ n.

 Năm 1999 trước đó là hành vận Giáp, năm 1999 chuyển sang vận 

Dầ n. 10 năm vận Giáp Dầ n, trước sau 5 năm phân định cho rõ, cuộc 

đời gặp gỡ rấ t khác xa. Tạo này Nhật nguyên là Kỷ thổ, cả một khố i 

hỏa thổ, có bài thơ luận Kỷ thổ viế t: "Thủy kim vượng xứ thân vẫ n 

nhược, hỏa thổ thành công cục tố i kỳ". Bát tự này thổ lấ y Chuyên 

Vượng cách để xem, ảnh hưởng đại vận đố i với bát tự phải chăng là 

cũng xem như giữ gìn Kỷ thổ Chuyên Vượng cách?

 10 năm vận Giáp Dầ n, 5 năm trước Giáp mộc dụng sự, chưa đế n khí 

Dầ n, Giáp và Kỷ hợp, mà còn hóa khí trợ Kỷ thổ, công việc của mệnh 

chủ thuận lợi, mỗ i năm là mỗ i bậc thề m tiế n lên, từ công việc bình 

thường cho đế n khi làm hàng ngũ phẩm trở lên, có thể nói rấ t là sáng 

lạng. Vừa vào vận Dầ n, suýt chút nữa là ngã ngựa, 5 năm sau gặp lại 

không thể sánh cùng 5 năm trước.



 Vận trình 10 năm Giáp Dầ n, tại sao lại có khác biệt như vậy? Huyề n 

cơ chính là ở chỗ  Giáp Kỷ hợp. 5 năm trước, Giáp Kỷ hợp, chưa đế n 

khí Dầ n, Giáp mộc không lấ y có căn luận, Giáp Kỷ chân hóa, hóa khí 

có lợi ở thổ là Chuyên Vượng cách, hợp sảng khoái. 5 năm sau, đế n 

Dầ n mộc, trước tiên là Dầ n mộc ảnh hưởng đố i với Giáp mộc, đầ u tiên 

đại vận Dầ n mộc khiế n cho Giáp mộc trường căn, lúc này Giáp mộc 

trở tay một kích. Mệnh chủ năm đó thì tình huố ng hiện thực là có 

người đột nhiên trở quẻ, lấ y ân báo cừu.

 Vật Giáp mộc tương quan còn có rấ t nhiề u, còn ở đây tạm thời dừng 

lại.

2. Phầ n Ấ t mộc
 

 Duy nguyện thuật giả giai thành chân,

 Hà sầ u thiên hạ bấ t thái bình;

 Huyề n ky ky vi liễu như chưởng,

 Diệc thị phàm gian kinh luân nhân.

 (Trích từ 《 Xuy Hư văn tập 》của Hoàn Nguyên Tử lão sư)

 Đạo Dịch, Mệnh lý cùng tấ t cả thuật số  đề u là Thiên Nhân học, mục 

đích học tập phải chính xác, tác phong tư tưởng phải chính phái, nế u 

như bạn là muố n dụng nó mà đi lừa gạt người đời, vậy thì bạn tấ t 

nhiên chỉ có muố n học "Tuyệt chiêu", sẽ  không cầ n hao phí thời gian 

và tinh lực nghiên cứu, người như vậy có rấ t nhiề u nhận được đại sư 

chỉ điểm, cho dù gặp được cao nhân, cũng chỉ có thể học ở ngoài da 

mà thôi.

 

 Đệ nhấ t giảng: Thiên nguyên vạn pháp tông, âm dương biện thầ n 
công
 

 Phân biệt Ấ t mộc và Giáp mộc.
 Trước tiên xem một ví dụ.

 Khôn tạo: Bính Thìn - Tân Sửu - Nhâm Thìn - Canh Tý (Ngọ Mùi 

không).



 Bát tự này ở năm 2006 tôi bình chú, mệnh chủ là chuyên gia nhóm 

mệnh lý từ trên mạng tìm đế n địa chỉ liên hệ của tôi, lúc điện thoại 

với tôi, liề n nói: Ông có thể xem cho tôi tình huố ng năm 2004, 2005 

hay không?

 Tôi xem bát tự là sinh ở mùa đông, Bính hỏa thấ u can, tại sao nói 

Bính hỏa cũng đề u là một cái phù hiệu tham khảo trọng yế u của bát 

tự. Thứ nhấ t cảm giác của tôi là: Bính hỏa sinh vượng thì cát, Bính 

hỏa thụ thương tấ t là hung. Bởi do trong một thời gian ngắ n không 

cho phép tôi suy nghĩ nhiề u, Bính là thiên can, vấ n đề  thiên can thì 

tôi dùng thiên can để đố i phó. Giáp mộc bấ t lợi cho Bính hỏa, Ấ t mộc 

mới là sinh trợ Bính hỏa. Cho nên, tôi trực đoán: "Năm 2004 không 

tố t, năm 2005 cát" . Mệnh chủ không kịp trả lời tôi, chỉ có hỏi tôi địa 

chỉ, tìm tới rấ t nhanh, muố n tôi phê bút bát tự cho một người nhà 

của hắ n.

Ấ t mộc, ở trên trời là gió, ở đấ t là cây cố i, dẫ n thân là cỏ hoa, bụi cây, 

hoa cảnh. Cổ nhân có một loại thuyế t pháp, giờ Ngọ Thái dương chính 

chiế u, nhiệt lượng mặt đấ t là lớn nhấ t, nhiệt sinh phong, cho nên nói 

Ấ t mộc trường sinh ở Ngọ. Ấ t mộc ở trên thân là chân, ngũ tạng là 

gan. Gan nằ m ở sườn bên phải, công năng chủ yế u là chủ khai tiế t và 

chủ cấ t giấ u máu huyế t, chủ gân. Ở vòng móng, thông với con mắ t, 

cùng chỗ  với mật.

 Ở đây nói trên trời Ấ t mộc là Phong (gió), ở đấ t là cỏ hoa, cũng là 

dùng phép so sánh, rố t cuộc Ấ t mộc là mộc dạng nào, những chỗ  so 

sánh này cũng chưa phải là rấ t tinh xác, lý giải tố t nhấ t là so sánh 

cùng Giáp mộc, nhiề u hơn là phải nói đủ " Thể tượng Ấ t mộc, Khí số  

Ấ t mộc" thì bạn mới có thể có nhận thức hoàn chỉnh.

 Trước đây chúng ta đã nói bản chấ t Giáp mộc là một loại Sinh khí, 

cũng đại biểu cây đại thụ cao chọc trời. Chỗ  nói Ấ t mộc ở trời là 

Phong, ở đấ t là hoa cỏ cây cố i, so sánh cả hai thì sai khác không 

nhiề u, nhưng Giáp Ấ t mộc chẳng lẽ  không có phân biệt sao? Cổ nhân 

là đem chúng nó phân biệt ra, thì đem Giáp mộc ví như cây đại thụ 

chọc trời, còn Ấ t mộc ví như hoa cỏ. Đố i với người thường mà nói, so 



sánh như vậy là không có chỗ  đáng nói, đố i với người chuyên nghiệp 

mà nói, so sánh như vậy cũng có ích mà cũng có hại. Giáp Ấ t mộc là 

một dương một âm, có phân biệt ở trên hình thức, nhưng bản chấ t lại 

rấ t có tương quan. Người nghiên cứu mệnh lý, không thể không xác 

minh phân biệt chúng nó. Cho nên, ở đây tôi ghi tiêu đề  là: Phân biệt 

Ấ t và Giáp.

《 Tử Bình chân thuyên 》 nói: "Giáp Ấ t, là âm dương mộc vậy. Giáp, 

là khí của Ấ t; Ấ t, là chấ t của Giáp. Ở trời là Sinh khí, mà lưu hành ở 

vạn vật, là Giáp vậy; ở đấ t là vạn vật, mà đón nhận sinh khí, là Ấ t 

vậy." Câu nói này vố n là đã xác minh phân biệt hai loại này, đặc biệt 

là nó còn nói quan hệ giữa Ấ t và Giáp. Nhưng nói so sánh "Giáp là 

cây đại thụ, Ấ t là hoa cỏ", làm cho mọi người dẫ n đế n sai lầ m.

 Chúng ta suy nghĩ một chút, Giáp mộc vừa là Sinh khí, như vậy luồ ng 

sinh khí này rố t cuộc là thân hướng về  phương nào chứ? Vạn vật 

trong tự nhiên, đề u là có kế t hợp khí và hình, khí Giáp mộc muố n 

thành hình, tấ t nhiên phải có một loại hình thức biểu hiện, loại hình 

thức biểu hiện này chính là Ấ t mộc. Người hiện đại chú trọng mắ t thấ y 

là thật, nhìn không thấ y là không tồ n tại, hoặc là không thừa nhận nó. 

Nế u như bạn có nhận thức thế  giới như vậy, trên thế  giới là chỉ có Ấ t 

mộc, mà không có Giáp mộc. Học thuyế t Ngũ hành rấ t chú trọng âm 

dương, tại sao ngũ hành phải xưng là âm dương ngũ hành? Thì bấ t cứ 

một ngũ hành cũng đề u tồ n tại phân biệt âm dương, đương nhiên 

giữa chúng nó cũng có quan hệ rấ t mật thiế t. Cổ nhân nhận thức thế  

giới cùng người hiện đại nhân nhận thức thế  giới có phương pháp 

quan điểm tồ n tại là rấ t khác xa, cổ nhân đem vật chấ t hữu hình thấ y 

được sờ được xưng là Âm, đem chỗ  không nhìn thấ y, nhưng thời khắ c 

để bảo hộ hình thể vật chấ t trưởng thành gọi là khí, xưng là dương. Khí 

tụ thì thành hình, tức là dương động sinh âm, khí tán thì tử, tử thì chỉ 
còn lại một hình hài. Nhưng mà, hơn phân nửa thời gian khí hình 

đồ ng thời có đủ, khí là vật ở trên hình. Giáp mộc cùng Ấ t mộc, luận 

khí là Giáp mộc, luận hình thể là Ấ t mộc, bản chấ t đề u là mộc, chủ 

yế u chính là phân biệt ở trên hình thức biểu hiện.



 Lão Tử nói: Hình mà ở trên là Đạo, hình mà ở dưới là Khí. Đố i với ngũ 

hành mộc mà nói: Giáp mộc chính là Đạo, Ấ t mộc chính là Khí. Người 

hiện đại đố i với phương pháp của cổ nhân là một loại nhận thức thế  

giới, luôn cảm thấ y âm dương có chút kỳ quái, nhưng chúng ta muố n 

nghiên cứu thành quả học tập lý giải của họ, thì chúng ta không thể 

không đi vào bên trong suy nghĩ của họ.

Cổ nhân nói âm dương đúng là kỳ quái sao? Không. Thì chúng ta lấ y 

con người mà nói, bạn không chỉ là có thân thể, bạn còn có cả thế  

giới tinh thầ n, nế u như một con người có tinh thầ n sụp đổ, vậy thì 

người này không thể nào tưởng tượng. Lúc thầ n thanh khí sảng, thì 

bạn mặt tươi như hoa, là người chúng ta nhìn thấ y được mặt tươi như 

hoa, nhưng không nhìn thấ y là hắ n có hưởng thụ tinh thầ n vui sướng.

 Trở lại chúng ta đang nói Giáp và Ấ t, Ấ t mộc lúc có căn không cường 

thì cũng sợ khắ c, nhưng nế u như có Giáp mộc xuấ t hiện, thì Ấ t mộc lại 

có chỗ  dựa. Lúc Giáp Ấ t mộc đề u xuấ t hiện ở trong bát tự, xưng là 

"Đằ ng la hệ Giáp". Ấ t mộc đại biểu là Đằ ng la (dây leo), Giáp mộc đại 

biểu là Đại thụ (cây to). Ấ t mộc quấ n quanh đại thụ thì cũng có thể 

đứng thẳng vươn xa. Đại thụ vừa ngã, thì đằ ng la cũng hế t chỗ  dựa. 

Đằ ng la hệ giáp, khả thu khả đông, thuyế t minh là Giáp Ấ t mộc phố i 

hợp, là tổ hợp âm dương hoàn chỉnh, lúc này bấ t luận là Giáp mộc 

hay là Ấ t mộc đề u muố n trở nên cứng rắ n. Lúc nào có giá trị, thì xem 

nó phải chăng là được con người phát hiện và vận dụng.

 Càn tạo: Tân Dậu - Tân Sửu - Ấ t Mùi - Giáp Thân (Thìn Tị không)

 Nguyên phê: Thử xem tạo này, Ấ t phùng tháng Sửu. Đây là Hàn mộc 

bấ t trường, tọa dưới Mùi thổ, phố i lấ y phương Khôn, trong Mùi tàng 

Ấ t, là căn khố  mộc, Sửu Mùi tương xung, thì căn mộc bị thương, đây 

là đúng Tử mộc vậy, Tử mộc cầ n kim đế n điêu khắ c, mới thành vật 

dụng, tấ t dụng phép phản sinh mới có thể lập mệnh, bát tự rõ ràng 

dụng kim vậy.

 Ở đây Ấ t mộc là mộc vô căn, nhưng lúc can mang Giáp mộc, thì trên 

hình thế  có thể gọi là Đằ ng la hệ giáp. Cũng chính là nói, Giáp Ấ t 

mộc hợp thành một thể. Ấ t mộc cũng trở nên cứng rắ n cao to, có thể 



đảm nhận Quan Sát. Quan Sát lực càng lớn, thì quý khí càng lớn. Lúc 

này Ấ t mộc có thể thắ ng đảm nhận khắ c chế  Canh Tân, hoàn toàn là 

dựa vào công của Giáp mộc. Người này có tài hoa, bằ ng cấ p cũng rấ t 

cao.

Lại thêm một bát tự Càn tạo:

 Ấ t Sửu - Giáp Thân - Giáp Thân - Canh Ngọ.

 Đại vận: Quý Mùi, Nhâm Ngọ, Tân Tị, Canh Thìn, Kỷ Mão, Mậu Dầ n.

 Nhật nguyên giáp mộc ở trong bát tự này ở xứ tuyệt địa, dẫ n đế n trụ 

giờ lại là Tử địa, vừa vặn ở trong chi năm Sửu có một điểm khí Quan 

đái, Giáp mộc toán hay không toán là Tuyệt xứ phùng sinh chứ? Là 

không toán. Giáp mộc dẫ n đế n trụ giờ là đấ t Tử địa, thiên can có 

chân thầ n Canh kim thấ u xuấ t, Tử mà phùng khắ c, vận Canh Thìn, Kỷ 

tấ t là đại phú. Nhưng bởi vì có Ấ t mộc thấ u can, Ấ t tọa Sửu, Quý thủy 

sinh căn, Ấ t mộc đảo nghịch thành số ng chẳng ra số ng, chế t chẳng 

ra chế t, là không quá tố t. Ấ t mộc đại biểu cái gì? Ở trên thân thể Ấ t 

mộc đại biểu tay chân, tay chân dễ  dàng thụ thương; ở trong một 

nhà, Ấ t mộc đại biểu là gia nhân, đặc biệt là chị em gái, Ấ t mộc ở can 

năm cũng thuyế t minh là xuấ t thân rấ t tầ m thường, Ấ t mộc đại biểu 

chị em gái, tố t nhấ t là không có chị em gái, nế u có thì sẽ  thấ y họa. 

Cũng chính là nói, ở đây Canh kim thương hại đố i với ngũ hành mộc 

chủ yế u biểu hiện ở trên thân thể Ấ t mộc. Giáp mộc có thể đảm nhận 

khảm phạt.

Lại xem một Càn tạo: Ấ t Sửu - Giáp Thân - Giáp Thân - Tân Mùi.

 Đại vận: Quý Mùi, Nhâm Ngọ, Tân Tị, Canh Thìn, Kỷ Mão, Mậu Dầ n.

 Bát tự này cùng tạo trước chỉ có khác giờ sinh (khác nhau thời đại), 

Giáp mộc sinh ở giờ Mùi là Tử mà nhập mộ, Canh Tân kim khắ c chế  

nhật chủ, thì là Tử mộc. Tử mộc gặp khắ c, cũng tấ t là có biểu hiện 

thành tựu, đây là một tạo ở trong 《 Trích Thiên Tủy 》.

 Nguyên chú: Tạo này có địa chi thổ kim, chỗ  mộc không có bàn căn, 

can giờ Tân kim, nguyên thầ n phát thấ u. Mộc thái suy thì tựa như 

thủy vậy, vận đầ u Quý Mùi, Nhâm Ngọ, sinh mộc chế  kim, sớm thấ y 



hình tang, khó được phù hộ của tổ tiên; vận Tân Tị, Canh Thìn, kim 

phùng sinh địa, tay trắ ng phát tài hàng vạn; vận Kỷ Mão thổ vô căn, 

mộc đắ c địa, gặp hồ i lộc, phá tài hàng vạn;

 Tóm lại, Giáp là Sinh khí, Ấ t là Hình chấ t, ngũ hành đề u là mộc. Lúc 

Giáp mộc vô căn, Giáp mộc cũng hoàn toàn phải lấ y Ấ T mộc mà xem, 

lúc Ấ t mộc chưa tử, nói chung là có kiêm mang sinh khí Giáp mộc, 

luồ ng sinh khí này thời khắ c phố i với Ấ t mộc sinh trưởng, Giáp mộc 

chúng là chỗ  tinh thầ n của Ấ t mộc.

 

 Lại có bài thơ luận Ấ t mộc viết:
 Đố ng lương không phải vật liề n căn,

 Công phu biện biệt dụng tâm tố t.

 Muố n biế t thế  nào vật liề n căn,

 Biện biệt thế  nào, mời nhìn tiế t sau phân giải.

Đệ nhị giảng: Đống lương không liề n căn, Tử Hoạt phải phân minh
 

 Thể tượng Ấ t mộc.
 Đầ u tiên đề  cập đến mấy vấ n đề :
 1, Tại sao gọi là Thể tượng?

 2, Giáp mộc nhập Tử địa là ở trên chữ nào? Sau đó làm sao mới có 

thể hiển cát? Thế  nào là âm sinh dương tử?

 Chỗ  tri thức học ở hôm nay cùng tri thức Thập nhị cung Trường sinh 

là có liên quan.

 Đáp án: Thể tượng chính là tượng tổng thể, phương hướng cơ bản. 

Can âm chỉ có 9 loại trạng thái từ Sinh đế n Tử, can âm ở 3 vị trí còn 

lại, thì lấ y can dương mà luận (Chỗ  nói theo can dương mà luận, 

chính là xem khí can dương đố i ứng với nó là nông hay sâu). Giáp 

mộc đế n Ngọ là Tử địa, Tử mà gặp khắ c hoặc là nhập mộ mới có thể 

hiển cát.

 Trước tiên xem nguyên văn《 Thập Can thể tượng 》 toàn thiên luận:

 Ấ t mộc căn rễ  loại phải sâu,

 Chỉ hợp Dương địa không hợp Âm.



 Phiêu phù chỉ vì gặp nhiề u thủy,

 Khắ c đứt cầ n gì dụng kim.

 Hướng Nam hỏa viêm họa không nhỏ,

 Hướng Tây thổ trọng họa càng xâm.

 Đố ng lương không phải vật liề n căn,

 Biện biệt công phu hảo dụng tâm.

 Ba câu nói phía trước là một tổng thể liên tục. Ý là nói, chỉ cầ n Ấ t 

mộc có căn, tức là Hoạt mộc, mộc đang sinh trưởng. Lúc này Ấ t mộc 

rấ t thích vận hành đấ t dương, sợ âm thấ p, thiên can thích thấ y Quý 

Bính. Đúng như chỗ  nói: Hướng Dương hoa mộc tảo phùng xuân. 

Hoạt mộc trong sinh trưởng, lo sợ thủy đa mộc phiêu, cũng sợ kim đa 

khắ c chế  thái quá. Hoạt mộc trong sinh trưởng, nế u như hỏa quá 

nhiề u, lại hành vận nam phương, tấ t nhiên hóa tiế t quá trọng, ảnh 

hưởng sinh trưởng phát dục. Hoạt mộc trong sinh trưởng, gặp nguyên 

cục thổ trọng, lại hành vận tây phương, thổ đa mộc chiế t cũng có họa 

hoạn.

VD 1, Càn tạo: Kỷ Hợi - Nhâm Thân - Ấ t Dậu - Canh Thìn.

 Đại vận: Tân Mùi, Canh Ngọ, Kỷ Tị, Mậu Thìn, Đinh Mão, Bính Dầ n.

 8 tuổi vào vận.

 Nhật nguyên Ấ t mộc lấ y Nhâm thủy làm căn, là Hoạt mộc. Nhâm 

thủy thông căn Hợi thủy lại được Thân kim nguồ n thủy, thế  thủy hung 

bạo, là họa trôi mộc. Vận đầ u đấ t hỏa vượng, 30 năm trước khá tố t, 

khoảng 18 đế n 32 tuổi còn khá phong quang. Bắ t đầ u vận Tị, ở hôn 

nhân gặp phải oan gia đố i đầ u. Ấ t mộc hỉ Bính, Tị hỏa là tắ c kè bông, 

gặp kim hóa kim, đặc biệt là gặp Dậu và Sửu, Bính hỏa trong Tị, hóa hỉ 
thành kỵ, vật tố t nhấ t lập tức biế n thành vật xấ u nhấ t, bạn nói là 

không phải oan gia. Sự thực chính là vận Tị rấ t thương tâm, 5 năm 

vận Tị, kêu oan cả ngày. Vận Mậu thê ly tử tán, vận Thìn ra ngoài 

không biế t kế t quả ra sao. Đây là bát tự người ở gầ n quê tôi.

 

 VD 2, Càn tạo: Tân Mão - Đinh Dậu - Ấ t Sửu - Kỷ Mão

 5 tuổi vào vận: Bính Thân, Ấ t Mùi, Giáp Ngọ, Quý Tị, Nhâm Thìn.



 Đây là một bát tự mà đại sư nỗ i tiế ng Thiệu Vĩ Hoa đã đoán qua, sau 

này lại đế n nhờ Bành lão sư toán. Thiệu đoán dụng thủy, thầ y tôi 

đoán dụng hỏa, mệnh chủ cười ra tiế ng, không biế t nói sao. Tôi cho 

rằ ng ở trên lý luận bọn họ đề u không có đoán sai, bởi vì đây là Hoạt 

mộc, dụng thủy tư nhuận, dụng hỏa phát vinh. Còn có một câu thơ 

xưa cũng thuyế t minh là hai lão đề u không toán sai.

Thơ viết:
 Ấ t mộc sinh cư Dậu,

 Phạ phùng Tị Dậu Sửu,

 Phú quý Khảm Ly cung,

 Bầ n cùng Thân Dậu thủ.

 (Căn cứ: Phú quý Khảm Ly cung, Bắ c phương Nhâm Tý Quý là Khảm 

cung, rố t cuộc Khảm cung có phú quý hay không, đáng giá nghiên 

cứu. )

 Theo tôi biế t, mệnh chủ từ năm 1992 xác thực là vận không đi, năm 

1992 mấ t chức, hai năm lay động; năm 1994 xuấ t ngoại, năm 1997 

trở về , cũng không có thu hoạch còn mắ c nợ. Nhưng từ thiế u niên 

đế n vận Quý một mực trải qua không tệ, ở bản địa có thể toán là nhân 

vật phong vân. Nguyên nhân là vận sớm khí Giáp lâm tử địa, Ấ t mộc 

là hình chấ t, có Canh Tân thấ u can, Ấ t mộc là vật hữu dụng. Trung 

niên đế n già hành vận thủy mộc, là Hoạt mộc, tức là phải lấ y Hưu 

Dưỡng Sinh làm chủ. Trụ giờ Kỷ Mão đố i với hắ n về  già là vận hưu 

dưỡng sinh tức là rấ t có bang trợ, nế u đổi thành giờ Canh Thìn, Tân 

Tị, thì về  già là đau khổ. Tôi đoán hắ n gặp năm dương khá là thư thả, 

gặp năm âm ngày âm đa số  có bấ t thuận. Mệnh chủ trải qua nhớ lại tỉ 
mĩ, chứng thực tôi nói là có đạo lý. Năm 1999 một ngày mưa dầ m, ở 

trên núi tổ phầ n thụ thương thê thảm. Hai ví dụ ở trên chỉ là dụng ba 

câu trước để thuyế t minh luận Thể tượng. Như vậy, càng có ý nghĩa 

vẫ n là một câu cuố i cùng: Đố ng lương không phải vật liề n căn, biện 

biệt công phu hảo dụng tâm.



VD 3, Càn tạo: Bính Tuấ t - Bính Thân - Ấ t Sửu – Kỷ Mão ( sinh giờ 

Mão ngày 19 tháng 8 năm 1946)

 2 tuổi vào vận: Đinh Dậu, Mậu Tuấ t, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Nhâm 

Dầ n, Quý Mão.

 Tôi ở trong sách 《 Mệnh Lý huyề n cơ tham bí 》, trọng điểm giới 

thiệu qua một lý luận, chính là đem bát tự nhân mệnh so sánh như là 

một viên hạt giố ng, năm tháng ngày là bản chấ t bộ phận của hạt 

giố ng, trụ giờ thuộc vệ bộ phận biểu bì của hạt giố ng. Năm tháng ngày 

bát tự căn bản là đã quyế t định nhân mệnh, trụ giờ chủ yế u khởi tác 

dụng dẫ n biế n (mọi người cũng có thể tham khảo ở trên luận đàn bài 

văn chương《 Khuôn mẫ u mệnh lý Thái Tích Quỳnh 》). Bát tự này tôi 

viế t gầ n đây mới tìm ra được, tạm thời không nhìn giờ sinh, Ấ t mộc 

này rố t cuộc là toán có căn hay là vô căn chứ?

 Bính Tuấ t - Bính Thân - Ấ t Sửu

 Hiển nhiên là Ấ t mộc vô căn, Ấ t mộc vô căn là Đố ng lương. Tạo này 

quả nhiên khô nggiố ng nhười bình thường, đây là bát tự người tiề n 

nhiệm Tổng Thố ng Mỹ  Clinton. Khả năng có người sẽ  hỏi, ở Trung 

Quố c có hơn Tỷ người cũng nhấ t định sẽ  có bát tự như vậy, tôi không 

dám khẳng định là nói không có, nhưng trước khi bạn còn chưa phát 

hiện người có bát tự giố ng như ông ta, bạn cũng không cầ n là khẳng 

định nhấ t định có. Người cùng bát tự đại phú đại quý là rấ t ít, trong 

bách tính người giố ng bát tự là nhiề u, đây là từ xưa đã có người 

nghiên cứu qua.

Đầ u tiên chúng ta xem một chút về  tư liệu Clinton.

 Clinton sinh giờ Mão, ngày 19/8/1946.

 Bát tự là: Bính Tuấ t - Bính Thân - Ấ t Sửu – Kỷ Mão.

 William Jefferson Clinton cùng sinh ngày 19/8/1946 ở Mỹ .

 Tài liệu tham khảo:

 https://vi.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton

 Phu nhân: Hillary Rodham Clinton

 https://vi.wikipedia.org/wiki/Hillary_Clinton

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hillary_Clinton


 Tôi xem bát tự đại để là bắ t tay từ 4 phương diện, thứ nhấ t là từ 

nguyên cục bát tự; thứ hai là đại hạn, tức là mỗ i một chữ ở trong bát 

tự, bắ t đầ u từ can năm, một chữ quản 8 năm (Cũng có người nói là 

một chữ quản 10 năm, đáng nghiên cứu) chi giờ là một chữ cuố i cùng, 

quản sau lúc 56 tuổi; thứ ba, thứ tư là phân biệt đại vận, lưu niên.

 Đại bát tự, mệnh tố t không nhấ n mạnh ở đại vận lưu niên, bình 

thường bát tự đại vận lưu niên đề u phải xem trọng, đoán tỉ mĩ, đây là 

một phương pháp trình tự theo tự nhiên buộc trước tiên chúng ta 

phải xem bát tự là có đại cách hay không, là bát tự mệnh tố t hay 

không.

 Mệnh tạo Clinton, Bính Tuấ t - Bính Thân - Ấ t Sửu - Kỷ Mão. Là tiêu 

chuẩn của Ấ t mộc vô căn làm đố ng lương, thuộc về  loại đại bát tự 

mệnh tố t. Kế t hợp đại hạn xem bát tự, bộ phận bản chấ t nguyên 

mệnh cục là Ấ t mộc vô căn, thu kim chính vượng (sinh ở tây bán cầ u 

cũng có thể tham khảo thêm), sinh ra chính là vật làm đố ng lương 

(trụ cột). Liề n xem đế n hạn vận, một phầ n chữ năm tháng ngày, cũng 

đề u là hỉ dụng bát tự, cho nên ông ấ y lúc trẻ đề u là thuận toại. Cầ n 

phải nghiên cứu là, trụ giờ Mão mộc, rố t cuộc là toán không có hay 

có căn. Không cầ n nói, tôi vẫ n nói là căn, vô căn mới là đố ng lương, 

có căn thì được sinh dưỡng, bạn xem ông ấ y lúc nào đảm nhận tổng 

thố ng? Tháng 1 năm 2000 là đảm nhận, trên hạn tiế p cận 56 tuổi, 

trên vận vừa đế n vận Nhâm của 10 năm vận Nhâm Dầ n. Trên lý luận 

Ấ t mộc trường căn thì ban đầ u là bấ t thuận, thế  nào là bấ t thuận? 

Lấ y hưu dưỡng làm chủ. Người mệnh tố t ở ranh giới bấ t thuận, tự có 

hành vi giải cứu. Các bạn xem ông ấ y sau khi đảm nhận ông ấ y làm 

cái gì?

Tháng 10 năm 2003 ứng Hội Ngoại giao học nhân dân Trung Quố c 

mời thăm Trung Hoa, cùng ở đại học Thanh Hoa phát biểu diễ n giảng 

vấ n đề  bệnh sida. Tháng 4 năm 2005 đảm nhiệm đặc phái viên của 

Liên Hợp Quố c về  biển đông. Tháng 9 năm 2005, Clinton thăm viế ng 

Trịnh Châu phát biểu diễ n giảng, hi vọng Trung Quố c ngày càng lớn 

mạnh.



 Người mệnh tố t, lúc ở hành vận nghịch thì sẽ  ngoại cách khác với mọi 

người, đây cũng là một loại hóa giải. Ông ấ y năm nay 62 tuổi hành vận 

Quý, 5 năm vận Quý làm cho Ấ t mộc trường căn, cho dù sẽ  không có 

hung tai nào, nhưng cũng sẽ  không quá tố t. Đế n lúc ông ấ y hành vận 

Mão, đại để khoảng 67 tuổi, chính xác là có bấ t thuận, nặng nhẹ rấ t 

khó nói, tôi cảm giác là phải xem ông ấ y ở vận Quý có công đức như 

thế  nào. Vận Mão bấ t thuận nguyên nhân chủ yế u là một chỗ  dụng 

thầ n, cũng chính là vận trình lúc ông về  già cùng trước đây hoàn 

toàn thay đổi, về  già là phải hưu dưỡng, hạn Mão vận Mão mấ u chố t 

là xem Mão mộc này có bị xung kích hay không?

 Chúng ta còn có thể đem bát tự của Ông Clinton cùng trong VD thứ 

2 tạo Tân Mão tiế n hành so sánh, bát tự Clinton là đúng vô căn, có 

căn giả, có thể nói sinh ra đã là vật làm đố ng lương. Tạo Tân Mão, là 

đúng có căn (căn ở ba trụ trước là đúng có căn), duy chỉ có chỗ  sinh 

khí bắ t đầ u từ bước vận Kỷ là ở xứ Tử địa, hơi có thành tựu (nói đế n 

chỗ  này, các bạn xem trước đây chúng ta có nói đế n trạng thái thập 

nhị cung Trường sinh chẳng lẽ  là không có trọng yế u sao? ). Phân biệt 

quý tiện bát tự Clinton cùng tạo Tân Mão này, mấ u chố t chính là câu 

cuố i cùng ở trong Quyế t Thể Tượng: Đố ng lương không phải vật liề n 

căn, biện biệt công phu hảo dụng tâm.

 Như vậy lúc Ấ t mộc có căn là Hoạt mộc, là không nhấ t định không 

thể trở thành vật làm đố ng lương chứ?

Chúng ta lại xem một tạo:

 VD 4, Càn tạo: Bính Thìn - Kỷ Hợi - Ấ t Sửu - Tân Tị.
 Đại vận: 5 tuổi vào vận: Canh Tý, Tân Sửu, Nhâm Dầ n, Quý Mão, Giáp 

Thìn, Ấ t Tị, Bính Ngọ, Đinh Mùi.

 Mệnh chủ sinh ở tháng 10, có thể nói căn Ấ t mộc thuộc loại phải sâu, 

Ấ t mộc là không nghi ngờ hỏi là hoạt mộc có căn? Là Hoạt mộc có 

căn làm sao mà xử lý chứ? (phía dưới có nói phép dùng Khí số  và Khí 

thế ). Ở đây nói đơn giản là, Hoạt mộc trong sinh trưởng thông thường 

là mộc không thể làm dụng, cũng chính là nói không thể tùy tiện 

khảm phạt. Hoạt mộc trong sinh trưởng thì phải làm cho nó sinh 



trưởng, khảm phạt cũng chính là lấ y căn xén đi mà làm chủ (mọi 

người có cơ hội đi hỏi người chặt trúc, trúc chế t phải đế n lúc nào mới 

có thể chặt? ), tính chấ t cắ t xén cùng chặt phá khẳng định là khác 

nhau. Làm cho nó sinh trưởng chủ yế u là dựa vào Quý thủy và Bính 

hỏa, thẳng đế n khi khí mộc tuyệt, lại đi dụng kim mà khảm phạt, thì là 

được mộc hữu dụng. người không có kinh nghiệm trong cuộc số ng, 

khả năng nghĩ không thông đạo lý này, tôi nghĩ rằ ng bạn tố t nhấ t là 

đi hỏi thợ mộc hoặc là thầ y đục tượng, nhấ t định bọn họ sẽ  nói cho 

các bạn biế t, không trưởng thành đế n lúc nhấ t định cây trúc rố t 

cuộc là có bao nhiêu tác dụng. Như vậy rố t cuộc là làm sao biện biệt 

Ấ t mộc lúc nào thành thục và có thể khảm phạt chứ? Đây là một vấ n 

đề  có tính then chố t, nói cho bạn biế t một bí mật, chúng ta hông thể 

chỉ đem đôi mắ t nhìn chằ m chằ m Ấ t mộc, chúng ta phải đi từng bước 

mà nhìn từng bước, nhìn nó hành đế n vận trình nào, khí Giáp mộc 

không có tử tuyệt, lúc khí Giáp mộc tử tuyệt, hình thể Ấ t mộc thì 

cũng thành thục. Hiển nhiên, Ngọ Mùi Thân là thời cơ thích hợp nhấ t. 

Đơn giản mà nói, Giáp mộc đế n đấ t tử tuyệt, mới là thời cơ tố t nhấ t 

để khảm phạt Ấ t mộc. Lúc này thì Giáp Ấ t mộc cũng không có cái gì 

là phân biệt, khí Giáp mộc đế n đấ t tử tuyệt, thì Giáp Ấ t mộc cũng 

quy về  thành một thể. Đề u là mộc vô căn, có kim khảm phạt, chính là 

có người cầ n đế n nó, bấ t kể cầ m đế n cái gì, đề u đem nó có giá trị thể 

hiện. Cho dù là làm bó củi, cũng toán là mộc hữu dụng.

VD 4 ở bát tự này, nhìn 20 năm vận đầ u Canh Tý, Tân Sửu, là Hoạt 

mộc thụ khắ c, thuộc về  giai đoạn chịu khổ; Nhâm Dầ n, Quý Mão có 

trợ Ấ t mộc sinh trưởng, đặc biệt là vận Nhâm Dầ n, Bính hỏa có ánh 

sáng, có lợi cho Ấ t mộc trưởng thành, Quý Mão có khí thế  càng thêm 

hùng tráng, nhưng ở đây đề u là Hoạt mộc, mộc ở trong sinh trưởng, 

vẫ n còn chưa đế n lúc khảm phạt nó. Chẳng qua, là Hoạt mộc, chỉ có 

hoàn cảnh bảo hộ nó sinh trưởng, cũng là một sự kiện tố t đẹp, cho 

nên sau vận Nhâm Dầ n một mực cũng không tệ. 10 năm Giáp Thìn, 

khí Giáp Dầ n suy, dầ n dầ n biế n thành chấ t Ấ t, mệnh chủ thuộc về  

giai đoạn phấ n đấ u, cũng còn chưa đế n lúc trên phái đại dụng. Duy 



chỉ có đế n lúc nào mệnh chủ của hắ n thì mới có thể chân chính xuấ t 

lộ tài năng chứ?

 Kế t quả là mệnh chủ ở vận Bính Ngọ năm Tân Dậu mới phát đạt, quý 

là Bộ trưởng Kinh tế . Trước mắ t ở vận đông phương, một mực đề u là 

Hoạt mộc, mặc dù cũng không tệ, nhưng dù sao cũng vẫ n là thời kỳ 

trưởng thành. Chuyển vào vận nam phương, Giáp mộc là đại biểu khí 

mộc dầ n dầ n tử, Ấ t mộc thì cũng thành vật dụng. Ở trong bát tự này, 

Ấ t mộc vố n cũng không phải là vật đố ng lương, là từng bước từng 

bước dầ n dầ n trưởng thành làm vật đố ng lương. Trụ giờ Tân Tị, sinh 

đặc biệt tố t, búa rìu trong mệnh đợi chờ khảm phạt. Giả sử không có 

Canh Tân kim thấ u can, về  già cũng chỉ có thể nói qua là không tệ, 

nhưng khó mà có quý hiển. (Chủ nhân bát tự này là mệnh tạo Triệu 

Húc Đông Bộ trưởng Kinh tế  Đài Loan, 65 tuổi vận Bính bắ t đầ u đăng 

quang bảo tọa. )

ệ tam giảng: Một cái chân Đại Phật, vượt qua Thiên tôn Phật
 

 Khí thế  Ấ t mộc.
 Thiên tôn Phật, Vạn tôn Phật, không bằ ng một cái chân Đại Phật.

 

 Trước tiên là nói một sự cố , một vị thợ rèn tượng Phật dạy hai đồ  đệ, 

tiểu đồ  đệ thông minh lanh lợi, thầ y dạy cái gì hắ n đề u biế t ngay cái 

đó, thời gian học tập không đầ y một năm, thì yêu cầ u xuấ t sư, từ đó ở 

trên xã hội làm công việc tượng Phật. Đại đồ  đệ thì ngu ngơ hơn 

nhiề u, thầ y dạy cái gì hắ n cũng đề u làm không như ý, ba năm học đã 

mãn, hắ n vẫ n muố n học, bản thân cảm giác kỹ  thuật điêu khắ c vẫ n 

chưa đủ.

 Sau khi rời thầ y, cả hai đồ  đệ đề u làm tượng Phật khắ p nơi ở toàn 

quố c. Thấ m thoát đã qua ba năm, tiểu đồ  đệ làm rấ t nhiề u Phật gỗ  

Phật đấ t, một ngày tiểu đồ  đệ mời thầ y đi tham quan tác phẩm của 

hắ n, thầ y cũng muố n nhìn thành quả của hắ n mấ y năm qua, bèn đáp 

ứng đi. Nhìn rấ t nhiề u địa phương, tiểu xảo điêu khắ c Phật của tiểu đồ  

đệ lung linh, hơn nữa các nơi trên toàn quố c đề u có tác phẩm của 



hắ n, thầ y rấ t vừa ý. Ngay cả việc không nhìn đế n tác phẩm điêu khắ c 

Phật tượng của đại đồ  đệ, cũng không nhìn đế n tin tức của đại đồ  đệ 

mời thỉnh ông ấ y. Đang ngồ i trên thuyề n ven bờ sông ở trên đường đi 

về , đột nhiên trước mắ t sáng ngời, phát hiện bên bờ sông có một tảng 

đá tượng Phật ngồ i rấ t lớn, đố i với tượng Phật đương nhiên là thầ y rấ t 

có hứng thú, cho dù nhà thuyề n cập bế n, muố n hạ thuyề n quan sát 

cho kĩ. Ông ấ y đứng trước tượng Phật, người cao vẫ n còn chưa tới bàn 

chân tượng Phật, chẳng trách ở trên sông nơi xa mới nhìn thấ y rõ.

 Đang lúc ông ta khen không dứt miệng, đại đồ  đệ của ông chạy đế n, 

sau lúc hàn huyên, nói cho thầ y của hắ n đây là một pho Tượng Phật 

bằ ng đá đã qua thời gian ba năm nhưng vẫ n còn chưa hoàn toàn 

thành công. Thầ y nhìn đại đồ  đệ, quả thật không dám tin nơi mắ t 

mình là đúng.

 Thầ y lên thuyề n trở về  nhà, một mạch than thở: Thiên tôn Phật, Vạn 

tôn phật, không bằ ng cái chân một đại Phật.

Vố n nói Ấ t mộc sinh tử, thực tế  chính là nói hai loại xu thế  lớn của 

ngũ hành Ấ t mộc. Trước tiên mọi người nhớ lại một chút, Ấ t mộc ở 

trong thập nhị cung Trường sinh, lâm đế n chữ nào là Trường sinh? 

Lâm đế n chữ nào là Tử địa? Ấ t mộc Trường sinh ở Ngọ, hẳn là nói bởi 

vì khí Giáp mộc đã Tử, cành nhánh đã hế t khí thủy, thành hình Ấ t 

mộc. Ấ t mộc Tử ở Hợi, hẳn là nói bởi vì Giáp mộc được sinh khí, mặc 

dù khả năng là khí tụ ở phầ n rễ , nhưng cành nhánh bắ t đầ u cũng có 

khí thủy, có chút giố ng như có cành số ng lộ ra bên ngoài. Lúc xuân 

về  hoa nở, thì Ấ t mộc giố ng như cùng hoa cỏ đang lớn lên; lúc gió thu 

xào xạt, thì giố ng như quả cây cùng thành thục. Hỏa có trong lúc 

đang lớn, cầ n nhấ t là mọi người vun tưới, trái cây thành thục cầ n 

nhấ t là mọi người đi đố n nhặt.

 Ở lúc nói thập nhị cung Trường sinh, chúng ta nói qua Giáp mộc lâm 

trạng thái nào là trạng thái kém nhấ t? Còn nhớ rõ không? Lâm Tử địa 

là kém nhấ t. Bởi vì Giáp mộc là khí, đế n đấ t Ngọ thì khí đã hế t, còn 

lại chỉ là hình hài, hình hài này thực ra chính là Ấ t mộc chân chính. 

Giáp mộc sinh ở Hợi, là Tử địa của Ấ t mộc. Hợi là hàn thủy, Ấ t mộc 

Ấ



thấ y hàn thủy, cũng tức là mùa đông Ấ t mộc ra đời, không những 

không tố t, mà còn thấ p khí quá nặng, loại người có bát tự này, đại đa 

số  có bệnh pong thấ p hoặc là có chứng cảm mạo lâu năm, nhưng vừa 

gặp đế n thổ nhiệt liề n có thể thu hút chỗ  có khí thấ p, lại có thể 

chuyển hung thành cát.

 Từ trong hai cách nói ở trên, chúng ta phải cầ n chú ý đế n, Ấ t mộc là 

Tử hay là Hoạt rấ t quan trọng. Nói Hoạt mộc, thì tương đương với cỏ 

hoa, thì phải làm cho nó số ng; nói Tử mộc, thì là củi khô hoặc là gỗ  

mộc, nhấ t định phải có người đi dùng nó. Tử mà không có người dùng, 

biểu hiện ở trong bát tự thường là không có Canh Tân thấ u can phố i 

hợp.

Vố n nói Ấ t mộc sinh tử, thực tế  chính là nói hai loại xu thế  lớn của 

ngũ hành Ấ t mộc. Trước tiên mọi người nhớ lại một chút, Ấ t mộc ở 

trong thập nhị cung Trường sinh, lâm đế n chữ nào là Trường sinh? 

Lâm đế n chữ nào là Tử địa? Ấ t mộc Trường sinh ở Ngọ, hẳn là nói bởi 

vì khí Giáp mộc đã Tử, cành nhánh đã hế t khí thủy, thành hình Ấ t 

mộc. Ấ t mộc Tử ở Hợi, hẳn là nói bởi vì Giáp mộc được sinh khí, mặc 

dù khả năng là khí tụ ở phầ n rễ , nhưng cành nhánh bắ t đầ u cũng có 

khí thủy, có chút giố ng như có cành số ng lộ ra bên ngoài. Lúc xuân 

về  hoa nở, thì Ấ t mộc giố ng như cùng hoa cỏ đang lớn lên; lúc gió thu 

xào xạt, thì giố ng như quả cây cùng thành thục. Hỏa có trong lúc 

đang lớn, cầ n nhấ t là mọi người vun tưới, trái cây thành thục cầ n 

nhấ t là mọi người đi đố n nhặt.

 Ở lúc nói thập nhị cung Trường sinh, chúng ta nói qua Giáp mộc lâm 

trạng thái nào là trạng thái kém nhấ t? Còn nhớ rõ không? Lâm Tử địa 

là kém nhấ t. Bởi vì Giáp mộc là khí, đế n đấ t Ngọ thì khí đã hế t, còn 

lại chỉ là hình hài, hình hài này thực ra chính là Ấ t mộc chân chính. 

Giáp mộc sinh ở Hợi, là Tử địa của Ấ t mộc. Hợi là hàn thủy, Ấ t mộc 

thấ y hàn thủy, cũng tức là mùa đông Ấ t mộc ra đời, không những 

không tố t, mà còn thấ p khí quá nặng, loại người có bát tự này, đại đa 

số  có bệnh pong thấ p hoặc là có chứng cảm mạo lâu năm, nhưng vừa 

gặp đế n thổ nhiệt liề n có thể thu hút chỗ  có khí thấ p, lại có thể 



chuyển hung thành cát.

 Từ trong hai cách nói ở trên, chúng ta phải cầ n chú ý đế n, Ấ t mộc là 

Tử hay là Hoạt rấ t quan trọng. Nói Hoạt mộc, thì tương đương với cỏ 

hoa, thì phải làm cho nó số ng; nói Tử mộc, thì là củi khô hoặc là gỗ  

mộc, nhấ t định phải có người đi dùng nó. Tử mà không có người dùng, 

biểu hiện ở trong bát tự thường là không có Canh Tân thấ u can phố i 

hợp.

Càn tạo: Tân Mão - Đinh Dậu - Ấ t Sửu - Kỷ Mão.

 Trước đó chúng ta đã nói qua một tạo, ba trụ phía trước có Mão bị 
xung, có căn nhưng không chân, đại biểu là tổ phầ n của nó bị qua 

phá hỏng; chân căn Quý thủy ở trong Sửu, bởi vì tọa Sửu, rố t cuộc Ấ t 

mộc phải xem như là Hoạt mộc. Tình huố ng hiện thực là như thế  nào 

chứ? Người này không được bấ t cứ một tổ sản nào, chỉ có mấ y gian 

nhà rách. Lúc trẻ hành vận Ngọ Mùi Thân, làm qua giáo viên, cán bộ, 

qua thời gian khá là phong quang; trung niên về  sau, Quý thủy trong 

Sửu phải thực hiện sinh Ấ t mộc, Kỷ thổ trong Sửu trung đại biểu vợ, 

Quý thủy đại biểu công việc của vợ hắ n, bản thân hạ cương, phải dựa 

vào vợ để duy trì cuộc số ng nuôi dưỡng con cái, bởi vì bản thân thấ t 

nghiệp cho nên phải dựa vào vợ để nuôi số ng hắ n, tâm tình hế t sức 

khó chịu; hành vận về  già đông phương mộc vận, hạn ở Kỷ Mão, ở dưới 

phố i hợp vận hạn của Hoạt mộc, số ng vui vẻ yên lành, vố n là nữ nhi 

phát đạt, tiế p nhận hắ n số ng yên ổn đế n già.

 

 Càn tạo: Quý Mùi - Tân Dậu - Ấ t Dậu - Đinh Sửu. (sinh ngày 

8/10/1883)

 Đây là bát tự Diêm Tích Sơn, rố t cuộc Diêm Tích Sơn là chân kháng 

Nhật hay là giả kháng Nhật, vẫ n là một đề  tài gây tranh luận, nhưng 

bấ t kể nội tâm của ông ấ y thầ n bí như thế  nào, tóm lại cũng khó 

thoát khỏi chỗ  bát tự của ông ấ y phản ánh ra ttn tức.

 Bát tự này hiển nhiên có một loại khí thế , sđó chính là một khố i thu 

kim, nhật nguyên Ấ t mộc không thể không tòng theo thế  lớn. Căn cứ 

phân công tứ trụ, trụ tháng ở trong phạm vi nhỏ là đại biểu một gia 



đình, ở phạm vi lớn thì đại biểu quố c gia chính phủ. Ba trụ phía trước, 

Ấ t mộc lấ y Quý thủy làm căn, bởi vì có gố c Tân kim phát thủy, căn 

khí này không sâu cũng không cạn. Đặc biệt còn sinh ở giờ Sửu, chữ 

Sửu không phải hoàn toàn lấ y thổ xem, bạn xem tháng Sửu là mùa 

cuố i đông Quý thủy vượng; còn có, bạn nhìn phương Sửu, thuộc về  

một khố i ở trong thủy cục Hợi Tý Sửu bắ c phương, giờ Sửu này chủ 

yế u là khởi tác dụng dẫ n biế n, dẫ n đường cho Ấ t mộc trát căn, rố t 

cuộc Ấ t mộc vẫ n là Hoạt mộc. Nế u đem Ấ t mộc đổi thành Giáp mộc, ở 

trong hoàn cảnh này tuyệt đố i là tòng khí mà không tòng thế . Nhưng 

Ấ t mộc trời sinh âm nhu, tính hai mặt rấ t mạnh mẽ , khí số  Bính Quý 

như nhau, thì nó không tòng, Bính Quý của nó vừa đi thì nó lại tòng 

thế .

Ấ t mộc sinh ra có hai loại tính hai mặt, ở trong hiện thực cũng nghe 

nhiề u là linh hoạt, giàn xế p, làm người tố t bụng cũng nghe nói nhiề u 

là lão già gian xảo, kẻ nói hai mặt. Bát tự này chính là một người như 

vậy, tòng lại không tòng, cả đời mâu thuẫ n.

 

 Như vậy chúng ta nhìn hắ n rố t cuộc là nên tòng thế? Hay là tòng khí 

chứ? Chỗ  này cũng có chỗ  đại biểu có đặc tính can âm. Mệnh chủ 

phùng Nhâm Quý Hợi Tý Sửu thủy đấ t vượng, đề u không yên tĩnh, 

năm thủy hành sự cũng đề u không có kế t quả tố t đẹp. 24 tuổi tiế n 

vào hạn chữ Dậu, đại vận Canh Thân, Kỷ Mùi, lúc khí mộc tử tuyệt thì 

phát đạt. Trước 16 tuổi, vận hạn Quý Mùi là Dương Liễ u mộc, rấ t đau 

khổ. Người không hiểu mệnh lý, nói hắ n là gặp phải bạn đồ ng niên 

mang đế n cho hắ n tâm lý cực kỳ mâu thuẫ n, mang đế n cho hắ n tư 

duy tập quán chắ c chắ n là "Thích nghi sinh tồ n". Thực ra là vận hạn 

của hắ n không tố t, ở dưới kim vượng lớn như vậy, một chút căn mộc 

cũng muố n độc lập tự chủ, thực tế  là không tự lượng sức mình, đặc 

biệt là sau khi Thái Dương đi tới Trung Quố c, hắ n muố n dựa vào Bính 

hỏa (người Nhật bản) cuố i cùng là tính toán sai, tố ng tiề n ể kiế m tiề n 

đồ  sai lầ m. Cả đời Diêm Tích Sơn, mặc dù có quá phong thịnh, nhưng 

cuố i cùng rơi xuố ng bêu danh, kế t cục là tính toán không phù 



hợp."Thích nghi sinh tồ n" không tệ, nhưng cũng phải phù hợp xu thế  

sinh mệnh của mình.

 

 Phụ văn: Giới thiệu cuộc đời Diêm Tích Sơn.

 https://vi.wikipedia.org/wiki/Di%C3%...%ADch_S%C6%A1n

 

 Cuố i cùng chúng ta lại đi so sánh hai tạo:

 Khôn tạo: Mậu Thân - Mậu Ngọ - Ấ t Sửu - Bính Tý.

 Khôn tạo: Mậu Thân - Ấ t Sửu - Ấ t Mùi - Bính Tý.

 Hai người này đề u có chức quan, nhìn thử xem ai có chức quan lớn 

hơn? Tạo trước Ấ t mộc tọa Sửu có căn, đồ ng thời căn này không có 

cách nào khử đi sạch sẽ , Ấ t mộc thủy chung là Hoạt mộc, thành tài 

vẫ n khó. Tạo sau có nhật nguyên Ấ t mộc tọa Mùi, gặp Sửu Mùi xung, 

Quý thủy trong Sửu và Ấ t mộc trong Mùi khử hế t toàn bộ, tạo sau 

tầ ng lớp cao hơn, là đại quan; tạo trước cũng làm quan, rấ t nhỏ. Quan 

chức của hai người kém nhau rấ t xa, căn nguyên là Ấ t mộc vô căn mới 

có thể trở thành vật dùng đố ng lương.

Đệ tứ giảng: Ấ t mộc du tứ quý, Khí số  định hỉ kỵ
 

 Khí số  Ấ t mộc.
 
 Cổ nhân cho rằ ng: Ấ t mộc là thực vật thân thảo, là mầ m mạ, là Giá 

Sắ c (đồ ng áng), hỉ Bính hỏa dương quang, không thích Đinh hỏa 

(nhân loại phóng hỏa), lúc thích kim mùa thu thành thục mà thu 

hoạch, lúc nó kỵ kim, nhấ t là kim ở mùa xuân hạ là trảm thảo trừ căn, 

Ấ t mộc sợ vậy.

 Trước đây có nói Ấ t mộc chủ yếu có hai điểm:
 + Điểm thứ nhấ t: Có căn là Hoạt mộc, vô căn là Tử mộc. Hoạt mộc 

thích vun xén, Tử mộc thích đố n chặt; đố ng lương không phải vật liề n 

căn, phải chăng là nố i liề n căn, thì phải dụng tâm mà phân biệt?

 + Điểm thứ hai: Biện biệt Ấ t mộc Tử hay Hoạt, không ly khai khỏi khí 

Giáp mộc. Cầ n phải, chỗ  Giáp mộc ở đấ t tử tuyệt thai dưỡng, Ấ t mộc 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Di%C3%AAm_T%C3%ADch_S%C6%A1n


mới có thể là mộc vô căn.

 Nay chúng ta học tập khí số  Ấ t mộc, chính là phân biệt luận tỉ mĩ Ấ t 

mộc yêu thích ở 12 tháng.

 

 Quyết Khí số  Ấ t mộc:

 Hàn xuân Ấ t mộc Bính là vua,

 Tháng hai Bính vua Quý là thầ n,

 Tháng 3 Ấ t mộc Quý sau Bính,

 Mùa hạ Ấ t mộc Quý thủy sinh.

 Đầ u thu Ấ t mộc Bính sau Quý,

 Cuố i thu Ấ t mộc Quý sau Bính,

 Giữa thu trước sau phân làm hai,

 Quý Bính giao nhau sinh Ấ t mộc.

 Tháng 10 Ấ t mộc thủ Bính Mậu,

 Tam đông hỉ Đinh còn hỉ Bính.

 Câu thứ nhấ t " Hàn xuân Ấ t mộc Bính là vua", ý là, tháng giêng Ấ t 

mộc thủ lấ y Bính hỏa điề u hậu làm dụng, cái khác là thứ yế u. Hàn 

xuân là chỉ tháng thứ nhấ  đầ u xuân, tháng giêng tức là tháng Dầ n. 

Giáp mộc đắ c Lộc, khí vượng, Ấ t mộc không hề  nghi ngờ là Hoạt mộc, 

có thể sánh như cỏ hoa. Tháng Dầ n bởi vì mùa cuố i đông đã đi qua, 

dư hàn chưa hế t, hoa cỏ hướng dương sớm phùng xuân, tháng giêng 

khí số  Ấ t mộc chủ yế u là Bính hỏa, Ấ t mộc sinh ở tháng giêng, có 

Bính thấ u ra, đề u là tạo tố t. không có Bính hỏa thấ u can, nhưng 

trong Dầ n có ám tàng Bính hỏa, khí số  bình thường, phú quý ở xa 

không bằ ng Bính hỏa thấ u can. Bính hỏa tổn thương, tấ t có thương 

tai.

VD 1, Nữ mệnh: Ấ t Mão - Mậu Dầ n - Ấ t Dậu - Mậu Dầ n.

 9 tuổi vào vận: Kỷ Mão, Canh Thìn, Tân Tị, Nhâm Ngọ, Quý Mùi.

 Tạo này Bính hỏa ám tàng không thấ u, khí số  bình thường. Bởi vì Dầ n 

cùng Dậu có quan hệ ám hợp, tức là Bính ở trong Dầ n tham hợp Tân 

kim ở trong Dậu, Bính hỏa thụ thương triệt để, cả đời tấ t có thương tai. 

Tình huố ng hiện thực: vận Canh, cuố i năm 1996 mệnh chủ bị cướp 



mấ y vạn, còn bị hai lầ n đao chém, dường như là mấ t mệnh, nằ m viện 

mấ y tháng; năm 1998 xuố ng phái nam học thẩm mỹ, chỉ vì quên 

mang thẻ căn cước, bị người giữ hai tháng. Có người đem tạo này xem 

thành Ấ t mộc tòng theo thế  vượng, gặp kim không cát, kế t quả như 

nhau, nhưng căn nguyên vấ n đề  vẫ n là có liên quan cùng Dậu kim ở 

trong bát tự. Lấ y Tòng Vượng xem, bát tự này là trong mộc tàng kim, 

tố i thiểu có chút tố  chấ t thầ n kinh.

 

 

 VD 2, Nam mệnh: Bính Ngọ - Canh Dầ n - Ấ t Tị - Mậu Dầ n.

 Tháng giêng Ấ t mộc, bởi vì có Bính hỏa thấ u ra, bằ ng cấ p chính quy, 

hiện là Viện trưởng Bệnh viện, sự nghiệp khá thuận. Trước có nói qua, 

giờ sinh gặp Dầ n, có một nửa yế u tố  làm sao xem? Giờ sinh Thương 

quan Bính hỏa đắ c trường sinh, một nửa Dầ n mộc phải xem như hỏa, 

Tử tinh thụ khắ c, cung con cái cự tuyệt Tử tinh, đế n hiện tại vẫ n 

không có con cái.

 Lúc lầ n đầ u tôi xem bát tự này, đố i phương là phụ thân đế n hỏi, tôi 

nhìn khí số  bát tự này bấ t phàm, vận hành đông nam, sự nghiệp hẳn 

là phát vượng, vậy ông muố n hỏi cái gì chứ? Chỉ có con cái gian nan 

là đáng được hỏi, liề n mạnh dạn nói ông ấ y vì con cái mà đế n đây, 

quả nhiên như vậy.

Khả năng có người sẽ  đem tạo này lấ y Thương quan cách xem, tra giờ 

sinh, chính là Bính hỏa nắ m lệnh, Bính hỏa thấ u can, tiêu chuẩn là 

Thương quan cách, từ trên một điểm này có thể đoán nó giỏi kỹ  

thuật, tài hoa phát tú. Từ phép xem khí thế  để phân tích, có người 

nhìn ra tạo này hỏa vượng không có thủy, lấ y mộc hỏa thông minh 

thủ tượng, thuận theo thế , vẫ n là lấ y hỏa làm dụng, toàn khố i bát tự 

cảnh tượng văn minh, mệnh chủ này hiện tại cấ p bật ở xứ cấ p (phòng 

ban). Mệnh này dễ  dàng xem tầ ng lớp ở hàng trung thượng, bấ t luận 

bạn dùng Cách Cục pháp hay là Khí thế  pháp, hoặc là Khí số  pháp, 

đề u cho kế t quả như nhau.

 



 Tiế p theo là hai câu nói "Tháng hai Bính vua Quý là thầ n, Tháng 3 

Ấ t mộc Quý sau Bính" đề u là thủ dụng Quý thủy, lại dụng Bính hỏa. 

Quý là khí số  đệ nhấ t, Bính là khí số  đệ nhị, trên lý luận Quý Bính 

cùng thấ u, mới là khí số  kiện toàn, trong hiện thực thì phải phân tích 

toàn diện.

 Tháng 2, 3 đố i với tháng giêng mà nói, hàn khí đã hế t, khí ấ m thăng 

lên, điề u hậu lại không phải là trọng yế u. Hoạt mộc là phải số ng, 

giố ng như cỏ hoa thân thảo, tấ t phải kịp thời vun tưới, tháng 2 Ấ t 

mộc, dụng Quý thủy tư nhuận mới là dụng thầ n đệ nhấ t; thứ là dụng 

Bính hỏa, chính là ánh sáng chiế u không thể thiế u.

 

 Câu thứ 4 là "Mùa hạ Ấ t mộc Quý thủy sinh ". Chữ cuố i là chữ "Sinh", 

ý là chỉ Ấ t mộc có căn dưới tiề n đề  là Hoạt mộc, ba tháng mùa hạ đề u 

lấ y Quý thủy làm dụng. Nguyên nhân có hai cái: Một là, Quý thủy tư 

nhuận Ấ t mộc, hai là mùa hạ hỏa viêm thổ táo, đại khí hậu cầ n phải có 

thủy điề u hậu. Nế u như xác thực Ấ t mộc vô căn, thì lại luận khác.

Tiế p theo là nói đế n Ấ t mộc ở mùa thu, " Đầ u thu Ấ t mộc Bính sau 

Quý, Cuố i thu Ấ t mộc Quý sau Bính, Giữa thu trước sau phân làm 

hai, Quý Bính giao nhau sinh Ấ t mộc".

 《 Cùng Thông bảo giám 》 luận Ấ t mộc ở mùa thu, sánh như hoa 

Quế , thực tế  chỉ là từ trên góc độ Hoạt mộc mà nói, nế u như bản thân 

vô căn thì sánh như hoa quế  là không đúng. Hoạt mộc ở mùa thu, 

phân biệt trước và sau tiế t Thu phân là rấ t lớn, trước Thu phân là đầ u 

mùa thu, sau Thu phân là cuố i mùa thu. Đầ u mùa thu hoa quế  chưa 

nở, trước phải dụng Bính hỏa, thúc đầ y hoa nở, lại dụng Quý thủy, 

sinh nhị hoa. Cuố i thu hoa quế  đã nở ra, trước là sinh nhị hoa, lại 

phải có quang nhiệt, hoa không chỉ xinh đẹp rực rỡ, còn có thể nở lâu 

dài, cuố i mùa thu Ấ t mộc trước là dụng Quý sau mới là Bính, có hình 

tượng "Mưa đánh hoa chuố i nở đỏ rực".

 

 Cuố i cùng là luận Ấ t mộc ở mùa đông, " Tháng 10 Ấ t mộc thủ Bính 

Mậu, Tam đông hỉ Đinh còn hỉ Bính ". Tháng 10 kiế n Hợi, hàn khí lại 

Ấ



đế n, dụng Bính, Hợi thủy cuộn cuồ n mà động, Ấ t mộc sợ thủy nhiề u 

phiêu đãng, dụng Mậu ngăn thủy, khí số  là Bính Mậu. Tháng 10 Ấ t 

mộc, bát tự có Bính Mậu cùng thấ u, mới toán là khí số  bấ t phàm. Câu 

cuố i cùng ý là Ấ t mộc ở mùa đông, lấ y Bính Đinh làm khí số . Trước đã 

nói qua, Ấ t mộc hỉ dương mà sợ âm, cho dù Ấ t mộc chế t thành bó 

củi, dụng Bính Đinh hỏa để phơi khô, cũng không ly khai khỏi hỏa.

 Có liên quan đế n khí số  Ấ t mộc, Khẩu quyế t ở trên là cương lĩnh, 

trực tiế p dụng cũng có độ chuẩn xác. Nế u như Ấ t mộc ở trong bát tự 

không có thể dựa vào thế  lớn, thông thường đề u có thể dụng trực 

tiế p Quyế t khí số  này.

Đệ ngũ giảng: Hợp trung hữu tình duyên, Ấ t Canh tố i áo huyề n
 

 Ấ t mộc hóa tượng.
 Hợp là một loại biểu lộ tình cảm, hóa là một loại thăng hoa, thành 

hóa đố i ứng với một loại biế n hoá lớn. Chân hóa là cả đời sung túc rấ t 

lớn, không hóa thì là tinh thầ n cầ u kỳ không được thoả mãn đầ y đủ, 

nhưng mà cũng biểu lộ một mặt tình cảm phong phú. Bấ t kể là hóa 

hay không hóa, có tượng hợp, thì phải tham khảo hóa thầ n. Đúng như 

trong sách 《 Trích Thiên Tuỷ 》 có nói: Hóa đắ c chân thì luận chân 

hóa, Hóa thầ n còn có mấ y kiểu nói. Ấ t Canh hợp hóa cũng có hai 

loại tình huố ng: Một loại là Ấ t tòng Canh hóa, kim là hóa thầ n; Một 

loại là Canh tòng Ấ t hóa, hóa thầ n là mộc. (Kim vẫ n là kim, nội dung 

chương tiế t sẽ  nói rõ ở phía dưới Bài Canh kim nói về  Canh tòng Ấ t 

hóa)

 《 Thập Đoạn cẩm 》 có một câu nói: "Ấ t tòng Canh hóa, Khí bẩm 

tây phương"; kim vượng là một điề u kiện Ấ t tòng Canh hóa.

 Trong thực tiễ n còn phát hiện, Ấ t tòng Canh hóa, nế u muố n hiển 

cát, còn phải có điề u kiện trọng yế u, chính là tấ t cầ n phải thấ y hỏa. 

Nhìn qua thấ y hỏa ở hóa thầ n bấ t lợi, nhưng Ấ t tòng Canh hóa, hóa 

thành kim là kim ngu độn, nế u như không có hỏa nung tạo, kim này 

vẫ n cứ khó mà thành khí.

 Liên quan với hóa khí, trong《 Địa Chi phú 》 còn có hai câu nói 



trọng yế u: "Luận Lục thân hề  Nhật bấ t biến, luận dẫ n biến hề  Thời 

bấ t hóa." Cũng chính là nói, can chi trụ giờ có tác dụng dẫ n biế n 

(đặc biệt là địa chi) thì vẫ  cứ luận ngũ hành vố n có. Trụ giờ là một con 

đường trọng yế u dẫ n độ đại vận lưu niên thiế t nhập mệnh cục, tác 

dụng trụ giờ dẫ n biế n lúc gặp hợp hóa thì vẫ n cứ giữ nguyên ngũ 

hành mà luận.

 

 VD 1, Càn tạo: Kỷ Hợi - Nhâm Thân - Ấ t Dậu - Canh Thìn.

 8 tuổi khởi vận: Tân Mùi, Canh Ngọ, Kỷ Tị, Mậu Thìn, Đinh Mão, Bính 

Dầ n.

 VD 1 ở trước đã có nói đế n, bởi vì bát tự khí bẩm tây phương, có khí 

thế  Ấ t tòng Canh hóa, người này có tướng mạo, thân thể, học thức 

đề u rấ t tố t, đặc biệt là ở vận Canh Ngọ, chưa tố t nghiệp cao trung thì 

lề n đi vào Không quân, bản địa ở lúc đó là một tiế ng vang động lớn. 

Tạo này bởi vì Nhâm thủy trực tiế p sinh Ấ t mộc, có căn Hoạt mộc, rố t 

cuộc là thuộc về  bát tự Giả hóa, mặc dù có tiế ng vang lớn, cuố i cùng 

bởi vì vấ n đề  thành phầ n gia đình không có đi. Sau này trực tiế p đi 

tham gia quân đội, vận Ngọ ở bộ đội làm việc cũng khá xuấ t sắ c, vận 

Tị không may giải ngũ, từ đây hoàn toàn thấ t bại. Vận Mậu Thìn vận 

chuyển đông phương, 10 năm càng là thê thảm, thê ly tử tán, vận 

Thìn không biế t kế t cục ra sao. Tạo này có trụ giờ Thìn cùng đại vận 

lúc hắ n 38 tuổi đề u có khí thế  hướng về  mộc, kim mộc giao chiế n, 

biểu hiện ra tâm lý phản nghịch hế t sức nặng. Thiế t tưởng tạo này 

nế u có Bính Đinh xuấ t can, còn có khả năng là người tài hoa xuấ t 

chúng, có thể biế n thông tự cứu. Hiện nay bát tự một điểm hỏa cũng 

không có, hợp mà không hóa, Ấ t mộc cũng giố ng như là một kim ngu.

VD 2, Càn tạo: Bính Tuấ t – Kỷ Hợi - Ấ t Mùi - Canh Thìn. Sinh giờ Thìn, 

ngày 1/12/1886.

 Ấ t mộc sinh ở tháng Hợi, Hợi Mùi củng mộc, giờ Thìn cũng là đấ t 

vượng của Ấ t mộc, Ấ t ngộ Canh, có thể hợp hóa. Nhưng những tạo 

hợp, là Canh tòng Ấ t hóa, đại vận từ bắ c chuyển sang đông, Ấ t mộc 

càng ngày càng lớn mạnh. Ranh giới hành vận đông phương mộc vận, 



đi theo con đường lật đổi thời đại cũ. Mặc dù trải qua nhiề u lầ n gian 

khổ, cuố i cùng vẫ n là thành tựu sự nghiệp, nam phương hỏa vận quý ở 

cực phẩm. Tạo này thiên can không có thủy, địa chi không có hai chữ 

Sửu Dậu, thương không đế n Ấ t mộc và Bính hỏa, Ấ t mộc thủy chung 

là hoa mộc hướng dương, là quang minh mà phấ n đấ u. Tọa Mùi là bó 

củi khô, thấ y Bính thì là phơi nắ ng khô củi, hóa thành mộc, cùng 

Canh kim hợp tác được nung tạo, chính là quá trình quá gian khổ.

 

 VD 3, Càn tạo: Canh Ngọ - Ấ t Dậu - Canh Tý - Nhâm Ngọ.

 Ấ t tòng Canh hóa, năm và giờ Ngọ hỏa có thể đoán tạo ngoan kim, vị 
trí hàng cực nhân thầ n. Bởi vì Nhâm thủy thấ u can, Nhâm thủy qua 

lại sinh mộc, Ấ t mộc vượng mà không tòng hóa kim, phá hư hóa khí 

cách, cuố i cùng rơi vào nhân tài đề u không.

 Đố i với VD 3, khả năng có người sẽ  hỏi, một Ấ t mộc có 2 Canh kim, 

tranh hợp Ấ t mộc, là hóa hay không hóa chứ? Bởi vì hóa thầ n là kim, 

lưỡng Canh tranh hợp Ấ t mộc, vẫ n cứ hóa kim. VD như có một Càn 

tạo: Mậu Thìn - Kỷ Mùi - Giáp Ngọ - Kỷ Tị. Giáp tòng Kỷ hóa thành 

công, xuấ t thân không tệ, vận trình cũng một mực rấ t thuận.

 

 Tổng kết: Ấ t và Canh hợp, có hai loại: Ấ t tòng Canh hóa và Canh 

tòng Ấ t hóa, hóa và không hóa, có hỏa đề u là vị trí đệ nhấ t. Ấ t tòng 

Canh hóa, ngoại trừ thích hỏa, còn không nên thấ y Ấ t mộc thái 

vượng. 《 Thập Đoạn cẩm 》 luận Ấ t tòng Canh hóa, không nên thấ y 

Bính, thích thấ y Nhâm, nhưng trong hiện thực phát hiện, thấ y Bính 

có phú quý, thấ y Nhâm Ấ t mộc sinh căn trái lại không tố t, cho nên 

chúng ta còn phải đi từ trong thực tiễ n mà làm.

Dưới đây là toàn văn 《 Thập Đoạn cẩm 》 luận Ấ t tòng Canh hóa, 

cung cấ p để tham khảo.

 

 Ấ t tòng Canh hóa, khí bẩm tây phương;

 Khó khăn hề  sinh phùng Bính địa,

 Vinh hoa hề  trường ở Nhâm hương;



 Đinh hỏa đương quyề n, tựa hoa xuân gặp mặt trời;

 Tân kim cầ m thế , như mùa thu thảo phùng sương;

 Tố i hỉ Kỷ lâm, Kim Ngọc mãn đường;

 Thiên nghi Giáp hướng, hòa mạch mãn thương;

 Ngày ngày phí công, bởi vì Câu Trầ n tác loạn;

 Giờ giờ phí lực, chỉ vì Huyề n Vũ gây tai.

 Ấ t tòng Canh hóa, hóa thầ n là kim, lấ y Tài Quan Ấ n là dụng. Hơn 

nữa, chỗ  hợp hóa kim, giố ng như Canh kim. Mọi người đề u biế t, Canh 

kim là lấ y Đinh hỏa làm Chính Quan, Kỷ Thổ là Chính Ấ n, Nhâm thủy 

là Thực thầ n, Giáp mộc là Thiên Tài, đề u là Tứ Cát tinh. Bính hỏa là 

Thấ t Sát, Mậu thổ là Thiên Ấ n, Quý thủy là Thương quan, Tân kim là 

Kiế p tài, đề u là Tứ Hung thầ n. Cho nên có thuyế t pháp phùng Đinh 

Nhâm Giáp Kỷ là cát, phùng Bính Tân Mậu Quý là hung.

 Nhưng cầ n chú ý là, Ấ t mộc sinh ra rấ t thích Bính hỏa, hóa hay 

không hóa rấ t khó nắ m chắ c rõ ràng, Khó khăn hề  sinh phùng Bính 

địa, không đại biểu hành Bính địa không có quý khí, câu nói này 

thuyế t minh có gian nan hiểm trở. Tố i hỉ Kỷ lâm, Kim ngọc mãn 

đường, thuyế t minh giàu có, nhưng cũng không đại biểu bản thân 

nhấ t định là có thành tựu, rấ t khả năng là thổ đa kim mai. Vinh hoa 

hề  trường ở Nhâm hương, chỉ đại biểu gia đình hoặc là hoàn cảnh 

không tệ, cũng không đại biểu quá trình sinh mệnh không có tai nạn. 

Bởi vì Nhâm thủy có khả năng cứu số ng Ấ t mộc, thấ u Nhâm đa số  là 

biểu hiện Ấ t mộc không tòng hoặc là Giả tòng, tòng lại không tòng, 

hóa lại không hóa đề u là tiêu chí vận mệnh nhấ p nhô.

 Ở trong thập can, nhật nguyên Canh kim rấ t khó nắ m chắ c, bởi vì 

Canh kim giố ng như sắ t thô, tính ngu độn, chế  hóa phù hợp mới có 

thành tựu, chế  hóa làm sao mới tính là phù hợp rấ t khó nắ m chắ c. Ấ t 

Canh hợp hóa giố ng như Canh kim hóa khí, cho nên, Ấ t Canh hợp 

cũng không xử lý tố t. Người không quen thuộc hóa tượng, có thể dứt 

khoát không xem hóa khí, vẫ n là dựa theo chính ngũ hành xem, có 

thể hiệu quả tố t hơn.



Đệ lục giảng: Lục Ấ t xu Thử quý, Âm Dương lưỡng tương phố i
 

 Can chi Lục Ấ t.
 Địa chi Tý giố ng Thử (con chuột), thiên can Ấ t mộc cũng sẽ  không 

cùng địa chi Tý phố i hợp, tại sao Quý nhân ca viế t: Ấ t Kỷ Thử Hầ u 

hương? Nguyên Tý là dượng trong âm, cho nên Ấ t mộc hỉ dương vậy.

 Một trụ đơn thuầ n tức là một tổ can chi, vố n không thể dụng để 

quyế t định nội dung toàn bộ một người nào, nhưng nó dù sao cũng 

chiế m 1/4, tương đương với một bộ phận lắ p ráp động cơ máy móc, 

đáng được nghiên cứu. Dưới đây là kinh nghiệm cổ nhân tổng kế t, giải 

thích phù hợp.

 

 + Ấ t Sửu: Khí thế  can chi là ở phá thổ sinh kim, Ấ t Sửu là ngày Lục Tú, 

chủ người tú khí xinh đẹp, thân tọa kim khố , Thấ t Sát không có chế , 

tâm tự tin thái quá, luôn khư khư cố  chấ p. Nữ mệnh Ấ t Sửu, có đủ 

phong cách nam tính. Ấ t Sửu nạp âm là Hải Trung kim, bên ngoài ôn 

nhu, bên trong đầ y sát khí, Ấ t mộc lúc thích hợp, mưu toán thâm 

sâu. Ngày Ấ t Sửu là Ngọc Nữ bội châu (Đinh là Ngọc Nữ, Sửu là Châu). 

Có thơ viế t:

 Thân tọa kim khố  tài phúc tú,

 Y lộc vinh hoa có mọi thứ.

 Kim thủy tương hàm hảo văn chương,

 Đông phương tây phương đố i diện đàm.

+ Ấ t Hợi: Có khí thế  thủy mộc tương sinh, Ấ t mộc tuy ở nơi Tử địa, tọa 

dưới lại có Chính Ấ n Kiế p tài trợ thân, cho nên có tượng khô mộc 

phùng xuân. Ấ t Hợi, thì Ấ t mộc là Tử mà có căn khí, giố ng như cành 

khô mùa đông. Nam mệnh có nhật chủ Ấ t Hợi được hiề n thê, nữ mệnh 

có nhật chủ Ấ t Hợi được quý phu, hơn nữa đố i với chồ ng còn trung 

thành. Ngoài ra, nữ mệnh Ấ t Hợi hế t sức xinh đẹp. Ấ t Hợi nạp âm là 

Sơn Đầ u hỏa, giờ mang Ấ t Hợi, văn lý đề u tố t, cũng chủ có tài hoa 

nghệ thuật. Ngày Ấ t Hợi là Danh lợi song thành. Có thơ viế t:

 Ngọc Thố  Nguyệt Quế  hỉ Quan tinh,



 Thân nhân bằ ng bố i trọng hữu tình.

 Trúc thanh lưu thủy thơm mùi hẹ,

 Thái Dương bỏ sông lại trở về .

 

 + Ấ t Dậu: Khí thế  can chi tọa ở Sát là tiệt cước, sinh ở mùa xuân Ấ t 

mộc có cứu, sinh ở tháng thổ trợ Sát công thân. Nam mệnh Ấ t Dậu đa 

số  không có kế t cục tố t đẹp hoặc là không cao thọ; nữ mệnh Ấ t Dậu 

xinh đẹp, lãng mạn, sớm yêu sớm lấ y nhau. Nạp âm là Tỉnh Tuyề n 

thủy, thủy lâm Mộc dục, ngâm tẩm Ấ t mộc, khí thế  chung quy Ấ t mộc 

thụ thương. Ấ t Dậu là ngày Long Phượng trình tường. (sinh ở tháng 

Dậu là quý, là ngày bị nạn). Thơ viế t:

 Xuân hoa giang thủy lạc mây Phượng,

 Nam Bắ c dương danh khuông thiên hạ.

 Nam phương nhấ t khứ tọa kim điện,

 Ngọc thạch ngọc thúy lệ như hoa.

+ Ấ t Mùi: Khí thế  can chi ở mộc khắ c thổ, Ấ t mộc tuy nhu, khuê 

Dương giải Ngưu. Giáp mộc Kiế p tài nhập khố , cũng chủ phú, nhưng 

keo kiệt thương tiề n, lại gặp mệnh cục hoặc đại vận lưu niên xung khố , 

Kiế p tài căn bạt, tấ t phát tài. Ấ t Mùi là Sa Trung kim, thổ nhuận kim 

sinh, cũng có quý. Ấ t Mùi là ngày Tài phúc.

 Thơ viết:

 Thiên nguyên tọa phúc người thông linh,

 Đắ c Quan phùng Tỉ tái phú ông.

 Trên đường tơ lụa buồ n cây lựu,

 Sắ c xuân hoa thu mưa phấ t bay.

 

 + Ấ t Tị: Khí thế  can chi ở mộc hỏa tương sinh. Ấ t mộc hướng dương, 

anh hoa ngoại phát, chủ người thông minh, nhưng tiế t khí, chỉ lợi cho 

người khác, bản thân bấ t lợi. Trụ ngày Ấ t Tị, tọa dưới Thương quan, 

Chính Tài, Chính Quan thuận sinh, có tiề n, giàu có. Nam mệnh Ấ t Tị, 
đa số  vãn hôn, có được vợ hiề n, nhưng gặp Thương quan kiế n Quan, 

quá cương cường, không biế t kỷ luật. Vũ tướng, thích khai sát giới. 

Ấ



Nạp âm là Phật Đăng hỏa, 《 Ngũ Hành yếu luận 》 nói: Ấ t Tị hỏa, 

hàm thuầ n dương tố n phát khí, quang huy sung túc, xuân đông 

hướng cát, hạ thu hướng hung. Ấ t tị là ngày Mộc Hỏa sinh huy.

 Có thơ viết:

 Cố  chấ p bảo thủ nhưng thông minh,

 Tài Quan cùng thấ y mệnh Công hầ u.

 Văn tài vũ lược sợ Thanh Long,

 Hưng vượng thành bại trong một khắ c.

+ Ấ t Mão: Can chi nhấ t khí, trụ ngày Ấ t Mão, tọa Lộc thông căn thân 

vượng, tọa Tỉ kiên, không có Tài, thanh quý mà không phú quý; trên 

dưới Ấ t mộc, tú khí thấ u xuấ t, văn tài giỏi. Nam mệnh có vợ không 

đẹp, đẹp thì không khoẻ mạnh. Nữ mệnh người tú khí, chân tay nhỏ 

mảnh. Nạp âm là Đại Khê thủy, nế u thấ y Nhâm Dầ n, Quý Mão kim, thì 

là giàu có. Ấ t Mão là ngày Phong Vân tương hội.

 Thơ viết:

 Thân tọa tước vị người ca tụng,

 Công danh hiển đạt liệt triề u ban.

 Châu ngọc xanh biếc hội mưa móc,

 Núi xanh mấ y trắ ng nước chảy xa.

 

 Nghiên cứu can chi Lục Ấ t, hẳn là đem trọng điểm đặt trên tác dụng 

ở địa chi đố i với thiên can Ấ t mộc như thế  nào. Trước có nói qua, 

quan hệ can chi trong trụ đồ ng nhấ t là vị trí số  một, trước là có quan 

hệ tác dụng can chi bản trụ, mới có những quan hệ khác. Bắ t đầ u 

quan hệ Ấ t mộc cùng tọa chi là như vậy, nhưng quan hệ cuố i cùng Ấ t 

cùng tọa chi phải tham khảo những can chi khác.

Đệ thấ t giảng: Ấ t mộc thiên đầ u tự tráng, thị bí trung bí
 

 Sắ c màu Ấ t mộc.
 Ở đây nói khởi từ một bát tự:

 Khôn tạo: Đinh Mùi - Tân Hợi - Ấ t Mùi - Canh Thìn (Thìn Tị không)

Ấ



 Đại vận: Nhâm Tý, Quý Sửu, Giáp Dầ n, Ấ t Mão, Bính Thìn, Đinh Tị.
 04 tuổi khởi vận.

 Năm 2004 tôi bình bát tự này mấ y câu:

 1, Nữ này ly hôn lại phục hôn.

 2, Chồ ng có tình nhân, thậm chí có cháu ngoại.

 3, Năm nay mệnh chủ rấ t thương tâm.

 Kế t quả đố i phương trả lời nói với tôi là đã khám phá ra bí mật của cô 

ta. Hiển nhiên, chỗ  đoán ra bí mật này, không phải là chỉ từ một nhật 

can Ấ t mộc mà tìm ra đáp án. Đầ u tiên, nữ mệnh này là tọa chi Mùi, 

có quan hệ "Cách cung phục ngâm". Vừa qua khỏi năm 2003 là Quý 

Mùi, cả hai vị cùng lâm Thái Tuế , tin tức chủ yế u hẳn là Phu cung có 

chuyện. Chuyện gì chứ? Nhìn thiên can có Quan Sát hỗ n tạp là biế t, 

hôn nhân bấ t thuận là chuyện hiển nhiên. Thấ t Sát ở trước, Chính 

Quan ở sau, Ấ t sinh tháng Hợi là Tử địa, gặp giờ Thìn, là Tử mà lại 

sinh, là theo biế n hóa này mà xem hôn nhân, chỉ cầ n bạo gán nói 

hôn nhân của cô ấ y là tử mà lại sinh. Hai Mùi thổ lấ y nguyệt lệnh làm 

ranh giới, xưng là "Cách cung hoặc là Cách sơn", đại biểu trượng phu 

có hai nhà. Trụ năm có một Đinh hỏa, đại biểu trượng phu sinh hài tử 

ở bên ngoài. Như vậy lúc này đoán là đi theo chân cảm giác, trái lại 

cảm giác được xem miễ n phí đố i với xem đúng hay sai đề u không có 

nói.

 Đố i với phép xem Ấ t mộc trước đây đã nói rấ t nhiề u, nhưng tôi đem 

Ấ t mộc phân rõ Tử hay Hoạt thủy chung là đặt ở hàng đầ u. Hoạt mộc, 

sinh ra muố n sinh thoải mái; Tử mộc, Tử muố n tử phải vui vẻ. Giố ng 

như ở ví dụ trên Ấ t mộc ở trong bát tự này, đại vận hành ở Ấ t Mão, gặp 

năm Quý Mùi, Giáp Thân, đúng là số ng không bằ ng số ng chế t không 

bằ ng chế t, sao không thương tâm.

 Chúng ta tiế p tục nói một chút về  một vài quyế t khiế u tương quan 

với Ấ t mộc. Hình trạng chữ Ấ t (乙)là uố n khúc, nế u như trong cuộc 

số ng Ấ t mộc nói là có căn, thì bạn chớ quá tin tưởng đố i phương nói 

thẳng. Ấ t mộc âm nhu, là bản tính của nó, nhật nguyên người là Ấ t 

mộc, cá tính nhỏ nhắ n mề m mại, khéo chịu đựng, hay cố  chấ p, có 



sức chịu đựng và sức biế n thông cực mạnh. Đúng như chỗ《 Nguyệt 
Đàm phú 》nói: "Tháng Dậu ngày Mão, định là xảo trá."

Giáp phùng kim khắ c mạo như hoa, Ấ t mộc có thể không như vậy. Ấ t 

mộc đại biểu âm mộc, như loại chậu dây thảo hoa tươi, hoa mặt trời 

hướng dương (mộc) sớm gặp xuân, Ấ t mộc thấ y Bính hỏa là xinh đẹp. 

Giáp mộc đắ c địa mới luận cao, Ấ t mộc như dây leo, có Giáp mộc có 

thể bò lên mới có thể nói là cao. Nhưng Giáp mộc quá nhiề u, cũng 

bấ t lợi cho Bính hỏa Quý thủy bang trợ Ấ t sinh trưởng, trái lại là rấ t 

nhỏ thấ p. Dưới đây là dẫ n dụng một đoạn văn chương có liên quan 

đế n Ấ t mộc:

 Người sinh ở ngày Ấ t mộc, gặp đế n thiên can hỏa hoặc là địa chi, liề n 

sẽ  xinh đẹp. Mộc gặp hỏa, ở trong bát tự xưng là Tiế t tú, chỗ  ở hoàn 

cảnh tố t đẹp, lại xưng là mộc hỏa thông minh, tiểu thư xinh đẹp sinh ở 

ngày Ấ t mộc, tấ t sinh ở mùa hạ hoặc là giữa Ngọ, thông minh xinh đẹp 

là tấ t nhiên, nhưng mộc đại hỏa đa liề n sẽ  biế n thành táo mộc, táo 

mộc liề n sẽ  mắ ng chồ ng, tỳ khí không tố t, cho nên Ấ t mộc xinh đẹp, 

đa số  là nhiề u truy cầ u, nhưng tỳ khí lại không tố t, nói chung đem 

bạn nam hoặc là ông chồ ng mà mắ ng chửi cho mấ t mặt.

 Nữ sĩ xinh đẹp đa số  thích phát cáu, nhiề u lý bởi vì "Hỏa" tác quái, 

nhưng gặp đế n bát tự có hai chữ "Sửu" "Mùi", thì sẽ  tình có duy nhấ t, 

nguyên là nhật can Ấ t mộc thấ y đế n Sửu thổ thấ p nê, có thể dưỡng 

mộc, thấ y Mùi thổ mộc khố , là được bàn căn. Mộc khắ c thổ cũng là 

tài phú, cho nên có tiề n tài có thể làm cho nữ tính Ấ t mộc ký gửi ba 

đời.

Cổ thư nói: "Hoài Đinh bão Bính, nhảy Phượng cưỡi Hầ u", là chỉ thiên 

can Ấ t mộc cầ n thấ y Bính Đinh hỏa, địa chi nên thấ y Thân Dậu kim.

 Mục đích Ấ t mộc thấ y Bính Đinh hỏa là cầ n dụng điề u tiế t khí hậu, 

mục đích địa chi thấ y Thân Dậu kim là muố n dùng cắ t xén. Bởi vì Ấ t 

mộc giố ng như đoá hoa ở trong công viên, người làm vườn cầ n phải 

đế n cắ t xén mới xinh đẹp.

 Ấ t mộc sợ nhấ t là cái gì? Hẳn là Hợi thủy nhé! Ấ t mộc thấ y hàn thủy, 

Ấ



cũng tức là Ấ t mộc ra đời ở mùa đông, không những không đẹp, mà 

còn thấ p khí quá nặng. Loại bát tự này, đại đa số  có bệnh phong thấ p 

hoặc là chứng cảm mạo nhiề u năm, nhưng vừa gặp nhị đại đấ t ( thổ) 

nóng liề n có thể thu hút chỗ  có thấ p khí, thì có thể chuyển hung 

thành cát. Bát tự không có tuyệt đố i, chân lý là chỗ  này!

 Nhị đại Thổ nóng chính là Mùi thổ và Tuấ t thổ.

 Mở rộng "Mùi" thổ, bên trong thấ y có thiên can Ấ t mộc, Kỷ thổ cùng 

Đinh hỏa. Mở rộng "Tuấ t" thổ, bên trong có Tân kim, Mậu thổ cùng 

Đinh hỏa, đề u có thể làm cho Ấ t mộc mang đế n ấ m áp. Nhưng lưu ý 

bên trong chỗ  "Tuấ t" có tàng Tân kim là tình nhân Ấ t mộc, nế u như 

nữ tính Ấ t mộc cảm thấ y không vui, gặp đế n nam sĩ "Tuấ t" thổ, sau 

khi cảm tình ôn ấ m, đa số  là sẽ  phát sinh cảm tình.

 Người Ấ t mộc tố t nhấ t là sinh ở tháng Mão, chỗ  này gọi là Quy Lộc 

cách. Cả đời lúc này đắ c lệnh, có tài nguyên dung không hế t. Ấ t mộc 

là thượng mệnh, tấ t thấ y Bính hỏa cùng Quý thủy, Bính hỏa là con 

cái, Quý thủy là mẫ u thân. Ấ t mộc là nữ tính, đa số  rấ t yêu thương mẹ 

và con. Hiện tượng này ở bát tự có thể nhìn thấ y rõ.

 Ấ t mộc là nam sĩ tấ t là chuyên gia có văn hoá, là quân tử cách. 

Nhưng quá nhiề u hỏa sẽ  quá mỹ  mạo, sẽ  có chút phụ nữ. Thông 

thường hình Ấ t mộc nam tính đề u có một mặt nữ tính âm nhu, nhân 

vật chính trị Clinton cùng Hồ  Diệu Bang, đề u là người Ấ t mộc. Nhiề u 

danh gia đề u có Ấ t mộc đa tài đa nghệ; còn ở phương diện nữ tính, 

rấ t nhiề u người đẹp đề u là Ấ t mộc, như Diana, Mạch Đương Na, Lâm 

Thanh Hà, Vương Tổ Hiề n, thậm chí Từ Hi thái hậu cũng là người Ấ t 

mộc.

 Người Ấ t mộc cả đời đề u rấ t thích Bính Quý, Ấ t mộc sinh ở mùa 

đông, đa số  thích Thái dương dục, kỳ quái là đố i với màu sắ c tươi đẹp 

sản sinh hứng thú mãnh liệt, áo quầ n tấ t phải màu hồ ng, lại xe cũng 

thích xe màu hồ ng, thích ăn cay, uố ng rượu và hút thuố c. Nuôi chó 

cùng ăn thịt dê cừu, đại đa số  là người Ấ t mộc sinh ở mùa đông!

Cổ thư nói: "Hoài Đinh bão Bính, nhảy Phượng cưỡi Hầ u", như trong 

bát tự có Ấ t Dậu, tôi không cho rằ ng đố i với Ấ t mộc là chuyện tố t. Ví 

Ấ



dụ như người có trụ giờ là Ấ t Dậu, không ít người bị đứt ngón chân tay 

hoặc tổn thương gân động cố t. Có thơ viết: Ấ t mộc sinh cư Dậu, sợ 

phùng Tị Dậu Sửu, phú quý Khảm Ly cung, bầ n cùng Thân Dậu thủ.

 Xem tỉ mĩ sách 《 Cùng Thông bảo giám 》, bạn sẽ  phát hiện, chỉ có 

khí số  Ấ t mộc không giố ng với bấ t kỳ những thiên can khác. Nhưng 

chúng ta căn cứ nghiên cứu, Ấ t mộc đố i với hoàn cảnh sinh ra trên 

tạo hình lại là một nhân tố  rấ t trọng yế u. Như trong bát tự Ấ t thấ y 

Mão hoặc có Mão mộc đơn thuầ n xuấ t hiện, hoàn cảnh đa số  là có 

hoa viên hoặc là loại trúc xanh. Đại vận hành đế n Ấ t, Mão sinh vượng 

địa hoặc là Bính địa, người này rấ t dễ  dàng dọn vào hoàn cảnh khu 

dân cư tố t đẹp.

 Ấ t mộc là chấ t mộc, Ấ t đế n đấ t Ngọ Mùi là thời cơ tố t nhấ t thành tài, 

cho nên Ấ t mộc cùng Giáp mộc khác nhau, Ấ t mộc hỉ hành vận 

phương tây nam. Là đại tài hay là tiểu tài, phải do Ấ t mộc ở trong 

nguyên cục cường tráng và suy nhược mà quyế t định. Lúc nào thì Ấ t 

mộc cường tráng? Ấ t mộc đắ c Lộc, đắ c Trường sinh, Đằ ng La hệ giáp 

đề u là biểu hiện cường tráng. Chỉ có cường tráng thì Ấ t mộc mới có 

khả năng trở thành tài đố ng lương.

3. Phầ n Bính hỏa
 

 Đệ nhấ t giảng: Bính hỏa là Dương tinh, có mới có thầ n
 

 So sánh Bính hỏa.
 Thiên can Bính, ngũ hành thuộc hỏa. Hỏa là cái gì?

 Sách nói: Hỏa, là Viêm Thượng vậy. 《 Ngũ Hành đại nghĩa 》 nói: " 

Vị trí Hỏa cư ở Thái Dương, cháy nóng mãnh liệt, cho nên lấ y hỏa 

làm thể nóng sáng, thành tính viêm thượng." Thiên can Bính hỏa, ở 

trời là ánh mặt trời, là điện; ở đấ t là lò lửa, là nung luyện, dẫ n thân là 

nguồ n ánh sáng, khí tượng văn minh. Cổ nhân lấ y phố i quẻ Ly, vị trí 

cư ở phương nam. Bính là Thái dương, đứng đầ u ngũ dương, chấ t 

lượng to lớn, có lực hấ p dẫ n, có thể phóng xạ ra các loại năng lượng. 

Thuật chiêm tinh ở Tây phương hiện đại thuyế t minh đố i với Thái 



dương: "Thái dương chủ biểu đạt năng lực, quyề n lực cùng tinh lực 

thịnh vượng." Bính hỏa ở trên thân thể con người chi tiế t là đôi mắ t, 

là miệng, cùng tiểu tràng.

 Bính hỏa cùng những thiên can khác là như nhau, có thể tiế n hành 

loại tượng vạn vật. Nhưng cuố i cùng Bính hỏa là cái gì, thực chấ t tinh 

thầ n là ở chỗ  nào? 《 Trích Thiên Tủy 》 luận đúng: " Tấ t cả Ngũ 

dương Bính dương là đứng đầ u." Giáp Bính Mậu Canh Nhâm, 5 can 

dương này, chỉ có Bính hỏa là nắ m tinh dương. Nhâm thị viết: Bính là 

hỏa thuầ n dương, vạn vật đề u từ chỗ  này mà phát sinh, được chỗ  này 

mà thu lại. Ta tổng kế t là: "Bính hỏa chính là một loại năng lượng 

thiên nhiên mà đang lúc phóng thích mãnh liệt." Trước đây đã nói 

qua, Giáp mộc thực chấ t là một luồ ng sinh khí, lúc luồ ng sinh khí này 

sau khi phát sinh ra, tính chấ t chính là Bính hỏa. 《 Ngũ Hành đại 
nghĩa 》 viế t: "Thủy là Tinh, Hỏa là Thầ n." Người có khí Hỏa không đủ, 

thầ n không đủ, trong hiện thực người này đại biểu dễ  dàng thấ t thầ n, 

ngu ngố c. Thiên Nhấ t sinh Thủy, Địa Nhị sinh Hỏa, hai vật thủy hỏa 

xuấ t hiện, địa cầ u mới có tồ n tại sinh mệnh.

 

 

Hỏa là đứng đầ u ngũ dương, thực chấ t là một loại năng lượng tiề m 

tàng, luồ ng năng lượng này tố t nhấ t là khiế n cho nó phóng thích 

thuận lợi. Cho nên, người có nhật can là Bính hỏa, tố t nhấ t là làm cho 

nó phát ra, thuận theo tính tình của nó, thì chuyện của bạn làm là rấ t 

dễ  dàng.

 

 VD 1, Khôn tạo: Ấ t Mão - Nhâm Ngọ - Bính Thân - Giáp Ngọ;

 Bính sinh tháng Ngọ giờ Ngọ, Nhâm thủy ở trên mặt trời cũng được 

trường sinh, Nhâm Bính đề u vượng, Nhâm Bính giao nhau, Bính hỏa 

phát sáng rực rỡ, người Bính hỏa này, rấ t xinh đẹp, có tình cảm mãnh 

liệt, tràn đầ y lòng nhiệt tình, dường như lòng nhiệt tình là không dứt. 

Lúc hành vận Dậu, trên sự nghiệp không ngừng phát triển, trên tình 



cảm cũng là đào hoa ướt át, đây đề u là biểu hiện ở Bính hỏa phát ra 

năng lượng đầ y đủ. Người này thì chỉ có thuận theo, mà không thể 

nghịch, người cùng nó đố i kháng chưa hề  có trái ngon ăn tố t.

 Bính hỏa ở trên thân thể là con mắ t, miệng, ở trong là tiểu tràng. 

Con mắ t là bộ phận tiế p nhận, độ lực Bính hỏa thích hợp, chủ đôi mắ t 

xinh đẹp, còn có thể hiểu rõ mọi việc, nhưng lại câu nệ ở tiểu tiế t. 

Miệng là cơ quan ra vào, là công cụ chủ yế u biểu đạt ngôn ngữ, lúc 

Bính hỏa là Ấ n hoặc là Thương quan, hơn phân nửa là hành nghề  ăn 

nói.

VD 2, Khôn tạo: Ấ t Tị - Kỷ Sửu - Bính Tuấ t - Giáp Ngọ;

 Vào năm Canh Thìn có người bạn tra hỏi tôi bát tự này, tôi phải từ 

trong bát tự nhìn ra nghề  nghiệp của cô ta, liên quan ở nghề  nghiệp, 

có chỗ  tôi còn chưa hiểu thấ u, chỉ có thể nói là nói thử xem mà thôi. 

Khả năng lúc đó chỉ là một chút linh cảm, lại có thể nói đúng nghề  

nghiệp của bát tự này. Tôi nói tạo này có có chút giố ng như người 

phát thanh viên đoàn tàu, lúc này đố i phương khá là giật mình, "Trời 

ạ! Phải chăng là ông đã biế t tôi chứ?" Bởi vì dịch hữu là người trên 

đường sắ t, đã nói ho tôi biế t hơn một nửa, lại cộng thêm thủ tượng 

bát tự, trên cơ bản là tôi chỉ đoán mò.

 "Ngài có thể nói vì sao mà ngài nhìn ra được hay không?" Lúc đó chủ 

yế u là tôi theo tượng nhật can Bính hỏa mà liên tưởng đế n nhân viên 

phục vụ trên tàu. Hai đầ u của bát tự này là Ấ t Tị, Giáp Ngọ, trong đó 

Giáp Ngọ, Giáp là sinh khí, chân tượng Ngọ hỏa là đầ u máy xe lửa, 

tượng Ấ t Tị lại là con rắ n dài chạy uố n lượn, năm tháng ngày giờ nạp 

âm là hỏa thổ kim liên tục tương sinh, tứ trụ hoàn toàn là hình chữ 

vuông, giố ng như hộp xe. Chỗ  này làm tôi liên tục liên tưởng, làm cho 

tôi nghĩ đế n khả năng là một nhân viên phát thanh đoàn tàu. Bởi vì 

nhật nguyên Bính hỏa, trụ tháng Kỷ Sửu là Thương quan, ở trên thân 

thể con người phầ n đa là chỉ cái gáy cổ, Thương quan là lời nói, Giáp 

mộc là Ấ n tinh chủ văn thư, chữ Bính (丙)giố ng như cái miệng, toàn 

bộ bát tự giố ng như là cầ m bản chữ đọc diễ n văn, không nghĩ đế n có 

phải nàng là một nhân viên phát thanh đoàn tàu hay không.



 Bính hỏa ở bên trong trên thân thể con người đại biểu là ruột non 

(tiểu tràng). Ở trụ Bính hỏa, gặp khắ c, đa số  là mắ c bệnh tiểu tràng. 

Bính hỏa ở bên ngoài là bộ mặt, Quý Bính giao nhau, là hỏa mang 

theo hao tổn, người này không trọc đầ u thì khuôn mặt tấ t có vế t 

thẹo, có mộc thông quan là nhẹ hoặc là không ứng nghiệm.

VD 3, Càn tạo: Nhâm Dầ n - Nhâm Dầ n - Bính Tý - Nhâm Thìn.

 Tạo này có 3 Nhâm khắ c 1 Bính, còn tọa dưới Tý thủy tiệt cước, 

không chỉ có khuôn mặt bị mang vế t thẹo, mà bên trong tiểu tràng 

cũng mắ c đại bệnh. Năm 2000 Canh Thìn tiểu tràng bị thủng, may 

mà có giải phẫ u cấ p cứu tức thời, nố i lại một đoạn ruột non mới cứu 

nguy tính mạng.

 Trước đây có nói qua, Ấ t là cây hoa cỏ, chân chính lúc hoa nở khoe 

sắ c, thì hoa không phải là Ấ t mộc, mà là hình tượng Bính hỏa. Bởi vì 

hình tượng hoa thì giố ng như Bính. Tiế p theo, hoa nở cũng là Ấ t mộc 

ở lúc bắ t đầ u phát tiế t, có một loại nhu cầ u tìm bạn đời và tái sinh. 

Người hàn mộc có Bính thấ u ra thiên can, trời sinh là có phú quý, 

thường luôn có cơ hội ở tại chỗ  bụi gấ m bồ n hoa. Trái lại, người không 

có Bính thấ u ra, cho dù chỗ  ở là đại thành thị, cũng là rời xa chỗ  

phồ n hoa lá tố t, hoặc là thích chỗ  vào chố n khuê phòng mà không 

thấ y người.

 Tổng kế t một chút, Bính hỏa ở trên trời là mặt trời, là điện, ở đấ t là là 

lò lửa nung luyện, dẫ n thân là năng lượng nguồ n ánh sáng, khí tượng 

văn minh. Bính là ánh thái dương, đứng đầ u ngũ dương. Chấ t lượng to 

lớn, có lực hấ p dẫ n, có thể phóng xạ ra các loại năng lượng. Thái 

dương chủ biểu đạt năng lực, quyề n lực cùng tinh lực vượng thịnh. 

Bính hỏa ở trên thân thể con người là con mắ t, là miệng, cùng tương 

quan ở bên trong là tiểu tràng. Bính hỏa thực chấ t là phát tiế t ra 

năng lượng, người này chỉ có thể thuận mà không thể nghịch.

Đệ nhị giảng: Ninh vi phù mộc tử, bấ t tố  thấ p nê nương
 

 Thể tượng Bính hỏa.



 Trước đã nói qua, chỗ  nói Thể tượng, chính là tượng tổng thể, tượng 

cơ bản. Bính hỏa vố n có thể tiế n hành loại tượng vạn vật, nhưng mà, 

tượng của nó có rấ t nhiề u, rấ t dễ  dàng làm cho đầ u óc con người 

choáng váng. Cho nên chúng ta chỉ nói đế n thực chấ t tinh thầ n của 

Bính hoả mà thôi, Bính hỏa chính là một loại năng lượng trong tự 

nhiên đúng đang ở lúc phóng thích ra mãnh liệt, đố i mặt với loại 

phóng thích năng lượng này, chỉ có thể thuận mà không thể nghịch.

 

 《 Thập can thể tượng toàn thiên 》 luận Bính hỏa viế t:

 Bính hỏa minh minh nhấ t Thái dương,

 Nguyên tòng chính đại lập cương thường.

 Hồ ng quang bấ t độc khuy thiên lý,

 Cự phách vưu năng biến bát phương.

 Xuấ t thế  khẳng vi phù mộc tử,

 Truyện sinh bấ t tác thấ p nê nương.

 Giang hồ  tử thủy an năng khắ c,

 Duy khủng thành lâm mộc tác ương.

 

Bính hỏa là Thái dương, đương nhiên có khí phách to lớn. Bát tự hàn 

thấ p, chỉ cầ n có khí dương tồ n tại, thì cũng cầ n yêu thích có Bính 

hỏa. người có một khố i kim thủy thông thường rấ t thông minh, nế u 

như không có (bao gồ m chỗ  địa chi ám tàng) Bính Đinh hoặc hóa khí 

hỏa, vậy thì chỉ có thể nói loại người này là thông minh, hơn nữa còn 

khó biểu đạt ra ngoài. Là người cũng khó có khí phách to lớn.

 Bản tính Bính hỏa chính là muố n phát tiế t, phát tiế t là một loại hiện 

tượng tự nhiên. Dưới tình huố ng bình thường, loại người này rấ t tự 

nhiên, không làm bộ, không xảo trá, nghiêm túc làm việc chiế u theo 

quy luật tự nhiên, làm việc sôi động, tỷ lệ thành công rấ t cao.

 Bính hỏa là Thái dương, một là ánh hồ ng quang của nó lan toả xa, hai 

là nhiệt năng của nó to lớn. Thông thường người có nhật can Bính hỏa 

đề u khá là cởi mở, tấ m long rộng rãi, đố i nhân khá nhiệt thành. Lúc 



Bính hỏa quá suy hoặc quá vượng, cũng dễ  dàng chạy hướng phản 

diện, biểu hiện cụ thể như là một ông cụ non, ngoài lạnh trong nhiệt, 

lời nói chầ m chậm, đặc biệt là lúc hỏa đa thổ tiêu, còn có khả năng 

nói cà lăm.

 Mộc lấ y hỏa là con, thổ lấ y hỏa làm mẹ. Phát sinh hàn mộc, hoàn 

toàn dựa vào Bính hỏa. Bản tính Bính hỏa chính là muố n phát tiế t 

năng lượng của mình, luồ ng năng lượng này đem đi tiế t đế n chỗ  nào? 

Đó chính là vạn vật, dựa vào ánh Thái dương vạn vật sinh trưởng, 

thực tế  chính là vạn vật tiế p nhận đế n ánh sáng và nhiệt lượng của 

vầ ng Thái dương. Vạn vật đề u thích thái dương cho nó ánh sáng và 

nhiệt lượng, cho nên thể hiện ra giá trịcủa vầ ng Thái dương. Cho nên, 

Bính hỏa rấ t thích phù trợ vạn vật hàn thấ p, trong đó Giáp Ấ t mộc là 

được nhận lợi ích rấ t rõ ràng, Tam Dương khai thái, đế n mùa xuân, 

sức số ng bừng lên khắ p nơi, đơn giản chính là hoả ánh Thái dương 

dầ n dầ n thịnh vượng, Giáp Ấ t mộc bắ t đầ u phồ n vinh, Giáp Ấ t mộc 

và con của nó đề u rấ t yêu thích.

 

Nhà nông đề u biế t, khí trời âm thấ p quá lâu, cho dù là xuân hạ, thực 

vật đề u khó mà trưởng thành khoẻ mạnh. Căn bản âm thấ p này, 

chính là do Kỷ thổ là mây tạo thành. Bính là mẹ Kỷ, mặc dù Thái 

dương cuố i cùng cũng là phải hạ xuố ng phía tây, cuố i cùng hỏa được 

số ng ở thổ, nhưng năng lượng bản thân Bính hỏa phát tiế t là vì thể 

hiện giá trị của mình, Thái dương là không hi vọng bản thân phải 

nhanh chóng hạ xuố ng núi. Đây chính là chỗ  nói hai loại Thể tượng 

của Bính hỏa: Xuấ t thế  khẳng vi phù mộc tử, truyề n sinh bấ t tố  thấ p 

nê nương. Đơn giản mà nói, Bính hỏa là không muố n tình nguyện đi 

sinh Kỷ thổ.

 

 VD 1, Càn tạo: Giáp Dầ n - Giáp Tuấ t - Bính Tuấ t - Mậu Tý.

 Bính sinh tháng Tuấ t, Bính hỏa vố n không vượng, nhưng trụ năm 

được Trường sinh, Bính hỏa vẫ n là tương đương có lượng khí, đặc biệt 



là Giáp mộc thấ u ra thiên can, năng nguyên Bính hỏa rấ t hùng hậu, 

có năng lực phát tiế t. Tháng Tuấ t ngày Tuấ t rấ t khô táo, sinh ở giờ 

Mậu Tý, vừa đúng giải trừ bệnh táo nhiệt, cho nên mệnh này rấ t quý.

 Năm đó sư phụ ở lúc hắ n còn rấ t nhỏ đã toán định tương lai của hắ n 

là có triển vọng, hơn nữa còn là nhân vật kiệt xuấ t trong nhà thậm chí 

là trong gia tộc. Một chút không sai, nó rấ t hiế u thuận, có tiề n đồ , 

trước mắ t là trên tiế n sỹ , ở quê hương, hắ n là người có học lịch cao 

nhấ t. Bởi vì Bính hỏa này sinh ra chính là người cũng nguyện ý yêu 

thích Giáp mộc đi phù khởi, 2 Giáp ở năm tháng, đại biểu tổ thượng và 

gia tộc của nó. Cũng bởi vì Bính hỏa truyề n sinh không làm thấ p nê 

nương, không thể nào thích thổ quá nhiề u, trụ giờ Mậu thấ u can, đầ u 

tiên biểu hiện ra, thai đầ u là một khuê nữ.

VD 2, Giáp Dầ n - Giáp Tuấ t - Bính Ngọ - Kỷ Sửu.

 Tạo này tôi lấ y tam hợp cục xem cho hắ n, tam hợp cục thành, khí 

thế  tấ t nhiên là ở trên cục thành này. Vận trình biểu hiện ra hỏa càng 

thuầ n càng tố t, mà không phải là thân vượng dụng thổ tiế t. Kim mộc 

thủy hỏa đề u không kỵ, duy chỉ có niên vận là không thể nào thích 

thổ vượng hoặc là Mậu Kỷ thấ u can. Trên sự thực ngoại trừ gặp năm 

thổ vượng hoặc là Mậu Kỷ thấ u can ra, thì đề u không tệ.

 Tạo này hế t sức thông minh, cũng là nhân tài ưu tú trong gia tộc 

cùng bạn bè. Bởi vì không thích Kỷ thổ, trước mắ t chỉ sinh ra một nữ 

nhi. Dù muố n có con trai, cảm giác là rấ t khố n khó. Chuyện rấ t khéo, 

lợi ích của hắ n so với bạn bè đề u là cầ m tinh Hổ Mã Xà, người thổ 

nhiề u cùng với hắ n là không có duyên phận gì.

 Tứ quý Bính hỏa giai hỉ Nhâm, nguyên nhân là Nhật chiếu giang hồ , 

ngũ quang thập sắ c. Hoặc là nói, Thủy Hỏa ký tế  là nguồ n gố c vạn 

vật sản sinh. Bính hỏa hỉ Nhâm thủy, là rấ t không tình nguyện đi sinh 

Kỷ thổ, Kỷ thổ hỗ n Nhâm, làm cho Bính hỏa thấ t sắ c. Nhật nguyên 

Bính hỏa, bát tự cầ n phải dụng Thương quan Kỷ thổ, đa số  tầ ng lớp 

không cao. 《 Trích Thiên Tủy 》 nói: "Khảm Ly chủ tể trung khí trời 

đấ t, thành không chỉ thành, mà có chỗ  hỗ  tương nhau." Thủy hỏa 

tuy là chiế n, không có thổ cũng không thể khắ c hỏa. Hoả Thái dương, 



thủy nhiề u vẫ n không bằ ng chỗ  mộc nhiề u đáng sợ. Thầ y tôi từng nói 

qua: "Giáp mộc ngầ m che, là hoạ Bính hỏa."

 Bài này có một câu cuố i cùng trong Thể Tượng toàn thiên luận: 

"Giang hồ  Tý thủy sao có khắ c, chỉ sợ mộc thành lâm làm hoạ." Ý là 
nói: Giang hồ  Tý thủy không phải là rấ t dễ  dàng khắ c mấ t Bính hỏa, 

chính là sợ Giáp mộc trùng điệp, che lấ p ánh sáng của Thái dương. 

Trong hiện thực chính xác là có rấ t nhiề u ví dụ như vậy, dưới đây đưa 

ra một ví dụ Bính hỏa sợ Giáp mộc nhiề u.

 

VD 3, Khôn tạo: Mậu Ngọ - Giáp Tý - Bính Dầ n - Giáp Ngọ (Tuấ t Hợi 

Không vong)

 Đại vận: Quý Hợi, Nhâm Tuấ t, Tân Dậu, Canh Thân, Kỷ Mùi.

 08 tuổi vào vận.

 Từ trên khí thế  địa chi mà xem, tạo này rấ t giố ng mộc hỏa tề  huy 

(cùng chiế u), nhìn như mệnh phú quý. Nhưng mà, Bính sinh tháng Tý, 

nữ mệnh này 8 tuổi hành vận, là Quý thủy đương lệnh. Tuổi trẻ vào 3 

bước vận Quý, Hợi, Nhâm, co` 2 Giáp mộc đẻ để hóa thủy sinh mộc, 

(tựa như thủy sinh mộc, mộc lại sinh hỏa, nhưng đây là tục luận), 

Quan Ấ n tương sinh, hẳn là vận khí rấ t tố t. Nhưng không biế t, nhật 

can tạo này hoả Thái dương, thiên can trùng điệp thấ y Giáp, chính là 

mộc thành lâm, che lấ p ánh sáng mặt trời, mệnh chủ một chút cũng 

không được nhờ. Thực tế  là sao chứ?

 Năm 2003 mệnh chủ trả lời: Vận mệnh của tôi dường như bập bồ ng, 

gia cảnh lúc nhỏ cũng không quá tố t, trước mắ t cũng bình thường, 

tình cảm năm qua khá là bấ t thuận, năm nay còn được.

 VD 1, 2 ở trên cũng đề u có 2 Giáp mộc, xong Bính hỏa sợ Giáp mộc 

quá nhiề u, như vậy thì các bạn nghĩ sao, hai tạo này lúc trẻ và tình 

huố ng gia đình lúc nhỏ như thế  nào? Vấ n đề  này, lưu lại cho các bạn 

suy nghĩ.

 



Đệ tam giảng: Bính hỏa thuầ n bấ t thuầ n, Tam hợp thuyết phân 
minh
 

 Khí thế  Bính hỏa.

 Người có nhật can Bính hỏa, không phải cái gì cũng tố t.

 Sách viết:

 Bính hỏa mãnh liệt,

 Khi sương vũ tuyết.

 Năng đoán Canh kim,

 Phùng Tân phản khiếp,

 Thổ chúng thành từ,

 Thủy xương hiển tiế t.

 Hổ Mã Khuyển hương,

 Giáp mộc nhược lai,

 Tấ t đương phầ n diệt."

 Người Bính hỏa nhìn như bình thản, thực tế  trong thâm tâm có một 

loại khí phách, ở bấ t kỳ trước mặt người tài ba nào cũng đề u không 

khuấ t phục, nói chung là có một loại dục vọng vượt qua người khác. 

Người Bính hỏa, bề  ngoài rấ t khiêm tố n, thực tế  là vĩnh viễ n không 

thoả mãn, chỉ cầ n bạn có thể tiế p nhận kiế n nghị của hắ n, thì hắ n có 

nhiề u lý do thuyế t phục bạn, cũng yêu thích trợ giúp người khác, bởi 

vì như vậy càng có thể hiện ra giá trị tồ n tại của hắ n. Thì giố ng như 

Thái dương là không do dự, không chút nào do dự giố ng như cho bạn 

nhiệt lượng. Bính hỏa là một sát thủ khắ c chế  Canh kim, trong hiện 

thực ở bề  ngoài người Bính hỏa không sợ cản trở, rấ t giỏi xử lý việc cản 

trở, là người có dũng khí và năng lực chiế n thắ ng. Bính hỏa rấ t đố  kỵ 

kim bồ  tát là kim loại sang lóng lánh, đố i mặt với Tân kim thì tôn kim 

là Bồ  tát, cảm giác bản thân Bính hỏa bỗ ng nhiên mấ t ánh hào 

quang. Trong hiện thực, luôn luôn cảm giác đã đánh mấ t thể diện, 

phát sinh chuyện thương tâm. Khí thế  Bính hỏa ở chỗ  là muố n phát 

tiế t, không có chỗ  phát tiế t là nó rấ t đau khổ, gặp phải Tân kim hợp 

bán, thì phát tiế t của nó sẽ  bị giới hạn.



 

Người Bính hỏa, lúc bình thường hiển lộ ra sự cao quý của nó, lúc nhu 

mì thì hiển lộ ra tính kém cỏi của nó. Người Bính hỏa miệng lưỡi rấ t lợi 

hại, nế u như bạn muố n nói thắ ng nó, trừ phi nó nhường cho bạn. Nế u 

như bạn muố n thăm dò tính khí người Bính hỏa, thuận theo tính khí 

của nó hành sự, nó sẽ  phá lệ có cảm tình đố i với bạn. Đặc biệt là lúc 

hắ n nhìn ra bạn cũng là một người có tài năng hoặc có tiề m lực, thì 

hắ n sẽ  sẵ n sang liề u mình giúp bạn. Bấ t luận là nam hay nữ, người có 

nhật can Bính hỏa đề u có tình cảm khá là phong phú. Cũng chính là 

bởi vì tình cảm quá phong phú, thường dung tình cảm mà dụng sự, 

một khi nhìn sai lầ m, thì hắ n lại ân hận, liề n xoay chuyển nhanh chỗ  

uố n cong, cuố i cùng chính hắ n đi tiêu diệt bạn.

 Trước đã nói qua Bính hỏa có đặc điểm "Xuấ t thế  khẳng vi phù mộc 

tử, truyề n sinh bấ t tố  thấ p nê nương". Trong hiện thực, người Bính 

hỏa chính là nguyện ý đố i với có tiề m lực là trả công, muố n nó đồ ng 

tình với người yế u, trừ phi bạn là một nhân tài, tuyệt đố i nó không 

đồ ng tình với kẻ lười nhác. Thiên tính của hoả chính là Viêm thượng, 

bấ t luận bản thân vượng cỡ nào, đố t cháy mạnh mẽ  cỡ nào, nó đề u 

không thích đi sinh thổ, nế u như nói yêu cầ u nó đi sinh thổ, thì vận 

thế  của nó đang ở lúc đi xuố ng sườn núi. Thái dương là không nguyện 

ý sớm hạ xuố ng núi, cho dù mặt trời rơi xuố ng núi tây, nó vẫ n muố n 

phóng ra một trận hào quang ráng màu xán lạn.

 

Thổ chúng thành từ,

 Thủy xương hiển tiế t.

 Hổ Mã Khuyển hương,

 Giáp mộc nhược lai,

 Tấ t đương phầ n diệt.

 

 Bản tính Bính hỏa là Viêm thượng, khí thế  Bính hỏa ở chỗ  phát tiế t, 

chỉ cầ n không thấ y Mậu Kỷ Tân Quý, thì nó sẽ  không còn không 



phóng xạ năng lượng bản thân, biểu hiện ra một mặt rấ t là lợi hại. Một 

khi trong trụ có Mậu Kỷ thổ quá nhiề u, thì bản tính của nó hoàn toàn 

là trở thành một loại tính cách khác. Lúc thổ quá nhiề u quá vượng, 

năng lượng to lớn của Bính hỏa sẽ  sớm đi tiế t hế t bên trong thổ, thổ 

là Thực Thương của Bính hỏa, đại biểu trời sinh ra người có tài hoa, 

mà còn đặc biệt nhân từ thiện lương. Tấ t cả nhân tố  mãnh liệt đề u ở 

bên trong tài hoa tri thức của nó thể hiện ra, trái lại bên ngoài lộ ra 

có chút vụng về .

 

Cổ thư nói: Thủy hỏa giao chiến thị phi đa. Gặp đế n lúc Nhâm Quý 

xung thiên bôn địa, người Bính hỏa đặc biệt là bấ t thuận, thường có 

thị phi. Đố i mặt với thị phi không ngừng, thì phải xem năng lực chịu 

đựng của Bính hỏa, lúc Bính hỏa có năng lực chịu đựng được những 

chuyện thị phi này, người này đặc biệt nói nghĩa khí, có khí phách. 

Một khi hắ n không chịu đựng được những chuyện thị phi này, người 

này tấ t nhiên là vô tình vô nghĩa, đố i với bản thân là vò đã mẽ  lại sứt, 

đố i với người khác cũng sẽ  giậu đổ bìm leo.

 Bính hỏa rấ t thích có tam hợp cục Dầ n Ngọ Tuấ t, Bính hỏa gặp đế n 

tam hợp cục, thì Bính hỏa thanh thuầ n không tạp, có đức tính chí 

cao vô thượng. Dạng người này đa số  có tài năng, có trí tuệ, phẩm 

đức cao thượng, dễ  dàng thành tựu một phen đại sự. Trước đây có 

người hỏi tôi, nói Bính hỏa gặp phải Dầ n Ngọ, cùng gặp đế n Dầ n Ngọ 

Tuấ t, loại tình huố ng này Bính hỏa càng vượng? Tôi hiểu được người 

này hỏi là có trình độ, tổ hợp Dầ n Ngọ, là Bính hỏa gặp Dương Nhận lại 

phùng sinh, là đầ u quá vượng, trạng thái Bính hỏa là cũng không tố t. 

Còn gặp đế n tam hợp cục Dầ n Ngọ Tuấ t, mặc dù nhiề u hơn một chữ 

Tuấ t, nhưng trạng thái của Bính thì tố t hơn nhiề u. Nguyên nhân là 

tam hợp cục là hoả thanh thuầ n, là duy nhấ t bảo hộ cục này, Bính 

hỏa không chỉ sẽ  không làm tổn hại Dầ n và Tuấ t, mà còn bảo hộ cho 

Dầ n và Tuấ t, nhưng chỉ có tổ hợp Dầ n Ngọ, thì đố i với Dầ n mộc là bị 



tổn hại, đây chính là ý nói "Hổ Mã Khuyển hương, Giáp mộc nhược lai, 

tấ t đương phầ n diệt".

 

Ở trong phầ n thứ hai luận Bính hỏa, ở hai bát tự VD 1 và 2, một là có 

tam hợp cục rõ ràng, một là có tam hợp cục ám tàng. Đặc biệt là VD 

1, Giáp Dầ n - Giáp Tuấ t - Bính Tuấ t - Mậu Tý, bởi vì Tý thủy có thể bay 

ra một Ngọ, vừa đúng có Dầ n và Tuấ t giữ chân, nó chính là một tam 

hợp cục ám tàng, cho nên hai người có rấ t nhiề u điểm cùng chung, 

đề u rấ t thông minh, đề u rấ t nhân từ, thời kỳ thiế u niên gia đình đề u 

rấ t khố n khó, loại đó đề u là bản thân tay trắ ng làm nên sự nghiệp. 

Tính chấ t sự nghiệp đề u có liên quan cùng thủy hỏa, bởi vì tam hợp 

cục thành, cho nên đề u không có tổn hại đế n Giáp mộc, Giáp là tổ 

phụ của Bính, hai người tổ phụ đề u là người cao thọ 80 tuổi hoặc là 

cao hơn. Lại nhìn bát tự này:

 Khôn tạo: Mậu Ngọ - Giáp Tý - Bính Dầ n - Giáp Ngọ.

 Bởi vì thiế u một chữ Tuấ t, thì hỏa không thuầ n, đố i với Giáp mộc trái 

lại là chỗ  tổn hại.

 Cổ thư viết:

 Bính hỏa mãnh liệt,

 Khi sương vũ tuyết.

 Năng đoán Canh kim,

 Phùng Tân phản khiếp.

 Thổ chúng thành từ,

 Thủy xương hiển tiế t.

 Hổ Mã Khuyển hương,

 Giáp mộc nhược lai,

 Tấ t đương phầ n diệt.

 Đây là phép luận khí thế  Bính hỏa.

 



Nguyên chú: Hỏa là dương tinh vậy, Bính hỏa dương rấ t sáng, cho nên 

mãnh liệt, không sợ thu và khi sương, không sợ đông và vũ tuyế t. 

Canh kim tuy ngu, lực có thể luyện, Tân kim vố n nhu, hợp mà lại 

nhược. Thổ là con vậy, thấ y Mậu Kỷ nhiề u mà thành đức từ ái; thủy là 

vua vậy, gặp Nhâm Quý vượng mà lộ thái độ trung tiế t. Về  phầ n chưa 

đạt tính Viêm thượng, mà gặp đủ 3 vị Dầ n Ngọ Tuấ t, lộ Giáp mộc thì 

khô táo mà đố t diệt vậy.

 

 Nhâm thị viế t: Bính là hoả thuầ n dương, xu thế  mãnh liệt, khi sương 

vũ tuyế t, có công trừ hàn giải đố ng. Có thể luyện Canh kim, gặp 

cường bạo mà thi hành khắ c phạt vậy; phùng Tân lại khiế p, hợp nhu 

thuận mà lấ y hòa bình vậy. Thổ chúng thành từ, là không xâm phạm 

dưới vậy; Thủy xương hiển tiế t, là không phạm thượng vậy. Hổ Mã 

Khuyển hương, là chi tọa Dầ n Ngọ Tuấ t, thế  hỏa đã quá mãnh liệt, 

nế u lại thấ y Giáp mộc đế n sinh, chuyển sang đố t diệt vậy.

 

 Cho nên luận, tiế t ra oai, phải dụng Kỷ thổ; ngăn ngọn lửa, tấ t cầ n 

Nhâm thủy; thuận tính, vẫ n cầ n Tân kim. Kỷ thổ thể ẩm thấ p, có thể 

thu khí nguyên dương; Mậu thổ cao khô, thấ y Bính hỏa mà cháy nứt 

nẻ vậy. Nhâm thủy đức cương trung, có thể chế  hoả bạo liệt; Quý thủy 

âm nhu, phùng Bính hỏa mà khô cạn vậy. Tân kim là vật mề m mại, rõ 

tác hợp mà thân cận, ám hóa thủy mà cứu nhau; Canh kim cương 

kiện, cương lại gặp cương, không thể cùng tồ n tại. Chỗ  này tuy đưa ra 

luận ngũ hành, nhưng nhân tình thế  sự, cũng đề u như vậy!

 

 Một bát tự có năm tháng cùng ngày giờ, đề u là một loại tổ hợp. Bính 

hỏa ở trong bát tự, đố i với điề u hậu là rấ t có giá trị. Kinh nghiệm cho 

rằ ng, Bính hỏa ở năm tháng, tố t nhấ t là sinh ở mùa đông; Bính hỏa ở 

ngày giờ, tố t nhấ t là sinh ở ban đêm.

 



Đệ tứ giảng: Nhật chiếu giang hồ  mỹ, Bính hỏa ngộ Nhâm thủy
 

 Khí số  Bính hỏa.
 Quyết viết:

 Tứ quý Bính hỏa giai hỉ Nhâm,

 Tham dụng Giáp Mậu Quý Canh Tân.

 Quý nguyệt Bính hỏa kiêm dụng Giáp,

 Xuân hạ Bính hỏa kiêm dụng kim,

 Thu đông Bính hỏa thận dụng Mậu,

 Mạc vong Bính hỏa ái Nhâm Canh.

 

 Cổ nhân cho rằ ng, thập thiên can đặc định ở mỗ i tháng trong một 

mùa đề u có yêu thích của nó, hơn nữa chỗ  ngũ hành yêu thích tố t 

nhấ t là thấ u ra thiên can, nế u như chỗ  ngũ hành yêu thích ám tàng, 

hoặc là không có, vậy thì người này có tầ ng lớp sẽ  phải lầ n lượt suy 

giảm. Những yêu thích đặc định này thì gọi là khí số  của bát tự.

 Thủy chủ hàn, tính Nhuận hạ, ngoài tố i mà trong sáng; Hỏa chủ nhiệt, 

tính Viêm thượng, ngoài sang mà trong tố i. Nhâm thủy là nước sông 

hồ , nước màu đen, rấ t dễ  dàng hấ p thu ánh sang và nhiệt của Thái 

dương, chỗ  này đố i với cá tính của Bính hỏa mà nói, Nhâm thủy chính 

là đố i tượng phát tiế t tố t nhấ t của nó. Trong hiện thực, Nhâm Bính 

giao nhau, là hồ  sang rực rỡ, một khố i cảnh tượng đẹp đẽ , đại biểu 

dáng mạo người này đẹp đẽ , sáng mắ t sáng lòng.

 

Năng lượng Thái Dương cực lớn, phát tiế t ra ngoài, tính rấ t mãnh liệt, 

duy chỉ có nước biển song hồ  mới có đủ chi phố i đúng, chúng nó toả 

sáng với nhau, cộng thành Thủy Hỏa ký tế . Cho nên, Nhâm thủy là 

yế u tố  đệ nhấ t của Bính hỏa, tức là khí số  chủ yế u của Bính hỏa. 

Người có nhật can Bính hỏa, chỉ cầ n có Nhâm thủy thấ u ra, trên bản 

chấ t người này tấ t có năng lực, về  phầ n phát huy được năng lực như 

thế  nào, thì xem phố i hợp xung quanh Nhâm và Bính.



 《 Cùng Thông bảo giám 》 luận thuật khí số  Bính hỏa rấ t tinh tế , 

cũng khá phức tạp, bởi vì quá trình luận thuật biế n hóa quá nhiề u, 

khiế n cho rấ t nhiề u người đọc tố n hao quá nhiề u công sức. Ở đây tôi 

nêu rõ nội dung cố t lõi, khái quát thành hai câu nói: Tứ quý Bính hỏa 

giai hỉ Nhâm, tham dụng Giáp Mậu Quý Canh Tân. Trong đó câu 

trước lý giải tố t, câu sau là tiế p tục câu trước, ý là trước tiên chủ yế u 

là xem Nhâm thủy thấ u ra thiên can hay không, sau khi Nhâm thủy 

thấ u ra thiên can, thì mới tham khảo dụng Giáp, hoặc là dụng Mậu, 

hoặc là dụng Quý, hoặc là dụng Canh Tân kim. Tại sao lúc thì nói dụng 

Giáp, lúc thì nói dụng cái khác, phải xem trong bát tự chỗ  hoàn cảnh 

xung quanh Nhâm thủy. 4 câu phía dưới chính là giải thích đố i với nó:

 Quý nguyệt Bính hỏa kiêm dụng Giáp,

 Xuân hạ Bính hỏa kiêm dụng kim,

 Thu đông Bính hỏa thận dụng Mậu,

 Mạc vong Bính hỏa ái Nhâm Canh.

 

Mọi người đề u biế t, tháng tứ quý là Thìn Tuấ t Sửu Mùi là thổ vượng, 

lúc thổ vượng thì phải tham khảo có thể phố i hợp dụng Giáp mộc hay 

không, cũng không nhấ t định không cầ n là tháng tứ quý, nói trong 

cục chỉ cầ n thổ chế  Nhâm thủy là bệnh, đề u là tham khảo dụng Giáp 

mộc chế  thổ, mục đích là bảo hộ Nhâm thủy. Nế u như là sinh ra mùa 

đông, Nhâm Quý thủy thái vượng, thì phải tham khảo là dụng Mậu 

hay không, dụng Mậu thì là Nhâm thủy không phiế m lạm, Mậu là bờ 

đê có thể ngăn thủy lấ y thành ao hồ . Dụng Kỷ là điề n viên thấ p thổ, 

vẫ n không phải là sự lựa chọn thích hợp nhấ t.

 Nế u như là sinh ở mùa hạ hỏa viêm thổ táo, Nhâm thủy thái nhược, 

thì phải tham khảo có thể dụng Quý thủy hay không, Nhâm Quý gặp 

nhau, âm dương thuỷ phố i hợp, có lực, đặc biệt là dụng để giải táo, 

mục đích dụng Quý chủ yế u chính là điề u hậu.

 Nế u như là sinh ở mùa xuân, mùa xuân mộc thái vượng, thì phải 

tham khảo có nên dụng Canh hoặc Tân kim để chế  mộc hay không. 



Cho dù là sinh ở mùa thu, có kim gố c phát thủy, Nhâm thủy không 

nhược, lúc này cũng phải cầ n quan sát những ngũ hành khác nhiề u 

ít. Nói chung, ý ngũ hành ở đây, trên cơ bản là lấ y Nhâm thủy làm 

Thể, Nhâm thủy quá vượng thì phải khắ c tiế t hao, Nhâm thủy quá 

nhược thì phải sinh phù hoặc bang trợ Nhâm thủy. Cho nên nói, tham 

khảo dụng Giáp Mậu Quý Canh Tân. Chính là tham khảo làm sao điề u 

phố i đế n trạng thái Nhâm thủy là cân bằ ng trung hòa cùng Bính thủy 

có đủ lực ngang nhau.

 

Chỗ  nói ở trên là lúc dẫ n đế n phép xem Bính hỏa không có biế n tính, 

cũng gọi là phép khí số  Bính hỏa. Vạn nhấ t ở trong cục Bính hỏa gặp 

Tân kim hợp hóa hoặc là những phương thức khác đại xu thế  làm nó 

biế n tính (như tam hợp hỏa cục), thì phải xem xét sau khi biế n tính. 

Cũng chính là nói, chỉ có lúc ở dưới tình huố ng bát tự có đủ một loại 

khí thế , có thể không cầ n dung phép khí số , vậy thì phải dựa theo 

tòng khí thế  mà hành sự. Thông thường là lúc Bính hỏa thái cường 

hoặc là thái nhược cầ n phải xem xét Bính hỏa là có trải qua biế n tính 

hay không. Kinh nghiệm tôi cho rằ ng đa số  Bính hỏa tòng thế  vượng, 

mà ít có cơ hội tòng thế  nhược. Lúc tòng thế  nhược, là tòng hay là 

không tòng phải xem xét thận trọng. Bởi vì Bính hỏa là dương cương, 

không phải rấ t dễ  dàng là tòng theo thế  nhược.

 

 VD 1, Càn tạo: Nhâm Tuấ t - Nhâm Dầ n – Bính Dầ n - Kỷ Hợi.

 Đại vận: 7 tuổi khởi vận: Quý Mão, Giáp Thìn, Ấ t Tị, Bính Ngọ, Đinh 

Mùi, Mậu Thân, Kỷ Dậu.

 Nhật nguyên Bính hỏa sinh ở tháng Nhâm Dầ n, Nhâm thủy có lực 

thấ u ra, khí số  bấ t phàm, sinh ở giờ Kỷ Hợi, Nhâm thủy đắ c Lộc, trong 

cục có Kỷ thổ phố i hợp, đố i với Nhâm thủy có chỗ  khố ng chế , khiế n 

cho Nhâm thủy không chảy tràn lan. Tháng giêng Bính hỏa tọa Dầ n, 

căn khí Bính đủ, nhưng không vượng, không cầ n lấ y thế  vượng hoặc 

thế  nhược xem, phải lấ y phép khí số  cân bằ ng trung hòa để phán 



đoán, đại để tạo ở trên là bát tự cân bằ ng, cho nên là tạo cát. Người 

này trước mắ t thì có bằ ng cấ p cao. Từ nhỏ đế n nay trên cơ bản là 

một đường thuận lợi. Năm nay Mậu Tý, can chi thủy thổ giao chiế n, 

Bính hỏa thụ khắ c tiế t giao gia, kế t quả là Bính hỏa càng nhược, tương 

đố i mà nói là đả phá cân bằ ng giữa Nhâm Bính, cho nên lúc nhỏ có 

bấ t thuận, bởi vì là tạo cát, sẽ  không có vấ n đề  quá lớn. Hậu vận Ấ t 

Tị, Ấ t chế  Kỷ thổ, Nhâm thủy tương đố i được tăng cường, vừa đúng Tị 
hỏa là Lộc của Bính, Bính hỏa cũng được tăng cường, kế t quả cấ u 

thành Thân Sát lưỡng vượng, tấ t có cơ hội xuấ t danh.

 

5 năm trước của vận Bính Ngọ, Bính hỏa ở trong cục bị khắ c tiế t, trên 

lý lẽ  là sẽ  thực hiện, cụ thể biểu hiện là công việc hế t sức mệt mõi, 

nế u như ở lúc bình thường trên công việc là hế t sức mệt mõi, khả 

năng sẽ  xuấ t hiện thương tai, nhấ t là phải chú ý hoạ thủy hỏa. 5 năm 

sau là vận Ngọ, tam hợp cục thành, trên sự nghiệp hế t sức tố t đẹp. 

Vận Đinh Mùi, Giáp mộc nhập mộ, Nhâm thủy gặp hợp, Thương quan 

Kỷ thổ vượng hơn Nhâm thủy, cẩn thận tổn danh, cũng khả năng là bởi 

vì sự kiện đào hoa.

 

 Vận Mậu Thân là Mã tinh đáo cung, nhiề u biế n động, nhưng Nhâm 

thủy được trường sinh, hơn nữa Sát có Thực chế , thanh danh càng 

lớn, trên lý lẽ  là dương danh trong và ngoài nước.

 Vận Kỷ Dậu, Nhâm thủy hành đấ t mộc dục, thân thể có chút suy 

nhược. nhưng có Dầ n hợp Dậu hóa giải, không có nguy hiểm quá lớn. 

Bởi vì tạo này là không tòng khí thế , cho nên một mực lấ y Nhâm Bính 

cân bằ ng là cát, đả phá cân bằ ng mới có bấ t thuận, chỉ vì nguyên 

nhân hơi có bấ t thuận, là nguyên cục phố i hợp đề u tố t, đại vận lưu 

niên khó mà phá hư nó được.

 



VD 2, Càn tạo: Nhâm Dầ n - Nhâm Dầ n - Bính Tý - Nhâm Thìn.

 Bát tự này cùng VD 1 ở trên đem so sánh, Nhâm Sát ở trên vố n 

không có chế  trụ, vẻn vẹn chỉ dựa vào Mậu thổ ở trong Thìn, lúc có 

thể chế  thì có một chút quý khí. Lúc không chế  được trụ Nhâm thủy 

thì có tai họa. Như năm 1992 Nhâm Thân, năm 2000 Canh Thìn, 

mệnh chủ đề u có thương bệnh tai. Bởi vì có Nhâm thủy thấ u ra, tài 

năng người này là không kém cỏi. Nhưng Nhâm và Bính không cân 

bằ ng, bằ ng cấ p không cao, từ khi sinh ra đế n hiện tại cũng khá là bấ p 

bênh. Cùng tạo ở trên phúc khí chênh lệch rấ t xa.

 Khí số  Bính hỏa là Nhâm thủy, nhưng tấ t phải cầ n Nhâm Bính là cân 

bằ ng điề u hoà, ở trên cơ sở Nhâm Bính cân bằ ng, cả hai càng có lực, 

thì tầ ng lớp càng cao, phúc khí cũng càng lớn. Ngũ hành niên vận 

đảo hướng một bên thì đề u là lúc không có cát lợi.

 

 Thu đông Bính hỏa thận dụng Mậu,

 Mạc vong Bính hỏa ái Nhâm Canh.

 

 Đầ u tiên, sinh ở mùa đông, khẳng định là thủy khá vượng, so sánh 

Nhâm Bính vượng suy, đương nhiên là Nhâm thủy vượng hơn Bính 

hỏa, cầ n phải dụng Mậu Kỷ thổ để chế  thủy, nhưng Mậu Kỷ thổ cũng 

có thể tiế t khí Bính hỏa, nế u như nói yêu cầ u dụng Mậu Kỷ thổ, hiển 

nhiên đồ ng thời Nhâm Bính cũng biế n nhược, lúc này tầ ng lớp bát tự 

thì phải hạ thấ p, cho dù đại vận có tố t, cũng sẽ  không có khởi sắ c 

quá lớn. Nhâm là khí số  của Bính, tố t nhấ t là có thể làm cho Nhâm 

Bính ở trong bát tự đồ ng thời tăng lực, phố i hợp như vậy mới là tạo 

đại cát, cát hung của đại vận cũng có thể dựa theo phép xem này. 

Tiế p theo, mùa thu kim vượng, thổ sinh kim, mùa thu Bính hỏa dụng 

Mậu thổ thì cầ n phải thận trọng, bởi vì xuấ t hiện Mậu Kỷ thổ, sẽ  tham 

sinh vong khắ c, không chỉ không chế  được Nhâm thủy, mà còn có 

khả năng trợ giúp cho Nhâm thủy.

 



VD 3, Càn tạo: Canh Thân - Đinh Hợi - Bính Thân - Bính Thân (Thìn Tị 
không vong)

 Đại vận: Mậu Tý, Kỷ Sửu, Canh Dầ n, Tân Mão, Nhâm Thìn, Quý Tị, 
Giáp Ngọ, Ấ t Mùi. 6 tuổi khởi vận.

 

 Tháng 10 có tiế t tháng 10, nhật nguyên Bính hỏa sinh ở trước Tiểu 

Tuyế t là 3 ngày, lúc này Nhâm thủy dụng sự. Giờ sinh đúng gặp tiế t 

tháng 10, Giáp có khí, Bính Đinh cùng thấ u thiên can, Bính hỏa cũng 

không nhược. Trụ tháng Nhâm thủy ở trong Hợi đương lệnh, trụ năm 

Canh kim tọa Lộc, nguyên nhân chính là như vậy, người này sinh ở gia 

đình đại phú đại quý, tổ thượng cùng cha mẹ đề u là quan quý hiển 

đạt. Nhâm thủy ở trong Hợi, nhiề u mà còn vượng, Giáp mộc ám tàng 

trong Hợi vừa phải hóa tiế t Nhâm thủy, vừa là Ấ n tinh, trở thành vật 

huyện diệu ở trong bát tự. Nhìn toàn bàn mà xem, kim thủy nhiề u 

nhấ t, hay là ở ngũ hành không có thổ, Nhâm Bính cùng vượng, Thân 

Sát lưỡng đình, mệnh chủ rấ t có năng lực. Hắ n ở vận Sửu năm Thân 

Dậu có thổ kim thái quá, hơi có chút phiế n toái nhỏ cho nên mới nhờ 

tôi toán mệnh. Bởi vì bản thân tổ hợp bát tự rấ t tố t, vấ n đề  đề u là 

toán việc nhỏ ngoài da.

 Vận trình phía sau đề u không có thổ, cho nên tính toán là cả đời phú 

quý vô lo. Tạo này mặc dù là sinh ra ở mùa đông, nhưng không nên 

dụng Mậu Kỷ thổ, nguyên nhân là kim quá nhiề u, có chút vấ n đề  kim 

đa thủy trọc, đi học toán không đế n quá đỗ i rấ t thông minh, lại phải 

gặp Mậu Kỷ thổ, thủy càng hỗ n trọc, vậy thì khó có thể nói là có quý 

khí.

 

VD 4, Càn tạo: Mậu Tý - Bính Thìn - Bính Tý - Giáp Ngọ (Thân Dậu 

không vong)

 Đại vận: Đinh Tị, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Canh Thân, Tân Dậu, Nhâm Tuấ t. 

5 tuổi khởi vận.

 



 Ở tôi ngày này có lúc quan hệ khí số  Bính hỏa rấ t mau kế t thúc, đột 

nhiên ở trên mạng phát hiện bát tự này có nhật nguyên Bính hỏa. 

Hắ n sinh năm 1948, bệnh qua đời vào năm 2006, mục đích đưa lên 

mạng là muố n mọi người nghiên cứu. Tôi phát hiện bát tự này Bính 

hỏa cũng không nhược, nguyên nhân là sinh ở tháng 3 hỏa tiế n khí, 

còn có một Bính một Ngọ, Bính hỏa vừa không thể nói là thái vượng, 

cũng không thể nói là thái nhược, có thể luận không có khí thế , chỉ có 

thể xem khí số . Tứ quý Bính hỏa giai hỉ Nhâm, tạo này vẫ n cứ là phải 

dụng Nhâm thủy, nhưng trong bát tự không có Nhâm thủy, càng 

không cầ n nói là thấ u Nhâm, trụ có 2 Tý một Thìn, bao gồ m cả 3 Quý 

thủy, bấ t đắ c dĩ mà dùng, có Quý thủy đề u là kỵ thầ n.

 Đã không có khí thế , khí số  cũng không có, cho nên tầ ng lớp bát tự 

này thì không thể cao, thực tế  là một người nông dân cộng thêm 

nghề  sữa chữa nhỏ. Tạo này có tin tức hung khá nhiề u: một là, Dương 

nhận phùng xung (Tý xung Ngọ Nhận); hai là, Cô thầ n thái trọng (2 Tý 

kẹp một Thìn, Thìn là Cô thầ n; Thìn Ngọ kẹp một Tý, tọa chi Tý cũng là 

Cô thầ n. ); ba là, toàn bộ Nhàn thầ n ở chỗ  bang phù kỵ thầ n (Trụ 

tháng Bính sinh Thìn thổ, trụ giờ Giáp sinh Ngọ hỏa, can năm Mậu thổ 

cũng là chỗ  bang trợ khắ c Tý thủy. ); bố n là, vận trình còn gặp đế n 

một tuế  vận Kỷ Mùi cùng lâm. Năm Kỷ Mùi đại thương tai, tứ chi cùng 

bàng quang hoàn toàn bị thương. Tại sao năm Kỷ Mùi không chế t, 

trên mệnh lý hẳn phải là không đế n hạn, 6 chữ ở 3 trụ phía trước đại 

biểu trước 48 tuổi, bấ t luận hung như thế  nào, khử không hế t Thìn Tý 

thủy.

 Khả năng có người sẽ  hỏi, vận Canh Thân Tân Dậu tại sao không có 

thay đổi lớn? Đây là một chỗ  khó lý giải đố i với người mới học. Bát tự 

là căn bản, vận trình cho dù tố t cũng cầ n bát tự không có tổn 

thương, bát tự cao cường làm cơ sở, ktrải qua 3 bước đại vận, tầ ng lớp 

mệnh chủ đã định, mệnh thương tai cùng khổ đã trải qua định hạ vận 

mệnh của nó khó có thể vượt qua khuôn mẫ u.

 Đế n vận Nhâm, khí số  xuấ t ra, cũng hẳn là chuyển tố t, tại sao Bính 

Tuấ t trái lại mà bệnh qua đời? Tôi cho rằ ng vận mệnh tố t hay xấ u kế t 



cuộc vẫ n là lấ y cảm giác bản thân tố t hay xấ u để quyế t định, Nhâm 

Tuấ t thủy không thông căn, Nhâm thủy hư phù, đặc biệt là đại hạn 

tiế n vào Giáp Ngọ, Nhâm thủy căn bản tiế n vào không được đế n 

trong bát tự, Nhâm thủy hoàn toàn không có tác dụng.

 Có ba cái suy đoán để trả lời đời người, đó là: Thứ nhấ t, phải chăng là 

năm Mậu Ngọ tháng Thân hoặc là tháng Sửu kế t hôn. Bởi vì Ngọ xung 

Tý động, Thân Tý Thìn tam hợp, hoặc là Tý Sửu hợp phải là ứng kỳ. Thứ 

hai, năm Bính Tuấ t chế t, chế t là bởi vì phải chăng có chứng bệnh bị 
truyề n nhiễ m. Thứ ba, vợ có danh mà vô thực, hẳn là Giáp Ngọ Sa 

Trung kim, bởi vì ngũ hành nạp âm mới là ngũ hành chân giả. Giáp 

Ngọ Sa Trung kim có thể dẫ n thông khí kim, đại biểu mệnh chủ kế t 

hôn là ở phòng bên phía tây.

 

Đệ ngũ giảng: Bính Tân thoại thê lương, duy hữu lệ thành hành
 

 Bính hỏa hóa tượng.
 Bính Tân hợp hóa thủy, đố i với Bính là một loại tự tổn thương. Trụ 

người có Bính Tân hợp, tình cảm phong phú, lẳng lơ vạn người, vì tình 

mà tổn thương. Ở lúc viế t bài này luận Bính hỏa hóa tượng, lầ n đầ u 

tiên tôi phản ứng chính là nghĩ đế n trong bát tự Tô Thức có Bính Tân 

hợp hóa thủy.

 Bát tự Tô Thức:
 Bính Tý - Tân Sửu - Quý Hợi - Ấ t Mão.

 Trụ ngày Quý Hợi là vật xúc tác, trụ giờ Ấ t Mão bấ t luận là chính ngũ 

hành hay là nạp âm ngũ hành đề u là chỗ  bang trợ Bính Tân hoàn 

thành hóa thủy, duy chỉ có chi tháng Sửu thổ là bấ t lợi hóa tượng, 

đây hẳn là nguyên nhân ông ấ y bị loại trừ ra khỏi nơi kinh thành, 

cũng chính là vị trí trọng yế u ở trụ tháng này lại bấ t lợi cho hóa 

tượng. Vì thế  chỉ có xuôi nam ở chố n bờ sông, hóa tượng của ông ấ y 

mới là hoàn thành thỏa mãn.

 



Vận mệnh Tô Thức (Một)

 Chớ nghe xuyên lâm đánh tiếng lá,

 Ngại gì ngâm nga mà đi chậm.

 Gậy trúc giày nhọn nhẹ thắ ng mã. (Ai sợ!)

 Áo tơi mưa bụi nhận cả đời.

 Gió xuân se lạnh thổi tỉnh rượu. (Lạnh lùng)

 Chiếu nghiêng đỉnh núi lại đón nghênh.

 Quay đầ u hướng về  nơi hiu quạnh, (trở về )

 Cũng không mưa gió cũng vô tình.

 Đây là Tô Thức nói ở trong Sa hồ  bỗ ng gặp mưa lớn, người đồ ng hành 

hế t sức chật vật, mà ông ấ y ở trong mưa lại là lộ ra một kiểu hình 

khác, một phen tâm trạng khác, chỗ  lời đầ u 《 Định phong ba 》 là 

có thể làm bằ ng chứng.

 Tô Thức sinh ở thời Tố ng Nhân Tông có ghi lại sinh vào năm thứ 3 

ngày 19 tháng 12, giờ Ấ t Mão. (Thứ bảy ngày 8/1/1037 D.L, nhằ m ngày 

19/12 âm lịch năm Bính Tý). Sinh sau tiế t Tiểu Hàn 9 ngày.

 Bát tự là:
 Bính Tý - Tân Sửu - Quý Hợi - Ấ t Mão.

 Đại vận: Nhâm Dầ n, Quý Mão, Giáp Thìn, Ấ t Tị, Bính Ngọ, Đinh Mùi, 

Mậu Thân, Kỷ Dậu.

 Chúng ta đề u biế t Tô Thức cũng có một đời khá giàu màu sắ c truyề n 

kỳ, liên quan với bát tự của ông ấ y, ở trong một bản sách mệnh lý 

kinh điển đem bát tự của ông và Lý Hồ ng Chương đặt vào cùng một 

chỗ , làm luận thuật quá vắ n tắ t. Các vị có hay không cuộc đời chi 

tiế t của ông hãy chỉ cho tôi?

 

 Vận mệnh Tô Thức (Hai)
 Tà dương thêu mành cuộn, đình hạ thủy liề n không.

 Biết vua vì ta làm mới, cửa sổ ẩm xanh hồ ng.

 Hay nhớ Bình sơn cha mẹ, áo gố i mưa bụi Giang Nam, mờ mịt không 

cô hồ ng.

 Nhận được lời túy ông, "Sắ c núi có trong không".



 Mới một ngày, gương cũng sạch, đảo núi xanh.

 Bỗ ng nhiên khởi sóng, vén mưa một lá chim đầ u bạc.

 Có cười Lan đài công tử, chưa giải trang sinh tiếng trời, Cương đạo 

có Thư Hùng.

 Một chút khí trào dâng, nghìn dặm gió mau quá!

 Đây là bài thơ 《 Thủy điệu ca đầ u 》lúc Tô Thức bị cách chức quan 

ở Hoàng Châu, ông viế t tặng cho người bạn.

 

 

Hiện tại tôi đem đại sự chủ yế u trong cuộc đời của Tô Thức bày ra ở 

đây, để cung cấ p cho mọi người tham khảo lúc phân tích mệnh lý:

 1, 19 tuổi (năm 1054, Giáp Ngọ): Cưới vợ là Vương Phấ t con gái của 

Vương Phương làm vợ, ở Mi Châu (nay là phố  Mi Sơn tỉnh Tứ Xuyên).

 2, 20 tuổi (Ấ t Mùi): Đi đô thành.

 3, 21 tuổi (Bính Thân): Đậu Tiế n sĩ.

 4, 22 tuổi (năm 1057, Đinh Dậu): Mẹ mấ t. Cùng với cha về  nhà chịu 

đại tang.

 5, 24 tuổi (năm 1059, Kỷ Hợi): Rời nhà đế n nước Sở.

 6, 25 tuổi (năm 1060, Canh Tý): Đảm nhận chủ bộ ở huyện Phúc 

Xương tỉnh Hà Nam.

 7, 26 tuổi (năm 1061, Tân Sửu): Ứng trúng Khoa đệ vào hàng thứ ba. 

Mới đầ u đế n Mật Châu, sau lại chuyển đế n phủ Phượng Tường nhận 

chức Thiêm phán.

 8, 30 tuổi (năm 1065, Ấ t Tị): Bãi nhiệm quan từ Phượng Tường. Vợ họ 

Vương mấ t.

 9, 31 tuổi (năm 1066, Bính Ngọ): Đại tang cha.

 10, 32 tuổi (năm 1067, Đinh Mùi): Tái thú tiề n thê đường muội 21 tuế  

đích Vương Nhuận Chi (Đồ ng An) làm vợ.

 11, 34 tuổi (Kỷ Dậu): Trở về  triề u làm Giám quan cáo viện.

 12, 36 tuổi (Tân Hợi): Đảm nhận Giám quan cáo viện kiêm Từ bộ 

Thượng Thư. Trở về  bị Tân đảng bài trừ, đảm nhận làm quan phủ Khai 



Phong, sau đó lại bị đuổi ra khỏi kinh thành, đảm nhận Thông phán 

Thông Châu, Hàng Châu.

 13, 39 tuổi (Giáp Dầ n): Nạp thiế p Vương Triề u Vân. Triề u Vân lúc này 

mới 12 tuổi (căn cứ theo nguyên bản khảo chứng, Vương Triề u Vân 

sinh vào năm Quý Mão. Theo nghiên cứu của tôi, Triề u Vân họ Sơ làm 

nô tỳ hầ u hạ vợ chồ ng Đông Pha, sau thu nhận làm thiế p. Nế u không 

thì ngày ấ y ông ấ y sẽ  tiế p nhận làm Thẩm phán pháp luật. Tôi cho 

rằ ng Triề u Vân bị đem về  nhà sớm nhấ t cũng ở khoảng 14 tuổi).

 14, 40 tuổi (Ấ t Mão): Đế n làm việc ở Mật Châu. Tự nói "Ta làm quan 

hơn 9 năm, nhà ngày càng nghèo", "Nhà bế p buồ n tẻ".

 15, 42 tuổi (Đinh Tị): Tri hà trung phủ, sau đổi thành Tri Từ Châu.

 16, 45 tuổi (Canh Thân): Chấ t vấ n Hoàng Châu Thông phán.

 17, 49 tuổi (Nhâm Tuấ t): Tự hiệu là Đông Pha cư sĩ.

 18, 51 tuổi (Bính Dầ n): Mặc lấ y Thấ t phẩm vào hầ u Diên Hòa.

 19, 52 tuổi (Đinh Mão): Là học sĩ Hàn lâm, từ bỏ hầ u hạ. Lại dời về  Tri 

Pháp Chế .

 20, 55 tuổi (Canh Ngọ): Bị Cựu đảng bài bỏ ra khỏi kinh. Về  Hàng 

Châu nhậm chức.

 21, 58 tuổi (Quý Dậu): Vào đảm nhận Đoan Minh, Nhị học sĩ hầ u đọc. 

Cùng vợ kế  mấ t.

 22, 59 tuổi (Giáp Tuấ t): Lại bị đả kích, về  Tri Định Châu. Rơi hai chức, 

cầ u một quan, Tri Mạc Châu, vẫ n còn nhậm chức, lại mấ t chức điề u đi 

xa nhận Tiế t Độ quân phó sứ, sắ p xế p ở Huệ Châu.

 23, 61 tuổi (Bính Tý): Triề u Vân chế t. (sau khi Triề u Vân chế t, Đông 

Pha hang ngày lúc hoàng hôn đề u đi đế n trước mộ cùng nói chuyện, 

bị một nữ viên ngoại phát hiện, cũng thầ m yêu. Sau bởi vì không có 

cách nào truyề n thư, thiế u nữ tương tư thành bệnh mà chế t. Người 

cha mới đem chỗ  tình này nói với Đông Pha, thỉnh cầ u được đáp ứng 

đem chôn gầ n mộ của Triề u Vân. Đông Pha tự oán trách mình nặng 

nề .)

 24, 62 tuổi (Đinh Sửu): Sắ p xế p phụ trách nhận biệt giá Quỳnh Châu, 

quân đội Xương Hóa.



 25, 65 tuổi (Canh Thìn): Tháng 5 đại xá. Cuố i cùng được nhận mệnh 

đề  cử là quan Phủ Ngọc Cục thành đô, tùy ý ở lại.

 26, 66 tuổi (Tân Tị): Trên đường trở về , tháng 5 đế n Chân Châu, bệnh 

trĩ bộc phát. Bệnh bạo phát, dừng lại giữa đường ở Thường Châu. Ngày 

28 tháng 7 chế t ở Bì Lăng. Trong lúc mê man vẫ n còn hoàn thành 

sáng tác một bài thơ cuố i cùng.

 

Vận mệnh Tô Thức (Ba)

 Mười năm sinh tử đề u mờ mịt, không suy xét, tự khó quên.

 Nghìn dặm cô phầ n, thê lương không thể nói.

 Cho dù gặp lại vẫ n không biế t, đầ y bụi trầ n, tóc như sương.

 Ban đêm ủ mộng chợt về  quê, song cửa nhỏ, đang trang điểm.

 Nhìn nhau không nói, chỉ có thành hàng.

 Đoán được hàng năm chỗ  đoạn trường, đêm trăng sáng, thiếu đồ i 

thông.

 Đây là Tô Thức thương tiế c nhớ vợ Vương Phấ t mà viế t bài 《 Giang 

Thành Tử 》. Tôi luôn nghiên cứu cánh cửa phản cảm từ học tập, cứng 

rắ n đem Tô Thức phân ra làm lời người phái hùng tráng. Dường như 

Tô Thức chỉ có hiểu được tự đi đại giang đông. Ngay cả lời đầ u từ bên 

trên mà nói, tình cảm uyển chuyển bi ai cấ p thiế t, chính là làm lời tố t 

nhấ t so sánh cùng phái uyển chuyển, cũng có thể nói là thượng thừa.

 Ở chỗ  này dĩ nhiên tôi cũng không phải là thảo luận nghiên cứu từ 

học, mà là muố n từ trên góc độ mệnh lý học nghiên cứu thế  giới tình 

cảm và hôn nhân của Tô Thức.

 Là phương tiện nghiên cứu, tôi đem bát tự Tô Thức lầ n nữa bày ra 

như sau:

 Bính Tý - Tân Sửu - Quý Hợi - Ấ t Mão.

 Đầ u tiên, chúng ta phải nhận thức rõ tính đặc thù bát tự của Tô 

Thức:

 Địa chi năm tháng ngày tam hội thủy bắ c phương, can năm Bính hỏa 

cùng can tháng Tân kim hợp hóa thành thủy. Xem từ nạp âm, trụ năm 

Ấ



Bính Tý là Giản Hạ thủy, trụ ngày Quý Hợi là Đại Hải thủy, trụ giờ Ấ t 

Mão là Đại Khê thủy, Tân Sửu tuy là Bích Thượng thổ, chỗ  này cũng 

cam chịu nhận phải bố n bề  là đại dương mênh mông mặc sức cọ rửa, 

bị chìm ngập bao phủ không còn sót lại cái gì.

 Như vậy, chúng ta liề n tìm đế n, mệnh lý ở trên là nguyên nhân Tô 

Thức sở dĩ thông minh tài trí, tài hoa hơn người mà còn có tư tưởng 

thâm thúy.

 Chúng ta lấ y chân ngũ hành làm chỗ  đứng, không khó nhìn ra trụ giờ 

Ấ t Mão, là được hỉ thầ n thủy vượng của ông ấ y. Chỗ  này khiế n cho 

chúng ta lại thấ y được Tô Thức phong lưu hào phóng, ở trên mệnh lý 

phản ánh khí phách danh sĩ. Ông ấ y có thể lớn tiế ng kêu lên "Đi Đại 

giang đông", cũng có thể khóc mà im lặng khẽ  than khiế n người mề m 

ruột đứt từng khúc "Nhìn nhau không nói, chỉ có lệ thiên hàng". 

Chúng ta nghiên cứu mệnh lý ai cũng biế t, người lấ y Thực Thương là 

hỉ, đề u là người trọng tình trọng nghĩa, chỗ  này cả đời Tô Thức trong 

lúc hành sự có đủ để chứng minh.

 

Ông ấ y rấ t yêu vợ chưa cưới của ông ấ y cùng sau này cưới vợ kế , chỗ  

này có thơ văn làm chứng. Trước là đem Triề u Vân làm nô tỳ, sau làm 

thiế p mà nói. Sinh ở năm Quý Mão, cũng chính là ở lúc Tô Thức đã 28 

tuổi, mới đi đế n trên đời này. Lại qua 12 năm, Tô Thức đã 40 tuổi, 

nàng là con gái mới có 12 tuổi xuấ t hiện ở bên cạnh Tô Thức cùng phu 

nhân, làm nô tỳ kề  thân phu nhân, tấ t nhiên thì cũng sớm chiề u đắ m 

chìm trong tâm trí của Tô Thức, ở dưới dạy dỗ  của vợ chồ ng Tô Thức, 

Vương Triề u Vân thông minh tài trí được mở mang ra rấ t lớn. Mà 

chúng ta lúc nhìn thấ y Triề u Vân được thu vào thượng phòng, cũng 

chính là lúc quan trường của Tô Thức rấ t là không đắ c ý, lại gặp lúc Ô 

Đài thi án tù buộc ở trong ngục. Trong nhà đầ y tớ, ca kỹ , đề u lánh đi 

ra ngoài tìm chủ mới, duy chỉ có Triề u Vân kiên trì ở lại. Về  sau Tô 

Thức bị cách chức ở Huệ Châu, Triề u Vân càng là lấ y thân mang bệnh 

mà khẩn cầ u đi theo. Chỗ  này trắ c diện từ một cái khác, thuyế t minh 



Triề u Vân cũng không phải bởi vì nhà nghèo mà làm thiế p, mà là xác 

thực yêu chỗ  mà người không thể làm cha của mình, hơn nữa còn là 

một nam nhân đã hế t thời "Đầ y bụng không hợp thời".

 Thông qua phân tích bên trên, chúng ta thấ y được Tô Thức rấ t yêu 

thương thê thiế p của ông, mà thê thiế p của ông cũng rấ t yêu thương 

ông ấ y. Nhưng mà, chúng ta lại nhìn thấ y được ông ấ y trước sau có 

ba vợ, đề u chế t ở trước mặt ông ấ y. Đề u cho rằ ng sau khi kế t hôn 

từng bướ là thân thể suy nhược nhiề u bệnh, cuố i cùng là chế t sớm. 

Ông ấ y 19 tuổi kế t hôn. Chỗ  này ở trên mệnh lý là nói được quá khứ, 

bởi vì ông ấ y có dấ u hiệu Thê tinh lập ở can năm. 30 tuổi vợ thứ nhấ t 

bệnh chế t, lúc 58 tuổi vợ thứ hai bệnh chế t, lúc 61 tuổi, năm Triề u 

Vân gầ n 33 tuổi lại bệnh chế t.

 Chỗ  này đố i với Tô Thức là bị đả kích tinh thầ n quá lớn, ông ấ y cả 

ngày cứ ngồ i một mình, đế n lúc hoàng hôn càng là không ngừng đi 

xung quanh phầ n mộ Triề u Vân. Có một nữ viên ngoại bản địa lúc đó 

chỉ có 18 tuổi vì sùng bái thơ văn của Tô Thức, nàng cứ mỗ i ngày đề u 

phải đế n bên ngoài nhà của Tô Thức rình coi động tĩnh của Tô Thức, 

nhìn thấ y sùng bái mình đế n nỗ i bi thương như vậy, già yế u bấ t lực 

như vậy, cũng âm thầ m trở nơi rơi lệ bi thiế t, cuố i cùng về  sau lại là 

tình thương của Tô Thức.

 

Chỗ  này ở trên mệnh lý lại có hay không có dấ u hiệu gì chứ? Phải nói 

rằ ng cũng có những dấ u hiệu rõ ràng, đó là:

 + Thứ nhấ t, nhật chủ thân vượng, Tỉ Kiế p cũng vượng. Đây là một dấ u 

hiệu khắ c vợ nghiêm trọng.

 + Thứ hai, thì Thê tinh ở địa chi trụ ngày mà nói, là vị trí tuyệt. Thê 

cung lâm tuyệt địa, lại là một dấ u hiệu khắ c vợ nghiêm trọng.

 + Thứ ba, Thủy chủ thận. Trong mệnh thức Tô Thức xứ thủy ở trạng 

thái đại vượng, thuyế t minh yêu cầ u đố i với tính sinh hoạt của ông 

ấ y, cũng không phải chỗ  tưởng tượng như người bình thường.

 + Thứ tư, Không biế t các bạn có chú ý đế n hay không, bát tự Tô Thức 



duy chỉ có Bính hỏa Thê tinh có đủ nhiệt lượng bị hợp hóa. Căn cứ 

chỗ  này, chúng ta có thể càng tiế n một bước giải thích khát vọng tình 

yêu thương đố i với vợ chồ ng của ông ấ y.

 + Cuố i cùng, trước đây chúng ta đã nói Ấ t mộc làm Thực Thương, ở 

trên ngũ hành nạp âm đề u hóa thành thủy. Chỗ  này tiế n tới thuyế t 

minh người vợ thứ hai là Vương Đồ ng An, mức độ rấ t yêu thương 

chồ ng lại đế n từ trong tâm đồ ng ý chồ ng đưa vào bên trong phòng.

 Từ chỗ  này, chúng ta còn có thể nhìn thấ y chỗ  nói vợ chồ ng khắ c 

nhau, ngoại trừ tình huố ng cải nhau, đố i kháng, không hòa nhau hữu 

hình, còn có một loại tương khắ c, chính là bởi vì quá yêu nhau mà bị 
khắ c. Loại đặc điểm khắ c này là, bởi vì trường năng lượng hai bên là 

cách biệt nhau quá xa, cuố i cùng là một bên suy nhược bởi vì một 

bên cường mạnh quá yêu, mà có thể hút khô sinh mệnh của mình, Tô 

Thức cùng thê thiế p của ông ấ y thì thuộc về  loại tình huố ng này.

 Cho nên tôi ở lúc nghiên cứu vận mệnh của Tô Thức, cũng ngộ ra 

được ở chỗ  này vì quá yêu thương nhau mà xảy ra chuyện phụ nữ mấ t 

sớm.

 

Vận mệnh Tô Thức (Bố n)

 Lưu lạc chân trời suy vô cùng, vừa gặp nhau, lại vội vàng.

 Nắ m tay người đẹp, hòa lệ rơi tàn hồ ng.

 Là hỏi gió xuân thừa bao nhiêu? Xuân dẫ u ở, và cùng ai?

 Đê Tùy tháng ba nước mênh mông, quay về  Hồ ng, đi trong Ngô, trở 

lại Bành thành, xanh Tứ và nhớ Thông.

 Ta gửi tương tư điểm nghìn lệ, chảy không đến, Sở Giang đông.

 Đây là lúc Tô Thức cách biệt Từ Châu viế t 《 Giang Thành Tử 》, đố i 

với cuộc đời gặp gỡ bi tình dịu dàng thập phầ n mà tả đầ y đủ ở giữa 

mặt chữ, âm tiế t.

 Tôi còn có thể đưa ra thật nhiề u sáng tác thơ văn của Tô Thức, chứng 

minh văn từ của ông ấ y lấ y khái quát lời người phái hùng tráng, thực 

tại là có mấ t công bằ ng. Lầ n nữa ở đây tôi đưa ra tác phẩm lời thơ của 



ông, là muố n nói cho các bạn hữu, có thể chúy ý hay không đế n các 

đề  tài thơ văn của ông, cũng chính là mượn lời thơ trữ tình của ông để 

thủ cảnh đố i tượng, đa số  lấ y thủy, mộc làm chủ. Liề n lấ y 《 Thạch 

Chung Sơn ký 》 của ông mà nói, tiêu đề  là tên núi, nội dung lại là 

chứng minh núi là vì thủy lên tiế ng mà đặt tên.

 Tôi muố n công bố  mệnh lý là, yêu thích Tô Thức ở trong sinh hoạt 

hiện thực, vừa là yêu thích mệnh cục của ông ấ y.

 Bính Tý - Tân Sửu - Quý Hợi - Ấ t Mão.

 Mệnh cục như vậy, chính là khí thế  cùng ý chí biển nạp trăm sông; 

mệnh cục như vậy, tấ t nhiên hỉ Ấ n, càng sinh càng có thể hiện ra bản 

sắ c anh hùng của ông ấ y; mệnh cục như vậy, lúc hế t sức nguyện ý nỗ  

lực, đố i tượng cây cỏ là tưới nước của ông ấ y; mệnh cục như vậy cũng 

thích ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Mọi người nhấ t định vẫ n 

nhớ được lúc 41 tuổi (Bính Thìn) ông ấ y viế t bài 《 Thủy điệu ca đầ u 

》:

 Trăng sáng có bao lâu, nâng cố c hỏi trời xanh.

 Không biế t cung điện trên trời, đêm nay là năm nào.

 Ta muố n cưỡi gió đi về , lại sợ điện ngọc Quỳnh lâu, nơi cao không 

thắ ng lạnh.

 Khởi múa biế t rõ bóng, ở đâu tại nhân gian!

 Chuyển lầ u son, dưới cửa lụa, chiếu không ngũ.

 Không phải có hận, chuyện gì dài hướng lúc khác tròn?

 Người có vui buồ n hợp tan, tháng có trăng tròn trăn khuyết, 

chuyện này xưa nay khó đủ.

 Chỉ mong người lâu dài, nghìn dặm cùng thiề n quyên.

 

Từ ngữ Nguyệt quang, Nguyệt sắ c, Nguyệt phách trong tác phẩm, 

được ông ấ y viế t ra được biế t bao điề u tươi sáng mà có linh tính nha.

 Mọi ngườ vẫ n còn nhớ lúc ông ấ y 49 tuổi (Nhâm Tuấ t) viế t ra bài thơ 

《Tiề n Xích Bích phú 》:

 Mùa thu năm Nhâm Tuấ t, vừa đế n tháng 7, Tô Thức cùng khách chèo 



thuyề n du ngọn ở dưới Xích Bích. Gió mát thổi chầ m chậm, nước 

không gợn sóng. Nâng ly mời khách, trăng sáng đọc thơ, ca chương 

yểu điệu. Thoáng chút, trăng đã vượt lên đỉnh núi Đông sơn, bồ i hồ i ở 

giữa sao Đẩu Ngưu. Bạch lộ ngang sông, nước phản chiế u toả sáng lên 

tận trời. Ngẫ m giố ng như một bãi lau sậy, ngỡ ngàng nhìn lăng vạn 

khoảnh. Mệnh mông quá giố ng như Phùng Hư cưỡi gió đi mà không 

dừng lại; nhẹ nhàng như lưu lại cõi đời, mọc cánh thành tiên... . .

 Phầ n kế  tiế p trong〈 Tiề n Xích Bích phú 〉, là tham khảo Tô Thức 

viế t ra đố i vũ trụ, cuộc đời, có thể nhìn thấ y ra tư tưởng cảnh giới của 

ông đã trải qua quá xa mà vượt qua người cùng ông ấ y cùng vui, cùng 

hưởng 15 cái trăng tròn. Cũng chính là ở một năm này, bắ t đầ u lấ y 

danh hiệu "Đông Pha cư sĩ" .

 Chúng ta từ trong mệnh cục có thể nhìn ra, Thái dương, Nguyệt lượng 

chính là vợ của ông ấ y. Chúng ta từ trong mệnh cục của Tô Thức có 

thể nhìn ra thái độ tiề n tài đố i với ông ấ y, cũng là lúc "Thiếu không 

lo, nhiề u không thoái, không cho cũng được", mà tuyệt đố i không 

nhận đồ ng tiề n phi nghĩa, cho nên làm quan thanh liêm. Nế u như nói 

40 tuổi còn có qua than thở "Ta làm quan 10 có 9 năm nhà ngày 

càng nghèo", đế n lúc này, thì đố i với tiề n tài đã nhận biế t đạt đế n 

siêu phàm thoát tục.

 Thái dương, Nguyệt lượng cũng là vợ, tình nhân của ông ấ y. Chúng ta 

có thể từ trong tác phẩm của Tô Thức, nhìn ra ông ấ y đố i với vợ, tình 

nhân của mình, ngoại trừ chung tình, tâm không hề  có bấ t cứ ý nghĩ 

nào là chiế m đoạt tư hữu riêng cho mình.

 Hiện tại chúng ta nhìn đế n chỗ  mệnh lý phản ánh ra một quy tắ c, 

giố ng như mệnh cục của Tô Thức, chúng ta lấ y từ lý luận đế n thực 

tiễ n, luận thuyế t chỗ  thích, chỗ  tố t của ông ấ y. Như vậy, cái gì là chỗ  

kỵ của ông ấ y? Tôi nghĩ các bạn cũng không khó nhìn thấ y đề  ra kế t 

luận: Thổ là đại kỵ mệnh cục, thổ là Quan vậy.

 Như vậy, chúng ta đố i với Tô Thức, kẻ sĩ thông minh tài trí như vậy, 

tại sao lại không thể chu toàn ở trên quan trường, mà là vừa bị Tân 

phái đả kích, vừa bị Cựu phái bài xích. Theo lý thuyế t, bấ t luận là 



Vương An Thạch, hay là Tư Mã Quang, đề u là bạn bè rấ t ca ngợi ông 

ấ y nhé! Như vậy, chúng ta lại công khai mệnh cục Tô Thức lại có một 

bí mật: Đây chính là thành cũng do bạn bè, bại cũng do từ bạn bè.

 Nhìn từ cuộc đời của Tô Thức, mặc dù ông ấ y luôn luôn bị bài xích ra 

khỏi kinh sư, nhưng mà chúng ta thấ y, cuộc đời bãi quan, cuộc đời lưu 

lãng của ông ấ y, trải qua cũng không tệ nhé. Bạn thấ y ở Hàng Châu, 

ông ấ y có tâm tình tố t: "Muố n đem Tây Hồ  so Tây Tử, đậm mùi nhạt 

phai cũng phù hợp". Hơn nữa thân phận đã từng một độ được Hoàng 

Đế  triệu hồ i về  bên cạnh nhận quan thấ t phẩm, chuyên làm Đại học 

sĩ là khởi thảo chiế u thư cho Hoàng đế . Lúc này là thăng chức rấ t 

nhanh, mang lại cho ông ấ y chỉ là sự lưu đày và sự đả kích ngày càng 

lớn và càng đi xa. Tại sao Tô Thức nhiề u lầ n bị đả kích chính trị vẫ n 

cứ không hiểu đạo lý bạn bè khinh khi, gầ n vua như ngũ với hổ? Hay 

là dùng một câu thơ để thuyế t minh bản thân Tô Thức là: "Không biế t 

mặt thật núi Lư sơn, chỉ vì thân ở trong núi này".

Xem từ trên mệnh cục, Tô Thức sinh ở tháng Sửu, mặc dù Sửu này bị 
tam hội thủy cục, nhưng chỉ có thể thuyế t minh thế  thủy cuồ n cuộn, 

mặc dù Sửu thổ không thể phạm (khắ c) thủy, nhưng lại có dấ u hiệu 

hỗ n thủy. Như vậy, chúng ta lại có thể rõ ràng mấ y điểm như sau:

 1, Cả đời Tô Thức làm quan bấ t thuận, nhưng chung quy vẫ n có 

quan. Chỉ cầ n trong mệnh cục không khử Sửu thổ, ông ấ y không 

muố n làm quan cũng không được.

 2, Tô Thức rời xa quan trường là không phải không có họa, một khi 

tiế n vào trung tâm quan trường, thì đại họa quay gót mà đế n.

 3, Tô Thức ở đấ t đông nam làm quan đã từng rấ t phóng khoáng, vừa 

đế n thành thì không thuận tâm, đây là bởi vì Trung ương là chỗ  ở của 

Mậu Kỷ, mà Tô Thức ở Hàng Chân thì là đấ t mộc hỏa.

 Cho nên, Tô Thức vừa đế n 51 tuổi hành vận Lưu niên Bính Dầ n, lập 

tức được Hoàng Thượng ân sủng có thừa. Làm quan Thấ t phẩm, bỗ ng 

nhiên được thăng đế n chức Học sĩ Hàn lâm, Tri Pháp chế . 54 tuổi 

hành vận lưu niên Kỷ Tị, lập tức bị cách chức, đuổi ra khỏi kinh thành.

 Tượng mệnh cục Tô Thức như vậy, không sợ Mậu thổ, rấ t sợ Kỷ thổ. 



Hiện tại Kỷ thổ tọa đấ t vượng, lực hỗ n thủy tang lớn, mà lưu niên địa 

chi Tị lại xung động địa chi Hợi trụ ngày, khiế n cho nguồ n tam hội 

cách cục bị phá, chân chính là đại họa trời giáng, khiế n cho mệnh cục 

biế n hóa.

 

 

Theo Thái Tích Quỳnh:
 Đọc giáo trình La Hán 《 Phầ n ba mệnh lý Tô Thức 》, cảm giác sâu 

sắ c giáo trình cũng là một lão nhân tâm huyế t tràn đầ y cõi lòng uỷ 

mị, cũng chẳng trách luận đàn của chúng ta nhiề u bạn hữu hế t sức 

sùng bái đố i với ông ấ y như vậy.

 Từ trên góc độ mệnh lý của tôi cũng có phép xem đố i với bát tự của 

Tô Thức, ở đây cũng mở rộng tư tưởng đàm chuyện, hi vọng có thể 

khởi đế n tác dụng là tung gạch mà nhử ngọc.

 Càn tạo: Bính Tý - Tân Sửu - Quý Hợi - Ấ t Mão

 1, Thủy chủ trí, đúng như chỗ  nói trong giáo trình La Hán, không chỉ 
có Hợi Tý Sửu hội thủy cục, mà còn có năm, ngày, giờ có 3 trụ nạp âm 

đề u là thủy, Bính Tý Giản Hạ thủy đế n Ấ t Mão Đại Khê thủy, là thoát 

thể hóa thầ n, siêu phàm nhập thánh, Quý Hợi Đại Hải thủy, lượng khí 

nuố t giang hải, tôi nghĩ hẳn phải là một nguyên nhân tài học của 

mệnh chủ hơn người.

 2, Hỏa chủ văn, thuỷ hàn đông, dựa vào hỏa để giải đố ng, Bính là 

Thái Dương, làm ấ m áp mặt đấ t, cho vạn vật sức số ng. Là nhân tố  

Tiên thiên đánh giá chỗ  tác phẩm văn học của ông ấ y cảm động trời 

đấ t, cảm động quỷ thầ n, thấ m vào lòng người.

 3, Thế  thủy cuồ n cuộn, thông thì thong thả. Tứ trụ duy chỉ có một trụ 

Nguyệt lệnh Tân Sửu, là Bích Thượng Thổ hàn thì không thông. Là 

xem chính ngũ hành, trụ tháng thổ kim đương lệnh, trụ giờ Ấ t Mão 

khắ c thổ, ý muố n đi khử Tân Sửu. Loại này có tháng giờ là không hợp, 

không chỉ là cổ xưa, chính là người hiện đại cũng như vậy, cùng tư 

tưởng chính cục khó mà hòa hợp. Tôi nghĩ đây có lẽ  là căn nguyên 



ông ấ y "Đầ y bụng khó chịu". Chỉ theo mệnh lý mà nói, bát tự có khí 

thế , ý ở khử kỳ nghịch thế  thổ, trụ giờ Ấ t Mão mộc khắ c thổ, có con 

đường tác dụng khai thông. Thực Thương là dụng, biểu hiện là anh tài 

phát tú.

 4, 《 Nguyệt Đàm phú 》 có nói: "Bính Tân Mậu Quý tương giao, 

thâu tình ở dưới trăng." Lưỡng tình nế u là lúc lâu dài, tại sao phải yêu 

đương giao hợp dưới ánh trăng? Ánh trăng ấ m áp, bờ liễ u nước gợp 

dập dờn, cảnh giới thú tình con người tố i cao cùng đồ ng lõa với thiên 

nhiên, mộc dục ở dưới ánh trăng, lỏa thể giao hoan vui vẻ, bát tự Tô 

Thức là có đúng như vậy. Bính là Tài, đại biểu nữ nhân của Tô Thức, 

Tân là Kiêu, đại biểu thú tình tày trời, thủy đại biểu tài học ông ấ y. 

Đúng như chỗ  giáo trình La Hán dạy, mệnh chủ rấ t yêu thương vợ ông 

ấ y, Bính Tân hợp hóa thủy, bỗ ng lộ ra tài hoa, ông ấ y không thể ly 

khai nữ nhân, kim phong ngọc lộ nhấ t tương phùng, càng cảm thấ y 

trí tuệ mở ra. Nữ nhân cùng tác phẩm, cả hai đề u dụng, văn chương 

đầ y khắ p.

 

 

《 Thập Đoạn cẩm 》 luận Bính Tân hóa thủy:

 Bính vi dương hỏa, phùng Tân hóa thủy.

 Có phúc hề  Mậu thổ tại vị,
 Thành danh hề  Ấ t mộc lâm thân.

 Quan tước vinh thiên, sinh phùng Quý Tị.
 Gia môn hiển đạt, trường tại Canh Dầ n.

 Cường hoành khởi ở Giáp Ngọ, họa bại phát ở Nhâm Thìn.

 Luôn gặp âm Đinh, dẫ u phú quý có được mấ y ngày;

 Trọng phùng Kỷ thổ, tuy vinh hoa cũng tựa phù vân.

 Giải thích: Giả hóa cùng Chân hóa, kế t quả khác biệt rấ t lớn, hình 

thức lại rấ t khó phân biệt. Bính Tân hóa thủy, lấ y cái gì là Thể, đây là 

vấ n đề  chỗ  một thời gian rấ t dài không có hiểu rõ. Từ trong đoạn văn 

này chúng ta không khó phát hiện, ngũ hành nó thích Mậu Quý, Ấ t 



Canh hợp hóa mà thành, dụng hóa khí để đố i phó hóa khí, hẳn phải là 

một điề u lộ ra. Thủy lấ y thổ làm Quan Sát, kim là Ấ n tinh, hỏa là Tài. 

Tử Bình luận mệnh bấ t ly Tài Quan Ấ n, Bính Tân hóa khí, phải chăng 

bởi vì Tài Quan Ấ n là cát? Lấ y chỗ  này đã từng hỏi qua lão sư, lão sư 

nói chỗ  này phân tích là có đạo lý. Chẳng qua bát tự chân hóa, lại 

không giố ng như nói ở bên trên là "Cường hoành, họa bại, dẫ u phú 

quý có thể mấ y ngày, tuy vinh hoa cũng tựa phù vân." Lúc hóa được 

chân thì đa số  không lo tứ quý. Chân hóa Giả hóa, vẫ n là phải lấ y lực 

lượng Hóa thầ n để quyế t định.

 

Đệ lục giảng: Lục Bính xu can Quý, Hợi trung hữu Nhâm thủy
 

 Can Chi Lục Bính.

 Quý nhân ca:

 Bính Đinh Trư Kê lập,

 Nhâm Quý Thỏ Xà tàng

 Chữ Trư trong Quý nhân ca, là chỉ địa chi Hợi, trong Hợi có Nhâm, là 

thủy giang hồ . Ở bên trong khí số  Bính hỏa chúng ta nhấ n mạnh luận 

thuật quan hệ Bính cùng Nhâm, Quý nhân trong mệnh lý học không 

phải là máy móc, mà là hợp tình hợp lý.

 Dưới đây là nói Can chi Lục Bính

 + Bính Dầ n: Khí thế  can chi ở mộc hỏa cùng sáng. Bính là Thái 

Dương, thân tọa Trường sinh, có tượng quang vinh, nhưng tọa dưới 

Kiêu thầ n đoạt Thực, là không cát. Sinh ở sau Đông chí đế n trước Hạ 

chí, Mậu thổ trường sinh ở Dầ n, Thực thầ n vượng, chủ nhân thông 

minh, là cát; sinh sau Hạ Chí đế n trước Đông Chí, Mậu thổ trường 

sinh ở Thân, Thực thầ n nhược, hơi kém. Bính Dầ n Đinh Mão nạp âm là 

Lô Trung hỏa, Bính Dầ n hỏa tiế t khí mộc, can chi đồ ng tâm, so với 

Đinh Mão là thuầ n chính. Bính Dầ n là ngày Hồ ng Nhật đông thăng.

 Có thơ viết:

 Núi sông xinh đẹp cành liễu xanh,



 Cả đời thích nhấ t cảnh ráng mây.

 Chớ hướng rời tình núi Hổ đi,

 Vừa đi tây nam mệnh xa xôi.

 

+ Bính Tý: Có khí thế  Nhật chiế u giang hồ . Bính Tý là Lục Tú, chủ 

nhân thông minh tú khí, gặp Sát lại dễ  dàng phá tương. Bính là Thái 

Dương chủ quang minh, còn Tý này là giảo hoạt, Quý thủy trong Tý 

âm thấ p, cho nên tính cách chủ nhân hai tầ ng. Trụ ngày Bính Tý, 

thân tọa Chính Quan, một quyề n nắ m chắ c, luôn tự cho là đúng, độc 

tài cố  chấ p. Nạp âm là Giản Hạ thủy, dương trên âm dưới, thủy tự 

vượng. Bính Tý là ngày Li giang chiế u thải.

 Có thơ viết:
 Chụp ảnh núi sông Phượng cầ u cát,

 Thiếu niên thành danh tọa Hoa đường.

 Tà dương giang hà người chịu tổn,

 Đông thải Tây hồ ng chịu vua muố n.

 

 + Bính Tuấ t: Khí thế  can chi hỏa thổ tương sinh. Trụ ngày Bính Tuấ t, 

Bính tọa hỏa khố , thân vượng, ánh lửa rực rỡ, xinh đẹp thông minh. 

Bính Tuấ t sợ gặp xung, Thìn xung hỏa khố , dễ  phạm lao ngục; giờ gặp 

Thìn xung, hôn nhân con cái gian nan. Bính Tuấ t nạp âm là Ố c 

Thượng thổ, có thể hỏa thổ lưỡng vượng. Bính Tuấ t là ngày Thiên trù 

Quý nhân.

 Có thơ viết:

 Ngọc đường hậu lộc hàn môn xuấ t,

 Kim ngân châu bảo tây phương lộ.

 Tà dương đầ m sâu sấ m Quỷ môn,

 Kim bảng đề  danh hiển song thân.

 



+ Bính Thân: Ngày Bính Thân, thân nhược vô căn, hay là ở Bính hỏa 

Thái dương, tọa dưới Thực thầ n sinh Tài, Tài sinh Sát, Nhâm thủy Sát 

vượng, ánh chiế u Thái dương rực rỡ, chủ nhân thông minh linh khí. 

Nhưng Sát vượng công thân, về  già cô độc, gian khổ, không thể ngồ i 

hưởng thành tựu. Bính Thân là Sơn Hạ hỏa, tượng ánh tà dương khuấ t 

núi tây, ánh sáng chiế u rọi, chủ người thanh cao. Bính Thân là ngày 

Hỏa chiế u kim thành.

 Có thơ viết:

 Thân lâm Tài Quan hiển thanh danh,

 Nên phòng Tỉ Nhận Sát thương lâm.

 Mã phùng đế  vượng lâm quan xứ,

 Đôi kim tích ngọc lập đại công.

 

 + Bính Ngọ: Khí thế  can chi hỏa cực vượng, nạp âm là Thiên Hà thủy, 

đúng là hỏa cực vượng kế t quả lại bình thường. Bính tọa Dương Nhận, 

quá cương, người thông minh có tài văn chương. Nam mệnh khắ c thê, 

nữ mệnh khắ c phu, bấ t luận nam nữ, sinh ở ngày Bính Ngọ, dễ  dàng 

thụ thương, hoặc là thân tàn, vũ quan thì khó có kế t cục tố t đẹp. 

Bính Ngọ là ngày Thiên Hà lạc thải.

 Có thơ viết:

 Người phùng Đế  tọa thân hiệp sĩ,

 Công danh quan trường người hiển đạt.

 Thanh Long thủy hỏa có nhiề u ách,

 Mưa phùn lấ t phấ t nhập yến môn.

 

+ Bính Thìn: Khí thế  can chi ở hỏa sinh thổ, trụ ngày Bính Thìn, thân 

tọa đấ t Hà Khôi, chi tàng Chính Ấ n, Thực thầ n, Thấ t Sát, chủ người 

thông minh, lanh lợi. Thìn là thấ p thổ, Bính là Thái dương, phổ chiế u 

dương quang, có thành vạn vật, nhân mệnh Bính Thìn thông minh 

hiế u động. 《 Ngũ Hành yếu luận 》 nói: Bính Thìn là Sa Trung thổ, là 

Chính Ấ n, lập đức ngũ phúc cát hội, bẩm trình, đề u rấ t có triển vọng, 



không quý cũng phú, duy chỉ phạm xung, đa số  là tăng đạo. Ngày 

Bính Thìn là Hỏa chiế u Long đàm.

 Có bài thơ viết:

 Nhật tọa Phúc thầ n nhận Hoàng ân,

 Cao quan hậu lộc tử tôn hưng.

 Cả đời hưởng tận nhân gian phúc,

 Nữ mệnh xuyên kim lại mang ngân.

 

 Đơn độc một trụ mặc dù không thể nói rõ cát hung họa phúc một 

người, nhưng bởi ỏ trong một trụ, quan hệ tác dụng thiên can địa chi 

là vị trí đệ nhấ t. Kinh nghiệm cho rằ ng can chi thông khí, đa số  là 

thông tình đạt lý. Nế u như can chi tứ trụ trên dưới đề u không thông 

khí, đa số  người là mệnh trọc loạn thiên khô, ngoại lệ thiểu số  là đại 

quý cách.

 Trong ngày Lục Bính có hai trụ Bính Tý, Bính Thân là can chi tương 

khắ c, là tượng trên dưới không thông, người này nế u không phải là 

người có đức hạnh cao thượng, tấ t mệnh trở thành cuộc số ng hỗ n 

loạn hoặc thương tai. Tứ trụ khác đề u là có can chi tương sinh, khí 

Bính hỏa vượng có thể thuận lợi phát tiế t, tương đố i khá thuận. Đa số  

là người thông tình đạt lý.

 Bởi vì Bính hỏa lấ y phát tiế t vượng năng làm chủ, trong thấ m thoát 

bản thân đề u ở chỗ  tiêu hao, ngoại trừ Bính Dầ n ra, 5 tổ can chi khác 

đố i với Bính hỏa đề u có chỗ  tổn hại, nhấ t là Bính Thìn và Bính Tý. 

Bính Thìn bởi Thìn là thấ p thổ, âm thầ m tổn thương Bính, nế u nói 

trong cục Bính hỏa là dụng, Bính hỏa tùy thời đề u sẽ  bị tổn hại. Bính 

Tý tọa dưới là Quý thủy, Quý là nước mây sương, cũng bấ t lợi cho 

Bính hỏa, nế u như Bính hỏa thái vượng, sẽ  nấ u khôn Quý thủy, thậm 

chí phầ n dưới tứ chi hoặc thận kinh bị tổn hại.

 Bính Tuấ t tọa mộ khố , lúc gặp xung hợp dễ  dàng phạm sự, nghiêm 

trọng thì có họa lao ngục. Mặc dù Bính Ngọ tọa Nhận, nhưng nguyên 

nhân là vật cực tấ t phản, cộng thêm nạp âm là Thiên Hà thủy, Bính 



hỏa có thể không luận là thái vượng, hơn phân nửa có niên vận sinh 

phù Bính hỏa cũng không phải là vận xấ u.

 

Đệ thấ t giảng: Bính hỏa luận hoa nhứ, Giáp thị bí trung bí
 

 Màu sắ c Bính hỏa.
 Vượng thì hỉ Giáp, nhược thì hỉ Ấ t.

 

 Lúc Bính hỏa cường vượng rấ t thích Giáp mộc, đây là nguyên nhân 

tại sao chứ? Trên thực tế , Bính hỏa càng vượng, thì năng lượng phát 

tiế t càng nhiề u, lúc này cầ n phải cung ứng năng lượng càng nhiề u, 

mặc dù đố i với Giáp mộc là có nguy hại đố t diệt, nhưng đố i với Bính 

hỏa mà nói có thể được đế n đầ y đủ, có thể làm cho Bính hỏa trường 

cửu. Đố i với điểm này, cũng có thể từ một góc độ khác mà đi lý giải: 

Giáp là đại thụ, cao lâu, nơi có đại thụ, cao lâu, có thể che lấ p ánh 

thái dương cuồ ng nhiệt.

 

 Bính hỏa lúc nhược cầ n có sinh phù, bởi vì Giáp mộc có một mặt là 

che lấ p thái dương, đặc biệt là Giáp mộc trùng điệp, đố i với Bính 

nhược mà nói đơn giản là một loại tổn hại. Cho nên Bính hỏa thiên 

nhược hoặc thái nhược, cũng không quá thích Giáp mộc nhiề u, chỉ 
thích Ấ t mộc. Phú viết: "Bính Ấ t giao hội, bình sinh phúc thọ siêu 

quầ n, xuấ t thế  thâm thành tài nghiệp." Chính là chỉ lúc Bính hỏa 

nhược rấ t thích Ấ t mộc.

 

VD như Càn tạo: Canh Thân - Mậu Tý - Bính Dầ n - Tân Mão.

 Tạo này Bính Tân hợp mà không hóa, không lấ y hóa tượng luận. Bính 

sinh tháng Tý, thiên can hế t thảy đề u là khắ c tiế t hao, Bính hỏa khá 

nhược, cầ n phải bang phù. Nhưng mà, Dầ n mộc thụ xung lại còn bị Tý 

thủy tẩm thấ p, không sinh Bính hỏa, trên lý luận Giáp trong Dầ n 

Ấ



cùng Ấ t trong Mão đề u là dụng thầ n, nhưng Dầ n mộc chính là bận 

rộn không giúp được, có giá trị chân chính vẫ n là Mão mộc. Quả 

nhiên, mệnh chủ trả lời vận Dầ n không tố t, lưu niên hợp phá Mão mộc 

cũng kém. Phùng năm Mão trái lại là tố t.

 

 Bính phùng Nhâm chế  nhan như ngọc

 Bính là Thái Dương, Nhâm là giang hồ , Nhâm Bính giao nhau, là Nhật 

chiế u giang hồ , chiế u tỏa sáng ao hồ , sắ c đẹp động lòng người. Ngày 

Bính, tố t nhấ t là tháng hoặc giờ có một Nhâm thấ u ra, Nhâm quá 

nhiề u thì lại dễ  dàng đi hướng phản diện. Bính phùng Nhâm chế  

nhan như ngọc, có đủ điề u kiện thành công là Nhâm Bính có lực 

lượng tương đương. Lực lượng cách xa nhau quá lớn, không chỉ không 

đẹp, mà còn có chút vế t tỳ hoặc là phá tướng.

 Nhật can Bính ở tình huố ng không có Nhâm thủy thấ u ra rõ ràng 

cũng xinh đẹp là có 2 loại: Một là sinh tháng Hợi hoặc giờ Hợi; hai là 

sinh ngày Thân hoặc là giờ Thân. Bính sinh giờ Thân, đa số  là ráng 

chiề u trong đẹp, nữ mệnh không chỉ có nhan sắ c xinh đẹp, còn có 

dáng vóc ra vẻ nhu mì. Sinh ở ngày Thân, khá là tố t đẹp, nam nữ đề u 

khát vọng nhận được sắ c đẹp dễ  chịu.

Thà làm phù mộc tử, không làm thấ p nê nương.

 

 Bính hỏa mặc dù bản thân thích phát tiế t năng lượng, nhưng lại 

không nguyện ý đi sinh Mậu Kỷ thổ, bấ t đắ c dĩ mà dụng Mậu Kỷ thổ, 

ngoại trừ tổ hợp bát tự rấ t tố t ra, tầ ng lớp đề u không cao.

 Trong trụ lúc có mộc đặc biệt là Giáp mộc, mới có sinh khí, Bính hỏa 

mới có nguồ n năng lượng cung ứng. Bính hỏa nguyện ý bang trợ Giáp 

Ấ t mộc phát vinh, thực tế  cũng là tự cấ p cho bản thân không ngừng 

mà âm thầ m gia tăng năng lượng. Bính hỏa không có nguồ n cội mà cứ 

mãi phát tiế t, tấ t là bắ t đầ u khố n cùng.

 

 Bính hỏa không nguyện ý đi sinh Kỷ thổ, bởi vì Kỷ thổ là mây, đám 

mây che ánh sáng, chỗ  này khiế n cho vật chấ t luôn cầ n năng lượng 



thái dương, chiế m ánh sáng thập phầ n bấ t lợi, vạn vật không có được 

ánh sáng chiế u đầ y đủ, thì sinh trưởng phát dục không hoàn thiện, 

đây cũng là chỗ  chứng kiế n Thái dương nguyện ý. Nhật nguyên Bính 

hỏa cầ n phải lấ y thổ làm dụng thầ n thì tầ ng lớp đa số  không cao.

 

VD 1: Mậu Tuấ t - Mậu Ngọ - Bính Ngọ - Kỷ Sửu.

 Bính hỏa thái vượng, không có chỗ  Tài Quan nương tựa, bấ t đắ c dĩ 

mà dụng trụ giờ Kỷ thổ, bởi vì Kỷ thổ hơi thấ p. Nhưng Kỷ thổ là mây, 

cùng đặt song song Mậu thổ nhấ t tề  hố i hỏa không có ánh sáng, Bính 

hỏa cuố i cùng không có thành tựu lớn, tạo mà một mệnh nô tỳ.

 

 VD 2: Nhâm Dầ n - Đinh Mùi - Bính Thân - Mậu Tuấ t.

 Mặc dù có Nhâm thủy, nhưng Thương quan Kỷ thổ đương lệnh thái 

vượng, cộng thêm Nhâm thủy không tiế p nhận căn khí trên địa chi, 

Nhâm thủy có cũng như không. Thiế u niên hành vận Mậu Kỷ thổ, 

chuyển làm khấ t cái.

 

 VD 3: Mậu Ngọ - Kỷ Mùi - Bính Tuấ t - Kỷ Hợi.

 Trụ có Hợi thủy, mà ở trụ giờ, giố ng như Nhâm thủy thấ u ra. Vận đầ u 

tây phương kim phát gố c thủy, phát phú. Thế  nhưng, chỉ có một Hợi 

thủy duy nhấ t, chịu đại thế  ép cùng đường. Tạo này mặc dù Nhâm 

thủy là Khí số , nhưng cũng là một vị dụng thầ n, kế t quả lại chế t ở vận 

Hợi.

 

Có liên quan đế n đoán ngữ Bính hỏa ở trong 《 Nguyệt Đàm phú 》 

cũng có rấ t nhiề u kinh điển dụng ngữ, như:

 Bính Đinh thái vượng, làm việc không thành;

 Nhâm Quý vượng mà Bính Đinh nhược, đôi mắ t mông lung;

 Hỏa la mang Háo, không trọc đầ u thì sẹo mặt.

 Những nội dung này chỗ  tôi đã có giải thích trong 《 Tường giải 



Nguyệt đàm phú》, ở đây không nói lại.

 

 Cuố i cùng là nói mố i quan hệ giữa Bính hỏa cùng những thiên can 

khác, Tứ quý Bính hỏa giai hỉ Nhâm, Nhâm là khí số  Bính hỏa, Nhâm 

có thể khắ c Bính, cũng có thể kích khởi Bính hỏa. Bính hỏa cùng 

những thiên can khác có quan hệ gì? Bính cùng Giáp vừa có quan hệ 

hỗ  trợ, cũng có quan hệ ngược lại, đây phải lấ y mức độ vượng suy làm 

tiề n đề , Bính đa Giáp đố t, Giáp đa Bính ương, cân bằ ng mới là cùng 

nhau có ích. Đây chính là: Giang hồ  Tý thủy yên năng khắ c, duy 

khủng thành lâm mộc tác ương.

 

 + Bính cùng Ấ t, Bính là khí số  Ấ t mộc. 《 Thiên nguyên phú 》 có 

bằ ng chứng: "Bính Ấ t giao hội, bình sinh phúc thọ siêu quầ n, xuấ t 

thế  thâm thành tài nghiệp." Ở đây chủ yế u là chỉ Ấ t mộc ngộ Bính 

hỏa, đương nhiên, đúng chân hay không là có cả đời phúc thọ siêu 

quầ n, còn phải xem tổ hợp những can chi khác.

 + Bính cùng Đinh, đa số  tình huố ng là Bính khi Đinh, tức là chỗ  nói 

Bính đoạt Đinh quang. Bính đoạt Đinh quang là lúc Đinh hỏa rấ t ưu 

phiề n, biểu hiện hiện thực là người này làm việc bị động, có làm 

nhưng không có công, biế t rõ chuyện làm mướn không công, cũng 

bấ t đắ c dĩ mà thôi. Bính ở trụ giờ thì Bính đoạt Đinh quang hơi nhẹ.

+ Bính cùng Mậu, Mậu thổ bấ t ly Giáp Bính Quý, Bính là khí số  của 

Mậu, Mậu không có Bính không ấ m, Bính Mậu giao hội, chỉ cầ n bát tự 

không phải quá khô táo, với nhau đề u có trợ ích, Mậu thổ được ích lợi 

càng nhiề u.

 + Bính cùng Kỷ, Kỷ là thấ p thổ, cũng là Thương quan của Bính hỏa, Kỷ 

thổ là mây, rấ t dễ  dàng ngăn cản ánh sáng Bính hỏa, cả hai gặp nhau, 

Kỷ thổ thụ ích, còn Bính hỏa thì hế t ánh sáng.

 + Bính cùng Canh, Bính hỏa đầ u hỉ Nhâm thủy, thứ hỉ Canh kim. Bính 

hỏa đứng đầ u ngũ dương, Canh kim là đố i thủ của nó, khắ c luyện 

Canh kim, khiế n cho Bính hỏa càng hiển cao quý.

 + Bính cùng Tân, Bính hỏa phùng Tân lại khiế p, Tân kim sợ hỏa nhiề u 



mà nung chảy. Cả hai hợp lại mà hóa thủy, dâm dật tiêu hồ n, ai cũng 

bị tổn.

 

 Bính là thiên can khá nhiề u tác dụng điề u hậu, người sinh mùa đông, 

tố t nhấ t là năm tháng thấ y Bính; ngày giờ thấ y Bính, thích hợp nhấ t 

sinh ở ban đêm.

 

4. Phầ n Đinh hỏa
 

 Đệ nhấ t giảng: Can âm là Chấ t, can dương là Khí
 

 Phân biệt Bính và Đinh.

 Tử Bình viết: " Can dương là Khí, can âm là Chấ t." Đinh là can âm, 

ngũ hành thuộc hỏa, là thể chấ t của hỏa. Cổ nhân nhìn âm dương 

cùng với người hiện đại chỗ  ý thức nhìn đế n đề u là dương, là không 

nhìn thấ y âm là hai loại khái niệm.

 Kinh nghiệm cổ nhân cho rằ ng: Đinh hỏa ở trời là ánh sáng trăng sao, 

ở đấ t là ngọn đèn, là lò lửa. Trong đó, lúc vượng là lò lửa, lúc nhược là 

ngọn đèn. Đã là ngọn đèn tinh sao chiế u sáng, tấ t nhiên là trong tố i 

lộ ra áng sáng. Mọi người đề u biế t, dưới tình huố ng bình thường, mọi 

người đề u là ở giờ Dậu lúc hoàng hôn thấ p đèn, ánh sáng trăng sao 

cũng bắ t đầ u từ giờ Dậu, dầ n dầ n sáng tỏ, mặt trời mọc từ buổi sáng 

tinh sương, ánh sao dầ n dầ n mờ tắ t. Cho nên, Đinh hỏa trường sinh ở 

Dậu, tử ở Dầ n. Đinh hỏa vừa là lò lửa, thì có công năng nung tạo 

thuộc kim để thành đồ  dùng.

 Đinh hỏa có hai loại công dụng: Hoặc là lò lửa, nung nóng tạo thành 

đồ  dùng là dụng; Hoặc là ánh sao, chỉ dẫ n phương hướng là dụng.

 《 Trích Thiên Tủy 》 viế t: "Vượng mà không gắ t, suy mà không 

kiệt." Vượng tuy là không gắ t, nhưng lực lượng Đinh hỏa lại luôn luôn 

rấ t tập trung, tính chấ t rấ t là mãnh liệt, thấ y Canh kim rấ t dễ  dàng 

hiển thị giá trị của nó. Suy tuy là không kiệt, không phải chỗ  tố i thì 



cũng vô công.

 Đinh ở ngũ tạng con người đại biểu là tim, là động cơ phát sinh hoạt 

động sinh mệnh. Tim có công năng chủ yế u là chủ huyế t mạch, chủ 

thầ n minh. Tim thông với lưỡi, sáng ở mặt, cùng bộ phận tiểu tràng.

 Sách viết: "Thủy là Tinh, Hỏa là Thầ n." Ai cũng ó trái tim, Đinh hỏa 

đại biểu thầ n khí trong thân thể con người. Người trong trụ có hiện rõ 

Đinh hỏa, Đinh hỏa không thể tổn thương, Đinh hỏa một khi thụ 

thương, thì công năng tim dễ  dàng gây ra chướng ngại, dẫ n tới tâm trí 

hỗ n loạn, nghiêm trọng là thầ n khí không thanh. Người có thủy nhiề u 

mà không có Đinh hỏa, Đinh hỏa là tránh bị khắ c, trái lại là biểu hiện 

công năng của tim kiện toàn.

Từ trong bát tự nhìn ra thầ n khí của một người có sung mãn hay 

không, có thể từ bắ t tay xem từ trên ngũ hành Bính Đinh, thủy nhiề u 

hỏa quá ít, tinh có dư mà thầ n không đủ; hỏa đa thủy ít, thầ n có dư 

mà tinh không đủ.

 

 VD 1, Càn tạo: Đinh Mùi - Bính Ngọ - Kỷ Mùi - Bính Dầ n;

 Trong trụ là có hỏa nhiề u không có thủy, thầ n có dư mà tinh không 

đủ. Lấ y đế n trước thời trung niên hành vận phương đông, không có 

vợ con, mặc dù tố t nghiệp đại học, nhưng cũng không có thành tựu, 

độ nhật qua ngày. Sau thời trung niên hành vận thủy phương bắ c, mới 

có gặp gỡ.

 

 VD 2, Khôn tạo: Mậu Tuấ t - Mậu Ngọ - Kỷ Tị - Bính Dầ n;

 Tạo này thổ vượng, ứng đúng thi văn nói về  Kỷ thổ "Hỏa thổ công 

thành cục tố i kỳ". Người chỉ tố t nghiệp trung cao phổ thông, nhưng 

lại là một đường tiế n thẳng mây xanh, làm quan đế n ngũ phẩm. Tạo 

này bởi vì là thổ nhiề u không có thủy, ngũ hành thủy là tránh khắ c, 

không lấ y hỏa có dư tinh không đủ để xem. Nhưng tạo trước lại là hỏa 

qua nhiề u, mà không phải là thổ nhiề u, thì lấ y hỏa nhiề u thủy ít để 

xem.

 Người Đinh hỏa sẽ  không giố ng như Bính hỏa hiế u động, nhưng sức 



nóng lại không mấ t hỏa. Người Đinh hỏa thường luôn đem tình cảm 

chôn sâu trong lòng, đợi có thời cơ mới phát ra; còn người Bính hỏa 

thì một mực hi vọng phát ra, tình cảm mãnh liệt văng khắ p nơi.

 Hai loại người Bính Đinh cùng ở một chỗ  thì không quá ở dễ  dàng, 

người Đinh hỏa ngoài nhu trong cương, coi trọng bên trong tinh thầ n, 

còn người Bính hỏa thì dứt khoát. Một thì thích thu vào bên trong, 

một thì thích biểu hiện ra ngoài, ý kiế n không dễ  dàng đạt thành nhấ t 

trí. Người Đinh hỏa có nội công, làm việc rấ t hiện thực, không thích 

khoe trương, nhưng có dục vọng khố ng chế  người khác. Chỉ qua là, 

người Đinh hỏa thích dụng tư tưởng để khố ng chế  người khác, còn 

người Bính hỏa thì thời khắ c bản thân muố n dụng hành động cụ thể 

để cảm hóa người khác hoặc chế  phục người khác.

 Bính Đinh hỏa đề u lấ y Giáp Ấ t mộc là nguồ n năng lượng, Bính Đinh 

đề u lấ y văn minh làm thể, gặp âm dương mộc tương sinh, thì sinh sôi 

không ngừng. Trong đó, Đinh hỏa dụng Giáp, Bính hỏa dụng Ấ t. Thư 

viế t: Đinh hỏa, nế u như có mẫ u, khả thu khả đông. Lại viế t Bính hỏa, 

Bính Ấ t giao hội, cả đời phúc thọ siêu quầ n, xuấ t thế  thâm thành 

nghiệp mới.

 Người Bính hỏa, tinh thầ n lộ ra ngoài, vui mừng ra mặt; người Đinh 

hỏa, tinh thầ n th vào bên trong, lo xa mưu sâu. Sinh ở mùa xuân hạ, 

lấ y vượng luận, đề u thích Tài Quan, sinh ở thu đông lấ y nhược luận, 

đề u lấ y ánh sáng chiế u người. Trong đó, Đinh hỏa là càng tố i càng 

sáng, Bính hỏa thì càng lạnh càng quý.

 

VD 3, Càn tạo: Tân Dậu - Kỷ Hợi - Bính Thân - Mậu Tý;

 Tạo này là Bính hỏa ở mùa đông, người mặc dù là thích biểu hiện bản 

thân, nhưng tính tình ôn hòa, nhiệt tình cởi mở, được mọi người yêu 

thích. Anh chị em có 3 người, là một nhánh xuấ t chúng. Thời kỳ 

thanh niên hành kim vận phương tây, lay động bấ t an; trung niên 

hành vận phương nam, phù khởi nhật chủ, danh lợi song thu.

 



 Có bài thơ luận Đinh hỏa viết:
 Đinh hỏa âm nhu nhấ t chúc đăng,

 Thái dương tương kiến đoạt quang minh,

 Trụ trung nhược phùng Giáp mộc thấ u,

 Định hứa thân an phúc tự lâm.

 Đinh hỏa sinh ở mùa thu đông mới là hỏa âm nhu, sánh như ngọn 

đèn, lúc này thì rấ t sợ ánh sáng của Bính đoạt Đinh.

 

 VD 4, Càn tạo: Quý Tị - Giáp Tý - Đinh Dậu - Giáp Thìn;

 Đinh hỏa ở tháng Tý, ở đấ t tố i tăm, là Tử Vi Mặc Trì, sinh thời loạn 

thế , dụng tư tưởng Đinh hỏa chiế u sáng, cuố i cùng thành tựu một đại 

quân vương. Năm Bính Thìn niên, tinh thầ n rơi xuố ng.

 

 VD 5, Càn tạo: Tân Dậu - Bính Thân - Quý Sửu - Đinh Tị; (Mệnh tạo 

Gia Cát Lượng)

 Tạo này có tam hợp kim cục, trong đó ngũ hành thổ đề u bị hợp hóa 

mấ t, Đinh hỏa còn có thể áp bức kim sinh thủy, cách thành Kim bạch 

thủy thanh, công Đinh hỏa không thể không có. Mặc dù cũng có ngại 

Bính đoạt Đinh quang, nhưng can năm Tân kim có thể khử Bính tồ n 

Đinh. Đinh hỏa vừa có công mà còn có trạng thái tố t đẹp. Đinh hỏa 

đại biểu tư tưởng, học thuật, trí tuệ của hắ n, vì trí tuệ của hắ n, liề n 

được minh quân 3 lầ n mời đế n, thành tựu anh danh cả đời, đây chính 

là mệnh tạo Gia Cát Lượng. Sau đế n 48 tuổi vận hạn Đinh, vẫ n còn 

ngại tồ n tại Bính đoạt Đinh quang, lao nhọc nhưng vô công. Vửa đế n 

vận hạn Tị, Bính hỏa hợp hóa không hế t, bệnh chế t.

 

Đệ nhị giảng: Nói thể tượng và tôn xưng jà lò lửa hoặc là ngọn đèn.
 

 Thể tượng Đinh hỏa.
 Luận tổng thể hình tượng Đinh hỏa, có bài thơ trong《 Thập Can thể 
tượng toàn thiên luận 》 viế t:



 

 Đinh hỏa kỳ hình nhấ t chúc đăng,

 Thái Dương tương kiến đoạt quang minh.

 Đắ c thì năng chú thiên kim thiế t,

 Thấ t lệnh nan dong nhấ t thố n kim.

 Tuy thiểu kiề n sài do khả dụng,

 Túng đa thấ p mộc bấ t năng sinh.

 Kỳ gian suy vượng đương phân hiểu,

 Vượng bỉ nhấ t lô suy nhấ t kề nh.

 

Đinh hỏa lúc vượng là lò lửa, lúc suy là ngọn đèn, nung tạo Canh kim 

không thể thiế u, chiế u sáng chỉ dẫ n phương hướng ban đêm, Đinh 

hỏa cầ n phải chú ý đế n phân biệt kỳ vượng suy. 《 Cùng Thông bảo 
giám 》 nói Đinh hỏa tháng mùa hạ, kỵ Bính hỏa đoạt ánh sáng, các 

tháng còn lại là không kỵ. Thực ra không phải là vấ n đề  ở tháng mùa 

hạ hay không, mấ u chố t vẫ n là xem Đinh hỏa có phải là ngọn đèn hay 

không. Lúc là ngọn đèn, bấ t luận mùa nào cũng đề u kỵ Bính đoạt ánh 

sáng của Đinh; lúc không phải là ngọn đèn, thì không tồ n tại thuyế t 

đoạt ánh sáng Đinh.

 Mộc đa mà còn thấ p, không dễ  gì mà sinh trợ Đinh hỏa, có đạo là 

"Thấ p mộc thương Đinh". 《 Tạo Hóa nguyên thược 》 nói: "Giáp bấ t 

ly Canh, Canh bấ t ly Đinh, Đinh bấ t ly Giáp." Nguyên nhân là, Đinh 

hỏa lúc suy nhược cầ n có sinh phù, tố t nhấ t là thấ y Canh kim bổ 

Giáp, để dẫ n phát Đinh hỏa, lúc này trạng thái của Giáp mộc rấ t là 

trọng yế u. Canh Đinh Giáp có đủ mà cảm giác khố n đố n, thế  vận 

khiế m tố t, một chút Giáp mộc thì không ngại, thấ p Giáp thương Đinh, 

khố n đố n khó thân. Mặc dù như thế , Đinh hỏa vẫ n là cầ n Giáp mộc, 

Giáp mộc là nguồ n năng lượng của nó.

 Lúc Bính đoạt ánh sáng Đinh, Đinh hỏa cũng thích có Giáp mộc, bởi 

vì Giáp mộc có thể che khuấ t Thái dương, Đinh hỏa mới có thể an 

nhiên tự tại. Cho nên lại có thơ viế t:



 Đinh hỏa âm nhu nhấ t chúc đăng,

 Thái dương tương kiến đoạt quang minh,

 Trụ trung nhược kiến Giáp mộc thấ u,

 Định hứa thân an phúc tự lâm.

 

Đinh hỏa hoặc nế u như thiên nhược, hoặc nế u như thiên vượng, tuyệt 

đố i ở số  ít trung hòa. Ở dưới trạng thái thiên nhược, Đinh hỏa là ngọn 

đèn rấ t có tiề m lực phát triển. Bởi vì Đinh hỏa có đặc điểm suy mà 

không kiệt, càng là ở đấ t âm u hàn lạnh, thì giá trị càng lớn. Ở dưới 

trạng thái thiên vượng, tố t nhấ t đầ y bàn cấ u thành mộc hỏa thông 

minh, mộc hỏa thông minh là tượng trưng cho bát tự thuầ n túy, bản 

thân tấ t có nhiề u đấ t dụng võ, phú quý song toàn. Bấ t luận Đinh hỏa 

là thiên vượng hay là thiên nhược, tuyệt đại đa số  là Đinh hỏa phổ 

thông, hoặc là lò lửa, hoặc là ngọn đèn. Vượng khởi để dụng Tài Quan, 

hạ suy thì đi dụng Ấ n Tỉ. Đinh hỏa không nên quá vượng, Ngọ thấ y 

Ngọ là tự hình, thực ra chính là Đinh hỏa quá vượng, khó mà có kế t 

quả tố t đẹp.

 Đinh hỏa vượng, luyện kim thủ phú, mộc hỏa thông minh mới thủ 

quý. Mộc hỏa thông minh có lớn có nhỏ, lớn là tam hợp hỏa cục 

thành công, thì không kỵ Bính đoạt Đinh quang. Đinh hỏa nhược, gặp 

Đại Hải thủy giố ng như phao nỗ i, ngọn đèn hải đăng, đa số  thủ quý. 

Đinh hỏa lúc nhược là đố m lửa nhỏ của ngọn đèn, đố m lửa nhỏ, có thể 

bố c cháy, lúc này đố m lửa chiế u sáng chỉ dẫ n phương hướng mới có 

giá trị lớn. Đinh hỏa là phát huy năng lượng nơi sâu của tâm linh, đại 

biểu tư tưởng, văn hóa nghệ thuật tài hoa của một người. Người Đinh 

hỏa tràn đầ y tình cảm, Bính hỏa là ngoại cấ p, Đinh hỏa là nội cấ p, 

như người Đinh hỏa sinh ra ở tháng Dầ n, Tị, Ngọ, loại này tình tự càng 

rõ ràng.

 



VD 1, Càn tạo: Mậu Tuấ t - Giáp Dầ n - Đinh Mão - Bính Ngọ;

 Đinh sinh tháng Dầ n, tam hợp hỏa cục thành công, Đinh hỏa thuộc 

về  vượng mà không gắ t, cách thành mộc hỏa thông minh, lại còn khí 

thế  hài hùng. Cách cục thuầ n chính, sinh ra vĩ đại, sau khi chế t cũng 

được thế  nhân truyề n tụng, sự nghiệp thành tựu ở dưới một người mà 

trên vạn người.

 

 VD 2, Càn tạo: Quý Tị - Giáp Tý - Đinh Dậu - Giáp Thìn;

 Đinh sinh tháng Tý, Đinh hỏa nhược là ngọn đèn, lâm Dậu đắ c Trường 

sinh, trạng thái bản thân Đinh hỏa hế t sức tố t. Tháng Tý là đấ t Khảm 

địa, chỗ  hắ c ám, Đinh hỏa phát huy đế n cực điểm, cuố i cùng thành 

tựu là một đại quân vương, mệnh chủ là nhà tư tưởng vĩ đại, cả đời lấ y 

tư tưởng chiế u sáng rấ t là nỗ i danh, không hỗ  là một ngọn đèn sáng 

trong đêm tố i. VD 2 và 1 là một đôi hợp tác trong vũ đài lịch sử, 

không chỉ là ngẫ u nhiên, trong lịch sử cũng có hai vị giố ng như vậy.

 

 VD 3, Càn tạo: Mậu Thìn - Nhâm Tuấ t - Đinh Sửu - Đinh Mùi; (Mệnh 

tạo Chu Nguyên Chương)

 Đinh sinh tháng Tuấ t, một khố i thổ vượng, hỏa thiên nhược là không 

nghi ngờ. Hỉ lâm Nhâm Tuấ t là Đại Hải thủy, Đinh hỏa sánh như ngọn 

đèn, đây chính là mệnh tạo Chu Nguyên Chương. Bởi vì giờ Mùi mang 

theo Nhận Sát, một giới vũ phu. Ở VD 2 bát tự không có Nhận, mặc 

dù cũng là thố ng lĩnh thiên quân vạn mã, nhưng lại là văn chương 

nho nhã.

 

Phụ văn: Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương, là hoàng đế  khai quố c 

vương triề u đại Minh. Hán tộc, dân tộc anh hùng. Nguyên danh là 

Chu Trọng Bát (Chu Bát Bát), sau lấ y danh là Chu Hưng Tông, tự là 

Quố c Thụy. Tổ cư người ở Tứ Châu Hu Di (nay là huyện Hu Di Tỉnh 

Giang Tô), người sinh ở Hào Châu Chung Ly (nay là An Huy Phượng 

Dương đông bắ c), cưa tổ tịch ở thành Tứ Châu (knay là huyện Hu Di 



bên bờ đố i diện thành sông Hoài), cả đời tổ phụ chuyển đế n Hào 

Châu Chung Ly (nay là An Huy Phượng Dương đông bắ c). Lúc nhỏ 

nghèo khổ, có một độ vào Hoàng Giác tự làm hòa thượng. Lúc 25 tuổi 

tham gia quân khăn đỏ lĩnh đạo Quách Tử Hưng phản kháng chính 

sách tàn bạo của Mông Nguyên, sau khi Quách Tử thố ng soái Quách 

bộ, làm Tả phó nguyên soái Tiểu minh vương Hàn lâm. Tiế p theo 

giành lấ y chiế n công liên tục mà thăng thiên, Long Phượng năm thứ 

7 (năm 1361) được phong Ngô Quố c công, 10 năm tự xưng Ngô 

vương. Nguyên là đế n năm 1278 (năm 1368), cơ bản ở sau khi đánh 

tan các lộ quân nông dân khởi nghĩa và sớm san bằ ng các thế  lực tàn 

dư của nhà Nguyên, xưng đế  ở Nam kinh, quố c hiệu là Đại Minh, niên 

hiệu là Hồ ng Vũ, tại vị 31 năm (năm 1368 -1398), kiế n lập chính 

quyề n phong kiế n thố ng nhấ t toàn quố c. Trong lúc tại vị, vì mâu 

thuẫ n giai cấ p hòa hoãn và sắ c nhọn, phức tạp, mâu thuẫ n dân tộc 

và mâu thuẫ n giữa các tập đoàn nội bộ giai cấ p thố ng trị, thực hiện 

chố ng lại ngoại xâm, đổi mới chính trị, một loạt chính sách phát triển 

sinh sản, an định dân sinh có lợi cho xã hội tiề n tiế n, ở phương diện 

chính trị, kinh tế , quân sự, tư tưởng tập quyề n thố ng trị trung ương 

tăng mạnh đại lực quân chủ chuyên chế . Chỗ  này cùng thích ứng 

nhau, xét thấ y ở trên tư tưởng pháp luật thời nhà Nguyên mạt pháp 

thao túng mà dẫ n đế n các loại tệ đoan, cho rằ ng "Trẫ m thu bằ ng 

Trung Quố c, không làm mạnh là không được" .

 

VD 4, Càn tạo: Tân Hợi - Giáp Ngọ - Đinh Mùi - Bính Ngọ; (Mệnh tạo 

Lưu Bá Ôn).

 Đinh hỏa tháng Ngọ, cộng thêm đạo hướng trên giờ Bính Ngọ, cục 

thành mộc hỏa thông minh. Mộc hỏa thông minh không kỵ Bính đoạt 

ánh sáng Đinh, huố ng chi có Giáp mộc thấ u can, đây chính là mệnh 

tạo Lưu Bá Ôn, phụ trợ Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương cuố i cùng 

đại sự nghiệp thành tựu. Tiế c là có Ngọ Ngọ tự hình, cái chế t cũng 

không nhẹ nhàng, truyề n thuyế t Lưu Bá Ôn bị Chu Nguyên Chương 



độc tử.

 

 Phụ văn: Lưu Bá Ôn (năm 1311-1375), danh là Lưu Cơ, tự là Bá Ôn. Từ 

nhỏ Lưu Bá Ôn thông minh khá thường, thiên phú cực cao. Hun đúc ở 

dưới gia đình, từ nhỏ ông ấ y đã thông minh hiế u học, thích đọc sách, 

đố i với kinh điển Nho gia, có đủ thứ loại, đề u hế t sức thông thuộc. 

Nhấ t là đố i với thiên văn, địa lý, binh pháp, thuật số  càng là chuyên 

cầ n nghiên cứu, khá là tâm đắ c. Sức nhớ của ông ấ y hế t sức tố t, đọc 

sách một lầ n là thuộc. Hơn nữa tài văn chương rấ t giỏi, chỗ  viế t văn 

chương không giố ng như kẻ phàm tục. Lúc ông ấ y 14 tuổi vào Châu 

quận học tập《 Xuân Thu 》, 17 tuổi theo thầ y chỗ  danh sĩ Trịnh Phục 

Sơ ở Châu quận lại bắ t đầ u học tập lý học Tố ng Minh, đồ ng thời tích 

cực chuẩn bị đi thi khoa cử. Bẩm phú trời sinh và nỗ  lực ở Hậu thiên, 

khiế n cho tuổi trẻ của Lưu Bá Ôn rấ t mau trổ hế t tài hoa ở đấ t bản 

địa, trở thành đại tài tử, đại danh sĩ ở khu vực Chiế t Giang, bắ t đầ u 

được thế  nhân chú ý đế n. Thầ y Trịnh Phục Sơ liề n bèn nói với tổ phụ 

của Lưu Bá Ôn rằ ng: "Ngày nào đó đứa bé này sẽ  làm quang đại cánh 

cửa nhà của ông, chấ n hưng gia tộc Lưu thị!" Danh sĩ Tây Thục Triệu 

Thiên Trạch ở lúc bình phẩm nhân vật Giang Tả, đem Lưu Bá Ôn xế p 

thành đệ nhấ t, đem ông ấ y sánh cùng Gia Cát Khổng Minh, nói Lưu 

Bá Ôn ngày nào đó sẽ  trở thành người tài cứu thế .

 Quả nhiên Lưu Bá Ôn là người trung nhân kiệt xuấ t. Ông ấ y thi đậu 

tiế n sỹ  ở thời đầ u nhà Nguyên (năm 1339), từ đó làm quan, bắ t đầ u 

biểu diễ n tài hoa ở trong vũ đài lịch sử Trung quố c.

Đệ tam giảng: Đinh hỏa nhược thông minh, Bính dã bấ t khi Đinh
 

 Khí thế  Đinh hỏa.

 Bên trên là công bố  chủ yế u hai xu hướng lớn của Đinh hỏa ở trong 

bát tự, thứ nhấ t là xu hướng ở dưới trạng thái thiên vượng, xu hướng 

nỗ  lực của Đinh hỏa ở mộc hỏa thông minh; thứ hai là ở dưới trạng 

thái thiên nhược, xu hướng Đinh hỏa là ở đấ t hắ c ám, thích ban đêm 

mà không thích ban ngày. Chỗ  đêm tố i, mới có thể phát huy đầ y đủ 



tác dụng của Đinh hỏa. Hai loại xu hướng này thì đề u là để luận toàn 

bộ bát tự, mộc hỏa thông minh là tiêu chuẩn tố i cao, biểu hiện hoàn 

thành hoặc đạt đế n tiêu chuẩn đề u là cát, trái lại không đạt đế n tầ ng 

lớp tiêu chuẩn mộc hỏa thông minh đề u là tương đố i khá thấ p. Người 

Đinh hỏa là lấ y ý thức tư tưởng làm chủ thể, sở trường là ở suy xét, 

lượng hoạt động trong tâm lớn.

 Xu hướng Đinh hỏa ở mộc hỏa thông minh có luận từ toàn bộ bát tự, 

cũng có từ cá thể Đinh hỏa để luận, nhưng đề u là tượng khí thế  Đinh 

hỏa. Bát tự nhật nguyên Đinh hỏa có hay không có loại tượng khí thế  

này, mấ u chố t vẫ n là phố i hợp ở xung quanh can chi.

 Thể tượng thập can một câu cuố i cùng là "Kế t quả cuố i cùng lúc suy 

vượng, vượng ví như một cái lò lửa, suy ví như một cái Kề nh." ( Kề nh, 

là bệ đèn tức là chỉ ngọn đèn). Có thể thấ y, phân biệt Đinh hỏa vượng 

suy là một mắ c xích hế t sức trọng yế u.

 

 《 Trích Thiên Tủy 》 luận Đinh hỏa:

 Vượng mà không gắ t,

 Suy mà không kiệt,

 Nếu như có Mẫ u,

 Khả thu khả đông.

 Ở trước nói khí thế  Đinh hỏa, phải có một tư tưởng quan niệm chính 

xác, đó chính là Đinh hỏa bấ t luận suy nhược hay là cường vượng, 

đề u có khả năng sản sinh giá trị to lớn. Cũng chính là nói, bấ t luận 

Đinh hỏa suy nhược hay là cường vượng, người Đinh hỏa đề u có thể 

phát phú phát quý. Lúc cường vượng lấ y mộc hỏa thông minh làm 

tiêu chuẩn, cường vượng mà lại không đạt đế n tiêu chuẩn mộc hỏa 

thông minh, thì khó có phú quý lớn, lúc này, ngũ hành nào đó ở vị trí 

này ảnh hưởng đế n mộc hỏa thông minh thì là khuyế t điểm của bát 

tự. Đinh hỏa lúc suy nhược thì lấ y ánh đèn làm tiêu chuẩn, ngày xưa 

lấ y ánh sao ngọn đèn để dẫ n đường, sắ c trời càng tố i, ánh đèn càng 

sáng, thì giá trị càng lớn. Đã là ngọn đèn lại gặp lúc Bính đoạt ánh 

sáng Đinh, thì là Đinh hỏa không có chút giá trị nào, Đinh hỏa như là 



vật chế t thông thường.

 Lúc không đạt đế n tiêu chuẩn mộc hỏa thông minh, thì Đinh hỏa căn 

cứ vượng suy phổ thông để luận, thân vượng dụng Tài Quan, thân 

nhược dụng Ấ n Tỉ.

 

VD 1, Càn tạo: Mậu Ngọ - Quý Hợi - Đinh Sửu - Kỷ Dậu;

 Đại vận: Giáp Tý, Ấ t Sửu, Bính Dầ n, Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tị, Canh 

Ngọ, Tân Mùi, Nhâm Thân.

 Tuổi vận: 9 tuổi bước vào vận.

 Đinh hỏa tháng 10, thấ t lệnh, tọa dưới Sửu thổ làm mờ hỏa, nhưng ở 

chi năm đắ c lộc, giờ được trường sinh, vượng suy Đinh hỏa thuộc về  

thiên nhược. Như vậy lúc này Đinh hỏa lấ y phương hướng nào phát 

triển chứ? Bởi do Đinh hỏa đắ c lộc ở trụ năm, tính linh hoạt của ngũ 

hành đắ c lộc rấ t lớn, tiế n thoái đề u thích nghi. Trước 29 tuổi hành 

vận bắ c phương, xu hướng Đinh hỏa ở ngọn đèn, tôi đoán người này 

thông minh, học nghiệp tố t, có kiế n thức, có học lịch chính quy; sau 

khi tố t nghiệp, trước là cầ u tài, làm ông chủ xí nghiệp tư nhân, hành 

nghề  có liên quan cùng ánh đèn, Giáp Thân, Ấ t Dậu phát tài khoảng 

thiên vạn. Hiện tại là vận Sửu bắ t đầ u chuyển sang vận Bính, có chút 

mịt mờ. Trả lời đề u nói đúng.

 Tại sao hắ n ở lúc vừa tố t nghiệp thì chọn con đường đi làm giàu chứ? 

Ngoại trừ trụ giờ Kỷ Dậu có hướng đạo Thực thầ n sinh Tài khởi tác 

dụng ra, trọng yế u hơn là hắ n ở trước vận Bính tấ t nhiên có nhãn 

quang rấ t sắ  bén. Chính là bắ t đầ u từ hai bước vận đấ t Khảm phương 

hắ c ám, Đinh hỏa hiển quang, việc làm là sáng mắ t sáng lòng. Cộng 

thêm chỗ  thời đại, giàu so với quý càng có sức dụ dỗ . Mệnh chủ dựa 

vào thông minh tài trí của mình, trên đường phát tài quả nhiên vẻ 

vang to lớn. Bắ t đầ u vận Bính, thì xuấ t hiện Bính đoạt ánh sáng Đinh, 

hành nghề  bị đình trệ, bắ t đầ u công việc càng ngày càng ưu phiề n. 

Sau vận Bính, tạo này lại biế n chuyển cách cục, chuyển hướng mộc 

hỏa thông minh. Tại sao lại có thể chuyển hướng mộc hỏa thông 



minh? Tố t là tố t ở Đinh hỏa đắ c lộc, khả suy khả vượng, vận Bính Dầ n 

Đinh Mão, thì Đinh hỏa xu hướng mộc hỏa thông minh, sau này sẽ  

tham gia loại hình nghề  nghiệp văn hóa nghệ thuật, chỉ qua là có một 

quá trình vận Bính, 5 năm này lập nghiệp khá là gian nan, chỉ cầ n 

kiên trì một chút, sự nghiệp về  sau nhấ t định có thể thành công.

VD 2, Càn tạo: Quý Mão - Giáp Dầ n - Đinh Hợi - Bính Ngọ;

 Đại vận: Quý Hợi, Nhâm Tuấ t, Tân Dậu, Canh Thân, Kỷ Mùi, Mậu Ngọ
 3 tuổi vào vận: 3 13 23 33 43 53

 Tạo này vố n có tư thế  mộc hỏa thông minh, nhưng bản thân Đinh 

hỏa thiên nhược, bát tự lại khuyế t một Tuấ t thổ, tam hợp cục bấ t 

thành, mộc hỏa thông minh rấ t là miễ n cưỡng. Đinh thuộc ngọn đèn, 

lại có Bính đoạt Đinh quang, bởi vì có tổ hợp Dầ n Ngọ, cuố i cùng làm 

mộc hỏa thông minh hơi tố t. Đã là mộc hỏa thông minh, trụ năm Quý 

thủy chính là bệnh, tôi đoán tổ thượng của hắ n khá kém, lúc nhỏ bản 

thân cũng không thuận, bắ t đầ u vận Tuấ t đế n trước 43 tuổi vận Kỷ 

Mùi một mực khá tố t, nhưng Kỷ vận lại không tố t. Hắ n nói với tôi là 

đúng như vậy. Hắ n hỏi: Tại sao Kỷ vận cũng không tố t chứ? Nguyên 

nhân vẫ n là ở chỗ  mộc hỏa thông minh sợ Kỷ thổ, Kỷ thổ là mây, Quý 

Kỷ giao nhau, mây mù dày đặc, không trong không mưa, mộc hỏa ám 

nhiên thấ t sắ c, sao có thể thông minh? Ở dưới trạng thái nhật 

nguyên Đinh hỏa thiên nhược, mặc dù Kỷ thổ có thể khử bệnh Quý 

thủy, nhưng đố i với Đinh hỏa cũng bị tổn thương không nhẹ. Vận Mùi 

thì lại là một cảnh tượng khác, nguyên nhân là Hợi Mão Mùi tam hợp 

mộc cục thành công, Kỷ thổ Quý thủy đề u giảm sút, giố ng như rút ra 

khỏi đám mây đen. Sau vận Mùi, mộc hỏa thông minh có thành, tấ t 

nhiên sự nghiệp có khởi sắ c. Khả năng có người sẽ  hỏi, tạo này tại sao 

Đinh hỏa không xem là ngọn đèn? Nguyên nhân là Bính hỏa xuấ t can, 

nế u như xem Đinh như ngọn đèn, thì Bính đoạt Đinh quang, vận 

mệnh càng thê thảm. Toàn cục có Dầ n Ngọ, bang trợ Đinh hỏa 

nguyện vọng rấ t mạnh trở thành mộc hỏa thông minh. Trước đây có 

nói đế n một càn tạo: Mậu Tuấ t - Giáp Dầ n - Đinh Mão - Bính Ngọ, 

thiên can không chỉ không có Quý thủy phá cách, còn có thêm một 



chữ Tuấ t, tam hợp hỏa cục thành công, cách cục mộc hỏa thông 

minh rấ t hoàn mỹ , cho nên tầ ng lớp cao xa hơn tạo này.

 

VD 3, Càn tạo: Quý Mão - Giáp Dầ n - Đinh Mùi - Canh Tuấ t;

 Đại vận: Quý Hợi, Nhâm Tuấ t, Tân Dậu, Canh Thân, Kỷ Mùi, Mậu Ngọ, 

Đinh Tị.
 10 tuổi vào vận.

 Đinh hỏa này hoàn toàn là dựa vào Giáp Dầ n sinh phù, nhật nguyên 

thiên nhược, bởi vì có Dầ n Tuấ t củng hỏa, tượng cục mộc hỏa thông 

minh. Trụ năm Quý thủy làm ẩm thấ p Giáp mộc, Quý thủy là bệnh, 

tuổi trẻ hành vận Bắ c phương thủy, thấ p Giáp thương Đinh, tổ thượng 

nghèo khổ, sớm mấ t cha, Nhâm vận mấ t mẹ. Nhưng bắ t đầ u từ Nhâm 

vận, hỏa có thủy cứu, văn chương tố t, công tác xuấ t sắ c. Tuấ t vận, 

Đinh hỏa nhập mộ, khố n đố n. Canh vận thăng thiên. Chỉ có vận Kỷ 

Mùi là không thuận, không bệnh thì khố n. Vận Mậu Ngọ không tệ, văn 

chương ưu tú lại có một bước triển vọng tiế n lên.

 Tạo này cùng VD 2 có điểm giố ng nhau, khác nhau là tạo này có 

Canh kim thấ u can, cho nên công tác sinh hoạt an ổn nhiề u.

 

 Tổng kết: Đinh hỏa nhược là ngọn đèn, mới kỵ Bính đoạt Đinh quang, 

là ngọn đèn thì hỉ đấ t mờ tố i. Mộc hỏa thông minh, thì kỵ mây che 

ánh sáng. Những trạng thái khác, chỉ lấ y cân bằ ng luận, phù nhược 

ức cường mà thôi.

 

Đệ tứ giảng: Đinh hỏa du tứ quý, Khí Số  định hỉ kỵ
 

 Khí Số  Đinh hỏa.

 Thập thiên can ở mỗ i tháng trong một mùa đề u có sở thích riêng 

biệt, hơn nữa chỗ  ngũ hành yêu thích tố t nhấ t là thấ u ra thiên can, 

nế u như không có chỗ  ngũ hành yêu thích, hoặc là ám tàng, như vậy 



tầ ng lớp của người này thì phải suy giảm.

 Tại sao gọi là Khí số? Ở đây sẽ  nói rườm rà một chút, Khí số  là một 

khái niệm rấ t là mơ hồ , nội hàm của nó chủ yế u bao gồ m hai loại tri 

thức ngũ hành, thứ nhấ t là ngũ hành bố n mùa, ngũ hành bố n mùa 

tức là ngũ hành yêu thích một trong 4 mùa xuân hạ thu đông, ví dụ 

như mùa đông hàn lạnh, mùa hạ viêm nóng, như vậy lúc hàn đông 

cùng hàn xuân, tố t nhấ t là dụng Bính Đinh hỏa khử hàn giải lạnh, mùa 

hạ dụng Nhâm Quý thủy mới có thể giải trừ viêm nóng. Đây là vạn vật 

yêu thích trong thế  giới tự nhiên. Thứ hai là ngũ hành thiên can, tức 

là chỉ bản thân mỗ i thiên can có đặc điểm cá tính của nó, ví dụ như, 

Giáp bấ t ly Canh, Canh bấ t ly Đinh, Đinh bấ t ly Giáp, Canh Đinh 

Giáp chính là trời sinh ra một tổ hợp ưu tú. Chỗ  nói Khí số  chính là 

chỉ hai phương diện tri thức này, đơn giản mà nói Khí số  chính là vật 

hữu dụng chỉ có bảo hộ một thiên can. Khí số  thiên can nhật nguyên 

ở trong bát tự khả năng có 3 loại thấ u, tàng, không có, như vậy tùy 

theo khí số  "Thấ u, tàng, không có", thì tầ ng lớp của người này cũng 

tương ứng ở giáng thấ p.

 

Đinh hỏa khí số  quyết:

 Tam xuân Đinh hỏa Canh Giáp dẫ n,

 Tứ nguyệt Đinh hỏa Giáp Mậu Canh,

 Ngũ nguyệt Đinh hỏa Nhâm tham Giáp,

 Lục nguyệt dụng Giáp thứ dụng Nhâm,

 Tam thu Đinh hỏa nhu Canh Giáp,

 Tam đông tôn Giáp Canh tham Bính.

 Đinh hỏa là can âm, tòng thế  vô tình nghĩa, trước đã nói qua khí thế  

Đinh hỏa, có khí thế  thì Đinh hỏa tòng thế . Ở lúc không có đại thế  để 

dựa, thì Đinh hỏa phải trở về  nguồ n cội, tìm kiế m chỗ  ngũ hành mình 

yêu thích.

 Đinh hỏa sinh ở 3 tháng mùa xuân, Canh Giáp là khí số  của nó, Canh 

Giáp cùng thấ u, tức là có khí số  bấ t phàm.



 

 VD 1, Càn tạo: Đinh Tị - Giáp Thìn - Đinh Dậu - Canh Tý;

 Đinh hỏa ở tháng 3 lại cộng thêm Canh Giáp cùng thấ u thiên can, 

Giáp mộc không phiêu cũng không thấ p, Đinh hỏa có thể phát huy 

đầ y đủ ánh sáng. Người này từ nhỏ sinh ở gia đình giàu có, đi học 

thông minh, tố t nghiệp chính quy, văn võ song toàn, sau khi tố t 

nghiệp 3 năm phát tài 9 thiên vạn, tố  chấ t có thể đảm nhận hàng 

thượng phẩm.

 

 Tam xuân Đinh hỏa Canh Giáp dẫ n, đây là nói chung, chính là nhật 

can Đinh hỏa sinh ra ở tháng 1,2,3, lấ y Canh Giáp là khí số , hơn nữa 

Canh ở trước, Giáp ở sau. Tức là trước phải lấ y Canh kim, sau là Giáp 

mộc, Canh Giáp hoàn toàn không có, lại không có cách cục khác để 

lấ y, tấ t nhiên khó mà có thành tựu lớn.

 Đinh hỏa ở 3 tháng mùa xuân, phân biệt luận khí số  đương nhiên 

cũng có khác biệt. Như Đinh hỏa ở tháng giêng, trong Dầ n có ám 

tàng Bính hỏa, gặp Ngọ hoặc Tuấ t hoặc Ngọ Tuấ t đồ ng thời xuấ t hiện, 

thì trước phải lấ y mộc hỏa thông minh, lúc này thì phép khí số  không 

có phép khí thế  trọng yế u.

 Đinh hỏa ở tháng 2, mặc dù Canh kim là đứng đầ u, nhưng nế u như 

Canh Ấ t cùng thấ u, thì Canh tham hợp, có Canh cũng như không. Ấ t 

mộc không thấ u, Canh Giáp mới là hữu dụng.

 Đinh hỏa tháng 3, nế u như là Mậu thổ nắ m lệnh, thổ vượng trước tiên 

dụng Giáp, Canh là thứ. Tháng Thìn Đinh hỏa dụng Giáp là Thương 

quan phố i Ấ n, không quý cũng phú.

 

Còn có một loại biế n hóa, Đinh hỏa sinh ở 3 tháng mùa xuân, mộc 

vượng là đại tiề n đề , nế u như can thấ u Nhâm thủy, Đinh Nhâm hóa 

mộc dễ  thành, lúc hóa tượng tư chân thì người sẽ  tấ t có thành tựu 

lớn, lúc này lại thấ u Canh, Canh kim không chỉ không phải là khí số , 

trái lại là gố c hung phá cách, triển vọng rấ t tố t, vì tài mà bại.



 Tứ nguyệt Đinh hỏa Giáp Mậu Canh

 Đinh hỏa tháng 4, lúc này phải phân ra tam nguyên ở trong Tị thấ u 

ra vật nào thì lấ y định khí số . Trong Tị nhân nguyên có Canh Bính 

Mậu. Nế u như Bính thấ u thiên can, lấ y mộc hỏa thông minh xem, 

dụng Giáp để cung cấ p nhiên liệu. Lúc này nế u như gặp Quý hoặc Kỷ, 

tràn đầ y mây mù. Nế u như có Mậu thấ u ra thiên can, là Thương Quan 

cách, dụng Mậu sinh Tài làm chủ, Mậu nhiề u vẫ n phải cầ n có Giáp 

dụng để khai thông. Nế u như là Canh thấ u thiên can, là Chính Tài 

cách, nên dụng Canh kim, Mậu thổ, đồ ng thời cũng không thể ly khai 

khỏi Giáp mộc dẫ n Đinh, Đinh hỏa mới có thể được bù đắ p ánh sáng 

lâu dài. Cho nên viế t: Tứ nguyệt Đinh hỏa Giáp Mậu Canh.

 VD 2, Càn tạo: Ấ t Mùi - Tân Tị - Đinh Dậu - Mậu Thân;

 Đại vận: 10 tuổi khởi Canh Thìn, Kỷ Mão, Mậu Dầ n, Đinh Sửu, Bính Tý.

 Nhật can Đinh hỏa sinh ở trước Mang chủng một ngày, hỏa đúng 

đang vượng. Nhìn chung toàn cục không có tượng hợp hóa, lại không 

có tòng tượng, nên lấ y ngũ hành nhật can làm thể tượng. Tạo này nế u 

dụng phép bệnh dược, cũng có thể nhận được kế t quả giố ng nhau, 

nhưng bởi vì bát tự không có đủ một loại tượng khí thế , dụng phép 

xem trong《 Cùng Thông 》 thì là hợp lô gich. 《 Cùng Thông 》 nhấ n 

mạnh phố i hợp theo trên thiên can mà xem, tạo này thiên can không 

thấ u Giáp Canh, nhật nguyên Đinh hỏa cùng trụ tháng Tân kim, đề u 

khó mà phát huy tác dụng. Bát tự hỉ nhấ t là Giáp mộc và Nhâm thủy, 

dụng Giáp là khí số  của Đinh hỏa ở tháng 4, dụng Nhâm thủy thì Tân 

kim không thể thụ thương. Sự thực là có bằ ng chứng:

 Vận Thìn, năm Nhâm Tý mệnh chủ chuyển công việc chính thức ở 

hợp tác xã mua bán, năm Giáp Dầ n lầ n đầ u tiên gửi văn kiện thay đổi 

việc làm;

 Vận Mão, năm Nhâm Tuấ t mệnh chủ chi phí tiề n công bồ i dưỡng, 

năm Giáp Tý lầ n thứ hai lại gửi văn kiện đề  bạt làm ông chủ;

 



Vận Dầ n, năm Nhâm Thân mệnh chủ điề u động bổ nhiệm làm giám 

đố c bộ phận mua bán của công ti, năm Giáp Tuấ t điề u động đảm 

nhận chức giám đố c công ti lớn.

 Vận Đinh Sửu đế n nay 3 năm gặp xui xẻo, không chỉ phá tài, những 

chuyện khác cũng không có chuyện tố t (năm Đinh Sửu càng nặng). 

Ngoài ra mệnh chủ ở năm Canh Thân có tang cha, năm Bính Dầ n 

tang mẹ, cũng có thể dùng để phân biệt làm bằ ng chứng thủy mộc là 

hỉ dụng thầ n, cùng đạo lý Tân kim không thể tổn thương. Là càng 

thêm để tham khảo, dụng Nhâm Giáp, 4 thiên can đề u có phát huy 

khá tố t. 《 Cùng Thông 》 coi trọng thiên can, không chỉ là chiế u cố  

thiên can nhật chủ, 4 thiên can tố t nhấ t là đề u có thể chiế u cố  đế n. 

Nế u như can năm tạo này, Ấ t mộc ở tháng 4, hỉ Nhâm thủy tư phù, gọi 

là Đằ ng la hệ giáp; can tháng Tân kim càng phải có Nhâm thủy tẩy 

rửa, Giáp mộc khử thổ. Can giờ Mậu thổ ở tháng 4, ngoài hư trong 

thực, thủ lấ y Giáp mộc bổ khai thông.

 Ngũ nguyệt Đinh hỏa Nhâm tham Giáp

 Tháng Ngọ, Đinh hỏa ở Lộc địa, khả tiế n khả thoái, Đinh hỏa vừa có 

thể là ngọn đèn, vừa cũng có thể là mộc hỏa thông minh. Gặp Dầ n 

Tuấ t phố i hợp, tấ t là mộc hỏa thông minh. Mộc hỏa thông minh, kỵ 

Quý mà không kỵ Nhâm, Nhâm thủy cứu hỏa hỏa càng thuầ n. Nế u 

như không có Dầ n Tuấ t phố i hợp, thì lấ y thân vượng ngay cả thoái 

đế n thân nhược xem, Đinh hỏa quá vượng, dụng Nhâm, Đinh Nhâm 

tuy hợp, nhưng hóa mộc khó thành, bởi vì hỏa sẵ n vượng, mộc là 

trạng thái tiế t khí. Dụng Nhâm tức là dụng Quan để dựa thân, đạt 

thành Thủy Hỏa ký tế . Nế u như Đinh hỏa chuyển nhược, thì kỵ Bính 

đoạt ánh đèn, có thể dụng Giáp, dụng Giáp lúc này, vừa có thể ngăn 

cản, cũng có thể sinh Đinh, kỵ Canh bổ Giáp. Cho nên khí số  Đinh hỏa 

ở tháng 5 dụng Nhâm là ưu tiên, dụng Nhâm làm chủ, dụng Giáp phải 

tham khảo nhân tố  xung quanh.

 



Lục nguyệt dụng Giáp thứ dụng Nhâm

 Đinh hỏa sinh ở tháng Mùi, là hỏa viêm thổ táo, Đinh hỏa là nhiệt cực 

sinh hàn, dụng Giáp vừa có thể khai thông thổ dầ y, cũng có thể dẫ n 

Đinh. Nế u chi thành thủy cục, Giáp mộc phiêu phù, thấ y thủy thấ u 

can, thì tính thấ p mộc, không thể dẫ n Đinh, tấ t là người bình thường. 

Đinh hỏa tháng 6, có Giáp thấ u thì có tài năng; có Canh thấ u, không 

có hình thương; nế u không có Giáp mộc, thì là hư danh giả lợi.

 Đinh hỏa tháng 6, nế u gặp nhiề u hỏa, tấ t dụng Nhâm thủy khử hỏa 

viêm, cho dù Đinh Nhâm hợp hóa mộc, cũng là trợ Giáp, có ích mà 

vô hại. Nế u gặp Hợi Mão phố i hợp, hóa mộc thành công, thấ y Canh 

thì phá cách, là mệnh cùng khố n. Nế u Đinh, Mùi ở trụ quá nhiề u, đây 

là thuầ n âm tụ hội, cuố i cùng là không có đại dụng. Đinh hỏa tháng 6, 

Giáp mộc là đệ nhấ t khí số , Nhâm thủy xét tình hình cụ thể mà dùng.

 Tam thu Đinh hỏa nhu Giáp Canh

 Tam thu tức là chỉ 3 tháng Thân Dậu Tuấ t, mùa thu kim vượng hỏa 

nhược, đây là đại tiề n đề . Ba tháng mùa Thu Giáp mộc Canh kim là 

khí số  của Đinh hỏa, tùy theo tháng khác nhau, đương lệnh khác 

nhau, khí số  cũng có phân biệt.

 Tháng 7 Canh kim tố i vượng, Đinh hỏa hoặc là ngọn đèn, hoặc là lò 

lửa, đề u cầ n Giáp mộc dẫ n Đinh. Thấ u Giáp tố t nhấ t là cũng thấ u 

Canh, thấ u Giáp, thấ u Canh có lực phạt mộc, là đại phú đại quý. Giáp 

thấ u Canh tàng, cũng có phú quý, nhưng hơi nhỏ. Canh thấ u không 

có Giáp Ấ t, nế u như không Tòng Tài, thì khó mà nói phú quý. Không 

có Giáp thấ u Ấ t, thì cầ n Bính hỏa chiế u mộc, đúng chỗ  nói, tuy thiế u 

củi khô vẫ n khả dụng. Phép Khí số  là nói tổ hợp thiên can, đại để là 

Giáp bấ t ly Canh, Ấ t bấ t ly Bính. Dụng Ấ t không kỵ Bính hỏa, kỵ Bính 

đoạt ánh sáng, gặp Giáp ngăn cản, Đinh hỏa có cứu.

 

VD 4, Càn tạo: Đinh Mùi - Kỷ Dậu - Đinh Sửu - Tân Hợi;

 Đinh hỏa tháng 8, Kỷ Tân cùng thấ u, Giáp ám tàng, lấ y Tòng Tài, 

không lấ y dụng Giáp luận.

Ấ



 Đinh hỏa tháng 9, thấ u Giáp tức là Thương quan phố i Ấ n, là người đại 

phú đại quý. Lúc nhiề u thổ, Giáp không nên thụ thương; lúc ít thổ, 

mới có thể dụng Canh bổ Giáp; thổ nhiề u không có Giáp là người tầ m 

thường.

 

 VD 5, Càn tạo: Quý Tị - Nhâm Tuấ t - Đinh Mùi - Tân Hợi;

 Đại vận: (5 tuổi) Tân Dậu, Canh Thân, Kỷ Mùi, Mậu Ngọ, Đinh Tị, Bính 

Thìn, Ấ t Mão, Giáp Dầ n.

 Đinh sinh tháng Nhâm Tuấ t, Mậu thổ Thương quan đương lệnh, Giáp 

không thấ u can, không lấ y Thương quan phố i Ấ n xem, chỉ lấ y thân 

nhược dụng Ấ n Tỉ. Thiế u niên hành Tài vận, thân nhược không thắ ng 

Tài, anh em nhiề u, gia đình hế t sức khố n khó, nhưng Thương quan có 

hướng đi, là người thông minh hiế u học, kỹ  nghệ tài hoa xuấ t chúng. 

Trung niên hành hỏa vận, Tỉ Kiế p bang thân, công việc ổn định. Đinh 

hỏa này sinh lâm Nhâm Tuấ t là Đại Hải thủy, sánh như ngọn đèn, tư 

tưởng tài năng vố n cao, tiế c là trung niên hành hỏa vận, không phải 

là ngọn đèn mà là lò lửa, cầ u tài không bắ t được trọng điểm, cả đời 

làm mướn không công. Năm 2008 vào vận Bính, Bính đoạt Đinh 

quang, càng khó khăn, nội tâm đau khổ bấ t kham. Nế u như có thể đi 

qua vận Bính, hậu vận có Giáp Ấ t dẫ n Đinh, tính cách người sẽ  thay 

đổi lớn, quang cảnh có màu sắ c. Chi giờ tạo này có Hợi thủy không 

phải kỵ, Đinh hỏa vố n là ngọn đèn, thấ y Hợi ngọn đèn hiển quang, giá 

trị có chỗ  thể hiện, trụ giờ là cung con cái, con cái có chỗ  phát đạt.

 

Tam đông tôn Giáp Canh tham Bính

 Đinh hỏa ở ba tháng mùa đông (Hợi Tý Sửu), đề u không đắ c lệnh, 

sánh như ngọn đèn. Bởi vì tháng Hợi Tý Sửu vố n là nơi đen tố i, trở 

thành ngọn đèn khá dễ  dàng là mộc hỏa thông minh. Là ngọn đèn, 

giá trị của nó là ở chỗ  chiế u sáng, đại kỵ Bính đoạt Đinh quang. Đã là 

ngọn đèn, nế u như gặp Bính đoạt Đinh quang, nặng thì nhân mệnh 

không bảo đảm, nhẹ thì là người hồ  đồ , khố n khó.



 Đinh hỏa ở ba tháng mùa đông, dụng mộc dẫ n Đinh, Giáp là nguồ n 

năng lượng chủ yế u, Giáp Ấ t hoàn toàn không có, ngọn đèn không có 

năng lượng, khó mà bề n lâu. Mùa đông thủy vượng, thấ u Giáp Ấ t vẫ n 

sợ thủy đa mộc thấ p, thủy đa mộc phiêu. Ấ t mộc là phong, có Ấ t 

không có Giáp, Đinh hỏa đúng là gặp gió bị thổi tắ t.

 VD 6, Càn tạo: Quý Tị - Giáp Tý - Đinh Dậu - Giáp Thìn;

 Đinh hỏa ở tháng 11, nế u là ngọn đèn, Giáp mộc song thấ u, để cung 

cấ p nhiên liệu, khí số  phi phàm. Mệnh chủ miệng lưỡi không thể 

không kén chọn. Mặc dù Giáp có công, nhưng hiện thực cả hai Giáp 

mộc lại có phản ánh cách biệt khác xa. Trước là nói trụ tháng Giáp 

mộc, tọa Tý lâm đấ t mộc dục là bại địa, thấ u ra Quý thủy, Giáp mộc bị 
đông cứng, là Thấ p Giáp thương Đinh, Đinh hỏa như trúng gió thổi 

tắ t. Không phải vậy sao? Mệnh chủ từ lúc tuổi trẻ xuấ t ngoại, bố n bể 

là nhà, lúc tham gia binh lính loạn hoang mã, một ngày nào đó 

không phải trải qua sóng gió, thì ngày đó đề u có nguy hiểm sinh 

mệnh. Quý thủy làm đông Giáp, lục thân tổn thương hơn nửa. Nhưng 

mà, phía sau Giáp mộc tọa Thìn, Giáp mộc ổn như Thái sơn, quý cách 

Sát Ấ n tương sinh được hoàn thiện. Quý là Thiên tử. Là có thú vị, vận 

hành nam phương hỏa vận, cùng gặp trụ năm Bính Ngọ, Bính đoạt 

Đinh quang, Đinh hỏa nhơ nhớp. Năm Bính Thìn, lầ n nữa lại bị Bính 

đoạt Đinh quang, qua đời.

 Đinh hỏa ở ba tháng mùa đông, khí số  vẫ n là Giáp mộc, Giáp không 

rời Canh, Giáp Canh vẫ n là khí số  của Đinh hỏa. Nhưng bởi vì mùa 

đông hàn lạnh, có lúc phải tham khảo Bính hỏa, Bính hỏa mùa đông 

có ánh Thái dương, cho dù Đinh hỏa sợ Bính đoạt ánh sáng, nhưng 

vạn vật vẫ n là cầ n phải có Bính hỏa khử hàn giải đông. Đinh hỏa sinh 

mùa đông, không có Giáp dụng Ấ t, gặp Bính hỏa càng đáng quý, bởi 

vì Ấ t không rời khỏi Bính. Mặc dù lúc này có ngại Bính đoạt Đinh 

quang, nhưng cứu Ấ t thì là cứu Đinh.

 



Đệ ngũ giảng: Âm hỏa ngộ dương Nhâm, hỉ Giáp lâm Thiên Xứng
 

 Đinh hỏa hóa tượng.

 Cổ nhân có luận thuật liên quan đế n thiên can hóa khí, tác phẩm 

chủ yế u có 《 Thập đoạn cẩm 》. Đinh Nhâm hợp, mộc là hóa thầ n, 

sinh ở tháng Dầ n Mão Hợi, hóa thầ n vượng, bấ t luận những cách cục 

khác như thế  nào, đề u có thể theo hóa tượng. 《 Cẩm 》 viế t:

 Đinh chúc âm hỏa, hỉ ngộ dương Nhâm,

 Kiến Bính hề , bách niên an dật;

 Phùng Tân hề , nhấ t thế  ưu du;

 Phú quý song toàn, hỉ Giáp lâm ở Thiên Xứng;

 Lộc Tài song mỹ , hân Kỷ cùng với Kim Ngưu;

 Hoạt kế  tiêu sơ, đề u do Mậu bại;

 Sinh nhai tịch mịch, chỉ vì quý nhân;

 Ấ t mộc trọng trọng, tài lộc quyết không thành tựu;

 Canh kim chói lọi, công danh chớ thiế t vọng cầ u.

 Luận ngũ hành hóa khí, Đinh, Nhâm đề u thuộc mộc, chính là nguyên 

nhân Đinh Nhâm hợp hóa mộc.

 

Đinh chúc âm hỏa, hỉ ngộ dương Nhâm.

 Nhâm là Chính quan của Đinh, Đinh Nhâm hợp, là Quan đế n hợp với 

ta, tượng trưng quý khí gia thân, hóa mộc lại trợ giúp Đinh hỏa. Lúc 

gặp nhiề u thủy, Đinh Nhâm hợp, có thể khiế n cho Đinh hỏa từ nhược 

chuyển cường, tức là chỗ  nói: Hợp Nhâm nhi trung, cho nên là thích 

gặp dương Nhâm.

 

 Kiến Bính hề , bách niên an dật; phùng Tân hề , nhấ t thế  ưu du.

 Bính Tân hợp hóa thủy, Đinh Nhâm hợp hóa mộc, thủy sinh mộc, cho 

nên, lúc Đinh Nhâm hợp hóa, ở trong trụ gặp Bính hoặc Tân, bản thân 

nế u không trăm năm an dật, thì là cả đời ưu du. Nhưng nế u trong đó 

Đinh Nhâm là giả hợp hoặc là cấ u hợp, Đinh là ngọn đèn, thì Bính 



đoạt Đinh quang, thì người này sẽ  là sầ u não, kế t quả là có cách biệt 

một trời. Bởi do Nhâm thủy là khí số  của Bính Tân, Đinh Nhâm chỉ 
hợp mà không hóa, đố i với Bính Tân lại có bấ t lợi.

 

 VD 1, Khôn tạo: Đinh Tị - Nhâm Dầ n - Tân Dậu - Tân Mão;

 Mệnh tạo này sinh ở tháng Dầ n đấ t mộc vượng, năm tháng có Đinh 

Nhâm hợp, có hi vọng thành hóa. Thành hóa thì hỉ Tân kim, quả 

nhiên, cô này thông minh, hiế u thuận, có thành sự nghiệp, là hi vọng 

cả nhà. Năm Bính Tân cũng đề u khá thuận, phùng năm Thân Dậu phá 

Dầ n Mão, cộng thêm tam hình, người nhà nhiề u bệnh tai. Tạo này 

quý khí chủ yế u là kim bạch thủy thanh, Đinh Nhâm hợp chỉ vận dụng 

lấ y tính giai đoạn.

Hoạt kế  tiêu sơ, đề u do Mậu bại;

 Sinh nhai tịch mịch, chỉ vì quý nhân.

 Luận hóa khí, hóa thầ n phải vượng, Đinh Nhâm hợp hóa mộc, Mậu 

Quý hợp hóa hỏa, hỏa tiế t khí mộc, cho nên lúc Đinh Nhâm hợp hóa, 

thấ y Mậu thấ y Quý đề u sẽ  đạo tiế t hóa thầ n, không phải là tượng cát. 

Lúc Đinh Nhâm hợp hóa, thiên can gặp Mậu Quý Ấ t Canh, tầ ng lớp 

phú quý có hạn, đa số  là sinh kế  bôn ba.

 Ấ t mộc trùng điệp, Tài Lộc quyết không thành tựu; Canh kim chói 

lọi, công danh chớ thiế t vọng cầ u.

 Ấ t Canh hóa kim, ngũ hành Ấ t Canh hóa khí có tổn Đinh Nhâm hóa 

khí. Ở lúc Đinh Nhâm hợp hóa thành công, gặp Ấ t gặp Canh hóa khí 

đề u bấ t lợi, thấ y Canh còn là phá cách. Nhấ t là trong con đường 

công danh lợi lộc, dừng lại đúng lúc, chuyển tố t hãy thu mới là chính 

đạo.

 Trong《 Thập đoạn cẩm 》 lý giải không tố t nhấ t chính là: Phú quý 

song toàn, hỉ Giáp lâm ở Thiên Xứng; lộc tài song mỹ , thích Kỷ cùng ở 

Kim Ngưu; hai cây nói này, năm đó tôi phải bôn ba vạn lý, hao tổn vô 

số . Thiên Xứng và Kim Ngưu là chỉ một Tinh tọa, Thiên Xứng tọa đố i 

ứng ở giai đoạn tiế t Thu Phân đế n Sương Giáng, Kim Ngưu tọa đố i ứng 

ở giai đoạn Cố c Vũ đế n Tiểu Mãn. 《 Cẩm 》 nói: Đinh Nhâm hợp, 



thiên can gặp Giáp hoặc Kỷ, đố i với mệnh cục là có lợi. Trong đó thích 

nhấ t là Kỷ cùng với Kim Ngưu, Thiên Xứng là Thìn, Kim Ngưu là Dậu, ý 

tứ là Đinh Nhâm hợp hóa, hỉ gặp Giáp Thìn và Kỷ Dậu. Giáp và Ấ t 

khác nhau, Giáp vố n là Khí, Khí đố i Khí mới dễ  dàng tác dụng, Đinh 

Nhâm hóa khí, thấ y Giáp mộc hóa thầ n là đại cát.

 

Đệ lục giảng: Lục Đinh xu thải phượng, Ngọc Nữ tọa Kim Đồ ng
 

 Can chi Lục Đinh.

 Quý nhân ca:

 Bính Đinh Trư Kê lập,

 Nhâm Quý Thỏ Xà tàng

 Kê ở trong Quý nhân ca, là chỉ địa chi Dậu, Đinh sinh ở Dậu là được 

trường sinh, báo trước trạng thái Đinh hỏa tố t đẹp. Đinh ở trong thuật 

số  Kỳ Môn là Tinh kỳ, Đinh gia sao cát là Ngọc Nữ thủ môn.

 Thơ viết:

 Đinh Dậu nhấ t trụ tố i vi huyề n,

 Kim Đồ ng Ngọc Nữ thị kỳ duyên.

 Can chi Lục Đinh có: Đinh Sửu, Đinh Hợi, Đinh Dậu, Đinh Mùi, Đinh 

Tị, Đinh Mão.

 + Đinh Sửu: Can chi có đủ khí thế  hỏa thổ tương sinh. Đinh hỏa tọa 

Sửu là vô căn, nhưng Đinh là âm hỏa, vượng mà không gắ t, suy mà 

không kiệt, như có ánh sao, Đinh hỏa không ngại. Sao đèn phát sáng 

tọa Sửu là lâm Khảm địa, Đinh hỏa sáng rực, là người thông minh; tọa 

hạ Thiên Tài, Thấ t Sát, Thực Thầ n, Thực thầ n sinh Thiên Tài, Thiên Tài 

sinh Sát, một khố i thuận sinh, là cát lợi. Đinh Sửu tọa hạ Tài khố , có 

đường sinh Tài, dễ  dàng phát phú. Nạp âm là Giản Hạ thủy, thủy thổ 

hàm súc, không có hỗ n trọc. Đinh Sửu là ngày Ngọc Nữ thủ Tài. Có 

thơ viế t:

 Một vòng trăng tròn họa màu sáng,

 Vàng bạc đầ y kho lộc cao thiên.



 Mỹ  nhân không hành đông nam địa,

 Da thanh thân ngọc chịu dày vò.

 

+ Đinh Hợi: Trụ ngày Đinh Hợi, trên biểu hiện là hỏa tọa tuyệt địa, 

thực tế  thượng tọa hạ là Chính Ấ n Quan tinh, là Quan Ấ n tương sinh, 

chủ thông minh siêu quầ n; Đinh Nhâm ám hợp hóa Ấ n, tọa quý, chủ 

quan quý, cung có duyên với đại quý nhân. Nữ mệnh Đinh Hợi, có thể 

lấ y chồ ng là quý phu. Đinh Hợi nạp âm là Ố c Thượng thổ, lúc nhiề u 

thổ lại có tổn thương quý khí. Đinh Hợi là ngày Nguyệt chiế u Thiên 

Môn. Có thơ viế t:

 Từ Quán Văn Chương vinh thân sớm,

 Dịch Mã Thấ t Sát người phong trầ n.

 Tố i thích hoa Sen hợp đế  mở,

 Kim Thủy văn chương phò tá vua.

 

 + Đinh Dậu: Tự tọa đấ t Trường sinh, Thiên Tài, quý ban đêm, Văn 

Xương, chủ nhân cao quý thông minh, kiế n thức siêu quầ n, được 

người tôn kính, lại có tính cách phản nghịch sáng tạo. Can chi Đinh 

Dậu có khí thế  ở chỗ  hỏa khắ c kim, thiên khắ c địa, Đinh Dậu ở năm 

tháng thì bấ t lợi cho cha, ở ngày thì bấ t lợi cho chồ ng. Nạp âm là Sơn 

Hạ hỏa, chủ có tư tưởng, chiế u người rực rỡ. Đinh Dậu là ngày Ngọc Nữ 

cưỡi Phượng. Có thơ viế t:

 Chu Tước cưỡi Phượng hiển anh hào,

 Kim xa Ngọc Phượng phúc thọ cao.

 Quý nhân Long Mã đông phương khởi,

 Thái Dương lúc thăng uổng phí công.

 

+ Đinh Mùi: Khí thế  can chi ở hỏa sinh thổ. Mùi thổ vố n táo, được 

Đinh hỏa sinh, tính thổ càng khô, Ấ t mộc trong Mùi cháy khô, rấ t hay 

nổi nóng, dễ  dàng rụng tóc, người này tỳ khí không tố t, bản thân luôn 



cho rằ ng là người vợ tố t so với nữ nhân khác. Nạp âm là Thiên Hà 

thủy, hỉ thủy đế n giải khô táo. Trụ ngày Đinh Mùi, Đinh hỏa được khố  

thông căn, tọa dưới Thực thầ n vượng, đa số  là xinh đẹp, nhưng ham 

ăn, là nữ mệnh hiề n huệ.

 Người Đinh Mùi, hành sự nhát gan, quá cẩn thận, không biế t người 

khác, đề u nói hắ n keo kiệt. Tọa dưới Thực thầ n, có tâm thu tài, Nhưng 

Mùi thổ sinh Tài khố n khó, kế t quả chỗ  được đề u là tiểu tài. Người 

sinh ngày Đinh Mùi là ngày Lập họa Kiề u. Có thơ viế t:

 Thực thầ n sinh vượng thắ ng Tài Quan,

 Thiên Hà họa kiề u bái kim điện.

 Tố n phong làm bạn thủy mây mưa,

 Thái Dương đoạt sáng khổ bầ n hàn.

 

 + Đinh Tị: Đinh hỏa tọa dưới có Bính hỏa, là dương thịnh âm suy, ban 

ngày không có ánh sáng. Giờ sinh Đinh Tị, về  già không thể thọ cao. 

Đinh Tị nạp âm là Sa Trung thổ, thổ sinh mùa thu là tự tuyệt, lại 

không phải tuyệt. Bởi một thổ cư dưới hai hỏa, ở đấ t phụ mẫ u, loại 

cưỡi ân trời, cho nên không tuyệt, mộc không thể khắ c, hỏa nhiề u tố t 

đẹp. 《 Ngọc Tiêu bảo giám 》 nói: Đinh Tị, hàm đông nam hỏa đức 

vượng số , được, là dung chứa phúc thọ. Đinh Tị là ngày Chu Tước 

dược huy. Có thơ viế t:

 Ân nữ tài cao đầ y Từ Quán,

 Dễ  dàng bằ ng phẳng bước thiếu niên.

 Tinh kỳ tế  Nhật vào Phượng khuyết,

 Hỏa diễm ngựa mệt oán núi cao.

 

+ Đinh Mão: Khí thế  can chi là ở mộc hỏa thông minh, tọa Ấ n thông 

căn, chủ nhân thông minh có học vấ n. Nế u tứ trụ xuấ t hiện Hợi Mão 

Mùi hoặc Dầ n Ngọ Tuấ t tam hợp cục hoặc Dầ n Mão Thìn tam hội cục, 

là đại quý nhân, nhưng thân tọa Thiên Ấ n, chỉ có thể làm chức phó, 

phụ tá người khác. Đinh Mão, khí hỏa tiế t mộc, ở trong tâm có lạm 



dụng uy quyề n. Đinh Mão là ngày Nguyệt chiế u Thiề m cung (hư danh 

hư lợi). Có thơ viế t:

 Nhật tọa Thiên Ấ n thân tự cường,

 Gió Tây không thổi ngày phiề n muộn.

 Dịch Mã Giao Trì đáo Tài hương,

 Núi Đẩu văn chương thố ng một phương.

 

 Can chi Lục Đinh, nế u lâm trụ ngày, đa số  bản thân chủ sự, chủ yế u 

người khác có liên quan đế n vợ chồ ng. Nế u ở năm tháng ứng ở cha 

mẹ, ở trụ giờ ứng ở con cái. Đinh Sửu, Đinh Hợi, Đinh Dậu, Đinh này 

đa số  là ánh sáng đèn sao, kỵ Bính nhiề u đoạt ánh sáng. Đinh Mùi, 

âm khí quá thịnh, lại gặp âm đa dương thiế u, người này là hư giả, cùng 

lục thân bấ t hòa. Đinh Tị, Đinh Mão, đa số  là mộc hỏa thông minh, 

không kỵ Bính hỏa.

 

Đệ thấ t giảng: Mộc Hỏa yếu thông minh, thấ p mộc hựu thương Đinh
 

 Màu sắ c Đinh hỏa.
 Mộc Hỏa thông minh
 Đinh hỏa có hai loại tình huố ng mộc hỏa thông minh: Một loại là mộc 

hỏa thông minh trên đại khí thế , điề u kiện là gặp Dầ n Ngọ Tuấ t, cho 

dù thấ u Bính, chỉ lấ y mộc hỏa thông minh xem, không phải là Bính 

đoạt Đinh quang, người này văn chương tài hoa, khí thế  hào hùng. 

Loại thứ hai là Đinh gặp Canh Giáp, Canh kim bổ Giáp dẫ n thông 

Đinh hỏa, mục đích chính là làm cho Đinh hỏa cấ u thành mộc hỏa 

thông minh.

 Ngoài ra, mộc hỏa thông minh, không phải là Đinh hỏa chuyên lợi, 

cục có Dầ n Ngọ Tuấ t, Bính Đinh hỏa đề u là tượng mộc hỏa thông 

minh, không có Quý Kỷ thấ u can là tố i diệu.

 VD như Khôn tạo: Ấ t Mão - Nhâm Ngọ - Bính Thân - Giáp Ngọ;

 Bát tự không có thổ, Nhâm Bính giao nhau, thủy có thể cứu hỏa, bát 



tự cấ u thành mộc hỏa thông minh, về  sau người này làm đế  vương, đa 

tài đa nghệ, cả đời phú quý ưu nhàn.

 

 Thấ p mộc thương Đinh
 Đinh bấ t ly Giáp, không có Giáp, Ấ t cũng được, mục đích đề u là sinh 

Đinh hỏa. Có thể trong hiện thực, Giáp Ấ t mộc rấ t nhiề u là thấ p mộc, 

hoặc là rừng cây trùng điệp, căn bản không sinh khởi Đinh hỏa, trái lại 

là mộc đa hỏa tắ t, loại hiện tượng này chúng ta quy kế t là Thấ p mộc 

thương Đinh. Như mùa đông năm Quý, người sinh tháng 12, 1, 2, nhật 

can là Đinh hỏa, đề u có biểu hiện Thấ p mộc thương Đinh. Ngày giờ 

nế u không được Bính hỏa hoặc là táo thổ, khó nói lộc thọ. Ngày Đinh 

hỏa, năm Quý tháng Giáp Tý, Quý thủy làm đông Giáp, lục thân 

không chế t cũng tàn. Canh Đinh Giáp cùng thấ u, địa chi là một khố i 

thủy, Giáp mộc phiêu phù vô định, Đinh hỏa giố ng như ngọn nế n 

trước gió, hư mà không thực.

 

Bính đoạt Đinh quang
 Càn tạo: Tân Mùi - Bính Thân - Đinh Hợi - Nhâm Dầ n (Mệnh tạo 

Hoàng đế  Quang Tự).

 Đề  cập đế n tạo này, cũng không ít người biế t hắ n là ai. Đinh sinh 

tháng Thân, Canh kim tố i vượng, Nhâm thủy đắ c Lộc, Nhâm là khí số  

phía trước 3 thiên can, Tân kim tính châu ngọc hư linh, thích nhấ t là 

dương và sa thủy thanh. Tả hữu có Bính Nhâm, dương và sa thủy, 

không có thổ thấ u can, nhấ t thanh đáo để, trạng thái can năm Tân 

kim đặc biệt tố t, đại biểu tổ thượng phú quý. Can tháng Bính hỏa, tố i 

hỉ Nhâm thủy, Nhâm thủy đắ c Lộc, trạng thái Bính cũng tố t, đại biểu 

gia đình phú quý. Tổ hợp thiên can, thuyế t minh Nhâm thủy là vật 

mà các thiên can yêu thích, Nhâm thủy Quan tinh đại biểu cái gì, 

phải xem nhân tố  này là cái gì, là Quan đại biểu quyề n lực, là lợi đại 

biểu núi tựa. Đúng như chỗ  nói, Đinh là âm hỏa, hỉ gặp dương Nhâm.

 Tạo này Đinh Nhâm không hóa, Bính Tân cũng không hóa, Bính 



chiế u thì có thể đoạt Đinh quang, Bính đoạt Đinh quang đột xuấ t ở 

trong hiện thực biểu hiện chính là cả đời khổ muộn, đây chính là 

mệnh tạo Hoàng đế  Quang Tự.

 

Phụ văn: Cuộc số ng Hoàng đế  khổ muộn.

 Quang Tự sau khi thân lâm triề u chính, Từ Hi 53 tuổi, bề  ngoài thì 

biểu hiện như thoái lui về  Di Hòa Viên (Là lâm viên cổ điển nổi tiế ng 

Trung Quố c, ở phía Tây ngoại ô Bắ c Kinh. Nó nguyên là vườn hoa và 

hành cung của vua chúa nhà Thanh. Năm 1750 vua Càn Long cho 

khởi công xây dựng Thanh Y viên ở đây. Năm 1860 bị liên quân Anh 

Pháp thiêu huỷ. Trước khi Quang Tự lên chấ p chính, Từ Hi đã dùng 

kinh phí hải quân rấ t lớn để tu sửa lại, năm 1888 đổi tên như ngày 

nay. Năm 1900 liên quân 8 nước xâm lược Bắ c Kinh và đã tàn phá Di 

Hoà Viên, năm 1903 tiế n hành trùng tu. Di HoàViên do Vạn Thọ Sơn, 

Hồ  Côn Minh hợp thành, diện tích khoảng 4350 mẫ u Trung Quố c, 

mặt nước chiế m khoảng 3/4 diện tích khu vườn. Hiện nay là một thắ ng 

cảnh du lịch nổi tiế ng) bảo dưỡng tuổi thọ, thực ra thì quyề n thế  vẫ n 

như cũ, cân nhắ c quyế t định chính sự, trước sau như một. Một mặt 

Bà ta hạn chế  quyề n lợi Quang Tự khắ p nơi, đại sự trọng yế u quố c gia 

đề u phải tuân theo ý chỉ của bà ta mà làm; một mặt lại thông qua 

cháu gái của mình —— Hoàng hậu Long Dụ cùng tên Thái giám thân 

tín là Lý Liên Anh, âm thầ m theo dõi hành tung của Quang Tự. Cũng 

quy định: Quang Tự cách mỗ i ngày, nhấ t định bản thân phải đi tới Di 

Hòa Viên hồ i báo chuyện chính trị, đợi nghe huấ n thị. Đế n nỗ i hàng 

ngày Quang Tự chòng ngôi sao đế n, đỉnh đầ u không thấ y ánh trăng, 

chịu đủ bôn ba, gặp có sự tình trọng đại, còn phải xin ý kiế n chỉ thị, 
danh là Hoàng đế , thực ra là một con rố i. Tham vọng chính trị của 

Quang Tự không được thực hiện, ngày tháng lâu dài, tinh thầ n càng 

thêm phiề n muộn, tình chí càng không khoái khí, bệnh cũ không qua, 

lại thêm sầ u mới.

 Xem từ "Mạch án", ở trong một quãng thời gian tương đương, thể chấ t 



Quang Tự tuy không thấ y tố t, bệnh di tinh cùng eo lưng đau nặng 

kéo dài, nhưng số  lầ n chẩn bệnh và uố ng thuố c lại tương đố i giảm 

thiểu. Chủ yế u là Quang Tự mưu cầ u ở trên trường chính trị có chỗ  

thành tựu, đã cứu vãn chính quyề n ông ta ngày càng nguy khố n, cả 

ngày bận bịu việc chính trị, chú tâm cải cách chính trị, mặt khác, còn 

phải tùy thời ứng phó huấ n thị của Từ Hi, nhấ t thời không chiế u cố  

đế n chẩn bệnh uố ng thuố c.

 

Tật bệnh triề n thân sau khi Quang Tự chấ p chính thì có một đại sự 

xảy ra, chính là gặp lúc Nhật Bản xâm lược Triề u Tiên, tiế n vào xâm 

lược Trung Quố c. Vua Quang Tự làm nghịch ý mẫ u hậu, quyế t tâm 

viên triề u kháng Nhật, nhưng vì thể chế  hủ bại mà dẫ n đế n chiế n 

tranh thấ t bại, bị ép ký kế t 《 Điề u ước Mã quan 》, mấ t đấ t đề n tiề n, 

lúc này tuy là khiế n cho ông ấ y bị đả kích trọng đại, nặng hơn là "Mẫ u 

tử" bấ t hòa, nhưng cũng kích thích tâm chí mạnh mẽ  mưu đồ  cải 

cách chính trị của ông, phú quố c cường binh. Vua Quang Tự ở dưới 

ảnh hưởng của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, ở dưới phản kháng tích 

cực của Trân Phi, vào ngày 23 tháng 4 năm Quang Tự 24 (ngày 11 

tháng 6 năm 1898), ban bố  "Minh định quố c thị chiế u", tuyên bố  

biế n pháp, nhấ n mạnh áp dụng rộng rãi Tây học, phổ biế n chính trị 
mới, trao tặng Khang Hữu Vi đặc quyề n "Chuyên chiế t tấ u sự". Lúc đó 

hoàng thân quố c thích thủ cựu sợ hãi Hoàng đế  Quang tự ở trong cải 

cách chính trị xúc động đế n địa vị bọn họ, đi nhờ vả tới tấ p quan hệ 

cùng Từ Hi cũng kiệt lực vì chia rẽ  tình "Mẫ u tử" của họ. Từ Hi cũng 

rấ t lo sợ Quang Tự cải cách thành công sẽ  ảnh hưởng đế n độc tài của 

bà ta. Nhưng vậy trong triề u thầ n sẽ  xuấ t hiện "Hậu đảng" cùng "Đế  

đảng", song phương triển khai đấ u tranh kịch liệt.

 Quang Tự chấ p chính 10 năm, là 10 năm mà ông ấ y đã cùng Từ Hi 

tiế n hành đấ u tranh chính trị và quyề n lợi, từ trong ngày vận động 

cải cách chính trị Giáp Ngọ chiế n tranh đế n Mậu Tuấ t, song phương 

mâu thuẫ n ngày càng sâu sắ c. Ngày 29 tháng 7 năm Quang Tự thứ 



24, vua Quang Tự đế n Di Hòa Viên thấ y Từ Hi Thái hậu, Từ Hi Thái hậu 

xác minh rõ ràng là muố n phế  bỏ vua Quang Tự, cùng âm mưu theo 

Tổng đố c Bắ c Dương Vinh Lộc, ở đầ u tháng 9, Hoàng đế , Thái hậu lúc 

đế n Thiên Tân duyệt binh thì đảo chính, phế  trừ vua Quang Tự, tình 

thế  nguy cấ p. Cùng ngày vua Quang Tự liề n cho nhân vật Đế  đảng 

Dương Duệ phát hạ mật dụ: "Riêng Trẫ m thời cuộc gian nan, không cải 

cách chính trị thì không thể cứu lấ y Trung Quố c, không khử đại thầ n 

thủ cựu sai lầ m, mà dùng kẻ sĩ thông đạt anh dũng, không thể cải 

cách chính trị. Mà Hoàng Thái hậu không cho là đúng, Trẫ m nhiề u 

lầ n vào khuyên can, Thái hậu càng phẫ n nộ. Nay ngôi vị Trẫ m không 

tố t, lệnh cho Khang Hữu Vi, Dương Duệ, Lâm Húc, Đàm Tự Đồ ng, Lưu 

Quang Đệ, hãy mau hỏa tố c tìm cách giúp Trẫ m. Trẫ m vô cùng lo 

lắ ng, kỳ vọng rấ t chờ đợi. Đặc dụ."

Dương Duệ nhát gan, đem mật dụ cấ t đi không truyề n cho người 

khác, Quang Tự không nhận được hồ i âm, cấ p bách không lựa chọn, 

vào ngày mùng một mùng 2 tháng 8, liên tục hai lầ n triệu kiế n Viên 

Thế  Khải, thăng chức cho hắ n làm Thị Lang, để cho hắ n chuyên làm 

chuyện luyện binh, muố n cho Viên Thế  Khải cảm ân báo đức, thuầ n 

phục Hoàng đế . Đồ ng thời, vua Quang Tự vào ngày mùng 2 tháng 8 

còn có một đạo mật dụ cho Lâm Húc, để cho hắ n tấ n tố c rời kinh 

chuyển báo cho Khang Hữu Vi. Lâm Húc đem hai đạo mật dụ đồ ng 

thời chuyển cho Khang Hữu Vi, nói cùng với con cháu, mọi người xem 

xong hế t sức cảm động, nhưng đề u thúc thủ vô sách, cuố i cùng cũng 

hiểu được cũng có Viên Thế  Khải kéo dài, nói cùng con cháu ra mặt 

mời Viên Thế  Khải, lập tức cử binh, trước là giế t chế t Vinh Lộc, hồ i 

binh bao vây Di Hòa Viên. Viên Thế  Khải ngoài mặt vẫ n đáp lại, ngày 

5 tháng 8 trở về  Thiên Tân, nhưng ở ngày 6 tháng 8 lập tức nói cho 

Vinh Lộc biế t cáo mật.

 Ngày mùng 4 tháng 8, Từ Hi Thái hậu từ Di Hòa Viên hồ i thành, ở 

giữa điện Nghi Loan Nam Hải, ngày thứ hai tế  Tằ m thầ n, mới trở về  Di 

Hòa Viên. Khoảnh khắ c trở về  Viên tiế p nhận mật điện Vinh Lộc, lập 

tức ngồ i kiệu trở lại thành, trở lại doanh trại Nam Hải. Sau khi trở lại 



doanh trại lập tức truyề n Quang Tự đế n kiế n, nhìn thấ y Quang Tự 

đế n, Từ Hi Thái hậu phá khẩu chửi lớn, chửi ông là đồ  vong ân phụ 

nghĩa, đem ân báo cừu.

 Ở dưới sự phản đố i và trấ n áp của thế  lực thủ cựu do Từ Hi cầ m đầ u, 

vận động cải cách chính trị cuố i cùng thấ t bại, Khang Hữu Vi, Lương 

Khải Siêu đào tẩu, "Mậu Tuấ t Lục quân tử" nói cùng con cháu bị giế t 

hại, bản thân Quang Tự cũng bị quản thúc ở trong doanh đài Nam 

Hải, cuộc đời chính trị của ông ấ y trên thực tế  đã đế n hồ i kế t thúc. 

Sau này, Quang Tự đã trải qua 10 năm bản thân có cuộc số ng tù 

nhân chưa hề  tự do.

 Mặc dù ông ấ y trên danh nghĩa vẫ n giữ lấ y danh vị Hoàng đế , nhưng 

thực tế  đã không có quyề n lực Hoàng đế . Sau khi cải cách chính trị 
năm Mậu Tuấ t thấ t bại, Từ Hi lại đem ái phi Trân Phi của Quang Tự 

cầ m tù ở phía bắ c sau Chung Túy cung, đồ ng thời cho nàng lập dưới 

một điề u quy củ, sau này không được diện kiế n Hoàng thượng.

 

Doanh đài Nam Hải, cùng đảo Thủy Vân Tạ, đảo Quỳnh Hoa phân xứ 

trong 3 cửa biển đầ m Thái Dịch, tượng trưng đảo bồ ng lai Đông Hải 

tam tiên, Doanh Châu, Phương Trượng. Bố n mặt Doanh đài toàn là 

nước, chỉ có một cái cầ u ở phía bắ c, thông đế n bờ, giữa cây cầ u chỉ 
có một đoạn là hoạt động, sau khi Quang Tự bị cầ m tù ở đây, Từ Hi 

Thái hậu liề n mệnh lệnh ngườ đem cây cầ u phá đi, để tránh cho vua 

Quang Tự trố n thoát khỏi đảo Doanh đài.

 Kiế n trúc trung tâm Doanh Đài là Điện Hàm nguyên, sau điện là cửa 

Hàm nguyên, ngoài cửa là tường loan các, dưới các chính là cái cầ u 

gỗ . Trước Điện là điện Hương Ỷ, bởi vì điện nhìn từ phía bắ c là tầ ng 

một, nhìn từ phía nam là tầ ng hai bên hồ , tên là "Bồ ng Lai các". 

Quang Tự ngụ ở trong diện Hàm Nguyên, Thái giám hàng ngày lúc 

mang cơm đế n thì đỡ cái cầ u lên, mang đế n Doanh đài, dùng cơm 

xong, thì rút hế t chiế c cầ u đi. Tâm tình Quang Tự hế t sức phiề n 

muộn, bấ t đắ c dĩ viế t xuố ng câu thơ "Muố n bay mà không có cánh, 



muố n vượt mà không có thuyề n". Mùa đông các biển kế t băng, từ 

Doanh đài không thông qua cầ u gỗ  cũng có thể đi lên trên băng mà 

đế n bờ.

 Nghe nói có một lầ n Quang Tự mang theo tiểu thái giám đạp băng 

rời khỏi Doanh đài, sau khi bị phát hiện, Tổng quản Thái giám Lý Liên 

Anh lập tức hạ lệnh phá băng, để phòng ngừa Quang Tự ly khai. 

Quang Tự hế t sức nhớ đế n ái phi Trân phi, kể rằ ng ông ấ y để cho tiểu 

thái giám âm thầ m tuyề n tin cho Trân Phi, lén lút gặp nhau. Mỗ i lúc 

đế n chỗ  này, ông ấ y càng thêm căm hận Viên Thế  Khải đã bán đứng 

mình, lúc lâm tử, hắ n không nói một lời, đưa tay lên không trung viế t 

ra trong điện treo lên một bức đứng thẳng《 Tố ng Tư Mã Quang dụ 

đạo dụng người quân nhân 》, lời văn là: "Quang Tự Bính Ngọ (1906) 

thượng tuầ n tháng 10, thầ n toàn trung kính thư." Còn có một vài tấ m 

biển giố ng như kẻ ô, chữ ký cũng viế t "Thầ n toàn trung kính thư". 

Thực ra chỗ  này đề u là ngự bút của Quang Tự, sở dĩ viế t như vậy, là 

bởi vì Quang Tự thí đồ  mà xưng thầ n đố i với Từ Hi Thái hậu, biểu thị 
tõ tấ m lòng trung thành với Từ Hi Thái hậu, để đổi lấ y Lão Phật gia 

thứ lỗ i. Nhưng lúc này, Từ Hi Thái hậu lại làm sao có thể để cho 

Quang Tự một lầ n nữa chấ p chính chứ? Cuố i cùng bệnh tình bản thân 

vua Quang Tự tự trải qua 24 năm dầ n dầ n thêm nguy kịch, cuố i cùng 

không biế t nguyên do, thực ra là cùng năm Mậu Tuấ t cải cách chính 

trị thấ t bại là có quan hệ trực tiế p. Quang Tự bị cầ m tù ở sau Doanh 

đài, Từ Hi Thái hậu đã từng muố n truấ t phế  mà lập người khác. Quang 

Tự cũng biế t dụng tâm, ngày đêm hố t hoảng lo sợ. Sau này bởi vì đủ 

loại nguyên nhân, dù chưa có thể thực hiện mưu đồ , có thể Quang Tự 

cũng khó thoát cảnh giam tù. Hiểu rõ tràn ngập nguy cơ, cũng chỉ có 

ngồ i mà chờ chế t, trong lòng hế t sức lo sợ. Ông từng ngửa mặt lên 

trời mà thở dài: Thật không bằ ng Hán Hiế n Đế  vậy! Cho nên bệnh 

tình ngày càng nghiêm trọng, tự không cầ n nói.

 



Quang Tự ngày 21 tháng 7 năm thứ 26 (ngày 15 tháng 8 năm 1900), 8 

nước liên quân xâm nhập Bắ c Kinh. Từ Hi bỏ chạy. Tương truyề n trước 

khi đi còn không quên xử lý Trân Phi, lệnh Thái giám Thôi Ngọc Quý 

đem Trân Phi đưa tới bên ngoài Ninh Thọ cung hại chế t trong giế ng. 

Lúc Quang Tự được biế t Trân Phi sau khi bị giế t, tinh thầ n sụp đổ 

hoàn toàn, bệnh cũ lại phát, ngày càng trầ m trọng, không thể nào hồ i 

phục. Cho nên đủ thấ y, từ nhỏ Quang Tự nhiề u bệnh, sau đế n thanh 

niên bệnh tình từng bước thêm nặng, đề u cùng tương quan mật thiế t 

với chỗ  cảnh chính trị và cuộc số ng tinh thầ n. Có thể thấ y Từ Hi đã 

trường kỳ áp chế  và đả kích, là nguyên nhân trọng yế u dẫ n đế n 

Quang Tự mắ c bệnh, từ một điểm này mà nói, truyề n thuyế t dân gian 

là Từ Hi đưa Quang Tự vào tử địa, thì lại cũng không phải là hoàn 

toàn không có đạo lý. Nhấ t là ở năm Mậu Tuấ t sau khi cải cách chính 

trị bị cầ m tù 10 năm dài, một mặt là ông ấ y bi quan thấ t vọng, tiề n 

đồ  mờ mịt, một mặt là ngày đêm lo sợ không an tâm, tâm tình khẩn 

trương, trên cuộc số ng không có người chiế u cố  chăm sóc, khiế n cho 

bệnh tình ông ấ y ngày càng thêm nghiêm trọng, cuố i cùng bấ t trị. Có 

điề u là, không có luận kế t cuộc Quang Tự chế t là do nguyên nhân 

nào, liên hệ trực tiế p đơn thuầ n đề u gặp phải sự khố ng chế  và đả 

kích, ở trên tinh thầ n cùng ý chí bị áp chế  và tồ i tàn, ở trong thân 

tâm trải qua sự dày vò, thậm chí thân tình cố t nhục cùng với ông ấ y 

cũng bị chia tách. Thật có thể nói là, cả đời Quang Tự không có trải 

qua được một ngày yên bình. Thực ra, đây cũng chính là căn nguyên 

nhiề u bệnh triề n thân của ông ấ y. Cho nên có thể cho rằ ng, Quang 

Tự chế t khi còn trẻ, cùng tương quan mật thiế t dưới sự khố ng chế  của 

Từ Hi vương triề u nhà Thanh đầ y mờ ám hủ bại.

 Nế u như nói Quang Tự vào cung làm vua, là xuấ t phát từ một loại 

nhu cầ u của chính trị, như vậy cái chế t của ông ấ y, tấ t nhiên đơn 

thuầ n cũng chưa hẳn không phải là chính trị hủ bại.

 



5. Phầ n Mậu thổ
 

 Đệ nhấ t giảng: Bình thực hiển tinh thầ n, Khôn nguyên hợp đức Mậu
 

 So sánh Mậu thổ.
 Có người nói: "Mậu thổ ở trời là ráng mây, là sương mù, ở đấ t là dãy 

núi, cũng có thể lý giải là tường thành, thổ dày." Lại nói: "Thổ không 

có khí chuyên, dựa vào hỏa để sinh, ráng mây thể vô định, mượn 

ánh sáng mặt trời để tồ n tại. Biế t Bính hỏa là mặt trời, có thể suy 

Mậu thổ là ráng mây. Ráng mây cùng mặt trời là có liên quan, cho 

nên không có hỏa thì thổ tử."

 Mậu ở trên thân thể con người là da dẻ, ở trong thân thể là dạ dày. 

Trên dạ dày tiế p cận với thực quản, dưới thông tiểu tràng, công năng 

chủ yế u là tiế p nhận, khe ủ nước. Ăn uố ng vào miệng, trải qua thực 

quản dung nạp vào dạ dày, dạ dày gọi là "Khe chứa nước". Nước dung 

nạp vào dạ dày, sơ bộ trải qua dạ dày tiêu hóa, dưới truyề n vào tiểu 

tràng, khe nước tinh là thông qua lá lách vận hóa, để cung cấ p dinh 

dưỡng toàn thân. Công năng tiêu hóa đố i với khe nước dạ dày là chứa 

thức ăn, xưng là "Vị khí". Vị khí đố i với thân thể sinh mệnh cùng sức 

khỏe là rấ t trọng yế u. Trung y cho rằ ng "Con người lấ y vị khí làm 

gố c", có vị khí thì sinh, không có vị khí thì tử. Đặc điểm công năng dạ 

dày là lấ y thông xuố ng là thuận, cho nên vị khí chủ giáng xuố ng. Nế u 

như dạ dày bấ t hòa giáng xuố ng, chỗ  vật ăn uố ng cùng chỗ  ủ thức ăn 

không thể hạ xuố ng, thì sẽ  xuấ t hiện chứng bệnh bụng dưới căng đau, 

đại tiện bí kế t. Vị khí không giáng xuố ng mà đi nghịch lên, thì khả 

năng gây nên buồ n nôn, nôn mửa hoặc nấ c cụt, ợ. Mậu thổ thì giố ng 

như một dạng da dẻ và dạ dày của con người, ở bên ngoài đố i với toàn 

thân đề u có công năng bảo hộ và giải nhiệt, ở bên trong có thể tiêu 

hóa đồ  ăn uố ng. Dạ dày thích ẩm ma sợ khô, Mậu thổ cũng như vậy, 

thích ướt nhuận, quá khô thì có mấ t công dụng.

Cũng có người nói: Mậu thổ ở trên đấ t, là đấ t cứng, giố ng như tường 

thành, như bê tông. Có thể kiến trúc thành tựu cao lớn, có thể tải 



nặng vạn vật. Nhưng nó cũng có một mặt ngoan cố , không thể cùng 

người có nhật can Mậu trực tiế p quá xung đột. Người nhật chủ Mậu 

thổ thường luôn nói một đàng, sau lưng lại nghĩ khác cứ theo nguyên 

tắ c của bản thân mà làm, phải cẩn thận không nên đố i đầ u với người 

sinh nhật chủ là Mậu.

 《 Trích Thiên Tủy 》 nói:

 Mậu thổ cố  trọng,

 Ký trung thả chính.

 Tĩnh hấ p động ích,

 Vạn vật ti mệnh.

 Thủy nhuận vật sinh,

 Hỏa táo vật bệnh.

 Nếu ở Cấ n Khôn,

 Sợ xung nên tĩnh.

 Người Mậu thổ, bản tính dày nặng, chính trực vô tư. Người Mậu thổ 

thích yên tĩnh, lười nhác di động. Nhưng một khi hắ n bắ t đầ u hành 

động, thì có một luồ ng kích động đặc biệt, ảnh hưởng đố i với xung 

quanh thì phát sinh không nhỏ, nói chung tình thế  có thể thay đổi 

bầ u không khí vố n có. Người Mậu thổ thích ăn ngay nói thẳng, trong 

lúc vô ý dễ  dàng mắ c tội với người khác, chỗ  này đố i với mặt phụ tiề n 

đồ  sự nghiệp của hắ n đa số  sẽ  mang đế n ảnh hưởng.

Sông nước vây quanh, con đê là công dụng không thể không có. Mậu 

thổ là con đê, Nhâm thủy là nước sông biển, Nhâm thủy ở lúc không 

phải quá thịnh vượng, Mậu thổ có thể khởi đế n tác dụng ngăn chặn 

dòng nước, nế u Nhâm thủy quá vượng, thì sẽ  có họa xông phá con 

đê. Cho nên lúc Mậu thổ khá nhược, thị rấ t sợ Nhâm thủy xung kích, 

lúc này không thương tai thì tấ t sẽ  phá tài. Mậu thổ giố ng như đồ i núi 

ngăn chặn sông dài, ở lúc sông dài không có chảy xiế t, Mậu thổ chỉ là 

một khố i đấ t đá, sẽ  không làm cho người ta hiểu được tính trọng yế u 

của nó, nhưng lúc nước sông dài dâng lên, lúc này thì Mậu thổ liề n sẽ  

cứu mọi nhà, không để cho nước sông tràn vào dân cư. Thì cái đức 

của Mậu thổ liề n hiện ra. Cho nên ở lúc có tai nạn phát sinh, nhật 



nguyên Mậu thổ đặc biệt sẽ  thành danh. Rấ t nhiề u người biế t tên 

danh nhân, đặc biệt là rấ t nhiề u liệt sĩ đề u là nhật nguyên Mậu thổ.

 

 VD 1, Càn tạo: Tân Sửu - Canh Tý - Mậu Tuấ t - Quý Hợi.

 Tuấ t Hợi Tý Sửu nước chảy tràn đầ y, Mậu thổ sẽ  là con đê, nhưng lực 

lượng bạc nhược, phùng năm Nhâm đề u bấ t thuận, hoặc là bệnh đau 

nhiề u, hoặc là phá tài. Bình thường không thích tiế p xúc, chỉ ở lúc 

bằ ng hữu nguy nan thì ý nguyện sẵ n sàng ra tay giúp đỡ.

 Tượng Mậu thổ giố ng như tường thành đấ t dày, là che chắ n Giáp 

mộc, lại là cơ sở sinh trưởng Giáp mộc. Đặt ở xã hội, đại biểu quầ n thể 

nhân dân, đụng chạm Mậu thổ giố ng như phạm phải dân chúng đáng 

sợ. Bấ t cứ vật nào có sinh khí đề u lấ y Mậu thổ làm cơ sở, ly khai khỏi 

Mậu thổ, thì sẽ  không có sinh khí chố ng đỡ. Quan lấ y dân làm gố c, 

dân lấ y ăn là trời, dân cùng ăn đề u là vật đặc trưng Mậu thổ. Quan 

tố t tấ t là yêu ân, quan yêu dân như con, thì dân tấ t sẽ  là chỗ  dùng 

cho nó, thì lúc này là quan có sinh khí, có thể phát triển phồ n vinh. 

Cũng giố ng như Giáp lấ y Mậu là Tài, có thể dùng bấ t cứ lúc nào, nhẫ n 

nhục chịu khó, khắ c chế  thái quá thì giố ng như quan ép dân phản 

nghịch, đại sự không hay.

 

Mậu thổ có thể thấ y khắ p nơi, có tượng là Khôn, đức dày tải vật, phổ 

thông mà còn có khắ p nơi, bình thường, chấ t phác, đơn giản, nó là 

chỗ  dựa nề n tảng của vạn vật. Tấ t cả sức số ng đề u bắ t nguồ n từ đây, 

cũng tấ t sẽ  trở lại chỗ  này mà đi. Người Mậu thổ rấ t nói thẳng, lời nói 

không có hoa văn xảo ngữ.

 Người Mậu thổ rấ t thích tự do, có tập quán lười nhác, có lúc rấ t tùy 

tiện, khắ c phục được nhược điểm này mới có kỳ vọng thành tài. Sách 

viế t: "Thổ đắ c kim hỏa, mới thành đại khí." Mậu thổ lúc gặp phải kim 

nhiề u, thì có phát tiế t tài hoa vố n có, mức độ tùy tiện sẽ  tiế n vào 

một bước nguy kịch. Nế u như có hỏa ngăn tiế t, thì ý tứ sẽ  không làm 

bậy mà loạn phát tiế t, thì lúc này có khả năng thành đại khí.



 

 VD 2, Càn tạo: Tân Hợi - Tân Sửu - Mậu Thân - Mậu Ngọ.

 Giờ sinh được Ngọ hỏa, năm tháng là Thương quan Tân kim tiế t tú, 

người này tài hoa lỗ i lạc, hai bằ ng tiế n sĩ.

 Bản khí Mậu là thổ, Kỷ thổ là đấ t ruộng vườn tơi xố p, tấ t cầ n phải dày, 

Kỷ thổ có thể biế n thành Mậu thổ, như thay thế  tường thành, xây đạp. 

Tấ t cả Mậu thổ đề u có đủ tượng ví như đánh nhau, tinh thầ n Mậu thổ 

thực chấ t đề u là cao to, dày nặng, vật thể vững chắ c hoặc là tượng 

trưng quầ n thể.

 

Đệ nhị giảng: Mậu thổ cường dữ nhược, Thể Tượng ca lai thuyết
 

 Thể tượng Mậu thổ.
 Trước là nói đế n tinh thầ n thực chấ t của Mậu thổ, Mậu thổ là núi cao, 

tượng trưng mặt đấ t, hế t sức to lớn, dày nặng, loại sự vật cơ sở vững 

chắ c, đề u có thể dụng Mậu thổ để biểu đạt. Ở nội dung này là nói đế n 

thể tượng của Mậu thổ, trước là xem vài ví dụ.

 Càn tạo: Nhâm Ngọ - Quý Mão - Mậu Dầ n - Nhâm Tuấ t (sinh năm 

1942)

 Đại vận: Giáp Thìn, Ấ t Tị, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Mậu Thân, Kỷ Dậu.

 Đại để vào một ngày trước đây 20 năm, tôi mang bát tự này đi thỉnh 

nhờ sư phụ dạy bảo. Trước đây sư phụ là dụng trạng thái vượng suy là 

thân thái nhược để xem số  anh chị em của hắ n, mở miệng liề n đoán 

là số  anh chị em tổng cộng có 12 bào thai, tổn 5 còn 7. Sự thực là 

đúng như vậy, chỗ  này làm cho tôi tin tưởng là Mậu thổ thuộc về  

trạng thái nhược. Nhưng mà, nế u nói thân nhược, thiế u niên hành 

trong vận Giáp Ấ t sẽ  không tố t, nhưng trên sự thực vận đầ u lại cũng 

không xấ u, là tại sao vậy chứ? Ngày đó, khí trời rấ t trong suố t, ban 

ngày sư phụ có nhiề u người, không thể nào đề  ý đế n tôi, tôi lại là đệ 

tử mới nhận của ông ấ y, tôi phải chờ đợi. Không có cách nào, tôi chỉ 
còn có chờ đợi, lúc này trời đã tố i, ông ấ y cũng không để ý đế n tôi. 



Trước đây khi trời sụp tố i là tôi thường trở về  nhà, cho dù tôi không 

muố n đi, thầ y cũng muố n tôi đi về  nhà. Ông ấ y thường nói, ở nhà 

cha mẹ, không nên đi xa. Nhưng hôm nay lại không muố n tôi đi, 

trong lòng tôi hế t sức cao hứng, từ khi ăn xong cho đế n khi tắ m rửa, 

tôi đặc biệt thể hiện quan tâm dịu dàng, làm thầ y tôi rấ t vui vẻ. Càng 

làm cho tôi vui sướng, tố i hôm ấ y tôi ở lại nhà thầ y tôi ngũ, rõ ràng là 

tôi cảm nhận được sự ưu ái đó. Nằ m ở trên giường, tôi sờ vế t thương 

của ông ấ y, thầ y trò tôi hàn huyên tâm sự với nhau:

 "Thân vượng, nên ức nên tiế t; thân nhược, hỉ sinh hỉ phù, đây chỉ là 

phép tắ c thông thường." Tôi lẵ ng lặng nghe ông ấ y nói mà không 

dám ngắ t lời, sợ phải sai sót để mấ t đi từng chữ.

 "Thế  nhưng, bên trong bát tự này có một điểm then chố t, nếu ta 

không nói thì sợ người sẽ  không hiểu rõ." "Ngươi hãy nhớ bài thơ này:

 Mậu thổ thành tường đê ngạn đồ ng,

 Chấ n giang hà hải yếu căn trọng.

 Trụ trung đái hợp hình hoàn tráng,

 Nhật hạ thừa hư thế  tấ t cùng.

 Lực bạc bấ t thắ ng kim lậu tiế t,

 Công thành an dụng mộc sơ thông.

 Bình sinh tố i ái đông nam kiến,

 Thân vượng đông nam kiện thấ t trung."

 Trí nhớ của tôi không tồ i, tôi nhớ hế t, nhưng tôi vẫ n còn có nhiề u 

chỗ  không hiểu, tôi hỏi sư phụ: "Tại sao nói Mậu thổ là Đái hợp hình 

hoàn tráng?"

 "Trong bát tự này không phải là có Quý thủy sao? Mậu Quý hợp 

nhấ t, Mậu thổ lập tức khởi cường vượng, Mậu thổ vừa khởi cường 

vượng, thì có đảm nhận thắ ng Quan Sát. Mậu thổ yêu Giáp là bản tính 

của nó, Ấ t là Chính Quan tinh, Mậu thổ bởi vì hợp mà cường tráng, 

đương nhiên vận Giáp Ấ t không xấ u."

 



Đêm đó sư phụ tôi nói rấ t nhiề u về  đặc tính thiên can, mặc dù lúc 

này có rấ t nhiề u chỗ  không hiểu, nhưng chỗ  Mậu thổ đái hợp hình 

hoàn tráng, xác thực là khiế n cho tôi có gợi ý rấ t lớn.

 Mậu thổ có gọi là tường thành, con đê, đề u nói Mậu thổ dày nặng, 

chấ n hưng biển nước, nhiề u đấ t để dụng võ.

 VD như, Càn tạo: Quý Sửu - Giáp Dầ n - Mậu Tý - Quý Hợi.

 Bởi vì Mậu Quý mang hợp hình hoàn tráng, Mậu thổ có thể đảm nhận 

Quan Sát, hành vận thân vượng Thấ t Sát đề u an nhiên vô sự, năm 

Bính Tuấ t tài khí vẫ n rấ t không tệ.

 Còn có 2 Càn tạo:

 1, Quý Tị - Nhâm Tuấ t - Mậu Thân - Mậu Ngọ;

 2, Tân Hợi - Tân Sửu - Mậu Thân - Mậu Ngọ.

 Tại sao đề u phải lấ y Ngọ hỏa làm dụng? Đúng là bởi vì nguyên nhân 

"Lực bạc bấ t thắ ng kim lậu tiế t", tiế t khí thái trọng, tấ t phải cầ n có 

hỏa đế n ngăn tiế t.

 Mậu thổ lấ y thủy là Tài, không có thủy khó mà thành tựu, thủy thái 

trọng, thì sẽ  xung phá bờ đê hoặc là tường thành. Cho nên, Mậu thổ 

hỉ căn trọng mà vững chắ c. Mậu thổ ở lúc quá nhược, rấ t sợ nước lớn 

làm vỡ đê, nhưng chỉ cầ n ở trong trụ có Quý thủy thấ u ra tương hợp, 

thì hình thể sẽ  khởi nên cường tráng, Mậu Quý hợp, giố ng như kế t cấ u 

bê tông cố t thép, biế n tính chấ t hế t sức cứng rắ n.

 Trong bát tự có thể làm cho Mậu thổ biế n nhược không phải là Quan 

Sát, mà chính là kim tiế t khí. Khí Mậu thổ ở lúc không thông thuận, 

không thể dụng mộc để khai thông, thấ y Quý thủy là tương hợp; thấ y 

Nhâm thủy, là xung động; Mậu không thông khí, vẫ n là dụng kim. Chỉ 
qua là khi dụng kim thì phải đề  phòng tiế t khí quá nặng, đây chính là 

ý nói: "Lực bạc bấ t thắ ng kim lậu tiế t, công thành an dụng mộc sơ 

thông". Mậu thổ sinh ra rấ t thích mộc và hỏa, hành vận phương đông 

nam đa số  có thể phát đạt, nhưng nế u thân thái vượng, lại hành vận 

phương nam, cũng dễ  dàng mấ t đi tính cân bằ ng trung hòa. Chính là 

chỗ  nói: “Bình sinh tố i ái đông nam kiến, thân vượng đông nam kiện 

thấ t trung”.



 

Đệ tam giảng: Tọa Cấ n phạ phùng trùng, Tòng cường thận ngôn quý
 

 Khí thế  Mậu thổ.
 Mậu là can dương, can dương đề u có khí thế . Khí thế  Mậu thổ là xu 

hướng ở tĩnh, vững chắ c, không gì phá nỗ i. Trích Thiên Tủy nói:
 Mậu thổ cố  trọng,

 Ký trung thả chính.

 Tĩnh hấ p động ích,

 Vạn vật ti mệnh.

 Khí thế  Mậu thổ mạnh mẽ , tĩnh như tường đồ ng vách sắ t, động thì 

sấ m vang chớp giật.

 Thủy nhuận vật sinh,

 Hỏa táo vật bệnh.

 Nhược tại Cấ n Khôn,

 Phạ xung nghi tĩnh.

 Mậu thổ ở trong thân thể con người đại biểu là dạ dày, thích thấ p, sợ 

táo, quá khô táo thì dạ dày không bình thường, tự nhiên sinh bệnh. 

Mậu thổ trong quả đấ t cũng là như vậy, núi cao sa mạc lớn chỉ cầ n có 

nước, thì thực vật có thể sinh trưởng, trồ ng hoa màu, đấ t không có 

nước thì là đấ t cằ n cỗ i. Mậu thổ hữu dụng tấ t phải cầ n thấ y thủy, có 

thủy thì có thể sinh mộc, mộc lại có thể làm cho thủy thổ vững chắ c. 

Nói chung khí thế  Mậu thổlà phải vững chắ c, tọa ở Cấ n Khôn (là Mậu 

Dầ n và Mậu Thân) đề u có dấ u hiệu chưa đủ ổn định, gặp đế n kim mộc 

giao chiế n hoặc Dầ n Thân tương xung hoặc là tương hình, thì Mậu thổ 

có nguy cơ bị giảm mấ t phúc.

 VD 1, Khôn tạo: Bính Ngọ - Giáp Ngọ - Mậu Tuấ t - Bính Thìn.

 Nữ này đầ u tiên là khó kế t hôn, sau này kế t hôn thật vấ t vả, nhưng 

vẫ n không sinh con. Nguyên nhân chính là Mậu thổ quá khô táo, 

trong Thìn có Quý thủy bị xung phá, cả một khố i hỏa viêm thổ táo. 

Căn bản Quý thủy là sinh dục phụ nữ, Quý thủy thụ thương nghiêm 

trọng, chức năng sinh dục sẽ  mấ t đi. Cũng bởi vì giờ gặp Thìn thổ, can 



thấ u Giáp mộc, nữ này cũng không phải là người vô dụng.

 Bên trên là nói tổng thể khí thế  của Mậu thổ, trước đã nói qua "Can 

dương tòng khí dễ  dàng còn tòng thế  thì khó." Mậu thổ cũng như vậy, 

Mậu thổ chỉ cầ n thấ y một chút hỏa, liề n có chỗ  dựa, hỏa là sinh khí 

của Mậu thổ, những cái khí thế  kim thủy mộc tái vượng, nó cũng tòng 

khí mà không tòng thế . Cũng chính là nói, có hỏa ở cục, Mậu thổ tái 

nhược, cũng chỉ có thể xem như thái nhược hoặc là thiên nhược. Nế u 

nó muố n tòng, trong cục không có hỏa là một điề u kiện tiên quyế t.

 VD 2, Càn tạo: Canh Tý - Mậu Dầ n - Tân Dậu - Canh Tý.

 Can tháng Mậu thổ gặp được Bính hỏa trong Dầ n, Bính hỏa là sinh 

khí của nó, Mậu thổ mặc dù nhược, nhưng vẫ n cứ tòng khí mà không 

tòng thế . Mậu thổ là Ấ n tinh, đại biểu là mẹ, nhìn toàn cục, hoàn cảnh 

Bính rấ t kém, quả nhiên cả đời mẫ u thân phong hoa tuyế t nguyệt, 

lao khổ bôn ba. Vì muố n có thanh danh tố t, bỏ đi rấ t nhiề u phú quý. 

Nhìn trước mắ t, thể chấ t rấ t kém, sợ khó trường thọ. Giả như Bính 

không khởi tác dụng, thì Mậu thổ tòng theo thế  vượng khác, lúc này 

Bính hỏa trái lại phải lấ y hoàn cảnh rấ t tố t để luận, lúc này thì mẹ sẽ  

là phú quý có thọ.

 

VD 3, Càn tạo: Tân Sửu - Canh Tý - Mậu Tuấ t - Quý Hợi.

 Mậu tọa Tuấ t thổ, một khố i kim thủy tiế t khí thái quá. Nhưng trong 

Tuấ t có Đinh hỏa, Mậu thổ không tòng thế  vượng, chỉ xem là thái 

nhược. Người này lúc thiế u niên hành vận Kỷ Hợi rấ t kém, thời trung 

niên hành vận hỏa thổ không tệ, vận Thân bôn ba. Đinh hỏa Ấ n tinh 

chủ văn, là chỗ  vật mà hắ n luôn theo đuổi.

 VD 4, Càn tạo: Canh Thân - Ấ t Dậu - Mậu Tý - Ấ t Mão.

 Mậu thổ tọa Tý, ngũ hành chính không thấ y một chút hỏa, Mậu tòng 

thế  kim vượng, trái lại là rấ t có phúc lộc. Chỉ vì Mậu Tý nạp âm là hỏa, 

gặp đế n năm vận hỏa vượng thì không chân tòng, lúc không tòng thế  

thì lại lao khổ, phá tài, cảm giác liề n bấ t thuận. Tại sao thấ y hỏa thì bị 
gẫ y ngã? Nguyên nhân là Mậu thổ đắ c khí thì không tòng, một chút 



nạp âm hỏa là lời dẫ n. Hoán thành Mậu Thân, thì là chân tòng, 

nguyên cục không có hỏa tinh dẫ n hóa, cho dù hành hỏa vận, vẫ n cứ 

an nhiên.

 VD 5, Càn tạo: Tân Hợi - Mậu Tuấ t - Tân Tị - Mậu Tuấ t.

 Tạo này có nhật can cũng không phải là Mậu thổ, nhưng Mậu thổ 

thấ u ra khẳng định có dấ u hiệu trọng yế u của nó. Thu kim vẫ n là khí 

vượng, Mậu Tân song song thấ u ra, dụng Chính Quan Bính hỏa. Hai 

Mậu thổ không chỉ bảo hộ Bính hỏa Quan tinh, còn khiế n cho bát tự 

trở nên rấ t lưu thông. Hai trụ trước, Mậu sinh Tân, Tân sinh Nhâm 

thủy trong Hợi, Tuấ t ngăn chặn thủy khắ c hỏa. Mậu thổ phía sau, 

khiế n cho Bính sinh Mậu sinh Tân, quý khí một mực hướng về  nhật 

chủ. Tạo này Mậu thổ, bảo hộ Quan tinh là vị trí đệ nhấ t, quả nhiên ở 

thân mệnh chủ có chức, Quan vận không tệ. Trụ giờ phía sau là Mậu 

Tuấ t, có thể ngăn cản lưu niên đại vận Thương quan, Quan vận bình 

ổn.

 VD 6, Càn tạo: Mậu Ngọ - Nhâm Tuấ t - Mậu Thìn - Nhâm Tuấ t.

 Nhật nguyên tạo này là Mậu thổ, thiên can có hai Nhâm thủy, hai 

Mậu thổ, khí thế  Mậu thổ là muố n nắ m lấ y Nhâm thủy này, nhưng 

tính hoạt động Nhâm thủy rấ t lớn, lại rấ t khó mà bắ t lấ y nó. Nhâm 

thủy là Thiên Tài, tâm người này cầ u Thiên Tài rấ t mãnh liệt, bát tự 

không thấ y Giáp Bính Quý, lộ chính kinh tài không có gì hứng thú, cả 

đời kinh doanh loại hạng mục cổ phiế u, cầ u tài chính là bấ p bênh. 

Tạo này có tài khó tụ, duy chỉ có Thìn thổ cung thê là có công thu 

thủy, sau khi kế t hôn tài khí dầ n tố t, thấ p thổ súc thủy có cơ hội phát 

tích.

 VD 7, Càn Khôn tạo: Nhâm Dầ n - Quý Sửu - Mậu Thìn - Nhâm Tuấ t.

 Bát tự này là hai người một nam một nữ, thiên can có một khố i Nhâm 

Quý thủy, Mậu thổ có công chế  thủy. Mậu thổ có thể ngăn thủy, cùng 

với Kỷ thổ và địa chi Thìn thổ không thu thủy. Hai người đề u là cán bộ 

chuyên môn. Tài khí của phố i ngẫ u đề u tố t hơn so với bản thân.

 Cuố i cùng là nói một chút về  bát tự Mậu thổ tòng cường, thông 

thường thiên can tòng cường không phú cũng quý, nhưng Mậu thổ 



tòng cường, tấ t nhiên là thiế u thủy không có mộc, Mậu thổ ở dưới 

tình huố ng không có thủy và mộc là tòng cường, tấ t nhiên là cả một 

khố i hỏa thổ, một khố i hỏa thổ thì là Mậu thổ quá táo. Cho nên, Mậu 

thổ tòng cường, cùng những can tòng cường khác có phân biệt rấ t 

lớn. Cùng là nói, Mậu thổ chuyên vượng cách, cũng không phải là 

chân Giá Sắ c, mức độ phú quý phân biệt là không đạt đế n như bát tự 

tòng cường thông thường.

 VD 8, Càn tạo: Kỷ Mùi - Đinh Sửu - Mậu Tuấ t - Đinh Tị.
 Rõ ràng Mậu thổ thành thế  chuyên vượng, tiế c là kim ám tàng lại còn 

gặp hình, kế t quả chỉ là người tầ m thường. Giố ng như ở VD 1, nế u như 

không có Giáp mộc, thì tạo này liề n tòng cường, trái lại là không có gì 

thành tựu. VD 5, mặc dù Mậu thổ vượng, nhưng Bính hỏa vẫ n cứ hữu 

dụng. Mậu thổ phát vinh, sinh ra là cầ n có thủy mộc, còn phải cầ n có 

Bính hỏa, tại sao vậy? Dưới đây sẽ  kiế n giải sau.

 

Đệ tứ giảng: Mậu thổ du tứ quý, Khí số  định hỉ kỵ
 

 Khí số  Mậu thổ.
 Khí số  là gì? ( Xem phầ n Đinh hỏa, ở đây không nói lại)

 Quyết viết:
 Mậu thổ bấ t ly Giáp Bính Quý,

 Tứ nguyệt Giáp mộc Bính Quý tùy,

 Ngũ lục dụng thủy tham Giáp Bính,

 Thấ t bát dụng Bính hoàn dụng Quý,

 Cửu thập Giáp tiên Quý Bính hậu,

 Đông tịch tam xuân Bính vi tôn.

 6 câu nói ở trên là tổng quyế t khí số  của Mậu thổ, nhưng chưa nói khí 

số  của Mậu thổ là cái gì, dưới đây là phầ n giải thích.

 Mậu thổ bấ t ly Giáp Bính Quý, thiên can Mậu thổ (không nhấ t định 

là nhật nguyên), trời sinh rấ t thích Giáp Bính Quý. Trong《 Cùng 

Thông bảo giám 》 nói rõ: Tứ quý Mậu thổ, vô Giáp bấ t linh; hàn 



thấ p Mậu thổ, vô Bính bấ t sinh; táo nhiệt Mậu thổ, vô thủy bấ t 

trường. Tứ trụ lúc có đủ Giáp Bính Quý cùng thấ u ra thiên can, 

thuyế t minh khí số  Mậu thổ là kiện toàn. Nhưng bởi vì tỷ lệ và mức độ 

cùng chỗ  thứ tự cầ n Giáp, Bính, Quý của từng tháng là khác nhau, 

cho nên học giả thì không thể dựa vào mấ y câu nói này mà rập khuôn 

máy móc. Bạn học tập phép xem khí số  thứ tự hẳn phải là trước tiên 

xem tác phẩm《 Cùng Thông 》, trước tiên từ trong tác phẩm sau khi 

lý giải hoàn toàn, mới sử dụng định quyế t ở trên mà áp dụng, từng 

bước nắ m vững tập luyện đạt đế n mục đích thành thục và vận dụng 

linh hoạt, học tập phép xem khí số  những thiên can khác cũng cùng 

một đạo lý.

 Nhưng từ trong định quyế t ở trên cũng có thể nhìn ra, bấ t luận Mậu 

thổ ở tháng nào, cũng đề u lấ u Giáp, Bính, Quý làm khí số , nông sâu 

cùng khinh trọng cùng thứ tự phân tích dựa theo các tháng như dưới 

đây.

 Tứ nguyệt Giáp mộc Bính Quý tùy, trước tiên nói Mậu thổ ở tháng 4 

(3 tháng mùa xuân đặt ở phía dưới). Tháng 4 Mậu thổ, dương khí 

thăng phát, hàn khí nội tàng, ngoài thực trong hư, không lo hỏa viêm, 

không có khí dương xem như vật không sinh trưởng. Giáp mộc là sinh 

khí, dụng Giáp trước tiên để khai thông, thứ là dụng Bính Quý. Giáp 

Bính Quý cả 3 cùng thấ u là tầ ng lớp tố i cao, thứ là thấ u ra hai vị, cho 

dù thấ u ra một vị, cũng là người hữu dụng. Địa chi ám tàng, không 

thấ u ra thiên can, tầ ng lớp càng giáng xuố ng. Nế u như Giáp Bính 

Quý hoàn toàn không có, lại không thể dựa vào những cách cục khác, 

cuố i cùng cuộc đời chỉ là vô công lao khổ.

 Ngũ lục dụng thủy tham Giáp Bính, Mậu thổ ở tháng 5, tháng 6, hỏa 

viêm thổ táo, là ưu tiên dụng thủy điề u hậu, thứ là dụng Giáp mộc 

Bính hỏa. Tháng 5 hỏa thái vượng, Quý thủy lực nhỏ, có thể dụng 

Nhâm thủy để tu bổ cho Quý, nhưng khí số  vẫ n là Quý thủy. Sách 

viế t: Mậu thổ tháng 5, Nhâm Giáp lưỡng thấ u, danh quân thầ n khánh 

hội, tấ t nhiên báo trước có quyề n cao vị hiển. Dụng rấ t ứng nghiệm. 

Tháng 6 chủ yế u dụng Quý thủy, Quý thủy là Mậu thổ yêu thích nhấ t, 



Nhâm thủy mặc dù cũng có thể điề u hậu, nhưng Mậu thổ không quá 

thích. Lý do Nhâm thủy là nước sông biển, lay động không yên, khó 

mà khởi đế n tác dụng làm tư nhuận Mậu thổ. Trong Ngọ có Đinh hợp 

Nhâm, tháng 5 là khả dụng, tháng 6 thì không. Mậu thổ ở tháng 5, 

tháng 6, Quý thủy là khí số , tấ t cả đề u xoay quanh Quý thủy mà luận 

hỉ kỵ. Quý thủy hỉ Tân kim, Mậu thổ ở tháng 5, 6, Quý thủy thấ u can, 

lại có Tân kim gố c phát thủy, ở thân tấ t có tài hoa kỹ  nghệ. Tháng 6 

dụng Quý làm chủ, nế u như thổ nhiề u, tham khảo dụng Giáp; kim quá 

nhiề u, tham khảo dụng Bính; Bính Đinh hỏa quá nhiề u, tham khảo 

dụng Nhâm.

 Tháng 7,8 dụng Bính vẫ n dụng Quý, Mậu thổ ở tháng 7,8, dương khí 

nhập, hàn khí xuấ t. Mùa Thu kim vượng, tiế t thân lợi hại, dụng Bính 

ngăn tiế t, Bính hỏa là khí số  đệ nhấ t, Giáp Quý tham khảo mà dùng. 

Thư viết: Mậu thổ tháng 7, Bính Quý Giáp thấ u ra, phú quý cực phẩm. 

Bính Quý Giáp thấ u ra đủ hay không, can chi có hay không, ảnh 

hưởng trực tiế p đế n tầ ng lớp nhân mệnh. Tháng 8, dụng Bính tham 

khảo Quý thủy, Giáp mộc bấ t tấ t phải xem xét, bởi vì tháng 8 thổ 

càng hư, ngoại trừ không phải can chi thổ thái trọng, nế u không bấ t 

tấ t phải dụng Giáp.

 Cửu thập Giáp tiên Quý Bính hậu, tháng 9 Mậu thổ đương lệnh, ưu 

tiên dụng Giáp, thứ là Quý Bính. Tháng 9 Mậu thổ khí táo trọng, Quý 

thủy rấ t là trọng yế u, có được Bính hỏa dưới tình huố ng khả dụng hay 

không khả dụng. Cũng chính là nói tháng 9 Mậu thổ, Giáp Quý là 

trọng yế u nhấ t, tấ t cả đề u là xoay quanh Giáp Quý luận cát hung. 

Tháng 10 thủy được vượng địa, Giáp mộc là trọng yế u thứ là dụng 

Bính hỏa, sinh ở nửa tháng đầ u cùng nửa tháng sau tùy theo khí 

dương khinh hay trọng, Giáp Bính hoán dụng hỗ  giao nhau, Quý thủy 

chỉ lấ y làm tham khảo.

 Đông tịch tam xuân Bính vi tôn. Tháng 11, tháng 12 cùng 3 tháng 

mùa xuân đề u lấ y Bính hỏa là đệ nhấ t khí số . Tháng 11, 12 nghiêm 

hàn đông lạnh, Bính hỏa là đứng đầ u, Giáp mộc là phụ tá. Giáp nhiề u 

cản ánh sáng, Bính hỏa mấ t tác dụng, cho nên Giáp mộc nên ám 



tàng, không nên thấ u can kề  gầ n Bính hỏa. Bính là hỏa Thái dương, 

tháng 1, 2 mùa xuân cũng cầ n Bính hỏa. Bính hỏa làm ấ m thổ, Giáp 

mộc cũng tự phát vinh. Thẳng đế n tháng 3 mùa xuân (tháng Thìn), 

Giáp mộc mới có thể thấ u can. Tháng 3 ưu tiên Giáp trước sau là 

Bính, Quý thủy cũng nên lấ y tham khảo, đây là xem xét đế n Giáp 

mộc thoái khí, cầ n có Quý thủy sinh phù.

 Tóm lại, Mậu thổ bấ t ly Giáp Bính Quý, trên đạo lý vẫ n là "Không có 

Giáp bấ t linh, không có Bính bấ t sinh, không có thủy bấ t trường." 

Các tháng cùng ngũ hành trong bát tự khinh trọng đề u là xoay 

quanh Giáp Bính Quý để xem Mậu thổ cát hay hung.

VD 1, Càn tạo: Bính Dầ n - Canh Dầ n - Mậu Thìn - Canh Thân.

 Nhật can Mậu tọa Thìn căn dày nặng, Bính thấ u Giáp tàng, Mậu thổ 

không táo mà không có Quý thủy, khí số  bấ t phàm. Nhưng tứ trụ toàn 

dương, chỉ có thể là một vũ quý, mệnh tạo của một đại tướng quân.

 VD 2, Càn tạo: Quý Mùi - Ấ t Mão - Mậu Dầ n - Bính Thìn.

 Mậu tọa đấ t Dầ n, được năm giờ có thổ dày bang trợ, gố c rễ  không 

nặng cũng không nhẹ, có thể đảm nhận thắ ng Chính Quan Ấ t mộc. 

Trong trụ Bính Quý thấ u can mà Giáp ám tàng, là quan văn. Tạo này 

có khí số  bấ t phàm, được lợi ở Giáp mộc không thấ u, Mậu thổ không 

đế n nỗ i bị tổn.

 VD 3, Càn tạo: Quý Mùi - Bính Thìn - Mậu Thân - Đinh Tị.
 Tháng 3 Mậu thổ vố n dày, còn được Mùi thổ bang trợ, Bính Đinh 

tương sinh, thổ càng dày, tấ t dụng Giáp mộc ở trước tiên. Mặc dù 

Bính Quý cùng thấ u thiên can, một dạng nhân tài, trí thức phi phàm, 

nhưng không có Giáp bấ t linh, kế t quả tạo thành đố i với phán đoán 

thời thế  có sai lầ m, đại sự không thành, để lại tiế ng xấ u.

 VD 4, Càn tạo: Tân Hợi - Quý Tị - Mậu Ngọ - Bính Thìn.

 Tạo này Mậu sinh tháng 4, tọa Ngọ là đấ t vượng, sinh gặp giờ Thìn là 

rấ t vi diệu, không chỉ có thể súc thủy dưỡng mộc, còn có thể ức chế  

Bính, Ngọ táo khí. Mậu Quý hóa hợp, vượng mà không gắ t, thành thủy 

hỏa ký tế , quả nhiên mệnh này bấ t phàm, ngọc đường danh quý. Có 

một tạo khác: Quý Sửu - Đinh Tị - Mậu Ngọ - Đinh Mùi, bởi vì không 



có Giáp, chỉ được một hàn sĩ mà thôi.

 VD 5, Càn tạo: Tân Mùi - Giáp Ngọ - Mậu Dầ n - Nhâm Tý.

 Mậu sinh tháng Ngọ, dụng Quý không bằ ng dụng Nhâm có lực, Nhâm 

Giáp lưỡng thấ u, còn có Tân kim nguồ n phát thủy, khí sồ  có đủ, quả 

nhiên người này xuấ t tướng nhập tướng, nỗ i danh khắ p nơi. Tạo này 

nế u đổi thành giờ Quý Sửu, Quý thủy không có lực cứu hỏa, tấ t nhiên 

tầ ng lớp giáng mạnh, thân thể còn có vấ n đề  xảy ra.

 VD 6, Càn tạo: Mậu Tý - Kỷ Mùi - Mậu Thìn - Đinh Tị.
 Mậu sinh tháng Mùi, thổ dày không có Giáp, nhưng có Tý thủy, Quý 

thủy ám tàng, Mậu thổ sinh ở tháng 6 chỉ cầ n không táo khô, chính là 

cách thành Giá Sắ c, đây là một phú mệnh.

 VD 7, Càn tạo: Mậu Dầ n - Ấ t Hợi - Mậu Ngọ - Bính Thìn.

 Mậu sinh tháng Hợi, Bính thấ u Giáp ám tàng, khí số  cũng bấ t phàm, 

là một người dạy Trung y, hôn nhân bấ t thuận, vẫ n khó có con nố i 

dõi. Dầ n Hợi hợp Giáp mộc khó xuấ t, Quý thủy cũng không thấ u ra, 

cả đời thanh quý. Có một Càn tạo khác: Tân Sửu - Kỷ Hợi - Mậu Thìn - 

Nhâm Tuấ t, Giáp mộc ám tàng, bởi vì không có Bính, chỉ là một trung 

chuyên, vận Giáp Ngọ hơi có khởi sắ c, là một mệnh tạo bình thường.

 Vd 8, Càn tạo: Tân Sửu - Canh Tý - Mậu Tuấ t - Quý Hợi.

 Quý thấ u Giáp tàng, mùa đông Mậu thổ chủ yế u dụng Bính, bởi vì 

trong trụ không có Bính hỏa, may mắ n có Mậu Quý hóa hỏa, cuố i 

cùng có học lịch chuyên khoa, vận Bính đắ c danh, vận Giáp cờ hiệu 

thành Rồ ng.

 Vd 9, Càn tạo: Tân Sửu - Tân Sửu - Mậu Ngọ - Nhâm Tuấ t.

 Mậu sinh tháng 12, Giáp Bính Quý hoàn toàn không có, may mắ n có 

Ngọ hỏa, sau 40 tuổi hành hạn Ngọ đắ c danh. Về  sau tài lợi phong 

hậu, phấ n phát.

 

Đệ ngũ giảng: Hợp hữu lưỡng bàn thoại, Mậu Quý lão thiếu phố i
 

 Mậu thổ hóa tượng.



 Ở trên chúng ta đã nói qua khí số  của Mậu thổ: Mậu sinh tháng Ngọ, 

dụng Nhâm không dụng Quý. Đây là từ góc độ cân bằ ng trung hòa để 

luận thuật. Bởi vì, Mậu Quý hợp hóa hỏa, tháng Ngọ hỏa vượng, Mậu 

Quý gặp nhau, tấ t nhiên hóa hỏa là đầ u tiên, Quý thủy điề u hậu là 

thành bong bóng. Ở phầ n thứ hai nói thể tượng Mậu thổ có nói đế n, 

Mậu thổ đái hợp hình hoàn tráng, đây là tình huố ng nhằ m vào bản 

thân Mậu thổ thái nhược, Mậu Quý vừa gặp nhau, hóa hỏa sinh Mậu, 

thì Mậu thổ có thể từ nhược chuyển sang cường.

 Ở trong thiên can ngũ hợp, Mậu Quý hợp hóa rấ t dễ  dàng, điề u kiện 

của nó là thấ y hỏa thì có thể hóa, hóa được chân thì luận chân hóa. 

Cho nên, mỗ i khi gặp Mậu Quý tương phùng, đề u được xe xét là có 

thể hợp hóa thành công hay không, nế u như hợp hóa thành công, tấ t 

phải từ góc độ hóa khí mà luận hỉ kỵ bát tự.

 Liên quan đế n Mậu và Quý hợp hóa khí cách, hỉ kỵ có thể tham khảo 

《 Thập Đoạn cẩm 》 luận thuật.

 Mậu tòng Quý hợp, hóa hỏa thành công.

 Kiến Ấ t hề  chung năng hiển đạt,

 Phùng Nhâm hề  cũng tự phong long.

 Chúng Lộc củng trì, hỉ Đinh lâm ở Tị vị;
 Lục thân không đủ, bởi Giáp vượng vu Dầ n cung.

 Bính hỏa viêm viêm, khó tìm phúc lộc;

 Canh kim chói sáng, dễ  thấ y hanh thông.

 Thê tử tổn bởi do Kỷ vượng,

 Mưu kế  vụng bởi vì Tân hùng.

 

《 Trích Thiên Tủy 》 nói:

 Quý thủy chí nhược,

 Đạt vu thiên tân.

 Đắ c long nhi vận,

 Công hóa tư thành.

 Thiên can hợp hóa nhấ t định phải thấ y Thìn Long hay không chứ? Từ 



chỗ  này nhìn thấ y trong đoán ngữ, cũng không có yêu cầ u này. Mọi 

người đi lĩnh hội một chút, từ trong thực tiễ n cũng không nhấ t định 

không thể không thấ y Long, hóa cùng không hóa trên cơ bản là lấ y 

lực lượng Hóa thầ n mà định. Cho nên đố i với bát tự giả hóa, tấ t phải 

lấ y sinh trợ hóa thầ n làm hỉ dụng. Như vậy nhìn ra, nế u như bát tự là 

Giả hóa, chỗ  phép xem ở Thập Đoạn cẩm còn phải chú ý. Ví dụ như, 

trong thuyế t bên trên Mậu tòng Quý hợp, phùng Nhâm cũng tự 

phong long, phùng Bính khó tìm phúc lộc, lúc ta xem thì không có 

chính xác. Mậu và Quý hợp, thiên can thấ y hỏa là hóa. Có rấ t nhiề u 

bát tự Mậu và Quý hợp, nguyên bản thiên can không có hỏa, vận 

trình trở ngại. Vừa hành hỏa vận, tựa như khô mộc phùng xuân bột 

nhiên mà thịnh.

 Vd 1, Càn tạo: Quý Mão - Ấ t Sửu - Mậu Thân - Quý Sửu.

 Bát tự mặc dù đầ y bàn không có hỏa, nhưng có Mậu Quý tương hợp, 

hóa hỏa sinh thân, Mậu thổ cũng không hàn lạnh, mùa đông Mậu thổ 

không hàn thì có cơ hội phát vinh, quả nhiên người này lấ y quan làm 

quý, trung niên hành vận nam phương, làm quan đế n chức án sát.

 Vd 2, Càn tạo: Quý Mão - Quý Hợi - Mậu Thìn - Mậu Ngọ.

 Thiên can có 2 Mậu 2 Quý, ở dưới Ngọ hỏa dẫ n biế n, Mậu Quý có thể 

hợp hóa, nhật nguyên từ nhược chuyển cường, có thể đảm nhận Tài 

Quan, quả nhiên người này chức cao vị trọng, làm đế n Y phủ. Còn 

một Càn tạo khác: Đinh Hợi - Canh Tuấ t - Mậu Tuấ t - Quý Hợi, bởi do 

Mậu Quý tương hợp hóa hợp trợ thân, chỉ lấ y Tài đế n tựu thân mà 

xem, thân vượng Tài vượng, kế t quả chỉ có phú mà không có quý.

 Nói Mậu Quý liề n hóa rấ t dễ  dàng, cũng yêu cầ u là có một đôi Mậu 

Quý kề  gầ n, hợp hóa mới dễ  dàng. Hoặc là bị ngăn cách, lại không 

phải là hóa thầ n, hợp hóa thì là giả. Thiên can ngũ hợp chân chân giả 

giả, xác thực không dễ  dàng phân biệt. Mậu Quý hợp, chính là lão 

thiế u phố i, nam tử cưới vợ già, nữ tử lấ y chồ ng già. Hơn nữa cảm giác 

rấ t hạnh phúc, thì thào tình cảm. Nam nữ có Mậu Quý hợp, lại gặp 

tuế  vận Bính Tân hợp, tấ t nhiên phải nhiễ m đào hoa. Có đạo là: Bính 

Tân Mậu Quý tương giao, thâu tình dưới ánh trăng.



 

Đệ lục giảng: Lục Mậu phú hoặc quý, Can chi lai lý hội
 

 Can chi Lục Mậu.
 Can chi cùng Mậu thổ kế t hợp có 6 tổ: Mậu Tý, Mậu Tuấ t, Mậu Thân, 

Mậu Ngọ, Mậu Thìn, Mậu Dầ n, đem chúng nó xưng là can chi Lục Mậu.

 + Mậu Tý: Khí thế  can chi ở thiên địa khắ c hợp, là ngày Lục tú. Chủ 

nhân thông minh tú khí, tọa Chính Tài, được hiề n thê, vì vợ làm giàu, 

can chi Mậu Quý hóa hỏa sinh thân, chủ cao quý. Nạp âm là Phích 

Lịch hỏa, ám sinh Mậu thổ, thân tài lưỡng vượng, chủ cả đời phú quý.

 Đã từng có ngườ hỏi: Mậu và Tý quan hệ như thế  nào? Mậu thích Tý, 

Tý thích Mậu. Tàng can ca viết: Quý thủy trong Tý độc phong long. 

Quý là khí số  Mậu, Mậu hỉ Quý tương hợp, hóa hỏa sinh thân, có tình 

với Mậu. Quý thủy mề m dẽ o tinh tế , thích bị Mậu thổ hấ p thu. Người 

sinh ngày Mậu Tý, dễ  dàng nhiễ m tình, mà còn khó bỏ khó chia, Tý sợ 

Mão hình, niên vận gặp Mão, song phương đề u rấ t ngã lòng mà đi, 

một Mậu thổ rơi rớt chỉ còn một mình tương tư.

 Người có trụ ngày là Mậu Tý, giỏi quản lý tài, bởi vì Mậu đố i với Tý rấ t 

quan tâm, rấ t tinh tế , Tài Quý thủy quản lý ở dưới Mậu thổ rấ t thuận 

lợi, sổ sách rấ t rõ ràng. Mậu Tý là ngày Sơn hoàn thủy bão. Có thơ 
viết:

 Thủy quây quanh núi trăng chiếu sáng,

 Pháo hoa trong cảnh phúc cao hưởng.

 Chớ tham quan thành mộng núi hòe,

 Giang hải phù vân không bó buộc.

 Ngày Mậu Tý sinh ở tháng Tý, hỉ hành hỏa vận, chủ có phúc. Tháng 

Sửu, thông minh, chủ phú quý. Tháng Dầ n Mão, nhược, bệnh hoặc 

yểu vong, hỉ hỏa thổ. Tháng Tị Ngọ, Tị Lộc, Ấ n, Ngọ Nhận, hỉ hành 

Thực thương phú quý. Tháng Thân, Thực vượng, quý. Tháng Dậu, tổn 

thương danh vọng. Tháng thổ đắ c tài, phú quý. Tháng Hợi, hư tú, tài 

bạch không tụ.



+ Mậu Tuấ t: Khí thế  can chi ở thổ nhiề u tự vượng, ám trung Đinh hỏa 

tương sinh, văn minh ám tàng ở bên trong. Tọa khố  thông căn, thổ 

quá táo, cát mang hung. Khôi Cương tâm chủ nhân nhanh miệng nói 

thẳng, lâm sự quả đoán, cũng chủ thông minh, văn chương chấ n 

phát, nhưng sẽ  không dùng âm mưu, thường đắ c tội với người. Nạp 

âm Bình Địa mộc, mộc ở trong thổ, kỵ trọng thấ y thổ, nhế u nạp âm 

thổ nhiề u, cả đời trắ c trở, kim không thể khắ c, bởi khí kim đế n Tuấ t là 

tán, gặp kim là có thể phát phúc, lợi thấ y thủy đa mộc thịnh, mà 

thành quý cách. Diêm Đông Tẩu nói: Mậu Tuấ t mộc, cô căn độc lập, 

cùng lấ y thủy hỏa vượng khí, thì có đức anh minh tú thực. Nhập cách 

thì văn chương tiế n đạt, phúc lộc thủy chung, nhưng cưỡi khí thiên 

tướng, chủ bị trải qua gian hiểm, tiế t tháo không dừng, mới thấ y vãn 

phúc. Mậu Tuấ t là ngày Khê nhiễ u họa đình. Có thơ viết:

 Nhiệt tình phúc hậu tâm tựa biển,

 Bạch đế  Ngọc nữ phủng ấ n lai.

 Suố i cuộn họa đình mới hương danh,

 Điề n viên đồ ng bằ ng ngoài mây trời.

 Ngày Mậu Tuấ t sinh ở tháng Tý, hiển quý tụ tài. Tháng Sửu Mùi Tuấ t, 

hình tai, có phá tổn. Tháng Dầ n Mão hợp Ấ n, thi văn thành chương. 

Tháng Thân Dậu, đôi kim tích ngọc. Tháng Hợi gặp xung, tâm thầ n 

bấ t định, lập nghiệp nơi khác.

 + Mậu Thân: Khí thế  can chi ở thổ sinh kim. Trụ ngày Mậu Thân, tiế t 

khí quá trọng, rấ t cầ n có hỏa thổ bổ túc nguyên khí. Thổ hầ u cô độc, 

nữ mệnh tảo hôn là dễ  chia tay, hoặc là cô độc. Nam mệnh hơi tố t, 

bấ t luận năm tháng đề u là xinh đẹp, nhưng ái tình không chuyên, 

thậm chí tác phong bấ t chính. Nạp âm là Đại Dịch thổ, cục nghịch 

kim thủy tương sinh (Thân tàng Canh Nhâm kim thủy tương sinh), có 

thể là quý cách.

 Ở trong thể tượng Mậu thổ chúng ta đã nói qua một câu: "Lực bạc 

bấ t thắ ng kim lậu tiế t", chính là chỉ Mậu Thân. Còn có khí thế  ở trong 

Mậu thổ nói qua "Nếu ở Cấ n Khôn, sợ cung nên tĩnh." Trong đó ở đấ t 

Khôn, cũng là chỉ Mậu Thân. Cũng chính là nói, một trụ Mậu Thân có 



thể làm cho Mậu thổ cường ngạnh lại nhuyễ n nhược xuố ng. Nế u như 

hoàn cảnh xung quanh là thổ nhược, vậy thì Mậu Thân làm cho Mậu 

thổ rấ t giòn yế u. Tình huố ng thông thường, tấ t phải dụng hỏa ngăn 

tiế t, mới có thể bảo chứng Mậu thổ bình an. Mậu Thân gặp phải Dầ n 

xung Thân, thì Mậu thổ hầ u như phải sụp đổ.

 Mậu Thân là ngày Hà lạc hương hoa. Có thơ viết:

 Nhật tọa Phúc tinh thanh danh hiển,

 Vạn quyển thi thư triề u thiên quan.

 Cưỡi lừa cưỡi ngựa Lô Trung hỏa,

 Phong vân lôi vũ bước điện vàng.

 Tháng Dầ n, xung lộc, Tài vượng. Tháng Tý, Tài vượng, Ấ n vượng, quý. 

Tháng Sửu phúc, thích tửu sắ c, cố  chấ p. Tháng Mão, hợp Thực, danh 

lợi song hiển. Tháng Thìn Tuấ t Mùi, khí thổ chuyên vượng, không tụ 

tài, bệnh thận. Tháng Tị Ngọ, sự nghiệp trầ m phù bấ t định nhiề u biế n 

động. Tháng Thân Dậu, làm giàu chuyên nghiệp. Tháng Hợi Tý, đại 

phú.

 

+ Mậu Ngọ: Khí thế  can chi thành hỏa vượng thổ táo. Trụ ngày Mậu 

Ngọ, tọa Nhận thái vượng, nam mệnh khắ c thê, nữ mệnh khắ c phu, dễ  

bị thương tai. Mậu thổ quá khô táo, chủ nhân tính cách táo bạo. Nạp 

âm là Thiên Thượng hỏa, là hỏa tự vượng, chứa khí Ly minh viêm 

thượng, vô tình trị vật, động không tuân theo chúng, gặp thu đông, 

lấ y thủy thổ vượng khí cứu tế , thì độ lượng cao minh, phúc lực cường 

tráng. Xuân hạ nhận lấ y kim mộc, tuy đằ ng quang tấ n tố c, nhưng 

mệnh không có lâu dài.

 Trụ ngày Mậu Ngọ, tọa Nhận là thái vượng, cũng có không là hung. 

Điề u kiện là Mậu thổ thiên nhược, mà Quan Sát trọng, phù hợp Dương 

Nhận giá Sát. Loại tình huố ng thứ hai, chính là Dương Nhận không 

phùng sinh, cũng không phùng xung, an an tĩnh tĩnh cũng không 

hung. Loại tình huố ng thứ ba, bên cạnh Ngọ hỏa có thấ p thổ điề u 

phố i, chỗ  này cũng giố ng như một người ở lúc muố n phát cáu, bên 



cạnh có người khuyên răn hoặc chế  ngăn hắ n, việc ác tính cuố i cùng 

sẽ  không có phát sinh.

 Ví dụ như ở trong phân thứ 4 có nói ví dụ 4, Càn tạo: Tân Hợi - Quý Tị 
- Mậu Ngọ - Bính Thìn. Bởi vì Thìn là thấ p thổ, ức chế  Dương Nhận, 

kế t quả không chỉ không có hung, trái lại là đại quý. Thêm một ví dụ, 

Càn tạo: Tân Sửu - Tân Sửu - Mậu Ngọ - Nhâm Tuấ t, bởi vì Sửu thổ 

thấ p khí có thể ức chế  Ngọ hỏa, cả đời cũng không có tai nạn lớn.

 Mậu Ngọ là ngày Mã bôn Ngọ môn. Có thơ viết:

 Nhật nguyệt phân tú phúc khí long,

 Sát Quan tương kiến chủ vũ công.

 Bình xuyên nhấ t khứ tiề n trình viễn,

 Nhung mã tây châu sánh Đào công.

 Tháng Tý, danh lợi song thu. Tháng Sửu, Tài vượng. Tháng Dầ n Mão 

thấ u can, là trọng thầ n triề u đình. Tháng Ngọ Mùi, gặp Ấ n, văn tự 

cẩm tú, thấ u Quan hiển quý. Tháng Thân Dậu, thành viên quản sự 

tổng công ty tài chính. Tháng Tuấ t ít Tài, bình thường, cô khắ c. 

Tháng Tý, ra ngoài lập nghiệp, tổ nghiệp không có nơi nương tựa, lục 

thân lạnh nhạc. Tháng Hợi, đại phú, Nhận vượng, tính cường, người 

tuy quý, nhưng nhiề u hung hiểm.

 

+ Mậu Thìn: Can chi thành vượng, thông căn thân khố , tọa Tài Quan 

Tỉ kiên, nhưng trong Tỉ kiên Tài tinh hóa hỏa thành Ấ n, biế n thành 

Quan Ấ n tương sinh, cho nên chủ cao quý. Trong chi có Mậu Quý hóa 

hỏa sinh thổ, mà Thìn vố n là thấ p thổ, bên trong có hỏa, ôn noãn 

trung hòa, có thể sinh vạn vật, tấ t nhiên rễ  sâu lá tố t, có thành tú 

khí. Mậu Thìn nạp âm là Đại Lâm mộc, khí tượng thành vạn vật sức 

số ng tràn đầ y.

 Mậu Thìn là ngày Thương Long xuấ t hải. Có thơ viết:

 Nguyệt sái cao sơn giang sơn tú,

 Bình sinh tố i hỉ đông nam du.

 Nhấ t sinh tân cầ n quý bấ t hiển,



 Vi nhân nhiệt tâm phúc khí hậu.

 Tháng Tý, Tài vượng, mắ t mù; không có hỏa, hư mà không thực. 

Tháng Sửu, Tài thiế u, người thông minh. Tháng Dầ n Mão, Quan tinh, 

thân vinh. Tháng Thìn, tài không tụ, cô khắ c. Tháng Tị Ngọ, học 

nghiệp hai lầ n thành danh. Tháng Thân Dậu, nghệ danh tứ phương. 

Tháng Tuấ t, xung, thiế u niên xuấ t chúng. Tháng Hợi, đa tật. Tháng 

Tý, vô căn, phiêu đãng, kỹ  nghệ siêu quầ n.

 + Mậu Dầ n: Khí thế  can chi tùy theo mùa mà biế n hóa. Sinh ở mùa 

đông xuân, thì tọa dưới Thấ t Sát thái trọng, cả đời lao khổ, đa số  là 

tạo phúc cho người khác. Mậu dầ n sinh mùa xuân là ngày Thiên Xá, 

trong sầ u có giải. Sinh mùa hạ, Bính hỏa vượng, khí thế  ở Sát Ấ n 

tương sinh. Sinh ở mùa thu, Dầ n phùng tuyệt, Mậu thổ cũng bấ t ổn. 

Mậu Dầ n nạp âm là Thành Tường thổ, Thành Tường thổ đế n đấ t mộc 

mà sầ u thương, thuyế t minh khí thế  Mậu Dầ n vẫ n là ở mộc khắ c thổ.

 VD, Càn tạo: Nhâm Ngọ - Quý Mão - Mậu Dầ n - Nhâm Tuấ t.

 Trụ ngày Mậu Dầ n sinh ở đấ t mộc vượng, làm nghề  thầ y giáo, cả đời 

là tạo phúc cho học trò, bản thân lại lao đao thành tật. Vận Mậu 

Thân, Kỷ Dậu tình trạng kinh tế  mặc dù có chuyển tố t, nhưng thân 

thể lại mỗ i lúc càng hạ xuố ng, về  già cũng không nhàn hạ.

 Mậu Dầ n là ngày Hổ khiế u sơn cố c. Có thơ viết:

 Tướng tinh nhập mệnh lập vũ công,

 Mãnh hổ tung hoành hiển anh hùng.

 Ấ n thụ Tài Quan huyề n thiên môn,

 Nam chinh bắ c chiến ngựa mã hành.

 Tháng Mão, Dầ n, Quỷ vượng, đa tật hoặc yểu. Tháng Tị Ngọ, Ấ n, thi 

văn hội hải, binh quyề n vạn lý. Tháng Thân Dậu, mấ t lộc, tổn thương 

công danh. Tháng thổ, phú. Tháng Hợi Tý, kinh thương đại phú.

 

Đệ thấ t giảng: Mậu thổ lưỡng Trường sinh, hoa nhứ tồ n diệu luận
 

 Mậu thổ hoa nhứ.

Ấ Ấ



 Phía trước có nói đế n Giáp Ấ t Bính Đinh, Giáp là chủ soái, Ấ t Bính 

Đinh là đại tướng, còn Mậu thổ thì sao chứ? Mậu thổ chính là dân 

chúng, dân chúng thì có thể thấ y khắ p nơi. Phổ thông bình thường, 

thực thực tại tại, không có tư thế . Giáp ở trên thân thể con người đại 

biểu đầ u óc, Mậu ở trên thân người đại biểu cái bụng, cái bụng chính 

là bao tử, bấ t luận là thực vật hay là dược vật, ăn vào nó phải chứa 

đựng, cho đế n khi xác thực là nó không chịu đựng được nó mới trả lời.

 Đố i diện Mậu thổ, thực tế  là rấ t thích yên ổn, chỉ cầ n đem nó điề u 

hòa, có thủy thấ m nhuận là được, cũng giố ng như vị khẩu con người, 

vị khẩu lấ y được điề u hòa, không cầ n sơn hào hải vị, chỉ cầ n trà thô 

đạm bạc, nó vẫ n cứ giúp bạn cung cấ p dinh dưỡng.

 Mậu thích Giáp, Giáp thích Mậu. Mậu thích Giáp, là nó có cảm giác 

được người khác tôn trọng. Giáp thích Mậu, là bởi vì Mậu có thể làm 

che chắ n cho Giáp, điề u khiển nghe theo nó.

 Giáp khắ c Mậu thổ, nhìn qua, Giáp là Sát tinh của Mậu, thực ra Mậu 

thổ chính là rấ t thích Giáp mộc khai thông, Mậu thổ không Giáp thì 

không linh. Cho dù Mậu thổ thiên nhược, thấ y Giáp là áp lực, nhưng 

cũng là một loại áp lực tố t có tác dụng thúc đẩy. Mậu cũng rấ t thích 

Ấ t Bính Đinh, Ấ t là Chính Quan của Mậu, đố i diện Ấ t mộc, chỉ cầ n 

Mậu có năng lực chịu đựng, tuyệt đố i Mậu thổ sẽ  không phản loạn. 

Người làm vườn thông minh, nói chung là không ngừng mà điề u hòa, 

tư nhuận Mậu thổ. Đương nhiên mục đích chân chính của nó không 

phải là ở thổ, mà là ở bông hoa, chỉ qua là so với người bình thường lại 

hiểu được đạo lý tưới hoa không bằ ng bồ i thổ. Mậu thích Bính Đinh 

thì tôi không nói thêm cũng biế t. Tóm lại, Mậu là dân chúng phổ 

thông, Giáp Ấ t Bính Đinh đề u là cao quý hơn nó, Mậu thổ chỉ cầ n có 

thủy điề u hòa, cái gì cũng có thể thu nạp.

 Có đạo là, vương hầ u tướng lĩnh, ai cũng có dũng khí chăng? Bấ t luận 

con người cao quý như thế  nào cũng đề u đế n từ dân chúng phổ 

thông. Mậu thổ muố n thoát thai hoán cố t, ngoại trừ trời sinh là Tòng 

cách, đại cách, quý cách ra, thông thường đề u không ly khai khỏi 

Giáp Bính Quý, tác dụng Bính Quý chính là điề u hòa, tác dụng Giáp 



là dìu dắ t.

 Tục ngữ nói: Ăn không tận, uố ng bấ t tận, tính toán không được 

nghèo cả đời. Mậu thích Tý thủy, tọa dưới Tý thủy, giố ng như vò bọc 

vàng ngọc. Người Mậu Tý, rấ t biế t tính toán, trong bình thường xuấ t 

hiện thông minh. Chẳng trách cổ nhân nói, thiên hạ không có Mậu Tý 

nghèo. Nghe người nói Đặng Tiểu Bình vĩ nhân cũng là ngày Mậu Tý, 

quả nhiên đem một nước Trung quố c nghèo nàn lạc hậu kiế n thiế t 

thành một nước Trung Quố c giàu có cường thịnh.

 Mậu thích Dầ n mộc, trong Dầ n có hai Bính Giáp hữu dụng, Dầ n là 

phương Cấ n, chỉ cầ n không bị xung, lại không hành mộc địa, người 

này tấ t có cơ sinh phát. Mậu Dầ n Kỷ Mão là Thành Tường thổ, hành 

mộc địa mà phải thương sầ u. Nhưng cổ nhân lại nói, Mậu Dầ n sinh 

mùa xuân là ngày Thiên Xá, gặp chuyện có thể phùng hung hóa cát. 

Có thể thấ y Mậu vẫ n là thích tọa đấ t Dầ n.

 Mậu ở trên thân còn đại biểu là da dẻ, Mậu thổ quá ẩm thấ p, dễ  dàng 

mắ c bệnh ngoài da, bên trong nóng mà bên ngòai hàn thấ p, rấ t dễ  

dàng nhiễ m cảm. Thiên can lại thấ u ra Thương quan, bệnh ngoài da 

còn rấ t nghiêm trọng.

 Thương quan của Mậu là Tân kim, Mậu thổ gặp Tân kim, chính là sánh 

như cầ m tảng đá và kim loại, mặc dù Mậu thổ có thể sinh kim, nhưng 

người ngoai chỉ thích vàng của nó sinh ra, nhưng không thích Mậu 

thổ. Mậu gặp Tân kim, mặc dù có tài hoa, nhưng tâm kiêu ngạo, khó 

mà hợp quầ n. Nế u như gặp kim được hỏa, thì có thể ngăn tiế t, tài hoa 

có sáng lộng, người cũng khiêm tố n, đây chính là đạo lý "Thổ đắ c kim 

hỏa, mới thành đại khí".

 Không ở núi cao, có tiên thì linh, thổ không cầ n dày, có kim thì tú. 

Mậu gặp Canh Tân, anh tài phát tú. Chẳng qua chỉ là tài năng đao 

bút, thấ y hỏa mới là có phúc.

 Mậu là bờ đê, có công phòng ngừa nước chảy tràn. Mậu thổ trời sinh 

đố i kháng với Nhâm thủy, Nhâm thủy là Thiên Tài của Mậu, Nhâm 

thủy chấ n động, Mậu thổ dù mạnh cũng khó giữ vững. Không tin bạn 

xem, người có Mậu Nhâm cùng thấ u, đại tài chỉ gặp thoáng qua. Nế u 



như Mậu thổ nhược, càng sợ Nhâm thủy, Nhâm thủy hợp trăm sông 

chảy xiế t, một chút cũng không lưu tình xông phá bờ đê. Bờ đê bị 
phá, không thương tai thì là quan ti lao ngục. Mậu Quý hợp, lại thấ y 

Quý, thì vố n là hợp hại, bấ t luận nam nữ, gặp tấ t là có phẫ n nộ, thậm 

chí đánh nhau, tính cách cũng có ngã xuố ng thương khổ.

 

Mậu thổ có 2 Trường sinh: Một là Trường sinh ở Dầ n, một là Trường 

sinh ở Thân. Theo xu thế  tư duy bình thường, cùng một thiên can lại 

có 2 Trường sinh, đây đúng là chuyện không thể. Mệnh thư Kinh điển

《 Trích Thiên Tủy 》có nói một câu: Mậu đắ c Lộc ở Tị Hợi. Mậu đắ c 

Lộc ở Tị, chỗ  này thấ y khắ p nơi, nhưng đắ c Lộc ở Hợi, thì rấ t ít thấ y. 

Người nghiên cứu mệnh lý nhiề u năm, đố i với Mậu đắ c Lộc ở Hợi, khả 

năng lý giải là không rấ t khó, bởi vì dố c lòng mà suy thì hiểu ngay, 

Mậu đắ c Lộc ở Hợi vố n chính là Mậu thổ Trường sinh ở Thân.

 Mậu là cao sơn, thổ dày, là tượng trưng cho tấ t cả hàm nghĩa vững 

chắ c. Tính Mậu thổ vừa nhiề u lại có khắ p nơi, Mậu thổ quyế t định có 

đủ tính ỷ lại rấ t mạnh. Thiên Nhấ t sinh Thủy, Địa Nhị sinh Hỏa, Mậu 

thổ có tính lệ thuộc, nế u như nó không phải là vật lệ thuộc ở số  thiên 

địa số  1, số  2 lại đi lệ thuộc vào với ai chứ? Lệ thuộc ở hỏa thì lý giải 

rấ t tố t, bởi vì hỏa sinh thổ, đây là từ trong quá trình sinh trưởng của 

Mậu thổ để mô tả. Lệ thuộc vào ở thủy, thì là từ trong ý nghĩa giá trị 
của Mậu thổ mà mô tả. Ví dụ như một tòa đạp nước vững chắ c, lúc 

bình thường nước không nhiề u, bạn sẽ  thường không chú ý đế n bấ t 

cứ ẩn hàm giá trị của nó như thế  nào. Nhưng mà, một khi lũ bấ t ngờ 

tràn đế n, những cái đạp nhỏ khác đề u bị phá vỡ, mà nó sừng sững 

bấ t động, ngăn cản nạn hồ ng thủy giố ng như mãnh thú vậy, sau khi 

cứu nguy tính mệnh của bạn, bạn mới có cảm giác thấ y đế n sự vĩ đại 

của nó. Phán đoán Mậu thổ dựa vào ở ai, thì xem nguyên cục thủy 

nhiề u hay là thủy ít, lại nói rõ thêm một chút, liề n xem Mậu thổ này 

khởi ở nguyên cục là có tác dụng gì. Thế  thủy bát tự hung dữ, trong 

đó Mậu thổ chính là núi cao đập lớn trời sinh dụng để ngăn lại củng 



cố  dùng thủy. Mậu thổ lúc này, là dựa vào mức độ thủy vượng để 

quyế t định độ dày của thổ. Thủy của người có nhiề u sâu bao lớn, Mậu 

thổ của ta thì sẽ  có vững vàng bấ y nhiêu. Trong hiện thực, loại người 

này rấ t có nguyên tắ c, cũng sẽ  rấ t nắ m chắ c thời cuộc.

 VD Càn tạo: Giáp Thìn - Nhâm Thân - Mậu Tý - Nhâm Tý.

 Đây là bát tự của một vị vĩ nhân, trong đó Mậu thổ, thì có hình tượng 

là một bức cao sơn hậu thổ, trụ cột vững vàng. Nguyên cục là một 

khố i thủy vượng, trời sinh Mậu thổ dựa vào ở thủy. Rấ t đáng mừng là 

Mậu sinh tháng Thân, khiế n cho Mậu và Nhâm thủy cùng khởi được 

một Trường sinh, liề n dùng chỗ  này, thủy của bạn có sâu bao nhiêu, 

núi của ta cũng cao bấ y nhiêu, thủy của bạn có cuồ ng mãnh bao 

nhiêu, thổ của ta cũng sẽ  có dầ y bấ y nhiêu. Nói chung hòn đá có thể 

ngăn chặn biển mênh mông. Triề u lên, như thủy tràn Kim Sơn tự, 

Triề u xuố ng, biển cả lại biế n thành ruộng nương, tư tưởng Mậu thổ 

thủy chung đại biểu ý nguyện của dân chúng mọi nơi. Đây là lúc xã 

hội công nhận Vĩ nhân, sở dĩ ông ấ y vĩ đại, vố n là do giờ sinh ở trong 

bát tự của ông ấ y, đã sớm phân bố  có buông tượng ở Tiên thiên.

 Lại nói một chút về  nữ mệnh có nhật can là Mậu thổ.

 Gặp phải một cô gái ở trên mạng, sau khi toán bát tự cô ấ y, tôi còn 

phải toán cho bát tự toàn nhà của cô ấ y. Lúc bày ra bát tự người mẹ, 

vố n là có nhật can Mậu thuộc mệnh cách trung hòa. Tôi vừa nhìn 

thấ y có nhật can là Mậu, liề n không có suy tư, trực tiế p đoán: "Mẹ 

của người giố ng như nam nhân." Cô gái này trả lời: "Mẹ tôi không chỉ 
giố ng như nam nhân, mà còn hơn nam nhân bình thường." Lại có 

một lầ n tôi gặp đế n một nữ nhân có ngày Mậu Ngọ xin cầ u trắ c, bởi vì 

cô ấ y có năm Mão tháng Mão Chính Quan thấ u can, tôi hỏi thăm dò 

trước, bạn giố ng như nam nhân chứ? Cô ấ y nói không giố ng, tôi rấ t 

ôn nhu. Câu nói này của cô ta làm tôi bừng tĩnh, làm cho tôi đoán 

phúc quý đố i với bát tự của cô ấ y. Xác thực nữ mệnh có nhật can là 

Mậu tố i thiểu đề u có mang theo một chút tính cách của đàn ông, nữ 

sinh ngày Mậu, nế u như không giố ng nam nhân, trái lại là có phúc khí 



lớn, đa số  là mệnh quý phu nhân. Nữ nhân giố ng nam nhân cũng đề u 

có năng lực, nhưng khá là gian khổ.

 

6. Phầ n Kỷ thổ
 

 Đệ nhấ t giảng: Nhược vô tầ n nhấ t thống, thiên địa hựu hà 
tồ n
 

 Thuyết khởi từ Kỷ Mão.
 Nạp âm ca viết: Mậu Dầ n, Kỷ Mão thành tường thổ.

 Mậu tọa Dầ n, Kỷ tọa Mão, theo lý luận của Trương Thầ n Phong thì 

đây đề u là tiệt cước, lúc xem Mậu Kỷ thổ suy nhược bậc nào, tại sao 

nạp âm lại là Thành Tường thổ chứ? Trước đây, một mực tôi suy xét ở 

vấ n đề  này, thật lâu mà vẫ n không có đáp án vừa ý. Cho đế n cách 

đây vài năm đệ tử Hiểu Minh ở Bắ c kinh mang người nhà của tôi đế n 

Vạn Lý trường thành du ngoạn, trèo lên đế n tám bậc núi, tay tôi sờ 

từng cục đá xanh, thứ nhấ t là tâm tư không có nhìn về  cảnh đẹp 

trong ngoài của Trường thành, mà là đang tìm kiế m Thành tường thổ 

ở trong hiện thực. Rấ t hiển nhiên, thành tường này ngoại trừ là tảng 

đá, cái khác đề u là từng cục đá xanh xây nên. Nhìn theo khí thế  hào 

hùng của trường thành kia, cháu tôi nhấ t thời hứng thú, háo hứng 

ngâm nga một bài thơ, đề  tài là leo lên trường thành: "Xưa nghe bát 

đạt lĩnh, nay trên cổ trường thành. Trường thành trăng gió tố t, thiên 

cổ bao nhiêu tình. Xuân thu ngũ phách loạn, chiến quố c thấ t hùng 

tranh. Không có Tầ n nhấ t thố ng, thiên địa làm sao tồ n."

 Vật ở trời đấ t, cũng không phải là dựa vào tương sinh tương hợp mà 

tồ n tại, như Mậu Dầ n, Kỷ Mão là loại tổ hợp thiên địa tương khắ c, trái 

lại cứng như tường thép. Tôi tinh tế  suy nghĩ, Kỷ Mão cùng Mậu Dầ n 

là một âm một dương, dương hiển mà âm tàng, Mậu Dầ n là tổ hợp can 

chi mộc hỏa thổ, trong khắ c có sinh, tương đương với vẻ bên ngoài, 

thực thể là Thành Tường thổ; Kỷ Mão thì bao hàm toàn bộ quá trình 



kiế n trúc thành tường.

 Lúc nhỏ tôi đã từng thấ y bản thân nông dân chế  thổ thành gạch, 

trước là rửa sạch đi một tầ ng đấ t đen ở trong ruộng, đào ra tầ ng bên 

dưới một lớp đấ t màu vàng cứng ngắ c, hòa với nước, thêm lớp rơm tạ 

lên trên, dùng trâu đạp luyện, cho đế n khi nước, cỏ, đấ t hoàn toàn 

hòa hợp với nhau, thì có thể chế  thành gạch. Tôi hỏi bác nông dân 

chế  luyện, tại sao phải bỏ thêm rơm rạ vào chứ? Ông lão trả lời tôi 

nói, đó là dùng làm "Cố t", thì phải có rơm rạ, đấ t nung gạch mới 

không bị tán ra. Xem ra lớp rơm rạ này không phải là tầ m thường, 

không có mộc, thì thủy thổ không hòa hợp. Lại xem xây tường, tấ t 

phải có giàn giáo, nế u không thì gạch khó xây thành tường. Vì vậy mới 

nói, thổ trên thành tường, tấ t cầ n mộc để chố ng đỡ, Mậu Dầ n Kỷ Mão 

mộc, khởi tác dụng chố ng đỡ mà thôi. Đặc biệt là Kỷ Mão, Kỷ là đấ t 

ruộng vườn phân tán, tấ t cầ n có Mão để chố ng đỡ, Kỷ thổ mới có thể 

phát huy tác dụng của nó.

 Có một ví dụ làm bằ ng chứng, Càn tạo:

 Canh Tý - Mậu Tý - Kỷ Mão - Quý Dậu.

 Bát tự này có 2 Tý hình một Mão và Mão Dậu xung, địa chi toàn lực 

đố i phó Mão mộc, nế u như nói Mão là kỵ, người này tấ t phú quý, 

nhưng sự thực cũng không phải là người phú quý. Từ trên ngũ hành 

sinh khắ c mà phân tích, thủy sinh mộc có tố t cũng có xấ u, Tý thủy 

quá nhiề u, không phải là đấ t tố t mà sinh Mão mộc, Tý thủy nhiề u lại 

là bệnh. Mỗ i khi phùng năm Tý thủy, mệnh chủ nói chung là lay động 

bấ t an, lúc đi làm công việc không an tâm, sau năm Tý nghỉ việc thì 

lại chạy đông chạy tây. Cơ hội năm Tý vẫ n là có, nhưng đề u không có 

thu lợi ích. Nhưng mà, phùng năm Hợi thủy, mặc dù cũng có chút lay 

động, nhưng thu lợi khá tố t, ví dụ như năm Ấ t Hợi vẫ n nâng chức tăng 

lương. Thư viết: Dầ n cung bấ t phạ thủy nguyên thâm. Tạo này phùng 

năm Dầ n đề u không tệ, năm Sửu hợp trụ Tý thủy cũng có tài khí, năm 

Mão hoặc Dậu đả phá cân bằ ng Mão Dậu, không thương tai thì phá 

tài. Mão là trụ của Kỷ, Mão không thể tổn thương. Tạo này Mão mộc là 

chi trụ Kỷ thổ, còn có một chứng cứ, sau khi mệnh chủ nghỉ việc, trên 



kinh tế  chủ yế u dựa vào nỗ  lực của bà vợ, mặc dù bà vợ không thể 

nào thấ u tình đạt lý, nhưng đố i với mệnh chủ mà nói lại là chỗ  nương 

tựa.

Nế u như đem Mậu thổ xem thành quầ n thể, vậy thì Kỷ thổ chính là cá 

thể ở trong quầ n thể, nhiề u cá thể thì có thể tổ thành một hay là 

nhiề u quầ n thể. Trên đời mệnh có nhiề u nhật can Kỷ thổ là điề n viên, 

Kỷ là thổ điề n viên, có người gọi nó là bùn nhão. Dẫ n đế n, có thể làm 

thành bồ  tát; nghiề n nát tinh hoa, cũng có thể vùi lấ p cặn bã. Sóng 

lớn nghịch cát, có thể tìm ra chân kim, hỏa thổ thành công, tức là 

đố ng lương. Kỷ thổ linh hoạt, có thể rấ t mề m dẽ o. Có thể đắ p thành 

bờ đê, có thể tích thành núi cao, là càng phổ biế n, trải qua cày bừa 

vạn vật có thể sinh trưởng. Lấ y thổ là điề n viên, mộc là cái cày, kim là 

lưỡi cày, đắ c kim gặp mộc, tấ t có triển vọng, đắ c kim gặp hỏa, mới 

thành đại khí. Có kim không có mộc hoặc có mộc không có kim, thì là 

thường nhân. Tích thành núi cao hoặc là thành tường, tấ t cầ n có thổ 

dày, còn cầ n hỏa để nung luyện, mới có tiề n đồ  lớn.

 Mậu thổ là vật thể tượng trưng tinh thầ n hế t sức cao lớn, dày nặng, 

bề n vững. Còn Kỷ thổ là âm thổ, vật bao dung thủy, hỏa, kim, mộc. Là 

tượng trưng cho đấ t ẩm ruộng vườn. Người có nhật can Kỷ thổ, hạ 

thấ p khiêm nhường, năng lực bao dung người khác cực mạnh, là người 

thứ hai cai quản lực lượng tứ phương tố t nhấ t, nhưng nế u như người 

Kỷ thổ làm thủ lĩnh, liề n khiế m khuyế t phong cách lĩnh tụ, có chút lộ 

ra không quả quyế t. Kỷ thổ ôn nhu, dáng mặt có vẻ như tươi cười, 

nhưng bên trong mang lòng nghi hoặc, bởi vì nhiề u nụ cười, không 

cười thì nhìn rấ t khó coi, có lúc giố ng như đồ ng bằ ng khởi mưa gió, 

tình cảm thay đổi rấ t nhanh.

 Kỷ thổ rấ t thích xem khí sắ c Mậu thổ, Mậu thổ là quầ n thể của nó, có 

lúc cũng đại biểu là đồ ng bọn trong quầ n thể này, Mậu thổ lúc mạnh 

hơn Kỷ thổ, tấ t nhiên Kỷ thổ hướng theo Mậu, thậm chí không tiế c 

nhân cách bản thân.

 Kỷ thổ ở trên trời là mây, là sương mù, ở đấ t là ruộng vườn, đấ t đai, ở 

trên thân thể người là tỳ vị. Tỳ vị ở trong bụng, công năng chủ yế u là 



chuyển hóa, chủ ố ng máu, chủ cơ thịt, tứ chi, thông với miệng, sáng ở 

môi, cùng liên quan đế n dạ dày. Dạ dày sợ khô táo, tỳ sợ thấ p, táo 

thấ p không điề u hòa, tỳ vị tổn thương, ngoại thương da dẻ. Trong bát 

tự Kỷ thổ là bệnh, có thể đoán mặt mũi có tật.

 VD, Càn tạo: Giáp Dầ n - Bính Tý - Nhâm Dầ n - Bính Ngọ.

 Nhâm thủy thông hà, chung quy đại hải, đem mặt trời tỏa sáng, khí 

xuyên thiên hà. Trong trụ giờ ám tàng Kỷ thổ, là ngọc bích có tỳ. Giáp 

mộc tuy có lực, khó chế  Kỷ thổ, dựa vào điểm này, tiên sinh nế u 

không có tật trên mặt mũi, định là trong cuộc số ng có điề u khó nói. 

Mậu Kỷ thổ là họa hoạn, còn có một bằ ng chứng. Vận Kỷ Mão năm 

Mậu Dầ n, Kỷ Mão, thổ đa hố i hỏa, tuế  vận cùng lâm, địa đạo mộc đa 

hỏa tức, 2 Mão hình khắ c 1 Tý, môn hộ bị tổn thương, tấ t nhiên huynh 

đệ hoặc phụ mẫ u có họa sinh tử. 5 năm Kỷ vận, đố i với mệnh chủ 

giố ng như mây đen che ánh mặt trời, bản thân mệnh chủ nế u không 

có đại hoạn, thực là tố  chấ t tiên thiên quá tố t, vận trình lưu niên 

không làm gì được.

 Mậu thổ xu hướng ổn định, Kỷ thổ xu hướng linh hoạt, thực chấ t cũng 

đề u là thổ. Mậu là bản khí thổ, Kỷ thổ là đấ t ruộng vườn tơi xố p, lúc 

tấ t yế u, Kỷ thổ có thể biế n thành Mậu thổ, như thay thế  tường, bờ đê. 

Tinh thầ n Mậu thổ là tượng trưng tấ t cả vật thể đề u cao to, dày nặng, 

vững chắ c, còn tinh thầ n Kỷ thổ thì chỗ  linh hoạt của nó.

 

Đệ nhị giảng: Hình xung nghi bấ t nghi, Thể tượng thuyết 
phân minh
 

 Thể tượng Kỷ thổ.
 Nói đế n thể tượng của Kỷ thổ, thể tượng tức là tổng thể tượng cơ bản, 

từ trong thể tượng chúng ta có thể cầ m nhìn ra phép dụng trọng yế u 

của Kỷ thổ. Có thơ viế t:

 Kỷ thổ điề n viên thuộc tứ duy,

 Khôn thâm có làm cơ vạn vật;



 Thủy kim vượng xứ thân vẫ n nhược,

 Thổ hỏa thành công cục tố i kỳ.

 Thấ t lệnh sao có vùi kiếm kích,

 Đắ c thời mới thể dụng tư cơ.

 Khoe đầ y Ấ n vượng kiêm đa hợp,

 Không gặp hình xung tổng bấ t nghi.

 Kỷ thổ thuộc loại đấ t cát bùn ở ruộng vườn, phân tán ở 4 góc Thìn 

Tuấ t Sửu Mùi, không phải vật thuầ n ở tứ chính Chấ n Đoài Khảm Ly, 

nhưng có bao hàm kim mộc thủy hỏa. Kỷ thổ là nề n tảng vạn vật, vạn 

vật sinh trưởng tiế n hóa không có ly khai khỏi Kỷ thổ. Thì giố ng như 

tỳ tạng của động vật, có thể thu hút chuyển hóa khe nước tinh hoa ở 

trong tự nhiên. Mọi người có thể nhìn thấ y khe nước tinh hoa này ở 

trong dinh dưỡng nuôi thân thể, nhưng rấ t ít người quan tâm đế n con 

đường trọng yế u của việc thu hút tinh hoa này, cho nên Kỷ thổ và 

Mậu thổ cũng có đặc điểm giố ng nhau, đó là nhìn qua rấ t bình 

thường, rấ t phổ thông, lực lao động cá thể. Ai không biế t, trước hế t là 

có nhiề u cá thể, mới có thể tổ thành một quầ n thể khả quan.

 Đố i mặt người Kỷ thổ, muố n làm cho thành tài, trước tiên phải khiế n 

cho hắ n cầ n mẫ n, không ngừng khai thác tài năng của hắ n, thì cũng 

như đố i mặt với ruộng vườn của nhà mình, tấ t cầ n phải qua đổi mới 

hàng ngày, cầ n cù mà cày cấ y, mới có thành quả lớn lao. Cày cấ y 

ruộng đồ ng, không ly khai khỏi cày bừa, ngũ hành mộc là cái bừa, ngũ 

hành kim chính là lưỡi cày hoặc là răng cày. Thông thường mà nói, 

người Kỷ thổ, tấ t phải cầ n hai vật kim mộc, chỉ cầ n có hai vật kim 

mộc, tự nhiên sẽ  có bản lĩnh sinh tồ n. Nhấ t là người Kỷ thổ thuộc về  

thân thiên nhược, hai vật kim mộc mặc dù là Thực Thương và Quan 

Sát của Kỷ thổ, nhưng Kỷ thổ cùng những can khác có chút phân biệt, 

ở Kỷ thổ muố n có thành tựu, thì không thể ly khai kim mộc, hơn nữa 

còn yêu cầ u có đủ hai vật, có cày không có lưỡi, hoặc có lưỡi mà 

không có cày, cộng thêm thân nhược, khởi có thành tựu thì rấ t khó. 

Lúc nào thì Kỷ thổ thuộc về  thiên nhược? Có đạo là: Thủy kim vượng 

xứ thân hoàn nhược. Tứ chính ngoại trừ phương Ly ra, còn lại 3 



phương đề u là thân nhược. Phương Chấ n hỏa được sinh khí, mặc dù 

Kỷ thổ nhược, nhưng có thể dựa vào khí hỏa. Nhưng mà, Kỷ thổ phải 

vượng, phải sinh ở đấ t Thìn Tuấ t Sửu Mùi. Nế u như chỉ được phương 

Ly Ngọ hỏa, cũng không nhấ t định có thể cấ u thành kỳ cục hỏa thổ 

công thành.

 

Trên có nói qua, tính tố  chấ t Kỷ thổ rấ t mạnh, lúc nhược có thể là đấ t 

ruộng vườn, lúc vượng cũng có thể xây thành tường kiên cố . Kỷ thổ 

sinh ở tháng tứ quý, lại có hỏa làm chỗ  dựa, thì có trở thành bản lĩnh 

đại khí hậu.

 VD 1, Càn tạo: Đinh Mùi - Bính Ngọ - Kỷ Mùi - Bính Dầ n.

 Đại vận: Ấ t Tị, Giáp Thìn, Quý Mão, Nhâm Dầ n, Tân Sửu, Canh Tý.

 6 tuổi vào vận.

 Nhìn sơ qua tựa như là hỏa thổ thành công, thực ra không phải. 

Nguyên nhân là Kỷ sinh tháng Ngọ, Đinh hỏa nắ m lệnh, cộng thêm 

thấ u ra 3 Bính Đinh hỏa, chỉ có thể lấ y hỏa nhiề u hỏa vượng xem. Mặc 

dù Kỷ thổ nỗ  lực hố i hỏa, nhưng khó đố i địch Dầ n mộc sinh hỏa. Đã 

luận hỏa, Dầ n Ngọ khuyế t Tuấ t, Ngọ Mùi khuyế t Tị, hỏa không thành 

phương cũng không thành cục, hỏa thổ đề u không thành cách. Người 

đi học thông minh, học lịch cũng là chính quy, chính là hơn phân nửa 

sinh phiêu phù bấ t định, không có thủy cứu hỏa, Kỷ thổ cháy khét 

vậy. Vận Nhâm Quý, thủy thái khinh, chẳng tích sự gì, chẳng thấ m vào 

đâu, dẫ n đế n không có vợ con, hơn cả nửa đời người. Suy xét hậu vận 

can kim thủy, có lực cứu hỏa, có hi vọng sinh Tài, còn có thể có tiề n 

đồ . Người này là một tiên sinh toán mệnh xử sự lễ  phép, văn nhân 

hoa nhã.

 VD 2, Càn tạo: Bính Ngọ - Ấ t Mùi - Kỷ Tị - Đinh Mão.

 Đại vận: Bính Thân, Đinh Dậu, Mậu Tuấ t, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu.

 10 tuổi khởi vận.

 Tạo này cùng tạo ở trên khác nhau là Kỷ sinh tháng Mùi, bản khí Kỷ 

thổ nắ m lệnh, thấ u hỏa tấ t là sinh thổ, đây mới là bát tự hỏa thổ 

Ấ



thành công. Thiên can Ấ t mộc mặc dù không thể khiế n cho Kỷ thổ trở 

thành chuyên vượng cách truyề n thố ng, nhưng địa chi ám tàng Canh 

kim, chính là mộc ở trên, kim ở dưới, có đủ cày và lưỡi. Lúc thân 

nhược, có thể làm thổ điề n viên, để trồ ng trọt; lúc thân vượng, có thể 

trở thành vật kiế n trúc to cao. Ấ t mộc quy Lộc, tiế n thoái đề u hợp. 

Mệnh này bấ t phàm, người này quả nhiên là đại quý, 42 tuổi đã là 

nhân thầ n.

 

VD 3, Khôn tạo: Mậu Tuấ t - Mậu Ngọ - Kỷ Tị - Bính Dầ n.

 Tạo này cùng VD 1 khác nhau là hỏa được Dầ n Ngọ Tuấ t, hỏa biế n 

thuầ n, không giố ng như VD 1 thì là quá khô táo. Thiên can còn có 3 

thổ, cũng ức chế  hỏa quá viêm. Chỉ lấ y thân chủ mà luận, Kỷ thổ được 

Canh kim ám tàng ở trong, chi giờ Dầ n mộc, đề u có đủ hai vật kim 

mộc. Người này trước 33 tuổi chỉ là văn minh chấ t phác, có tướng tài, 

thẳng đế n chữ hạn Kỷ lúc 33 tuổi bắ t đầ u phát đạt. Bởi vì sinh ở tháng 

Ngọ, ngọn lửa bay lơ lững, cho nên tiề n đồ  sự nghiệp có nhiề u phong 

ba, cùng VD 2 là khác nhau khá xa.

 Chúng ta tiế p tục nghiên cứu 4 câu sau trong bài thơ Thể tượng. Thổ 

đa kim mai, là nói ngũ hành kim bị đại hoạn, nhưng mà Kỷ thổ không 

đắ c lệnh, hoặc là lúc nhược thì không cầ n xem xét có họa vùi kim. Ở 

lúc Kỷ thổ thấ t lệnh cũng không dễ  dàng sinh trợ Canh Tân kim, cũng 

chỉ có lúc Kỷ thổ nắ m lệnh nó mới có bản lĩnh sinh kim. Thấ t lệnh sao 

có thể chôn vùi kiế m kích, đắ c thời mới có thể dụng tư cơ. Ở lúc xem 

bát tự Kỷ thổ vượng suy, trước tiên trọng điểm chú ý là Kỷ thổ có nắ m 

lệnh hay không, sinh ở Thìn Tuấ t Sửu Mùi cũng phải xem nhân 

nguyên thổ chủ sự hay không. Khởi lúc vùi được kim mới có thể khởi 

sinh được kim. Lúc nào thì thuộc về  chôn kim? Lúc nào thì thuộc về  

sinh kim? Lại phải dựa vào kim nhiề u ít mà xác định.

 VD 4, Càn tạo: Mậu Thìn - Kỷ Mùi - Tân Dậu - Nhâm Thìn.

 Kỷ thổ nắ m lệnh, thổ nhiề u hơn kim, tức là Thổ đa mai Kim.

 VD 5, Mậu Thìn - Kỷ Mùi - Tân Mão - Canh Dầ n.



 Cũng là Kỷ thổ đương lệnh, nhưng thiên can thổ kim đề u cùng trọng, 

kế t quả là thổ sinh kim, mà không phải là chôn kim.

 Hai câu cuố i cùng: Khoe đầ y Ấ n vượng kiêm đa hợp, Không gặp 

hình xung tổng bấ t nghi. Ấ n tinh Kỷ thổ là ngũ hành hỏa, Kỷ thổ gặp 

đế n hỏa thổ thành công, tấ t là mệnh phi phàm. Nhưng mà chỉ là Ấ n 

vượng, thổ không nắ m lệnh, cũng đừng tùy tiện đem nó xem là hỏa 

thổ thành công. Kỷ thổ phùng Giáp tấ t có Giáp Kỷ hợp hóa tượng, Kỷ 

ngộ Giáp hợp, xu thế  vẫ n là hóa thổ, hợp hóa là dựa vào thổ hóa sinh, 

thổ không nắ m lệnh, thì hóa tượng không chân. Lúc này thì làm sao 

xử lý? Câu cuố i cùng nói cho ta biế t là có một biện pháp hữu hiệu, đó 

chính là gặp xung gặp hình, trong trụ gặp niên vận có chữ hình hoặc 

chữ xung thì có thể phát. Hình hoặc xung ở đây trái lại là một loại khó 

được cát tượng, chỗ  gặp xung có thể giải trừ hợp mà không có hóa, 

gặp hình chính là đem Kỷ thổ tiế n hành lặp lại. Gặp hình khó bảo toàn 

những nhân sự vật khác không phát sinh hung sự, nhưng vì Kỷ thổ 

gặp hình xung đa số  là có chuyện tố t, xu thế  có bội thu từ phá cái cũ 

xây dựng cái mới. Trong hiện thực thấ y nhiề u người thân qua đời, bản 

thân năm ấ y trái lại là thăng quan phát tài.

 VD 6, Càn tạo: Ấ t Tị - Bính Tuấ t - Kỷ Hợi - Giáp Tý.

 Kỷ sinh tháng Tuấ t, thổ đúng đang vượng. Can có mộc, chi có ám 

tàng Canh Tân kim, quyế t định tạo này Kỷ thổ có cường có nhược. 

Lúc vượng có thể trợ Giáp Kỷ hóa thổ, lúc nhược thì có lưỡi cày trồ ng 

trọt. Cả đời người này bình thuận, quan chức một mực thăng thiên. 

Trụ có Tị Hợi tương xung, bản thân cũng rấ t là nỗ  lực, khắ c khổ học 

tập nghiệp dư, tư tưởng tri thức đề u có thể theo đuổi tình thế . Công 

việc gia đình con cái đề u khá là bình thuận, nhấ t là gặp năm xung, 

năm thân nhân bấ t thuận, cá nhân lại có khởi sắ c lớn.

 

Đệ tam giảng: Can không sợ thấy nhược, chi chỉ sợ thổ thấ p
 

 Khí thế  Kỷ thổ.



 《 Trích Thiên Tủy 》 nói:

 Kỷ thổ ti thấ p,

 Trung chính súc tàng.

 Bấ t sầ u mộc thịnh,

 Bấ t úy thủy cuồ ng.

 Hỏa thiếu hỏa hố i,

 Kim đa kim quang.

 Nhược yếu vật vượng,

 Nghi trợ nghi bang.

 Kỷ thổ là can âm, là thổ ẩm thấ p, ám tàng có kim mộc thủy hỏa. Kỷ 

thổ mặc dù là hộ cá thể ở trong thổ, nhưng có tính bao mạnh mẽ . Kỷ 

thổ có bản tính súc tàng trung chính, giỏi về  quan sát sắ c mặt, để 

bảo toàn bản thân, trong bát tự có một loại khí thế  ngũ hành rấ t 

hưng thịnh thì nó thuận theo với loại ngũ hành đó, thuận thế  mà làm 

là ưu điểm lớn nhấ t của nó. Thấ y hỏa sinh trợ là đắ c khí, sinh ở tháng 

tứ quý thổ chính là vừa đắ c khí lại vừa đắ c thế . Đố i mặt khí và thế , 

nói chung Kỷ thổ trước tiên là chọn thế , tổng thể khí thế  Kỷ thổ thuận 

theo thế  hoặc là tòng thế , loại thái độ này của nó là cơ động linh hoạt 

là đạo sinh tồ n của người Kỷ thổ.

 Chính là bởi vì bản lĩnh của nó có tòng thế  hoặc là thuận thế , trí tuệ 

linh hoạt cơ động, cho nên mới có "Bấ t sầ u mộc thịnh, bấ t úy thủy 

cuồ ng." Kỷ thổ ở trên trời là mây, là tay cừ khôi che phủ ánh thái 

dương, năng lực làm hố i hỏa sinh kim mạnh hơn so với Mậu thổ, kim 

càng nhiề u, Kỷ thổ càng sinh kim.

 Mặc dù Kỷ thổ là không lo mộc thịnh, không sợ thủy cuồ ng, nhưng Kỷ 

thổ cũng có vật lo sợ, đó chính là Kỷ thổ sợ ẩm thấ p. Kỷ thổ sợ thấ p, 

thực tiễ n mệnh lý, trung y luận chứng đề u có độ chuẩn xác là tương 

đương nhau. Dạ dày thích ẩm thấ p, còn tỳ lại thích khô táo. Kỷ thổ sợ 

thấ p, thể hiện chủ yế u ở Kỷ thổ là gặp Sửu thổ hoặc Thìn thổ, đơn 

thuầ n thủy vượng nó cũng không sợ, bởi vì nó có thể tòng thế . Kỷ thổ 

gặp đế n một khố i Sửu Thìn thấ p thổ chính là một bãi bùn nhão, lúc 



này thì Kỷ thổ làm trọc thủy, hố i hỏa, thảm thực bì cây cỏ ở trên bề  

mặt của nó cũng không thể nào sinh trưởng.

 

VD 1, Càn tạo: Tân Mão - Canh Dầ n - Kỷ Sửu - Mậu Thìn.

 Tạo này sớm có vận mệnh như thế  nào? Vận sau này như thế  nào? 

Dụng Kỷ thổ hỉ táo sợ thấ p, thì có thể đoán ra cái tổng thể. Dụng lý 

luận trước đây phân tích tạo này, Kỷ thổ không nắ m lệnh, chỉ có thể 

làm thổ điề n viên, thổ điề n viên quý ở có người canh tác trồ ng trọt, 

hai trụ phía trước có kim có mộc, tựa như là ở cày cấ y. Tiế c là, kim ở 

trên mà mộc ở dưới, giố ng như đem cái cày đưa ngược lên trời mà 

hoạt động, cấ y cày thuầ n túy là một cách thức. Đương nhiên tệ hơn 

vẫ n là gặp đế n Sửu Thìn thấ p thổ, hạn sớm ở trên Canh Dầ n Tân Mão, 

có táo khí, có nạp có giải thấ p khí. Trung niên tiế n vào vận Kỷ Sửu 

Mậu Thìn, một khố i thấ p thổ, Kỷ thổ không có sức số ng, đạo lý là có 

yên mà không bị hãm vào vũng bùn hay sao chứ?. Người này vận đầ u 

quý, vận về  sau không vững bề n.

 Kỷ thổ sợ thấ p, nế u như gặp đế n tượng một khố i thấ p thổ ở trên như 

vậy, làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhấ t chính là phải đi khử thấ p, 

gia tăng khí khô táo, bát tự có giải thấ p là tố t nhấ t, bát tự không có 

giải thầ n, đại vận nế u có giải, hiệu quả cũng không là rấ t rõ ràng.

 VD 2, Càn tạo: Giáp Ngọ - Mậu Thìn - Kỷ Sửu - Quý Dậu.

 Tạo này cùng tạo ở trên là giố ng nhau có nhật can là Kỷ Sửu, cũng là 

một khố i thấ p thổ. Nhưng mà khác nhau là năm Ngọ hỏa, giờ Dậu kim, 

đặc biệt là Dậu kim cùng Sửu Thìn đề u có hợp. Kim chủ khí khô táo, 

Ngọ hỏa là làm ấ m Thìn, khí khô táo vẫ n rấ t đầ y đủ. Địa chi dàn xế p 

ổn thỏa lại xem thiên can, Kỷ thấ y sắ c thái Mậu, Mậu thổ tọa Thìn, 

đắ c Ngọ hỏa tương sinh, xu thế  hiển nhiên thịnh vượng. Mậu Quý 

Giáp Kỷ cũng có tượng hợp, vật hợp hóa hoàn toàn là trợ giúp Kỷ thổ. 

Cho dù về  già hành vận thân suy, Kỷ thổ là thổ điề n viên, can có mộc, 

chi có kim, cùng có đủ hai vật, cùng tạo trên tuyệt đố i có khá biệt. 

Quả nhiên, người này quý là Thiên Tử.



 Can dương dễ  dàng tòng khí nhưng khó tòng thế , can âm tòng thế  

vô tình nghĩa. Kỷ thổ cũng không ngoại lệ, kim vượng tòng kim, thủy 

vượng tòng Tài, mộc vượng tòng Quan Sát, kim thủy mộc cùng vượng 

thì Tòng Nhược. Bật luận tòng là chân hay giả, một khi hành đế n vận 

trợ thân, thì có khả năng trở mặt không nhận, giố ng như trời đang 

nắ ng chuyển sang mây đen, trong khoảnh khắ c trời bỗ ng mưa lớn 

khiế n cho bạn tránh mưa không kịp.

 

VD 3, Càn tạo: Nhâm Dầ n - Quý Mão - Kỷ Tị - Ấ t Hợi.

 Tạo này, can có mộc, chi có tàng kim, người này có năng lực không 

tệ, chính là quá âm hiểm, khuôn mặt có đầ u nhọn, hành động dao 

động như gió. Tọa dưới có Tị hỏa, đắ c khí thông căn, không phải là 

toàn tâm toàn ý mà tòng thế ; Hợi xung Tị, hỏa lực không đủ, lại không 

thể không tòng thế ; ngũ hành mâu thuẫ n tạo thành tư duy mệnh chủ 

mâu thuẫ n, chả trách là một tiểu nhân gian trá. 10 năm Bính Ngọ gặp 

Quý nhân phát tài, sau đó không nhận lục thân. Cùng người quan hệ, 

trước mặt nói khác sau mặt nói khác.

 Kỷ thổ là cá thể ở trong quầ n thể, chỉ cầ n không nắ m lệnh, không 

thành thế  vượng, thì nó phải lấ y tòng thế  là cát. Tòng càng chân, 

tính nhân phẩm càng tố t, sự nghiệp thành tựu cũng càng lớn. Ngoại 

trừ hỏa thổ thành công, thì lấ y đại cách mà xem, còn lại Kỷ thổ đề u là 

thổ điề n viên, thổ điề n viên tấ t phải cầ n hai vật kim mộc, có hai vật 

này, Kỷ thổ dù có nhược, tấ t cũng có thành tựu.

 

Đệ tứ giảng: Kỷ thổ du tứ quý, Khí số  định hỉ kỵ
 

 Khí số  Kỷ thổ.
 Quyết viết:

 Kỷ thổ hàn thấ p Bính vi tôn,

 Thìn Tuấ t thổ hậu Giáp khả sơ.



 Nhị nguyệt dụng Giáp đãn kỵ hợp,

 Tam hạ tam thu nghi Quý Bính.

 Càn tạo: Canh Dầ n - Quý Mùi - Kỷ Dậu - Tân Mùi. (Mệnh này là Tổng 

thố ng ở Đài Loan).

 Sinh ngày 13/7/1950, giờ Mùi DL, nhằ m ngày 29/5 âm lịch năm Canh 

Dầ n. Sinh sau tiế t Tiểu Thử 5 ngày.

 Ba năm trước, một vị bạn ở Đài Loan cầ m bát tự này thử trình độ của 

tôi, bát tự này vô phương vô cục, hiển nhiên là không dùng phép khí 

thế  xem. Biện pháp của tôi là, phép khí thế  không được thì dùng 

phép khí số  để phân tích. Kỷ thổ tháng 6 thấ u ra là Nhật nguyên, là 

vật nắ m lệnh vượng, Quý thủy là khí số  của nó, tấ t cả đề u xoay quanh 

thân chủ Kỷ thổ và khí số  Quý thủy để xem. Quý thủy ở địa chi không 

có căn khí, tấ t cầ n có Canh Tân kim để sinh trợ, vừa đúng Canh kim 

kề  bên trụ Quý thủy, Canh kim là một thanh khí. Kỷ thổ nắ m lệnh 

thiên vượng, Dầ n mộc có thể khai động Mùi thổ, Dầ n mộc cũng là 

thanh khí, nhưng Canh tọa Dầ n là tuyệt địa, Canh kim thiế u lực, vừa 

đúng tọa dưới Dậu kim, giờ thấ u Tân kim là đắ c lộc, bang trợ Canh 

kim sinh Quý thủy, Tân Dậu kim lại là một luồ ng thanh khí. Nguyệt 

lệnh Mùi thổ bị ảnh hưởng chi năm, giờ, khắ c tiế t có chút hơi quá, vừa 

đúng sinh ở giờ Mùi, bổ túc thân chủ, chi giờ còn là một luồ ng thanh 

khí. Thanh khí đầ y cục, khiế n cho tôi có cảm giác ra khí số  chủ nhân 

của bát tự này phi phàm, quyế t không thể nào là tạo mệnh của người 

bàn thường. Tôi khẳng định mà nói "Bát tự này không phải là bạn." 

Đố i phương nói "Dựa vào cái gì mà khẳng định?" "Bát tự này có tầ ng 

lớp rấ t cao, nế u như là bát tự bản thân của bạn, tuyệt sẽ  không thăm 

dò người khác như vậy." Tôi phải nói cho bạn biế t, rố t cuộc bát tự này 

là ai, hắ n nói là một nhân vật trọng yế u làm chính trị, còn hỏi: "Hắ n ở 

năm gầ n đây có thể làm đế n vị trí nào?" Tôi nói trong vòng 3 năm tấ t 

làm đế n quân vương, về  sau hắ n nói cho tôi biế t, đây là bát tự của 

Mã Anh Cửu ở Đài Loan. Quả nhiên sau đó Mã Anh Cửu thăng lên làm 

tổng thố ng, hắ n thường điện thoại đế n, mà còn tham gia lớp học tập 

mệnh lý do tôi giảng dạy.



 + Có thể xem tiểu sử của Mã Anh Cửu, qua link:

 https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3_Anh_C%E1%BB%AD

 

Phía trước đã nói qua, Kỷ thổ rấ t linh hoạt, lúc dày nặng, lực tranh 

hỏa thổ thành công, có thể thành đố ng lương; lúc thiên nhược, cũng 

có thể trồ ng trọt. Khí số  của Kỷ thổ và Mậu thổ thực ra là không có 

phân biệt quá lớn, đề u là lấ y Giáp Bính Quý làm khí số , tác dụng khí 

số  cũng cùng Mậu thổ như nhau, không có Giáp bấ t linh, không có 

Bính không sinh, không có Quý không trưởng. Kỷ thổ sinh ở tháng 

Hợi, Tý, Sửu, Dầ n, khí trời hàn lạnh, hoặc gặp Thìn Sửu nhiề u, lúc khí 

ẩm thấ p quá nặng, thì Bính hỏa là khí số  đệ nhấ t. Bởi vì giải hàn khử 

thấ p là gấ p, Bính hỏa là tôn quý nhấ t.

 Sinh ở tháng tứ quý Thìn Tuấ t Sửu Mùi, đặc biệt là tháng Thìn Tuấ t, 

thì Kỷ thổ giố ng như Mậu thổ là dày nặng, thì Giáp mộc là khí số  đệ 

nhấ t, nhưng cũng phải tham khảo Bính Quý. Nế u như Kỷ thổ cũng 

không thật dày, chỉ có thể nói là làm thổ điề n viên mà dùng, thổ điề n 

viên chủ yế u là dùng để trồ ng trọt, nế u bỏ qua ánh Thái dương và 

mưa móc, làm sao thu hoạch?

 Kỷ thổ tháng Mão khá là phức tạp, bởi vì tháng 2 khí trời dầ n ấ m, 

ranh giới vạn vật xuấ t thổ, phá thổ là vị trí thứ nhấ t, cho nên Kỷ thổ 

tháng 2 khí số  đệ nhấ t là Giáp mộc. Không có Giáp, Ấ t cũng được. Kỷ 

gặp Giáp, rấ t dễ  dàng hình thành Giáp Kỷ hợp, rõ ràng tháng 2 mộc 

vượng, cỏ dại cũng nhiề u, Giáp Kỷ hợp tấ t là không hóa, lúc này, 

không chỉ không thể phá thổ, còn có khả năng khiế n cho thổ càng 

dày thêm. Cho nên, Kỷ thổ tháng 2 dụng Giáp nhưng kỵ Giáp Kỷ gầ n 

nhau.

 VD như, Càn tạo: Giáp Dầ n - Đinh Mão - Kỷ Hợi - Canh Ngọ.

 Giáp mộc thấ u ra, Kỷ Đinh đắ c lộc, cũng là một mệnh tạo khí số  phi 

phàm. Nế u như sinh ở giờ Giáp Tuấ t hoặc là Giáp Tý, Giáp Kỷ hợp mà 

không hóa, tấ t nhiên cả đời thụ khố n.

 Kỷ thổ ở 3 tháng mùa Hạ, trồ ng lúa ở ruộng, thích nhấ t là nước ngọt 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3_Anh_C%E1%BB%ADu


tràn đầ y. Thủ Quý là trọng yế u, thứ là dụng Bính hỏa. Mùa Hạ không 

có Thái dương, cây trồ ng không sinh trưởng, cho nên không có Quý 

viế t là Hạn điề n, không có Bính viế t là Cô Âm. Hoặc cùng thấ u Bính 

Quý, lại thêm Tân kim sinh Quý, cách này là phú quý, danh là Thủy 

Hỏa ký tế , người làm đế  vương, nhưng kỵ Mậu Quý hóa hợp. Có Bính 

không có Quý, Nhâm thủy cũng được, nhưng không đại phát. Nế u như 

Bính hỏa quá nhiề u, Thái dương chiế u mãnh liệt, cây trồ ng khô héo, 

mệnh này là cô khổ. Bính hỏa trùng trùng, không có vận thủy cứu, tấ t 

là cô bầ n đế n già. Như có Nhâm thủy, lại thấ y Canh Tân, chỗ  này thì 

không lấ y cô âm xem, nhưng lo sợ bệnh tật về  mắ t, tim, thận, can 

tạng; nế u Nhâm thủy có căn, Tân kim đắ c địa, lại không luận như vậy. 

Hoặc là Nhâm Quý cùng xuấ t, phá hỏa nhuận thổ, người này thông 

minh siêu quầ n, trong phú thủ quý, lại chuyển họa thành phúc. Bởi 

do yêu cầ u điề u hậu, Kỷ thổ mùa hạ, Quý thủy là khí số  đệ nhấ t, Bính 

Giáp thì cầ n tham khảo thêm tình huố ng cục diện mà định.

 Kỷ thổ mùa thu, ranh giới vạn vật thu tàng, ngoài hư trong thực, hàn 

khí dầ n thăng, cầ n có Bính hỏa ấ m áp, Quý thủy tư nhuận. Mùa thu 

kim vượng, Quý có thể tiế t kim, Bính có thể chế  kim, bổ túc tinh thầ n 

cho thổ, thì vật sinh mùa thu tự nhiên xanh tố t, Quý trước Bính sau. 

Bính Quý cùng thấ u, tấ t nhiên tinh thầ n Kỷ thổ sung túc, nhạn tháp 

đề  danh; không có Quý, có 2 Bính thấ u, hiển đạt dị đồ , hoặc là vũ 

chức quyề n cao; có Bính hỏa, không thấ y Nhâm Quý, là theo đường 

văn nhân, cuố i cùng không thành thực; có Nhâm Quý không có Bính, 

cơm áo sung túc, tài năng mà thôi. Hoặc chi thành kim cục, Quý thấ u 

có căn, trong phú thủ quý. Hoặc chi có tứ khố , Giáp thấ u là phú, 

thiế u Giáp là cô bầ n; hoặc Giáp xuấ t, không có quý, thiế u kim, tích 

đức khả toàn khoa giáp; hoặc có hội hỏa cục, không có thủy cứu, là kẻ 

đại gian đại ác. Hoặc Bính thấ u Quý tàng, gặp kim, rấ t có tuyển cử; 

thêm một Nhâm phụ tá, phú quý khảng khái, có tiế ng hiề n tài; thấ y 

Mậu thấ u, chủ gặp hung ách, mà bầ n. Tháng 8 thành kim cục, không 

có Bính Đinh xuấ t cứu, người này linh đinh cô khổ; như được Bính 

thấ u Đinh tàng, nguyên thầ n sinh Kỷ, người này là danh khôi thiên 



hạ, ngũ phúc đầ y đủ. Tóm lại, Kỷ thổ mùa thu, trước Quý sau Bính, 

thủ Tân phụ Quý. Tháng 9 thổ thịnh, cầ n Giáp mộc khai thông. Giáp 

Kỷ hợp dễ  hóa, gặp Tân trảm căn Giáp, tấ t quý hiển cao môn.

 Cổ nhân viết: Câu Trầ n toàn bị, Nhuận hạ, khách lao lục bôn ba; 

thổ ngưng thủy kiệt, kẻ ly hương bố i tỉnh.

 Có thơ viết:

 Câu Trầ n đắ c vị hội Tài Quan,

 Không xung không phá tấ t nhiên đoan;

 Giáp Tý bắ c phương Dầ n Mão mộc,

 Quản giáo vòng khuyên mang kim quan.

 

Đệ ngũ giảng: Phùng Tân năng quý hiển, ngộ Canh khước gia bầ n
 

 Kỷ thổ hóa tượng.
 Trước đây ở trong bài Giáp mộc hóa tượng nói qua Giáp tòng Kỷ hợp 

hóa tượng, chủ yế u là dựa vào đoạn nói dưới đây:

 Giáp tòng Kỷ hợp, dựa thổ hóa sinh.

 Gặp Ấ t hề  thê tài ám tổn,

 Phùng Đinh hề  y lộc thành không.

 Quý hiển cao môn, bởi được Tân kim trợ lực;

 Gia ân đại phú, đề u vì có công Mậu thổ.

 Kiến Quý hề  bình sinh phát phúc,

 Phùng Nhâm hề  nhấ t thế  phiêu bồ ng.

 Nguyệt ngộ Canh kim, gia đồ  tứ bích;

 Thời phùng Bính hỏa, lộc hưởng thiên chung.

 Trong trụ Giáp Kỷ gặp nhau, lúc Giáp mộc nhược mà hỏa thổ cường 

vượng, thông thường đề u lấ y Giáp tòng Kỷ hợp mà luận. Điề u kiện 

Giáp tòng Kỷ hợp là Kỷ thổ cường vượng, Giáp mộc tố t nhấ t là vô căn, 

thổ càng cường vượng thì hóa tượng càng chân. Đây chính là ý nói 

"Giáp tòng Kỷ hợp, dựa thổ hóa sinh". Ở lúc Giáp tòng Kỷ hợp, trong 

trụ thiên can thấ u ra Ấ t mộc, đa số  là khắ c thổ, phá cục, hóa tượng 



không chân. Phùng Đinh hỏa mặc dù nói là sinh thổ, nhưng chuyện 

tố t đa số  là không hiện thực. Nế u muố n thăng quan, tố t nhấ t gặp 

đế n niên vận Tân kim. Nế u muố n phát phú, tố t nhấ t là ở tuế  vận Mậu 

thổ thành vượng. Gặp Quý thủy có thể phát phúc, phùng Nhâm thủy 

thì bôn ba lao khổ.

 "Nguyệt ngộ Canh kim, gia đồ  tứ bích; Thời phùng Bính hỏa, lộc 

hưởng thiên chung."

 Tại sao Giáp Kỷ hóa thổ, phùng Tân có thể quý hiển, gặp Canh lại gia 

bầ n, chỗ  này hoàn toàn là chỗ  tạo thành hiệu quả tương phản Canh 

Tân kim tác dụng với Giáp mộc, ở đây lý lẽ  quá thâm áo, đành phải để 

trong phầ n luận bài Canh kim.

 

Dưới đây là《 Thập Đoạn cẩm 》luận Kỷ và Giáp hợp, lý cũng như 

nhau.

 Kỷ năng hóa Giáp, tú tại vu Dầ n;

 Phùng Đinh hề  tha nhân lăng nhục,

 Ngộ Ấ t hề  tự kỷ tao truân;

 Dương thủy trùng trùng, khách bôn tẩu hồ ng trầ n;

 Thu kim sắ c nhọn, người bạch ố c cô hàn.

 Bính nội tàng Tân, tấ t đắ c kỳ quý;

 Mậu lý tàng Quý, bấ t chí vu bầ n.

 Nhược yếu quan chức vinh thiên, tiên tu kiến Quý;

 Gia ân cự phú, vụ yếu phùng Tân.

 Trong trụ Giáp Kỷ gặp nhau, đầ u tiên phải xem xét chính là Kỷ có hóa 

Giáp hay không. Có thể hóa hay không, mấ u chố t là ở Kỷ thổ vượng 

hay suy, Kỷ thổ đắ c lệnh là vượng, thì Kỷ thổ có thể hóa Giáp. Dầ n ở 

đây là chỉ phương Cấ n, đại biểu đấ t có núi cao, thổ dày. Cũng có tiên 

sinh cho rằ ng "Tú ở Thìn", lý do là, Giáp Kỷ hóa khí thiên tinh ở vị trí 

sao Giác và sao Chẩn, mà sao Giác ở Thìn, sao Chẩn ở Tị, ở trụ có 

Giáp Kỷ, hơn nữa người sinh ở giờ Thìn Tị, Kỷ có thể hóa Giáp.

 Có một bài thơ có liên quan với Giáp Kỷ hợp:



 Giáp Kỷ trung ương hóa thổ thầ n,

 Thời phùng Thìn Tị thoát trầ n ai;

 Cục trung tuế  nguyệt xu hỏa địa,

 Mới hiển công danh phú quý nhân.

 Còn có thơ viết:
 Giáp Kỷ can đầ u sinh ngộ xuân,

 Bình sinh tác sự mạn lao thầ n;

 Bách bàn cơ xảo phiên thành chuyết,

 Cô khổ linh đình tẩu bấ t đình.

 Từ chỗ  này có thể biế t, "Tú ở Dầ n", ý nói Dầ n tuyệt đố i không phải là 

chỉ sinh ở tháng Dầ n mùa xuân, càng không phải là thích phương 

đông mộc.

 Sau khi Kỷ hóa Giáp là chân thổ, lại gặp Giáp Ấ t đề u không tố t, trong 

đó Ấ t càng xấ u, Ấ t mộc khắ c thổ vô tình, đố i với hóa tượng là phá hư 

cực lớn. Gặp đế n Tân kim giố ng như dụng cái cuố c làm cỏ, không đứt 

căn khí Giáp mộc, mới là dấ u hiệu đại cát. Phùng Đinh Nhâm cũng 

không cát, bởi vì Đinh Nhâm hợp hóa mộc. Mùa thu kim sắ c nhọn là 

chỉ Canh kim, Ấ t và Canh ở trong hóa khí là một tính chấ t, khiế n cho 

Canh kim cùng, khiế n cho Ấ t mộc khố n. Đây bởi vì Canh kim là khí, 

không phải là kim thành khí, tố i đa khiế n cho cành nhánh Giáp Ấ t 

giảm thiểu, nhưng chỉ là giảm thiểu cành lá, căn khí Giáp mộc vẫ n 

còn, nế u Giáp gặp Canh Giáp càng vượng (Đây là tính đặc thù của 

Canh kim, tiế t sau sẽ  nói), đố i với Kỷ thổ hóa Giáp rấ t là bấ t lợi.

 Thấ y Bính khá tố t, bởi vì Bính hỏa còn có thể sinh trợ hóa thầ n, Bính 

hỏa còn có thể hợp Tân kim (tức là trong Bính có tàng Tân). Kỷ thấ y 

Mậu mặc dù là Kiế p tài, nhưng ở lúc Kỷ Giáp hợp hóa, Mậu thổ có thể 

bang trợ hóa thầ n, Mậu thổ có thể đế n hợp Quý thủy (tức là trong 

Mậu tàng Quý), có Mậu thì không đế n nỗ i bầ n cùng. Ở dưới tình 

huố ng Kỷ có thể hóa Giáp, thấ y Quý giố ng như thấ y hỏa, bởi vì Mậu 

Quý hợp hóa hỏa, cho nên có thuyế t pháp "Nhược yếu quan chức 

vinh thiên, tiên tu kiến Quý; gia ân đại phú, vụ yếu phùng Tân.".

 



Dưới đây là chuyển tải một đoạn 《 Luận Vận hóa khí 》có nội dung 

tương quan, để cung cấ p tham khảo:

 Nói về  ngũ vận hóa khí:
 Giáp Kỷ hóa thổ Ấ t Canh kim,

 Đinh Nhâm hóa mộc tẫ n thành lâm,

 Bính Tân hóa thủy phân thanh trọc,

 Mậu Quý nam phương hỏa diễ m xâm.

 Giáp Kỷ hóa thổ, hợp trung chính,

 Thìn Tuấ t Sửu Mùi toàn viế t Giá Sắ c, Câu Trầ n đắ c vị.
 Ấ t Canh hóa kim, hợp nhân nghĩa, Tị Dậu Sửu toàn viế t Tòng Cách.

 Mậu Quý hóa hỏa, hợp vô tình, đắ c hỏa cục viế t Viêm Thượng.

 Bính Tân hóa thủy, được Thân Tý Thìn thủy cục viế t Nhuận Hạ.

 Đinh Nhâm hóa mộc; đắ c Hợi Mão Mùi toàn viế t Khúc Trực nhân 

thọ.

 Thiên can hóa hợp là tú khí; Địa chi hợp cục là phúc đức.

 Hóa là chân, danh công cự khanh;

 Hóa là giả, cô nhi dị tính.

 Phùng Long tức hóa, biế n làm Rồ ng bay trên trời, lợi kiế n đại nhân.

 Nguyệt lệnh sinh vượng, nơi Dưỡng Khố  Lâm quan là hóa.

 Âm Dương đắ c hợp, phu phụ thấ t phố i,

 Khí trung hòa mà hóa, thái quá bấ t cập đề u không thể hóa.

 Có Phu tòng Thê hóa, Thê tòng Phu hóa, Chính hóa, Thiên hóa, nhật 

hạ tự hóa. Chuyển giác hóa, là Mùi Khôn Thân, Sửu Cấ n Dầ n.

 Kinh nói: Đông bắ c tang bạn, Tây bắ c gặp bạn.

 Ngày Giáp thấ y Kỷ tự hóa thổ, Kỷ kiế n Giáp cũng vậy, là hóa chân, gọi 

là chính hóa.

 Hóa chân, danh công cự khanh, là cách phú quý.

 Hóa giả, cô nhi dị tính, hoặc là tăng đạo. Thập can hiệu quả chỗ  này 

mà suy.

 Nhưng Mậu Quý hóa hỏa, nam không hóa Ngọ, bắ c không hóa Tý. 

Ngọ là Thiế u Âm vua hỏa, cho nên không hóa. Dầ n Thân là hỏa Thiế u 

Dương, là hóa.



 Kinh nói: Hóa cách cục, trong huyề n lại huyề n, trong diệu càng diệu, 

không thể miêu thuật. Lúc xem Thiên nguyên 《 Thầ n Thú bát pháp 

》tử tế  suy tường: Phản, Chiế u, Quỷ, Phục, Loại, Chúc, Tòng, Hóa.

 

Đệ lục giảng: Giang hồ  có cao thủ, Kỷ tòng trên Khôn tẩu
 

 Can chi Lục Kỷ.
 Cung Khôn có Mùi Khôn Thân, can chi phố i hợp có Kỷ Mùi, là thiên 

địa chân thổ, Thân hầ u là đấ t Quý nhân của Kỷ, cũng vố  là Thân cư ở 

Khôn, là phúc địa của Kỷ thổ.

 Cùng kế t hợp với Kỷ thổ có 6 tổ, phân biệt chúng nó là: Kỷ Sửu, Kỷ 

Hợi, Kỷ Dậu, Kỷ Mùi, Kỷ Tị, Kỷ Mão. Kỷ thổ linh hoạt, sau khi cùng phố i 

hợp với địa chi khác nhau công dụng đề u có phân biệt, phân biệt rõ 

đặc tính từng tổ can chi, đố i với ý nghĩa chỉ đạo đoán bát tự là có khá 

lớn. Trước tiên là nói Kỷ Sửu.

 + Kỷ Sửu: là thông căn đắ c địa, tố t hơn so với Đinh Sửu. Giờ sinh đắ c 

lệnh, là cường, là hỏa thổ thành công, cục tượng kỳ diệu; giờ sinh thấ t 

lệnh, cũng có anh em bạn bè giúp đỡ. Nạp âm là Phích Lịch hỏa, khí 

thế  chung quy ở hỏa sinh thổ vượng.

 Ngày Kỷ Sửu, danh là Kim Ngưu bái Kim điện. Có thơ viế t:

 Nhấ t trụ Phật hương bái kim điện,

 Cấ n sơn lưu thủy phương danh hiển.

 Kim thi khai đắ c Sửu qua khố ,

 Phú quý vinh hoa túy quản huyề n.

 Tháng Hợi, Thương quan tận, quý, có quyề n uy. Tháng Dầ n, quý hiển. 

Tháng Mão, hiển hách binh quyề n. Tháng Thân, lại là bố i lộc, giáp 

tuyệt địa. Tháng Mùi, xung, phát tích, bệnh thận. Tháng Ngọ, xung, vợ 

có tai ách. Tháng Tị hợp kim, kinh thương cự phú. Tháng Thìn, cô 

thân. Tháng Tý, kho tàng sung mãn.

 + Kỷ Hợi: Khí thế  can chi thổ khắ c thủy, nhưng sợ thủy nhiề u thổ sụp, 

can chi Giáp Kỷ hợp có tính ỷ lại. Trụ ngày Kỷ Hợi, tọa Chính Tài Chính 



Quan, đa số  là Tài Quan song mỹ , chủ quý. Nữ mệnh Kỷ Hợi, cũng có 

lấ y chồ ng quý phu. Nạp âm là Bình Địa mộc, sách viế t: Đắ c thời thì 

thanh quý, thấ t thời thì gian khổ. Thuộc can chi hàng thượng đẳng.

 Kỷ Hợi danh là ngày Bình Xuyên lưu thủy.

 Có thơ viết:
 Lộc Mã đồ ng hương bái Ngọc đường,

 Thiên tiệm thông đồ  văn tinh dương.

 Trầ m ảnh bấ t tùy lưu thủy khứ,

 Sát tinh xung động mã vô cương.

 Tháng Hợi, Tài hiển, Quan vượng, quý. Tháng Dậu, Thực thầ n, Tài 

vượng. Tháng Thân, can thấ u Ấ n, đại quý. Tháng Mùi hợp vũ chức. 

Tháng Tị, xung, nỗ  lực phát tích ở bên ngoài. Tháng Tý, đa bệnh, 

huyế t tật. Tháng Dầ n Mão, trong chi có Quỷ vượng, cả đời khó thành 

đại sự, Ấ n thấ u là đại quý.

 Người sinh ngày Kỷ Hợi, hơn phân nửa là ngẩng đầ u lên cao. Kỷ Hợi 

dễ  mắ c bệnh bao tử hoặc bệnh ngoài da, nguyên nhân là Hợi thủy, 

khiế n cho Kỷ thổ quá thấ p.

 + Kỷ Dậu: Khí thế  can chi ở thổ sinh kim, trụ ngày Kỷ Dậu là tự tọa 

Trường sinh, Văn xương, chủ nhân thích văn học, thông minh có văn 

tài; còn thổ kim tương sinh, chủ thân thể tố t; nhưng can sinh chi, tấ t 

lại tiế t khí, cho nên được mấ t đề u có. 《 Tam Mệnh thông hội 》cho 

rằ ng, Kỷ Dậu nạp âm là thổ là thổ tự bại, không đủ khí, mượn hỏa để 

tương trợ, thấ y Đinh Mão, Đinh Dậu hỏa là cát, thiế t kỵ tử tuyệt, sợ 

Tân Mão Tân Dậu mộc, tai họa yểu chiế t.

 Kỷ Dậu danh là ngày Phượng phi lục châu.

 Có thơ viết:
 Nhấ t luân mãn nguyệt xuấ t thương hải,

 Kim Phượng triển sí phi thiên ngoại,

 Tầ n sơn Côn Lôn tuyết ngai ngai,

 Long Phượng trình tường Ngọc châu lai.

 Tháng Hợi, thân nhược, bầ n. Tháng Dầ n Mão, có hỏa, vũ chức. Tháng 

Dậu, mệnh cao quý, Dậu nhiề u là thuật sĩ tha phương. Tháng Thân, 



không có Quan hiển quý. Tháng Mùi, đại phú. Tháng Tị, phú quý sánh 

Đào Chu. Tháng Tý, Thực phá, bầ n hàn.

 

 

+ Kỷ Mùi: Can chi đồ ng khí, trụ ngày Kỷ Mùi, thông căn thân vượng, 

tọa dưới có Sát Ấ n, bản thân chủ nhân có ý thức mạnh. Nữ mệnh Kỷ 

Mùi dáng vóc đẹp, nam mệnh Kỷ Mùi về  già phát đạt. Nạp âm là 

Thiên Thượng hỏa, Kỷ Mùi là tháng, mùa rấ t sáng.

 Kỷ Mùi danh là ngày Đan Quế  phiêu hương.

 Có thơ viết:

 Nguyệt trung Quế  tử thu phiêu hương,

 Giang hà Nhật Nguyệt giao tương ánh,

 Mạc đạo cao sơn phương khí tán,

 Nhị nguyệt xuân phong luận đoản trường.

 Tháng Hợi, văn chương khoa dược, thanh cao. Tháng Dậu, đại quý. 

Tháng Tuấ t, chức nhỏ, cận vệ. Tháng Thân, tài phúc đầ y đủ. Tháng 

Mùi, tài kim tán thấ t. Tháng Ngọ, hợp, nho nhã thanh bầ n. Tháng Tị, 
hỉ Quan hiển quý. Tháng Thìn, tướng sĩ hàn môn.

 + Kỷ Tị: Khí thế  can chi ở hỏa thổ tương sinh. Trụ ngày Kim thầ n, chủ 

nhân cương nghị, thông minh. Tọa dưới Chính Ấ n, Kiế p tài, Thương 

quan, là Thương quan bội Ấ n, quý không thể nói, có hỏa thấ u càng 

quý, không có hỏa thì không cát. Nhưng Thương quan ngộ Kiế p, dễ  bị 
tiểu nhân hãm hại. Kỷ Tị nạp âm là Đại Lâm mộc, gió động mộc, căn 

nguy bị nhổ bạt, cùng lấ y thổ kim, vận hành đông nam, mới thành vật 

dụng.

 Kỷ Tị danh là ngày Mã dược bình xuyên.

 Có thơ viết:

 Nam triề u Thiên tử thụ Ngọc Ấ n,

 Thiên lý trường giang túy du nhân.

 Tuyết sơn thảo địa Mã nan hành,

 Xuân phong đắ c ý tọa thượng khách.

Ấ



 Tị là Ấ n, tháng Tị vượng, ngày Kim thầ n, kỵ Tài, hỉ Thực Thương. 

Tháng Ngọ, hiển quý. Tháng thổ, mệnh bá hầ u. Tháng Thân Dậu, hỉ Ấ n 

vận, thương tận là vũ chức. Tháng Hợi, quan nhấ t phẩm, có binh 

quyề n. Tháng Tý, vận Thực Thương đại phú. Tháng Thìn, trước bầ n 

sau phát. Ngày Kỷ Tị, nhân quý.

 + Kỷ Mão: Khí thế  một phương diện là tọa Sát tiệt cước, phương diện 

khác là Kỷ đề u lập, còn phải có Mão mộc đế n chố ng đỡ. Nhân mệnh 

Kỷ Mão, dễ  tàn tật, thụ thương, cả đời lao khổ. Trụ năm Kỷ Mão, tổ 

thượng thương tàn, không có kế t quả tố t; trụ tháng Kỷ Mão, phụ mẫ u 

không đoàn viên; trụ ngày Kỷ Mão, thời kỳ thanh niên mệnh nguy; trụ 

giờ Kỷ Mão, về  già không có kế t quả tố t đẹp, con cái không tố t. Trong 

đó thì trụ ngày là rấ t ứng nghiệm. Kỷ thổ mặc dù tọa Sát tiệt cước, 

nhưng Mão mộc không thể tổn thương, lại kỵ trùng điệp. Kỷ Mão nạp 

âm là Thành Tường thổ, giố ng như phòng nguy, chỗ  ở rấ t không an 

toàn.

 Kỷ Mão danh là ngày Vũ khóa tương đàn.

 Có thơ viết:

 Tướng sĩ bội cung khóa chiến mã,

 Mộ vũ phong nguyệt độ niên hoa.

 Văn tinh phúc lộc nhược hữu tình,

 Bắ c quố c hồ i thủ tự đáo gia.

 Tháng Dậu, Mão Dậu xung, cả đời nhiề u di dời, xa vợ. Tháng Thân, 

sớm phát tích. Tháng Hợi, quý. Tháng Mùi, hợp, ngũ cố c phong đăng. 

Tháng Ngọ, thơ đầ y Càn Khôn. Tháng Tị, văn tú. Tháng Thìn, có thể 

kiế n công lập nghiệp. Tháng Tý, vô lễ , hung bạo. 《 Nguyệt Đàm phú 

》 có câu nói: "Tý Mão tương hình môn hộ, toàn vô lễ  đức." Mặc dù 

không đủ nghiệm, nhưng cũng có 8,9/10.

 

Đệ thấ t giảng: Nại bách bàn biến hóa, duyên Kỷ thổ thị vân
 

 Kỷ thổ hoa nhứ.



 Kỷ thổ ở trên trời là mây, là sương, ở đấ t là điề n viên, thổ nhưỡng. Thổ 

rời rạc dùng thì linh hoạt, hòa cùng với thủy, có thể niế t thành Bồ  tát; 

hòa cùng thủy mộc, thêm hỏa ôn ấ m, cũng có thể nung tạo thành 

tường; ngộ kim đắ c mộc, chính là có người cày cấ y, tấ t có thành tựu.

 Người Kỷ thổ có tiề n đồ  hay không, đương nhiên phải theo toàn bộ 

bát tự mà luận. Luận Kỷ thổ, chia ra hai loại lớn là thân vượng, thân 

suy, lúc thân vượng, là hỏa thổ thành công; lúc thân nhược, đắ c kim 

ngộ mộc. Người Kỷ thổ trời sinh tiế p cận người tố t hơn Mậu thổ, giố ng 

như thổ phân tán dễ  dàng di động hoán đổi hình dạng.

 Kỷ giao Bính hề , tượng Long đắ c thế  phong vân.

 Kỷ thổ thành vượng, được dương hỏa sinh âm thổ, cách cục càng cao, 

như tượng cha sinh con gái. Bính là cha mình, nói như được sự che 

chở của cha mẹ, như Long được thế  gió mây, đảm nhận thoải mái, 

tượng trưng đại phú quý. Kỷ thổ nhược, làm điề n viên cũng không ly 

khai Bính hỏa, có Thái dương cao chiế u, điề n viên ngũ cố c bội thu.

 Canh phùng Kỷ thổ, Quan lộc hữu dư.

 Dụng Canh kim, Kỷ thổ sinh rấ t thuận, Canh lấ y Kỷ thổ là mẹ. Kim 

phùng hỏa địa, thì bại sinh mệnh. Muố n có thổ để sinh, Mậu thổ quá 

táo, Kỷ thổ thấ p, sinh Canh kim thì là phúc vậy. Kỷ thổ vượng mà 

Canh kim nhược, thì là thổ đa vùi kim, không thấ y hình xung kim tấ t 

bại.

 Dục vấ n cao thiên, toàn lại Kỷ gia Tân địa.

 Kỷ thổ linh hoạt cũng có nhược điểm, gặp Giáp mộc tham hợp, mà 

không thay đổi nhiề u. Giáp Kỷ hợp mà không hóa, giố ng như cỏ dại 

theo sinh trong ruộng, cây lúa, hoa màu trái lại khó mà trưởng thành. 

Gặp Tân kim, cuố c trừ cỏ dại, cây lúa dầ n lớn lên. Có đạo là, quý hiển 

cao môn, bởi gặp lực Tân kim.

 Thiên nguyên chính bại, Bính kiến Kỷ nhi thương tàn.

 Kỷ thổ là mây, rấ t có lực che lấ p Thái dương, dụng Bính gặp Kỷ, danh 

là Thiên nguyên chính bại, là dấ u hiệu thương tàn. Nế u như Bính hỏa 

viêm táo, thấ y Kỷ trái lại là phúc.

 Kỷ thổ sợ thấ p. Thấ y Nhâm Quý thì khí thấ p tăng nặng, hung nhiề u 



cát ít. Kỷ thổ gặp thủy nhiề u, cũng có thể Tòng Tài, không tòng thì là 

Thân nhược Tài đa, nế u thấ u ra Mậu thổ bang phù, mới có tài khí. Lúc 

thủy đa thổ sụp, gặp Mậu Canh là phúc khí, lập tức có thể bảo hộ tính 

mệnh.

 Giáp Ấ t vượng nhi Mậu Kỷ hư, diện bì hoàng thũng.

 Kỷ thổ sinh mùa Xuân, đấ t hư thấ p, lại gặp Giáp Ấ t thấ u can, thì thổ 

càng hư, nế u không gặp hỏa, tấ t nhiên tỳ vị hư nguy, biểu hiện bên 

ngoài đa số  là da mặt vàng thũng. Ấ t mộc kề  gầ n Kỷ thổ, danh là Can 

đầ u mang Quỷ.

 

7. Phầ n Canh kim
 

 Đệ nhấ t giảng: Trên trời có Thái Bạch, Dưới đấ t có Canh kim
 

 So sánh Canh kim.
 Cổ nhân phát hiện đầ u tháng 3 mỗ i tháng đế n phương Canh, mùa 

thu kim tố i vượng, trăng mùa thu rấ t sáng, mùa thu trăng sáng gió 

thanh, kim và trăng đề u là màu trắ ng. Cho nên có người cho rằ ng 

Canh kim ở trên trời là trăng, là Thái Bạch kim tinh, ở đấ t là cục sắ t, 

thép cùn, chỗ  này đề u là cổ nhân dùng để so sánh. Tinh thầ n Canh 

kim thực chấ t là cái gì? Chỗ  này tôi suy nghĩ rấ t lâu, cũng có thời 

gian rấ t dài không có đáp án. Thẳng đế n hiện tại làm sao để biểu đạt 

Canh kim ở trong mắ t tôi cũng là một khó khăn. Sư phụ dạy tôi, nói 

gặp đế n vấ n đề  khó, có thể từ nhân thân của mình, tình huố ng xung 

quanh đi nghiên cứu ở trong bát tự là hế t sức rõ ràng. Ở chỗ  Huyề n 

Quan nhấ t khiế u hiểu ra, hiểu ra chính là suy xét. Suy nghỉ thời gian 

dài, khiế n tôi trở lại thời thơ ấ u. Thời kỳ thơ ấ u, ấ n tượng sâu nhấ t là 

dung nhan cha mẹ, khuôn mặt mẫ u thân hiề n từ, phụ thân lại rấ t ít 

khi cười, sắ c mặt nghiêm túc nói chung dường như là để ức chế  tôi 

ham chơi, nhắ c nhỡ tôi phải nỗ  lực học tập. Phụ thân lúc không ở 

nhà, tôi thường đi chơi không biế t sớm tố i, nghe nói phụ thân trở về  



nhà, thì khẩn cấ p chạy đi học tập. Người lớn ngắ m ruộng vườn, trẻ con 

ngắ m năm mới. Đế n mùa năm mới, cha mẹ là muố n cho chúng tôi vui 

vẻ, phá lệ chiề u theo, xem như là mở rộng đèn xanh, nguyên tắ c là 

học tập một quãng thời gian thì có thể chơi một quãng thời gian. Tôi 

không hiểu chuyện, nhân cơ hội mặt dày mày dạn hướng về  mẹ đòi 

tiề n đi mua pháo hoa. Cho đế n khi có một lầ n không cẩn thận làm 

cho lửa pháo bắ n bị thương bàn thay, cha lại nghiêm sắ c mặt, về  sau 

không còn cho tôi chơi như vậy nữa. Hiện tại mỗ i khi viế t chút gì, đề u 

đặc biệt nhớ đế n cha nghiêm khắ c nét mặt "Đáng sợ", cảm giác khi đó 

có thể bảo tồ n bí mật là đọc xong tiế p quyển sách 《 Dịch 》, xác 

thực là làm cho tôi thu lợi không nhỏ.

VD 1, Càn tạo: Mậu Ngọ - Tân Dậu - Canh Thân - Giáp Thân.

 Nghĩ đế n sắ c mặt của cha như vậy, liề n liên tưởng đế n thân thế  và 

giờ sinh bát tự của ông ấ y. Mậu Ngọ là Thiên Thượng hỏa, thời kỳ 

thiế u niên ông ấ y có gia cảnh không đáng nói là đại phú, nhưng ở 

thôn xóm có mấ y chục gánh ruộng, còn có đầ y tớ, cũng không tính là 

nghèo. Nhân dân một làng xã, đại quý càng không nói đế n, nhưng ở 

nhà ông nội của tôi, đế n mừng tiệc đại thọ 60 tuổi của bà nội, Huyện 

lão gia đưa đế n một tấ m biển hiệu hương mộc "Song tinh sáng rực", 

đế n nay vẫ n còn bảo tồ n, người đời sau nhìn thấ y đề u có cảm giác 

vinh dự. Nguyên ông bà nội tôi, là cùng năm cùng tháng cùng ngày 

cùng giờ sinh, sinh nhật đại thọ 60 tuổi đương nhiên là ở một ngày. 

Nghe nói qua thời kỳ thiế u niên của cha là hế t sức vui sướng, lúc mới 

lập gia đình vẫ n giố ng như là một thiế u gia, chưa bao giờ làm qua 

một việc nào nặng. Có tiên sinh cao minh toán mệnh cho ông ấ y, nói 

ông ấ y là một người bại gia tử, mà còn thích ăn chơi lêu lỏng. Ban đầ u 

cũng không hiểu rõ ý là như thế  nào, cho đế n khi gầ n lúc cải cách 

ruộng đấ t mới đột nhiên hiểu rõ cội nguồ n trong đó. Thế  là tan hế t 

của cải gia đình rấ t nhanh, khiế n phải đi làm đầ y tớ. Đã từng quen 

cuộc số ng thiế u gia, làm người nghèo đặc biệt là không thích ứng, 

mấ y tháng liên tiế p, cảm giác không chịu được. Một vị ăn chơi gầ n 

nhà thấ y bộ dạng ông ấ y không làm gì được, kéo ông ấ y vào nơi đánh 



bạc, vố n là nghĩ thắ ng ít tiề n rồ i về , không ngờ, trong một đêm, đem 

chỗ  tiề n nhà còn không nhiề u lắ m thua sạch trơn, từ đó triệt để biế n 

thành bầ n túng. Cải cách ruộng đấ t, cha là người bầ n cùng thì là tố t, 

bản thân không có ai đấ u, con cái cũng không bị khinh khi, so với 

những người bị ai phê đấ u " Phản phá địa chủ", chẳng phải là may 

mắ n.

 Cha là người có nhật can Canh, từ giàu đế n nghèo, bản thân cảm 

nhận, vận mệnh chính là vận mệnh. Sau khi cha làm cho cả nhà bầ n 

cùng, triệt để kế t thúc cuộc số ng thiế u gia từ tiề n, hơn nửa đời làm 

nông, cho đế n khi con cái lập gia đình mới có chút tiề n đồ , sau đó 

mới được thanh nhàn.

VD 2, Khôn tạo: Kỷ Tị - Đinh Sửu - Canh Ngọ - Canh Thìn (sinh năm 

1929)

 Đây là một nhật can Canh, tiểu thư đài các, tài học xuấ t chúng. Trước 

giải phóng, từ Tổ thượng đế n Phụ mẫ u đế n Huynh đệ đề u là những 

người phú quý có tiề n có thế . Thời kỳ chiế n tranh Giải phóng, dòng 

họ tử thương hơn phân nửa. Sau khi cải cách ruộng đấ t, cô ấ y làm 

qua giáo viên vài năm, sau đó lại bị đuổi ra khỏi nhà. Trong thời gian 

cải cách văn hoá bị người phê bình thuộc loại "Phản phá địa chủ". 

Trước và sau 20 năm cải cách văn hoá, di dời liề n 5 chỗ  ở, phiêu bạc 

nghèo khố n, cho đế n thời kỳ sau khi mở cửa mới được kế t thúc lay 

động bấ t an. Tôi đoán giờ sinh Canh Thìn của cô ấ y là tố t, bởi vì phía 

trước nhật can Canh đại biểu từ giàu đế n nghèo, phía sau chữ Canh 

thì thay đổi cùng cực. Quả nhiên về  già người này mới có tiề n đồ , bản 

thân còn có tác phẩm văn học để đời, về  già rấ t nhàn hạ thanh tĩnh.

 VD 3, Càn tạo: Kỷ Dậu - Ấ t Hợi - Canh Dầ n - Mậu Dầ n.

 Người này có Tổ thượng cùng khố n rấ t lâu, tố i thiểu ở hai đời trở lên, 

nhiề u anh chị em, cũng đề u tầ m thường, duy chỉ có bản thân hắ n là 

tay trắ ng lập nghiệp, tài sản trước mắ t không quá nghìn vạn, lão sư 

bình bát tự của hắ n, nói là "Thiên địa trung phân, kỳ tài dĩ sản" (trời 

đấ t phân chia, sản sinh tài năng), ở trong đấ t liề n có thể phát triển 

hơn nghìn vạn, nế u ở khu vực duyên hải kinh doanh, có thể hơn một 



ức, quả nhiên người này dời đế n khu vực duyên hải phát triển, tình 

thế  rấ t tố t, hơn một ức là nắ m trong tầ m tay. Đây là bát tự của một 

người bạn gầ n nhà, nhật can Canh, từ nghèo đế n giàu.

VD 4, Càn tạo: Đinh Dậu - Quý Mão - Canh Dầ n - Canh Thìn.

 Đây cũng là bát tự người bạn, thuật số  Kỳ Môn của hắ n rấ t lợi hại, đố i 

với thập thiên can cũng có lý giải khá tố t. Bản thân anh ta có nhật 

can là Canh kim, đố i với tính chấ t của Canh kim, lĩnh hội càng sâu 

sắ c, Canh kim là một luồ ng khí túc sát, cản trở, là thầ n thay đổi, lúc 

tiế n gặp Canh tấ t là thoái, lúc thoái gặp Canh thì thay đổi. Từ thân 

thế  của anh ta cũng có thể thuyế t minh một điểm này, cha mẹ cùng 

Tổ thượng nghèo khố n mấ y đời, lại không có người nào có văn hóa. 

Đế n đời anh ta, cha mẹ anh ta sinh ra 11 bào thai, chỉ còn 5 người, 

duy nhấ t chỉ có anh ta là có nhật can Canh, bản thân trở thành người 

văn hoá có thanh danh, con cái cũng có người học đại học duy nhấ t ở 

trong thôn. So sánh cùng Tổ thượng cùng anh chị em, điề u kiện gia 

đình của anh ta căn bản đã phát sinh thay đổi.

 VD 5, Càn tạo: Nhâm Dầ n - Tân Hợi - Canh Ngọ - Đinh Sửu.

 Người này có nhật can Canh, cha mẹ cùng mấ y anh trai đề u là quan 

viên, có hai vị ngồ i trên vị trí không tệ, duy chỉ có anh ta là thích 

hành nghề  kỹ  thuật, theo nghề  y học, kỹ  thuật không tệ, tài vận cũng 

khá tố t, tư tưởng khí thế  của anh ta hoàn toàn đả phá cảnh làm quan 

ở trong gia đình. Người này thời kỳ thanh thiế u niên, khuôn mặt tràn 

đầ y nụ cười, sau khi thành gia lập nghiệp có con cái, đố i với vợ con 

thì hế t sức nghiêm túc, hậu bố i thấ y anh ta, đa số  có cảm giác kính 

sợ.

 Trời tố t, thì trăng sáng. Hạ đi thu đế n, gió thu hiu quạnh, vạn vật bắ t 

đầ u thu tang mà chuyển thành thuầ n thục. Không có khí mùa thu xơ 

xát, tấ t nhiên là vạn vật phát tiế t không dừng. Nế u như con người 

không có quản thúc, tấ t khó mà nói thành tài. Canh kim ở trời là ánh 

trăng, là gió mùa thu, ở đấ t là kim loại, cục sắ t, ở trên thân người là 

đại tràng, đại tràng nố i liề n tiểu tràng, dưới tiế p hậu môn, công năng 

chủ yế u là bài tiế t ra chấ t cặn bã. Đại tràng tiế p nhận thức ăn cặn bã 



truyề n xuố ng tiểu tràng, truyề n xuố ng phía dưới, đồ ng thời hút lấ y 

bộ phận thuỷ dịch ở trong đó, hình thành phân và nước tiểu, qua hậu 

môn bài tiế t ra bên ngoài cơ thể. Công năng đại tràng mấ t điề u hoà, 

đa số  là biểu hiện sự truyề n dẫ n thấ t thường. Bởi do Canh kim có đủ 

tác dụng truyề n dẫ n, cũng có nói Canh kim là đại lộ. nhưng ở đây đề u 

là theo bộ phận đặc trưng của nó mà mô tả, là một luồ ng khí túc sát ở 

giữa trời đấ t, là thầ n thay đổi, mới là thuộc tính bản chấ t của Canh 

kim, tấ t cả mọi vật cứng rắ n mang sát khí đề u là tượng trưng cho 

Canh kim.

 

Đệ nhị giảng: Canh kim quý điề u đình, Thể Tượng thuyết phân minh
 

 Thể Tượng Canh kim.
 Thuộc tính bản chấ t Canh kim là khí túc sát, là thầ n biế n cách. Cổ 

nhân nói "Canh kim đái Sát", tùy theo tình thế  phát triển, gặp Canh 

thì tấ t phải thay đổi. Bản thân Canh kim thì giố ng như điề u tiế t khí, 

thích làm người khác thay đổi, coi trọng hoàn cảnh, nhưng đố i với 

bản thân thì làm sao mới có thể phát huy tố t chứ? Dưới đây là nói 

Thể tượng Canh kim, trong đó tự có áo diệu.

 Có thơ viết:

 Canh kim ngu độn tính khăng khăng,

 Hỏa chế  thành công sợ hỏa hương.

 Sinh Hạ đông nam qua nung luyện,

 Sinh thu tây bắ c càng rực rỡ.

 Thủy sâu lại thấ y nó tương khắ c,

 Mộc vượng có làm nó tổn thương.

 Can chi Mậu Kỷ trọng kiến thổ,

 Không phùng xung phá cũng vùi chôn.

 



Ở trong tấ t cả bát tự, cảm giác bát tự có nhật can Canh kim rấ t là khó 

đoán. Phân tích nguyên nhân bên trong, vấ n đề  chủ yế u là Canh kim 

có điểm đặc biệt, đố i với sinh khắ c chế  hóa, nặng nhẹ nhanh chậm, 

đặc biệt rấ t là chú trọng, bài thơ cũng đã thể hiện ra điểm này." Canh 

kim ngu độn tính khăng khăng, Hỏa chế  thành công sợ hỏa hương." 

Canh kim ngu độn, khăng khăng, cầ n phải có hỏa để nung luyện, 

nhưng mà lại sợ nung luyện quá mức, độ lửa cháy này đặc biệt khó mà 

nắ m chắ c. Trong bài thơ 8 câu nói này thuyế t minh một vấ n đề  mang 

tính then chố t, đó là Canh kim rấ t thích hỏa luyện. " Sinh Hạ đông 

nam qua nung luyện, Sinh thu tây bắ c cũng rực rỡ." Canh kim sinh 

mùa hạ lại hành vận phương đông nam, tấ t có mang hoạ nung luyện 

thái quá. Canh nung luyện thái quá là có biểu hiện gì? Chủ yế u là mấ t 

đi bản tính Canh kim vố n có, bản tính kiên cường trở nên rấ t là nhu 

nhược, cũng có nhiề u vấ n đề  phương diện thân thể, như gân cố t đau 

nhức, đại tràng không thông, nghiêm trọng là mấ t máu, thiế u máu, 

còn ảnh hưởng đế n sinh dục. Canh kim sinh mùa thu lại hành vận 

phương tây bắ c, tấ t nhiên người này là thông minh, lại gặp hỏa chế , 

tấ t là kẻ sĩ trí thức hiề n đạt; không có hỏa nung luyện, mặc dù có tài, 

nhưng khó có đại phú quý. Hành vận phương tây bắ c chủ yế u là vận 

thủy, Thủy chủ Trí, Canh kim tham sinh không nhớ thu lại, đa số  là 

người có kỹ  nghệ cao siêu. 《 Cùng Thông bảo giám 》 nói: "Thu kim 

sắ c nhọn tố i vi kỳ, Nhâm Quý cùng gặp vố n không nên, nếu gặp mộc 

hỏa lại thành cục, xem thử phúc thọ cùng ngang trời." Canh kim sinh 

mùa thu tuy vượng, thấ y Nhâm Quý thủy mà thiế u hỏa, khó có đại 

phúc thọ.

 Canh chủ khí túc sát, cản trở, là thầ n biế n cách, rõ ràng là tấ t phải 

nghịch thế . Cho nên, người có nhật can Canh kim nhiề u trắ c trở, bấ t 

luận là từ giàu đế n nghèo hay là từ nghèo đế n giàu, rấ t ít khi không 

có trắ c trở. Nhật can Canh kim muố n nghĩ đế n phát đạt, thì điề u kiện 

khá nhiề u, điề u kiện chủ yế u nhấ t là ngũ hành cân bằ ng, bấ t cứ ngũ 

hành lệch nhiề u hoặc là quá nhiề u, đố i với Canh kim đề u sẽ  mang 

đế n ảnh hưởng hế t sức rõ ràng. Ví dụ như, Canh kim tham sinh Tý 



thủy, Tý thủy thái vượng, liề n trở thành thủy đa kim trầ m, thương tai, 

răng, cố t đau nhức, nghiêm trọng sẽ  còn có xa họa tử vong. Lại như 

mộc quá nhiề u, mộc đa kim khuyế t, cho dù là có Ấ t Canh tương hợp, 

trong hợp cũng có khắ c, đa số  có loại thương tai gãy xương. Nế u như 

thổ quá nhiề u, thì liề n bị hoạ thổ đa vùi kim, nế u như không có Giáp 

mộc khai thông, thì Canh không có sinh khí. Thổ đa vùi kim biểu hiện 

rấ t đột xuấ t là cuộc số ng khố n đố n. Có câu đoán ngữ nói: "Kim sinh 

mùa thu thổ trùng điệp, bầ n cùng không một tấ c sắ t." Canh kim mùa 

thu đề u sợ thổ chôn, càng không cầ n nói Canh kim ở các tháng khác. 

Kim bị chôn vùi, bản thân sẽ  bị khố n đố n.

 

8 câu nói Thể Tượng Canh kim, trình bày nhấ n mạnh hỉ kỵ của Canh 

kim, hơn nữa cùng thủy mộc hỏa thổ đề u có liên quan, nguyên nhân 

là Canh kim đố i với những ngũ hành khác nhiề u ít là rấ t mẫ n cảm. Từ 

xưa đế n nay khí túc sát ở giữa trời đấ t, muố n phát huy tác dụng của 

nó, tấ t cầ n phải ở dưới điề u kiện vận hành hế t sức bình thường, bấ t cứ 

ngũ hành nào của nó quá nhiề u hoặc là quá ít, Canh kim luôn luôn là 

tự lo không xong, thì đương nhiên là rấ t khó phát huy ra bản thân cố  

chấ p của nó.

 Người Canh kim chỉ cầ n bản thân vững vàng, thì đặc biệt có tinh 

thầ n sáng tạo. Bản thân vững vàng, ở phương diện mệnh lý biểu hiện 

chủ yế u là ở ngũ hành cân bằ ng hoặc là lưu thông, không trọc loạn 

thiên khô. Có tinh thầ n sáng tạo chủ yế u là bởi vì Canh kim có khí 

túc sát, đố i với hiện tượng thay đổi quá khứ bấ t lương thì có lòng 

nhiệt tình cao ngấ t trời dễ  như trở bàn tay. Canh kim cầ u thay đổi, ở 

dưới tình huố ng hình thế  ép người, khả năng cũng từ giàu thành 

nghèo. Ở bên trong nhân vật nỗ i tiế ng, Tổng thố ng nước Mỹ  là Nixon 

cũng có nhật can là Canh kim.

 Càn tạo: Nhâm Tý - Quý Sửu - Canh Dầ n - Bính Tuấ t.

 Trước tiên xem ngũ hành nguyên cục của ông ấ y mà làm ví dụ so 

sánh: Có 3 kim, 3 hỏa, 4 thủy, 1 mộc, 3 thổ. Ngũ hành mộc mặc dù là 



ít một chút, nhưng thủy nhiề u, thủy có thể mượn thổ dưỡng mộc. 

Thủy thiên nhiề u một chút, nhưng thổ nắ m lệnh, lại được chi Dầ n, 

thủy nhiề u không phải là hoạ. Kim được thủy hỏa, kiên cường không 

có gì sánh bằ ng, như vậy Canh kim mới có thể phát huy ra ưu thế  của 

nó. Tổng thố ng Nixon, lúc tại vị có rấ t nhiề u sáng tạo to lớn, đả phá 

rấ t nhiề u cái cũ, sáng lập đầ u tiên trên lịch sử nước Mỹ . Khá là kỳ 

quặc, bản thân là tổng thố ng, xuấ t thân cũng bình thường, dưới đây 

là giới thiệu sơ qua về  ông.

 Tham khảo thêm:
 https://vi.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon

 (Sinh ngày 9/1/1913 DL- nhằ m ngày 3/12 âm lịch năm Nhâm Tý, sau 

tiế t Tiểu hàn 3 ngày)

 

Đệ tam giảng: Canh Sát hung bấ t hung, Tạo hóa hiển thầ n công
 

 Khí thế  Canh kim.
 Canh là can dương, mà còn mang Sát, Sát ở trong thuật số  đại biểu 

Hung tinh. Nhưng không phải là nói người có nhật can Canh là rấ t 

hung, cũng không phải nói Canh thì là vật phá hư. Chủ yế u là nói 

Canh kim có loại tính cách kiên cường, bầ u không khí nghiêm túc. Ưu 

thế  Canh kim là ở chỗ  nó có khí thế  bẻ gãy nghiề n nát cấ p tố c mãnh 

liệt, lực cầ u biế n cách nhanh chóng. Tạo hóa trời đấ t, bố n mùa thay 

đổi, biế n hóa cương nhu, tác dụng Canh là đại hiển thầ n uy.

 Có người nói Canh là kim loại búa rìu, ví như cây búa. Nắ m Canh kim 

ví như búa rìu rấ t hình tượng, búa rìu bổ mộc, hoặc là làm công cụ gia 

đình, hoặc là để bửa củi, bấ t luận là loại vật nào, nó đề u là ở trạng 

thái thay đổi nguyên dạng. Canh kim cho dù già rồ i không thể động 

đậy, nhưng tư tưởng người này vẫ n rấ t linh hoạt, vẫ n muố n thay đổi, 

đây là khí chấ t nội tại của Canh kim. Khí thế  loại Canh kim này có lực 

cầ u thay đổi, trọng điểm là hoàn cảnh thay đổi, hơn nữa lực tranh 

giành người khác thay đổi, cho nên bản thân cũng thay đổi theo. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon


Người Canh kim, đố i với người khác rấ t nghiêm túc, hi vọng người 

khác đề u nhanh chóng thành tài, đương nhiên đầ u tiên có thể khẳng 

định, bản thân hắ n là khố i chấ t mới thiế t tạo của trời đấ t. Là có thể 

làm cho thân nhân hoặc bằ ng hữu hoặc đồ ng chí của nó mau thay 

đổi, nó có thể không tiế c tấ t cả những gì bản thân của nó có, cam 

tâm tình nguyện đem bản thân làm cầ u thang hoặc là đại lộ để đi tới.

Nhật can Canh kim đề u có mấ y phầ n sát khí, nam từ đa số  có mắ t to 

lông mầ y đậm, nữ tính đa số  thô kệch ít xinh đẹp, tính tình bấ t khuấ t, 

có khí phách, lực lượng tinh thầ n rấ t sung túc, sỉ diện hảo, chăm chỉ 
quả đoán, vũ quý là uy phong lẫ m lẫ m, sát khí đằ ng đằ ng, càng gian 

hiểm thì càng thể hiện ra tài năng của nó. Trong đó lấ y người sinh ở 

tháng Thân Dậu là rấ t nghiệm. Nghe nói có một tướng quân là Canh 

kim sinh mùa thu, bát tự của ông là:

 Càn tạo: Mậu Tuấ t - Nhâm Tuấ t - Canh Thân - Mậu Dầ n.

 Đại vận: Quý Hợi, Giáp Tý, Ấ t Sửu, Bính Dầ n, Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ 

Tị, Canh Ngọ.

 5 tuổi khởi vận.

 2 Mậu thấ u can, bát tự có họa thổ đa vùi kim. Tuổi trẻ là đại hạn Mậu 

Tuấ t, vận Quý thủy, gia đình bầ n khố n, xuấ t thân thấ p hèn. Trung 

niên hành vận mộc hỏa, tài hoa đột hiện. Sau 55 tuổi, lại là thổ đa kim 

mai. Thổ đa kim mai, chỉ thích hợp thoái ẩn, lại cầ u tiế n lên, còn khó 

hơn lên trời. Tị vận gặp tam hình, mệnh căn bị nhổ, kế t quả là chế t ở 

năm Dầ n. Dưới đây là giới thiệu sơ lược về  ông ấ y:

 Thuở nhỏ đi học qua hai năm, vì nhà nghèo bỏ học làm nông, làm 

công dưới hầ m mỏ đá. 15 tuổi tham gia bán lương thực cho dân đói, 

bị quan phủ lùng bắ t, chạy đế n Động Đình Hồ  (Hồ  nước ngọt lớn thứ 

hai của Trung Quố c, phía bắ c Hồ  Nam) làm công xây đạp. Năm 1916 

tham gia quân ngũ, hận chủ nghĩa Đế  quố c xâm lược và quân phiệt 

hắ c ám thố ng trị, nảy chồ i tư tưởng Phú quố c cường binh. Năm 1919 

ở Liên đội bí mật tổ chức "Hội Cứu bầ n", sau vì phái hội viên giế t chế t 

một cường hào mà bị bắ t, trong đường áp giải ông đào thoát. Năm 

1922 thi vào trường Sĩ quan Lục quân Hồ  Nam Giảng vũ đường, sau 



khi tố t nghiệp trở về  đảm nhận Trung đội trưởng, Đại đội trưởng, Tiểu 

đoàn trưởng. Tháng 1 năm 1928 thăng làm Trung đoàn trưởng. Tháng 

6 năm 1945 trúng tuyển làm Ủy viên Cục Chính trị Trung ương, cùng 

được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương kiêm Tổng 

Tham Mưu trưởng. Năm 1949 bổ nhiệm làm Bí thư thứ nhấ t Trung 

ương Cục tây bắ c, Chủ tịch hội Quân chính Ủy viên Tây bắ c, Tư lệnh 

viên Quân khu Tây bắ c. Tháng 9 năm 1954 đảm nhận Phó Thủ tướng 

Quố c Vụ viện kiêm Bộ trưởng Bộ Quố c phòng và Phó chủ tịch Ủy viên 

hội Quố c phòng. Năm 1956 được chọn làm Ủy viên Chính trị Trung 

ương Cục Trung Cộng khóa 8. Năm 1959 miễ n trừ chức vụ Bộ trưởng 

Bộ Quố c phòng. 14 giờ ngày 29 tháng 11 năm 1974 vì mắ c bệnh ung 

thư trực tràng chế t ở Bắ c Kinh. Tháng 12 năm 1978 Trung Cộng khóa 

11 tam trung toàn hội sữa lại án sai cho ông, khôi phục lại danh dự.

 

《 Trích Thiên Tủy 》 nói:

 Canh kim đái Sát,

 Cương kiện vi tố i,

 Đắ c thủy nhi thanh,

 Đắ c hỏa nhi duệ,

 Thổ nhuận tắ c sinh,

 Thổ kiề n tắ c thúy.

 Năng doanh giáp huynh,

 Thâu tình Ấ t muội.

 Canh kim được hỏa luyện, mới thành dụng cụ. Canh kim gặp Nhâm 

thủy, liề n có dung nhan thanh tú, đặc biệt là nữ tính nhật nguyên 

Canh kim, sinh phùng Nhâm thủy thấ u can hoặc là tọa dưới Tý thủy, 

cinh đẹp, tấ t có mị lực. Canh kim thấ y Đinh hỏa, liề n có thể bộc lộ tài 

năng, được người tôn kính, nế u không thì chỉ là một đố ng sắ t vụn vô 

ích. Canh kim thấ y Sửu Thìn có thể sinh, nế u như Canh kim thân 

cường, nế u thấ y hai thổ như vậy chỉ là phản ứng trì độn. Gặp 2 thổ 

Mùi Tuấ t, Canh kim quá nóng thì sẽ  giòn đứt, Canh kim thấ y Ấ t mộc, 



như cường nam gặp nhược nữ, sẽ  có tình cảm tố t, rấ t nhiề u nữ giới 

sinh ngày Canh kim là nữ tính một phương nam tính yêu nữ giới đồ ng 

tính (đồ ng tình luyế n ái).

 Liên quan với đặc tính Canh kim kiên cường, tôi dùng ví dụ để thuyế t 

minh.

 Càn tạo: Bính Thân - Quý Tị - Canh Tuấ t - Bính Tý.

 Địa chi bát tự có Tị Thân hợp nhấ t, Canh kim và Bính hỏa đồ ng thời 

biế n nhược. Mà bởi vì Canh tọa Tuấ t, kế t cục Thân thiên vượng, dụng 

hỏa là không nghi ngờ. Tị thân hợp, trong hợp có hình, nhưng Canh 

kim vững chắ c, đố i diện hình xuyên nhưng không sợ chút nào.

 Đây là mệnh tạo Thừa tướng Văn Thiên Tường thời Đại Tố ng. Có ghi 
lại: Làm quan đế n Thừa tướng, phong tước Quố c Công. Lúc Lâm An 

nguy cấ p, ông ấ y ở quê hương chiêu tập nghĩa quân, kiên quyế t 

chố ng lại quân Nguyên xâm lược. Sau đó không may bị bắ t, dù ở 

trong tù, hiên ngang lẫ m liệt, cuố i cùng bị hại, Văn Thiên Tường trung 

liệt danh truyề n hậu thế , trong lúc bị bắ t, Nguyên Thế  Tổ lấ y cao 

quan hậu lộc khuyên hàng, Văn Thiên Tường thà chế t không khuấ t 

phục, ung dung phó nghĩa.

 

Đệ tứ giảng: Canh kim du tứ quý, Khí số  định hỉ kỵ
 

 Khí số  Canh kim.
 Canh kim là công cụ sắ c bén để điêu khắ c Giáp mộc, mà Đinh hỏa là 

ngọn lửa nung luyện Canh kim, ba thiên can này có quan hệ day dưa 

không rõ. Ở trong bát tự, Nhật chủ Canh kim thấ y Đinh Giáp song 

thấ u thì có nhiề u hiển quý, như minh tinh màn ảnh Arnold 

Schwarzenegger nỗ i danh ở Hollywood chính là người Canh kim điển 

hình, Đinh Giáp song thấ u, có thể trở thành quyề n thế  rấ t mạnh cấ p 

siêu sao thế  giới.

 Tham khảo:

 https://vi.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger

https://vi.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger


 

 Nhân mệnh Canh kim rấ t nhiề u người là mệnh gian khổ. Xưa hành xử 

ở mùa thu, xưng là Thu Canh, mệnh Canh kim sinh ở mùa thu, vố n là 

lúc đắ c lệnh, nhưng tính kim quá cường, sẽ  dẫ n đế n đau khổ. Mệnh 

người Canh kim, đại đa số  là không vui vẻ. Trong nhà có người Canh 

kim, chỉ cầ n thấ y đế n hai tổ này, thì người này tấ t là phú quý:

 1, Đinh hỏa, người Canh kim có nhiề u ngọn lửa có thể dùng tấ t là 

quý. Như trong nhà có đăng hỏa thông minh, là ông chủ bóng đèn, 

đề u là ông chủ công ti điện ảnh. Nế u như người Canh kim ngay cả đèn 

trong nhà cũng không nhiề u, điện khí thường xảy ra vấ n đề , đề u đại 

biểu khiế m vận.

 2, Giáp mộc, người Canh kim có nhiề u cây cố i hoa cỏ ở bên cạnh mới 

quý. Như đại thụ chọc trời, Giáp mộc cũng là trúc tiêu, sách giấ y đầ y 

bàn, Giáp mộc cũng là miêu vậy, người Canh kim ở trong nhà có 

nhiề u sách, lại rấ t thích mèo, tấ t quý.

 Có một sự tình rấ t kỳ diệu, người thuộc Canh kim không đủ Canh kim, 

đề u không giải thích được ở trong nhà có tập quán đặt búa rìu, tấ m 

chắ n, cưa điện, đố i với dụng cụ sắ t thép, rấ t có duyên phận.

 Nay nói đế n khí số  Canh kim, luôn nhấ n mạnh một quan điểm: Cụ 

thể đoán bát tự, trước tiên muố n phán đoán bát tự này có thích hợp 

dùng phép khí số  hay không, như bát tự có khí thế , thì trước tiên phải 

dùng phép khí thế  để luận, không có khí thế , lại tham khảo khí số , 

cũng chính là nói phép dùng khí số  không phải là vạn năng. Nhưng 

mà, phép khí số  ở trong bát tự là không ít hữu dụng, mặc dù có chút 

cứng nhắ c, nhưng mà nế u như không rõ phép khí số , vậy thì có rấ t 

nhiề u bát tự sẽ  khiế n cho bạn bó tay.

 Khí số  Canh kim chủ yế u là Đinh và Giáp, tùy theo mùa và can chi 

phố i hợp khác nhau, Đinh Giáp cũng có chỗ  bỏ hoặc lấ y, dùng rấ t 

linh hoạt.

 



Quyết viết:

 Chính nguyệt Canh kim Bính Giáp thượng,

 Nhị tam lục thấ t bát Đinh Giáp,

 Tứ nguyệt Canh kim Nhâm Bính tham,

 Ngũ nguyệt canh kim Nhâm Quý thiên.

 Cửu nguyệt Canh kim nghi Giáp Nhâm,

 Tam đông hỉ Đinh hoàn hỉ Bính.

 Chính nguyệt Canh kim Bính Giáp thượng, vừa mới nói xong, khí số  

Canh kim là Đinh Giáp, như vậy tháng giêng Canh kim làm sao dụng 

Bính Giáp chứ? Chỉ cầ n bạn lĩnh hội một chút khí hậu ở tháng giêng 

thì không khó nghĩ ra. Trung quố c đại đa số  địa phương, nắ m tháng 

giêng gọi là Hàn xuân, dụng Bính là vì khử hàn, điề u hậu là gấ p. Đổi 

một góc độ, lấ y Giáp mộc làm Thể, Giáp ở tháng Dầ n là chân thầ n 

đương lệnh, thấ u ra tức là dụng thầ n. Tháng giêng Giáp mộc, Bính so 

với Đinh càng có công năng điề u hậu. Cho nên trước tiên dụng Bính 

hỏa, sau mới dụng Giáp mộc. Trong Dầ n có Bính, không có Bính có 

Đinh Giáp thấ u can, cũng là tạo có khí số  phi phàm.

 Tháng giêng khí số  Canh kim là Bính Giáp, nhưng phải là tổ hợp bát 

tự hoàn chỉnh, mới luận biế n hóa. Tháng giêng kiế n Dầ n, bát tự hoàn 

toàn có khả năng cấ u thành Dầ n Ngọ Tuấ t hoặc là những hình thức 

hỏa cục khác, lúc này, hoặc là dùng phép khí thế , thủ dụng tòng thế , 

hoặc là vẫ n cứ dùng pháp khí số . Dùng phép khí số , thì là dụng thủy 

cứu hỏa, thành Thủy Hỏa ký tế . Trong đó Nhâm tố t hơn so với Quý. 

Còn có tình huố ng thủy nhiề u hoặc kim nhiề u hoặc thổ nhiề u, cho 

thuố c đố i chứng, đề u có biế n hóa. Nhưng Bính Giáp vẫ n là khí số  chủ 

yế u của Canh kim tháng giêng, cả hai cùng thấ u thiên can, là tầ ng 

lớp cao nhấ t; thấ u một tàng một, tầ ng lớp giảm hơn; cả hai đề u ám 

tàng nhưng không thiế u, tầ ng lớp giảm hơn, nó cùng thấ u một khuyế t 

một thì tầ ng lớp kém nhau không nhiề u; cả hai đề u không có, thì 

tầ ng lớp thấ p nhấ t.

 Nhị tam lục thấ t bát Đinh Giáp, ý câu này nói rấ t rõ ràng, là Canh 

kim ở tháng 2, 3, 6, 7 và 8, lấ y Đinh Giáp làm khí số . Chẳng qua là nói 



quá đơn giản, tùy theo tổ hợp khác nhau, còn có rấ t nhiề u biế n hóa. 

Ví dụ như, Canh kim ở mùa thu, thì rấ t dễ  dàng thành thế , thành thế  

thì phải theo thế  mà luận, có lúc bấ t đắ c dĩ mà phải dụng thủy. Chẳng 

qua, tầ ng lớp dụng thủy thì đa số  không cao. Muố n bát tự trở thành 

tầ ng lớp cao, vẫ n là cầ n có Đinh Giáp cùng thấ u mới tố t.

 

Có thơ viết:

 Thu kim sắ c nhọn tố i vi kỳ,

 Nhâm Quý gặp nhau vố n không nên,

 Như phùng mộc hỏa đến thành cục,

 Xem thử phúc thọ sánh trời cao.

 Được Đinh Giáp thấ u can, tức là có mộc hỏa đế n trợ giúp. Còn có, 

tháng hai Canh kim cũng có chỗ  đặc biệt, bởi vì tháng hai Ấ t mộc tố i 

vượng, Canh tấ t lưu tình với Ấ t, Ấ t Canh hợp, Canh có thể ám cường. 

Cổ thư nói: Tháng hai Canh kim, như một lý thu kim. Thu kim sắ c 

nhọn, Bính Đinh hỏa rấ t là trọng yế u. Nhưng mà, tháng 3, tháng 6, 

đề u là thổ vượng, Giáp mộc khai thông thổ là rấ t trọng yế u, mặc dù 

khí số  là Đinh Giáp, nhưng Giáp càng trọng yế u hơn so với Đinh, Giáp 

thấ u tức là tạo tố t. Sách viết: Thổ khô thì giòn. Trong đó tháng 6, 

Mùi thổ quá khô táo, dụng Thủy giải táo là luôn cầ n gấ p. Trong Mùi 

có Đinh hỏa ám tàng, không thấ u Đinh dụng thủy mới thích hợp. 

Thấ u Đinh lại thấ u thủy, chính là trọc khí, là không tố t.

 Tứ nguyệt Canh kim Nhâm Bính tham, tháng 4 kiế n Tị, Tị gọi là Xà, 

học thuyế t ngũ hành lại xưng là Tắ c kè hoa. Tháng 4, tổng thể khí số  

bấ t biế n Canh kim là Đinh Giáp, nhưng tùy theo tổ hợp khác nhau, 

còn phải tham khảo Nhâm thủy và Bính hỏa. Như gặp Dậu hoặc Sửu, 

Tị hỏa hóa thành kim, thấ u Đinh tố t hơn so với Bính, dụng Bính thiế u 

lực, nguyên nhân là bởi vì căn Bính hợp hóa mà thụ thương. Như gặp 

Dầ n Ngọ, Tị lại hóa thành hỏa, thì phải tham khảo dụng Nhâm thủy để 

cứu hỏa, lúc này thấ u Đinh lại không bằ ng thấ u Bính, bởi vì Đinh sẽ  

đi hợp Nhâm thủy. Như gặp Thân Tý, Tị còn có thể hóa thủy, lại nế u có 



Nhâm Quý thấ u ra, thậm chí phải tham khảo dụng thổ. Cũng chính là 

nói, tháng 4 khí số  Canh kim là Đinh Giáp bấ t biế n, nhưng tùy theo 

Tị hỏa mang đế n các loại biế n hóa, tham khảo thủ dụng lại càng phức 

tạp.

 

Ngũ nguyệt Canh kim Nhâm quý thiên. Canh kim sinh ở tháng Ngọ, 

Đinh hỏa càng vượng mãnh liệt. Dụng Nhâm Quý điề u hậu là gấ p, 

Nhâm Quý thấ u phủ, thậm chí còn trọng yế u hơn so với Đinh Giáp 

thấ u can. Sách viế t: Canh kim tháng 5, không có Nhâm Quý tấ t 

không phải là Thượng cách. Viêm thượng hoặc là những loại tòng 

cách khác không nói ở đây.

 Cửu nguyệt Canh kim nghi Giáp nhâm, Canh sinh tháng 9, Tuấ t thổ 

táo khô, dụng Giáp khai thông thổ, dụng thủy là giải táo. Đinh vố n là 

khí số  thứ nhấ t, ám tàng ở Tuấ t, vẫ n đẹp hơn so với thấ u ra. Bởi vì 

Đinh thấ u hợp Nhâm, bấ t lực giải táo, dụng Quý cũng không thích 

hợp, bởi vì tháng Tuấ t Mậu thổ thành vượng, khác với Đinh hỏa ám 

tàng ở trong khố . Mậu Quý hóa hợp, Quý thủy thực tế  là không còn, 

chỉ trợ táo mà không giải táo, cho nên Canh kim tháng Tuấ t, giải táo 

dụng Nhâm mà không dụng Quý. Dụng Nhâm địa chi cầ n thấ y kim, 

kim phát nguồ n thủy, Nhâm thủy mới có lực. Ở lúc có Tân thấ u can, 

Quý mới khả dụng.

 Tam đông hỉ Đinh hoàn hỉ Bính. Tam đông tức là chỉ 3 tháng Hợi Tý 

Sửu. Canh kim ở mùa đông, thủy lạnh kim hàn, không có Bính không 

ấ m, không có Đinh không tạo thành. Đinh Giáp là chủ khí số  của 

Canh, hỉ Bính là bởi vì điề u hậu, ở lúc lực hỏa không đủ, dụng Đinh 

còn phải dụng Bính. Mùa đông hàn thấ p, không có Bính mộc ẩm 

thấ p, mộc thấ p thương Đinh, tuy có Đinh giáp cụng không dễ  phát 

đạt. Cho nên nói, Tam đông hỉ Đinh hoàn hỉ Bính. Bát tự sinh mùa 

đông, dễ  dàng xuấ t hiện cục diện thủy quá nhiề u, lại thấ u Nhâm Quý, 

tấ t phải có Mậu Kỷ xuấ t can chế  thủy, Canh kim mới có đấ t lập thân. 

Nế u không, thì lo sợ có họa thủy đa kim trầ m. Lúc này, mặc dù có 



Mậu hoặc Kỷ thấ u can, nế u như chi thành thủy cục, lại thấ y Bính hỏa 

cũng không phải là chuyện tố t, bởi vì Bính có thể giải đố ng, thủy 

càng chảy xiế t, thổ kim cũng nguy hiểm. Thấ u Bính tức là nghịch thế , 

đương nhiên là không tố t. Chẳng qua, loại tình huố ng này đa số  

thuộc về  phạm vi phép khí thế .

Canh kim hóa Tượng.
 Rấ t nhiề u thuyế t pháp như "Canh kim đái sát, cương kiện vi tố i." 

"Canh kim đái sát tính thiên cương", đề u là muố n nói cho chúng ta 

biế t bản tính Canh kim phải cứng. Nhưng mà, Canh kim cũng có lúc 

khí nhược, lúc khí Canh kim nhược, nế u như gặp Ấ t mộc cường hoặc 

vượng, thì Canh kim có thể mượn thế  phát huy, từ nhược biế n cường. 

Ấ t mộc trời sinh ra hỉ Bính, có thể tích cực hướng lên, gặp đế n Canh 

hợp hóa, tâm tính khởi biế n hóa lớn, lúc này Ấ t mộc toàn tâm toàn ý 

vì Canh kim mà phục vụ, khiế n cho Canh kim lập tức kiên cứng. Nế u 

như bản thân nguyên cục là mộc nhược kim cường, như vậy Ấ t Canh 

tự nhiên là Ấ t tòng Canh hợp, hóa tượng là kim, Ấ t tòng Canh hợp, 

cũng là làm cho Canh cường, nhưng đố i với Ấ t mộc là một loại tổn 

thương.

 Chủ yế u nói Canh tòng Ấ t hóa. Sách nói Canh kim, "Có thể thắ ng 

Giáp huynh, bại bởi Ấ t muội."

 Ở đây nói bại bởi Ấ t muội, thực tế  chính là Canh tòng Ấ t hóa. Thiên 

can hợp hóa là xu hướng bản chấ t của thập thiên can, xuấ t hiện thiên 

can ngũ hợp, bấ t luận có hóa hay không, đầ u tiên đề u phải xem xét 

hợp hóa, hơn nữa lúc hóa đắ c chân thì chỉ luận hóa. Điề u kiện Canh 

tòng Ấ t hóa, đầ u tiên Ấ t mộc là phải có căn hoặc là nắ m lệnh cường 

vượng, Canh tòng Ấ t hóa mới có ý nghĩa.

 

《 Thập Đoạn cẩm 》 luận Canh tòng Ấ t hóa:

 Canh tòng Ấ t hóa, chấ t kim càng kiên.

 Tố i kỵ Tân kim ám tổn, càng sợ Bính hỏa rán khô.

 Ngộ Đinh Quan hề , tựa như Giao Long được mây mưa;

Ấ



 Phùng Kỷ Ấ n hề , như Bằ ng Ó ở mùa thu.

 Quý thủy vượng hề , điề n viên trôi rữa;

 Giáp mộc thịnh hề , Tài Lộc tăng thiên.

 Ngộ Mậu tương xâm hề , không thành cự phú;

 Phùng Nhâm trợ lực hề , vĩnh viễn trường niên.

 "Canh tòng Ấ t hóa" nghe ra dường như là Canh kim biế n thành mộc, 

thực ra không phải vậy, bạn nhìn đoạn sau nói "Chấ t Kim càng cứng". 

Ý là nói nế u Canh gặp đế n Ấ t mộc cường vượng, đố i với Canh kim là 

một sự kiện tố t. Bởi vì Ấ t mộc cũng có thể khiế n cho Canh nhược 

cường vượng trợ lại, đây mới là ý nói "Canh tòng Ấ t hóa, chấ t kim 

càng cứng." Canh tòng Ấ t hóa, gặp đế n Tân kim, thương tổn Ấ t mộc 

cũng xem như là ám tổn Canh kim. Gặp đế n Bính hỏa, tổn thương 

Canh kim, Ấ t mộc đại phát nhu tính, cũng làm cho Canh kim khó 

chịu. Cho nên nói "Tố i kỵ Tân kim ám tổn, thiên hiề m Bính hỏa rán 

khô." Gặp Đinh Nhâm và Giáp Kỷ đề u có lợi, phùng Mậu Quý thì có 

hại. Bởi vì Đinh Nhâm hóa mộc lợi Ấ t, Giáp Kỷ hóa thổ mà sinh kim. 

Mậu Quý hóa hỏa, thì tiế t mộc thương kim. Canh tòng Ấ t hóa là Ấ t 

vượng đi trợ khiế n cho Canh vượng, chỗ  này cùng với những chỗ  tòng 

hóa khác có phân biệt rấ t lớn.

 

VD 1, Càn tạo: Giáp Ngọ - Ấ t Hợi - Canh Thìn - Kỷ Mão.

 Ấ t mộc đắ c Lộc, cùng có Đằ ng la hệ giáp, trạng thái Ấ t mộc hế t sức 

tố t, có thể nói là Ấ t mộc cường tráng. Canh kim thiên nhược, mặc dù 

có thấ p thổ sinh kim. Nhưng đây chỉ là căn nhược, lấ y Canh tòng Ấ t 

hóa luận. Thiên can gặp Giáp, Kỷ, là mệnh phú quý song toàn, đây là 

mệnh tạo Tố ng Tử Văn.

 VD 2, Càn tạo: Kỷ Dậu - Ấ t Hợi - Canh Dầ n - Mậu Dầ n.

 Canh sinh tháng Hợi, ngày giò khí mộc rấ t vượng, thành lập Canh 

tòng Ấ t hóa. Canh tòng Ấ t hóa, tấ t là trạng thái Ấ t mộc phải tố t. Trụ 

năm Kỷ Dậu, trụ tháng gặp Hợi, năm tháng làm cho trạng thái Ấ t mộc 

không tố t, thờ gian năm tháng đại biểu Tổ phụ và mệnh chủ lúc nhỏ, 



Tổ thượng người này có ba đời đề u nghèo, bản thân lúc nhỏ cũng 

cùng khố n lao đao. 23 tuổi năm Nhâm Thân, Canh đắ c Lộc, Mã tinh 

động, mệnh chủ bắ t đầ u cầ u biế n, đi Quảng Đông, trải qua 8 năm rèn 

luyện, tư tưởng và diện mạo tinh thầ n thay đổi rấ t nhiề u. Vừa tiế n vào 

vận Mùi, năm Nhâm Ngọ bắ t đầ u khởi bước, thời gian có mấ y năm 

phát tài nghìn vạn. Lúc này, năm Ấ t Dậu và các năm Đinh Hợi, Mậu Tý 

hơi có phá tài, đề u là nửa năm sau của năm Ấ t Dậu, Đinh Hợi. Toàn 

năm Nhâm Ngọ, Giáp Thân đề u không tệ, nửa năm đầ u Quý Mùi làm 

ăn không tố t, nửa năm cuố i đổi nghề . Cuố i năm Bính Tuấ t và nừa 

năm đầ u Đinh Hợi tố t nhấ t. Mậu Tý là một năm bấ t thuận, tài khí 

bình thường. Năm Kỷ Sửu lại tập hợp. Cho đế n Canh Dầ n, Tân Mão 

năm Tùng Bách Mộc đại phát.

 

VD 3, Càn tạo: Canh Ngọ - Tân Tị - Canh Ngọ - Ấ t Dậu,

 Tạo này mặc dù có Ấ t Canh, nhưng tháng Tị Ấ t mộc chỉ là nhìn tố t 

bên ngoài, bên trong một chút căn khí cũng không có, Ấ t tòng Canh 

hóa không chân, Canh tòng Ấ t hóa cũng chỉ là Giả tượng, Ấ t Canh rố t 

cuộc chỉ lấ y hợp bán luận. Ấ t Canh hợp, hoặc là kim vượng hóa kim, 

hoặc là mộc vượng hóa mộc. Vận đầ y và trung vận, từ nam chuyển 

sang tây, không phải vận tố t, tương đố i cùng khố n. Ấ t mộc thụ thương 

nghiêm trọng, bị chặt đứt một ngón cái. Về  già hành vận bắ c phương, 

đặc biệt là tiế n vào vận Tý, nhấ t cử thành danh, trong đó năm Ấ t Hợi 

là tố t nhấ t. Người này quý lớn hơn phú.

 Cả ba ví dụ ở trên đề u có Ấ t Canh hợp, Canh tòng Ấ t hóa càng chân 

thiế t, thì người này càng giàu có.

 Lại xem một bát tự Canh tòng Ấ t hóa:

 VD 4, Càn tạo: Mậu Thìn - Ấ t Mão - Canh Thìn - Đinh Hợi.

 Ấ t Canh hợp, hóa tượng vố n là kim, gặp đế n Ấ t mộc cường vượng, 

Canh kim thiên nhược, Canh theo Ấ t. Mượn thế  Ấ t mộc mà cường 

vượng, giố ng như cáo mượn oai hùm. Tạo này Canh kim sinh ở tháng 

Ấ t Mão, Ấ t mộc đang nắ m lệnh, Canh tòng Ấ t hóa, rấ t chân thiế t, 

Ấ



Canh kim theo Ấ t mộc mà biế n vượng. Trụ năm thấ y Mậu, xuấ t thân 

thành thị; giờ thấ y Đinh hỏa, làm quan Tể tướng. Ấ t mộc nằ m lệnh 

thấ u ra, Canh tòng Ấ t hóa, không phải bản thân Canh kim có bao 

nhiêu năng lực, mà là Ấ t mộc nắ m lệnh đặc biệt rấ t thích Canh kim. 

Đây là mệnh tạo đại gian thầ n Ngụy Trung Hiề n thủ hạ của Hi Tông 

Hoàng đế  triề u Minh. Thú vị là, Hi Tông Hoàng đế  là một kỹ  nghệ 

"Thợ Mộc" cao siêu. Ấ t Canh hợp, Ấ t mộc biế n thành kiên cứng, Canh 

kim là lợi khí, cả hai cùng nhau tâm đắ c.

 Tham khảo:
 https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%...g_Hi%E1%BB%81n

 

Đệ lục giảng: Canh Thân Hổ giao trì, Vũ Lộ Mộc chu y
 

 Can chi Lục Canh.
 Canh chủ biế n cách, tính mạnh mẽ  như Bạch Hổ, ở trên can phố i hợp 

nhau, có Canh Thân và Canh Dầ n đề u là đôi Bạch Hổ, còn gọi là Bạch 

Hổ giao trì. Chỉ cầ n trong trụ thủy hỏa điề u đình thỏa đáng, Canh kim 

chính là luyện mãi thành thép, thành tựu rấ t lớn.

 Can chi Lục Canh có: Canh Tý, Canh Tuấ t, Canh Thân, Canh Ngọ, 

Canh Thìn, Canh Dầ n.

 + Canh Tý: Khí thế  can chi ở kim sinh thủy, có hoạn thủy đa kim 

trầ m. Trụ ngày Canh Tý, tọa Thương quan, nữ mệnh khắ c phu. Can chi 

kim thủy tương sinh, người thông minh xinh đẹp, ngay thẳng, nói 

nghĩa khí. Nạp âm là Bích Thượng thổ, có ý là cung vàng điện ngọc.

 Ngày Canh Tý là Kim Ngọc xuấ t hải.

 Có thơ viết:

 Năng lực giỏi ca múa bút mực,

 Giố ng như Bạch Hổ đùa sông nước.

 Xung ở Lộc Mã đăng khoa giáp,

 Hoa trúc mưa phùn lệ tình thương.

 Tháng Tý, suy, Thương quan vượng, không có thổ vận, tức là Quỷ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%A5y_Trung_Hi%E1%BB%81n


vượng, yểu tiện ngắ n ngủi. Tháng Sửu, hư danh, khinh tài. Tháng Dầ n, 

Thiên Tài, bấ t lộc. Tháng Mão, hợp tài, vàng ngọc đầ y mắ t. Tháng 

Thìn, lợi đường kinh thương. Tháng Tị, vũ chức hiển dược. Tháng Ngọ, 

quan văn cận vệ. Tháng tứ quý, Ấ n vượng, phú mà có danh. Tháng 

Hợi, phiêu bồ ng, tăng lữ.

 

+ Canh Tuấ t: Khí thế  can chi ở kim xuấ t thổ. Trụ ngày Canh Tuấ t, tọa 

khố  thông căn thân cường, ngày Khôi Cương, thông minh cương nghị, 
có tài văn, trung nghĩa song toàn. Canh Tuấ t nạp âm là kim thành 

khí, không thể thấ y hỏa, sợ tổn thương, nế u gặp thủy thổ trợ nhau là 

quý.

 Canh Tuấ t là ngày Lộc Mã quý nhân.

 Có thơ viết:

 Tướng quân bách chiến bấ t luận công,

 Cao sơn lưu thủy lại xuấ t chinh.

 Tây khứ dương quan tri âm thiếu,

 Trước lộc sau phúc hai ba lầ n.

 Tháng Thìn, xung, mệnh bình thường. Tháng Mão, hợp, nhờ vợ phát 

phúc. Tháng Dầ n, mệnh Hầ u vương. Tháng Sửu, Tài vượng Quan 

thăng. Tháng Tị, hỏa Quan, vũ chức thao quyề n, có kinh hiểm. Tháng 

Ngọ văn chức, khó thiện chung. Tháng Thân Dậu, tài đế n lại đi, tán tụ 

theo nhau. Tháng Hợi Tý, văn bút siêu quầ n.

 + Canh Thân: Can chi nhấ t khí, trụ ngày Canh Thân, tọa Lộc thông 

căn, thân thể tố t, có một đoạn phú quý. Tháng Sửu, là Thiên Nguyệt 

lưỡng đức, chủ nhân khỏe mạnh cả đời ít tật bệnh. Nữ mệnh Canh 

Thân mang Thiên Nguyệt lưỡng đức, tấ t sinh quý tử, thông minh đại 

khí. Nạp âm là mộc, mặc dù khí nhược, nhưng có thể dẫ n thông mộc 

khí, không kỵ mộc.

 Canh Thân là ngày Song Hổ bôn trì. Lâm quan lộc, tọa chi Tỉ kiên, 

Thực thầ n, Thiên Ấ n, còn gọi là ngày Hổ luyế n Ngọc Nữ.

 Có thơ viết:



 Bạch Hổ giao trì hướng nam hành,

 Tước nhảy giang hà sớm thành danh.

 Lộc đáo Trường sinh Quan đắ c địa,

 Cửu trọng lộ vũ tắ m Chu y.

 Tháng tứ quý, thấ u hỏa, mệnh đại quý. Tháng Hợi Tý, thơ từ nỗ i tiế ng. 

Tháng Thân Dậu, không có Quan tinh, bầ n mà tiện. Tháng Dầ n Mão, 

tiề n đầ y ba học. Tháng Tị Ngọ, làm quan Thị Lang, Thấ t Sát là dụng, 

tư thế  hào hùng.

 

+ Canh Ngọ: Khí thế  can chi ở hỏa cháy rực luyện kim. Thân tọa Chính 

Quan Chính Ấ n, khí chấ t thanh thuầ n, tấ t chủ quan quý, nhưng kim 

tọa hỏa địa, phải qua hỏa luyện, gọt giũa nhiề u lầ n, cho nên đường 

quan sáng lạn, có thành tựu lớn cũng có thấ t bại. Canh Ngọ nạp âm 

là Lộ Bàng thổ là Ấ n, khiế n cho Canh kim nguy mà không tổn thương, 

can chi hàng thượng đẳng.

 Canh Ngọ là ngày Hỏa chú Kim Ấ n.

 Có thơ viết:

 Một cái bút sắ t thủy làm mực,

 Nhạt màu nồ ng mây vẽ  dưới bút.

 Học uyển tướng sĩ hai kiểu mệnh,

 Sơn dã Chu Tước ngậm đá quý.

 Thánh Sửu có thanh danh. Tháng Thìn, tự hình, phú mà có hình 

phạt. Tháng Dầ n Tị Ngọ, hỏa vượng, mang tàn tật, phế  lại có tật hoạn. 

Tháng Mão, Tài vượng, người đại phú. Tháng Tý xung, tài nghệ vang 

xa. Tháng Thân Dậu, ngày Nhật quý, buông tay lên mây xanh.

 + Canh Thìn: Khí thế  can chi ở thổ sinh kim. Canh Thìn là Khôi cương, 

hỉ thân vượng, kỵ Tài Quan. Trụ ngày Canh Thìn, thân tọa Chính Tài, 

Thương quan, Thiên Ấ n, chủ nhân có tài lộc, thông minh có học thức, 

trong chi có Thương quan mang Thiên Ấ n có quý khí, còn trong Thìn 

có Mậu Quý hóa hỏa là Quan Sát, biế n thành nhật tọa Tài Quan, có 

thể làm quan, nhưng ẩn chứa Thương quan, khả năng thích khai sát 



giới. Nạp âm là Bạch Chá kim, có thể trợ thân vượng.

 Canh Thìn là ngày Phúc Đức quý nhân.

 Có thơ viết:

 Mệnh mang Khôi Cương tính cương cường,

 Không tin thầ n quỷ thầ n ở bên thân.

 Ngọc bội kiề u dương đến nhập mệnh,

 Cầ m giáo lên ngựa phò Cao hoàng.

 Tháng Sửu, phú mà có danh. Tý Sửu, văn tài xuấ t chúng. Tháng Dầ n 

Mão, tài phúc thọ ngắ n. Tháng Ngọ, phát tích có bệnh tật. Tháng Tị, 
cả đời gian khổ. Tháng Mùi Thân, tài vận phát tích. Tháng Dậu hợp, 

thấ u Quan tinh, vinh hiển. Tháng Hợi Tý, Thực thầ n vượng phát tích 

khó thọ. Canh Thìn, quý mà phong lưu, danh trọng lợi khinh.

 + Canh Dầ n: Khí thế  can chi ở kim khắ c mộc, Canh kim tọa tuyệt địa, 

vô căn, cái đầ u (can khắ c chi). Nữ mệnh khắ c phu tái giá, có thể làm 

vợ lẻ; nam mệnh Canh Dầ n chế t không yên, nhưng tọa Sát Ấ n có khai 

thác tinh thầ n, làm quan thanh liêm, chi tàng Thiên Ấ n chỉ làm chức 

phó. Nạp âm là Tùng Bách mộc, mộc vượng khiế n kim tự khuyế t, sinh 

mùa xuân có thể là tài năng trụ cột.

 Canh Dầ n là ngày Bạch Hổ trấ n sơn.

 Có thơ viết:

 Bình xuyên mãnh Hổ quy sơn lâm,

 Gió thu là rơi thời không yên.

 Tố i hỉ đại tuyết lúc phong sơn,

 Tam hạ nùng ấ m ngọa Khổng Minh.

 Tháng Tý, Thực vượng, thân suy, Tỉ Kiế p phù là cát. Tháng Dầ n, 

thanh tú, mệnh cao. Tháng Mão, phú không bề n. Tháng Thìn, phú 

quý. Tháng Tị, quỷ ám tàng, có Ấ n, chức vinh. Tháng Thân Dậu, tiề n 

tài tụ tán phù trầ m. Tháng Tuấ t Hợi, quản trị tập đoàn tài chính.

 

Đệ thấ t giảng: Canh là điề u tiết khí, Tiến thoái biết đầ u mố i
 



 Canh kim hoa nhứ.
 Canh kim là khí túc sát, cản trở, là thầ n biế n cách. Cùng cực gặp 

Canh có thể phát phú, cực vui gặp Canh lại sinh biế n. Trong bát tự, 

có Canh kim, là có ức chế  hoặc cản trở, ức chế  hoặc cản trở là chỉ tác 

dụng đố i với bát tự có tố t có xấ u.

 VD 1, Càn tạo: Đinh Hợi - Canh Tuấ t - Kỷ Tị - Canh Ngọ.

 Đây là bát tự Tưởng chủ tịch Quố c Hội, nhật can Kỷ thổ, vố n là hỏa 

thổ thành công. Không chịu nỗ i có 2 Canh treo hai đầ u bên cạnh, 

người này lúc đang đương vị, tấ t nhiên nói chung là tình thế  khó xử, 

hoặc là nói sách lược của người bên cạnh đố i với ông ấ y là có phản 

nghịch. Chi năm Hợi trong có Giáp mộc ám tàng một luồ ng sinh khí, 

luồ ng sinh khí này cũng không vượng, hơn nữa ở bên cạnh đại hải. 

Giáp mộc ở tháng Tuấ t rấ t suy nhược, phía trước trụ tháng Canh kim 

đố i với Giáp mộc có tác dụng ngang nhau, nhưng mà Kỷ thổ ở dưới 

cục diện là hỏa thổ thành công, tố i kỵ là vượng mộc tạp ở trong thổ. 

Cho nên, trước một Canh kim đố i với toàn bộ bát tự khởi tác dụng 

phá hư, Canh thứ hai đố i với trước mặt là chỉnh sửa, Canh kim thứ hai 

mới là khởi tác dụng tố t.

 Lại xem một bát tự đoán nghề  nghiệp:

 VD 2, Càn tạo: Canh Thìn - Kỷ Sửu - Đinh Tị - Bính Ngọ.

 Ngũ hành bát tự này là từ hỏa chảy hướng về  kim, đế n kim thì dừng 

lại. Kim là Tài, là công việc thu hoạch của nó, cũng là thể hiện tài 

năng. Nhấ t là Canh kim ở trước mặt, chỗ  hướng đi không tố t, chỉ 
thích trực tiế p tạp hướng Thìn thổ, cũng chính là nói công việc người 

này có liên quan cùng Thìn thổ. Thìn ở trên thân đại biểu dạ dày, ở 

đấ t đại biểu bệnh viện, tác dụng Canh kim chính là cứu tử phù 

thương. Đồ ng thời, toàn bộ bát tự là lấ y Thực thầ n sinh Tài làm chủ 

tuyế n, hành nghề  kỹ  thuật, vố n là anh ta chủ trì bác sỹ  của một bệnh 

viện lớn.

 Hai VD bên trên đề u không phải là nhật chủ Canh kim, nhưng chỗ  

Canh kim khởi tác dụng là bấ t biế n. Dưới đây là nói một bát tự Thánh 

nhân có nhật can là Canh kim.



 

VD 3, Mệnh tạo Khổng Tử: Canh Tuấ t- Mậu Tý - Canh Tý - Giáp Thân.

 Ngày Canh Tý sinh ở tháng Tý, vố n có hoạn thủy đa kim trầ m, may 

mắ n có Mậu thổ thấ u ra, thủy đa, có chỗ  cường thổ chế . Trong Tý có 

Quý thủy phong thịnh, Quý thủy là Thương quan, Thương quan vượng 

mà có chế , đại biểu người này là có tài hoa, hơn nữa còn phát tiế t 

không loạn. Tuấ t ở trong nguyên cục có một chút Đinh hỏa thâm 

tàng ở trong khố  Tuấ t, khí số  không có thấ u ra, ở triề u đình tại thế  

khó mà có tiề n đồ . Nhưng mà, hay là ở trụ giờ. Trước có nói tác dụng 

trụ giờ đố i với Mậu thổ, ở dưới cục diện thủy nhiề u, Mậu chủ yế u là 

dựa vào thủy, Mậu chính là Trường sinh ở Thân. Quý thủy cùng Mậu 

thổ đồ ng thời được Trường sinh, thủy có thâm sâu, thổ cũng có bề  

dầ y. Đại biểu tài hoa người này là sâu không thấ y đáy, năng lực tu 

luyện cũng là núi cao ngẩng mặt, Đinh hỏa đại biểu tư tưởng của ông 

ấ y, là một ngọn đèn sáng ở trong đêm tố i. Giáp mộc đại biểu là một 

luồ ng sinh khí, Thân tọa lại thấ y thủy, là Tuyệt xứ phùng sinh. Giáp 

mộc là vật hữu dụng, Giáp mộc trong nguyên cục có chút phù trôi, 

đại biểu người này ở lúc tại thế  có chút phiêu đãng. Trụ giờ là cung 

con cháu, đại biểu con cháu hậu thế  có thành tựu. Giáp mộc chịu ân 

huệ Quý thủy ở trong Tý, đại biểu truyề n nhân và hậu nhân chịu ảnh 

hưởng của ông ấ y rấ t lớn, đương nhiên cùng đại biểu con cháu đời sau 

tấ t có thành tựu. Theo giải thích, lúc Khổng Tử tại thế  cũng không có 

quan chức lớn gì, cũng không giàu có, đi khắ p các nước kinh tế  cũng 

phải dựa vào học trò duy trì. Thế  nhưng học trò của ông lại đem vật 

của ông chỉnh lý lại mà lưu truyề n hậu thế , đây chính là 《 Luận Ngữ 
》. Lại có con cháu hậu thế  là Khổng Dung, sau khi đắ c thế  nắ m 

quyề n ngàng càng phát huy, cho đế n hơn hai nghìn năm đế n nay 

vẫ n được tôn làm Khổng Thánh nhân.

 

Canh gặp Giáp hoặc Giáp gặp Canh đề u là như vậy, Giáp mộc thái 

vượng hoặc lúc phát tiế t thái quá, thì Canh đế n ức chế  nó quá vượng, 



giố ng như gió thu quét cành lá. Lúc Giáp mộc thái nhược, Canh kim 

cũng sẽ  xuấ t ra cản trở, lúc cản trở này, là cản trở Giáp mộc tiế p tục 

suy lạc, thực tế  là hợp tác đố i với Giáp mộc. Ví dụ như 《 Thập Đoạn 
cẩm 》 ở lúc luận Giáp Kỷ hợp hóa, có câu nói: "Tháng gặp Canh kim, 

gia đồ  tứ bích." Giáp Kỷ hợp hóa thổ, tại sao "Phùng Tân có phú quý, 

ngộ Canh lại gia bầ n" chứ? Đơn giản mà nói, chính là Canh kim có 

thể hợp tác Giáp nhược. Ở lúc Giáp Kỷ hợp hóa, Kỷ thổ phải vượng, 

Giáp mộc phải nhược, Giáp mộc không nên trường căn, càng không 

thể vượng. Nhưng mà, xuấ t hiện Canh kim, thấ y cường liề n ức, thấ y 

nhược liề n phù, đây thì đố i với Giáp Kỷ hợp khởi tác dụng phá hư. 

Nhưng Tân kim lại không như vậy, Tân là cái cuố c xẻng, không chỉ có 

thể chặt cỏ, còn có thể trừ căn. Có ích cho Giáp Kỷ hợp hóa thổ.

 Canh gặp Ấ t là có quan hệ tương hợp, Ấ t lúc so với Canh nhược, Ấ t 

tòng Canh hóa; Ấ t mộc lúc nắ m lệnh, thì Canh tòng Ấ t hóa. Nhưng Ấ t 

Canh hợp cùng Giáp Kỷ hợp khác nhau, Ấ t Canh hợp, lúc độ Canh 

vượng mạnh xa hơn so với Ấ t mộc, Ấ t mộc tự có như không, hóa khí 

cũng là bản khí của Canh, hợp hóa không có ý nghĩa đặc biệt, chỉ là 

một loại hình thức mà thôi. Ấ t mộc rấ t cường, lúc Canh tòng Ấ t hóa, 

giố ng như một mãnh gỗ  cứng cầ n phải có người thợ lành nghề  để điêu 

khắ c, người có Canh tòng Ấ t hóa đa số  là miễ n cưỡng cầ u toàn, 

nhưng đa số  là có thành tựu.

 Canh gặp Bính, Bính lại là thiên địch của Canh. Canh hỉ Đinh luyện, 

là làm cho Canh kim càng thêm vững chắ c. Bính thì không như vậy, 

nó có thể hoàn toàn khố ng chế  sát khí của Canh kim. Đánh một 

phương, đế n mùa thu, khí ấ m vố n là phải chuyển tố t, trải qua mùa hè 

oi bức, chúng nó đề u mong mỏi khí trời sớm chút mát mẻ. Thế  nhưng, 

hế t năm này năm nọ gặp phải cuố i thu nắ ng gắ t, chậm chạp không hạ 

nhiệt độ, mỗ i ngày vẫ n cứ càng nóng thêm, đây chính là Bính hỏa 

chế  trụ Canh kim.

 Canh gặp Mậu Kỷ đề u là thổ sinh kim, chẳng qua Canh thái nhược 

cũng sẽ  bị thổ đa vùi kim. Lúc thổ đa chôn kim rấ t thích phùng xung, 

địa chi có cung giố ng như có người khai thác quặng, Canh kim mới có 



ngày xuấ t đầ u lộ diện. Mậu thổ táo cứng, trong sinh có khắ c; Kỷ thổ 

ẩm thấ p, sinh trợ Canh kim là hỉ mà còn thuận.

 Chỉ một nhật can Canh kim cũng không thể quyế t định vận mệnh bát 

tự tố t hay xấ u, nhưng mà, người sinh ngày Canh, nế u như trong trụ 

mang hình, hoặc là đại vận lưu niên gặp hình, trung niên về  già tấ t có 

họa sinh tử bấ t ngờ. VD như trước đây có nói đế n một Càn tạo: Mậu 

Ngọ - Tân Dậu - Canh Thân - Giáp Thân chế t ở vận Tị, năm Mậu Dầ n. 

Mệnh tạo Tướng quân: Mậu Tuấ t - Nhâm Tuấ t - Canh Thân - Mậu Dầ n, 

cũng là chế t ở vận Tị năm Giáp Dầ n. Liêu Trọng Khải: Mậu Dầ n - Bính 

Thìn - Canh Thân - Tân Tị. Trong trụ có mang tam hình, chế t ở họng 

súng. Trương Tác Lâm: Ấ t Hợi - Kỷ Mão - Canh Thìn - Tân Tị, đạn bắ n 

chế t.

 

8. Phầ n Tân kim
 

 Đệ nhấ t giảng: Tân là chấ t Canh, Kim ngọc bấ t vi bằ ng
 

 Phân biệt Tân và Canh.
 Có người nói: Canh là búa rìu, Tân là đao nhỏ; Canh là sắ t thô, Tân là 

châu ngọc, kim bồ  tát. Đố i với bên ngoài mà nói, so sánh như vậy 

dường như cũng được. Nhưng mà, đố i với một người nghiên cứu mệnh 

lý mà nói, không nên chấ p nê dưới sự so sánh của cổ nhân, mà phải 

hiểu rõ thực chấ t của Tân kim. Muố n hiểu rõ thực chấ t chỗ  Tân kim, 

phải bắ t đầ u từ đâu chứ? Trước đây có nói qua nhiề u lầ n, can dương 

là khí, can âm là chấ t. Bấ t cứ tổ hợp thể của vật chấ t nào đề u là khí 

và chấ t giố ng nhau, đồ ng nhấ t ngũ hành khí và chấ t vừa có quan hệ 

cũng có phân biệt, lúc chúng ta hiểu rõ chỗ  quan hệ giữa Tân và 

Canh, thì không khó lý giải thực chấ t của Tân kim.

 Thực chấ t Canh kim khí túc sát, là thầ n cản trở và biế n cách. Giò 

mùa thu túc sát cũng tố t, cản trở, hoặc là biế n cách cũng được, 

chung quy cũng có phương thức biểu hiện cụ thể. Đế n mùa thu, mùa 



hạ viêm nhiệt bắ t đầ u thoái lui, đây là tác dụng của Canh kim, nhưng 

chân chính khiế n cho vạn mộc điêu tàn là mùa Hàn lộ và Thu sương, 

có đạo là "Hàn Lộ trọng sương áp thiên căn". Túc sát và cản trở là khí 

thế  lớn, cản trở túc sát rõ ràng mà cụ thể đó là Tuyế t vũ băng sương. 

Khí cản trở túc sát là Canh kim, Tuyế t vũ băng sương chính là Tân 

kim. Khí trời cản trở túc sát, được ích lợi ở Canh kim, thủ đoạn thực 

thi cụ thể là Tân kim. Cổ nhân nói: Tân kim ở trời là trăng là sương, ở 

đấ t là kim thành khí. Tân kim là kim mang thủy cho nên trường sinh ở 

Tý. Sương vũ băng tuyế t bên nào lại phải ly khai thủy chứ? Người 

ngoài nghề  có thể lý giải là châu ngọc, kim bồ  tát, cầ n phải thường 

dụng thủy tẩy rửa tro bụi, để tránh thổ đa vùi kim. Người trong nghề  

thì muố n hiểu rõ, Tân kim là thực thể của Canh kim, hóa thân làm vũ 

tuyế t băng sương.

 Tân kim ở trên thân thể chủ phế , phổi nằ m ở trong ngực, thông lên 

yế t hầ u. Công năng chủ yế u của phổi là khí, nắ m thông vào bên 

trong, thông điề u thủy đạo, chủ da lông. Thông với mũi, cùng đại 

tràng (Canh chủ đại tràng). Canh còn gọi là đại lộ, thích Kỷ thổ tương 

sinh. Muố n cho Kỷ thổ có thể bổ sung thông đại lộ, nhấ t thiế t "Dụng 

cụ" đề u là Tân kim, Tân kim có thể thực hiện nguyện vọng của Canh 

kim, như vậy Tân và Canh chính là một đôi âm dương, tăng thêm sức 

mạnh, không thể tách rời.

Tân kim thuộc âm kim, còn gọi là kim trang sức, đương nhiên Tân kim 

cứng không bằ ng Canh kim, nhưng bên trong thì cứng, tâm cường 

tiế n lên, tâm không cầ u hư vinh và biểu hiện đột xuấ t. Nhưng Tân kim 

đúng là Tân "Gian khổ", cùng Canh kim giố ng nhau, đầ y màu sắ c bi 

kịch. Ở trên lịch sử Trung Quố c, Quố c phụ Tôn Trung Sơn chính là 

nhân mệnh Tân kim, cả đời vấ t vả, là nhân sĩ thành công, nhưng lại là 

nhân vật bi kịch. Ở bên cạnh tôi có một cô gái, thường ngâm ca một 

đoạn ca từ ở trong《 Hồ ng Lâu mộng 》 : "Thu hoa ảm đạm thu cỏ 

vàng, cảnh tượng đèn thu đêm thu dài, cảm giác cửa thu thu bấ t 

tận, nào kham mưa giò giúp thê lương." Nghe ra rấ t là thê lương, tra 

bát tự của hắ n, vố n hắ n người Canh kim cũng thích Tân kim. Nhật can 



Tân kim đố i với mục tiêu truy cầ u không bằ ng Canh kim đại đao búa 

lớn, nhưng lại có sức chịu đựng day dưa!

 

 VD 1, Càn tạo: Kỷ Hợi - Tân Mùi - Tân Hợi - Kỷ Hợi.

 Đây là một Tổng giám đố c công ty tư doanh, văn hóa cơ sở của hắ n 

cũng không tố t, rấ t nhiề u đồ  phương diện văn kiện là khiế n cho tôi 

đế n trợ hắ n hoàn thành. Tình huố ng của hắ n tôi rấ t quen thuộc, có 

rấ t nhiề u ưu điểm, nhưng làm cho tôi rấ t phục ở hắ n là tính kiên 

nhẫ n. Nghiệp vụ Công ti tấ t phải cầ u người, cầ u người cầ n phải nhẫ n 

nại, thông thường viên chức thấ y người khác không thèm nhìn hạng 

mục, đề u có khả năng bỏ đi, nhưng ở trên tay của hắ n, chưa hề  bỏ đi, 

rấ t nhiề u lúc hắ n sẽ  dùng lòng nhẫ n nại này để cảm động lòng 

"Thượng đế ".

 Tân kim so với Canh kim mà nói, là mề m mại, nhưng nói chung hắ n 

có một mặt khéo léo. Nhẫ n nại cùng người khác câu thông, thì dễ  

dàng được người khác phát hiện, vố n là một khố i "Vàng". Tân kim nế u 

như không có nhẫ n nại, thì giố ng như dùng dao khắ c tượng, khẳng 

định làm không ra tác phẩm như ý muố n.

 Tân kim và Canh kim đề u sợ thổ vùi, mệnh thư gọi là thổ đa vùi kim, 

bấ t luận Canh Tân kim đề u gọi là dương kim, chỗ  nói dương kim, 

chính là cục sắ t thô khoáng thạch không có chế  luyện và nung tạo. 

Đem sắ t thô khoáng thạch nói sánh như Canh kim, trải qua chế  luyện 

đao kiế m chính là Tân kim; nói đem đao kiế m sánh như Canh kim, 

dụng đao kiế m mài thành kim chính là Tân kim, Tân kim nói chung là 

xinh đẹp hơn so với Canh kim. Chính là chỗ  cổ nhân nói, Tân kim là 

thành kim khí, thông thường không cầ n có hỏa, hoặc là sợ hỏa. Còn 

Canh kim muố n thành vật dùng, thì không thể thiế u hỏa. Tân kim khá 

dễ  dàng thành tài, bởi vì bản thân nó thì có một luồ ng tú khí, chỗ  

yêu cầ u cũng rấ t đơn giản, đó chính là thủy. Chỉ cầ n có thủy, thì Tân 

kim có thể phát huy tài năng của nó.

 



Canh Tân kim đề u có thể sinh trợ Nhâm Quý thủy, nhưng nế u so 

sánh, Tân kim sinh Quý thủy thì có đủ bản lĩnh được trời ưu ái. Bởi vì 

Tân kim vố n chính là hóa thân vũ tuyế t băng sương, Tân kim sinh 

Nhâm thủy, có thể làm nguyên đầ u hoạt thủy cho Nhâm thủy. Thu 

kim sắ c bén chủ yế u là chỉ Canh kim, trước có nói qua "Thu kim sắ c 

nhọn tố i vi kỳ, Nhâm Quý tương phùng vố n không nên." Ý ở trong là 

nói Canh kim và Nhâm Quý thủy cùng ở cũng không hài hòa, tố i 

thiểu một chút này cùng Tân kim là không sánh được. Nhưng Canh 

kim ở trên khí thế  mạnh hơn so với Tân kim, Canh kim coi trọng tư 

tưởng và phương pháp tư duy, thích lãnh đạo và thố ng soái người 

khác. Tân kim thì phầ n đa chú trọng kỹ  xảo và kỹ  năng, Tân kim khá 

mề m mại, ôn hòa, thích hợp thao tác cụ thể. Cho nên, nhìn qua khổ 

hơn so với Canh kim.

 VD 2, Càn tạo: Mậu Thìn - Kỷ Mùi - Tân Mão - Canh Dầ n.

 Đây là một nam mệnh có nhật can là Tân kim, sinh năm 1988, bản 

thân từ tường mạo đế n học nghiệp đề u khá ưu tú, cán bộ hội học sinh, 

tích cực ở trong dạy học, năm thứ nhấ t là vào đảng, nguyên nhân căn 

bản là hắ n được bạn đồ ng học và thầ y đề u thích. Canh kim đại biểu 

em trai của hắ n, thời kỳ thiế u niên của em trai, thì cùng hắ n cả một 

trời một vực, mơ tưởng hảo huyề n. Mặc dù tư tưởng linh hoạt, nhưng 

khó mà thao tác cụ thể được một chuyện tố t. Tân kim nam nhân bình 

thường khá là ôn thuận, nhìn không ra có cái gì là ưu sầ u khổ muộn, 

nhưng em trai thì cả ngày lo lắ ng ưu sầ u, nguyên nhân chỉ là Canh 

kim rấ t cầ n có hỏa, mà mệnh cục không có hỏa thấ u can, thì Tân kim 

không có chỗ  nói. Tạo này chủ yế u dụng mộc thông thổ, thầ n nắ m 

lệnh là Kỷ thổ, mộc so với hỏa càng trọng yế u hơn, ngày giờ là Canh 

Dầ n Tân Mão Tùng Bách mộc, trên lý luận là người đề u có thể thành 

tài, trước mắ t là một lý một văn. Xem ra, xác thực là một người trọng 

kỹ  thuật, một người trọng tư tưởng.

 Canh kim túc sát và cản trở cầ n phải có Tân kim đế n trợ giúp nó thực 

hiện, không có Tân kim thì không cách nào thực thi lý tưởng của 

Canh kim. Tân kim mặc dù là hóa thân vũ tuyế t băng sương, nhưng 



đố i với vạn vật đề u là quản chế  hợp lý hóa, giố ng như Tân đố i với 

Giáp, là Chính quan, bát tự nế u cầ n dùng Giáp, thì nó từ góc độ yêu 

thương đế n quản chế , trong khắ c có trợ ích; nế u như bát tự không 

cầ n Giáp, nó cũng có thể trảm thảo trừ căn. Cho nên, cổ nhân nói 

Tân kim "Có thể phù xã tắ c, có thể cứu sinh linh".

 

Đệ nhị giảng: Tân kim hỉ dương hòa, còn muốn sa thủy thanh
 

 Thể tượng Tân kim.
 《 Thập can Thể Tượng 》 thơ viết:
 Tân kim Châu ngọc tính hư linh,

 Tố i thích dương hòa sa thủy thanh.

 Thành tựu không nhọc viêm hỏa đoán,

 Tư phù thiên ái thấ p nê sinh.

 Mộc đa hỏa vượng cầ n tây bắ c,

 Thủy lạnh kim hàn cầ n Bính Đinh.

 Tọa Lộc thông căn thân vượng địa,

 Lo gì thổ dầ y không hình hài.

 Thể tượng chính là tượng đại thể, trên đại thể Tân kim có thể xem như 

là loại châu ngọc, kim bồ  tát, bởi vì so sánh như vậy thì dễ  lý giải. 

Châu ngọc lấ y lấ p lánh dễ  thấ u ra là tố t, hỉ thuầ n khiế t, kỵ tỳ vế t. 

Tân kim giố ng như Bạch lộ, cách cục tố i cao chính là kim bạch thủy 

thanh. Kim, thủy, mộc đề u sẽ  không mang đế n vế t tỳ cho Tân kim, 

duy chỉ có ngũ hành hỏa thổ rấ t dễ  dàng phá sự. Nhấ t là thổ, táo thổ 

giòn kim, thổ dầ y vùi kim, thổ mỏng làm bẩn kim. Chỉ có thấ p thổ 

sinh kim, nhưng thấ p thổ sinh kim cầ n có rấ t nhiề u điề u kiện, như lúc 

Tân kim nhược cầ n phải tư phù, còn phải có thanh thủy ôn nhuận, 

giố ng như đãi cát lấ y vàng.

 



Tân kim hơn nửa đề u có linh tính, có văn hóa và không văn hóa chỉ 
cầ n phát triển ở phương diện huyề n học, thông thường đề u có linh 

tính vượt hẳn người bình thường. Rấ t nhiề u đại sư không có nhật can 

Tân kim, chính là ở trong trụ có nhiề u Tân kim.

 VD 1, Càn: Tân Sửu - Tân Sửu - Mậu Ngọ XX

 Người này có nhật can không phải là Tân kim, nhưng có 2 thiên can 

Tân kim thấ u ra, đặc điểm Tân kim nhấ t định sẽ  có chỗ  thi triển. Giờ 

sinh không rõ, nhưng chỗ  so sánh rõ là người có tạo nghệ Dịch học 

rấ t sâu, rấ t có linh tính, thường hay đoán thẳng sự việc.

 VD 2, Càn: Tân Hợi - Tân Sửu - Mậu Thân - Mậu Ngọ.

 VD 1 và 2 đề u là người rấ t có linh tính, VD 2 là giờ Ngọ, sinh ra lúc 

Thái dương ở giữa trưa. Khác nhau là, trụ năm gặp Hợi thủy, dương 

minh thanh thủy đề u không khuyế t, Tân kim bị thủy tẩy rửa càng 

thanh tú, cho nên tầ n lớp rấ t cao, tiế n sỹ  Y học, thành tựu phi phàm. 

VD 1 không kể trụ giờ, không thấ y Nhâm thủy, lúc trẻ rấ t kém. Nế u là 

giờ Hợi, về  già tấ t có thành tựu.

 Tân kim đại biểu là Kim bồ  tát, hẳn là có linh tính, nhưng rấ t thích là 

trời im dương quang sáng rực là rấ t tố t, như vậy thì có người đế n 

triề u bái. Bồ  tát trên thân không thích tro ngu, nế u như tro ngu 

thuyế t minh là bồ  tát này bị lạnh nhạc, nế u như phải phát huy lầ n 

nữa linh tính của hắ n, ít nhấ t trước phải xóa đi vế t dơ bụi ở trên thân. 

Cho nên thơ viế t Tân kim:

 Tân kim châu ngọc tính hư linh,

 Rấ t thích dương hòa sa thủy thanh.

 Dụng thủy tẩy rửa bụi trầ n là rấ t trọng yế u.

 VD như hai tạo dưới đây:

 1, Càn: Ấ t Sửu - Giáp Thân - Tân Sửu - Bính Thân;

 2, Càn: Ấ t Sửu - Giáp Thân - Tân Sửu - Nhâm Thìn.

 Hai nam nhân này sinh cùng năm tháng ngày, Càn 1 được một Bính, 

là dương hòa khí túc; càn 2 thì có Nhâm thấ u có thể nói là thanh 

thanh sa thủy. Thiên can hai người đề u không có thổ ô nhiễ m, kế t 

quả là tầ ng lớp của hai người đề u không tệ, đề u có bằ ng cấ p chính 



quy. Thú vị là Nam Càn 1, ở trên mạng hiểu được có hơn 20 người sinh 

ra trong ngày này, ngoại trừ hai giờ sinh này, còn lại giờ sinh khác có 

tầ ng lớp xuấ t thân đề u thấ p.

 

Làm thầ y dự trắ c huyề n học, mặc dù không phải là Kim bồ  tát, nhưng 

tố t nhấ t là đem quét sạch hoàn cảnh bản thân, làm thầ n tiên càng 

không thể khiế n cho bản thân lấ p kín chỗ  nhơ.

 Tân kim là sợ hỏa, bởi vì nó vố n là kim thành khí, lại thấ y hỏa luyện, 

thì sẽ  đổi hình. Đinh hỏa là lò lửa nhân gian, Bính là hỏa Thái dương, 

bấ t cứ thái vượng như thế  nào, đố i với Tân kim đề u là một loại thương 

hại, nhấ t là Đinh hỏa. Ở càn 1, Bính thấ u thiên can, nhiề u bệnh, suýt 

chút nữa là tàn phế . Càn 2 mặc dù là có Thương quan thấ u can, 

nhưng Tân kim thích nhấ t chính là Nhâm thủy, trái llai5 là không có 

bệnh tai gì.

 Tân kim chỉ có lúc nó chịu khắ c, mới thích Kỷ thổ. Mậu thổ tính táo, 

thông thường là khó mà sinh Tân kim. Kỷ thổ là mây, là hảo thủ che 

lấ p ánh sáng. Tân kim thích nhấ t là Nhâm Bính, nế u như nói cầ n có 

thổ đế n sinh phù, Tân kim đại biểu tầ ng lớp người sự vật đề u không 

cao. Mộc đa hỏa vượng thì nên hành tây bắ c, cũng là nói lúc mộc 

hoặc hỏa thái vượng tố t nhấ t là dụng kim hoặc thủy, dụng thổ là bấ t 

đắ c dĩ mà thôi. Thủy lạnh kim hàn thích Bính Đinh, nguyên nhân căn 

bản vẫ n là điề u hậu. Tân thích ôn nhuận, nế u như quá hàn lạnh, thì 

phải dụng Bính Đinh hỏa khử hàn giải đố ng, lại dụng Nhâm thủy tẩy 

rửa, Tân kim mới có sáng bóng. Thủy lạnh kim hàn, lúc dụng hỏa giải 

đố ng thì không thích Mậu Kỷ thổ. Đặc biệt là Kỷ thổ, một khi giải 

đố ng, thì rấ t dễ  dàng trở thành bùn đen. Tân kim rấ t thích là kim 

bạch thủy thanh, bùn đen thấ u can giố ng như thổ đa vùi kim, thì Tân 

kim khó mà có sinh khí.

 VD 4, Càn tạo: Giáp Dầ n - Đinh Sửu - Tân Mùi - Nhâm Thìn.

 Tạo này có Giáp mộc, Đinh hỏa, Nhâm thủy thấ u can, Tân kim tổng 

thể là ôn nhuận mà thanh, bằ ng cấ p chính quy, đơn vị và hoàn cảnh 



công tác cũng đề u ở trong tầ ng lớp thượng đẳng. Chính là có một 

điểm, thổ hơi nhiề u, lại hàn lạnh, mỗ i lầ n gặp hỏa Thái dương, có Quý 

thủy trong Sửu giải đố ng, thủy thổ vẩn đục, Quý thủy Thực thầ n đại 

biểu lời nói con người, nói chung lời nói con người không có cẩn thận, 

phá hư hình tượng bản thân. Loại hiện tượng này, thời gian chủ yế u là 

ở hạn vận chữ Sửu. 32 tuổi xuấ t vận hạn Sửu, chuyển vào vận hạn Tân 

kim, trưởng thành nhiề u.

 

Tọa Lộc thông căn thân vượng địa, sao lo thổ dày không hình hài. 

Tân kim có Mậu hoặc Kỷ thấ u can, bấ t kể Mậu Kỷ thổ dày hay mỏng, 

đố i với Tân kim đề u là một loại thương hại, nhưng nế u như thiên can 

kiế n mộc, vấ n đề  có thể giải. Mộc là Tài, loại tình huố ng này đa số  là 

người, sự vật đại biểu Tài tinh là quý. Còn có một loại tình huố ng, 

chính là Tân kim tọa Dậu, tức là người ngày Tân Dậu, loại Tân kim này 

danh là kim xuấ t thổ, cổ nhân cho rằ ng kim xuấ t thổ không sợ thổ 

vùi. Nhưng trong hiện thực có rấ t nhiề u VD để thuyế t minh, chỉ cầ n 

có thổ quá nhiề u, kim xuấ t thổ vẫ n cứ bị tai. Bởi vì, thổ đa tấ t khắ c 

thủy, thủy thụ thương, Tân kim vẫ n là có có tỏa sáng.

 VD 5, Càn tạo: Mậu Thìn - Kỷ Mùi - Tân Dậu - Nhâm Thìn.

 Tân kim tọa Lộc thông căn, nhưng Mậu Kỷ thổ thái vượng, tổn thương 

Nhâm thủy, kế t quả là trung niên thụ khố n. Chẳng qua lúc trẻ tuổi vận 

Canh Thân, Tân Dậu rấ t tố t, toán là danh lợi song thu. Bởi vì vận 

Canh Thân, Tân Dậu có thể trợ giúp nhật can Tân kim xuấ t thổ. Về  già 

Nhâm thủy thụ khắ c, lục thân bấ t hòa.

 VD 6, Khôn tạo: Đinh Tị - Nhâm Dầ n - Tân Dậu - Tân Mão.

 Đinh Nhâm thấ u can, dương hòa sa thủy đề u không khuyế t. Từ trên 

đại thế  mà xem, tạo này là kim bạch thủy thanh. Nhưng mà ám tàng 

Mậu thổ, đố i với Tân kim vẫ n có ảnh hưởng, 2 mộc vố n có thể khử thổ 

hộ kim, bấ t đắ c dĩ có Dậu kim vướng trụ Dầ n Mão, che bụi Tân kim. 

Nữ này thiên tư thông dĩnh, bằ ng cấ p khá cao, có linh tính, chính là 

phu quân không cho nàng tranh khí, nửa cuộc đời bị hôn nhân khố n 



nhiễ u.

 Tại sao Tân kim sợ hỏa thổ, chúng ta trở lại nói một chút thực chấ t 

của Tân kim ở trên, Tân kim là thực thể của Canh kim, là hóa thân vũ 

tuyế t băng sương, thấ y thổ liề n đục, thấ y hỏa liề n hóa. Thổ đục thụ 

khố n, hỏa hóa gặp nạn. Nhâm là thủy sông hà, duy chỉ có thấ u 

Nhâm, vấ n đề  hỏa thổ hoàn toàn có thể giải trừ. Nhưng ngũ hành hỏa 

cũng không thể hoàn toàn không có, đầ y bàn không có hỏa, thiế u 

khuyế t ánh sáng, Tân kim cũng khố n.

 

Đệ tam giảng: Cường có thể phù xã tắ c, Nhược có thể cứu sinh linh
 

 Khí thế  Tân kim.
 《 Trích Thiên Tủy 》 luận Tân kim:

 Tân kim mề m mại,

 Ôn nhuận mà thanh.

 Sợ thổ trùng điệp,

 Vui thủy đầ y đủ.

 Năng phù xã tắ c,

 Năng cứu sinh linh.

 Nhiệt tắ c hỉ mẫ u,

 Hàn tắ c hỉ Đinh.

 Tân kim nhược phải dùng thổ để sinh, nhưng thổ quá nhiề u liề n rấ t 

dễ  vùi kim."Thổ đa vùi kim" là Tân kim rấ t dễ  dàng phạm mao bệnh, 

Tân kim bị vùi, tố i thiểu làm cho người làm biế ng, Canh kim bị vùi, 

người khố n hoặc gấ p bội. Thổ đa vùi kim sẽ  làm cho Canh Tân kim 

một chuyện không thành. Cổ thư nói: "Tân kim hỉ Nhâm thủy tẩy rửa", 

nhược tấ t phải dụng thổ để sinh, sinh quá nhiề u liề n phải dụng thủy 

để tẩy rửa sạch. Đã cầ n thổ sinh lại cầ n thủy tẩy rửa là tại sao? Đây là 

đãi cát lấ y vàng. Đúng như chỗ《 Trích Thiên Tủy 》nói: "Tân kim 

mề m mại, ôn nhuận mà thanh. Sợ thổ trùng điệp, vui thủy đầ y đủ."

 Tân kim là kim trang sức, lúc rấ t nhiề u đúng có liên quan cùng kim 



khí. Một bát tự thiế u 2 kim Tân Dậu, đố i với trang sức đặc biệt yêu 

quý, cho nên mang kim trang sức, hành vận đúng chân. Có một vị 
khách nhân, rấ t ham mê chính là mua kim khí, kế t quả quen thuộc 

hành kim, mỗ i ngày ăn cơm đúng Ngọ, liề n nhấ t định đế n hành kim 

ngồ i tọa, xem bát tự rố t cuộc thiế u 2 kim Tân Dậu, là dụng thầ n vậy. 

10 năm qua, hành vận một Tân Dậu, lập tức chán ghét mỗ i ngày hành 

kim này, hành kim xem như là mấ t một khách quen, nguyên nhân 

chưa rõ, thực ra là bát tự tác quái.

 Tân kim bị thổ dày chôn vùi, phải dụng Giáp mộc để khai thông, dụng 

Nhâm thủy để tẩy rửa. Còn có một vị khách, bị thổ dày vùi kim, thổ 

đục ở trên da rố t cuộc biế n thành rấ t nhiề u tàn nhang, có thể thấ y 

thổ dày chôn kim vố n là nguồ n gố c sinh tàn nhang.

 Một người Tân kim cầ n Nhâm thủy, gọi hắ n đi bơi lội, mà còn đi bãi 

thác nước, lúc mệnh hành vận, kế t quả bơi một tuầ n, liề n đế n mở tờ 

đặt hàng, làm cho hắ n ba năm sợ hãi thấ t kinh không dùng lại, vố n là 

mở công xưởng nước khoáng. Tại sao người thiế u thủy đúng là đi bơi 

sẽ  đổi vận? Thực ra không phải là thầ n kỳ, người thiế u thủy không 

bằ ng nói về  tính cách thủy, thủy là vật mề m mại, nhưng tàng lực bên 

trong hùng hồ n, bản thân thủy có thể uố n khúc, dụng cụ nằ m ở trạng 

thái nào đề u có thễ  thay đổi hình dạng, là đại biểu năng lực thích 

ứng. Thủy đại biểu cơ trí, người thiế u thủy tính thủy nhiề u tập luyện, 

thực ra chỉ là gia tăng tính cách thủy một chút, để thay đổi điểm mù 

của tính cách bản thân.

 

Canh Tân kim còn có một loại phân biệt dễ  dàng bỏ qua, đó chính là 

lúc thủy quá nhiề u. Đạo thường nói "Thủy đa kim trầ m", như vậy nhìn 

bát tự dưới đây một chút, thủy nhiề u hay không nhiề u? Trạng thái 

Tân kim như thế  nào chứ?

 VD 1, Càn tạo: Nhâm Tý - Tân Hợi - Quý Mão - Quý Hợi.

 Nhật nguyên Quý thủy đại biểu mệnh chủ, Quý thủy sinh ở sau Lập 

Đông một này lẻ 6 giờ, tra gặp ngày là Mậu thổ nắ m lệnh (tháng Hợi 



sau tiế t Lập Đông Mậu thổ 7 ngày, Giáp mộc 5 ngày, còn lại 18 ngày 

đề u là Nhâm thủy). Vố n là mệnh tạo này Mậu thổ là chân thầ n, căn 

bản Mậu thổ là định dừng nước chảy cuồ n cuộn. Lại xem khí thế  đầ y 

bàn bát tự, rõ ràng là thủy quá nhiề u, thủy mộc tương sinh, ngoại trừ 

Mão mộc hiện rõ, còn có Giáp mộc ở trong Hợi. Giáp mộc là sinh khí, 

đặc biệt là Giáp mộc ở trong nguyệt lệnh, đại biểu mệnh chủ có cơ 

sinh phát trong toàn bộ gia tộc, Nhâm thủy ở trong Hợi là chị gái của 

hắ n, Hợi là cung vị chị gái, Mậu là chồ ng chị gái, Tân kim chính là 

năng lực chồ ng của chị gái. Chị gái người này rấ t phát đạt, chồ ng chị 
gái càng là ở trên cao nhìn xuố ng, người ở trong phú quý, mệnh chủ 

được chị gái và chồ ng chị gái trợ giúp không nhỏ. Đặc biệt là, mệnh 

chủ phùng năm Tân kim đề u rấ t tố t, xem ra Tân kim này không có bị 
chìm trong nước. Đổi thành tháng Canh Tý, Canh kim tấ t là chìm rồ i. 

Tại sao như vậy chứ? Vẫ n là trở về  chỗ  ban đầ u chúng ta đã nói, Tân 

kim vố n là hóa thân vũ tuyế t băng sương, vũ tuyế t băng sương rơi 

vào trong nước thì tấ t nhiên là không thể không chìm. Còn Canh kim 

thì là vật thô chưa hề  nung tạo.

 VD 2, Càn tạo: Tân Hợi - Canh Tý - Kỷ Hợi - Quý Hợi.

 Chỗ  tôi nói bát tự này, là người đã không ở trên nhân thế  nữa, chỗ  

năm đó mắ c tật bệnh chủ yế u là ở phương diện nào chứ? Có thể thử 

đoán xem. Tạo này quá hàn thấ p, Canh kim tọa Tý, Canh kim không 

chìm, Tân kim không có ngại lớn. Mệnh chủ mắ c bệnh chủ yế u là mũi 

và đại tràng, phổi cũng không có mao bệnh gì.

 Tân kim là kim bảo châu ngọc, không sợ thủy nhiề u, nghe chỗ  này thì 

không thể tưởng tượng được. Nhưng mà nhĩ một chút thật tố t, hoặc 

cho phép có thể nghĩ ra. Ví dụ như một khố i sắ t bỏ mấ t rơi xuố ng 

trong nước khẳng định không bị chìm, nhưng một khố i vàng rơi vào 

trong nước, khẳng định sẽ  có người muố n đi vớt ngay. Xưa có câu 

chuyện, Đỗ  Thập Nương giậm bị chìm một hộp nữ trang, nói là có một 

nữ phong trầ n Đỗ  Thập Nương cùng một thư sinh yêu nhau, thật vấ t 

vả không dễ  dàng rời khỏi nhau. Thế  nhưng, lúc ở trên thuyề n về  nhà, 

Đỗ  Thập Nương phát hiện chồ ng đem mình bán cho người nam nhân 



khác. Đỗ  Thập Nương dưới cơn phẫ n nộ, ngay trước mặt thư sinh, mở 

hộp nữ trang cấ t giữ nhiề u năm, đem toàn bộ báu vật trong hộp ném 

vào trong nước. Ở trước mặt thư sinh và người bình thường, đó là một 

phầ n tài sản lớn đế n dường nào, nhưng ở trong lòng của Đỗ  Thập 

Nương, những tài sản này đề u không có giá trị gì. Chính là một lúc 

phẫ n nộ, châu báu đầ y hộp một lúc trở thành thành phế  liệu. Hộp 

châu báu đó có chìm hay không, tôi không được biế t, lưu lại cho độc 

giả tìm hiểu.

 

Đệ tứ giảng: Tân kim du tứ quý, Khí số  định hỉ kỵ
 

 Khí số  Tân kim.
 Chính ngũ Tân kim dụng Kỷ Nhâm,

 Nhị thấ t bát nguyệt Nhâm thủy tôn.

 Tam nguyệt Nhâm Giáp kỵ Bính hợp,

 Tứ nguyệt hỉ Nhâm hoàn hỉ Giáp.

 Lục nguyệt Tân kim dụng Nhâm canh,

 Cửu nguyệt Tân kim hỏa thổ bệnh.

 Thập nguyệt Tân kim Nhâm hậu Bính,

 Đông tịch Tân kim Bính hậu Nhâm.

 Tân kim là thực thể của Canh kim, Tân kim là can âm, cùng những 

can âm khác giố ng nhau, xem màu sắ c can dương, luận khí số  Tân 

kim có trạng thái tấ t yế u lại phức tạp hơn một chút đố i với Canh kim 

ở mỗ i tháng.

 Tháng giêng kiế n Dầ n, trạng thái Canh kim là ở xứ tuyệt địa, Canh 

kim ở xứ tuyệt địa lại có hai loại xu thế : Một loại là không thấ y Chính 

Ấ n Kỷ thổ, Canh kim vô khí; một loại là thấ y Chính Ấ n Kỷ thổ, Canh 

kim là Tuyệt xứ phùng sinh. Hai loại Canh kim này có xu thế  khác 

nhau, ảnh hưởng trực tiế p đế n hình thể Tân kim. Trước có nói Canh 

kim vô khí, thì Tân kim là vật thành khí chân chính. Thì giố ng như 

tuyế t tích ở trên mặt đấ t, bầ u trời không có áng mây, tuyế t tích sẽ  



không tăng thêm nữa, Tân kim trở thành vật thành khí chân chính. 

Tiế p theo là khiế n cho Tân kim trở thành vật sinh trưởng, bởi vì Kỷ 

thổ là cát bùn, được Nhâm thủy tẩy rửa chính là Tân kim còn ở trong 

quá trình tẩy chế . Tháng giêng Tân kim, được Kỷ phùng Nhâm, Tân 

kim là Hoạt kim, vẫ n có thể sinh trưởng, đây là Tân kim tháng giêng ở 

trạng thái lý tưởng. Loại người Tân kim này, trong cuộc số ng có cương 

có nhu, ân huệ đề u có, tỷ lệ sự nghiệp thành công càng cao. Tháng 

giêng Tân kim được Kỷ không phùng Nhâm, thì giố ng như tuyế t rơi 

đầ y đấ t, trời lại không có mây tạnh, tuyế t không thể hợp hóa thành 

thủy, vạn vật kế t băng. Trong hiện thực loại người này thường luôn 

nguy khố n, sự nghiệp đình trệ không tiế n. Tháng giêng Tân kim, 

không có Kỷ mà được Nhâm, thì giố ng như hế t tuyế t rơi, trời quang 

áng mây thố i lui, băng tuyế t hóa nước có thể sinh dưỡng vạn vật. 

Trong hiện thực loại người này, là tâm bồ  tát chân chính, làm người 

khác khắ p noi lo nghĩ, cũng rấ t có tài năng kỹ  thuật, là người giỏi tay 

nghề  làm việc. Nhưng khuyế t điểm là nhu mà không cương, ân nhiề u 

uy không đủ.

 Tóm lại, tháng giêng Tân kim, Nhâm thủy là khí số  đệ nhấ t, có Kỷ hay 

không có Kỷ là ranh giới của Tân kim tử hay hoạt. Thiên can Kỷ Nhâm 

cùng thấ u có tấ ng lớp tố i cao, thứ là không có Kỷ thấ u Nhâm, Nhâm 

Kỷ đề u ám tàng thì hạ thấ p, có Kỷ không có Nhâm càng thấ p, Kỷ 

Nhâm hoàn toàn không có chính là không có được khí số . Bát tự có 

khí thế  không ở chỗ  này.

 

Tháng 5 khí số  Tân kim giố ng như khí số  ở tháng giêng, bởi vì tháng 

Ngọ Canh kim ở bại địa, dụng Kỷ là vì bảo hộ Canh kim, Canh kim 

không có tổn thương, Tân kim mới có thành tựu, tác dụng Nhâm thủy 

thì không cầ n nói đế n. Cho nên khí số  viế t: Chính Ngũ Tân kim dụng 

Kỷ Nhâm.

 VD 1, Khôn tạo: Đinh Tị - Nhâm Dầ n - Tân Dậu - Tân Mão.

 Đây là một VD Tân kim tháng giêng, sinh ở giờ Tân Mão, thầ n nắ m 



lệnh cũng là Giáp mộc, ngũ hành mộc có khí thế , thủ dụng Giáp Bính 

Nhâm mà làm thuận thế . Là khí số  mà nói, không khó phát hiện đây 

là một ví dụ điển hình không có Kỷ thấ u Nhâm, người này chính là có 

tâm bồ  tát, suy nghĩ vì người khác đủ điề u, cũng rấ t có tài năng kỹ  

thuật, là người giỏi tay nghề  làm việc. Khuyế t điểm là nhu mà không 

cương, ân nhiề u uy không đủ. Trước mắ t là hành vận Bính, hóa tiế t tài 

năng, gặp năm Kỷ Sửu, công việc lay động. Thuyế t minh chỗ  này Mậu 

Kỷ thổ và Canh Thân kim đố i với mệnh cục có Nhâm không có Kỷ trái 

lại bấ t lợi.

 Tháng hai Tân kim, dương hòa khí đủ, tháng 2 Ấ t mộc vượng, đề  khởi 

khí Canh kim, Canh kim theo Ấ t mộc mà vượng, Tân kim đại kỵ Mậu Kỷ 

thổ sinh. Tháng 2 Mậu Kỷ tuy nhược, nhưng rấ t dễ  dàng ô nhiễ m Tân 

kim, thấ y Mậu hoặc Kỷ thấ u can tấ t cầ n Giáp Ấ t cứu, mệnh cục có 

Mậu hoặc Kỷ mà không có Giáp Ấ t thấ u can tầ ng lớp đề u không cao, 

hoặc là nhiề u bệnh không dậy nỗ i. Tháng 2 Tân kim, Nhâm thủy là 

dụng thầ n, Giáp Ấ t mộc là thầ n bảo hộ Nhâm thủy, Nhâm Giáp cùng 

thấ u thứ tầ ng tố i cao. Nhâm là khí số  thứ nhấ t, Giáp mộc là khí số  

thứ hai. Lại xem Tân kim tháng 7 và tháng 8, bởi vì tháng 7,8 Canh kim 

vượng, Tân kim khí đắ c vượng mà thành hình, lại cũng không cầ n Mậu 

Kỷ thổ đế n sinh trợ, chỗ  này cùng Tân kim tháng 2 rấ t giố ng nhau, 

cho nên tháng 2,7,8 đề u là Nhâm thủy là khí số  thứ nhấ t, có bệnh thì 

tìm dược, không có bệnh chỉ dụng Nhâm thủy. Cho nên Quyế t khí số  

viế t: Nhị thấ t bát nguyệt Nhâm thủy tôn. Ý là Tân kim ở 3 tháng này, 

lấ y thấ u ra Nhâm thủy là rấ t tôn quý.

 Đáng giá là nhắ c tới Tân kim tháng 8, ranh giới tiế t Bạch Lộ, Thu 

Phân, Nhâm thủy là khí số  thứ nhấ t, chỉ cầ n trong cục khí Nhâm thủy 

đủ, thì có thế  Kim bạch thủy thanh. Kim bạch thủy thanh, là một loại 

tượng đẹp trong tự nhiên. Cách cục có chút ưu tú thì dễ  dàng gặp 

quý nhân đề  bạt mà phát gia.

VD 2, Mệnh tạo gia phụ: Mậu Ngọ - Tân Dậu - Canh Thân - Giáp Thân.

 Lúc năm 1948 cha 30 tuổi, đang ở hạn vận chữ Dậu, trụ tháng Tân 

kim tọa Dậu, là rấ t dễ  dàng phát tài. Đang lúc xã hội rấ t hỗ n loạn, hai 



đảng tranh đoạt trung nguyên, thì ở quê hương chúng tôi người đế n 

ta đi, phụ thân đã cứu Bát Lộ quân, cũng đã cứu đào binh Quố c Dân 

Đảng, ai tới đề u có đủ khả năng mà làm chuyện tố t. Ông đã từng nói 

với chúng tôi, lúc đại quân xuôi nam thì một vị Tiểu đoàn trưởng rấ t 

ngưỡng mộ tài năng của ông, cho ông chức vị, hơn nữa còn làm văn 

bí của ông, ông ấ y ố m bệnh không đi. Tôi nghĩ có thể phát tài chính 

là bởi vì chỗ  Tân Dậu, lại không thể phát tài, chính là Mậu thổ thấ u 

can, nhật can Canh vẫ n không nghèo tận. Hiện tại con cháu đầ y nhà, 

sau khi con cháu có tiế n sỹ , tôi nghĩ nguyên nhân hẳn phải là can giờ 

Giáp mộc ở lúc phá thổ.

 Tân kim tháng 3, tháng 3 là Thìn chân thổ vượng, Tân kim hỉ Nhâm sợ 

thổ là bản tính, thủ yế u dụng Giáp chế  thổ, Nhâm thủy mới không 

đế n nỗ i tổn thương. Nhưng mà tháng Thìn dụng Giáp, rấ t sợ Kỷ thổ 

thấ u can hợp trụ Giáp mộc, bởi vì Giáp Kỷ ở tháng Thìn rấ t dễ  dàng 

hợp hóa thành thổ, như vậy không chỉ Giáp mộc không thể giải trừ thổ 

nhiề u bệnh làm hoạn, thậm chí gia tăng ở thổ dày. Cho nên Quyế t 

viế t: Tam nguyệt dụng Giáp nhưng kỵ hợp.

 Tháng 4 thấ y Tị, là Canh kim ở đấ t trường sinh. Tân kim là hoạt kim 

trong sinh trưởng, Nhâm thủy là khí số  thứ nhấ t, Giáp là thứ. Bởi vì 

tháng Tị Mậu thổ không nhược, kim tàng ở dưới đại sơn, không có 

Giáp, khó ra vàng. Tháng 4 có 3 khả năng nắ m lệnh, Mậu thổ nắ m 

lệnh, Giáp là đứng đầ u; Bính hỏa nắ m lệnh, Nhâm xem xét đầ u tiên, 

không có Nhâm có Quý, cũng là khí số  bấ t phàm; Canh kim nắ m 

lệnh, chỉ cầ n Nhâm thấ u, liề n có phú quý. Tháng 4 Tân kim, có Giáp 

hộ vệ, không quý cũng phú. Cho nên Quyế t viế t: Tứ nguyệt hỉ Nhâm 

hoàn hỉ Giáp.

 Tháng 6 Tân kim cùng tháng 9, đề u là hỏa thổ thành bệnh. Tháng 6 

Kỷ thổ quá táo, Kỷ thổ không sinh Canh kim. Thư viế t: "Tháng 6 Tân 

kim, Kỷ thổ đương quyề n, phụ trợ quá nhiề u, sợ yểm kim quang." 

Thực tế  chính là thổ đa vùi kim. Tháng 6 thổ vượng tại sao không 

dụng Giáp, nguyên nhân là Giáp nhập mộ địa, có Giáp cũng là Giáp 

Kỷ hợp hóa thổ, không giải quyế t vấ n đề . Vẫ n không bằ ng trực tiế p 



dụng Canh, Giáp nhược dụng Canh là nói khắ c. Lúc qua tháng 6 là 

tháng Thân, Canh phát thủy nguyên, thuận theo thời lệnh đi, so với 

dụng mộc cáng tố t hơn. Tháng 9 là đấ t Tuấ t thổ, hỏa thổ táo liệt. Hỏa 

thổ là bệnh, lại xem trạng thái ở trong cục, hỏa nhiề u dụng Nhâm Quý 

thủy, thổ nhiề u dụng Giáp Ấ t mộc, Kỷ thổ thấ u ra, Ấ t tố t hơn so với 

Giáp. Quyế t viế t: Lục nguyệt Tân kim dụng Nhâm Canh, cửu nguyệt 

Tân kim hỏa thổ bệnh.

 Tháng 10 kiế n Hợi, Nhâm thủy vượng địa, nhưng Tân kim trời sinh hỉ 
Nhâm, vẫ n là thủ dụng Nhâm thủy. Tháng 10 có chút dương xuân, 

nhưng hàn khí dầ n thăng, trước tiên dụng Nhâm thủy, thứ phải dụng 

Bính hỏa, Bính Tân hóa thủy càng tố t, không hóa cũng có thể trừ hàn 

giải đố ng, Nhâm thủy không đông thì có thể tẩy rửa Tân kim. Tháng 

10 thổ nhược, Tân kim là chân kim bạch ngân, không kỵ thủy vượng, 

không sợ kim trầ m, rấ t có hi vọng trở thành kim bạch thủy thanh. 

Thiên can có Nhâm Bính cùng thấ u là tầ ng lớp tố i cao.

 Tân kim tháng 11,12, nế u như là Quý thủy nắ m lệnh, tố i kỵ có Quý 

thủy thấ u xuấ t mà làm đố ng băng kim. Cho nên thủ dụng Bính hỏa 

phòng đố ng băng, thứ là dụng Nhâm thủy. Một khố i thủy vượng, là 

Nhuận Hạ cách, không nói ở chỗ  này. Tháng 11,12, Nhâm thủy đề u là 

quy đàn, Bính hỏa cầ n nhấ t, có Bính chiế u ấ m mới có phú quý, 

không có Bính là thường nhân. Cho nên Quyế t viế t: Thập nguyệt Tân 

kim Nhâm hậu Bính, đông tịch Tân kim Bính hậu Nhâm.

 

Đệ ngũ giảng: Chân Hóa là tài hoa, Giả hóa bị giày vò
 

 Tân kim hóa Tượng.
 Mọi người cùng xem ví dụ:

 Càn tạo: Giáp Thìn - Bính Tý - Tân Hợi - Mậu Tý.

 Tạo này 3 tuổi hành vận, Quý thủy đương lệnh.

 Tuổi trẻ mệnh chủ tìm tôi xem qua, năm ngoái Mậu Tý, đặc biệt hắ n 

lại hỏi chuyện con trai lên lớp. Tôi tham khảo bát tự của bản thân hắ n, 



trụ giờ Mậu Tý, năm Mậu Tý hỏi chuyện, cát hung đương nhiên phải 

theo hỉ kỵ Mậu Tý ở trong mệnh cục mà luận. Tôi kế t luận là, con trai 

ngươi nhấ t định có thể thuận lợi đi thi đại học, mà còn đi càng xa 

càng tố t, thậm chí có thể đi ra nước ngoài mà học. Sau đó tiế p đế n 

hắ n điện thoại mấ y lầ n, thứ nhấ t là con trai hắ n đi qua một tuyế n, 

thứ hai là nói con trai hắ n đi Mỹ  quố c.

 Mệnh chủ là lãnh đạo ngành giáo dục, hơn nữa rấ t có tài hoa nghệ 

thuật, tính tình phóng đãng, là người tùy hòa, là chí sĩ văn nhân tài 

mạo song toàn. Lúc tôi dùng là Bính Tân hóa khí cách, bởi vì tôi biế t 

tầ ng lớp của hắ n rấ t cao, hoàn toàn đủ hóa khí cách, đây là một tình 

huố ng hiện thực cũng khiế n cho tôi đủ tin kiên định dụng hóa khí 

cách xem bát tự này.

 Liên quan với hóa khí cách, tôi căn cứ là 《 Thập Đoạn cẩm 》, ở lúc 

phân tích bát tự của hắ n, tôi là dụng một đoạn ở dưới đây:

 Tân có hóa thủy, được Bính mới thành.

 Tứ trụ tố i cầ n thấ y Mậu, cả đời chỉ thích phùng Canh.

 Thấ y Kỷ hề , năm nào phát phúc;

 Gặp Nhâm hề , ngày nào thành danh.

 Quý thủy vượng hề , dù khố n mà không khố n;

 Giáp mộc vượng hề , tuy vinh mà không vinh.

 Phú quý vinh hoa, trùng điệp thấ y Ấ t;

 Thương tàn cùng bách, lầ n lượt gặp Đinh.

 Đoạn văn này không phải là lý giải rấ t tố t, tấ t phải có đủ hai điểm tri 

thức: Thứ nhấ t, thực chấ t của Tân kim. Thứ hai, ngũ hành hóa khí 

cùng hóa khí sinh khắ c nhau. Thực chấ t của Tân kim, là thực thể của 

Canh kim, là hóa thân của vũ tuyế t băng sương. Tân kim hóa thủy, 

giố ng như băng tuyế t tan rã. Núi cao tích tuyế t, tấ t phải dụng hỏa 

Thái dương. Đã được nói qua trong khóa địa lý trước đây, thủy trường 

giang cuồ n cuộn, phát nguồ n ở núi cao tích tuyế t, mỗ i khi mùa hạ 

đế n, giang hà tấ t to ra. Tân là kim, Bính là hỏa Thái dương, cả hai 

thấ y nhau ngũ hành hóa khí là thủy. Điề u kiện Tân kim hóa thủy là 

Bính hỏa, ôn độ càng cao, năng lực hóa thủy càng mạnh. Hỏa kim đề u 



vượng, thì tương đương với tuyế t dày gặp hỏa Thái dương mãnh liệt, 

năng lực hóa thủy càng mạnh. Cho nên 《 Thập Đoạn Cẩm 》 luận 

Tân kim hóa khí, có thuyế t pháp "Tứ trụ tố i cầ n thấ y Mậu, cả đời chỉ 
thích phùng Canh." Và "Quý thủy vượng hề , dẫ u khố n mà không 

khố n; phú quý vinh hoa, trùng điệp thấ y Ấ t.".

 

Nhưng mà Giáp Kỷ hóa thổ, Đinh Nhâm hóa mộc, cả hai đố i với hóa 

thầ n Bính Tân là thủy không khắ c thì tiế t. Cho nên cũng có thuyế t 

pháp nói "Kiến Kỷ hề , năm nào phát phúc; gặp Nhâm hề , ngày nào 

thành danh. Giáp mộc vượng hề , tuy vinh mà không vinh; thương 

tàn cùng bách, lầ n lượt phùng Đinh."

 Trở lại bát tự ở trên:

 Càn tạo: Giáp Thìn - Bính Tý - Tân Hợi - Mậu Tý.

 Tạo này Tân kim sinh ở mùa đông, Quý thủy nắ m lệnh, Bính Tân, Mậu 

Quý Đắ c Long nhi vận mà hóa thành công, trụ giờ Mậu thổ thấ u ra 

thiên can là hay nhấ t. Có người nói Mậu thổ không vượng, không phải 

vậy, tạo này Mậu thổ dựa vào ở thủy, thủy có sâu nhiề u, thổ cũng dầ y 

nhiề u. Người này tài hoa, chỗ  chúng tôi biế t là sâu không thấ y đáy. 

Bính Tân Mậu Quý giao nhau, thâu tình ở dưới trăng, theo hắ n nói 

xác thực là phong lưu. Dựa vào Mậu thổ cư ở can giờ mà vượng, tôi 

đoán con trai hắ n ở năm Mậu Tý tấ t nhiên có thể thủ đại học lý tưởng. 

Can năm thấ u Giáp, Giáp Kỷ hóa thổ, mà Giáp này chính là tính chấ t 

thổ, người này lúc trẻ cũng không phải phong thuận, thiế u niên mấ t 

cha, gia cảnh khá kém. Năm là căn Tổ khí, Giáp đố i với Mậu là một 

loại phá hư, cho nên, con trai hắ n rời xa tổ cư càng thích hợp.

 VD 2, Càn tạo: Ấ t Sửu - Giáp Thân - Tân Sửu - Bính Thân.

 Tạo này cũng có Bính Tân hợp, nhưng mà hóa thầ n bấ t lực, thuộc về  

bát tự Giả hóa. Đặc biệt là trụ tháng phùng Giáp, vận hạn Giáp (16~24 

tuổi) tấ t có đại tai. Lúc nào là có thể chân hóa? Lúc 24 tuổi năm 

2008 có điề u kiện chân hóa, tiế p theo chính là sau 48 tuổi có thể 

chân hóa, cũng chính là vận hạn Thân có thể chân hóa. Không thể 



chân hóa chính là Bính Tân liề n nhau, lúc chân hóa, cuộc đời tấ t có 

biế n hóa trọng đại. Tạo này Giáp mộc Chính Tài là kỵ, thê cung không 

đẹp. Ấ t mộc thấ u can Ấ t ý nghĩa trọng đại, đại biểu cha có tài năng.

 VD 3, Châu Tinh Trì: Nhâm Dầ n - Bính Ngọ - Tân Mão - Nhâm Thìn.

 Đại vận: Đinh Mùi, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuấ t, Tân Hợi.

 (5 tuổi khởi vận)

 Đây là một bát tự sinh mùa hạ có Bính Tân hợp hóa. May là ở giờ 

Nhâm Thìn, đắ c Long nhi vận, công hóa tư thành. Mọi người đề u biế t, 

Châu Tinh Trì danh khí lớn. Trong《 Thập Đoạn cẩm 》 có câu nói: 

"Gặp Nhâm hề , ngày nào thành danh." Xem ra Bính Tân hợp, gặp 

Nhâm cũng có thể thành danh. "Thấ y Kỷ hề , năm nào phát phúc" 

Mệnh chủ chính là ở lúc 25 tuổi vận Kỷ bắ t đầ u phát phúc, xem ra gặp 

Kỷ tuy khó phát phúc, nhưng cũng có khả năng phát phúc. Nói như 

vậy 《 Thập Đoạn cẩm 》không linh sao? Không phải vậy, mấ u chố t là 

tượng Tiên thiên xác định nguyên cục chân hóa, Hậu thiên lại hướng 

đế n phương hướng này nỗ  lực, người bình thường khó có danh lợi 

cũng đề u có thể được. Tạo này nế u theo phép khí số  đoán, cũng là 

nguyên cục tố t, vận Mậu Kỷ đố i với nguyên cục không thể tránh được.

 Tham khảo:
 https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Tinh_Tr%C3%AC

Đệ lục giảng: Lục Tân xu Hổ Mã, Can chi truyề n giai thoại
 

 Can chi Lục Tân.
 Can chi Lục Tân có: Tân Sửu, Tân Hợi, Tân Dậu, Tân Mùi, Tân Tị, Tân 

Mão. Ở trước có nói, Tân kim chủ yế u có 3 loại trạng thái: Loại thứ 

nhấ t là Chân kim bạch ngân, vật thành khí, hoặc là cao sơn tích 

tuyế t; loại thứ hai là vật sinh trưởng đang ở trong lúc vo chế , thì 

giố ng như trời đang rơi tuyế t, hoặc là gió tuyế t cùng đế n, không biế t 

còn rơi bao lâu; còn có một loại là phế  vật, Đỗ  Thập Nương của báu 

nhiề u năm, trong nháy mắ t không đáng một đồ ng, như là cặn bã.

 Tân kim ngoại trừ luận khí số  ở nguyệt lệnh khá là trọng yế u ra, lại 

chính là cùng tọa chi phố i hợp cũng rấ t trọng yế u, tọa chi đố i với Tân 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Tinh_Tr%C3%AC


kim có ảnh hưởng trực tiế p.

 + Tân Sửu: Nạp âm là Bích Thượng thổ, có ý là cung vàng điện ngọc. 

Kiề n chi khí thế  tại vu thổ sinh kim vượng, thông căn kim khố . Nhật 

trụ tân sửu, tọa dưới có Ấ n, Tỉ, Thực thầ n, chủ người linh tú. Nữ mệnh 

Tân Sửu có dáng vóc đẹp, tú khí, quản gia. Tọa dưới Sửu lực tác dụng 

đố i với Tân kim là hỉ là kỵ đề u mạnh. Tân Sửu tọa dưới được Kỷ thổ, Kỷ 

là Chính Ấ n của Canh, bát tự thấ y Kỷ chính là Canh được sinh khí, thì 

Tân kim là Hoạt kim, thuộc về  loại hình thứ hai chỗ  nói trước đây. 

Trong Sửu có Kỷ là bùn cát, nế u như lại có Nhâm thủy, thì Tân kim sẽ  

không ngừng mà tích tụ, giố ng như Bạch ngọc tích tụ như núi, cho 

nên có người nói ngày Tân Sửu là ngày Bạch Ngọc sinh huy.

 Có thơ viết:

 Bạch Ngọc sinh huy kim môn khách,

 Cao sơn được quý tử làm mực.

 Thân nhập bình xuyên nhiề u sầ u thán,

 Can bắ n trong ảnh buông huân nghiệp.

 Tháng Tý, Thực thầ n, vinh hoa. Tháng Sửu, phục ngâm, uyên ương 

khó hợp. Tháng Dầ n Mão, Tài tụ Quan vượng. Tháng Tị, sớm toại danh 

hương. Tháng Thìn hiển đạt, có danh lợi. Tháng Ngọ, hung. Tháng 

Thân Dậu, phùng Quan tinh, quý, thiế u niên ghập ghề nh. Tháng thổ, 

bình thường. Tháng Hợi Thương quan, văn minh nhấ t thiên hạ.

 Nế u nói luận biế n hóa, chi phùng Hợi Tý Sửu, trong Sửu có Kỷ thổ đã 

tận diệt, lúc này Tân kim chính là loại hình thứ nhấ t. Còn lại những 

biế n hóa khác bản thân tự suy, chỗ  hiểm là Canh Kỷ Nhâm.

 

+ Tân Mão: Nạp âm là Tùng Bách mộc, có tài hoa, sinh mùa xuân hạ, 

có thể thành đố ng lương. Tân Mão khí thế  can chi nằ m ở kim khắ c 

mộc. Trụ ngày Tân Mão, tọa Thiên Tài, Quan lâm Đào hoa, nam mệnh 

xinh đẹp, đầ u cao lớn. Nữ mệnh xinh đẹp, khó cấ m phong lưu (người 

xinh đẹp, lại lãng mạn, có lực hấ p dẫ n đố i với người khác giới). Mão 

mộc là dụng, mà không thụ thương, đầ u khá cao; trái lại, Mão thụ 



thương, đầ u thấ p nhỏ.

 Tân kim tọa Mão, kim nhược mà mộc cường, giố ng như gió xuân 

tháng 2, gió xuân tháng hai như cây kéo, mộc phải cắ t xén, sinh 

trưởng càng vượng thịnh, hình thể càng cao to mà xinh đẹp, tương 

đương với Phượng khuyế t (cung điện), cho nên có người gọi Tân Mão 

là ngày Phượng khuyế t tảo bộ.

 Thơ viết:

 Núi cao khởi hành dòng nước chảy,

 Chỗ  hiểm xa xôi tuyết đầ y sương.

 Phật sơn Ngọc nữ khởi hữu tình,

 Tuyết sơn chiếu sáng hoa Hải đường.

 Tháng Thìn, là Thương quan thương tận, tự lập tự thành, kỹ  nghệ, bố c 

tướng, y sinh. Tháng Dầ n Mão, hợp, tài thịnh. Tháng Tị, xung, Văn 

tinh xuấ t chúng. Tháng Ngọ, tự hình, trước vinh sau hình. Tháng Mùi, 

phú. Tháng Thân, bầ n, cả đời vô định. Tháng Dậu, nhiề u tranh luận. 

Tháng Tý, Thực vượng, phúc vượng. Tháng Hợi, Thương quan, kỹ  

nghiệp thành danh. Tân Mão, tọa Thiên Tài, là ngày Phúc quý song 

toàn.

 + Tân Tị: Nạp âm là Bạch Tịch kim, Tị là kim trường sinh, tổ can chi 

này khí kim sung túc, nế u sinh ở mùa hạ thì có khí thế  hỏa khắ c kim. 

Trong Tị tàng Mậu thổ, Bính hỏa, Canh kim, là thân tọa Chính Ấ n, 

Chính Quan, Kiế p tài, Tân kim nhu nhược, có Chính Ấ n sinh thân, 

Kiế p tài bang trợ, từ nhược chuyển vượng, mà Chính Quan Bính hỏa 

chế  hành, làm cho can chi trung hòa, tấ t chủ quan quý, phú vu 

thành công. Tị là Công tào, là một Mã tinh, cho nên có gọi là ngày 

Kim Mã đăng điện.

 Có thơ viết:

 Kim Mã lâm quan hiệu Gió hí,

 Ngọc Đường bái tướng Hàn Uyển danh.

 Tố i hỉ cao sơn thủy quây nhiễu,

 Kiề u dương nhật xuấ t đầ y tiêu hồ n.

 Tháng Tý, Thực vượng, danh hiển. Tháng Sửu, hợp, ít có duyên với vợ, 



tài đạm. Tháng Dầ n, vì tài hữu hình. Tháng Mão, hoành tài. Tháng Tị, 
kim trường sinh, hóa thủy danh hiển. Tháng Ngọ, ám quỷ có tật. 

Tháng Thân Dậu, trong quý có mấ t. Tháng Hợi, xung, song quý.

 

+ Tân Mùi: Nạp âm Lộ Bàng thổ, vừa sinh kim cũng vừa chôn kim, 

thuộc về  can chi hàng trung đẳng. Tân Mùi khí thế  can chi nằ m ở thổ 

kim, không có thủy là táo, trái lại khắ c kim; có thủy không táo, là một 

khố i thuận sinh, chủ quý, cát. Nữ mệnh Tân Mùi, ái tình chuyên nhấ t, 

đoạt quyề n chồ ng, quản gia, độc tài.

 Tân Mùi là ngày Băng hà giải đố ng, gặp suy, chi tọa Kiêu Ấ n, Thiên 

Quan, thường là đa tình vong nghĩa.

 Có thơ viết:

 Thân nhập Tây quố c quê hương Phật,

 Vui ca khẽ  múa quản huyề n túy.

 Ngọc Nữ chuyên chở người phong lưu,

 Cao sơn Nhật xuấ t vẽ  màu mới.

 Tháng Thân, học trò quý nhân là phú. Tháng Dậu, vừa quý lại phú. 

Tháng Thìn, là khố  Ấ n, xung, nho sĩ thanh nhã. Tháng Tị, văn nguyệt, 

võ nắ m trọng quyề n. Tháng Tý, phú môn quý hiển. Tháng Sửu, kinh 

tế  kinh thương, dạo chơi. Tháng Hợi, song quý.

 + Tân Dậu: Nạp âm Thạch Lựu mộc, mặc dù khí nhược, nhưng có thể 

dẫ n thông khí mộc, không kỵ mộc. Tân Dậu là can chi nhấ t khí, kim 

vượng hỉ thủy mộc hỏa, kỵ thổ chôn kim, kỵ thủy ít mà kim đa thủy 

trọc. Trụ ngày Tân Dậu, tọa Lộc thông căn, đắ c trợ, cách cục không 

phá hư, tấ t nhiên lập ở đấ t bấ t bại. Thông minh có tài văn chương, có 

năng lực. Nam mệnh kế t hôn sớm khắ c vợ, nữ mệnh hôn nhân cũng 

có tranh đoạt. Dậu là Phượng, Tân tọa Dậu giố ng như núi vàng, cho 

nên có người nói Tân Dậu là ngày Phượng ngọa Kim sơn.

 Thơ viết:

 Lộc mã quý nhân thế  thiểu hữu,

 Phượng ngọa kim sơn tương suấ t hậu.



 Nhật xuấ t triêu dương hoành thiên hành,

 Nguyệt viên kim môn tầ m thạch lưu.

 Tháng Thân, Kiế p tài, cả đời tài không tụ. Tháng Dậu, Tỉ kiên, Tài 

phùng Kiế p. Tháng Tý, phúc thọ danh cao. Tháng Tị, tổn thê. Tháng 

Dầ n Mão, Tài khí thông môn hộ. Tháng Thìn, hợp, danh dương tứ hải. 

Tháng Ngọ can bắ n ảnh kiế m. Tháng Mùi Tuấ t, thanh bầ n. Tháng Hợi, 

phú mà có hình.

 + Tân Hợi: Nạp âm Soa Xuyế n kim, vật thành khí. Nhâm thủy thấ u 

hoặc lúc sinh tử, tấ t nhiên tú khí lưu hành, dễ  dàng thành tính phong 

lưu. Tân Hợi khí thế  can chi nằ m ở kim thủy tương sinh. Trụ ngày Tân 

Hợi, kim thủy tương sinh, văn tài tố t (nữ mệnh hơi kém). Tọa dưới 

Thương quan vượng, nữ mệnh bấ t lợi chồ ng; nam mệnh có được thê 

tài, hoặc là vợ xinh đẹp. Hợi là Thiên Môn, kim là Bạch Hổ, cũng có 

người nói ngày Tân Hợi là ngày Hổ hành Thiên Môn.

 Thơ viết:

 Vừa đi Thiên Môn xa cách xa,

 Dứng chân Dịch lộ ải quan lạnh.

 Đảo cưỡi con Lừa đi phía đông,

 Núi cao trời sáng hoa thành đoàn.

 Tháng Thân, phát phúc, mang tật. Tháng Dậu, phá lộc, nhiề u cọ xát. 

Tháng Dầ n, phú thương. Tháng Mão, tập đoàn tài chính. Tháng Tị, 
xung, chân trời du khách. Tháng Ngọ, kiế n lập vũ công. Tháng thổ, có 

quan chức. Tháng Hợi, lầ m vào thương nghiệp.

 

Đệ thấ t giảng: Trong Tân có hoa nhứ, thông linh có điểm thông
 

 Tân kim hoa nhứ.
 Người Tân kim hoặc người có Tân kim nhiề u khá là thông minh, nhấ t 

là có linh tính, năng lực cảm ứng đặc biệt cường. Cũng thích hợp thao 

tác cẩn thận cụ thể, đố i với tri thức phức tạp khá dễ  dàng lý giải và 

tiế p nhận, đúng có thể nói là có tâm linh một điểm thông, giới nghệ 



thuật phầ n đa có thủ chính là nhật nguyên Tân kim hoặc có Tân kim 

nhiề u.

 Nhà âm nhạc nỗ i danh Niế p Nhĩ chính là người Tân kim, ông ấ y sinh 

ra lúc 12h30 ph ngày 15 tháng 2 năm 1912 DL.

 Tham khảo:

 https://vi.wikipedia.org/wiki/Ni%E1%BA%BFp_Nh%C4%A9

 (Theo wiki thì nói ông sinh ngày 14/2/1912 DL.)

 Bát tự: Nhâm Tý - Nhâm Dầ n - Tân Dậu - Giáp Ngọ.

 Tân kim tháng giêng, song thấ u Nhâm thủy, Tân kim tọa Lộc, Nhâm 

thủy tiế t tú. Hay là, trụ giờ Giáp Ngọ chính là Sa Trung kim. Tháng 

giêng khí mộc vượng, trong Ngọ có Kỷ thổ bị chế  trụ, trong Dầ n có 

Mậu cùng Quý thủy ám hợp, bát tự không chỉ không có lộ ra thổ, mà 

thổ ám tàng cũng đề u bị thanh lý sạch sẽ , đúng như chỗ  nói "Dương 

hòa sa thủy thanh" . Nguyệt lệnh Giáp mộc thấ u can ở trong Dầ n, 

đồ ng thời cũng có thể nạp nhiề u Nhâm thủy, bát tự không có thổ hỗ n 

cục, thành lập khí thế  kim bạch thủy thanh. Kim bạch thủy thanh là 

Tân kim và Nhâm Quý thủy là cách cục tố i cao.

 Bính Tân Mậu Quý giao nhau, Thâu tình ở dưới trăng.

 Ở lúc nói Bính hỏa cũng nói đế n câu nói này ở trong 《 Nguyệt Đàm 
phú . Bính Tân Mậu Quý tương giao, ý là nói lúc 4 chữ Bính Tân Mậu 

Quý ở bát tự cộng thêm đại vận hoặc lưu niên đồ ng loạt chạm nhau, 

thì người này có chuyện phát sinh ở vận phong lưu. Tùy theo người có 

tầ ng lớp cao thấ p, mừa độ phát sinh và chố n sân trường cũng giố ng 

nhau bấ t tận, dùng "Thâu tình ở dưới trăng" là hình dung cuộc số ng 

hôn nhân ngoại tình lãng mạn.

 Tình nhân trong mắ t như Tây Thi, Bính là nguồ n năng lượng ánh 

sáng, Tân là Kim Bồ  tát, Tân gặp Bính, kim quang lóa mắ t, Bính ngộ 

Tân, luôn cảm thấ y sắ c đẹp của đố i phương mê hồ n. Đồ ng thời nội 

chấ t Bính liế c mắ t đưa tình đố i với Tân, Tân kim có Bính rấ t vui 

thích, cả hai hợp hóa thủy là giang hà, đề u là chỗ  thích của Bính Tân, 

cho nên hai người ăn nhịp với nhau. Mậu gặp Quý hợp là già phố i trẻ, 

tổ hợp Mậu Quý là cương nhu cứu nhau, ý đế n, tình đế n, tính đế n, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ni%E1%BA%BFp_Nh%C4%A9


đúng là có tiế p nhận "Gió thu Ngọc lộ vừa gặp nhau, tiện thắ ng 

nhưng nhân gian vô số ". Có một lầ n, trên mạng nói đế n câu này, 

trong đó không ít người trung niên đề u cười, cũng có người tuổi trẻ ở 

lúc suy đoán bản thân như thế  nào có thể vấ p phải năm tháng Bính 

Tân Mậu Quý giao nhau.

 《 Nguyệt Đàm phú 》 là tổng kế t kinh nghiệm thực tiễ n của Manh 

nhân, ở thời đại hiện nay vẫ n có đủ linh nghiệm, có hứng thú các bạn 

có thể đọc thêm quyển sách 《 Chú giải Nguyệt Đàm phú 》của tôi.

 

9. Phầ n Nhâm thủy
 

 Đệ nhấ t giảng: Là thủy lại không phải thủy, Lưu động là căn bản
 

 So sánh Nhâm thủy.
 Nhâm ở trên thân con người đại biểu bàng quang, bàng quang công 

năng chủ yế u là tồ n trữ và bài tiế t niệu dịch. Thủy tác dụng khí hóa 

dịch kinh thận, thanh thăng trọc giáng, đem lượng nước và chấ t cặn 

bã dư thừa bên trong cơ thể thu xuố ng ở bàng quang. Nước tiểu tồ n 

trữ bên trong bàng quang đế n lượng chứa nhấ t định, có thể cùng lú 

tự chủ bài xuấ t ra bên ngoài cơ thể. Bàng quang là một quá trình sinh 

lý gọi là "Khí hóa". Nế u như bàng quang khí hóa bấ t lợi, thì khả năng 

xuấ t hiện công năng chứa nước tiểu và bài xuấ t nước tiểu thấ t thường. 

Nhâm thủy ở trên thân con người đại biểu bàng quang, công năng 

chủ yế u là vận hóa. Nhâm thủy ở trong ngũ hành chủ lưu động, lưu 

động mới là bản tính của Nhâm thủy.

 Trước đã nói qua, trong Kỷ thổ có chứa kim mộc thủy hỏa, thủy trong 

thổ ở đây ra chứ? Sai không biế t Kỷ ở trời là mây, trong mây có hơi 

nước. Hình thành trong sách giáo khoa về  Địa lý, chủ yế u hơi nước là 

ở trong biển cả, bố c hơi lên trên trời. Trung y giảng: "Tỳ vố n là Hậu 

thiên", Kỷ là tỳ, công năng chủ yế u của tỳ là vận hóa, đố i tượng vận 

hóa, chủ yế u nhấ t là khí thủy, cho nên ở trong Kỷ bao hàm có Nhâm 



thủy. Tỳ vận hóa thực tế  chính là thông qua thủy lưu động được mà 

hoàn thành.

 Nhâm ở trời là thủy ngân hà, ở đấ t là đầ m lầ y, dẫ n thân là nước ở 

sông hồ . Cổ nhân nói: "Nhâm sinh mùa thu (đấ t Thân), kiến Đinh 

hỏa tố i hiển, Đinh là dãy ngân hà, Nhâm là thu lộ, nhấ t tẩy viêm 

chưng." 《 Trích Thiên Tủy 》cho rằ ng: "Nhâm thủy thông hà, năng 

tiế t kim khí." Nhâm sinh ở mùa thu, ở trời cũng là Thu lộ. Chấ t thể 

Canh là Tân kim, Tân kim rấ t thích Nhâm thủy, bởi vì Nhâm thủy có 

tác dụng tẩy rửa. Trong hiện thực mệnh người Nhâm thủy, đa số  thích 

thanh khiế t, bảo trì vệ sinh sạch sẽ  là một nhiệm vụ trọng yế u của nó. 

Nhâm thủy cũng rấ t linh hoạt, phạm vi hoạt động to lớn, mặc dù tư 

tưởng khá động đãng, nhưng có chủ kiế n. Trong nhà nế u như mệnh 

lão đại là Nhâm thủy, người này đa số  là người quản gia.

 

 VD 1, Khôn tạo: Quý Tị - Quý Hợi - Nhâm Thìn - Ấ t Tị.
 Đây là một nữ mệnh mà tôi đã bình, Nhâm thủy vượng ở Nguyệt lệnh, 

thông căn thấ u Quý, xung thiên bôn địa, đích xác là có khí chấ t nam 

tử hán. Ở nhà là chị cả, bố n đời cùng từ đường, làm quản gia trên dưới 

20 nhân khẩu, là Tổng giám đố c công ti. Bình thường đặc biệt thích 

sạch sẽ , mỗ i lầ n công ti thay đổi nhà, người đi cuố i cùng chính là cô 

ấ y và người dẹp vệ sinh, bình thường hoàn cảnh ở nhà mình hoặc là ở 

nơi công tác khâu vệ sinh càng không cầ n nói. Cô ấ y thích trưng cầ u 

ý kiế n người khác, nhưng cuố i cùng có chủ kiế n của mình, hành sự 

quả đoán, sạch sẽ  nhanh nhẹn.

 Nhâm thủy ngoài phương diện linh hoạt ra chính là "Hóa thì có tình, 

Tòng thì tương tế". Mưa xuân muố n gió tới đầ y lầ u, Nhâm thủy hỉ 
mộc, Nhâm thấ y Đinh hóa mộc, mộc là gió, gió lưu động, mang đế n 

khí thủy (hơi nước). Lúc Nhâm thủy nhược, cũng khá dễ  dàng tòng, 

Tòng Tài cũng không phải là đảo hướng một bên, mà là Thủy Hỏa ký 

tế .

Thủy chủ Trí, ở dưới lúc ngũ hành không thiên khô, người nhật nguyên 

Nhâm thủy, thông minh chiế m đa số . Kỷ thổ thấ p nê, thấ y thủy là 



trọc. Có sách nói: Thủy thổ hỗ n trọc tấ t đa ngu, hoặc là nói mây mưa 

mịt mù, không phải là tượng trưng sáng sủa. Nhâm thủy thông căn 

thấ u Quý, là xung thiên bôn địa, dễ  thành thế  chảy cuồ n cuộn, đây 

là lúc Nhâm thủy rấ t nguy hiểm, cho nên, cầ n có Mậu thổ đê phòng. 

Trong hiện thực, rấ t nhiề u người con gái yêu thích con trai Nhâm 

thủy hoặc ngược lại chính là nguyên nhân này.

 Cổ nhân nói, Nhâm thủy giố ng như thủy đại hải, thủy giang hà, đây 

chỉ là phép so sánh. Tinh thầ n thực chấ t của Nhâm thủy, vừa là thực 

thể của thủy, vừa là đại biểu tấ t cả vật chấ t có tính lưu động, lưu động 

là thuộc tính bản chấ t của Nhâm thủy. Nhâm thuộc dương thủy, 

thông thường giố ng như thủy giang hà, văn chương trôi chảy, cho nên 

người sinh có nhật nguyên Nhâm thủy, đề u là người to gan bộc trực, 

hế t sức bố c đồ ng, dễ  dàng kích động, có lòng trách nhiệm, nhưng 

khiế m khuyế t mưu cơ, có lúc như cành thô lá lớn.

 Mệnh người Nhâm thủy nế u sinh ở mùa thu, đa số  là người thân 

cường, Nhâm thủy quá nhiề u, giố ng như vỡ đê sông hoàng hà, trường 

giang, phải dụng Mậu thổ để đề  phòng lũ lụt, đem thủy dẫ n vào tưới 

nước ruộng, hoặc quy vào đại hải. Người nhật nguyên Nhâm thủy, 

thân cường tố t hơn so với thân nhược, thân cường chỉ cầ n đề  phòng 

lũ lụt, thì là mệnh tố t; nhưng nế u nói thân nhược, phải dụng kim thủy 

để phù, cả đời làm nhiề u mà công ít, mà còn đa số  là không vui 

sướng. VD nữ mệnh 1 là rấ t lao khổ.

 Nữ tính có nhật nguyên Nhâm thủy, tính cách đa số  giố ng nam 

nhân. Như đạo diễ n điện ảnh HongKong Hứa An Hoa, cùng danh 

nhân đài truyề n hình tiểu thư Du Tranh, cả đời đề u không mặc váy, 

trang phục như giới nam, hai vị tiểu thư này hế t sức bố c đồ ng, khăn 

trùm hơn đàn ông, chính là mệnh người Nhâm thủy điển hình. Ở 

trong giới chính trị Đặng Liên Như cùng Phạm Từ Lệ Thái ở HongKong, 

đề u là mệnh người Nhâm thủy.

 



VD 2, Khôn tạo: Canh Tý - Mậu Dầ n - Nhâm Thìn - Đinh Mùi.

 Tạo này có nhật can Nhâm thủy, sinh ở mùa xuân, Đinh Nhâm hợp 

hóa mộc có đủ một vài điề u kiện. Chỉ luận tính cách người này, đích 

xác là có khí khái nam nhân, thực tế  nhận được quan hệ nhân duyên 

khá tố t, trên đại sự không chịu thua thiệt. Nhâm thủy lúc thiên 

nhược, giai đoạn trung niên lấ y tòng tượng xem, người này cũng là 

cương nhu tương tế .

 

 VD 3, Càn tạo: Mậu Ngọ - Nhâm Tuấ t - Nhâm Tý - Bính Ngọ (Dầ n Mão 

không)

 Đây là ví dụ mà tôi dự trắ c công khai trên mạng, tiện đây đưa ra cho 

độc giả nghiên cứu.

 Người hỏi nói:

 Xem kĩ tiên sinh phê bát tự của tôi, như được một tri kỷ, cả đời tôi 

tiên sinh thấ y như trước mắ t. Tôi rấ t khâm phục ngài tự đáy lòng, như 

là thầ n nhân! Tạ ơn tiên sinh ! ! !

 Tôi vố n thích Dịch, tự học Lục hào nhiề u năm cũng không cách nào 

tiế n triển, phù hợp chỗ  ông đoán là có hứng thú đố i với thầ n bí, 

nhưng co thể trở thành cao thủ hay không, thì chỉ có thể hy vọng. 

Cũng đã từng trên nhiề u mạng xem Chu Dịch, mời qua rấ t nhiề u cao 

thủ hỗ  trợ phê bát tự, cũng không có người nào trắ c chuẩn như tiên 

sinh, cũng giải thích cho tôi những chỗ  khúc mắ c ở trong lòng qua 

nhiề u năm học Dịch.

 Tôi trả lời:

 1, Tôi sinh ra gầ n bờ nước, có núi ở hai bên, trước cửa có lộ, nơi bên 

phải khá xa có một tuyế n đại lộ, chỉ qua là có hồ  chứa nước ở phía 

sau, mà là ở bên trái, phía dưới núi.

 2, Tiên sinh mô tả tính cách đố i với tôi cũng hoàn toàn chính xác, 

lúc nhỏ hế t sức nghịch ngợm, tính nóng vội, nhưng mấ y năm sau này 

đã chuyển tố t. Văn minh lễ  mạo, đại nghĩa khắ c sâu không dám nhận, 

chỉ vì cùng người ít tranh chấ p, cùng nhau hòa thuận, năm đó lúc đi 

học thường làm cán bộ lớp học, cũng có thể tính là có năng lực tổ 



chức tố t.

 3, Đố i với tình huố ng gia đình, tiên sinh toán rấ t chính xác. Trước 24 

tuổi trong nhà không chỉ là phá đại tài, mà còn cha mẹ lại liên tiế p 

qua đời. (Năm 1988 cha mẹ lúc làm ăn thấ t bại, cho đế n năm 1992 

mới có chuyển tố t. Năm 1993 cha bệnh qua đời, năm 1994 mẹ lại qua 

đời.) Ám hận ông trời bấ t công, tôi cùng đã tò mò và nghiên cứu đố i 

với vận mệnh bản thân.

 4, Từ lúc bắ t đầ u đi học phổ thông thì tôi mắ c chứng viêm mũi mãn 

tính, cũng như chỗ  tiên sinh toán, lúc nhỏ quá nghịch ngợm, trên 

đầ u nhiề u lầ n bị thương, đế n hiện tại trên trán còn lưu lại mấ y vế t 

sẹo.

 5, Mấ y năm gầ n đây vận khí cũng như chỗ  tiên sinh nói, năm 2000 

phá tài; năm 2001 có cơ xoay chuyển, tìm đế n một công việc khá 

thích hợp, đãi ngộ cũng tố t; nửa năm cuố i năm 2002 tài vận khá tố t; 

năm 2003 cũng không tệ; năm 2004 so với năm 2003 vẫ n tố t hơn 

một chút. Nhưng tôi cảm giác mê hoặc là, ở tài vận của tôi đồ ng thời 

tố t một chút, nhưng phá tài cũng kèm theo, không biế t tình huố ng 

như vậy đế n lúc nào mới sẽ  có chỗ  chuyển tố t?

 6, Hiện tại tôi cùng mấ y người ở bế n cảng muố n hùng vố n làm ăn 

chung mở một xí nghiệp, bởi vì người ở cảng nhát gan, chỗ  công ti 

đăng ký cũng thuộc về  xí nghiệp tư nhân, bản thân sinh tính nhát 

gan, tố  chấ t tâm lý khá kém, một mực không dám cá cược, cũng đạ tạ 

tiên sinh khuyế n cáo.

Tôi họ La, nơi sinh ra ở Hồ  Bắ c:

 1, Vừa sinh ra 3 tháng thì bà nội mấ t.

 2, Năm 1985 hoặc 1986 ông nội mấ t.

 3, Năm 1988 cha làm ăn thấ t bại, cuộc số ng cả nhà quá khó khăn.

 4, Năm 1992 cha về  nhà tiế p tục làm ăn mua bán, gia cảnh chuyển 

tố t.

 5, Năm 1993 đầ u tháng 3 âm lịch cha qua đời.

 6, Cùng năm mẹ tôi tái giá.

 7, Tháng 8 năm 1994 mẹ, em gái, cha kế  có sự cố  qua đời.



 8, Năm 1996 ra ngoài làm thuê.

 9, Năm 1997 ông ngoại qua đời, đế n năm 1999 tài vận bình bình, tạm 

số ng qua ngày.

 10, Năm 1999 bị bạn bè ở Quảng Đông lừa gạt, đề u đầ u năm 2001, 

thua một đế n hai vạn khố i, tấ t cả tiề n đi làm thuê bay mấ t, còn thiế u 

người tiề n.

 11, Năm 2001 tìm được một phầ n công việc mới, làm tiêu thụ, công 

việc cũng tạm, nhưng năm đó tài vận bình bình, thẻ căn cước bị thu.

 12, Năm 2002 bị điề u đế n Tô Châu, mở mang vùng đấ t mới khách 

hàng mới, lúc làm thẻ căn cước mới đổi tên thành La Tiểu Huy. Nửa 

năm đầ u áp lực rấ t nặng, phá tài mấ y nghìn; nửa năm cuố i làm ăn 

chuyển tố t, tài vận buông đế n; cuố i năm về  nhà đính hôn, cuố i năm 

vợ mang bầ u, bởi vì tình huố ng kinh tế  mà sảy thai.

 13, Nửa năm đầ u 2003 tài vận còn được, nửa năm sau vì đút lót cấ p 

trên mà tố n tiề n trên vạn, cuố i năm về  nhà kế t hôn tố n mấ y vạn, lại 

thành không.

 

Đệ nhị giảng: Uông dương hợp bách xuyên, Mạn lưu tổng vô biên
 

 Thể tượng Nhâm thủy.
 Thiên Nhấ t sinh thủy, Địa Lục thành chi. Trong tự nhiên có nhiề u 

thủy, xem như bình thường, thực tế  là tấ t cả sinh mệnh đề u không ly 

khai ra cơ sở vật chấ t. Người có nhật can Nhâm thủy có tinh thầ n 

"Sinh mệnh không tự kỷ, phấ n đấ u không dừng". Nhâm thủy ở trong 

thập can, đại biểu tấ t cả thủy có thể thấ y và thủy không dễ  thấ y. 

Nhâm thủy uông dương hợp bách xuyên, chảy khắ p thiên hạ vố n vô 

biên, chính là hình tượng đại thể của Nhâm thủy.

 Thơ《 Thập can Thể tượng 》viế t:

 Nhâm thủy uông dương hợp bách xuyên,

 Chảy khắ p thiên hạ vố n vô biên.

 Can chi đa tụ thành phiêu đãng,



 Hỏa thổ cùng đến thương bản nguyên.

 Dưỡng tính kết thai cầ n Mùi Ngọ,

 Trường sinh quy Lộc thuộc Càn Khôn.

 Thân cường nguyên tự không Tài Lộc,

 Tây bắ c hành trình ách thiếu niên.

 Thủy quá ít, không thể lưu động, có mấ t bản tính Nhâm, cả đời trì trệ. 

Thủy quá nhiề u, lưu động quá mức. Cuộc đời động đãng, cuộc số ng 

không ổn định. Cho nên Nhâm thủy tố t nhấ t là làm cho lưu thông, có 

nguồ n cội lại có chỗ  dừng.

 

 VD 1, Khôn tạo: Nhâm Tý - Bính Ngọ - Nhâm Thân - Nhâm Dầ n.

 Tạo này có Nhâm Bính giao nhau, chưa thấ y người này thì cũng biế t 

dáng mạo hế t sức mê người, sau này mới biế t, người gọi là Tiểu Mị 
nương. Nhưng thấ u ra 3 Nhâm thủy, lại không có thổ, người này có 

cuộc số ng công tác đề u không ổn định. Phu cung gặp xung, nói bạn 

trai không ít, nhưng đề u đã có gia đình, gia đình đố i tượng lại không 

ổn định. Tạo này không có chỗ  dựa Quan tinh, chỉ thích nhìn vào Tài 

tinh, trước mắ t lấ y phát tài làm mục đích chủ yế u. nhưng Tài khí cũng 

không ổn định, bập bề nh khá lớn.

 Tạo này cùng trước mắ t đề  cập đế n Khôn tạo: Quý Tị - Quý Hợi - 

Nhâm Thìn - Ấ t Tị, là chị em gái ruột, chỗ  khác nhau là, trong bát tự 

chị gái có một Thìn thổ thu thủy, trên hôn nhân khá hiện thực, phía 

sau hôn nhân nói chung là tồ n tại ảo tưởng. Bởi vì thổ ít, hôn nhân 

đề u một mực treo lơ lửng, trên sự nghiệp không ổn định thường luôn 

khiế n cho bọn họ lo sợ. Đố i diện nhân tố  Tiên thiên như vậy, tôi kiế n 

nghị vẫ n là một chút hiện thực, không nên truy cầ u tiêu chuẩn quá 

cao, giao tiế p đa số  người có thổ nhiề u. Người có thổ nhiề u bề  ngoài 

thật thà, hành sự cẩn trọng, trên cơ bản chị gái cũng thích loại nam 

giới này, còn em gái thì một mực thích loại người hài hước, khôi hài.

Cùng so sánh với người bình thường trong xã hội, hai chị em gái đề u 

toán là có thành tựu, hai chị em rấ t ưu tú, mang lại cho người nhà rấ t 

là vui vẻ và hạnh phúc. Tra bát tự người nhà, người cha là Mậu Thìn - 



Mậu Thìn - Nhâm Thân - Nhâm Dầ n, vố n cha là người có nhiề u thổ, 

hai chị em đặc biệt rấ t yêu cha, người ở cùng trong nhà cũng rấ t vui 

vẻ. Ở lúc người trong nhà nói chuyện trời đấ t, tôi nói bát tự người cha 

có giờ tọa Thực thầ n, lợi nữ mà không lợi nam. Quả nhiên, mệnh chủ 

nuôi hai anh trai đề u rấ t bình thường, lúc bình thường người cha 

cũng thường hay trách móc mẹ, hiện tại mẹ nghe tôi vừa nói, lập tức 

hướng về  tôi tủi thân kể ra rấ t nhiề u năm ở phương diện này, từ đó 

quan hệ cha mẹ tố t hơn nhiề u.

 Cha mẹ muố n tôi tra một chút hai con gái của họ tại sao hôn nhân 

bấ t thuận, tôi nói đây cũng là chỗ  vận mệnh tác quái. Tôi nói, "Can 

chi tụ nhiề u thành phiêu đãng", Nhâm thủy nhiề u, thì có vài nhân tố  

bấ t lợi, chỉ cầ n thường cùng hai vị ngồ i với nhau một chút, thì vui vẻ 

vô cùng. Tình huố ng hiện tại, ngoại trừ hôn nhân, người trong nhà 

cũng đủ vui vẻ rồ i.

 Mệnh chủ khá tin tôi nói, nhưng vẫ n còn nhiề u chỗ  chưa thông, cho 

nên thường luôn điện đế n hoặc đế n nơi làm việc của tôi nói chuyện. 

Tôi nói cho cô ấ y biế t, trong mệnh thư luận Nhâm thủy, còn có câu 

nói: "Hỏa thổ cùng đến thương bản nguyên", cô ấ y không biế t làm 

sao lý giải hàm nghĩa câu nói này. Tôi nói: "Ngươi đừng nghĩ nhiề u 

đế n phát tài và nói luyế n ái. Hỏa là Tài của ngươi, thổ là Quan tinh 

của ngươi, chân chính một ngày nào đó đế n với ngươi tài phát vạn 

kim, vợ chồ ng mỹ  mãn, thân thể ngươi khả năng sẽ  xuấ t hiện vấ n đề  

khá lớn, vẫ n là giố ng hiện tại cũng đã không tệ. Cung Dầ n rấ t sợ 

nguồ n thủy sâu, con gái ngươi rấ t có tiề n đồ , đố i với người cũng 

giố ng đố i với cha mẹ các ngươi vậy, đặc biệt là hiế u thuận, cảnh về  già 

của người cũng rấ t hạnh phúc.

 Cô ấ y thường muố n tôi kế t hợp trong bát tự của nàng để chỉ đạo một 

vài chỗ  trong cuộc số ng, tôi nhìn trong bát tự của nàng, trụ tháng 

lâm Ngọ, trụ ngày lâm Thân, sách nói "Dưỡng tính kết thai cầ n Mùi 

Ngọ, trường sinh quy Lộc thuộc Càn Khôn." Cô ấ y đương nhiên không 

hiểu rõ hàm nghĩa chân chính câu nói này, tôi chỉ thuận thế  theo ý 

nàng mà nói, trong bát tự của cô có chữ Ngọ, nói bạn phải tu tâm 



dưỡng tính nhiề u, tâm tính càng cao, thì vấ n đề  hôn nhân càng dễ  

dàng giải quyế t, ông chồ ng và con trai đề u có thể mang lại phúc lộc 

cho ngươi. Đây là khuyế n cáo đố i với người không có chuyên môn, ý 

vố n là đương nhiên không phải là chỉ chỗ  này, là nói Nhâm thủy lâm 

Ngọ Mùi là đấ t Thai Dưỡng, lâm Thân và Hợi là đấ t Trường sinh và 

Lộc. Nàng lại hỏi hai câu cuố i cùng ý là cái gì chứ? Thân cường vố n tự 

không có tài lộc, hành trình tây bắ c ách thiếu niên. Tôi nói trước 

mặt bạn trai người phải tập tính ôn nhu, tính cách quá cương cường, 

đố i phương hiểu bạn khó mà đố i phó, tấ t nhiên đố i với bạn là bấ t lợi. 

Tuổi trẻ của bạn hành vận đông phương, lúc trẻ không chỉ xinh đẹp, 

mà còn các phương diện đề u khá thuận lợi, bạn may mắ n là một 

người con gái tố t, nế u như nam mệnh, lúc trẻ vận chạy tây bắ c vậy thì 

nguy rồ i. Là nữ mệnh nghịch hành vận, trung niên về  già mới chạy 

phương tây bắ c, người đã trưởng thành, sự nghiệp gia đình đề u đã 

định hình, lại hành vận tây bắ c, chẳng qua chính là cơ hội phát tài ít 

đi, trên cuộc số ng bình thường một chút mà thôi.

VD 2, Càn tạo: Giáp Tuấ t - Ấ t Hợi - Nhâm Thìn - Đinh Mùi.

 Đố i diện bát tự này, không phải là nói cho hắ n nghe, mà là mệnh chủ 

kế t hợp với cuộc đời của hắ n, giảng giải với tôi thể tượng Nhâm thủy. 

Nhâm thủy cuồ n cuộn hợp trăm sông, chảy đầ y thiên hạ vố n vô 

biên. Đây là nói người Nhâm thủy hơn phân nửa là có tấ m lòng bao 

dung, cũng tấ t phải có tâm khoan dung mới phố i được Nhâm thủy ở 

trên, sự nghiệp mới có thành tựu. Người Nhâm thủy lố i số ng rấ t rộng, 

có thể biển nạp trăm sông, tuyển chọn nghề  nghiệp phải đố i mặt với 

trong ngoài cổ kim, nam nữ già trẻ, tầ ng lớp cao thấ p đề u tương quan 

hành nghề  thích hợp nhấ t, chỉ nhìn chằ m chằ m vào gót chân con 

người là không đủ tư cách.

 Đây là bát tự Bành sư phụ của tôi, mặc dù là mắ t mù, nhưng mức độ 

mang lộc của ông không thua kém gì một trưởng huyện. Xác thực là 

bấ t luận tầ ng lớp người nào đề u có thể tiế p cận cùng ông ấ y, người có 

tầ ng lớp cao nói chuyện cùng ông ấ y rấ t được gợi ý, côn đồ  bản địa 

giao tiế p với ông ấ y cũng rấ t tâm phục, nghe người khác không vào, 



nhưng ông ấ y nói rấ t thích nghe. Cảm giác của tôi thì ông ấ y là một 

vùng biển rộng, có thể dung nạp bấ t cứ vật nào, bấ t cứ nhân vật nào, 

bình thường đố i tượng phục vụ cũng là trải rộng các nơi trên thế  giới.

 Trước mắ t, ông ấ y vừa tiế n vào vận Ngọ. Bát tự ông ấ y là Đinh Nhâm 

hóa mộc, Giáp mộc là dụng thầ n thứ nhấ t. Trước đây tôi nói vào vận 

Ngọ xứ Giáp mộc tử địa làm sao bây giờ? Ông nói, Thể tượng không 

phải là xác minh nói cho chúng ta biế t, tu tâm dưỡng tính, làm cho 

bạn hế t bận rộn. Hiện tại xem ra, ông ấ y ở vận Ngọ điề u chỉnh được 

rấ t tố t, ngoại trừ bắ t đầ u một tràng bệnh, trên tư tưởng không có bấ t 

cứ gánh vác nào. Mặc dù ông ấ y không nói, nhưng tôi rấ t quan tâm 

vận Mùi của ông ấ y. Vận Mùi là táo thổ, hỏa thổ cùng đế n tổn thương 

bản nguyên, cho nên các đệ tử chúng tôi nhân dịp ông ấ y còn khỏe 

mạnh, đề u tranh nhau hiế u thảo với ông ấ y.

 Bát tự ông ấ y là Đinh Nhâm hóa mộc, rấ t sợ là ngũ hành nào? Tôi 

nghĩ độc giả hẳn đã biế t, ông ấ y rấ t sợ là chữ Canh, Canh là kỵ thầ n 

lớn nhấ t phá hư Đinh Nhâm hợp. Lúc năm Canh còn trẻ ông ấ y tấ t là 

phá tài, năm Canh sau này ông ấ y đề u tự hành hóa giải, trái lại không 

thấ y đại phá. Ví dụ như, năm Canh Thìn một mình ông ấ y bỏ tiề n ra 

sữa một tuyế n công lộ, một cây cầ u, bà chủ vùng lân cận giàu có, 

phong tục đàn bà có chồ ng nghiêng mắ t nhìn ông ấ y, đương nhiên ở 

đâu hiểu rõ áo diệu ở trong đó. Năm nay là Canh Dầ n, không biế t ông 

ấ y lại chuẩn bị "Phép phá giải" như thế  nào?

Đệ tam giảng: Khí số  và Khí thế, Từ đây nói mở ra
 

 Khí thế  Nhâm thủy.
 Dịch viết: Tập khảm, duy tâm hanh. Khảm là thủy, trung tâm dòng 

chảy là luôn hướng về  phía trước, nó sẽ  không dễ  dàng thay đổi 

phương hướng. Nhâm là can dương, tấ t cả can dương đề u là dễ  dàng 

tòng khí mà khó tòng thế . Chỗ  nói Tòng Khí, chính là bản thân không 

thay đổi tính chấ t, cố  gắ ng bản thân từ sinh đế n vượng. Loại người 

này, rấ t thích độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh. Nhâm tòng thế  có 

nhiề u loại tình huố ng tòng thế , bản thân vừa có cực vượng tòng cách 



Nhuận Hạ, cũng có đi theo đại thế  của những ngũ hành khác mà đi 

tòng cách, ngoại trừ Nhuận Hạ ra, những tòng thế  khác, bản thân đề u 

có xu thế  thay đổi tính chấ t. người sau này đề u khá hiện thực, có thể 

đặt dưới cái khung này mà đi thích ứng hoàn cảnh. Phàm là can 

dương, người sau tòng thế  đề u không phải là bản tính của nó, nhấ t là 

Nhâm thủy, Nhâm thủy thông hà, đức cương trung, là chảy mãi không 

dừng. Nhâm thủy vừa có bang phù thì tòng khí, thấ y kim hoặc thấ y 

thủy đề u là tòng khí, trong hiện thực loại người này biểu hiện chủ yế u 

là sẽ  không dễ  dàng thay đổi chủ ý của mình. Nhâm thủy chỉ cầ n 

không qua hỗ n trọc, đa số  là có chủ kiế n, đây đề u là biểu hiện tòng 

khí của nó.

 

 VD 1, Càn tạo: Nhâm Dầ n - Nhâm Dầ n - Nhâm Dầ n - Quý Mão.

 Thiên can bát tự này có 3 Nhâm 1 Quý, là bát tự có khí thế , bởi vì có 

Nhâm Quý trợ giúp, nhật nguyên Nhâm thủy không hoàn toàn thuộc 

về  tòng thế , cũng có một mặt tòng khí. Tòng khí đại biểu bản thân có 

năng lực, tòng thế  là giỏi về  lợi dụng hoàn cảnh, năng lực thích ứng 

hoàn cảnh khá mạnh.

 Hoàn Nguyên Tử lão sư lầ n thứ nhấ t đoán tạo này đoán rấ t hay, ông 

ấ y nói tạo này ra đời trong gia đình bầ n khố n, song thân mấ t sớm. 

Năm 1983 được cơ duyên, từ đây đi trên đại đạo quang minh. Người 

này lúc nhỏ tình huố ng gia cảnh cùng cha mẹ xác thực là như vậy, 

năm 1983 nhập ngũ, năm 1984 thi đậu trường quân đội, sau đó mỗ i 

lầ n gặp năm Dầ n Thân Tị Hợi đề u có thăng chức, hiện tại có địa vị 
tướng quân. Chỗ  tiế p xúc, ưu điểm chủ yế u của người này là trong 

nhu hòa là có chủ kiế n, thời khắ c đề u ở tích cực nỗ  lực hướng lên, 

hơn nữa chưa bao giờ quên thời kỳ thiế u niên gian nan. Trên đường 

làm quan, chỉ trừ năm Bính Tuấ t hỏa thổ cùng đế n thì hơi có bấ t 

thuận ra, các năm còn lại đề u rấ t thuận lợi.

VD 2, Càn tạo: Nhâm Dầ n - Nhâm Dầ n - Nhâm Dầ n - Mậu Thân.

 Tạo này giố ng tạo ở trên là cùng ngày tháng năm sinh ra, chỉ khác 

giờ là Mậu Thân. Mậu thổ thấ u ra vừa có một mặt tố t, cũng có mặt 



bấ t lợi. Mặt tố t là Mậu thổ Thấ t Sát đại biểu có thể chế  trụ Nhâm thủy 

gợn sóng, đế n đời con khá thuận; Mặt không tố t, là chi giờ thấ y Thân 

kim, ý nguyện Nhâm thủy tòng khí càng mãnh liệt, nhưng bởi vì Mậu 

thổ cách xa nhau, tòng khí cũng bấ t thuận, tòng thế  lại có Dầ n Thân 

tương xung, cả hai tòng khí và tòng thế  đề u không thuận toại. Bấ t 

đắ c dĩ, Nhâm thủy đành phải tìm kiế m Bính hỏa trong Dầ n, mục đích 

là được thế  khử kim, kế t quả mệnh chủ là được ý nguyện trọn đời.

 

 VD 3, Càn tạo: Canh Ngọ - Nhâm Ngọ - Nhâm Dầ n - Canh Tuấ t.

 Nguyên nhân chủ yế u Tòng khí là có thể làm việc theo ý thức chủ 

quan, Tòng Thế  chính là thuận theo đại thế , làm việc theo hoàn cảnh, 

tòng càng chân càng tố t, Giả tòng, chính là hữu tâm vô lực, tình thế  

khó xử. Tạo này địa chi có 2 Ngọ 1 Dầ n 1 Tuấ t, thế  hỏa vượng thịnh, 

nhưng năm tháng lại có Canh Nhâm, giờ lại thấ u ra Canh, cùng đế n 

bang phù nhật chủ. Tạo này lúc nhỏ đặc biệt là ở trước 40 tuổi, có tư 

tưởng kiên quyế t tòng khí, mà quyế t không tòng thế . Thế  nhưng, địa 

chi một khố i vượng hỏa như vậy lại có thể chứa chấ p khí Canh Nhâm 

sao? Loại ngũ hành này mâu thuẫ n tấ t nhiên dẫ n đế n cuộc đời nhấ p 

nhô. Người này xuấ t thân địa chủ, lúc nhỏ đi học thông minh, nhưng 

lúc trẻ một mực tính cao ngạo, tính cách dẫ n đế n nhân duyên không 

tố t. Sau Giải phóng thành phầ n cao, ở trên xã hội một mực bị người 

kỳ thị, năm 1954 người bản địa vì nạn lũ lụt bị vỡ đê, gây nên nước 

đục, năm 1955 giam vào lao ngục. Năm đó vượt ngục đi vào núi sâu, 

mai danh ẩn tính 6 năm, lúc bình thường thay người đi tu sữa, số ng 

tạm qua ngày yên ổn. Lúc 46 tuổi, sư phụ toán mệnh cho hắ n, nói 48 

tuổi sẽ  có xuay chuyển cuộc đời rấ t lớn. Lý do là trước một Canh là 

trắ c trở, sau một Canh là chuyển ngoặc. Quả nhiên năm 1978 thay 

đổi chính sách, hắ n là người văn hóa, được giới lĩnh đạo giáo dục vừa 

ý, sắ p xế p đế n dạy trường Anh ngữ. Hắ n đi vào giới văn hóa giáo dục, 

như ngư đắ c thủy, thành tích công việc đột xuấ t, tài hoa văn học 

càng làm cho đồ ng nghiệp ngưỡng mộ.

 Mệnh chủ có một vị đường ca, thời chiế n tranh là quan quân Quố c 



Dân Đảng, sao đó định cư Brazil, năm Nhâm Tuấ t trở về  nước, vì 

công việc của hắ n chuyển chính thức xác định bằ ng cấ p lại nỗ i lên 

tác dụng đẩy mạnh. Năm Đinh Mão cuố i cùng thực hiện ước nguyện, 

từ đây trong cuộc số ng đã có chỗ  nương tựa.

 Bát tự này tòng khí là đau khổ, tòng thế  dụng Đinh hỏa ở trong Ngọ 

rấ t tố t, nửa cuộc đời trước nhấ p nhô cùng tư tưởng của hắ n ngoan cố  

có quan hệ rấ t trọng yế u. Thư viết: Nhâm thủy, Hóa thì hữu tình, 

Tòng thì tương tế . Tạo Nhâm thủy này, tòng theo đại thế  là con đường 

duy nhấ t, huố ng hồ  đại thế  là Đinh hỏa ở trong Ngọ, Đinh Nhâm hợp, 

hóa thì hữu tình, ngoại trừ đại cách mệnh văn hóa thời kỳ đấ u tranh 

giai cấ p kịch liệt ra, thời gian còn lại rấ t nhiề u quầ n chúng và cán bộ 

đố i với hắ n cũng không có ác ý, tư tưởng bản thân của hắ n là quá 

kích dẫ n đế n nửa cuộc đời của hắ n là phù vân. Sao không biế t, Nhâm 

thủy Tòng Tài, thực tế  chính là Thủy Hỏa ký tế , Nhâm thủy vẫ n cứ có 

thể phát huy sở trường của mình, làm việc của mình thích. Một ngày 

sau 48 tuổi, trên cơ bản chứng minh một điểm này.

 Nhâm thủy rấ t dễ  dàng hình thành khí thế  xung thiên bôn địa. Xung 

thiên bôn địa, khó tránh không bị hãm vào nhấ p nhô, Khảm là đấ t 

hắ c ám, đố i diện nhấ p nhô, phải bắ t vào từ hai chỗ , thuận thế  mà đi, 

mới là phương pháp đi ra khỏi khố n cảnh. Tượng mệnh người Nhâm 

thủy này, nế u như hiểu rõ một điểm này, cả đời phải ít bị rấ t nhiề u tội.

 Nhâm thủy tòng khí là bản tính của nó, tòng thế  là bấ t đắ c dĩ mà 

thôi. Giố ng như ví dụ 1 Nhâm thủy, tòng khí không thấ y Canh Tân 

kim, chỉ có thể dẫ n đế n là không có cha mẹ nương tựa. Tòng khí là 

được Nhâm thủy Tỉ kiên tương trợ, cùng xung quanh Nhâm thủy dung 

hòa thành một thể, Nhâm tọa dưới là mộc, thủy sinh mộc là thuận 

thế , tòng khí và tòng thế  đề u không có trở ngại. Loại tượng cục này 

khiế n cho mệnh chủ vừa có nhân duyên, vừa có thuận theo trào lưu, 

thuyế t minh ý thức tư tưởng của mệnh chủ này cùng nhân sĩ xung 

quanh cùng hình thế  quố c gia có quan hệ mật thiế t cùng một chỗ , 

người như vậy đương nhiên là rấ t thích ứng với xã hội.

 VD 3 Nhâm thủy, tòng thế  gặp Canh gố c phát thủy, tòng khí gặp địa 



chi một khố i vượng hỏa, tòng khí và tòng thế  hình thành một loại thế  

mâu thuẫ n không cùng lập. Đố i diện loại cục diện mâu thuẫ n này, 

kinh nghiệm cho rằ ng tòng thế  là xuấ t lộ, tư tưởng con người vẫ n là 

phải thuận theo trào lưu mới tố t. Tòng khí có thể nói là thực hiện bản 

thân mà phấ n đấ u, ở trong quá trình đoán mệnh thuộc về  phạm vi 

phép khí số . Tòng thế  thì là thích ứng hoàn cảnh mà hế t sức nỗ  lực, ở 

trong quá trình đoán mệnh thuộc về  phạm vi phép khí thế . Đem so 

sánh, phép khí thế  trọng hơn phép khí số .

 

Đệ tứ giảng: Nhâm thủy du tứ quý, Khí số  định hỉ kỵ
 

 Khí số  Nhâm thủy.

 Quyết viết:

 Tháng giêng Nhâm thủy Canh Bính Mậu,

 Tháng hai Nhâm thủy dụng Mậu Tân;

 Tháng ba Nhâm thủy Giáp Canh dụng,

 Tứ ngũ Nhâm thủy dụng Nhâm Canh;

 Tháng 6 Nhâm thủy Giáp Tân thuận,

 Tháng 7 Nhâm thủy dụng Mậu Đinh,

 Tháng 8 Nhâm thủy nên khử thổ,

 Tháng 9 Nhâm thủy Giáp Bính Canh.

 10,11 Nhâm thủy Mậu tham Bính,

 Tháng 12 Nhâm thủy thích Bính Đinh.

 Người Nhâm thủy có trước sau như một, cá tính dũng cảm tiế n tới, ở 

lúc không có thế  cường phản nghịch, cá nhân thực hiện lý tưởng, bản 

thân làm việc mình thích, là nguyện vọng đệ nhấ t của người Nhâm 

thủy.

 Dịch viết: Tập Khảm, duy tâm hanh, hành hữu thượng. Loại người 

Nhâm thủy có tính cách là đáng được tôn sùng, người quý kiên trì, 

người Nhâm thủy rấ t có tính kiên trì vĩnh hằ ng mà lưu động, là đặc 

trưng bản chấ t của nó, bản thân thực hiện thì phải nhìn hoàn cảnh và 



điề u kiện của nó. Ở đây đang nói về  khí số  của Nhâm thủy, chuyên 

chỉ điề u kiện bản thân Nhâm thủy thực hiện. Từ trong khẩu quyế t ở 

trên không khó phát hiện, Nhâm thủy muố n độc lập tự chủ, không ly 

khai vượng khí, bản thân không vượng thì cầ n có kim gố c phát thủy. 

Đạo lý này là rấ t đơn giản, chính là chỉ cầ n có nguồ n thủy sung túc, 

không đế n nỗ i khô kiệt, ý Nhâm thủy bôn lưu thì dễ  dàng thực hiện. 

Trước đã nhiề u lầ n nói qua, phép khí số  là phương pháp luận mệnh ở 

dưới tình huố ng không có đủ khí thế .

Tháng giêng Nhâm thủy Canh Bính Mậu, tháng giêng kiế n dầ n, 

Nhâm thủy thiên nhược, dụng Canh gố c phát thủy, thủy không đế n 

nỗ i khô kiệt, Canh kim là khí số  thứ nhấ t. Tháng giêng hàn khí còn 

tồ n, cầ n có Bính hỏa để trừ hàn, thủy không bị đông cứng, mới có thể 

hành động, Bính hỏa là khí số  thứ hai. Thủy có gố c sung túc, nước 

sông giải đố ng băng, thì lại phải có đê ngạn để phòng lũ lụt, Mậu thổ 

là khí số  thứ ba. Tháng giêng Nhâm thủy, khiế n cho thủy chảy không 

kiệt, là bản thân có điề u kiện chủ yế u để thành tựu. Dụng Mậu thổ thì 

là có điề u kiện, ví dụ như Nhâm thủy không vượng, Mậu Kỷ thổ xuấ t 

hiện chính là trọc khí.

 Tháng hai Nhâm thủy dụng Mậu Tân; Tháng hai khí dương dầ n dầ n 

thăng lên, nước chảy tan băng, tính xung bôn rấ t dễ  thể hiện, lúc này 

đề  phòng lũ lụt là vị trí số  một, cho nên Mậu thổ là khí số  thứ nhấ t. 

Tháng hai Nhâm thủy nế u không phải núi tuyế t băng tan, thì Nhâm 

thủy không vượng, cho nên lại cũng cầ n có kim phát nguồ n thủy, 

nhưng dụng Tân mà không dụng Canh, bởi vì tháng hai Ấ t mộc rấ t 

vượng, Canh kim tham hợp vong sinh. Tháng hai Nhâm thủy, Tân 

phát nguồ n thủy chính là lợi dụng núi tuyế t băng tan, dụng Tân tố t 

hơn so với dụng Canh, Tân kim là khí số  thứ hai.

 Tháng 3 Nhâm thủy Giáp Canh dụng, tháng 3 kiế n Thìn, Thìn là khố  

thủy, lúc này tức là Nhâm thủy ở trong khố . Thủy đã lưu động lại 

không bôn cuồ ng là tố t, Thìn khố  thu thủy, có mấ t bản tính Nhâm 

thủy, dụng Giáp khai thông thổ, mở cố ng thả nước chảy ra rấ t là trọng 

yế u, Giáp là khí số  thứ nhấ t. Thủy ở trong khố  cũng có hạn, chỉ tiế t 



mà không bổ sung, thủy dễ  dàng khô cạn, dụng Canh sinh thủy, bổ 

túc cho thủy mới là hoàn mỹ .

 Tháng 4 Nhâm thủy dụng Nhâm Canh; Tháng Tị Ngọ Nhâm thủy, hỏa 

vượng thủy suy, chỉ cầ n hỏa thổ không thành thế , thì Nhâm thủy vẫ n 

cứ có đủ thế  hành độc lập. Tức là nói Nhâm thủy có căn, ý thức bản 

thân lưu hành sẽ  không thay đổi. Dụng Nhâm thủy Tỉ kiên để trợ, 

thành Thủy Hỏa ký tế , Tỉ kiên Nhâm thủy là khí số  thứ nhấ t. Quý thủy 

rấ t nhược, gặp hỏa vượng gọi là một bó đuố c không thể cứu bó củi 

đang cháy (bôi thủy xa tân), không thể không chỉ cứu hỏa, trái lại là 

tiêu chí thương tai. Dụng Canh phát nguồ n thủy, thủy không khô cạn, 

Canh kim là khí số  thứ hai. Khí số  đại biểu cho trời phú một con 

người, người có khí số  bát tự đầ y đủ, thì tố  chấ t người này không thể 

thấ p. Giố ng như tạo Canh Ngọ ở tiế t thứ 3 có nói, đúng là Nhâm thủy 

tháng Ngọ, Canh Nhâm cùng thấ u, người này có tài học và năng lực 

xứng được gọi nhân tài. Chính là địa chi có một khố i hỏa vượng, đại 

khí hậu không có hắ n cơ hội phát huy, dẫ n đế n cuộc đời trắ c trở.

 Tháng 6 Nhâm thủy Giáp Tân thuận, tháng 6 kiế n Mùi, hỏa thổ cực 

viêm, Kỷ thổ thái vượng, Nhâm thủy hoàn toàn là hơi nước. Giáp là 

sấ m chớp, Tân là khí lạnh, cả hai đề u đủ, Nhâm thủy mới có cơ hội rơi 

xuố ng đấ t, thực hiện nguyện vọng bản chấ t của dòng chảy. Giáp là 

khí số  thứ nhấ t, Tân là khí số  thứ hai, đồ ng thời thuận theo thứ tự 

trước là Giáp sau là Tân không thể đảo nghịch. Tháng 6 Nhâm thủy, 

cho dù có Tân, không có Giáp thấ u can, cũng là tượng mây dày 

không mưa, lúc này chỉ có oi bức. Loại người Nhâm thủy này đa số  là 

ngồ i mát ăn bát vàng, vẫ n rầ u rĩ không vui. Giáp mộc vừa xuấ t ra thì 

liề n mưa dông gió mạnh, Nhâm thủy mới có đấ t dụng võ. Ở trong Thể 

tượng Nhâm thủy chúng ta nói đế n qua "Dưỡng tính kết thai cầ n Mùi 

Ngọ". Nhâm thủy sinh ở tháng Mùi, thích hợp hưu dưỡng ngưng nghỉ, 
đây cũng là một quá trình vun bồ i sinh khí Giáp mộc.

 



Tháng 7 Nhâm thủy dụng Mậu Đinh; tháng 7 kiế n Thân, đấ t Nhâm 

thủy trường sinh, Nhâm thủy tấ t phải lấ y vượng luận, Nhâm thủy vừa 

vượng cầ n đề  phòng lũ lụt là khí số  hàng đầ u. Tháng Thân khí Canh 

kim thịnh, gió thu tiêu điề u, nế u không thấ y khí ấ m phố i hợp, thì 

Nhâm thủy khó mà thành hình, cho nên Nhâm thủy nhiề u thủy dụng 

Mậu, ít thủy dụng Đinh, Mậu Đinh là khí số  của Nhâm thủy tháng 7.

 Tháng 8 Nhâm thủy nên khử thổ, tháng 9 Nhâm thủy Giáp Bính 

Canh.

 Tháng 8 Tân kim là đấ t Lộc, Tân Nhâm phố i hợp thành Kim bạch thủy 

thanh là cách cục tố i cao. Mà kim bạch thủy thanh kỵ thầ n lớn nhấ t 

là thổ, tháng 8 mặc dù thổ không dày, nhưng phá hư kim bạch thủy 

thanh lại rấ t dễ  dàng. Tháng 8 Tân kim nắ m lệnh, ông trời đã sinh ra 

nhật chủ Nhâm thủy, mục đích chính là được một kim bạch thủy 

thanh là tượng tố t, cho nên tháng 8 Nhâm thủy có nhiề u quý mệnh. 

Lúc suy đoán lấ y khử thổ là quý, 10 có 9 là chuẩn.

 Tháng 9 kiế n Tuấ t, đấ t táo thổ, Giáp mộc là khí số  thứ nhấ t, chỗ  này 

cùng với Nhâm thủy tháng 6 khá giố ng nhau. Nhưng mà, khác nhau 

là, tháng Tuấ t là ranh giới tiế t Hàn lộ và Sương giáng, dụng Bính trừ 

hàn, Nhâm thủy được lưu động, Bính là khí số  thứ hai. Tháng 9 Tuấ t, 

cũng có hội thế  Dầ n Ngọ, lúc này dụng Canh, gió thu túc sát có thể 

giải trừ táo khí.

 Thập đông Nhâm thủy Mậu tham Bính, Tịch nguyệt Nhâm thủy ái 

Bính Đinh.

 Thập đông tức là chỉ tháng Hợi Tý, Nhâm sinh tháng Hợi Tý thủy quy 

đàn, Nhâm thủy tấ t vượng không nghi ngờ, dụng Mậu ngăn dòng chảy 

xiế t, Mậu là khí số  thứ nhấ t. Tháng 10 có chút dương xuân, tháng Hợi 

dụng Mậu, thì Bính hỏa chỉ làm tham khảo. Tháng Tý là ranh giới tiế t 

Đại tuyế t Đông chí, nhâm thủy cục hàn, đa số  là thủy đóng băng 

tuyế t, nế u như Nhâm thủy muố n khởi lưu động, Bính hỏa tấ t là không 

thể thiế u. VD như, trước đây có luận qua một tạo: Giáp Thìn - Bính Tý 

- Nhâm Tý - Giáp Thìn, trụ tháng thấ u Bính hỏa, chi giờ Thìn thổ, khí 

số  đề u có đủ Bính Mậu, cho nên người này có tầ ng lớp cao.



 Tháng 12 kiế n Sửu, vẫ n cứ là đấ t Nhâm thủy vượng. Trong cục chỉ 
cầ n có khí ấ m tồ n tại, thì Nhâm thủy có nguyện vọng lưu động, nế u 

không thì là một khố i băng tuyế t ngập đấ t. Cực hàn không có khí ấ m 

thuộc về  phạm vi có khí thế , kỵ dụng Bính Đinh hỏa giải băng. Ngoại 

trừ chỗ  này, tháng 12 Nhâm thủy tấ t phải có Bính Đinh, thấ y Bính 

Đinh thấ u can, thì Nhâm thủy có cơ phát sinh. Hàn mà không hế t, 

Bính Đinh hoàn toàn không có, tấ t là Hạ cách.

 

Đệ ngũ giảng: Đinh Nhâm hợp hóa mộc, Canh Sát không thể phùng
 

 Nhâm thủy hóa Tượng.
 《 Thập Đoạn cẩm 》 viế t:

 Nhâm tòng Đinh hỏa, tú tại đông phương;

 Gặp Giáp hề , đa số  gọi phò mã;

 Gặp Tân hề , điề n trang rấ t rộng;

 Bính hỏa vui phùng, là anh hùng hào kiệt;

 Quý thủy tương hội, kinh thương vấ t vả;

 Phố i Ấ n thừa hiên, Kỷ lâm Quan vị;
 Phiêu bồ ng lạc phách, Mậu mang Sát đến;

 Tóc bạc không thành, đề u vì Canh kim thừa vượng;

 Thanh niên không gặp, bởi do Ấ t mộc là tai.

 

 VD 1, Khôn tạo: Canh Tý - Mậu Dầ n - Nhâm Thìn - Đinh Mùi.

 Đại vận: Đinh Sửu, Bính Tý, Ấ t Hợi, Giáp Tuấ t, Quý Dậu, Nhâm Thân.

 Tạo này 10 tuổi hành vận, sinh thời đang lúc Giáp mộc nắ m lệnh. 

Đinh Nhâm hợp ở tháng Dầ n, có đủ điề u kiện thành hóa. Bấ t đắ c dĩ, 

thiên can Mậu thổ và Canh kim cùng thấ u, ở hóa thầ n rấ t là bấ t lợi. 

Canh Mậu ở năm tháng đại biểu lúc trẻ, quả nhiên, nữ này sớm có 

nhiề u bệnh, thân thể kém. Tố t nghiệp phổ thông, vì gia đình có thành 

phầ n cao, vô duyên đi vào cao đẳng. Bính vận tham gia công tác, 5 

năm phong ba, đặc biệt bạn nam theo đuổi nhiề u, Bính vận trong 

Ấ



công việc cũng hế t sức thuận lợi. Ấ t vận lầ n thứ nhấ t rời khỏi kinh 

thương, đặc biệt là năm Quý Dậu xác thực là gian khổ. Chính là có ý: 

"Bính hỏa vui phùng, là anh hùng hào kiệt; Quý thủy tương hội, là 

gian khổ kinh thương".

 Luận về  hóa tượng "Phùng Tân hề , điề n trang rộng rãi"; câu nói này 

dụng ở trên thân rấ t là linh nghiệm, người hiện đại không biế t ruộng 

đấ t, là dùng để xây nhà. Hắ n khởi từ lúc 21 tuổi phùng năm Tân đề u 

xây dựng tòa nhà cao to, đế n trước mắ t là đã xây qua ba lầ n nhà cửa.

 Đinh Nhâm hợp hóa mộc thành công, thì Ấ t Canh là kỵ thầ n lớn 

nhấ t. Canh xuấ t hiện tạo thành hai kế t quả: Một, trụ năm Canh kim 

đại biểu phá bại tổ thượng, từ giàu đế n nghèo, bản thân ra đời là gia 

đình đại địa chủ, lúc đó vừa tố t nghiệp phổ thông thăng lên cao đẳng 

dựa vào bầ n hạ trung nông tiế n cử. Bởi vì thành phầ n quá cao, không 

có tư cách tiế p tục học tập. Thực ra bản thân của hắ n thông minh tài 

năng, nhân duyên đặc biệt tố t, thành tích học tập cũng hế t sức tố t, 

nhưng ở trên chính trị lúc này bị sản sinh một phiế u đội trưởng phủ 

quyế t, sự kiện này tạo thành nuố i tiế c lớn nhấ t của cuộc đời hắ n. Hai, 

Canh xuấ t hiện dẫ n đế n mẫ u tử bấ t hòa, đế n nay quan hệ mẹ con 

còn hế t sức xấ u, tra giờ sinh mẹ của hắ n, thì vừa đúng là nhật nguyên 

Canh kim. "Ngộ Giáp hề , đa số  gọi phò mã;" 38 tuổi năm Mậu Dầ n 

thoái vị, 40 tuổi vào Giáp vận nhận thầ u cửa hàng quá lớn, mấ y năm 

đó xác thực là gọi nhiề u người giúp đỡ.

 Tạo này thì khí số  Nhâm thủy mà luận, Nhâm sinh tháng giêng, Canh 

Mậu cùng thấ u, Bính hỏa ám tàng, khí số  bấ t phàm. Nhưng mà chỉ có 

thể nói tố  chấ t người này không thấ p, mà nói về  hóa tượng, Canh 

Mậu cùng thấ u vừa đúng kỵ thầ n ngổ ngược hung hăng. Nhấ t là Canh 

kim, hóa khí là kim khắ c mộc, phá hư hóa khí cách.

 Phép xem tạo này ứng với một câu nói ở trong 《 Trích Thiên Tủy 

》"Lúc Hóa đắ c chân thì chỉ luận hóa, hóa thầ n còn có vài cách 

nói." Tạo này cũng có thể nói rằ ng, ở lúc hai loại phép xem tòng khí 

và tòng thế  mâu thuẫ n lẫ n nhau, khí số  chỉ có đại biểu tố  chấ t người 

này, khí thế  quyế t định vận mệnh cát hung.



VD 2, Càn tạo: Giáp Tuấ t - Ấ t Hợi - Nhâm Thìn - Đinh Mùi.

 Đinh Nhâm hợp ở tháng Hợi, hóa thầ n khí đủ, hóa tượng có thể 

thành. Mệnh chủ là người mù, thiên văn địa lý, tấ t cả mọi nhà việc gì 

cũng đề u thông hiểu, ngâm thơ đố i tác kham xưng mọi nhà. Sau 

trung niên, chính là tâm phúc của tấ t cả người trong gia tộc. Nhân 

duyên tố t, mà òn không chỉ có như vậy, bấ t kể người tố t hay xấ u 

trong xã hội, cán bộ quầ n chúng, đố i với ông ấ y tấ t cả đề u rấ t tôn 

kính. Đố i với ấ n tượng của tạo này rấ t sâu là năm Ấ t Canh, mỗ i lầ n 

gặp năm Canh kim là ông ấ y tấ t phải phá tài, năm Canh Thìn (năm 

1940) đôi mắ t mù lòa. Năm Canh Dầ n cùng khố n, thân nhân qua đời. 

Năm Mậu Tuấ t ra ngoài phiêu bạc, thiế u chút nữa là chế t đói. Năm 

Canh Tý, ra ngoài mưu sinh, kiế m tiề n vẫ n không đủ cho con trai trị 
bệnh, cuố i cùng con trai phải tàn tật. Canh Tuấ t tiểu phá, Canh Thân 

đại phá, Canh Ngọ vì con trai đi học, hao phí rấ t lớn. Năm Canh Thìn, 

biế t rõ sẽ  phá tài, chủ động xây cầ u đắ p lộ ở trong thôn, không tính 

cá nhân thu hoạch, cam nguyện đầ u tư mấ y chục vạn. Năm Mậu Quý 

Ấ t thân thể cũng không tố t nhiề u.

 

 VD 3, Khôn tạo: Nhâm Dầ n - Quý Mão - Nhâm Tý - Đinh Mùi.

 Nhâm sinh tháng Mão, Ấ t mộc nắ m lệnh, Đinh Nhâm có thành hóa 

mộc, đoán sự nghiệp bản thân hế t sức thành tựu. Tôi xem Quý thủy ở 

trụ tháng thấ u can, Tý Mão tương hình, đoán thẳng cô ấ y là có 

chuyện phiề n não gia đình, lầ n này vì chuyện nhà mà đế n. Bởi vì 

trong 《 Thập Đoạn cẩm 》có viế t: "Quý thủy tương hội, vì kinh 

thương gian khổ" Năm 2008 Quý thủy đắ c Lộc, Mậu Quý hóa khí có 

tổn Đinh Nhâm hóa mộc, năm 2008 vì kinh doanh bấ t thuận mà phá 

tài. Năm nay là Kỷ Sửu, xung nhập cung con cái, năm nay vì con cái 

có vấ n đề , có nên tiế p tục kinh doanh hay không, hai vợ chồ ng vì thế  

mà có ý kiế n bấ t hòa.

 Tôi xem tạo này có Nhâm Dầ n, Quý Mão, cách cục Nhâm thủy tòng 

thế  và cách cục Đinh Nhâm hóa tượng đề u phải cao hơn tòng khí, 

kiế n nghị thuận thế  mà làm, tình cảm không thể xung động. Bởi vì 



Dầ n Mão Thìn có trung khí là Mão, Mão mộc nắ m lệnh, chủ chính 

sách quố c gia, hình thế  xã hội phát triển, kiế n nghị tham khảo nhiề u 

nghề  nghiệp thay đổi, lấ y nghề  nghiệp thay đổi làm nhân tố  quyế t 

định chủ yế u. Nguyên là vợ chồ ng hai người làm nghề  dạy học tư 

nhân, mấ y năm trước phát tài không ít. Năm 2008 không tố t, vì bản 

thân chiế u cố  con cái, nữ sĩ này năm nay có tìm cách không dạy tư 

nhân nữa. Thực ra, đây chỉ là biện pháp, cuố i cùng cô ấ y sẽ  không 

vứt bỏ công việc ban đầ u. Bởi vì năm tới, năm sau là năm Canh Dầ n 

Tân Mão Tùng Bách mộc, tố i đa thì là nửa năm đầ u còn hơi vấ t vả 

nhưng cuố i năm đế n thời gian còn lại sẽ  rấ t thuận lợi.

 Tạo này sử dụng phép Tử Bình thông thường xem là Thực Thương 

sinh vượng, Chính Tài thấ u can, thích hợp ngành giáo dục, nhưng 

Chính Tài hợp thân, không ứng với truy cầ u Thiên Tài. Chính Tài chủ 

theo hành nghề  thu nhập chính đáng theo nhà nước, làm giáo dục tư 

nhân thiế t thực chỉ để làm sự nghiệp, tương lai thành tựu càng lớn. Tý 

Mão tương hình ở tháng và ngày, tình cảm vợ chồ ng phải chờ một 

bước cải thiện.

Đệ lục giảng: Lục Nhâm đề u xu Tốn, Không thủy không hướng Đông
 

 Can chi Lục Nhâm.
 Thủy chảy hướng đông, Nhâm bôn Tố n địa, cung Tố n có Thìn Tị, Thìn 

là đại hải, Tị là Thiên Ấ t quý nhân, là nơi Nhâm thủy quy về .

 + Nhâm Tý: Can chi nhấ t khí, trụ ngày Nhâm Tý, tọa Nhận tọa Kiế p 

tài, thủy thái vượng, xinh đẹp. Nữ mệnh sẽ  không quản gia, có bao 

nhiêu xài bấ y nhiêu, vô tư; nam mệnh háo sắ c, nế u kinh thương phát 

tài, mệnh cục nế u phá tổn, phát bao nhiêu thì mấ t bấ y nhiêu. Nạp 

âm là Tang Chá mộc, mộc nhược thì phú quý, vượng thì bầ n tiện.

 Nhâm Tý là ngày Mã bôn thiên hà. Có thơ viết:

 Nhâm thủy cuồ n cuộn khắ p thiên hạ,

 Hành nhập đông phương phúc đáo gia.

 Giang Nam bình xuyên nơi cá gạo,

 Mây mưa biển nước kính non sông.



 Tháng Tý, không phải là người bình thường. Tháng Sửu, Quan tinh, 

người thanh tú. Tháng Dầ n, đại phú quý. Tháng Mão, hình, vợ ly tan. 

Tháng Thìn, Quan khố , không xung không phát. Tháng Tị, Ngọ, lợi 

đường kinh thương. Tháng Thân Dậu, văn chương xán lạn. Tháng Tuấ t, 

quyề n trọng. Tháng Hợi, bầ n.

 + Nhâm Tuấ t: Khí thế  can ch nằ m ở thủy thổ tranh chiế n, Nhâm thủy 

lâm Tuấ t địa, thủy không nhược. Trụ ngày Nhâm Tuấ t, tọa dưới Tài 

sinh Sát, Sát sinh Ấ n, Sát Ấ n tương sinh, như báu vật trong biển, chủ 

đại quý, hoặc vũ quý. Nhưng Đinh Nhâm hóa mộc phùng táo thổ, 

thường là biế n thành kẻ tiểu nhân hoặc là người xấ u. 《 Ngọc Tiêu bảo 
giám 》 nói: Nhâm Tuấ t khí phục mà bấ t thuận, duy lấ y hỏa thổ là tổn 

ích, chính là thành đại khí. Tuấ t là Thiên Môn, ở trụ Nhâm Tuấ t, dễ  

dàng tiế n vào đô thị lớn.

 Nhâm Tuấ t là ngày Long xuấ t thương hải. Thơ viết:

 Thân tọa hỏa khố  thủy đắ c phúc,

 Tây hành đông yểu người gian khổ.

 Tráng sĩ khó nâng đến mây xanh,

 Say nhìn thiếu nữ cùng hát ca.

 Tháng Tý, có tật. Tháng Sửu, quý hiển. Tháng Thân, Kiêu Ấ n, Kiế p tài, 

thân nhân khó bảo toàn. Tháng Dậu, Ấ n thụ, văn ấ n cùng đế n. Tháng 

Dầ n, hợp, phát sinh vinh quang. Tháng Mão, tổn danh, khác đường 

thì vinh hiển. Tháng Tị, anh hào thấ u phát. Tháng Ngọ, song thân 

quý hiển. Tháng Thìn, Thanh Long bay nhảy. Tháng Hợi, bấ t lộc.

 

+ Nhâm Thân: Khí thế  can chi nằ m ở kim thủy tương sinh, nạp âm là 

Kiế m Phong kim, đao quang kiế m ảnh, Nhâm thủy cực vượng. Nhâm 

thủy thân tọa trường sinh, thái vượng, chủ nhân hiế u động bấ t phục. 

Nam mệnh can đảm liề u mạng đấ u tranh, không có kế t quả tố t. Nữ 

mệnh trọng võ hiế u đấ u, có phong cách nam tính.

 Nhâm Thân là ngày Bạch Hổ vượt sông. Thơ viết:

 Mệnh như Bạch Hổ vượt trường giang,



 Rấ t sợ mưa gió phồ ng giang thủy.

 Bước vào sáng rực đấ t bình nguyên,

 Cành vàng lá ngọc bồ i bên thân.

 Tháng Tý, Kiế p tài, hợp thủy, cả đời bôn ba, bầ n. Tháng Dậu, thiên 

vượng, mang tật, cô đơn. Tháng Hợi, hình, phá tài, thấ y Quan tinh, 

đại phú. Tháng Sửu, Quan tinh, hành Tài vận, thanh tú, lộc quý. 

Tháng Dầ n, Mão, Thực vượng, phú quý song toàn. Tháng Tị, Ngọ, 

thân tọa Học Đường, danh lợi có đầ y. Tháng Thân, Dậu tài bạch tiế n 

thoái. Tháng thổ, quý.

 + Nhâm Ngọ: Bề  ngoài có khí thế  là thủy khắ c hỏa, trên thực tế  là lúc 

Nhâm thủy nhược, Nhâm cùng Đinh ở trong Ngọ hợp. Trụ ngày Nhâm 

Ngọ, tọa dưới Tài Quan, không có tạp khí, đa số  chủ quan quý, Đinh 

Nhâm hợp Tài, chủ được thê tài hoặc là nhở vợ làm giàu. Nhưng Nhâm 

Ngọ không bằ ng Quý Tị, Quý Tị là Tài Quan song mỹ  không có tạp 

khí, lại là ngày Nhật quý. Ngoài ra, Nhâm thủy cái đầ u có họa yểm 

hỏa, cho nên tuy có quan quý, cũng khó tránh hởi nhấ p nhô.

 Nhâm Ngọ là ngày Hoa Hồ ng liễ u lục. Thơ viết:

 Lộc Mã mời nhau vào thượng giới,

 Hoa hồ ng Liễu xanh che cao đường.

 Xuấ t Khuyết tố i hỉ hàm Ngọc quan,

 Nghìn dặm xa xôi Nhạn bắ c di.

 Tháng Tý, Nhật Nguyệt xung, lập gia bên ngoài, khó đoàn viên. 

Tháng Sửu, Lộc vượng, quý. Tháng Dầ n, quý mà đa tật. Tháng Mão, 

phú quý song hiển. Tháng Tị, tài vượng, hỉ Ấ n địa. Tháng Ngọ tự hình, 

yểu tật, Tỉ Kiế p phù, cát. Tháng Mùi, đại phú. Tháng Thân, Dậu, đề  cử 

Trạng nguyên. Thổ vượng tứ quý, chủ quyề n. Tháng Hợi, thân vượng, 

tài vượng.

 + Nhâm Thìn: Khí thế  can chi nằ m ở tọa khố  thông căn, trụ ngày 

Nhâm Thìn, thân vượng, tọa dưới có Kiế p tài sinh Thực, Thực thầ n 

chế  Sát, thân vượng dụng Sát. Nạp âm là Trường Lưu thủy, khí thế  có 

trợ thân vượng kháng Sát, chủ quý. Ngày Nhâm Thìn là Nhâm kỵ Long 

bố i, sinh giờ Hợi, là Long quy đại hải, chủ đại quý, giờ Ngọ là Long tử 



là Hạ đẳng.

 Nhâm Thìn là ngày Sơn lưu thủy trường. Thơ viết:

 Giang thủy lưu danh đẹp như họa,

 Tiếng than Đỗ  Quyên ở khe núi.

 Dưới trăng cưỡi ngựa đi bình xuyên,

 Mỗ i ngày nếm tận hoa Mẫ u đơn.

 Tháng Tý, trong thành có bại, nhiề u hung. Tháng Sửu tháng Thìn 

Tuấ t Mùi, đề u quý. Tháng Dầ n, Thực vượng, là Nhân kỵ Long bố i, lưu 

danh, tài vượng. Tháng Mão, người thanh nhã. Tháng Tị, Ngọ, trang 

viên rộng rãi. Tháng Thân, bôn ba, chạy khỏi quê hương vậy. Tháng 

Dậu, hợp, có danh văn chương, tài tử. Tháng Hợi, chủ nắ m quyề n.

 + Nhâm Dầ n: Khí thế  can chi nằ m ở thủy mộc tương sinh. Trụ ngày 

Nhâm Dầ n, tọa dưới Thực thầ n sinh Thiên Tài lại sinh Sát, lại là Nhâm 

kỵ Hổ bố i, chủ phú quý song toàn, can chi tương sinh, gia đình viên 

mãn. Nhâm Dầ n nạp âm là kim, hư bạc, nhưng có thể tiế p nạp kim 

khí.

 Nhâm Dầ n là ngày Phúc lộc. Thơ viết:

 Hổ dược thiên hà uy dương danh,

 Giố ng như Hổ báo xuấ t sơn cương.

 Lộc đến trường sinh Quan đắ c địa,

 Cửu trọng vũ lộ mộc chu y.

 Tháng Mão, phá tài, có thành có bại. Tháng thổ, cát. Tháng Ngọ, 

Chính Quan, vinh hoa hiển quý. Tháng Thân, xung, thân cô, người 

bôn ba. Tháng Dậu, phong lưu tài tử. Tháng Tuấ t, Tài vượng. Tháng 

Hợi, Tài có căn, phú mệnh. Tháng Tý, vì tài có phá. Nhâm thấ y Dầ n là 

Thực thầ n, là ngày phú quý song toàn.

 

Đệ thấ t giảng: Trời quang hộ Ngọc Lan, Lưng Rồ ng chớ xem thường
 

 Nhâm thủy hoa nhứ.
 Nhâm thủy thông hà, chu lưu không ngừng. Thơ viết: Nhâm kỵ Long 



bố i hỉ phi thường. Long tức là Thìn, là khố  thủy. Tinh thầ n Nhâm thủy 

là chảy dài không ngừng, nế u như thiế u khuyế t nguyên đầ u hoạt 

thủy, như vậy thì Nhâm thủy không có thể thực hiện ý nguyện của 

mình. Thìn Long vừa đại biểu thủy khố , cũng đại biểu biển cả. Cái gì là 

nguyên đầ u Nhâm thủy? Canh Tân kim, cứ Canh tuyệt địa dụng Tân 

làm nguyên đầ u, Tân không đủ dùng thì phố i Kỷ thổ. Kỷ thổ là mây, 

bao gồ m nguồ n nước vô cùng vô tận. Cho nên, nam nữ là Nhâm thủy, 

đa số  Kỷ sinh Canh Tân con trai. Cũng rấ t nhiề u nữ nhân sinh con là 

một loại nguyên nhân "Bản thân thực hiện".

 Hoạt thủy có nguyên đầ u đề u xưng là Nhâm thủy, người Nhâm thủy 

vượng có tính cách rấ t đột xuấ t chính là có chủ kiế n, tấ m lòng rộng 

rãi, cái gì tạp vật của hắ n đề u có thể nhận được. Người Nhâm thủy 

vượng làm việc sẽ  không dễ  dàng ngưng nghỉ, cá tính không muố n 

quay đầ u trở lại lại tỏ ra cố  chấ p hoặc "Ngu xuẩn". Nhâm thủy vượng, 

dễ  dàng phóng đãng, rấ t muố n phố i hợp cùng người Mậu thổ, nhấ t là 

Mậu thổ dựa vào ở thủy, thủy có sâu bao nhiêu, thì Mậu thổ dày bấ y 

nhiêu. Nhâm thủy vượng có Mậu phố i hợp, sự nghiệp hơn phân nửa là 

có thành công. Bản tính Nhâm thủy là lưu động, Mậu thổ có công 

ngăn cản thủy phiế m lạm, nhưng Mậu thổ cũng là núi lớn ngăn cản 

thủy chảy, nế u như Nhâm thủy lại không có chỗ  tòng theo khí thế , lại 

sẽ  di chuyển theo hướng trái nghịch. Chính là Thể tượng nói: Can chi 

tụ nhiề u thành phiêu đãng, hỏa thổ cùng đến thương bản nguyên.

 

 VD 1, Càn tạo: Nhâm Thìn - Canh Tuấ t - Nhâm Thìn - Mậu Thân.

 Sinh ngày 27/10/1892.

 Đại vận: Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Giáp Dầ n, Ấ t Mão, Bính Thìn, 

Đinh Tị, Mậu Ngọ.

 4 tuổi khởi vận.

 Nghe nói đây là bát tự của Trầ n Quả Phu.

 Nhâm kỵ Long bố i. Nhâm Thìn, Canh Tuấ t đề u là Khôi Cương, Khôi 

Cương hỉ vượng mà sợ nhược. Mệnh này Mậu thổ thấ u xuấ t, có tổn 

thương bản nguyên Nhâm thủy, Nhâm thủy khó tránh Sát tinh chế  



ước. Canh kim thấ u can sinh Nhâm thủy, Canh kim đắ c Lộc, đại biểu 

Canh được thơm lây nhiề u, Canh chủ biế n cách, mệnh chủ chính là 

sinh ra ở thời kỳ xã hội thay đổi lớn. Người Nhâm thủy rấ t thẳng thắ n, 

cầ n giúp đỡ mà lấ n Tài tinh. Nghe nói người này vì quá thanh liêm, 

tấ m lòng cũng rấ t khoan dung. Trước 34 tuổi hành bắ c phương thủy 

vận, Nhâm thủy vượng địa, làm việc thuận theo mệnh trời. Sau 34 

tuổi hành đông phương vận, tiế t thủy bấ t lợi cho mệnh cục. Thăng 

quan phát tài đề u là theo đường hỏa thổ, cùng bản thân Nhâm thủy 

yêu thích là trái nghịch, có tổn thương bản nguyên. Nghe nói, mệnh 

chủ chế t ở cuố i Bính vận, đầ u vận Thìn, đúng là lúc hỏa thổ cùng 

đế n, khi tuổi chưa đầ y 60.

 Kim bạch thủy thanh

 Nhâm thủy cao quý chớ hơn ở kim bạch thủy thanh. Nhâm thủy 

tháng 8, rấ t có đủ điề u kiện kim bạch thủy thanh. Thế  nhân đề u lấ y 

Tài Quan danh lợi làm trọng, duy chỉ có kim bạch thủy thanh thì 

danh lợi rấ t đạm bạc. Mặc dù hắ n xem nhẹ danh lợi, nhưng thành tựu 

của nó thường luôn hế t sức cao, người bình thường đố i với bọn họ chỉ 
có thể là ngắ m họ ở sau lưng, ngửa mặt nhìn núi cao. Ở trời thành 

tượng, ở đấ t thành hình, kim bạch thủy thanh vố n là một loại mỹ  cảnh 

trong tự nhiên, nhân mệnh được thì tấ t là quý. Kim bạch thủy thanh 

thì giố ng như trăng rằ m trung thu.

 

VD 2, Một phép xem liên quan đế n Nhâm kỵ Long bố i:

 Càn tạo: Canh Dầ n - Canh Thìn - Nhâm Thìn - Giáp Thìn.

 Có thể dùng hay không? Tam Mệnh thông hội nói ngày Nhâm Thìn 

giờ sinh Giáp Thìn, lại sinh tháng Thìn, là Nhâm kỵ Long bố i cách, 

mệnh chủ đại quý.

 Phàm người sinh ra ngày Nhâm Thìn, trụ ngày Nhâm Thìn, chi ngày 

Thìn ở trong 12 cầ m tinh thuộc Long, Nhâm tọa Thìn, cho nên viế t là 

Nhâm kỵ Long bố i.

 Cách cục này, lấ y trong tứ trụ thấ y nhiề u Nhâm Thìn, Nhâm Dầ n là 



tố t. Quý là ở trong có nhiề u chữ Thìn, phú thì ở trong có nhiề u chữ 

Dầ n. Nế u như thuầ n thấ y 2 chi toàn là Thìn và Dầ n, mà không có 

những địa chi khác sảm tạp tiế n vào, đó là phú quý song toàn.

 Kinh nói: "Dương thủy trùng điệp vị trí Thìn, là đấ t Nhâm kỵ Long 

bố i vậy." Loại cách này đại kỵ Quan tinh thịnh vượng, nế u thấ y Tuấ t 

và Thìn xung, cũng không phải là phúc.

 Các bạn hỏi tôi là có thể dùng hay không, lý do hỏi là ở trên là có 

một cặp lý luận. Trải qua mấ y ngày tham khảo, nói chung là có một 

vài nguyên tắ c. Sau đây là phầ n trả lời:

 Trước đây tôi sáng tác 《 Mệnh Lý huyề n cơ tham bí 》 ở chương thứ 

8 có đề  cập đế n "Căn âm dương ba đời", tấ t nhiên sinh sản giờ sinh 

bát tự tuyệt đại đa số  là phù hợp có hai đặc điểm từ Tổ thượng, Phụ 

mẫ u đế n mệnh chủ là "Khí thế  Ngũ hành vận chuyển" và "Ngày giờ 

cách cục giố ng nhau". Bởi vì con cái là cha mẹ cùng đời trước kéo dài 

ra mệnh số ng con người. Như vậy, lý do chọn ngày sinh sản, tôi cho 

rằ ng đầ u tiên vẫ n là phải tận lực thuận theo lẽ  tự nhiên, chỗ  chọn giờ 

sinh tranh thủ cùng tổ tiên cộng hưởng hài hòa sinh mệnh. Ở trên cơ 

sở đảm bảo bình an lại xem xét phú quý, trước là tranh thủ đủ cả hai 

bên, không thể bảo đảm tấ t cả bình an. (không luận đố i diện với thiểu 

sổ cá biệt con người nhấ t định phải phú quý ra)

 Tiế p theo là, phương pháp luận mệnh bát tự không phải sinh sản tự 

nhiên cùng bát tự sinh sản tự nhiên là như nhau. Thời gian đứa bé 

sinh ra đề u là Tiên thiên buông tượng, Hậu thiên sẽ  lầ n lượt hoàn 

thành chỗ  Tiên thiên buông tượng, chỉ có biế n hóa ở một vài bé nhỏ 

cục bộ tồ n tại. Đại tượng tiểu tượng ở trong bát tự, thông thường đề u 

sẽ  ở trong quá trình cuộc số ng đàng sau từng bước biểu hiện ra 

ngoài, chỗ  này nguyên nhân chủ yế u hẳn phải là một mực ứng dụng 

mệnh lý học có đủ lưu truyề n lại. Nhân tạo chọn ngày sinh sản, đố i 

với gia đình có điề u kiện mà nói cũng không mấ t là một phương pháp 

cải biế n mệnh vận hậu thiên. Có thể thay đổi bao nhiêu, cải cát và cải 

hung đương nhiên phải xem phúc phầ n của chủ nhân hoặc là có tạo 

nghiệt bao nhiêu. Người bình thường chọn mệnh vương tử, là cát là 



hung cũng rấ t khó nói cho rõ. Người nhà bình thường không có được 

mệnh vương tử nói không chứng là tố t hơn. Chủ nhân, thầ y chọn ngày 

đề u là con người, đề u giố ng nhau là bị ngũ hành khố ng chế , kinh 

nghiệm cuộc số ng nói cho chúng ta biế t càng làm cách chuyện thì 

kế t quả là hung nhiề u cát ít.

 

Tiế p theo, nhìn thấ y chỗ  tố t thì đồ ng thời cũng phải chú ý đế n có 

chỗ  ám tàng chuyện xấ u hay không.

 Càn tạo: Canh Dầ n - Canh Thìn - Nhâm Thìn - Giáp Thìn.

 Bạn xem Nhâm sinh tháng Thìn, Canh Giáp cùng thấ u, khí số  bấ t 

phàm, hơn nữa khí số  Canh còn có cùng khí thế  Thìn nhiề u không 

nghịch, loại người có bát tự này khẳng định là người tài ba, sự nghiệp 

có thành sẽ  thực hiện. Nhưng mà, đầ y bàn khắ c chiế n, Thìn Thìn tự 

hình, tượng Tiên thiên hình khắ c cũng sẽ  thực hiện. Lại đem chỗ  xấ u 

tố t của bát tự này cầ m đế n trong Tinh Tông để tham chiế u, thì chúng 

ta sẽ  phát hiện, nó không chỉ có chỗ  xấ u, càng không đạt đế n chỗ  

tố t.

 Người sinh tháng Thìn ở giờ Thìn, tra Mệnh cung ở Dậu, không có cát 

tinh không nói quý nhân, vẫ n là ở xứ bại địa. Lại xem cung Tật ách 

của nó ở Dầ n, cung Tật ách không nên vượng không nên thấ y quý 

nhân, vượng và được cát tinh quý nhân chính là một loại phát triển, 

chỗ  này cùng trên mặt chữ ngũ hành là ăn khớp tương đương hình 

khắ c. Mà Mệnh cung, Quan Lộc cung, Phúc Đức cung, Phụ mẫ u cung, 

Tài Bạch cung rấ t cầ n có cát tinh quý nhân, nhưng ngay cả hình 

bóng cũng đề u không có.

 Cuố i cùng, lý luận của cổ nhân là không thể không dụng, cũng không 

thể hoàn toàn dụng, phải lý giải lý luận cổ nhân trên cơ sở kế t hợp xã 

hội hiện đại và tình huố ng thực tế  bản thân mà linh hoạt vận dụng.

 Càn tạo: Canh Dầ n - Canh Thìn - Nhâm Thìn - Giáp Thìn.

 Đại vận: Tân Tị, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Giáp Thân, Ấ t Dậu, Bính Tuấ t, 

Đinh Hợi.



 Nhâm kỵ Long bố i hỉ phi thường. Liên quan đế n ngày Nhâm Thìn là 

"Nhâm kỵ Long bố i", đích xác là có thuyế t pháp này, nhưng hàm 

nghĩa sâu xa thì không thể biế t được. Phép xem của tôi là, Nhâm thủy 

chủ lưu động, cầ n phải lưu động nhưng lại không thể phiế m lạm thành 

tai. Trong Thìn có thủy có mộc còn có thổ, hoặc gọi là tọa khố  thông 

căn, trụ ngày Nhâm Thìn, thân vượng, tọa dưới có Kiế p tài sinh Thực 

(Ấ t mộc Thương quan), Thực thầ n chế  Sát, thân vượng dụng Sát, nạp 

âm là Trường Lưu thủy có trợ thân vượng kháng Sát, chủ quý. Nhưng 

vấ n đề  là Nhâm thủy tấ t phải vượng, chính là họi chỗ  bổ sung phía 

sau? Kinh nói: "Dương thủy điệp phùng Thìn vị, là đấ t Nhâm kỵ Long 

bố i vậy." Tạo này mặc dù là thuầ n kiế n Dầ n Thìn, nhưng cũng không 

phải là dương thủy trùng điệp. Điề u kiện Nhâm kỵ Long bố i không 

thành thục.

 Lại xem giờ sinh là Giáp Thìn, Thực thầ n chế  Sát, thủy thổ giữ gìn tố t 

đẹp, 10 có 8,9 là thành tựu. Hỏi chuyện dường như muố n tán thưởng 

giờ Giáp Thìn này, như vậy đương nhiên có liên quan cùng Giáp kiện 

vượng. Nhưng mà chúng ta kế t hợp vận trình của nó để xem, thanh 

thiế u niên có vận Nhâm Ngọ, Quý Mùi, trung niên có vận Dậu, Bính 

Tuấ t, Nhâm thủy nhược không vượng, hỏa thổ cùng đế n là tổn thương 

bản nguyên. Thời kỳ thanh niên Giáp mộc từ Tử địa đế n Mộ địa, Giáp 

mộc là không có sức số ng. Dụng Giáp mà Giáp nhập mộ, thầ y mệnh lý 

có kinh nghiệm nhấ t định là lĩnh hội được, đó là trắ c trỡ cở nào. Ngọ 

đế n Quý, Mùi đế n Giáp, Dậu đế n Bính có ba vận mệnh vận xoay 

khảm, nhấ t là vận Bính Tuấ t có một Tuấ t xung 3 Thìn, muố n qua cửa 

khẩu nhiề u như vậy, tôi nghĩ giá tiề n là không thể tưởng tượng. Có 

người nói bát tự có Canh nguồ n phát thủy, Nhâm thủy thì không phải 

vượng sao? Tháng 3 Canh kim, địa chi không có một chút kim khí, 

Canh kim đề  khởi đế n toàn là Ấ t mộc Thương quan, nhìn không thấ y 

Thương quan lại vượng không thể cản, chỗ  này trước tiên là nói chỗ  

đầ y bàn hình khắ c lại còn nhấ t trí.

 Có bát tự phá tướng, đại cách có thể giải, tra khắ p 108 đại cách 

trong《 Lan Đài diệu tuyển 》, miễ n phí câu Hổ ngọa đồ i hoang. 



Phân tích đế n đây, đố i với khóa này tố i đa là tôi chỉ có thể nói hắ n 

có tố t mà không may.

 

10. Phầ n Quý thủy
 

 Đệ nhấ t giảng: Ở trời là mưa xuân, ở đấ t là nước suố i.
 

 So sánh Quý thủy.
 Quý thủy ở trên trời là mưa xuân, ở đấ t là nước suố i, đề u là ở trân 

trọng mô tả Quý thủy. Quý ở trên thân người là thận, thận ở thắ t eo 

lưng, hai bên trái phải có một quả, công năng chủ yế u là tàng giữ 

tinh, chủ sinh trưởng phát dục và sinh dục, là thủy, chủ nạp khí. Chủ 

xương sinh tủy, ở phát sáng, thông với tai và bộ phân nhị âm (sinh 

dục), cùng trong ngoài bàng quang.

 Nhâm là vật vận hóa ở Hậu thiên, Quý vố n là sinh mệnh Tiên thiên. 

Trung y cho rằ ng, thận chủ nạp khí, phế  là chủ khí, thận là căn khí, 

bình thường hô hấ p là do hợp đồ ng phố i hợp giữa phế  và thận mà 

hoàn thành. Thận khí không đủ, không có quyề n thu nạp, thì sẽ  xuấ t 

hiện hô hấ p cấ p bách, thường xưng là trung khí không đủ. Quan hệ 

Phế  và Thận mật thiế t, có thể suy ra, Quý thủy rấ t thích Tân kim.

 Cô gái lầ u đầ u tới kỳ kinh nguyệt, cũng gọi là đế n kinh nguyệt, tức là 

biểu thị đã thành niên. Quý là "Kinh nguyệt", Quý chính là Quý thủy. 

Quý thủy ở trên thân thể nam nữ đề u có thể hiện, hỏa mệnh môn con 

người thực ra là thận dương, cũng là chỗ  thuộc Quý thủy.

 Thực thể Nhâm Quý đề u là thủy, nhưng Quý thủy tương đố i khá 

nhược. ở trên thân con người, Quý thủy đại biểu những thứ thủy tinh 

hoa hữu danh vô danh, mà Nhâm thủy bao gồ m cả nội dung Quý 

thủy. Quý thủy nhiề u cũng khởi lên lưu động, một tính chấ t lưu động 

chính là Nhâm thủy. Trong tự nhiên, Nhâm thủy cuồ n cuộn chảy dài 

không ngừng; Quý thủy lại là thủy có hạn, đặt ở trên chỗ  nào thì 

thành hình trạng đó. Cho nên, Quý thủy đề u khá nhu hòa, nhân 



duyên khá tố t.

 

 VD 1, Càn tạo: Nhâm Dầ n - Quý Sửu - Quý Dậu - Nhâm Tuấ t.

 Tạo này là một cán bộ nhỏ, quầ n chúng và lĩnh đạo đố i với hắ n đề u 

rấ t tín nhiệm, nguyên nhân chủ yế u là bởi vì hắ n khá là châm chước, 

phân phố i bấ t cứ công việc nào đề u có thể cùng quầ n chúng phố i 

hợp hoàn thành tố t. Rấ t sớm tôi đoán hắ n không thể uố ng được quá 

nhiề u rượu, rượu là loại nước, nhiề u một chút, thì Quý thủy biế n 

thành Nhâm thủy, Nhâm thủy động đãng, khó mà thu giữ, đế n lúc sẽ  

không thể khố ng chế  bản thân. Sau có nghe vì uố ng quá nhiề u rượu 

mà mắ c tội với người, bị đình chức mấ y năm.

 

 VD 2, Càn tạo: Tân Mùi - Nhâm Thìn - Quý Mão - Nhâm Tý.

 Người này xuấ t thân là đại địa chủ, nghe nói cha là cải cách ruộng 

đấ t bị trấ n áp, nhưng bản thân hắ n lại là đảng viên cộng sản. Cũng 

không phải hắ n là đại nghĩa diệt thân, mà là bởi vì bổn phận của hắ n, 

cùng người chung quanh rấ t dễ  dàng hòa thành một khố i. Ở trên 

mệnh lý, lúc nhỏ là hạn thổ, hành là vận mộc. Nhâm thủy bị chế  tiế t, 

Quý thủy lấ y nhược luận, Quý thủy liề n thành một loại tinh hoa. Xác 

thực, đang lúc xã hội thiế u khuyế t phầ n tử tri thức, mệnh chủ xuấ t 

thân địa chủ đọc qua sách, là người lão thành, được hợp ý lĩnh đạo tổ 

công tác, tham gia công tác, còn vào đảng. Lúc tuổi trẻ công tác rấ t 

xuấ t sắ c, giấ y chứng nhận biểu dương cũng không ít. Nhưng mà rố t 

cuộc không kháng cự vận mệnh, lúc trung niên hành bắ c phương thủy 

vận, vẫ n là điề u cán bộ xuố ng nông thôn, sau chứng thực chính sách 

lại phục chức. Chỗ  khác nhau là, về  già hành kim vận, hạn ở Nhâm Tý, 

Nhâm thủy hỗ n Quý thủy, thân nhân có chút sợ hắ n hồ  đồ .

 Lúc Nhâm thủy thụ chế  (bao gồ m cả hợp) người Quý thủy cũng có 

một vài đặc điểm.

 

 VD 3, Khôn tạo: Canh Tý - Mậu Dầ n - Nhâm Thìn - Đinh Mùi.

 Tạo này nhật nguyên Nhâm thủy cũng không vượng, bởi vì sinh mùa 



xuân còn có Mậu thổ chế  ước, tính cách người này mặc dù có mặt 

hiế u cường, nhưng nhân duyên tố t, thời gian làm việc cùng với 

thượng hạ cấ p đề u có quan hệ xử lý tương đương tố t. Sau khi hạ 

cương bản thân kinh doanh, đề u khá thành công.

 

 VD 4, Giáp Thìn - Bính Tý - Nhâm Tý - Giáp Thìn.

 Tạo này Nhâm thủy hiển nhiên rấ t vượng, nhưng bởi vì có Thìn khố  

thu vào, Nhâm thủy cũng không động đãng, Nhâm thủy không động 

đãng thì tính cách cũng có thể lấ y Quý thủy xem. Quả nhiên, người 

này khá nhu hòa, cùng bạn bè đồ ng sự quan hệ khá tố t, cho dù đố i 

mặt khố n cảnh, cũng có thể nghịch chuyển thành thuận.

 

 Mặc dù Nhâm thủy có lúc có thể lấ y Quý thủy để xem, nhưng nó tấ t 

không phải là Quý thủy, lưu động là bản tính Nhâm thủy, Quý thủy là 

lấ y khí hóa làm căn bản. Ở VD 3 phía trên và VD 4 là Nhâm thủy có 

chế , đa số  thời gian hiển thị đặc điểm là Quý thủy, nhưng lúc khởi 

thủy vượng thì lại hoàn nguyên thành Nhâm thủy. Loại tình huố ng đó 

tương đố i càng cát lợi chứ? Tôi cho rằ ng cục diện trở thành Quý thủy 

khá tố t, bởi vì Quý thủy là thủy tinh hoa, trời sinh là có quý khí, 

Nhâm thủy quá động đãng, chỉ hư danh hư lợi.

 Nhược điểm Quý thủy là khá bảo thủ, nhát gan mà tiế t kiệm. Như 

thân nhược tấ t là hướng nội, cũng có chút âm trầ m, sắ c mặt màu 

đen, nhật nguyên Quý thủy phải đặc biệt cẩn thận chỗ  thân nhược sẽ  

mang đế n tật bệnh. Cả hai VD 3,4 có khuôn mặt đề u không trắ ng.

 

Sách nói:
 Quý thủy chí nhược,

 Đạt đến thiên tân.

 Đắ c Long nhi vận,

 Công hóa tư thầ n.

 Không sầ u hỏa thổ,



 Bấ t luận Canh Tân.

 Hợp Mậu kiến hỏa,

 Hóa tượng tư chân.

 Quý thủy còn gọi là trời nước dãi, là thủy tinh hoa trong tự nhiên. 

Mưa móc làm dễ  chịu và mầ m vươn khỏe, rấ t nhiề u học giả đề u đem 

Nhâm thủy ví là thủy giang hà, còn Quý thủy ví là thủy mưa móc, 

nhưng tôi cho rằ ng Quý thủy là bộ phận nước tinh hoa trong tự 

nhiên. Thìn nhìn từ cơ chế  sinh lý ở bên trong cơ thể con người, Quý 

thủy vố n là thận, thận tàng phách, phế  tàng hồ n, là một bộ phận hồ n 

phách của con người. Quý vố n là sinh mệnh Tiên thiên, người Quý 

thủy tựa như có nhân quả Tiên thiên. VD như cổ nhân Tô Đông Pha 

chính là người Quý thủy điển hình, ở trong câu chuyện nói về  ông, 

khắ p nơi có thể thấ y ông ấ y giao tiế p và có tài văn chương, cùng với 

ý thức tiề m ẩn ở kiế p trước là cùng một nhịp thở. Điện ảnh Thành 

Long siêu sao ở HongKong, chính là người Quý thủy điển hình, giao 

tiế p giố ng như Hoàng Thái tử, tập hợp vạn người sủng ái ở bên thân, 

truyề n kỳ cả đời.

 Cách cục tố i cao của Quý thủy là hợp Mậu hóa hỏa, Quý thủy đế n từ 

Tiên thiên, có công năng hóa khí rấ t tố t, loại hóa khí này chính là 

đem vật chấ t phổ thông ở Hậu thiên chuyển hóa thành vật chấ t có 

năng lượng cao. Khí hóa Quý thủy cũng không khó, cùng Mậu hội hợp, 

thấ y một hỏa liề n dẫ n hóa. Cho nên, Quý thủy vượng đặc biệt thích 

hỏa. Mọi người đề u biế t, tháng Tý là Quý thủy vượng địa, người sinh 

tháng Tý nói là dụng hỏa điề u hậu chỉ qua là một phương diện, một 

chỗ  trọng yế u khác chính là Quý thủy hỉ hỏa, Quý thủy không thấ y 

hỏa thì rấ t khó thực hiện nguyện vọng hóa khí. Nế u như bạn là người 

sinh tháng Tý, Quý thủy nắ m lệnh, thầ n nắ m lệnh này không thể 

không sắ p xế p tố t. Như thế  nào là sắ p xế p tố t? Yế u tố  thứ nhấ t 

chính là cầ n hỏa, thấ y hỏa thì dễ  dàng phát đại dương quang. Rấ t 

nhiề u người bẩm sinh thông minh, lúc lên lớp học lúc thi cử trọng yế u 

thường luôn phát huy không tố t, bằ ng cấ p không cao, chính là bởi vì 

trong bát tự khuyế t hỏa.



 

Tháng giêng Giáp mộc Bính Quý tề , đây là Quyế t khí số  của Giáp 

mộc tháng giêng. Giáp mộc là tượng trưng sinh khí cho tấ t cả, tháng 

giêng chính là lúc sức số ng vạn vật bùng phát, mà duy chỉ có hai yế u 

tố  bảo hộ một luồ ng sinh khí này trọng yế u nhấ t chính là Bính Quý. 

Làm sao mới có thể duy trì bảo hộ tố t, Bính Quý cùng có mới tố t. Có 

Bính không có Quý, cùng có Quý không có Bính đề u là khí số  bấ t 

toàn, tầ ng lớp đề u phải giảm bớt nhiề u. Lý giải khá tố t là Quý thủy 

làm dễ  chịu, Bính hỏa thì chiế u ấ m, nhưng trong quá trình thực tế  là 

Bính hỏa bang trợ Quý thủy thực hiện tác dụng hóa khí của nó, chứng 

thực hoàn thành quá trình thủy sinh mộc.

 Quý thủy là tinh hoa trong thủy, công dụng lớn nhấ t là nó có tác 

dụng hóa khí. Quý thủy hóa khí không ly khai khỏi Mậu thổ, chỗ  này 

cũng chính là chỗ  người Mậu thổ cũng rấ t thích người Quý thủy. 

Thông thường mà nói, bang trợ người khác hoàn thành một loại lý 

tưởng là một sự kiện rấ t cao quý, Mậu thổ thích Quý thủy thì có cảm 

giác loại thành công. Mậu Quý hợp, già phố i trẻ. Quý thủy có rấ t 

nhiề u chỗ  khả ái, tình cảm phong phú, làm việc tế  nhị. Chẳng qua bởi 

vì tình cảm quá phong phú, thường bỏ qua hiện thực, đem hiện thực 

nghĩ đế n quá lý tưởng, dễ  dàng bỏ qua rấ t nhiề u cơ hội tiế n thủ, nhấ t 

là nữ giới Quý thủy. Nữ có Quý thủy rấ t dễ  dàng dụng sự tình cảm, 

dẫ n đế n hôn nhân bấ t thuận. Nữ có Quý thủy ở phương diện hôn 

nhân còn có một đặc trưng rấ t rõ, chính là thích bạn nam có tuổi lớn 

hơn mình.

 Khảm cung Nhâm Tý Quý, Bắ c phương có Quý thủy. Rấ t nhiề u người 

cầ n thủy, đề u sẽ  có khuynh hướng đi về  phía bắ c làm ăn, đây là do 

bát tự tác quái. Một vị thương gia bị phán định chế t ở đại vận hỏa, ly 

khai khỏi HongKong, đế n Bắ c Kinh ở lâu dài, lấ y phương vị đế n mang 

Quý thủy nhập mệnh, cai thuố c cai rượu (là hỏa vậy), kế t quả hiện tại 

10 năm, vẫ n còn có tin tức của hắ n.

 Quý thủy cũng có một mặt nguy hại.



 

VD 5, Càn tạo: Quý Mùi - Giáp Tý - Đinh Mùi - Canh Tý.

 Tạo này sinh ở tháng Tý, Quý thủy thấ u ra can năm. Quý thủy này 

vừa sinh Giáp mộc cũng dễ  dàng làm đóng băng tổn thương Giáp 

mộc, Giáp mộc bị tảng băng tổn thương sẽ  còn truyề n nhiễ m cho 

Đinh hỏa, kế t quả bản thân có họa lao tù, đây cũng gọi là Thấ p Giáp 

thương Đinh. Quý thủy đóng băng Giáp ở môn hộ, có thể đoán trong 

nhà có người tàn tật. Lúc đầ u tôi cho là mẹ của hắ n, kế t quả mệnh 

chủ trả lời không phải là mẫ u thân, mà là chị gái.

 

 VD 6, Càn tạo: Quý Mão - Giáp Tý - Quý Mão - Nhâm Tý.

 Tạo này Quý thủy cùng sinh ở tháng Tý, Quý thủy đóng băng Giáp 

càng lợi hại. Hấ p thu dạy dỗ  ở VD trên, tôi đoán tạo này chị gái Tiên 

thiên có tàn tật, quả đúng như vậy. Tạo này toàn là thủy mộc, không 

có hỏa. Đi học bình thường thành tích tố t, kế t quả chỉ đi thi trung 

chuyên. Quý thủy vố n là tinh hoa trong thủy, đáng tiế c là Nhâm thủy 

hỗ n trọc Quý thủy.

 Có mộc tiế t thủy, nhìn bề  ngoài, giố ng như là nhân tài, thực tế  càng 

đế n càng vô lý, đây là ứng ở trong 《 Nguyệt Đàm Phú 》 có một câu 

nói: Tý Mão tương hình môn hộ, toàn vô lễ  đức.

 

Đệ nhị giảng: Thể tượng luận biến hóa, Hoặc là mưa cũng có thể 
tạnh
 

 Thể tượng Quý thủy.
 Trường giang cuồ n cuộn thủy đi đông, cành hoa đế n tận anh hùng. 

Đem thủy trường giang xem như Nhâm thủy, cành hoa chính là Quý 

thủy. Đem trời mưa xem như Nhâm thủy, dưới lộ chính là Quý thủy, 

Nhâm Quý thủy là một dương một âm, một lớn một nhỏ, một nhiề u 

một ít, đề u giữ chức vụ, đề u có thể tượng. Nhưng mà, 《 Thập Can 
Thể Tượng toàn thiên 》 luận Quý thủy có một câu thơ nói: Quý thủy 



ứng không xem mưa móc, thông căn Hợi Tý là giang hà. Thủy Giang 

hà không phải là Nhâm thủy sao? Đúng, lúc Quý thủy vượng hoặc lúc 

khởi nhiề u, thì nó tấ t nhiên sẽ  lưu động, khởi lưu động tức là hình 

tượng Nhâm thủy.

 《 Thể Tượng 》 lại nói: Trụ không Khôn Khảm thân vẫ n nhược, cục 

có Tài Quan không còn nhiề u. Không còn nhiề u chính là chỉ Quý 

thủy lúc thiên nhược, bấ t tấ t hỏa thổ phải rấ t nhiề u. Quý thủy là tinh 

hoa trong thủy, nế u như trong bát tự không có Thân kim và Hợi Tý 

Sửu, Quý thủy đề u lấ y nhược luận. Quý thủy lúc nhược, không cầ n 

phải có rấ t nhiề u hỏa thổ, hỏa thổ tức là Tài Quan, hỏa thổ thiế u chút 

quý khí trái lại lớn, đây thì là luận ở dưới tình huố ng thông thường. 

Quý thủy thấ y ít Mậu thổ ở dưới dẫ n hóa của Bính hoặc Đinh thì có 

thể hóa khí, hóa khí là một lý tưởng của Quý thủy. Có thể hóa khí, thì 

tầ ng lớp Quý thủy không giố ng như bình thường. Quý thủy lúc nhiề u 

mà vượng, cũng cầ n thổ dày để bao vây, Quý thủy nế u đi theo Nhâm 

thủy bôn lưu, đó là một loại đọa lạc.

 《 Thể Tượng 》 tiế p tục nói: Thân Tý Thìn đủ thành thượng cách, 

Dầ n Ngọ Tuấ t phải được trung hòa. Quý thủy gặp đế n địa chi Thân 

Tý Thìn, mặc dù lấ y vượng luận, nhưng mà là một loại tượng thuầ n 

khiế t. Nế u như chỉ thấ y Thân Tý mà không có Thìn, Quý thủy vẫ n dễ  

dàng vượng quá đầ u. Nế u như là Thìn Tý phố i hợp, thông thường Quý 

thủy không lấ y vượng luận, bởi vì thiế u khuyế t nguyên đầ u, nhưng 

Quý thủy lúc này cũng không thể lấ y nhược khán. Thân Tý, Tý Thìn và 

Thân Tý Thìn, nế u như bạn xác thực phải đem ba loại tình huố ng Quý 

thủy vượng suy này mà lấ y làm so sánh, tôi cho rằ ng tổ hợp Thân Tý 

khiế n cho Quý thủy là vượng nhấ t. Nói Thân Tý Thìn đủ thành thượng 

cách, thực tế  là chỉ Quý thủy được một cục diện thuầ n khiế t. Quý 

thủy là thủy tinh hoa, thuầ n khiế t đương nhiên là tố t. Còn có một 

loại biế n hóa tương tự, chính là Quý thủy gặp đế n địa chi tam hội Hợi 

Tý Sửu, tôi cho rằ ng lúc này Quý thủy cũng là một loại cát tượng, 

cùng cách cục Thân Tý Thìn đủ không phân trên dưới.

 Quý thủy cũng có thể hội ngộ đế n tình huố ng địa chi Dầ n Ngọ Tuấ t 



tam hợp hỏa cục. Đầ u tiên, loại tình huố ng này muố n sắ p xế p tố t hỏa 

cục, tam hợp hỏa cục là một loại khí thế , bát tự có khí thế  nhấ t định 

trước tiên phải luận thế . Cùng Thân Tý Thìn là một dạng, Dầ n Ngọ 

Tuấ t hỏa cũng là một loại hỏa thuầ n khiế t, lúc này dụng thủy cũng 

không thể quá nhiề u, duy chỉ có hộ hỏa cục so với hoàn thiện khí số  

của bản thân càng trọng yế u hơn. Quý thủy gặp đế n địa chi Dầ n Ngọ 

Tuấ t là một loại cục tượng khó có được, bởi vì Quý thủy cầ n hỏa đế n 

hóa khí, Nhâm thủy gặp đế n Dầ n Ngọ Tuấ t tố i đa là Thủy Hỏa ký tế . 

Lúc Quý thủy không thể thành hóa khí, thì tòng thế , lúc thế  cũng 

không tòng, thì lại xem có phải là Thủy Hỏa ký tế  hay không.

 Quý thủy nhu thuận, mệnh cục nhược sinh ở mùa hạ, thì Quý thủy có 

tính hai mặt, tòng cùng không tòng đề u có thể số ng, đây là ưu điểm 

của Quý thủy. Chẳng qua, có một loại tình huố ng dễ  dàng hỗ n hào, 

chính là hỏa thổ nấ u cạn Quý thủy. Quý sinh tháng Mùi, hỏa viêm thổ 

táo, đặc biệt là Kỷ thổ nắ m lệnh, rấ t dễ  dàng tổn thương đế n Quý 

thủy, cho dù gặp đế n Mậu Quý hợp, bởi do nguyên nhân thổ, mà hóa 

tượng khó thành, thì tình huố ng Quý thủy gặp không hay. Bấ t kể là 

sinh ở chính hạ, chỉ cầ n không phải là thổ nắ m lệnh, lại hành vận tây 

bắ c thì không có lo thái quá.

 

Dưới đây là《 Thể Tượng Quý thủy 》hoàn chỉnh:

 Quý thủy không phải ứng vũ lộ,

 Thông căn Hợi Tý tức giang hà.

 Trụ không Khôn Khảm thân vẫ n nhược,

 Cục có Tài Quan không còn nhiề u.

 Thân Tý Thìn toàn thành Thượng cách,

 Dầ n Ngọ Tuấ t phải được trung hòa.

 Giả như hỏa thổ sinh chính hạ,

 Hành trình Tây bắ c sao thái quá?

 Quý thủy không ở chỗ  nhiề u, mà ở chỗ  tinh. Quý thủy nhiề u, lúc 

thông căn ở Hợi Tý rấ t cầ n Bính hỏa thấ u ra, chỉ có Bính không có 



Mậu cũng không được, bởi vì Quý Bính giao nhau dễ  dàng phát sinh 

thương tai. Có Mậu hợp Quý, Bính là ở bang trợ Quý thủy hóa khí, đại 

cát. Trên mạng có một vị lầ n đầ u kiế n diện dịch hữu, không biế t từ 

đâu mà lấ y được một bát tự muố n tôi xem phú quý bầ n tiện cho hắ n, 

mục đích đương nhiên là muố n thử tay nghề  của tôi.

 

 VD 1, Càn tạo: Ấ t Mùi - Bính Tuấ t - Quý Hợi - Quý Hợi.

 Bình thường tôi không thích giao lưu cùng với những người như vậy, 

bởi vì thời gian khó mà xem tố t được một bát tự. Chẳng qua bát tự 

này cũng khá rõ ràng, Quý tọa Hợi, hơn nữa có 2 Quý Hợi, Quý thủy 

nhiề u, đồ ng thời có thiên can thấ u ra Bính hỏa. Bính hỏa thấ u được 

rấ t đúng lúc, thấ u Bính chính là tượng trưng quý khí, cộng thêm 

tháng Tuấ t, Mậu thổ cũng vượng, tôi không xem xét kĩ liề n nói người 

này không quý cũng phú. Đố i phương còn chưa vừa lòng, truy hỏi 

đế n cùng là quý hay là phú, tôi nhìn Bính thấ u đặc biệt, quả đoán mà 

nói, đại phú, nhờ phú mà thành danh. Bởi vì tôi nhìn chằ m chằ m 

chế t Bính hỏa, Bính là tài của hắ n. Lầ n này đố i phương mới tính là 

vừa ý, hắ n nói cho tôi biế t nói đây là so với cái rấ t hay của ngươi? Bát 

tự. Thực ra bát tự người ngoại quố c cũng không thấ y chuẩn xác, lúc 

đó là tôi dùng tư duy Dịch học để bổ trợ, cảm giác được cái gì thì nói 

cái đó, xem ra là linh ứng.

 

 VD 2, Càn tạo: Nhâm Tý - Tân Hợi - Quý Mão - Quý Hợi.

 Bát tự này Quý cũng nhiề u, nhưng không có thổ, thủy có khí thế , tôi 

ban đầ u bút phê là dựa theo thế  thuận mà đi để luận. Người này có 

thể phát tài sao? Năm nào gầ n nhấ t là phát tài chứ? Quý nhiề u hỉ 
Bính, năm Tân Tị và Bính Tuấ t là tố t nhấ t. Trước đây luận Tân kim tôi 

đã nói qua, tạo này Tân kim là bảo bố i, sẽ  không thấ t sự bị chìm. Còn 

có một chỗ  đẹp, chính là Tân có thể mời Bính hỏa xuấ t ra. Nguyên 

cục không thấ y Bính Mậu, Quý thủy là thanh khiế t, Bính không bị 
khắ c. Tân ám mời Bính hỏa, tôi đoán hắ n không chỉ có thể phát tài, 



đồ ng thời Tài đế n còn khá là thầ n bí, tố i thiểu sẽ  có chút cảm giác 

vui sướng.

 

Đệ tam thiên: Hoặc Kim bạch thủy thanh, Hoặc Hóa Tượng tư chân
 

 Khí thế  Quý thủy.
 Sách nói:
 Quý thủy chí nhược,

 Đạt đến Thiên tân.

 Đắ c Long nhi vận,

 Công hóa tư thầ n.

 Không sầ u hỏa thổ,

 Bấ t luận Canh Tân.

 Hợp Mậu kiến hỏa,

 Hóa tượng tư chân.

 Thiên Tân có 3 cách giải thích:

 1, Ngân hà.

 2, Là chỉ cây cầ u Thiên tân.

 3, Tên ngôi sao. Sao Nữ phía bắ c ở bên trong sao Thấ t, là Cửu tinh 

nằ m ở phương bắ c. Chi nhánh ở dãy sao Ngân hà.

 Tục ngữ nói, người luôn hướng đế n chỗ  cao, thủy luôn chảy xuố ng 

chỗ  thấ p. Con người sinh ở nhân gian, ai cũng nỗ  lực thực hiện lý 

tưởng cao nhấ t của mình. Căn nguyên nỗ  lực là cái gì? Tôi cho rằ ng 

trường năng ngũ hành là quyế t định nó. Trường năng ngũ hành có 

chia ra Tiên thiên và Hậu thiên, Tiên thiên là Khí, Hậu thiên là Thế . 

Khí thuận theo thế  thì con người thực hiện lý tưởng không khó; khí 

cùng thế  nghịch nahu, thì nhân mệnh có khố n khó. Ngũ hành bát tự 

cùng nỗ  lực của con người là thố ng nhấ t nhau, cách cục tố i cao nói 

chung là can chi ngũ hành ở nỗ  lực đạt đế n khả năng cho phép. Hiểu 

rõ khí và thế  của bản thân, thì có thể theo đà phát triển, người có thể 

theo đà phát triển hoặc là thăng quan tiế n chức rấ t nhanh hoặc là 



giảm bớt gian nan.

 Lý tưởng cao nhấ t của Quý thủy là có hai: Một là, Hợp Mậu hóa hỏa, 

lúc hóa được chân thì chỉ luận hóa. Lúc chân hóa, là thoát thai hoán 

cố t. Hai là, Kim bạch thủy thanh. Trước đây có nói qua Nhâm thủy, 

chuyên môn nói một loại tượng gọi là "Kim bạch thủy thanh", còn Quý 

thủy vố n là tinh hoa trong thuỷ, ở dưới tình huố ng không thể hoàn 

thành thoát thể hóa thầ n, lý tưởng cao nhấ t chính là hoàn thành kim 

bạch thủy thanh. Nế u như hai loại cục tượng này đề u không đạt đế n, 

vậy thì chỉ có thể chấ p nhận lấ y cân bằ ng ngũ hành.

 

 VD 1, Khôn tạo: Nhâm Tuấ t - Đinh Mùi - Quý Mão - Mậu Ngọ.

 Đại vận: Bính Ngọ, Ấ t Tị, Giáp Thìn, Quý Mão, Nhâm Dầ n, Tân Sửu, 

Canh Tý, Kỷ Hợi.

 4 tuổi khởi vận.

 Đây là một bát tự mà tôi đã bình đoán, lúc vừa cầ m đế n bát tự này, 

tôi nhìn Quý thủy sinh ở tháng Mùi, thì lo lắ ng có một loại là "Hỏa thổ 

nấ u cạn Quý thủy". Tra kỳ ngũ hành nông sâu, phát hiện là Ấ t mộc 

nắ m lệnh, cho nên cảm thấ y vui mừng. Chỉ cầ n không phải Kỷ thổ 

nắ m lệnh, thì tạo này có Mậu Quý hợp, là có hi vọng làm cho Quý 

thủy hoá khí thành công. Ý thức tư tưởng của mệnh chủ cũng sẽ  

chiế u theo tiêu chuẩn Hóa khí cách mà nỗ  lực thành tựu, về  sau phê 

đoán thì lấ y hóa khí chân giả, phá tổn để luận cát hung. Mệnh chủ 

xem rấ t vừa lòng, sau đó động tác giao lưu lầ n đầ u đó là đưa ra ngón 

tay cái. Tiế p tục phân tích tạo này, tôi cho rằ ng kế t cục vẫ n là Kỷ thổ 

ở trong Mùi đố i với mệnh cục là bấ t lợi, năm Kỷ Sửu xung vào mệnh, 

trước là đoán năm Kỷ Sửu có biế n động, lại đoán biế n động vẫ n 

không chỉ có một lầ n, cuố i cùng sẽ  kinh doanh. Tạo này vận trình tố t 

nhấ t là đang ở vận Quý Mão, phá mấ t Kỷ thổ ở trong Mùi chính là 

ngày phát đạt.

 



VD 2, Càn tạo: Tân Dậu - Bính Thân - Quý Sửu - Đinh Tị.
 Ở lúc luận Bính đoạt Đinh quang, tôi đã từng dụng qua ví dụ này. 

Trong tạo này thổ đề u bị hợp hóa, Đinh hỏa bức kim sinh thủy, cách 

thành Kim bạch thủy thanh, công của Đinh hỏa không thể không có. 

Mặc dù cũng có sợ Bính đoạt Đinh quang, nhưng can năm Tân kim lại 

có thể khử Bính tồ n Đinh, Đinh hỏa đại biểu tư tưởng trí tuệ học thuật 

của hắ n, bởi vì trí tuệ của hắ n, cho nên được Minh quân ba lầ n chiế u 

cố  mời đế n, cả đời thành tựu anh danh. Đây là mệnh tạo Gia Cát 

Lượng. Sau 48 tuỗ i vận hạn Đinh, vẫ n là sợ tồ n tại Bính đoạt Đinh 

quang, nhọc mà vô công. Vừa đế n vận hạn chữ Tị, Bính hỏa hợp hóa 

không hế t, bệnh qua đời.

 Nhật nguyên Quý thủy này sinh ở đầ u mùa thu, không có Mậu thấ u 

can hợp Quý, lại có Tị Dậu Sửu tam hợp kim cục để sinh thủy, Quý 

thủy tòng khí, đây là một luồ ng khí kim bạch thủy thanh. Kim bạch 

thủy thanh tố i kỵ là thổ, hay là ở Sửu bị hợp hóa, bao gồ m cả Mậu thổ 

ám tàng cũng không còn tồ n tại. Ở chương Nhâm thủy chúng ta đã 

từng nói qua kim bạch thủy thanh, "Nhâm thủy cao quý chớ quá ở 

kim bạch thủy thanh. Nhâm thủy tháng 8, rấ t có đủ điề u kiện kim 

bạch thủy thanh. Thế  nhân đề u lấ y Tài Quan danh lợi làm trọng, duy 

chỉ có người Nhâm thủy kim bạch thủy thanh rấ t đạm bạc danh lợi. 

Mặc dù hắ n xem đạm bạc danh lợi, nhưng mà thành tựu của nó thì 

luôn luôn hế t sức cao, người bình thường đố i với chúng nó chỉ có thể 

nhìn ngắ m ở phía sau lưng, ngửa mặt nhìn núi cao. Kim bạch thủy 

thanh là một loại cảnh tượng đẹp, người cùng tự nhiên là như nhau, ở 

trời thành tượng, ở đấ t thành hình, kim bạch thủy thanh vố n là một 

loại cảnh đẹp tự nhiên, nhân mệnh được tấ t là quý. Bình thường mệnh 

Nhâm thủy mệnh đề u là thuận lưu mà đi. Chỉ có người thuộc loại kim 

bạch thủy thanh mới có một loại ánh trăng mùa thu là thanh bạch, 

hơn nữa vĩnh viễ n lưu lại cho nhân gian."

 Tạo này luận kim bạch thủy thanh, Sửu thổ hiểu là trọc khí, theo chỗ  

này có thể đoán vợ hắ n có dáng mạo không đẹp, nhưng tài năng của 

vợ thì lại không phải chuyện đùa. Bởi vì tồ n tại Tị Dậu Sửu tam hợp, 



hóa kỵ thành hỉ.
 Quý thủy chủ yế u có hai loại đại cách, về  phầ n Tòng Tài, Tòng Nhi, 

Tòng Sát cũng là cách cục Quý thủy dễ  thành, nhưng đề u là dựa vào 

những thế  vượng khác để xác định, không thuộc về  khí thế  bản chấ t 

của Quý thủy.

 

Đệ tứ giảng: Cùng Thông là Bảo giám, Khí số  định hỉ kỵ
 

 Khí số  Quý thủy.
 Quyết viết:

 Chính bát Quý thủy Tân hậu Bính,

 Nhị ngũ Quý thủy dụng Canh Tân.

 Tam nguyệt dụng Bính tham Tân Giáp,

 Tứ nguyệt Quý thủy dụng Tân Canh.

 Lục nguyệt Quý thủy phân thượng hạ,

 Thượng dụng bỉ kiên hạ dụng kim.

 Thấ t nguyệt Quý thủy nghi Đinh Giáp,

 Cửu nguyệt Quý thủy Giáp Quý Tân.

 Thập nguyệt dụng Tân Đinh kỵ kiến,

 Đông tịch Quý thủy chuyên dụng Bính.

 Liên quan đế n khí số , chủ yế u là có 3 nội dung: Thứ nhấ t, khái niệm 

khí số ; thứ hai, phép dung khí số ; thứ ba, nhớ kĩ định quyế t khí số . 

Bải này là bài cuố i cùng nói về  Quyế t khí số  thập can, trước đã nói, 

chúng ta lại tiế p tục xét đế n 3 nội dung này.

 + Đầ u tiên, liên quan đế n khái niệm khí số . Thập thiên can ở mỗ i 

tháng trong một mùa đề u có yêu thích đặc định của nó, loại yêu 

thích đặc định này tức là khí số  của mỗ i một thiên can.

 + Tiế p theo, phép dùng khí số . Đố i với chỗ  ngũ hành yêu thích của 

mỗ i thiên can nào đó tố t nhấ t là cũng thấ u ra thiên can, nế u như 

chỗ  ngũ hành yêu thích không có, hoặc là ám tàng, vậy thì tầ ng lớp 

của người này là phải giảm xuố ng. Tùy theo chỗ  ngũ hành yêu thích 



có thiên can Thấ u, Tàng, Không có, mà tầ ng lớp bát tự nhân mệnh 

cũng tương ứng ở giáng thấ p.

 Liên quan đế n phép dung ở khí số , trước đây chỉ qua là tôi đơn giản 

nói cho các bạn biế t rõ nế u bát tự có khí thế  thì trước tiên phải luận 

khí thế , không có khí thế  mới dụng phép khí số  để xem. Đây chính là 

dung để suy đoán niên vận cát hung mà nói. Đã có tồ n tại khái niệm 

khí số  này, vậy thì, cho dù là bát tự có tồ n tại khí thế , kiện toàn khí số  

cùng vẫ n cứ là có ý nghĩa hay không. Khí số  đại biểu tố  chấ t Tiên 

thiên của một người, nhưng không nhấ t định đề u phù hợp với xu thế  

chung, đã có tố  chấ t Tiên thiên, lại thuận theo xu thế  chung của Hậu 

thiên thì người này tấ t là có tiề n đồ  lớn. Khí số  không đủ, có khí thế  

mà thuận theo xu thế  chung, đây là bát tự xem rấ t đơn giản. Khí số  

và xu thế  chung là trái nghịch nhau, dễ  dàng dẫ n đế n nhân mệnh 

nhấ p nhô. Lúc khí số  kiện toàn, nhưng lại lúc cùng xu thế  chung trái 

nghịch nhau, thuận theo xu thế  chung so với cá nhân yêu thích thoả 

mãn thì càng trọng yế u hơn, thuận theo xu thế  chung thường luôn là 

lố i thoát, đây là bát tự xử lý khó nhấ t. Cho nên, lý giải bát tự của 

mình, đố i với việc chọn lựa con đường cuộc đời, rấ t có tác dụng.

 + Cuố i cùng, liên quan đế n định quyế t khí số . Định quyế t khí số  

Thập thiên can đế n chỗ  này là đã nói công khai toàn bộ, vố n là nội 

dung sẽ  phải dùng ở trong 《 Cùng Thông bảo giám 》, trước tiên là 

phải thuộc lòng, vì thuộc lòng tấ t yế u là có kế t hợp để lý giải nguyên 

văn. Nội dung chủ yế u rút ra của định quyế t khí số  từ trong sách này 

là ở trong biế n hóa phức tạp, lúc ứng dụng thì quen tay mà làm.

 

Dưới đây là bắ t đầ u nói đế n khí số  của Quý thủy.

 Chính bát Quý thủy Tân hậu Bính, ý là Quý thủy ở tháng giêng và 

tháng 8, Tân là khí số  thứ nhấ t, tiế p theo chính là Bính hỏa. Bính Tân 

cùng thấ u ở thiên can, lúc cách vị trí là không hợp, thì người này có 

tầ ng lớp cao. Dụng Tân kim là nơi phát nguồ n của thủy, khiế n cho 

Quý thủy không khô kiệt. Dụng Bính hỏa một là để khử hàn lạnh, một 



là làm ấ m kim, ấ m kim tức là ép bức kim sinh thủy. Chẳng qua là vì 

Quý thủy ở tháng 8 lý tưởng nhấ t là trở thành kim bạch thủy thanh, 

khí số  kiện toàn mà lại thuận theo thế  kim bạch thủy thanh là vi diệu 

nhấ t.

 VD 1, Càn tạo: Canh Dầ n - Ấ t Dậu - Quý Hợi - Bính Thìn.

 Tạo này là Quý thủy ở tháng 8, Tân vượng Bính thấ u, mà con ngăn 

cách, năm tháng Ấ t Canh hóa khí để trợ Tân, khí số  kiện toàn. Bát tự 

còn có khí thế  kim thủy lưu thông, khí số  cùng khí thế  kim thủy cũng 

không là nghịch, kế t quả là một Thái Thú.

 

 VD 2, Tân Dậu - Đinh Dậu - Quý Tị - Quý Hợi.

 Tạo này Quý thủy sinh ở tháng 8, Tân thấ u Bính tàng, chỗ  tố  chấ t 

tiên thiên quyế t định người này là rấ t tố t. Hợi mặc dù xung Tị, nhưng 

thiên can Đinh hỏa là bù đắ p lâu dài. Khí số  và khí thế  kim thủy cũng 

không làm nghịch, quả nhiên người này có phúc thọ lâu dài.

 

 VD 3, Càn tạo: Tân Dậu - Đinh Dậu - Quý Tị - Tân Dậu.

 Đại vận: Bính Thân, Ấ t Mùi, Giáp Ngọ, Quý Tị, Nhâm Thìn, Tân Mão, 

Canh Dầ n, Kỷ Sửu, Mậu Tý.

 (1 tuổi khởi vận)

 Tạo này cũng là có Tân thấ u Bính tàng, khí số  bát tự kiện toàn. Tố  

chấ t Tiên thiên vẫ n là không tệ, đại học chính quy, thiên tính thông 

minh. Cùng VD 2 khác nhau là giờ gặp Tân Dậu, thiế u khuyế t thế  kim 

thủy lưu hành, lực lượng Đinh hỏa bức kim sinh thủy lại không đủ, có 

chút kim bạch thủy không thanh. Cho nên lúc trẻ thường có tính 

cách cực đoan hóa, công năng tim không tố t, vận Ngọ hơi có khởi 

sắ c.

 Nhị ngũ Quý thủy dụng Canh Tân. Ý là nói tháng 2 và tháng 5 khí số  

thứ nhấ t của Quý thủy đề u là Canh kim, tiế p là Tân kim. Nhưng tháng 

2, tháng 5 dụng Canh Tân có phân biệt rấ t lớn. Tháng 2 là Ấ t mộc 

vượng, chính là lúc xuân phong đắ c ý, Ấ t mộc tiế t khí Quý khá là 

nghiêm trọng, Ấ t mộc rấ t thích Canh kim, có thể khởi lên khí Canh 

Ấ



kim, Canh phát thủy nguyên, còn có thể hợp trói Ấ t mộc. Sách nói: 
Quý thủy tháng 2, Canh kim cùng thấ u, quý ở khoa giáp.

 Quý thủy ở tháng 5, chí nhược vô căn, tấ t lấ y Canh Tân làm gố c sinh 

thân. Nhưng bởi vì tháng 5 Đinh hỏa nắ m quyề n, sợ Canh Tân khó 

địch Đinh hỏa, dụng đồ ng thời Canh Tân, còn cầ n có Nhâm Quý đế n 

phụ tá. Thư viết: Quý thủy tháng 5, như Canh Tân thấ u can, lại thấ y 

Nhâm Quý, định chủ gia chung đỉnh. Lại có thơ viết: Kim thủy hội 

mùa hạ, phú quý vĩnh vô biên, vận hành hỏa thổ địa, vui vẻ như thầ n 

tiên.

 

Tam nguyệt dụng Bính tham Tân Giáp, tứ nguyệt Quý thủy dụng Tân 

Canh.

 Tháng 3 kiế n Thìn, Quý thủy ở tháng 3 rấ t dễ  thành hóa, được Bính 

dẫ n, thì Quý thủy có thể thoát thai hoán cố t, Bính là khí số  thứ nhấ t. 

Đặc biệt là trước tiế t Cố c Vũ, Mậu thổ hư nhược, Bính vẫ n có thể trợ 

Mậu, nhấ t cử lưỡng tiện. Sau tiế t Cố c vũ, Mậu thổ dễ  dàng quá vượng, 

lại cầ n phải tham khảo Tân kim và Giáp mộc. Tháng 4 Quý thủy, Tân là 

khí số  thứ nhấ t, không có Tân dụng Canh. Tháng 4 chuyên khí không 

phải là Mậu thổ, Canh kim lại được trường sinh, Quý thủy hóa khí trái 

lại không dễ  dàng bằ ng tháng 3. Lúc này Quý thủy rấ t dễ  dàng bị hỏa 

thổ nấ u cạn, nhưng mà kim phát gố c thủy là trọng yế u đệ nhấ t, lại 

được Nhâm thủy ức chế  hỏa thổ, mới là tạo cực quý.

 Lục nguyệt Quý thủy phân thượng hạ, Thượng dụng Tỉ kiên Hạ dụng 

kim.

 Quý thủy tháng 6 rấ t phức tạp, nửa tháng đầ u là Đinh hỏa vượng, 

cầ n có Tỉ kiên Quý thủy chế  trụ Đinh hỏa; nửa tháng sau là Kỷ thổ 

vượng, chỉ có thể dụng kim tiế n khí, dụng kim cũng chỉ là thuận thế  

mà làm. Quý thủy tháng 6 nguyên nhân bởi vì Kỷ thổ thái vượng, rấ t 

dễ  dàng tạo thành cục diện hỏa thổ nấ u khôn Quý thủy, nhưng cầ u 

thân an, không nên chỉ ngắ m hóa khí, cạn bằ ng trung hòa là con 

đường chủ yế u.



 Tháng 7 Quý thủy cầ n Đinh Giáp, tháng 7 Canh Thân tố i vượng, Canh 

kim chủ khí túc sát, là một luồ ng thế  không thể ngăn cản thế  cường. 

Ở trước mặt luồ ng thế  cường mạnh, Quý thủy nhu nhược, là tinh linh 

trời đấ t, chỗ  đầ u tiên xem xét không phải là bản thân, mà là thầ n 

nắ m lệnh.

 Thu kim sắ c nhọn tố i vi kỳ,

 Nhâm Quý tương phùng vố n không nên,

 Nếu phùng mộc hỏa đến tương trợ,

 Xem thử phúc thọ cùng trời cao.

 Đây vố n là luận thu kim, tại sao ở đây lại đề  cập lầ n nữa chứ? Tôi 

nghĩ rằ ng tại sao tố t nhấ t là có Quý thủy trả lời. Bởi vì Quý thủy sinh 

ở tháng Thân nhân rấ t rõ ở trong hiện thực ai là trọng yế u nhấ t, vì chỉ 
có bảo hộ xu thế  lớn, Quý thủy sẽ  phấ n đấ u quên mình. Xã hội hiện 

đại tôi đụng đế n người Quý thủy ở tháng Thân là còn rấ t ít, trong mắ t 

của tôi chỉ có một mình Gia Cát Lượng trong lịch sử. Gia Cát Lượng có 

nói một câu rấ t nỗ i tiế ng là "Cúi mình khom lưng, chết mà sau dừng". 

Ở chỗ  này cùng luận Quý thủy tháng Thân, chi bằ ng là nói Canh kim 

ở tháng Thân, cho nên khí số  cùng Canh kim là một dạng, dụng Giáp 

mộc và Đinh hỏa.

 VD 4, Càn tạo: Tân Dậu - Bính Thân - Quý Dậu - Tân Dậu

 Tháng 7 Quý thủy dụng Đinh Giáp, tạo này Bính thấ u ra, bị chỗ  Tân 

đoạt, hỏa lực quá ít, là kim đa thủy trọc, kế t quả là một bầ n tăng.

 Cửu nguyệt Quý thủy Giáp Quý Tân.

 Tháng 9 khí hỏa thổ táo, bản thân Quý thủy phải lấ y nhược luận, lúc 

này Quý thủy kỳ vọng có Giáp đế n phá thổ, thấ y Quý đế n giải táo, lại 

có kim phát nguồ n thủy, Quý thủy liề n có thể yên ổn. Cho nên, khí số  

Quý thủy ở tháng 9 là Giáp Quý Tân. Tháng 9 chỗ  Quý thủy lo là thân 

thái nhược, thân cường thì là một loại cục diện khác.

 

Thập nguyệt dụng Tân Đinh kỵ kiến,

 Tháng 10 kiế n Hợi, Quý thủy nhiề u biế n hóa. Đầ u tiên, tháng 10 Quý 



thủy xem như rấ t cường, thực tế  là trong vượng có nhược, lý do là 

trong Hợi có ám tàng Giáp mộc được Trường sinh, trạng thái Giáp 

mộc là tố t nhấ t, Giáp mộc tùy thời đề u có thể tiế t hao nguyên thầ n 

Quý thủy. Dụng Tân chế  Giáp khiế n cho Quý thủy được yên ổn nhấ t, 

Tân kim là khí số  thứ nhấ t. Vừa phải dụng Tân, thấ y Đinh thì là đại kỵ. 

Trong Quyế t có đề  xuấ t Tân kỵ thấ y Đinh mà không dụng Canh, một 

là muố n nhấ n mạnh tính trọng yế u của Tân, hai là không làm cho 

Giáp mộc sinh trưởng quá nhanh, đây đề u là chỉ có bảo hộ lợi ích cho 

Quý thủy, là đứng ở góc độ của Quý thủy mà nói. Vạn nhấ t trong cục 

có Hợi Mão Mùi thành cục, thiên tính của Quý thủy tòng nhược lại 

được dẫ n phát. May mà Quý thủy có năng lực thuận thế  cường, cho 

dù là tòng nhược, Tân sinh Quý nhược vẫ n cứ khả dụng. Ở trên một 

điểm này, cũng những thiên can khác tòng nhược là có phân biệt rấ t 

lớn.

 VD 5, Càn tạo: Quý Mão - Quý Hợi - Quý Sửu - Quý Hợi.

 Tháng 10 Quý thủy, thấ y Hợi Mão mộc bản khí vượng, bấ t đặc dĩ 

không có hỏa thổ chế  thủy, cũng không có Tân kim ức mộc, kế t quả là 

thủy dầ n dầ n khô, mộc không tố t. Tài Quan mấ t hế t, là người phổ 

thông.

 VD 6, Càn tạo: Nhâm Thân - Tân Hợi - Quý Hợi - Nhâm Tý.

 Giáp mộc trong Hợi có Tân kim ức chế , Quý thủy được Tân phát 

nguồ n thủy, tạo này trái lại là một tiế n sĩ. Từ hai tạo ở trên mà xem, 

có thể thấ y tháng 10 Quý thủy bấ t luận là Quý thủy cường hay nhược, 

được Tân thấ u thiên can là khá tố t, cho nên Tân là khí số  thứ nhấ t. 

Những biế n hóa khác quá nhiề u quá phức tạp, nhưng nắ m chắ c khí 

số  thứ nhấ t nói chung là có ích mà vô hại.

 Đông Tịch Quý thủy chuyên dụng Bính.

 Trước đã nói qua Đông nguyệt (tháng 11), Tịch nguyệt (tháng 12) 

Quý thủy thấ u ra thiên can là có nguy hại, đã gặp nguy hại gì chứ? 

Tháng 11,12 nế u như Quý thủy không có Bính hỏa giải băng hàn thì 

chính là băng tuyế t phủ đầ y mặt đấ t. Quý thủy xuấ t can rấ t dễ  dàng 

thương hại Giáp, Giáp mộc đại biểu cho tấ t cả mọi vật sinh trưởng, 



Quý thủy làm đóng băng Giáp, vật sinh trưởng sẽ  không phát triển 

trái lại là thụ thương. Cũng chẳng trách《 Trích Thiên Tủy 》 Luận 

Giáp mộc nói: Giáp mộc tham thiên, Thoát thai yếu hỏa. Tháng 

11,12 Quý thủy dụng hỏa điề u hậu, thủy không đế n nỗ i đóng băng. 

Cũng có một tình huố ng thấ y hỏa cũng không nhấ t định là chuyện 

tố t, đó chính là Quý thủy tháng 12, thông thường là ở trạng thái đóng 

băng, băng là trong sáng, thanh bạch. Vừa thấ y Thái dương, băng 

hóa thủy cùng Kỷ thổ ở trong Sửu hỗ n thành một đoàn, biế n thành 

thấ p nê, nế u Quý thủy là Thực Thương, lời nói người này sẽ  thác loạn, 

sẽ  sinh thị phi. Là khí số  mà nói, Bính hỏa là yế u tố  thứ nhấ t, nhưng 

mà nói theo kế t quả tổng thể, tháng 11,12 Quý thủy cũng cầ n phải 

xem xu thế  lớn, thuận thế  mà làm so với hoàn thiện khí số  là trọng 

yế u hơn.

 

Đệ ngũ thiên: Hợp Mậu nên kiến hỏa, Hóa khí là chân tung
 

 Quý thủy hóa Tượng.
 Quý thủy chí nhược, đạt đến thiên tân.

 Đắ c Long nhi vận, công hóa tư thành. . . . ,

 Hợp Mậu kiến hỏa, hóa tượng tư chân.

 Quý là tinh hoa trong thuỷ, ở bên trong thân thể con người chủ thận 

khí, thận khí là gố c Tiên thiên, công năng chủ yế u là bang trợ khí hoá 

thủy (hơi nước) ở Hậu thiên, Quý thủy đố i với hóa khí tình có duy 

nhấ t. Thực tiễ n chứng minh Quý và Mậu hợp, hóa thành khá là dễ  

dàng. Đúng như 《 Thập Đoạn cẩm 》 có một câu nói luận Quý thủy 

hóa tượng là: Quý tòng Mậu hợp, hóa hỏa đương lâm. Ý là Quý thủy 

cùng Mậu thổ thấ y hỏa là hóa.

 《 Thập Đoạn cẩm 》 viế t:

 Quý tòng Mậu hợp, hóa hỏa đương lâm.

 Bính nội tàng Tân, cả đời đa thành đa bại;

 Trong Giáp ẩn Kỷ, cả đời lao lực lao tâm;



 Thương khố  phong thịnh, vui phùng Đinh hỏa;

 Điề n tài giàu có, hỉ được Canh kim.

 Quan tước vinh thăng, liên miên kiến Ấ t;

 Giữ Tài phú quý, trên dưới phùng Nhâm;

 Tài nguyên được mấ t, đề u do Tân kim thái vượng;

 Đừng quan lận đận, bởi vì Kỷ thổ tương xâm.

 Lúc Mậu Quý chân hóa, hỏa là Thể tượng, người này tấ t có văn minh 

lễ  mạo, nho nhã lễ  độ. Trong thực tiễ n cũng có thể dụng đặc trưng 

tính cách của người này để kiểm nghiệm Mậu Quý hợp trong bát tự 

của hắ n, lúc này là có chân hóa hay không. Bởi vì Quý tòng Mậu hóa 

khá dễ  dàng, cho dù ở trong bát tự không phải là chân hóa, đại vận 

lưu niên thấ y hỏa cũng có lúc hóa thành, chỗ  này cùng những thiên 

can khác hóa tượng có chỗ  khác nhau.

 Hóa thầ n Mậu Quý là hỏa, thấ y thiên can có Bính Tân Giáp Kỷ, thông 

thường mà nói là không cát. Nguyên nhân là: Bính Tân hóa thủy, Giáp 

Kỷ hóa thổ. Tân và Kỷ thổ là bấ t lợi cho Mậu Quý hóa hỏa là bởi vì: 

Tân là hoá thân vũ tuyế t băng sương, trợ thủy, dễ  dàng khiế n cho 

Quý thủy bôn cuồ ng. Kỷ thổ là mây, che ánh sáng Nhật Nguyệt, có 

tổn hóa thầ n. Nhưng Bính hỏa thấ y nhau cũng không phải là không 

cát, bởi vì Bính là hỏa, chỉ cầ n ở trong trụ không thấ y Tân, hoặc là 

cùng Tân có ngăn cách, Bính vẫ n cứ là khởi tác dụng tố t. Chỉ qua là 

lúc Giả hóa, thì phải chú ý Bính hỏa cũng có thể mời xuấ t ra một Tân 

kim, nhân tố  bấ t lợi tồ n tại ám tàng. Cho nên 《 Thập Đoạn cẩm 》 

nhắ c nhở chúng ta nói: Bính trong tàng Tân, cả đời đa thành đa bại; 

trong Giáp ẩn Kỷ, cả đời lao lực lao tâm.

 Đinh Nhâm hóa mộc, Ấ t Canh hóa kim, trên lý luận là có trợ giúp 

cho Mậu Quý hóa tượng, nhưng trong hiện thực bát tự là thiên biế n 

vạn hóa, hóa tượng cũng có lúc chân lúc giả. Nhâm thủy cuồ n cuộn, 

rấ t dễ  dàng phá hư Quý thủy thuầ n khiế t, trong thực tiễ n phát hiện 

Mậu Quý hợp thấ y Nhâm thủy nhiề u là không có cát. Nguyên nhân ở 

trong, đa số  là Giả hóa, cũng có Canh kim xuấ t hiện, Canh kim trước 

là phá hư Đinh Nhâm hợp, mà không có cơ hội hóa mộc, không chỉ 



không trợ gúp cho hóa thầ n Mậu Quý, trái lại Nhâm thủy trở thành 

đại kỵ thầ n khắ c chế  Mậu Quý hóa thầ n. Hoặc có rấ t nhiề u bát tự 

Mậu Quý chân hóa không kỵ Nhâm thủy, đợi độc giả ở trong thực tiễ n 

đi tìm mà nhận thức.

 

Tân Tị - Mậu Tuấ t - Quý Tị - Nhâm Tý.

 Ở trên mạng là trời cao biển rộng, đủ các loại hạng người. Một ngày 

có một vị tự xưng là bạn dịch đã nghiên cứu bát tự nhiề u năm hỏi tôi 

bát tự này có Mậu Quý hợp là chân hóa hay là giả hóa. Tôi hỏi là nam 

hay là nữ? Hắ n nói là nam. Tôi đem ngũ hành trụ giờ xem thường, 

năm tháng và ngày có thể quyế t định cách cục tổng thể cho bát tự. 

Coi thường hoặc là không xem trụ giờ, tạo này rõ ràng Mậu thổ vượng 

thấ u, hơn nữa hỏa lực sung túc, tôi khẳng định liề n nói, đây là bát tự 

chân hóa. Anh ta lại hỏi làm sao thấ y được là chân hóa chứ? Tôi nói 

người này tạo nghệ rấ t cao, chủ yế u thành tựu có liên quan cùng 

tượng hỏa văn minh, bấ t luận ở luồ ng khí kim nào cũng nhấ t định là 

danh nhân. Đố i phương nói tôi xem không sai, là một nhà danh họa 

ngoại quố c, cả đời hế t sức thành tựu. Anh ta tiế p tục hỏi, cuộc số ng 

ái tình của bọn họ như thế  nào? Tôi nói Mậu Quý hợp, già phố i trẻ, về  

già ở vận hạn Nhâm Tý, có tổn hóa tượng. Hình tượng cuộc số ng ái 

tình cao quý lúc về  già đố i với mệnh chủ là một phá tổn.

 Quý tòng Mậu hóa, đại hỉ Ấ t mộc và Đinh hỏa, chỗ  này ở trong hiện 

thực không khó gặp phải. Ấ t sinh Bính Đinh, gió trợ thế  hỏa, đố i với 

Mậu Quý hợp hóa khí bang trợ là rấ t nhanh chóng. Bấ t luận là chân 

hóa hay giả hóa, Ấ t Đinh đề u có lợi cho hóa tượng.

 Cuố i cùng gầ n đây tôi có bình qua một ví dụ:

 Nữ sinh ngày 19 tháng 7 năm 1982 DL, giờ Ngọ. Sinh ra ở tỉnh Tứ 

Xuyên huyện Doanh Sơn.

 Khôn tạo: Nhâm Tuấ t - Đinh Mùi - Quý Mão - Mậu Ngọ (Thìn Tị 
không)

 Đại vận: Bính Ngọ, Ấ t Tị, Giáp Thìn, Quý Mão, Nhâm Dầ n, Tân Sửu, 



Canh Tý, Kỷ Hợi.

 4 tuổi khởi vận.

 Nạp âm trụ năm Đại Hải thủy thấ y trụ tháng là Thiên Hà thủy, là thủy 

thông Thiên Hà, có thể tiế n vào đô thị lớn công tác.

 Chỗ  ở lúc sinh ra phương xa có một nhánh song cạn, chỗ  gầ n có 

miế u tự thờ Phật hoặc là chố n hương hỏa thịnh vượng.

 Cấ p số  ngũ hành: Thổ 4+1, hỏa 4+1, mộc 2, thủy 2+2, kim 1+1.

 Ấ t mộc trong Mùi giữ lệnh, Quý thủy vô căn, tấ t tòng thế . Có Mậu 

Quý hóa hỏa, có hóa trước luận hóa, không có hóa có thể tòng thế  

cũng có đủ quý khí.

 Thiên can mệnh cục thấ y Đinh Nhâm, cơ bản làm cho nguyên cục có 

thể hóa, (hai cái nạp âm là thủy cùng tân ở trong Tuấ t là bệnh), Ngọ 

và nạp âm Sơn Đầ u Hỏa ở trụ giờ cũng khởi tác dụng dẫ n hóa, mà Mùi 

hình Tuấ t, khử mấ t Tân. Lúc hóa đắ c chân thì siêu phàm thoát tục, 

danh công cự khanh, là quý mệnh.

 Xem theo khí thế , Quý thủy tòng nhược, nhưng nguyệt lệnh chân 

thầ n Ấ t mộc khiế n mệnh cục mộc thổ đề u vượng mà giao chiế n là 

bệnh, cầ n phải dụng hỏa thông quan, chi giờ Ngọ hỏa vừa đúng cũng 

khởi đế n một tác dụng như vậy, một chữ đáng nghìn vàng. Nhu cầ u 

thiên can bát tự hóa khí là hỏa cùng địa chi dụng hỏa thông quan là 

nhấ t trí nhau, là chỗ  quý khí khó có được, đồ ng thời cho thấ y mệnh 

chủ là người cũng là trước sau như một, có thể đem cá nhân truy cầ u 

cùng đem thời thế  kế t hợp nhau, tồ n tại lý tưởng cao quý, khắ c sâu 

thế  giới quan, nhân sinh quan, trong long rộng rãi, tư tưởng siêu 

thoát, nhân duyên tố t, hài hòa.

 Mệnh mang Hoa Cái, bản thân đố i với văn hóa thầ n bí Dịch học có 

cảm giác là hứng thú.

 

+ Dụng thầ n Hóa khí: Đinh, Canh, Ấ t, Nhâm. Kỵ thầ n: Bính, Tân, Giáp, 

Kỷ.

 + Dụng thầ n Khí thế : Hỏa. Tố i kỵ: Thủy, kim.

Ấ Ấ



 Kỵ Ấ n mà không thấ y Ấ n, đi học rấ t thông minh, bằ ng cấ p cao, hoặc 

có từ nghiên cứu sinh trở lên.

 6 tuổi bắ t đầ u đại vận Bính Ngọ, Bính là kỵ thầ n hóa khí, là Giả hóa, 

mệnh cục nên lấ y tòng thế  xem. Hỏa có thể thông quan, khiế n cho 

mệnh cục tòng thế  thành công cùng giải trừ bệnh, lấ y cát đoán. 

Nhưng nạp âm là Thiên Hà thủy, nói chung trong cái đẹp là chưa đủ. 

Bính đoạt Đinh quang, Đinh là Tài là cha, cha ở chữ Bính có 5 năm 

bấ t lợi, 5 năm chữ Ngọ cha tố t. Hơn nữa vận hành này có Quý tòng 

Mậu hợp hóa hỏa, hành hạn chữ Tuấ t (9 đế n 16 tuổi) trong có Tân 

kim, đi học hoặc có điề u bấ t thuận. Nói chung, vận Bính Ngọ toán là 

tiểu cát.

 Đại vận Ấ t Tị, hợp hóa thành công, mệnh chủ thoát thai hoán cố t. Ở 

nhà trường còn có thể làm cán bộ, thành tích học tập càng thêm đột 

tiế n, nhiề u Quý nhân. Nhấ t là địa chi Tị Ngọ Mùi tam hội hỏa cục, vận 

này thi đại học danh tiế ng (ví dụ như bắ c đại) không là vấ n đề , hỏa 

chủ văn khoa, khả năng chuyên nghiệp là kinh doanh tiêu dùng, tài 

vụ, loại quản lý chuyên nghiệp, học tập nghiên cứu cũng không phải 

là vấ n đề .

 Đại vận Giáp Thìn, 5 năm Giáp mộc, Giáp là ẩn Kỷ, mệnh cục khó hóa, 

tòng thế  lại có mộc thổ giao chiế n, may là ở bản thân có Ngọ hỏa 

thông quan. Hơi kém hơn vận trước, toán là bình thường. Giáp mộc 

khắ c Mậu thổ Quan tinh, Mão Thìn xuyên, luyế n ái có chút bấ t thuận, 

nhưng bản thân là một cô con gái rấ t coi trọng tình cảm, mệnh không 

có ly hôn.

 Quả Lão 12 cung
 Thái dương ở Mùi, Mệnh lập cung Thìn, Phụ mẫ u cung được Thái 

Dương chiế u hóa, năng lực cha mẹ không tệ. Kế t hợp bát tự, Tài là 

dụng đắ c Lộc ở chi giờ, Ấ n là kỵ nhưng không thấ y, lúc cha mẹ hiển 

quý.

 Tài Bạch cung được Thiên Ấ t quý nhân lớn nhỏ, Tài vận tương đố i rấ t 

tố t (kế t hợp bát tự), Tướng mạo cung được Thiên Ấ t quý nhân lớn 

nhỏ, bát tự Quý có điêu khắ c có xiế t, dáng vóc tướng mạo đề u tố t, là 



vị trí mệnh chủ tú khí, lại có khí chấ t mỹ  nữ. Mệnh cung được kẹp Quý 

nhân, quý nhân rấ t nhiề u, cũng là tượng trưng cho quý mệnh.

 Vận trình Lưu niên:

 Năm 2006 Bính Tuấ t, 24 tuổi vận chuyển Giáp Thìn, mộc sinh hỏa 

vượng, Bính hỏa trợ hóa, năm này trên công tác hoặc học nghiệp có 

đột phá trọng đại. Năm đó là Đại hao tinh nhập mệnh, nửa năm sau 

thì có hao tổn. Năm 2006 đế n 2007 trên tổng thể là tài khí không tệ, 

chính là ở trên tình cảm hôn nhân có chút phong ba, chuyện không 

thành mà bỏ lại nuố i tiế c.

 Năm 2007 Đinh Hợi, là có tố t có xấ u, Đinh hỏa đế n có trợ hóa tượng, 

công tác hoặc học nghiệp thượng cát; nửa năm cuố i Hợi xuấ t hiện, 

Quý thủy trường căn, có tượng phá tài hoặc là bấ t lợi, nhưng cùng 

mệnh cục tam hợp mộc cục mà sinh Đinh hỏa, chuyện xấ u biế n thành 

tố t, năm này còn có khả năng thành hôn.

 Năm 2008 Mậu Tý, trụ ngày thiên hợp địa hình, có đào hoa mà kế t 

quả có điểm bấ t thuận. Tý thủy xung Ngọ, trên công tác cũng có bấ t 

thuận hoặc phá tài.

 Năm 2009 Kỷ Sửu, Thái Âm, Câu Giảo xuyế n cung, Thái Âm, Câu 

Giảo áp vận, Thái Tuế  quản lưu niên, tình cảm có phong ba, khả năng 

có hôn sự, trên sự nghiệp cũng cầ n phải đề  phòng tranh tụng khẩu 

thiệt. Tứ khố  đủ, xung chi năm tháng, công tác có hướng động.

 Năm 2010 Canh Dầ n, đại cát, Canh bổ mộc sinh hỏa, Dầ n Ngọ Tuấ t 

hợp hỏa cục, sự nghiệp tài vận tố t.

 Năm 2011 Tân Mão, trước xấ u sau tố t, Tân sinh thủy phản nghịch 

tòng hóa, công tác bấ t thuận; Mão hợp Tuấ t hóa hỏa, lại trợ hóa 

tượng, tình huố ng là từ xấ u biế n tố t.

 

Tình cảm hôn nhân:

 Nữ mệnh có Quý thủy, thông thường rấ t thích bạn trai lớn tuổi hơn 

mình. Nữ nhân Quý thủy hôn nhân muộn, kế t hôn sớm dễ  dàng bị 
lừa. Chi của bạn tọa Mão, đại biểu phu cung của bạn. Năm 2004 khởi 



liên tục bị quấ y nhiễ u trên vấ n đề  hôn nhân. Trong đó, năm 2005 có 

hiện tượng xung vào phu cung, đương nhiên hôn nhân sẽ  có trắ c trở, 

hơn phân nữa là có kế t cục không tố t. Năm 2006 Mão Tuấ t hợp, hẳn 

là có hiện tượng yêu đương. Tình huố ng thông thường, năm 2006 

hoặc 2007 là ứng kỳ hôn nhân, nhưng tính toán không thành. Năm 

2008 Mậu Tý, là năm Đào hoa, nhưng không phải là đào hoa tố t, có 

thương cảm. Năm nay Kỷ Sửu mang tam hình, trên hôn nhân sẽ  

không quá tố t. Hoàn toàn muố n yên ổn phải tính đế n năm 2011. 

(Mệnh chủ trả lời đoán rấ t chuẩn! ).

 

Đệ lục giảng: Hoặc phúc cũng hoặc quý, Can chi Lục Quý phố i
 

 Can chi Lục Quý.
 + Quý Sửu: Bắ c phương Hợi Tý Sửu đề u là đấ t thủy vượng, Quý thủy 

quy đàn, tọa khố  thông căn, người tú khí. Trụ ngày Quý Sửu, tọa dưới 

Sát Ấ n sinh Tỉ kiên, lợi cho anh em trai. Phí sức mà không có ân huệ, 

lao đao bôn ba. Nạp âm là mộc, là Tang chá mộc ở bờ đê.

 Quý Sửu là ngày Cây dâu che bóng mát, lâm Quan đái, chi tọa Thiên 

Quan, Ấ n, Tỉ kiên.

 Có thơ viết:

 Sắ c dâu mọc đầ y nơi ao đầ m,

 Tháng hai gió xuân hoa Liễu bay.

 Chớ trách núi vận đến chậm,

 Can qua ảnh lý là Bích ngọc.

 Tháng Ngọ, xung, Tài vượng, phúc. Tháng Mùi, chủ quý. Tháng Tý, 

hợp, công danh hiển đạt. Tháng Sửu đường quan khác thường. Tháng 

Dầ n Mão, Thương Thực vượng, cuộc đời làm kỹ  nghệ. Tháng Tị Ngọ lợi 

đường kinh thương. Tháng thổ tứ quý, bình bình, tàn tật. Tháng Thân 

Dậu, khoa tràng công danh. Tháng Hợi Tý, nghìn dặm quyế t chiế n.

 + Quý Mão: Khí thế  can chi nằ m ở thủy mộc tương sinh, tọa Trường 

sinh, ngày Nhật quý, Thực thầ n thổ tú, chủ người thông minh tài trí. 



Nữ mệnh Quý Mão, sinh tử đi học có thành tựu. Nạp âm là kim, hư 

bạc, nhưng có thể tiế p nạp kim khí.

 Quý Mão là ngày Thiên tư văn tú, lâm Trường sinh, chi tọa Thực 

thầ n.

 Có thơ viết:

 Học đường Từ quán Quý nhân mệnh,

 Thiên tư văn tú người đa tình.

 Rấ t thích tam tinh cùng củng chiếu,

 Thi ca vui quan nỗ i tiếng thanh.

 Tháng Tý, hình, không lễ  đức, đố i với vợ bấ t lợi, nhưng từng bước đi 

lên. Tháng Sửu, quý hiển. Tháng Dầ n, cả đời gian nan. Tháng Mão, cả 

đời giàu có. Tháng Thìn, tài bạch phong phú, khó nương tựa cha mẹ. 

Tháng Tị, phú mà có tật. Tháng Ngọ, tài thịnh. Tháng Thân, dòng dõi 

nho gia. Tháng Dậu, đao bút thành danh, xung, uyên ương ly hợp. 

Tháng Thổ tứ quý, chủ quý. Tháng Hợi, danh lợi song toàn.

 + Quý Tị: Khí thế  can chi biế n hóa rấ t lớn, kim vượng có thể sinh 

thủy, hỏa vượng có thể hóa hỏa. Trụ ngày Quý Tị, thân tọa Chính 

Quan, Chính Ấ n, Chính Tài, Tài Quan Ấ n liên tục tương sinh, tuầ n 

hoàn thanh chính, chủ cao quý, phú quý hoặc thanh quý, thân thể 

khoẻ mạnh có tiề n, cuộc số ng giàu có. Nữ mệnh Quý Tị, lầ y chồ ng 

quý phu. Quý Tị nạp âm là Trường Lưu thủy, có thể trợ thân đảm nhận 

được Tài Quan.

 Quý Tị là ngày Ráng màu ngọc bội. Lâm Thai, chi tọa Chính Tài, 

Chính Quan, Chính Ấ n, Dịch Mã, Văn tinh.

 Có thơ viết:

 Quý nhân Ngọc Đường đến bái tướng,

 Ao đầ m tuôn chảy tố t văn chương.

 Võ sĩ nhảy ngựa đi khắ p nơi,

 Vương công Hoàng hầ u tựa bình thường.

 Tháng Tị, Tài Quan song mỹ , thi thư cầ m họa. Tháng Ngọ, trung niên 

đại phú. ThángThân Dậu, cả đời vấ t vả, thấ u Quan. Tháng Sửu, tú khí. 

Tháng Thìn, sơn minh thủy tú, cuộc đời mỹ  nữ.



 

+ Quý Mùi: Có khí thế  táo thổ phùng thấ p, tọa dưới có Thực thầ n sinh 

Tài, Tài sinh Sát, bởi vì tọa Thiên Tài, Thấ t Sát, cho nên mệnh nam nữ 

phùng Quý Mùi, đa số  là trùng hôn, nhưng nam nữ đề u xinh đẹp, ái 

tình chuyên nhấ t. Quý Mùi nạp âm là Dương Liễ u mộc, sinh mùa 

xuân hạ dễ  dàng phát đạt.

 Quý Mùi là ngày Quý nhân ngọc bội. Lâm Mộ, chi tọa Thiên Quan, 

Thiên Tài, Thực thầ n.

 Có thơ viết:

 Nhật lâm Quan khố  mệnh làm tướng,

 Nam tử anh dũng nữ quý vinh.

 Tây phương nhấ t khứ phúc lộc địa,

 Hoa viên thúy đình mã bấ t hành.

 Tháng Tý, thanh vân đắ c lộ, quý. Tháng Sửu, ám quỷ xung thương, 

hôn nhân có biế n. Tháng Dầ n, tú quý, cả đời thuận lợi. Tháng Mão, vũ 

chức bình thường. Tháng Thìn, phú mà còn tú quý. Tháng Tị, phú 

nhưng có phế  tật. Tháng Mùi, nam nữ đề u không có con cái, bệnh liệt 

dương. Tháng Thân Dậu, văn tự sinh phát. Tháng Hợi, tài phát.

 + Quý Dậu: Khí thế  can chi nằ m ở kim thủy tương sinh, nạp âm là 

Kiế m Phong kim, kim luyện thành khí, vượng khí ở kim. Quý thủy tọa 

Thiên Ấ n, ngày Kim thầ n, bên ngoài nhu hòa, bên trong âm độc. Rấ t 

mưu kế , có tiề n nhưng rồ i cùng mấ t tiề n.

 Quý Dậu là ngày Thiên phúc, lâm Bệnh, chi tọa Thiên Ấ n.

 Có thơ viết:

 Công danh rộng mở khởi một phương,

 Một xung một hợp khác dị thường.

 Giang hồ  hoa tửu an hưởng phúc,

 Đi Nam núi cao thế  chớ cản.

 Tháng Hợi, cuộc số ng toại tâm, phong lưu. Tháng Tuấ t, bình thường, 

đa mưu túc trí. Tháng Dậu, được tổ nghiệp, phá tài. Tháng Thân, Ấ n 

vượng, văn chương xuấ t sĩ. Tháng Dầ n, cuộc số ng kỹ  nghệ. Tháng 

Mão, xung, phá Ấ n, đại phú. Tháng Tị, phú thương. Tháng Ngọ, người 



làm ăn mua bán. Tháng Thân Dậu, kim thủy tương hàm, văn tú. Tháng 

Tý, phá Ấ n, mấ t lộc, mệnh bình thường.

 + Quý Hợi: Khí thế  can chi thành nước biển gợn sóng. Ngày Huyề n 

Vũ, tọa Nhận, thích độc đoán chuyên hành, võ tướng không tố t, nam 

mệnh bấ t lợi cho vợ. 《 Ngọc Tiêu bảo giám 》 nói: Quý Hợi, đủ số  

thuầ n dương, người rấ t nhân từ, tư chấ t phóng khoáng, chí khí hiên 

ngang, phát công danh sự nghiệp, ngày giờ mang Sát, là loại xảo 

hung.

 Quý Hợi là ngày Thiên Môn treo sắ c, lâm Đế  vượng. Chi tọa Thương 

quan, Kiế p tài, Dịch Mã.

 Có thơ viết:

 Trên Cửu Hoa sơn mở Thiên môn,

 Nhật hành đông phương hoa tựa biển.

 Nếu đi tây phương Côn Lôn địa,

 Tướng sĩ biên cương nhớ cố  quố c.

 Tháng Mùi, hợp mộc, quý, chế t ở bên ngoài quê hương. Tháng Tý, vợ 

ly dị, tài chia tay. Tháng Hợi, Kiế p tài, cả đời không có chính nghiệp, 

tán nghiệp. Tháng thổ tứ quý, có thành tựu, quyế t chiế n sa trường. 

Tháng Dầ n Mão, kinh doanh tập đoàn tài chính, hoặc nghệ danh nơi 

chân trời. Tháng Tị Ngọ, đại phú. Quý Hợi, mệnh bạc, đa số  bầ n tiện.

 

Đệ thấ t giảng: Quý có bao nhiêu chuyện, ở hết trong hoa nhứ
 

 Quý thủy hoa nhứ.
 Quý thủy thuộc âm, là tinh hoa trong thuỷ. 《 Cùng Thông bảo giám 

》 có viế t: Dương thủy thân nhược chủ cùng, âm thủy thân nhược 

chủ quý. Dương thủy tức là Nhâm thủy, bản chấ t Nhâm thủy là phải 

lưu động, thủy quá ít chảy đi không vui sướng. Cho nên, Nhâm thủy 

nhiề u mà vượng là tố t. Quý thủy là tinh hoa ở trong nước, ít mà tinh, 

tinh thì quý. Quý thủy quá nhiề u quá vượng thì sẽ  lưu động, loại này 

Quý thủy sẽ  mấ t đi bản tính, đoán kỳ cát hung, chỉ lấ y Nhâm thủy 



mà luận hỉ kỵ.

 Quý thủy thích Mậu Quý hợp, Mậu Quý hợp, già phố i trẻ, nhân mệnh 

được, chuyện tình cảm cùng người bình thường là có phân biệt. Lại 

gặp Bính Tân, đa số  là thâu tình dưới ánh trăng. Ở lúc Mậu Quý hợp, 

mặt tố t là đôi bên đề u rấ t mãn nguyện, mặt không tố t là có tổn 

thương Quý thủy, Quý thủy bị nấ u khô cạn, dẫ n đế n thân thể suy sụp, 

thường là có quan hệ trực tiế p cùng Mậu Quý hợp.

 Nhâm Quý vượng mà Bính Đinh nhược, đôi mắ t mông lung.

 VD 1, Nhâm Ngọ - Quý Mão - Mậu Dầ n - Nhâm Tuấ t.

 Trước đây sư phụ tôi có đoán bát tự này, nói tương lai rấ t cầ n chú ý 

đôi mắ t, nhấ t là ở các năm Nhâm Thân, Quý Dậu. Không ngờ năm 

Nhâm Thân bệnh đau mắ t, năm Quý Dậu đau mấ t một con. Nguyên 

nhân là ở trong trụ nhiề u Nhâm Quý, hỏa bị khắ c. Đôi mắ t đau mấ t 

một con nhấ t định vẫ n có liên quan đế n Quý thủy. Tạo này Quý thủy 

tọa Mão, hợp Tuấ t, Quý thủy dễ  dàng bị nấ u khô cạn.

 Sau này, tôi học đoán một bát tự giố ng như vậy.

 VD 2, Nhâm Dầ n - Quý Sửu - Mậu Thìn - Nhâm Tuấ t.

 Quả nhiên năm Thân Dậu phạm bệnh về  mắ t. Trong trụ ở VD 2 không 

có rõ hỏa, tình huố ng so với VD 1 nhẹ hơn rấ t nhiề u. Hai tạo này đề u 

có Mậu Quý hợp, đôi mắ t không tố t, Quý thủy thụ thương là một 

nguyên nhân ở trong đó.

 VD 3, Nhâm Dầ n - Quý Sửu - Quý Dậu - Nhâm Tuấ t.

 Tạo này không có Mậu Quý hợp, Quý thủy không tổn thương, người 

này đôi mắ t không có việc gì.

 Quý Bính tương giao, thiếu niên khó tránh hỏa ách.

 VD 4, Khôn tạo: Bính Thìn - Quý Tị - Mậu Dầ n - Mậu Ngọ.

 Nữ này thông minh hơn người, tiế c là lúc thiế u niên phạm tai hoạ 

thủy hỏa, khuôn mặt đầ y vế t sẹo.

 Thấ p mộc thương Đinh, tai lớn mà phúc lớn dày.

 VD 5, Càn tạo: Quý Sửu - Giáp Dầ n - Đinh Sửu - Kỷ Dậu.

 Năm Mậu Tý, lúc tôi công tác ở Bắ c Kinh, mệnh chủ này rấ t thận 

trọng tìm tôi xem bát tự, ban đầ u hắ n chẳng nói câu gì, tôi xem hắ n 



là Đinh hỏa ở hàn xuân, Giáp mộc là căn nguyên Đinh hỏa, Giáp mộc 

không thể thiế u, nhưng Quý thủy kề  gầ n, kế t quả là thấ p Giáp thương 

Đinh. Tôi hỏi hắ n phải chăng là có trải qua đau khổ cực độ, hơn nữa 

cha mẹ anh chị em đề u bấ t thuận? Hắ n thấ y tôi nói đúng hợp lý, liề n 

kể ra không dứt về  chuyện đau khổ gia đình của mình, vố n hắ n là gia 

đình ở trong khu vực động đấ t. Tôi nói cho hắ n biế t, bạn nên rời xa 

gia đình để lập nghiệp, như vậy thì về  sau này bạn sẽ  có phúc rấ t lớn. 

Hắ n nói năm 1997 có đi về  phương nam, mấ y năm này trên kinh tế  là 

có chuyển tố t, hiện tại muố n đi ra nước ngoài làm việc, xem ra đây là 

có thể được. Tôi nói phúc khí của bát tự này bao nhiêu, phải xem 

trước đây có tai nạn nhiề u hay ít, nhấ t là tai nạn của gia đình. Hắ n 

nói cho tôi biế t, nhà của hắ n toàn bộ đề u gặp nạn.

 

Quý Hợi trọng phùng,

 Cẩn thận ngã thương,

 Một Mậu hai Quý,

 Thiế t kỵ nóng lòng.

 Bát tự gặp nhiề u Quý Hợi tố t nhấ t là thành cách, tòng thế  Nhuận hạ 

đề u tố t. Nế u không, thì Hợi Hợi tự hình, khiế n cho Quý thủy động 

đãng bấ t an, kế t quả đa số  đề u có thương tai, nhẹ thì có khổ ngã 

thương. Tuế  vận cùng bát tự trùng điệp đề u thuộc về  nhóm này.

 Mậu Quý hợp vố n là một đôi tổ hợp cực tố t, nhưng mà, nế u như lại 

thấ y có một Quý thủy, chính là 2 Quý hợp Mậu, 2 Quý hợp Mậu là một 

loại phá hư đố i với tổ Mậu Quý hợp. Lúc này, mệnh chủ đa số  là có 

chuyện phiề n lòng, tâm tình nhiề u biế n động, nế u không khố ng chế  

thì khả năng sẽ  phát sinh thị phi, bấ t luận là nam hay nữ đề u sẽ  bị 
tâm phiề n ý loạn, người trẻ tuổi sẽ  còn có phát sinh chuyện ẩu đả 

đánh nhau, người có nhật nguyên Mậu thổ càng ứng nghiệm.

 Tác giả ở lúc nghe bài ca kế t thúc nội dung chủ yế u của quyển sách 

này, (kịch bản trên truyề n hình) chủ đề  bài ca《 Tam Quốc diễn 
nghĩa 》là chỗ  tác giả rấ t yêu thích nghe ca khúc này. Ngày hôm nay, 



càng có cảm giác rấ t yêu thích, khắ c sâu lời ca. Dưới đây là ca từ, mọi 

người nhìn thử ở trong đó có bao nhiêu từ ngữ có liên quan đế n Quý 

thủy?

 Thuỷ Trường giang cuồ n cuộn về  đông,

 Cánh hoa Đào dâng tặng anh hùng.

 Thị phi thành bại chuyển đầ u không.

 Núi xanh vẫ n như cũ, mấ y độ ánh tà dương.

 Tóc bạc ngư tiề u trên cồ n cát,

 Quen nhìn trăng thu cùng gió xuân.

 Một bầ u rượu đục thích gặp nhau,

 Chuyện xưa nay nhiề u ít,

 Đề u giao trong truyện cười.

 (Gợi ý: Gió xuân loại hóa là Giáp Dầ n)

 

 (Hế t)

 

 


